QUYÉN 1 


(Quyên Có Thi-Kệ) 
(SAGATHA-VAGGA) 


Về Bản Dịch SN 


- Bản dịch Việt này dựa vào phiên bản Pãli-Anh của nhà sư Tỳ Kheo Bồ- 
Đề (BhikkhU Bodlhi, đại trưởng lão, học giả, dịch giả uyên bác, nhà từ thiện). 
Đây là bản dịch chính xác nhất từng câu chữ của kinh văn nguyên thủy với 
đủ các chú-giải cần thiết. Có nhiều chỗ tham chiếu với các phiên bản của nhà 
sư Ajahn SuJato và PTS. 

- Đề hình dung nhanh: Bộ Kinh SN này có 05 QUYỀN lớn (Vagga); mỗi 
QUYỀN được đặt tên theo tên của CHƯƠNG đầu riên của nó. Toàn bộ kinh 
có 56 CHƯƠNG. Mỗi chương là đồng nghĩa với một LIÊN-KẺÉT (tương ưng) 
theo một chủ-đề chính nào đó (ví dụ: liên-kết về Nhập-Lưu, liên-kết về Ca- 
Diếp, liên-kết về Cira ...). Bản dịch Việt này đánh số CHJƯƠNG trùng với số 
LIÊN-KET luôn. Trong nhiều CUƯƠNG lại có các NHÓM kinh (vagga).. 


- Các giải thích trong ngoặc tròn (...) là của người dịch, chỉ để làm rõ 
thêm nghĩa theo tiếng Việt của câu hay chữ chỗ đó. 


- Các giải thích, diễn dịch trong ngoặc vuông [...] có trong kinh và trong 
cả phần chú-thích cuối sách là của thầy Tỳ Kheo Bồ-Đè (có chỗ ghi luôn 
[TKBĐ]). 


- Còn các chú-giải của các luận giảng (như Spk, Spk-P({, Vism ...) thì đã 
được ghi rõ tên ngay đầu câu. 


- Trong phần chú-thích có chỉ dẫn các kinh chỉ ghi số như 12:08, 56:34 
có chúng thuộc bộ kinh SN này; vì nếu thuộc bộ kinh khác thì đã ghi rõ là 
AN, MN, hay DN... trước số kinh. Người dịch Việt cũng ghi luôn số của 
Quyền để dễ dàng tra chiếu, ví dụ 12:08 (Quyền 2), 56:34 (Quyên 5). 


- Một số chữ Hán-Việt đã được quen dùng bởi các Phật tử Việt Nam thì 
được người dịch mở ngoặc ghi thêm, ví dụ: sự tạo-tác (hành), những hiện- 
tượng (các pháp), nhận-thức (tưởng), sáu cơ-sở cảm-nhận (sáu xứ) ... 


+ Lời nhắn gửi của người dịch: người £w học nên lần lượt đọc hết 
những lời dạy của Phật!, vì làm vậy cũng không mấy khó khăn. Ví dụ trong 
bộ kinh SN này, mỗi ngày dành ít thời gian đọc một Liên-kếr (chương, tương 
ưng) dài hay vài L/ên-kếr ngắn, thì trong một số ít ngày quý vị sẽ đọc hết một 
QUYỀN, tồi hết Bộ Kinh. Số kinh tóm-lược theo các “khuôn mẫu” là rất 


nhiều, nhưng quý vị chỉ cần đọc lướt qua. Bản dịch bằng ứiếng Việt phổ thông 
nên ai cũng có thể đọc hiểu được (và lời nói của Phật là rõ ràng từng câu 
chữ). Đọc qua các kinh quý vị sẽ có được cách-nhìn rộng mở hơn mà sâu sắc 
và đúng đắn hơn về đạo Phật, hiểu đúng giáo lý đích thực và lý tưởng của 
Phật đề tu hành. Và chắc chắn tâm sẽ dần đồ về, nghiêng về, và ngã về hướng 
buông bỏ giải thoát của đạo Phật. 


- Do bộ kinh có nhiều iên-kết chủ-để khác nhau nên quý vị có thể chọn 
bất kỳ QUYỀN nào và trong đó có thể chọn những /iên-kết nào mình quan 
tâm hơn để đọc trước. Ví dụ, nếu qUÝ VỊ muốn đọc về các phâm-chất để 
chứng ngộ thánh quả Nhập-lưu thì có thể đọc Liên-kết 'Nhập-Lưu°, về lý 
duyên-khởi và nhân-duyên thì đọc Liên-kết 'Nhân-Duyên', về ngài Ca-Diếp 
thì đọc Liên-kết 'Ca-Diếp' ... 


+ Nên đọc một bài kinh từ đầu đến cuối đề năm được nghĩa chính của 
kinh, ngay cả khi có chữ nào khó hiểu. (Hầu hết lời các kinh là đơn giản, tự 
rõ nghĩa nên không cần đọc những chú-thích). ĐỪNG LO ĐỌC NHỮNG 
CHÚ-THÍCH, vì nếu cứ dừng lại để tra những chú-thích về các chữ thì người 
đọc có thể bị lạc khỏi chủ-đề của bài kinh, do tâm trí chúng ta hay chuyền 
nhảy qua các chủ đề và liên tưởng khác khi đọc các chú-giải này nọ. Nếu có 
câu nào, chữ nào, hay thuật ngữ nào khó hiểu thì sau khi đọc xong bài kinh 
mới nên tra các chú-thích đề hiểu. Còn nếu đã hiểu đễ dàng thì đơn giản đừng 
đọc những chú-giải, vì đa phần những chú-giải chỉ là những diễn dịch và 
giải thích của các giảng luận sau kinh. 


Cuối cùng, là phước lành lớn lao nhất trong muôn vàn kiếp, người dịch 
đã gặp gỡ và hưởng dụng đại công trình dịch thuật tận tâm, tỉ mỉ và kỹ càng 
nhất từ xưa đến nay của ngài Tỳ Kheo Bồ-Đề từ Tạng Kinh Päli, dựa vào đó 
dịch các bộ kinh ra tiếng Việt phổ thông. Mãi mãi biết ơn công đức như thái 
dương của thầy. 

Nhà Bè, Mùa mưa 2018 (PL 2562) 


(hiệu đính lần 1 năm thảm dịch Covids 2021) 
(hiệu đính lần sau năm 2024) 
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Kính lễ Đức Thế Tôn, 


bậc A-la-hán. bậc Toàn Giác! 


Chương 1 


Liên Kết NHỮNG THIÊN-THẢN 


(1 Devafa-samyuta) 
(1 Tương ưng Chư Thiên) 


2 * Chương 1 — Liên Kết NHŨNG THIÊN-THÂN 


NHÓM 1 
NHÓM “CÂY SẬY? 
(NajJa-vagøa) 


1 (1) Vượt Qua Dòng Lũ 


Tôi nghe như vầy. Trong một lần đức Thế Tôn đang sống ở SãvatthT 
(Xá-vệ), trong Khu Vườn (của thái tử) Jeta (Kỳ-đà Viên), trong Tịnh Xá 
(được cúng dường bởi gia chủ) Cấp Cô Độc (Anathapindika). Lúc đó, khi 
đêm đã khuya, một thiên thần, với sắc đẹp huy hoàng, chiếu sáng cả Khu 
Vườn Jeta, đến gặp đức Thế Tôn. Sau khi đến gặp, vị tiên đó kính lễ đức 


Thế Tôn, đứng qua một bên, và thưa với đức Thế Tôn: 
“Kính thưa ngài, ngài đã vượt qua dòng-lũ hay chưa?” 1 


“Này bạn, bằng cách không dừng lại và bằng cách không căng thắng, 


ta đã vượt qua dòng-]ũ.” ? 


“Nhưng thưa ngài, theo cách nào mà bằng sự không dừng lại và bằng 
sự không căng thắng ngài đã vượt qua dòng-lũ?” 

“Này bạn, nếu ta dừng một chỗ thì ta sẽ chìm; nhưng nếu ta cố vùng 
vẫy thì ta sẽ bị cuốn đi. Này bạn, chính theo cách như vậy, bằng sự không 
dừng lại và bằng sự không căng thắng ta đã vượt qua dòng-lũ.” 3 

[Thiên thần nói:] 

1 “Đã lâu giờ cuối cùng con mới nhìn ra 

Một bà-la-môn (đích thực) đã hoàn toàn thối tắt (tịch tịnh), 
Bằng sự không dừng lại, không căng thắng, 
Bậc ấy đã vượt qua sự dính mắc đối với thế gian.” 4 

Đây là lời vị tiên đã nói.Š Vị Thầy [Phật] chấp thuận. Rồi vị tiên đó, 

sau khi nghĩ “Vị Thầy đã chấp thuận ta”, kính lễ đức Thế Tôn, giữ đức 


Thế Tôn ở hướng bên phải mình, và biến mắt ngay tại đó. 


4* Chương 1 — Liên Kết NHŨNG THIÊN-THÂN 


2 (2) Sự Giải Thoát 


Ở Sãvatthi. Lúc đó, khi đêm đã khuya, một thiên thần với sắc đẹp huy 
hoàng, chiếu sáng cả Khu Vườn Jeta, đã đến gặp đức Thế Tôn. Sau khi 
đến gặp, vị tiên đó kính lễ đức Thế Tôn, đứng qua một bên, và thưa với 
đức Thế Tôn: 

“Kính thưa ngài, ngài có biết sự giải-thoát, sự thoát-ly, sự tách-ly cho 


chúng sinh?” 6 


“Này bạn, ta biết sự giải-thoát, sự thoát-ly, sự tách-ly cho chúng 


sinh.” 


“Nhưng thưa ngài, theo cách nào ngài biết biết sự giải-thoát, sự thoát- 
ly, sự tách-ly cho chúng sinh?” 
[Đức Thế Tôn nói:] 
2_ “Bằng sự diệt sạch sự thích-thú sự hiện-hữu, 7 
Bằng sự tắt bặt sự nhận-thức (tưởng) và thức, 
Bằng sự chấm dứt và làm lắng lặn những cảm-giác (thọ): 
Này bạn, chính như vậy ta biết cho chúng sinh— 
Sự giải-thoát, sự thoát-ly, sự tách-ly.” Ê 


3 (3) Đi Đến (tuổi già) 
Ở Sãvatthi. Sau khi đứng qua một bên, vị tiên đó đã đọc bài thi kệ này 
trước mặt đức Thế Tôn: 
3 “Cuộc sống bị cuốn đi, cuộc đời là ngăn ngủI; 
Không tồn tại những nơi trú ấn cho những người đi đến tuổi già. 
Sau khi nhìn thấy rõ sự nguy hại trong cái chết, 
Người ta nên làm những việc công đức mang lại hạnh phúc.” ? 
[Đức Thế Tôn nói:] 
4 “Cuộc sống bị cuốn đi, cuộc đời là ngắn ngủI; 


Không tôn tại những nơi trú ân cho những người đi đến tuôi già. 


Sau khi thấy rõ sự nguy hại trong cái chết, 


Người tìm kiêm sự bình-an nên bỏ miệng môi của thê gian.” 19 


4 (4) Thời Gian Bay Qua 


Ở Sãvatthi. Sau khi đứng qua một bên, vị tiên đó đã đọc bài thi kệ này 


trước mặt đức Thế Tôn: 


4_ “Thời gian bay qua, những đêm vụt qua; 

Những đoạn đời lần lượt bỏ rơi chúng ta. 1 

Sau khi nhìn thấy rõ sự nguy hại trong cái chết, 

Người ta nên làm những việc công đức mang lại hạnh phúc.” 
[Đức Thế Tôn nói:] 
5_ “Thời gian bay qua, đêm ngày vụt qua; 

Những đoạn đời lần lượt bỏ rơi chúng ta. 

Sau khi thấy rõ sự nguy hại trong cái chết, 

Người tìm kiếm sự bình-an nên bỏ miếng môi của thế gian.” 


5 (5) Phải Cắt Bỏ Bao Nhiêu? 
Ở Sãvatthi. Sau khi đứng qua một bên, vị tiên đó đã đọc bài thi kệ này 
trước mặt đức Thế Tôn: 

6 “Một người cắt bỏ bao nhiêu, trừ bỏ bao nhiêu, 
Và phải tu tập thêm bao nhiêu nữa? 
Sau khi một Tỳ kheo đã vượt qua bao nhiêu sự trói buộc 
Thì được gọi là người đã vượt qua dòng-l1ũ?” 

[Đức Thế Tôn nói:] 

7 “Một người nên cắt bỏ năm, trừ bỏ năm, 
Và phải tu tập thêm năm nữa. 
Một Tỳ kheo đã vượt qua năm sự trói buộc 
Thì được gọi là người đã vượt qua dòng-lũ.” 12 
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6 (6) Thức 


Ở Sãvatthi. Sau khi đứng qua một bên, vị tiên đó đã đọc bài thi kệ này 


trước mặt đức Thế Tôn: 


9_ “Bao nhiêu đang ngủ khi [bao nhiêu khác] thức? 
Bao nhiêu thức khi [bao nhiêu khác] ngủ? 
Bởi do bao nhiêu một người tích bụi dơ? 
Bởi do bao nhiêu một người được thanh lọc?” 
[Đức Thế Tôn nói:] 
10 “Năm ngủ khi [năm khác] thức; 
Năm thức khi [năm khác] ngủ. 
Bởi do năm thứ một người tích bụi dơ, 
Bởi do năm thứ một người được thanh lọc.” 13 


7 (7) Không Thâm Nhập 


Ở Sãvatthi. Sau khi đứng qua một bên, vị tiên đó đã đọc bài thi kệ này 
trước mặt đức Thế Tôn: 


11 “Những aI không thâm nhập các pháp, 
Họ có thể bị dẫn vào những giáo thuyết của người khác, 
Họ ngủ nhanh, chưa thức tỉnh: 
Giờ là lúc họ thức tỉnh.” !“ 
[Đức Thế Tôn nói:] 
12 “Những ai đã thâm nhập các pháp, 
Họ không thê bị dẫn vào những giáo thuyết của người khác, 
Những người tỉnh thức đó, sau khi đã biết chánh đúng, 
Đi thăng băng giữa chốn không thăng bằng.” 1Š 


8 (8) Hoàn Toàn Ngu Mờ Rỗi 


Ở Sãvatthi. Sau khi đứng qua một bên, vị tiên đó đã đọc bài thi kệ này 


trước mặt đức Thế Tôn: 
13 “Những ai (có tâm) hoàn toàn mờ rối (ngu mờ) về các pháp, 
Họ có thể bị dẫn vào những giáo thuyết của người khác, 
Họ ngủ nhanh, chưa thức tỉnh: 
G"ờ là lúc họ thức tỉnh.” 
[Đức Thế Tôn nói:] 
14 “Những ai không mờ rối về các pháp, 
Họ không thê bị dẫn vào những giáo thuyết của người khác, 
Những người tỉnh thức đó, sau khi đã biết chánh đúng, 
Đi thăng bằng giữa chốn không thăng bằng.” 


9 (9) Người Hay Kiêu Mạn 


Ở Sãvatthi. Sau khi đứng qua một bên, vị tiên đó đã đọc bài thi kệ này 


trước mặt đức Thế Tôn: 


15 “Ở đây không có sự thuần hóa cho người hay kiêu mạn, 
Không có sự hiền trí cho người không đạt định: 
Cho dù sống một mình trong rừng mà lơ tâm phóng dật, 
Người đó khó vượt khỏi cõi tử thần.” !9 

[Đức Thế Tôn nói:] 

16 “Sau khi dẹp bỏ kiêu mạn, giỏi định tâm, 
Với tâm cao thượng, mọi nơi đều thoát ly: 
Khi sống một mình trong rừng và chuyên chú, 


Người đó có thê vượt khỏi lãnh cõi của tử thần.” 


10 (10) Rừng 


Ở Sãvatthi. Sau khi đứng qua một bên, vị tiên đó đã đọc bài thi kệ này 


trước mặt đức Thế Tôn: 
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17 “Những ai sống sâu trong rừng, 
Bình an, sống đời sống thánh thiêng (phạm hạnh), 
Chỉ ăn một bữa mỗi ngày: 
Sao sắc diện họ thật trong sáng?” 1 
[Đức Thế Tôn nói:] 
18 “Không buôn phiền về quá khứ, 
Không khao khát về tương lai. 
Họ giữ mình với sự trong hiện tại: 


Nên sắc diện họ thật trong sáng. 


19 “Do khao khát về tương lai, 
Do buôn phiền về quá khứ, 
Kẻ ngu khô héo và tàn úa 


Như cây sậy xanh bị chặt ngã.” 


NHÓM 2 
NHÓM “VƯỜN NANDADA? 
(Nandada-vagga) 


11 (1) Vườn Nandada 


Tôi nghe như vây. Trong một lần đức Thế Tôn đang sống ở Sãvatthï 
(Xá-vệ), trong Khu Vườn Jeta, trong Tịnh Xá Cấp Cô Độc. Ở đó đức Thế 
Tôn đã nói với các Tỳ kheo: “Này các Tỳ kheo!”—“Dạ, thưa Thế Tôn”, 
các Tỳ kheo đáp lại. Đức Thế Tôn nói điều này: 

“Này các Tỳ kheo, thuở xưa có một (nam) thiên thần ở cõi trời Đao- 
lợi đang vui chơi trong Khu Vườn Nandana (Vườn Hỷ Lạc), được chu cấp 
và phú với năm dây khoái-lạc giác quan (dục lạc) thuộc cõi trời, được vây 
quanh bởi một đoàn thiên nữ. Vào lúc đó vị tiên nam đã nói lên bài kệ 
này: 

20 ““Những người không biết sự phúc lạc 

(Vì) họ người chưa từng thấy Vườn Nandana, 
Cõi của những nam thiên thần vinh quang 


Thuộc chủ của cõi trời Ba Mươi Ba.' 2 


“Sau khi điều này được nói ra, này các Tỳ kheo, một thiên thần (khác) 
đã đáp lại thiên thần đó bằng thi kệ như vây: 


21 ““Này tiên ngu, tiên không biết sao 
Lời châm ngôn của những bậc A-la-hán? 
“Mọi sự sự tạo-tác đều là vô thường; 
Bản chất của chúng là khởi sinh và biến diệt. 
Sau khi sinh, chúng diệt: 


Sự lăn lặn của chúng (mới) là chân phúc.” 2° 


12 (2) Thích Thú 
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Ở Sãvatthi. Sau khi đứng qua một bên, vị tiên đó đã đọc bài thi kệ này 


trước mặt đức Thế Tôn: 


22 “AI có con cái thì thích thú con cái, 
Người có gia súc thì thích thú gia súc. 
Những sự thu-nạp (sanh y) đúng là sự thích thú của con người; 


Không có sự thu-nạp thì người không thích thú.” ?! 


[Đức Thê Tôn nói: | 
23 “Người có con cái sâu lo vì con cát, 
Người có gia súc sâu lo vì gia súc. 
Những sự thu-nạp đúng là sự sâu lo của con người; 


Không có những sự thu-nạp thì người không sầu lo.” 


13 (3) Không Gì Bằng Con 


Ở Sãvatthi. Sau khi đứng qua một bên, vị tiên đó đã đọc bài thi kệ này 


trước mặt đức Thế Tôn: 


24 “Không tình nào bằng tình thương con, 
Không của nào bằng của đàn gia súc, 
Không sáng nào bằng sáng mặt trời, 
Không nước nào bằng nước đại dương.” 

[Đức Thế Tôn nói:] 

25 “Không tình nào bằng tình thương bản thân, 
Không của nào bằng của gạo lúa, 

Không sáng nào bằng sáng trí tuệ, 


Không nước nào băng nước mưa.” ?2 


14 (4) Người Giai Cấp Chiến Sĩ 


Ở Sãvatthi. Sau khi đứng qua một bên, vị tiên đó đã đọc bài thi kệ này 


trước mặt đức Thế Tôn: 


26 “Trong loài hai chân tốt nhất là người giai cấp chiến sĩ, 
Trong loài bốn chân tốt nhất là bò đực; 
Trong các loại vợ tốt nhất là thiếu nữ, 


Trong các con đâu lòng tôt nhât là con trai.” ? 


27 “Trong loài hai chân bậc nhất là Đức Phật, 
Trong loài bốn chân tốt nhất là chiến mã; 
Trong các loại vợ tốt nhất là Vợ ngoan hiền, 


Trong các con cái tôt nhât là con hiệu thảo.” 


15 (5) Thì Thâm 
28 “Khi đến giờ giữa trưa 
Và chim muôn ngừng nghỉ, 
Rừng hùng thiêng tự tiếng thì thầm: 
Điều (cảnh) này đối với tôi thật đáng sợ!” 24 
29 “Khi đến giờ giữa trưa 
Và chim muôn ngừng nghỉ, 
Rừng hùng thiêng tự tiếng thì thầm: 


Ị® 


Điều này đối với ta thật đáng thích 


16 (6) Sự Đờ Đẫn và Buôn Ngủ 


30 “Đờ đẫn, buôn ngủ, biếng nhác, 
Bất mãn, uê oải sau bữa ăn: 
Bởi do vậy, ở đây trong số chúng sinh, 
Thánh đạo không hiện ra.” 


31 “Đờ đẫn, buôn ngủ, biếng nhác, 
Bắt mãn, uê oải sau bữa ăn: 
Khi một người bằng sự tỉnh tấn đã xua tan (tình trạng) này, 
Thì thánh đạo được minh bạch.” ?Š 


°ẨlI 
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17 (7) Khó Thực Hành 


32 “Đời sống sa-môn (phạm hạnh) là khó thực hành 
Và khó cho kẻ kém cỏi chịu đựng, 
Vì ở đó có nhiều trở ngại 
Người ngu đần chìm trong đó.” 
33 “Bao nhiêu ngày một người có thể thực hành đời sống sa-môn 
Nếu người đó không kiểm soát tâm của mình? 
Mỗi bước tu người đó đều bị chìm 
Dưới sự điều khiến của những ý định của mình. ?5 
34 “Thu thúc trong những ý-nghĩ của tâm 
Như con rùa rút chân vào trong mai, 
Độc lập, không phiền quấy người khác, hoàn toàn tắt bặt 
Một Tỳ kheo không chỉ trích một ai.” 77 


18 (8) Cảm Nhận Biết Xấu Hỗ 


35 “Liệu ở đâu trong thế gian có người 
Được kiềm chế bởi cảm nhận biết xấu hồ, 
Biết thu thúc khỏi tội lỗi 
Như con ngựa tốt biết tránh bị roi quất?” ?8 
36 “Có ít người được kiềm chế bởi cảm nhận biết xấu hồ 
Sống luôn luôn có chánh niệm; 
Có ít người sau khi đã đạt tới sự diệt khổ, 
Đi thăng bằng giữa chốn không thăng bằng.” 


19 (9) Lầu Nhỏ 
37 “Ngài không có lều nhỏ? 
Ngài không có tổ nhỏ? 
Ngài không có nối dõi? 


Ngài không còn sự trói buộc nào?” 
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38 “Ta chắc không có lêu nhỏ, 
Ta chắc không có tô nhỏ, 
Ta chăc không có nôi dõi, 


Ta chắc không còn sự trói buộc nào.” ?? 


39 “Ngài nghĩ con gọi lều nhỏ là gì? 
Ngài nghĩ con gọi tô nhỏ là gì? 
Ngài nghĩ con gọi nối dõi là gì? 


Ngài nghĩ con gọi sự trói buộc là gì?” 39 


40 “Tiên gọi mẹ là lều nhỏ, 
Tiên gọi vợ là tổ nhỏ, 
Con cái là nói dõi nối, 
Dục vọng là sự trói buộc.” 

41 “Lành thay ngài không có lều nhỏ, 
Lành thay ngài không có tô nhỏ, 
Lành thay ngài không có nối dõi, 


Lành thay ngài không còn sự trói buộc nào.” 


20 (10) Samiddhi 


Tôi nghe như vây. Trong một lần đức Thế Tôn đang ở Rãjagaha 


(Vương Xá), trong Tịnh Xá Suối Nước Nóng. Lúc đó có Ngài Samiddhi, 


sau khi thức dậy lúc rạng đông ló dạng đâu tiên, đi đên suôi nước nóng đê 


tăm. Sau khi tắm xong và lên bờ, thầy ấy đứng mặc một lớp y và lau khô 


chân tay. 


Rồi khi đêm đã tàn, một vị tiên (nữ) với sắc đẹp huy hoàng, chiếu 


sáng cả khu suối nước nóng, đến gặp thầy Samiddhi. Sau khi đến gặp, vị 


tiên đứng trên không và nói với thầy Samiddhi bài thi kệ: °! 


42 “Này Tỳ kheo, không thụ hưởng thầy khất thực, 
Thầy không khắt thực sau khi đã thụ hưởng. 
Này Tỳ kheo, hãy thụ hưởng trước rồi khất thực sau: 
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Đừng để phí thời gian của mình!” 
43 “Tôi không biết thời gian là gì; 

Thời gian bị ấn giấu và không thể nhìn thấy. 

Vì vậy tôi không thụ hưởng, tôi khất thực: 

Đừng làm phí thời gian của tôi!” 32 

Rồi vị tiên đó đáp xuống đất và nói với thầy Samiddhi: “Này Tỳ kheo, 
thầy đã xuất gia khi còn trẻ, là một thanh niên tóc đen, được phú cho phúc 
lành tuổi trẻ, đang trong thời xuân sắc của cuộc đời, chưa đắm mình trong 
những dục lạc. Này Tỳ kheo, hãy thụ hưởng những khoái-lạc giác quan 
(dục lạc) của con người; đừng bỏ phí đi những thứ có thể trực tiếp nhìn 


thấy được đề theo đuổi những thứ tốn thời gian.” 


“Này bạn, tôi không dẹp bỏ những thứ có thể trực tiếp nhìn thấy được 
để theo đuổi những thứ tốn thời gian. Tôi đã dẹp bỏ những thứ tốn thời 
gian để theo đuôi những thứ trực tiếp nhìn thấy được. Này bạn, bởi vì đức 
Thế Tôn đã khăng định rằng những khoái-lạc giác quan là tốn thời gian, 
đầy khổ đau, đầy tuyệt vọng và sự nguy hại trong chúng còn nhiều nữa; 
trong khi Giáo Pháp này là có thể trực tiếp nhìn thấy được, mời người đến 
để thấy, có thể ứng dụng được, được tự thân chứng nghiệm bởi những 
người có trí.” 33 

“Nhưng, này Tỳ kheo, theo cách nào đức Thế Tôn đã khắng định rằng 
những khoái-lạc giác quan là tốn thời gian, đầy khổ đau, đầy tuyệt vọng 
và sự nguy hại trong chúng còn nhiều nữa? Theo cách nào Giáo Pháp này 
là có thể trực tiếp nhìn thấy được, mời người đến để thấy, có thê ứng dụng 
được, được tự thân trải nghiệm bởi những người có trí?” 


“Này bạn, tôi mới vừa được thụ giới, chưa xuất gia lâu ngày, vừa mới 
đến với Giáo Pháp và Giới Luật này. Tôi không thê giảng giải điều đó một 
cách chỉ tiết. Nhưng đức Thế Tôn, bậc A-la-hán, bậc Toàn Giác, đang trú 
ngụ ở Rãjagaha, trong Tịnh Xá Suối Nước Nóng. Hãy đến gặp đức Thế 
Tôn đề hỏi bậc ấy về vẫn đề này. Sau khi đức Thế Tôn giảng giải cho bạn, 


bạn nên ghi nhớ.” 
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“Này Tỳ kheo, không dễ gì chúng ta có thể đến gặp đức Thế Tôn, vì 
đức Thế Tôn được bao quanh bởi những vị tiên khác có uy lực lớn hơn.3* 
Nếu thầy đến gặp đức Thế Tôn đề hỏi bậc ấy về vấn đề này, chúng ta nên 
đi cùng nhau đến đó đề được nghe Giáo Pháp.” 


“Rất tốt, này bạn”, thầy Samiddhi đáp lại. Rồi thầy đi đến gặp đức 
Thế Tôn, kính lễ đức Thế Tôn, ngồi xuống một bên, và kế lại với đức Thế 
Tôn toàn bộ câu chuyện đã nói với vị tiên nữ đó: [íhầy ấy cũng đọc 02 
đoạn kệ số 44 và 45 chính là lặp lại 02 đoạn kệ 42 và 43 ở trên] và nói 
thêm: “Thưa Thế Tôn, nếu vị tiên đó nói thật thì vị ấy đang ở gần sát đây.” 

Sau khi điều này được diễn tả, vị tiên đó đã nói với thầy Samiddhi: 
“Này Tỳ kheo, cứ hỏi (đức Thế Tôn)! Này Tỳ kheo cứ hỏi! Vì tôi đã đến 


N 
“ÔN 


TÔI. 
Rồi đức Thế Tôn đã nói với vị tiên bằng thi kệ: 
46 “Chúng sinh cứ tưởng (lầm) những thứ có thể được diễn tả, 
Bị lập thành (chấp trước) trong những thứ có thể được diễn tả. 
Do không hoàn-toàn hiểu (ngộ) những thứ có thể được diễn tả, 
Họ bị dưới ách của Thần Chết. °Š 


47 “Nhưng sau khi hoàn-toàn hiểu những thứ có thể được diễn tả, 
Bậc ây không quan niệm (nhận lầm) cái 'người diễn tả” 
Vì đôi với bậc ây cái (người) đó không tôn tại 
Đê người ta có thê mô tả vê bậc ây. ?“ 

“Này tiên thần, nếu hiểu thì hãy nói lên.” 

“Thưa Thế Tôn, con không hiểu được một cách chỉ tiết ý nghĩa của 
điều mới được đức Thế Tôn diễn tả một cách văn tắt. Thưa Thế Tôn, 
mong đức Thế Tôn giảng giải cho con theo cách để con có thể hiểu một 
cách chỉ tiết ý nghĩa của điều mới được đức Thế Tôn diễn tả một cách vắn 


tắt.” 
[Đức Thế Tôn nói:] 


48 “Ai quan niệm (nhận lầm) “Tôi bằng, tôi hơn, hay tôi kém', 
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Bởi do vậy nên dính vô tranh cãi. 
Nhưng ai không bị lung lay bởi ba sự phân biệt đó, 
Thì không nghĩ “Tôi bằng hay tôi hơn” gì gì cả. 7 

“Này tiên thần, nếu hiểu thì hãy nói lên.” 

“Thưa Thế Tôn, trong trường hợp này cũng vậy, con không hiểu được 
một cách chỉ tiết ... mong đức Thế Tôn giảng giải cho con theo cách để 
con có thể hiểu một cách chỉ tiết ý nghĩa của điều mới được đức Thế Tôn 
diễn tả một cách vắn tắt.” 

[Đức Thế Tôn nói:] 

49 “Người đó dẹp bỏ sự suy tính, không chấp giữ sự tự-ta; ?Š 

Ở đây người đó cắt đứt “dục-vọng vì danh-sắc°. 

Cho dù những thiên thần và con người tìm kiếm người đó 
Ở đây và ở trên, trong những cõi trời và tất cả các cõi, 

Họ cũng không tìm thấy bậc ấy vì đã cắt bỏ những gút-mắc 


Bậc ây không còn vướng bận, không còn sự thèm-muôn.” 
“Này tiên thân, nêu hiệu thì hãy nói lên.” 
“Thưa Thê Tôn, con hiêu một cách chi tiệt ý nghĩa của điêu đã được 


đức Thê Tôn vừa nói ra một cách văn tắt, là như vây: 


50 “Người không nên làm điều xấu ác trong tất cả thế gian 
Bằng lời-nói, bằng tâm, hay bằng thân. 
Sau khi dẹp bỏ những khoái-lạc giác quan, 
Có chánh-niệm và rõ-biết (tỉnh giác), 
Người đó không theo đường lối nào 


Võn là khô đau và nguy hại.” 3? 
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NHÓM 3 
NHÓM “KIÉM? 
(Saffi-vagøga) 


21 (1) Kiếm 


Ở Sãvatthi. Sau khi đứng qua một bên, vị tiên đó đọc bài thi kệ này 


trước mặt đức Thế Tôn: 


51 “Như thê kiếm đang chém đến da, 
Như thê lửa đang bốc cháy trên đầu, 
Một Tỳ kheo nên đi đây đó một cách có chánh-niệm 
Để đẹp bỏ tham-dục.” 
[Đức Thế Tôn nói:] 
52 “Như thể kiếm đang chém đến da, 
Như thẻ lửa đang bốc cháy trên đầu, 
Một Tỳ kheo nên đi đây đi đó một cách nên có chánh-niệm 
Đề đẹp bỏ thân-kiến.” 40 


22 (2) Nó Chạm Tới 


53 “Nó không chạm tới người không đụng chạm (không tạo nghiệp), 
Nhưng rồi sẽ chạm tới người đụng chạm (tạo nghiệp). 
Bởi vậy nó chạm tới người đụng chạm (tạo nghiệp nặng), 
Là người xúc phạm một người vô tội.” *! 
54 “Nếu ai xúc phạm một người vô tội 
Là người trong sạch không vét nhơ tội lỗi, 
Thì điều ác sẽ dội ngược lại với kẻ ngu đó 


Như bụi đất bị quăng ngược gió.” %2 


23 (3) Mớ Rối 
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55 “Mớ rối bên trong, mớ rối bên ngoài, 
Thế hệ này bị dính trong mớ tôi. 
Ngài Cồ-Đàm ơi cho tôi hỏi, 
Ai có thê tháo gỡ mớ rối này?” #® 
56 “Một người được thiết lập trong giới-hạnh, có trí, 
Tu tập cái tâm và trí-tuệ, 
Một Tỳ kheo nhiệt thành và cần trọng: 
Người đó có thê tháo gỡ mớ tối này. “4 
57 “Đối với ai tham và sân 
Cùng với si đã được xóa sạch 
Thì họ những bậc A-la-hán đã tiêu diệt những ô-nhiễm: 
Đối với họ mớ rồi đã được tháo bỏ. 'Š 
58 “Nơi danh-sắc chấm dứt 
Kết thúc không còn tàn dư 
Luôn cả sự va-chạm và sự nhận-thức về thể sắc (cũng kết thúc): 


Thì ngay tại đó [tại đây] mớ rồi này được cắt bỏ.” '° 


24 (4) Kiềm Chế Trong Tâm 


59 “Một người kiềm chế trong tâm khỏi bất cứ thứ gì, 
Thì không có sự khổ nào xảy đến với mình từ thứ đó. 
Một người nên kiềm chế trong tâm khỏi mọi thứ 
Thì người đó được tự do khỏi tất cả sự khổ.” 

60 “Một người không cần kiềm chế trong tâm khỏi mọi thứ 
Khi tâm đã đến được kiểm soát. 
Khi điều xấu ác xảy đến từ bất cứ thứ gì 


Thì người đó nên kiềm chế trong tâm khỏi thứ đó [thứ này].” “ 


25 (5) A-La-Hán 
61 “Nếu một Tỳ kheo là A-la-hán 
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Toàn vẹn, đã tiêu diệt những ô-nhiễm, 
Mang thân cuối cùng của mình, 
Liệu bậc ấy còn nói: “Tôi nói”? 
Và bậc ấy còn nói: “Họ nói với tôi”, hay không?” * 
62 “Khi một Tỳ kheo là A-la-hán 
Toàn vẹn, đã tiêu diệt những ô-nhiễm, 
Mang thân cuối cùng của mình, 
Bậc ấy vẫn còn nói: “Tôi nói” 
Và bậc ấy còn nói: “Họ nói với tôi”. 
Thiện khéo, biết rõ cách nói của thế gian, 
Bậc ấy dùng từ ngữ chỉ để diễn đạt mà thôi.” “2 
63 “Khi một Tỳ kheo là A-la-hán 
Toàn vẹn, đã tiêu diệt những ô-nhiễm, 
Mang thân cuối cùng của mình, 
Có phải bởi vì bậc ấy đã đến sần sự tự-ta (ngã mạn) 
Nên bậc ấy mới nói: “Tôi nói, 
Nên bậc ấy mới nói: “Họ nói với tôi”, phải không?” 59 
64 “Đối với người đã dẹp bỏ sự tự-ta thì không còn gút-mắc nào; 
Đối với bậc ấy những gút-mắc của sự tự-ta đã bị tiêu hủy. 
Cho dù bậc trí đã vượt trên những thứ do quan niệm (danh tính), 
Bậc ấy vẫn còn nói: “Tôi nói”, 
Bậc ấy cũng còn nói: “Họ nói với tôi”. 
Thiện khéo, biết rõ cách nói của thế gian, 


Bậc ấy dùng từ ngữ chỉ để diễn đạt mà thôi.” *† 


26 (6) Những Nguồn Ánh Sáng 


65 “Có bao nhiêu nguồn sáng trong thế gian 
Nhờ có chúng thế gian được chiếu sáng? 
Chúng con đến hỏi đức Thế Tôn điều này: 


Chúng con nên hiêu ra sao?” 
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66 “Có bốn nguồn ánh sáng trong thế gian; 
Nguồn thứ năm không thấy có ở đây. 
Mặt trời chiếu sáng ban ngày, 
Mặt trăng tỏa sáng ban đêm, 
67 Và có lửa cháy sáng đó đây 
Cả ban ngày và ban đêm. 
Nhưng Đức Phật là bậc nhất trong những nguồn chiếu sáng: 
Phật là ánh sáng tối thượng.” 


27 (7) Những Dòng Cháy 


68 “Từ chỗ nào những dòng chảy trở ngược? 
Chỗ nảo vòng luân-hồi không còn quay? 
Chỗ nảo danh-sắc chấm dứt 


(Và) kết thúc không còn tàn dư?” 


69 “Chỗ nảo nước, đất, lửa, gió (tứ đại) 
Không có được căn cước (chân đứng): 
Thì từ chỗ đó [chỗ này] những dòng chảy trở ngược, 
Chỗ đó vòng luân-hồi không còn quay; 
Chỗ đó danh-sắc chấm dứt 
(Và) kết thúc không còn tàn dư.” Š2 


28 (8) Những Người Giàu To 

*371 “Những ai giàu to nhiều tài sản, 
Ngay cả những người giai cấp chiến-sĩ cai trị đất nước, 
Cũng nhìn nhau bằng những mắt tham lam 
Vô độ về dục lạc. 

72 Trong số những người này đã quá bị khao khát 
Trôi giạt trong dòng chảy hiện-hữu 
Thì ai đã dẹp bỏ dục-vọng? 
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Ai trong thế gian không còn bị khao khát?” 54 
73 “Sau khi rời bỏ nhà cửa và xuất gia, 
Sau khi rời bỏ con cái yêu dẫu và đàn gia súc, 
Sau khi bỏ tham và sân, 
Sau khi đã loại bỏ vô-minh—— 
Những bậc A-la-hán đã tiêu diệt những ô-nhiễm (lậu tận) 
Là những người trong thế gian không còn khao khát.” 


29 (9) Bắn Bánh Xe 


74 “Sau khi (thân) có bốn bánh xe và chín cửa, 
Được lắp đây và bị ràng buộc bằng sự tham, 
Được sinh ra trong một vũng lầy, hỡi bậc đại anh hùng! 
Thì làm sao một người thoát khỏi nó?” °Š 


75 “Sau khi cắt đứt dây cột và dây ràng, 
Sau khi cắt bỏ mong-muôn và tham-muôn xâu ác, 
Sau khi đã bứng sạch dục-vọng và gôc rê của nó: 


Như vậy một người thoát khỏi nó.” 59 


30 (10) Những Con Sơn Dương Tơ 


76 “Sau khi đến gặp ngài chúng con xin hỏi một câu 
Về một vị anh hùng mảnh khánh với những con sơn dương tơ, 
Không tham lam, chỉ sống dựa vào ít ỏ1 thức ăn, 
Lang thang một mình như một con sư tử hay nãøga, 
Không quan tâm gì đến những dục-lạc: 


Răng làm cách nào một người được thoát ly khỏi sự khô?” °7 


77 “Năm dây dục-lạc trong thế gian, 
Cùng với tâm được cho là thứ sáu: 
Sau khi đã tây sạch tham-muốn ở đây 
Thì một người được thoát ly khỏi sự khổ.” Š8 
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NHÓM 4 
NHÓM “NHÓM SATULLAPA? 
(Satullapakayika-vagea) 


31 (1) Với Người Thiện 


Tôi nghe như vây. Trong một lần đức Thế Tôn đang sống ở Sãvatthï 
(Xá-vệ), trong Khu Vườn (của thái tử) Jeta, trong Tịnh Xá (được cúng 
dường bởi gia chủ) Cấp Cô Độc (Anathapindika). Bấy giờ, khi đêm đã 
khuya, một số thiên thần thuộc nhóm Satullapa (nhóm tán dương điều 
thiện), với sắc đẹp huy hoàng, chiếu sáng cả Khu Vườn Jeta, đã đến gặp 
đức Thế Tôn."? Sau khi đã gặp, họ kính lễ đức Thế Tôn và đứng qua một 
bên. 


Rồi một thiên thần, sau khi đứng qua một bên, đã đọc thi kệ này trước 
mặt đức Thế Tôn: 
78 “Chỉ nên kết giao với người thiện; 
Với người thiện ta nên nuôi dưỡng sự thân thiết. 
Sau khi học Giáo Pháp chân thực của người thiện, 


Ta sẽ trở nên tốt hơn, chứ không hề tệ hơn.” 


Rối năm thiên thần khác thay phiên đọc các bài kệ của mỗi họ trước 
mặt đức Thế Tôn: 
79 “Chỉ nên kết giao với người thiện; 
Với người thiện ta nên nuôi dưỡng sự thân thiết. 
Sau khi học Giáo Pháp chân thực của người thiện, 


Ta sẽ đạt được trí tuệ, nhưng không phải từ người khác.” 59 


§0 “Chỉ nên kết giao với người thiện; 
Với người thiện ta nên nuôi dưỡng sự thân thiết. 
Sau khi học Giáo Pháp chân thực của người thiện, 


Ta không bị ưu sâu giữa chôn ưu sâu.” 


81 “Chỉ nên kết giao với người thiện; 
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Với người thiện ta nên nuôi dưỡng sự thân thiết. 

Sau khi học Giáo Pháp chân thực của người thiện, 

Ta tỏa sáng giữa những người thân quyến.” 
82 “Chỉ nên kết giao với người thiện; 

Với người thiện ta nên nuôi dưỡng sự thân thiết. 

Sau khi học Giáo Pháp chân thực của người thiện, 

Chúng sinh tới được (tái sinh) những nơïi-đến tốt lành.” 
83 “Chỉ nên kết giao với người thiện; 

Với người thiện ta nên nuôi dưỡng sự thân thiết. 

Sau khi học Giáo Pháp chân thực của người thiện, 


Chúng sinh an trú thư thái.” 5! 


Rồi một thiên thần thưa với đức Thế Tôn: “Thưa Thế Tôn, ai là người 
đã nói hay?” 
“Tất cả các tiên đều nói hay theo một cách (đúng nhất thời).2 Nhưng 
hãy lắng nghe ta nói luôn: 
84 “Chỉ nên kết giao với người thiện; 
Với người thiện ta nên nuôi dưỡng sự thân thiết. 
Sau khi học Giáo Pháp chân thực của người thiện, 
Ta được giải thoát khỏi tất cả sự khô.” 
Đó là lời đức Thế Tôn đã nói. Các thiên thần đó vui mừng, kính lễ 
đức Thế Tôn, giữ đức Thế Tôn ở hướng bên phải của họ và biến mất ngay 
tại đó. 


22 (2) .Sự Keo Kiệt 


Trong một lần đức Thế Tôn đang sống ở SãvatthT (Xá-vệ), trong Khu 
Vườn Jeta, trong Tịnh Xá Cấp Cô Độc. Bấy giờ, khi đêm đã khuya, một 
số thiên thần thuộc nhóm Satullapa (nhóm tán dương điều thiện), với sắc 
đẹp huy hoàng, chiếu sáng cả Khu Vườn Jeta, đã đến gặp đức Thế Tôn. 
Sau khi đã gặp, họ kính lễ đức Thế Tôn và đứng qua một bên. 
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Rồi một thiên thần, sau khi đứng qua một bên, đã đọc thi kệ này trước 
mặt đức Thế Tôn: 


85 “Do tính keo kiệt và sự lơ tâm phóng dật 
Nên không bó thí thứ gì. 
Những ai là người biết, mong muốn công đức 
Thì nên chắc chắn (thực hành) bồ thí.” 
Rồi một thiên thần khác đọc thi kệ này trước mặt đức Thế Tôn: 
86 “Điều mà người ti tiện sợ hãi khi không bồ thí 
Chính là sự nguy hại sẽ đến với người không bố thí đó. 
Sự đói và sự khát mà người ti tiện sợ phải bị (nếu bồ thí hết) 
Sẽ làm khô sở kẻ ngu đó trong đời này và đời sau. 
87 “Bởi vậy, sau khi đã loại bỏ tính keo kiệt, 
Người chinh phục sự ô nhiễm nên bố thí cho đi. 53 
Những việc công đức là chỗ dựa cho những chúng sinh 
[Sau khi họ khởi sinh] trong thế giới khác.” 


Rồi một thiên thần khác đọc thi kệ này trước mặt đức Thế Tôn: 


88 “Họ không chết trong số những người chết 
Họ, giống như những người bạn đồng hành trên con đường, 
Luôn chu cấp cho dù họ có ít: 


Đây là nguyên lý tự cổ xưa. ® 


89 “Có người bồ thí khi họ chỉ có ít, 
Còn những người giàu có lại không thích cho đi. 
Sự cúng dường từ chỗ ít ỏi một người có được 
Thì đáng giá ngàn lần hơn trị giá của nó.” 
Rồi một thiên thần khác đọc thi kệ này trước mặt đức Thế Tôn: 


90 “Những kẻ xấu không làm theo những người thiện 
Là những người cho đi thứ khó cho 
Và làm những việc khó làm: 


Giáo Pháp của người thiện thật khó làm theo. 
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91 “Do vậy nơi-đến của họ sau khi chết 
Sẽ khác nhau giữa người xấu và người thiện: 
Những người xấu xuống địa ngục, 
Những người tốt lên cõi trời.” 
Rồi một thiên thần thưa với đức Thế Tôn: “Thưa Thế Tôn, vậy ai là 
người đã nói hay?” 
“Tất cả các tiên đều nói hay theo một cách (đúng nhất thời). Nhưng 


hãy lắng nghe ta nói luôn: 


92 “Nếu người thực hành Giáo Pháp 
Cho dù chỉ có được bằng cách lượm mót, 
Khi một người nuôi vợ 
Người đó chu cấp cho dù có ít ỏi, 
Thì một trăm ngàn sự cúng dường 
Của những người cúng tế một ngàn 
Thậm chí cũng không bằng một phần 
[Của sự bố thí] của người như người (chồng) đó.” 5Š 
Rồi một thiên thần khác đã nói với đức Thế Tôn bằng thi kệ: 
93 “Tại sao sự cúng tế của họ, to và lớn như vậy, 
Không sánh được giá trị thứ bố thí của một người chân chính? 
Tại sao một trăm ngàn sự cúng dường 
Của những người cúng tế một ngàn 
Thậm chí cũng không bằng một phần 
[Của sự bố thí] của người như người (chồng) đó?” 
Rồi đức Thế Tôn đã trả lời thiên thần đó bằng thi kệ: 
94 “Bởi họ bố thí khi thiết lập trong sự bất chính, 
Sau khi tàn sát và giết hại, gây ra hận sâu, 
Sự cúng tế của họ— đây nước mắt, đầy sự tàn bạo— 
Không sánh được giá trị thứ bố thí của người chân chính. 
Đó là lý do một trắm ngàn sự cúng dường 


Của những người cúng tê một ngàn 
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Thậm chí cũng không bằng một phần 
[Của sự bố thí] của người như người (chồng) đó.” 


33 (3) Thiện 


Ở Sãvatthi. Bấy giờ, khi đêm đã khuya, một số thiên thần thuộc nhóm 
Satullapa (nhóm tán dương điều thiện), với sắc đẹp huy hoàng, chiếu sáng 
cả Khu Vườn Jeta, đã đến gặp đức Thế Tôn. Sau khi đã gặp, họ kính lễ 
đức Thế Tôn và đứng qua một bên. 


Rồi một thiên thần, sau khi đứng qua một bên, đã đọc thi kệ này trước 
mặt đức Thế Tôn: 
“Thưa Thế Tôn, thiện thay sự bồ thí! 
95 “Do tính keo kiệt và sự lơ tâm phóng dật 
Nên không bó thí thứ gì. 
Những ai là người biết, mong muốn công đức 
Thì nên chắc chăn (thực hành) bồ thí.” 
Rồi một thiên thần khác tốt ra lời cảm hứng trước mặt đức Thế Tôn: 
“Thưa Thế Tôn, thiện thay sự bồ thí! 
Và thêm nữa: 
Ngay cả khi chỉ có ít ỏi, thiện thay sự bố thí. 
96 “Có người bồ thí khi họ chỉ có ít, 
Còn những người giàu có lại không thích cho đi. 
Một sự cúng dường từ một người có Ít ỏ1 
Là đáng giá một ngàn lần trị giá của nó.” 
Rồi một thiên thần khác đã thốt ra lời cảm hứng này trước mặt đức 
Thế Tôn: 
“Thưa Thế Tôn, thiện thay sự bồ thí! 
Ngay cả khi có ít ỏi, thiện thay sự bồ thí. 
Và thêm nữa: 


Sau khi được làm với niềm tin (tín), thiện thay sự bồ thí. 
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Ø7 “Họ nói: sự bố thí và phúc lành là giống nhau: 
Một số ít chinh phục số nhiều. 
Nếu người có niềm tin bồ thí thậm chí ít ỏi, 
Thì nhờ vậy người đó được hạnh phúc trong thế giới khác.” 5° 
Rồi một thiên thần khác đã thốt ra lời cảm hứng này trước mặt đức 
Thế Tôn: 


“Thưa Thế Tôn, thiện thay sự bó thí! 

Ngay cả khi có ít ỏi, thiện thay sự bồ thí. 

Sau khi được làm với niềm tin, thiện thay sự bồ thí. 
Và thêm nữa: 


Thứ bố thí có được một cách chân chính cũng là thiện. 


98 “Khi người đó bố thí thứ có được một cách chân chính 
Có được bằng sự cố gắng và nỗ lực của chính mình, 
Sau khi đã vượt Sông VetaranT của Dạ-ma (Yama, thần chết), 
Người bất tử đó đạt đến những trạng thái trời thần.” 57 


Rồi một thiên thần khác đã thốt ra lời cảm hứng này trước mặt đức 
Thể Tôn: 


“Thưa Thế Tôn, thiện thay sự bồ thí! 
Ngay cả khi có ít ỏi, thiện thay sự bố thí. 
Sau khi được làm với niềm tin, thiện thay sự bồ thí. 
Thứ bố thí có được một cách chân chính cũng là thiện. 
Và thêm nữa: 
Bồ thí một cách biết phân biệt cũng là thiện. 58 
99 “Bố thí một cách biết phân biệt được khen bởi bậc Phúc Lành—— 
Cho những người xứng đáng được cúng dường 
Ở đây trong thế giới của sự hiện hữu. 
Thứ gì được bố thí cho họ sẽ mang phước quả lớn lao 


Giống như hạt giống được gieo trồng trên ruộng màu.” 


Rồi một thiên thần khác đã thốt ra lời cảm hứng này trước mặt đức 
Thể Tôn: 
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“Thưa Thế Tôn, thiện thay sự bồ thí! 
Ngay cả khi có ít ỏi, thiện thay sự bố thí. 
Sau khi được làm với niềm tin, thiện thay sự bồ thí. 
Thứ bố thí có được một cách chân chính cũng là thiện. 
Bồ thí một cách biết phân biệt cũng là thiện. 
Và thêm nữa: 
Sự kiềm chế đối với chúng sinh cũng là thiện. 
100 “Một người không làm hại chúng sinh 
Không ác vì biết sợ bị người ta chỉ trích. 
Ở đây họ khen người nhút nhát, không khen kẻ dám làm, 
Vì biết sợ hãi người thiện không làm ác.” 
Rồi một thiên thần thưa với đức Thế Tôn: “Thưa Thế Tôn, vậy ai là 
người đã nói hay?” 
“Tất cả các tiên đều nói hay theo một cách (đúng nhất thời). Nhưng 
hãy lắng nghe ta nói luôn: 
101 “Chắc chắn sự bố thí được khen ngợi theo nhiều cách, 
Nhưng con-đường của Giáo Pháp còn siêu việt hơn sự bó thí. 
Bởi vì trong quá khứ và thậm chí viễn xưa 


Người thiện và trí đã chứng ngộ Niết-bàn.” “2 


34 (4) Không Có 


Trong một lần đức Thế Tôn đang sống ở SãvatthT (Xá-vệ), trong Khu 
Vườn jJeta, trong Tịnh Xá Cấp Cô Độc. Bấy giờ, khi đêm đã khuya, một 
số thiên thần thuộc nhóm Satullapa (nhóm tán đương điều thiện), với sắc 
đẹp huy hoàng, chiếu sáng cả Khu Vườn Jeta, đã đến gặp đức Thế Tôn. 
Sau khi đã gặp, họ kính lễ đức Thế Tôn và đứng qua một bên. 


Rồi một thiên thần, sau khi đứng qua một bên, đã đọc thi kệ này trước 
mặt đức Thế Tôn: 


102 “G1ữa loài người không có 
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Những dục lạc thường hăng: 

Ở đây chỉ có những thứ đáng ưa thích. 

Khi một người hướng tới những thứ đó 

Lơ tâm phóng dật giữa chúng 

Thì từ cõi Thần Chết người đó không với đến được 


Trạng thái 'không còn quay lại nữa" (bất lai).” 79 


[Một thiên thần khác nói:] “Sự thống khổ sinh ra từ tham muốn; sự 
khổ sinh ra từ tham muốn. Bằng cách loại bỏ tham muốn, sự thống khô 


được loại bỏ; băng sự loại bỏ sự thông khô, sự khô được loại bỏ.” 7! 


[Đức Thế Tôn nói:] 

103 “Chúng không phải những dục lạc, những thứ đẹp của thế gian: 
Sự hám dục của con người là ý-định tham-dục. 
Những thứ đẹp vẫn tồn tại như vậy trong thế gian 


Nhưng người có trí loại bỏ sự tham-muôn đôi với chúng. ”? 


104 “Người nên giục bỏ sân, vứt bỏ sự tự-ta (ngã mạn), 
Vượt thoát mọi gông-cùm (kiết sử). 
Không có sự khổ nào hành hạ “người không có gì' 


Là người không cô châp danh-và-sắc. 73 


105 “Người đó đẹp bỏ sự suy tính, không chấp giữ sự tự-ta; 
Ở đây người đó cắt đứt dục-vọng vì danh-sắc. 
Cho dù những thiên thần và con người tìm kiếm người đó 
Ở đây và ở trên, trong những cõi trời và tất cả các cõi, 
Họ cũng không tìm thấy vì bậc ấy đã cắt bỏ những gút-mắc, 


=à 


Bậc ấy không còn vướng bận, không còn sự thèm-muốn.? 
106 “Nếu những thiên thần đã không nhìn thấy 

Bậc đã giải thoát như vậy ở đây hoặc trên đó” 

[Ngài MogharaJa nói: ] 

“Những ai tôn kính bậc ấy có được khen ngợi hay không, 


Bậc tôt nhât của mọi người, vì sự tôt lành của loài người?” ”4 


107 “Những Tỳ kheo đó cũng đáng được khen ngợi, 
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[Này Mogharaja”, Đức Thế Tôn nói] 

“Là những người tôn kính bậc ấy, bậc đã giải thoát như vậy. 
Nhưng sau khi biết Giáo Pháp và đẹp bỏ sự nghi-ngờ, 
Những Tỳ kheo đó trở thành những người chính phục những 


sự trói-buộc.” 7Š 


35 (5) Những Người Hay Bắt Lỗi 


Trong một lần đức Thế Tôn đang sống ở SãvatthT (Xá-vệ), trong Khu 
Vườn Jeta, trong Tịnh Xá Cấp Cô Độc. Bấy giờ, khi đêm đã khuya, một 
số những thiên thần “hay bắt lỗi”, với sắc đẹp huy hoàng, chiếu sáng cả 
Khu Vườn Jeta, đã đến gặp đức Thế Tôn và đứng trên không trung. 75 


Rồi một thiên thần, khi đang đứng trên không trung, đã đọc bài kệ này 


trước mặt đức Thế Tôn: 


108 “Nếu một người thể hiện mình một cách 
Thực chất mình lại là khác 
Thứ mình thụ hưởng là có được nhờ gian cắp 


Giông sự thu lợi của kẻ cờ gian bạc lận.” 7 


[Một thiên thần khác nói:] 
109 “Một người nên nói giống như làm 
Đừng nói khác với làm. 
Những người trí nhận ra người đó 
Là người không thực hành điều mình thuyết giảng.” 
[Đức Thế Tôn nói:] 
110 “Không phải chỉ nói cũng không phải chỉ nghe 
Mà một người có thê tiễn bộ trên con đường tu vững chắc 
Nhờ (con đường) đó những người có trí, những người tu thiền 
Được thoát khỏi sự trói buộc của Ma Vương. 
111 “Đúng thật, những người trí không giả bộ này nọ, 
Vì họ đã hiểu đường lối của thế gian. 
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Bằng trí-biết cuối cùng người trí đã tịch diệt: 
Họ đã vượt khỏi sự dính buộc với thế gian.” 


Rồi những thiên thần đó, sau khi đứng xuống đất, cúi đầu xuống hai 
chân đức Thế Tôn để kính lạy và thưa với đức Thế Tôn: “Thưa Thế Tôn, 
chúng con đã dính vào một sự phạm tội, thật ngu đần, thật ngu xuẩn, thật 
bất thiện khi chúng con tưởng mình có thể tấn công đức Thế Tôn. Mong 
đức Thế Tôn tha thứ cho chúng con vì đã nhìn thấy sự phạm tội này là sự 


phạm tội để chúng con kiềm chế trong tương lai.” 


Rồi đức Thế Tôn đã thể hiện một nụ cười.”® Những thiên thần đó, sau 
khi còn bắt bẻ nhiều hơn nữa, đã bay lên lại đứng trên không. Một thiên 


thần đã đọc bài kệ này trước mặt đức Thế Tôn: 


112 “Nếu ai không ban sự xá tội 
Cho những người đã thú tội, 
Còn sân giận trong lòng, ý định thù ghét, 
Đó là người chấp chứa nặng sự thù hăn.” 
[Đức Thế Tôn nói:] 
113 “Nếu đã không có sự phạm lỗi 
Nếu ở đây đã không có sự sai lạc 
Và nếu những sự thù ghét đã được xoa dịu 
Thì ngay đó [đây] người đã là vô lỗi.” ”2 
[Một thiên thần nói:] 
114 “Đối với ai không có sự phạm lỗi? 
Đối với ai không có sự sai lạc? 
AI không rớt vào sự ngu-mờ? 
Và ai là bậc trí, luôn có chánh-niệm?” 
[Đức Thế Tôn nói:] 
115 “Như Lai, bậc Giác Ngộ, 
Đầy sự bi mẫn đối với chúng sinh: 


Đôi với bậc ấy không có sự phạm lỗi, 
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Đôi với bậc ây không có sự sai lạc; 
Bậc ây đã không rớt vào sự ngu-mờ, 
Và bậc ây là bậc trí, luôn có chánh-niệm. 


116 “Nếu ai không ban sự xá tội 
Cho những người đã thú tội, 
Còn sân giận trong lòng, ý định thù ghét, 
Ai chấp chứa nặng sự thù hăn. 
Ta thì không ưa sự thù hắn 


Do vậy ta miễn xá sự phạm lỗi của các tiên.” 


36 (6) Niềm Tin 


Trong một lần đức Thế Tôn đang sống ở Sãvatthï (Xá-vệ), trong Khu 
Vườn Jeta, trong Tịnh Xá Cấp Cô Độc. Bấy giờ, khi đêm đã khuya, một 
số thiên thần thuộc nhóm Satullapa (nhóm tán dương điều thiện), với sắc 
đẹp huy hoàng, chiếu sáng cả Khu Vườn Jeta, đã đến gặp đức Thế Tôn. 
Sau khi đã gặp, họ kính lễ đức Thế Tôn và đứng qua một bên. 


Rồi một thiên thần, sau khi đứng qua một bên, đã đọc thi kệ này trước 
mặt đức Thế Tôn: 


117 “Niêm tin là cộng sự của một người; 
Nếu sự thiếu niềm tin không kéo dài 
Thì danh tiêng sẽ đên với người đó, 
Và người đó lên cõi trời sau khi rời bỏ thân.” 
Rồi một thiên thần khác đọc thi kệ này trước mặt đức Thế Tôn: 89 


118 “Một người nên giục bỏ sân giận, vứt bỏ sự tự-ta, 
Vượt khỏi mọi gông-cùm. 
Không có những sự trói-buộc hành hạ “người không có gì, 


Là người không cô chấp danh-và-sắc.” 8! 


[Một thiên thần khác đã nói:] 


119 “Những người ngu không có trí-tuệ 
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Tận tụy vào sự lơ-tâm phóng dật. 
Nhưng người có trí thì phòng hộ sự chuyên-chú 
Như của báu nhất của mình.” 


120 “Đừng nhượng bộ sự lơ-tâm phóng dật, 
Đừng thân thiết với khoái-lạc giác quan. 
Vì những người chuyên-chú, thiền tập, 


Sẽ chứng đắc sự an lạc tối thượng. 


37 Ứ) Tụ Họp 


Tôi nghe như vây. Trong một lần đức Thế Tôn đang sống giữa xứ 
người Thích-ca (Sakya), ở Kapilavatthu (Ca-tỳ-la-vệ), trong khu Rừng 
Lớn, cùng với một Tăng Đoàn lớn các Tỳ kheo, với 500 Tỳ kheo tất cả họ 
đều là A-la-hán.?? Và phần lớn những thiên thần từ mười hệ thế giới đã tụ 
họp lại để gặp đức Thế Tôn và các Tăng Đoàn Tỳ Kheo. Rồi ý nghĩ này đã 
xảy đến với bốn thiên thần từ các Cõi Trời Trong-Sạch (05 cõi Tịnh Cư 
Thiên) “Đức Thế Tôn đang sống giữa xứ người Thích-ca, ở 
Kapilavatthu, trong khu Rừng Lớn, cùng với Tăng Đoàn lớn các Tỳ kheo, 
với 500 Tỳ kheo tất cả họ đều là A-la-hán. Và phần lớn những thiên thần 
từ mười hệ thế giới đã tụ họp để gặp đức Thế Tôn và các Tăng Đoàn Tỳ 
Kheo. Vậy chúng ta hãy đến gặp đức Thế Tôn, và trước mặt đức Thế Tôn 
mỗi chúng ta sẽ nói lên bài kệ của mình.” 

Rồi, nhanh phắc như một người khỏe mạnh duỗi tay đang co hay co 
tay đang duỗi, những thiên thần đó biến khỏi số thiên thần ở các Cõi Trời 
Trong-Sạch và hiện ra trước mặt đức Thế Tôn. Rồi những thiên thần đó 
kính lễ đức Thế Tôn và đứng sang một bên. Sau khi đứng sang một bên, 
một thiên thần đã đọc thi kệ này trước mặt đức Thế Tôn: 

121 “Một đại hội diễn ra trong khu rừng, 

Đoàn thiên thần đã tụ họp. 
Chúng con đến với đại hội Giáo Pháp này 
Để gặp Tăng Đoàn tất thắng.” 
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Rồi một thiên thần khác đọc thi kệ này trước mặt đức Thế Tôn: 


122 “Những Tỳ kheo đó đều đạt định; 
Họ đã làm tâm mình chánh trực. 
Như một người lái xe cầm dây cương, 


Những bậc trí đó phòng hộ các căn của mình.” 
Rồi một thiên thần khác đọc thi kệ này trước mặt đức Thế Tôn: 


123 “Sau khi đã cắt đứt sự hoang-dại, chặt đứt thanh rào-cản, 
Sau khi đã bứng bỏ trụ cột Indra, họ đã bắt lay động, 
Họ đi đây đó thanh tịnh và hết sạch sự ỗ-nhiễm, 


Những nãga trẻ đó khéo được thuần bởi bậc Nhìn- Thấy.” %4 


Rồi một thiên thần khác đọc thi kệ này trước mặt đức Thế Tôn: 


124 “Những ai đã quy y Đức Phật để nương tựa 
Sẽ không đi tới cảnh giới khổ đau. 
Khi bỏ thân người, 


Họ sẽ lấp (tái sinh) vào những nhóm thiên thần.” 8 


38 (8) Mảnh Đá 


Tôi nghe như vây. Trong một lần đức Thế Tôn đang sống ở Rãjagaha 
(Vương Xá) trong khu Vườn Nai Maddakucchi. Bấy giờ, lúc đó chân của 
đức Thế Tôn đã bị cứa đứt bởi một mảnh đá.Š° Những sự đau đớn đã tấn 
công đức Thế Tôn——những cảm-giác ở thân đã khởi sinh là đau đớn, nhức 
nhối, điếng, thốn, hành hạ, khó chịu nổi. Nhưng đức Thế Tôn chịu đựng 
chúng, có chánh-niệm và rõ-biết (tỉnh giác), không trở nên sầu não. Rồi 
đức Thế Tôn đã gấp tư áo cà sa của mình, và nằm xuống nghiêng bên phải 
theo tư thế sư tử với chân trái chồng lên chân phải, có chánh-niệm và rõ- 
biết. 

Rồi, khi đêm đã khuya, 700 thiên thần thuộc nhóm Satullapa (nhóm 


tán dương điều thiện), với sắc đẹp huy hoàng, chiếu sáng cả khu Vườn 
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Nai Maddakucchi, đến gặp đức Thế Tôn. Sau khi đã gặp, họ kính lễ đức 
Thế Tôn và đứng qua một bên. 


Rồi một thiên thần, sau khi đứng qua một bên, đã thốt lên lời cảm 
hứng này trước mặt đức Thế Tôn: “Thưa ngài, sa-môn Cồ-đàm đích thực 
là một voi lớn (nãga)! Và khi những cảm-giác ở thân đã khởi sinh là đau 
đớn, dữ đội, nhức nhối, thấu tận, thảm khốc, khó ở, thông qua phong cách 
“như voI lớn”, ngài chịu đựng chúng, có chánh-niệm và rõ-biết, không trở 


nên sâu não.” #7 


Rồi một thiên thần khác thốt lên lời cảm hứng này trước mặt đức Thế 
Tôn: “Thưa ngài, sa-môn Cô-đàm đích thực là một sư tử! Và khi những 
cảm-giác ở thân đã khởi sinh là đau đớn, dữ dội, nhức nhối, thấu tận, thảm 
khốc, khó ở, thông qua phong cách “như sư tử”, ngài chịu đựng chúng, có 


chánh-niệm và rõ-bIiêt, không trở nên sâu não.” 


Rồi một thiên thần khác thốt lên lời cảm hứng này trước mặt đức Thế 
Tôn: “Thưa ngài, sa-môn Cồ-đàm đích thực là một ngựa thuần chủng! Và 
khi những cảm-giác ở thân đã khởi sinh là đau đớn ... khó ở, thông qua 
phong cách “như ngựa thuần chủng”, ngài chịu đựng chúng, có chánh- 


niệm và rõ-bIiêt, không trở nên sâu não.” 


Rồi một thiên thần khác thốt lên lời cảm hứng này trước mặt đức Thế 
Tôn: “Thưa ngài, sa-môn Cồ-đàm đích thực là bò đầu đàn! Và khi những 
cảm-giác ở thân đã khởi sinh là đau đớn ... khó ở, thông qua phong cách 
“như bò đầu đàn”, ngài chịu đựng chúng, có chánh-niệm và rõ-biết, không 


trở nên sâu não.” 


Rồi một thiên thần khác thốt lên lời cảm hứng này trước mặt đức Thế 
Tôn: “Thưa ngài, sa-môn Cô-đàm đích thực là một vật đại tải! Và khi 
những cảm-giác ở thân đã khởi sinh là đau đớn ... khó ở, thông qua phong 
cách “như vật đại tải”, ngài chịu đựng chúng, có chánh-niệm và rõ-biết, 


không trở nên sâu não.” 


Rồi một thiên thần đã thốt lên lời cảm hứng này trước mặt đức Thế 


Tôn: “Thưa ngài, sa-môn Cồ-đàm đích thực là bậc đã thuần hóa! Và khi 
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những cảm-giác ở thân đã khởi sinh là đau đớn, dữ dội, nhức nhối, thấu 
tận, thảm khốc, khó ở, thông qua phong cách “như bậc đã thuần hóa", ngài 


chịu đựng chúng, có chánh-niệm và rõ-biêt, không trở nên sâu não.” 


Rồi một thiên thần đã thốt lên lời cảm hứng này trước mặt đức Thế 
Tôn: “Nhìn thấy sự định-tâm của bậc ây được khéo tu tập và tâm của bậc 
ấy được khéo giải-thoát—không ngã tới và không ngã lui, và không bị 
chặn và bị kiểm soát bởi sự trấn áp mạnh mẽ!#8 Nếu ai nghĩ một bậc như 
vậy còn có thể bị xâm hại—người như voi lớn, người như sư tử, người 
như ngựa thuần chủng, người như bò đầu đàn, người như vật đại tải, người 
đã thuần hóa như vậy—thì còn gì khác ngoài lý do người đó thiếu tầm- 


nhìn?” 


125 “Cho dù những bà-la-môn đã học về năm Vệ-đà 
Thực hành sự khổ hạnh cả trăm năm, 
Tâm của họ không được chánh giải-thoát: 
Những người bản tính thấp kém không tới được bờ bên kia. ° 


126 Họ đắm chìm trong dục-vọng, dính vào những giới-câm (thủ), 
Thực hành sự khổ hạnh thô lồ cả trăm năm, 
Nhưng tâm của họ không được chánh giải-thoát: 
Những người bản tính thấp kém không tới được bờ bên kia. 


127 Ở đây không có sự thuần hóa cho người thích sự tự-ta, 
Không có sự hiền trí cho người không định-tâm: 
Dù sống tu một mình trong rừng, (mà) lo-tâm phóng dật, 
Một người không thê vượt qua cõi Tử Thần. 

128 Sau khi đã dẹp bỏ sự tự-ta, khéo định-tâm, 
Với tâm bao la [mở rộng, cao vời], ở đâu cũng thoát-ly: 
Khi đang sống tu một mình trong rừng, (và) chuyên-chú, 


Một người có thể vượt qua cõi Tử Thần. 


39 (9) Con Gái Của Pajjunna (I) 
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Tôi nghe như vầy. Trong một lần đức Thế Tôn đang sống ở VesälT 
(Tỳ-xá-li) trong Sảnh Đường Mái Nhọn, trong khu Rừng Lớn. Bấy giờ, 
khi đêm đã khuya, có (thiên thần) Kokanadä, con gái của Pajjunna, với sắc 
đẹp huy hoàng, chiếu sáng cả khu Rừng Lớn, đến gặp đức Thế Tôn.” Sau 
khi đến gặp, vị tiên nữ kính lễ đức Thế Tôn, đứng qua một bên, và đọc thi 
kệ này trước mặt đức Thế Tôn: °! 


129 “Con tôn thờ Đức Phật, bậc nhất trong chúng sinh, 
Đang trú trong khu rừng ở VesälI. 
Con là Kokanada, 


Kokanadä, con gái của Pajjunna. ?? 


130 “Trước kia con chỉ nghe rằng Giáo Pháp 
Đã được chứng ngộ bởi Bậc có Tầm-Nhìn; 
Nhưng giờ con như một nhân chứng biết điều đó 
Trong khi bậc Trí Giả, bậc Phúc Lành, chỉ dạy. 


131 “Những người vô minh cứ đi đây đó 
Phê phán Giáo Pháp thánh thiện 
Thì qua đời tới địa ngục Roruva khủng khiếp 


Và nêm trải khô đau dài thăm thăm. ?3 


132 “Nhưng những aI có sự bình an và sự chấp thuận 
Đối với Giáo Pháp thánh thiện, 
Khi bỏ thân người, 


Sẽ lắp (tái sinh) vào nhóm những thiên thần.” 


40 (10) Con Gái Của Pajjunna (2) 


Tôi nghe như vầy. Trong một lần đức Thế Tôn đang sống ở Vesälï 
(Tỳ-xá-li) trong Sảnh Đường Mái Nhọn, trong khu Rừng Lớn. Bấy giờ, 
khi đêm đã khuya, có (thiên thần) Cũla Kokanadã (Kokanadä Nhỏ), con 
gái [nhỏ hơn] của Pajjunna, với sắc đẹp huy hoàng, chiếu sáng cả khu 
Rừng Lớn, đến gặp đức Thế Tôn. Sau khi đến gặp, vị tiên nữ kính lễ đức 


Thế Tôn, đứng qua một bên, và đọc thi kệ này trước mặt đức Thế Tôn: 
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133 “Đây là Kokanadä đến gặp, là con gái của Pajjunna, 
Đẹp như tia chớp. 
Tôn kính Đức Phật và Giáo Pháp, 
Cố ấy nói thi kệ này với tròn đầy ý nghĩa. 
134 “Cho dù Giáo Pháp có bản chất như vậy 
Mà con có thể phân giải theo nhiều cách, 
Con sẽ tuyên bố nghĩa của nó một cách vắn tắt 


Theo mức độ con đã học thuộc bằng tâm. ?° 


135 “Không nên làm điều xấu ác trong tất cả thế gian 
Bằng lời-nói, bằng tâm, hay bằng thân. 
Sau khi dẹp bỏ những khoái-lạc giác quan, 
Có chánh-niệm và rõ-biết (tỉnh giác), 
Người không theo đường lối nào 
Là khổ đau và nguy hại.” 
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NHÓM 5 
NHÓM “ĐANG CHÁY? 
(Addita-vagsa) 


41 (1) Đang Cháy 


Tôi nghe như vầy. Trong một lần đức Thế Tôn đang sống ở SãvatthT 
(Xá-vệ), trong Khu Vườn Jeta, trong Tịnh Xá Cấp Cô Độc. Bấy giờ, khi 
đêm đã khuya, một thiên thần với sắc đẹp huy hoàng, chiếu sáng cả Khu 
Vườn Jeta, đến gặp đức Thế Tôn. Sau khi đến gặp, vị tiên kính lễ đức Thế 
Tôn, đứng qua một bên, và đọc thi kệ này trước mặt đức Thế Tôn: 

136 “Khi nhà ai đang cháy 

Lu chậu được đưa ra ngoài 
Mới là thứ hữu ích, 
Không phải thứ bị cháy rụi trong nhà. 

137 “Cũng vậy khi thế gian đang cháy 
Với [lửa] “già-chết, 

Người nên đưa [của cải] ra ngoài bằng sự bố thí: 
Thứ cho đi là (thứ) được khéo cứu. 

139 “Những gì được bồ thí thì tạo ra quả lạc, ° 
Những thứ không được bố thí thì không được vậy 
Hoặc sẽ bị trộm cướp hay vua chúa chiếm đoạt, 
BỊ hỏa hoạn hay bị mất mát. 

140 “Rồi cuối cùng cũng bỏ lại thân này 
Cùng với mọi thứ sở hữu. 

Sau khi hiểu được điều này, người có trí 
Nên vừa hưởng dụng vừa biết bồ thí. 
Sau khi bố thí và hưởng dụng theo khả năng mình có, 


Không bị chê trách, người đó đi tới trạng thái cõi trời.” 
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42 (2) Bố Thí Gì? 
[Một thiên thần nói:] 
141 “Cho gì là bố thí sức mạnh? 
Cho gì là bồ thí sự đẹp? 
Cho gì là bố thí sự dễ dàng? 
Cho gì là bố thí sự nhìn thấy? 
Và ai là người bồ thí tất cả? 
Con hỏi Thế Tôn, xin giải thích cho con.” 
[Đức Thế Tôn nói:] 
142 “Cho thức ăn là bố thí sức mạnh; 
Cho y phục là bồ thí sự đẹp 
Cho xe cộ là bố thí sự dễ dàng 
Cho đèn sáng là bố thí sự nhìn thấy. 


143 “Người cho chỗ cư trú 
Là người bố thí tất cả. 
Nhưng người chỉ dạy Giáo Pháp 
Là người bố thí sự Bất Tử.” 


43 (3) Thức Ăn 


144 “Họ luôn thích thú thức ăn, 
Những thiên thần và loài người đều vậy. 
Vậy có thê có loại thần nào 
Không thích thú thức ăn?” ?7 
145 “Khi họ bố thí vì niềm-tin (tín) 
Với một cái tâm tự-tin, 
Thì thức ăn càng tích thêm cho họ [người bồ thí] 
Trong kiếp này và cả kiếp sau. 
146 “Bởi vậy, sau khi đã loại bỏ tính keo kiệt, 


Người chinh phục sự ố nhiễm (của tính keo kiệt) nên bố thí. 


Công đức là chỗ dựa (phù hộ) cho chúng sinh 
[Khi họ khởi sinh] trong thế giới khác.” 


44 (4) Một Gốc Rễ 
[Một thiên thần nói:] 
147 “Bậc nhìn-thấy đã vượt qua vực thắm 
Cùng một góc rễ của nó, hai chỗ nước xoáy, 
Baố nhiễm, năm dây nối, 


Một đại dương với mười hai vực xoáy.” ?8 


45 (5) Hoàn Thiện 
[Một thiên thần nói:] 
148 “Hãy nhìn xem bậc ây với danh hoàn thiện, 
Bậc nhìn-thấy mục tiêu vi tế, 
Bậc bố thí trí-tuệ, không còn dính líu 
Với hang ô của những dục-lạc. 
Hãy nhìn xem bậc trí, bậc toàn tr, 


Bậc nhìn-thấy vĩ đại bước đi trên thánh đạo.” ?? 


46 (6) Những Mỹ Tiên Nữ 


149 “Am vang đám mỹ tiên nữ, 
BỊ ám bởi đám ác quỷ! 
Khu vườn này được gọi “làm sĩ mê”: 


Làm sao thoát khỏi nó?” 190 


150 “Con-đường đó được gọi là “đạo chánh trực), 
Và đích-đến được gọi là 'sự không sợ-hãi'. 
Chiếc xe được gọi là “không cọc cạch” 


Được gắn những bánh xe là những trạng thái thiện lành. 
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151 “Cảm-nhận biết xấu-hỗ (về mặt đạo đức) là dàn dựa của xe, 
Sự chánh-niệm là chế nệm của nó; 
Ta gọi Giáo Pháp là người lái xe, 
Với chánh-kiến chạy dẫn phía trước. 1° 
152 “Người có chiếc xe như vậy—— 
Dù là nữ hay nam—— 
Nhờ phương tiện xe này, 


Đã đến gân Niêt-bàn.” 192 


47 (7) Những Người Trồng Rừng 
153 “Đối với ai công đức luôn gia tăng, 
Bằng cả ngày và đêm? 
A1 là những người lên cõi trời, 
Thiết lập trong Giáo Pháp, được phú với giới-hạnh?” 
15% “Những ai tạo lập vườn hay rừng, 
Những người đó xây cây cầu, 
Chỗ đề uống nước và giếng nước, 
Những ai bố thí chỗ trú ngụ: !% 
155 “Thì đối với họ công đức luôn gia tăng, 
Bằng cả ngày và đêm; 
Đó là những người lên cõi trời, 
Thiết lập trong Giáo Pháp, được phú với giới-hạnh.” 


48 (8) Khu Vườn Jefa 
[Thiên thần Cấp Cô Độc nói:] 
15 “Đây đích thực là Khu Vườn (của thái tử) Jeta (Kỳ Viên), 
Nơi tịnh dưỡng của (Tăng) Đoàn của những bậc nhìn-thấy, 
Được trú ngụ bởi vị Vua của Giáo Pháp (Pháp vương), 


Là một nơi cho con niêm hoan-hÿ. 1% 
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157 “Hành động, sự biết, sự chân chánh, 
Giới hạnh, một đời sống xuất sắc: 
Nhờ điều này những người phàm hữu-tử được thanh lọc 
Chứ không phải nhờ gia tộc hay sự giàu có. 
158 “Bởi vậy một người khôn trí, 
Biết quan tâm đến sự tốt lành cho mình, 
Nên xem xét kỹ càng Giáo Pháp: 
Như vậy người đó được thanh lọc về nó (Giáo Pháp). 


159 “Xá-lợi-phất đúng thực được phú với trí-tuệ, 
Với giới hạnh và sự bình an bên trong. 
Ngay cả một Tỳ kheo đã siêu thoát 


Cao nhất cũng chỉ bằng thầy ấy mà thôi.” 195 


49 (9) Keo Kiệt 
[Một thiên thần nói:] 
160 “Ai keo kiệt trong thế gian ở đây, 
Người keo kiết, những kẻ chửi rủa, 
Những người tạo những cản trở 
Đối với người tham gia cúng dường thức ăn: 
161 Họ gặt hái loại quả nào? 
Tương lai là loại nơi-đến (tái sinh) nào? 
Chúng tôi đến hỏi đức Thế Tôn điều này: 
Chúng tôi hiểu điều đó ra sao?” 
[Đức Thế Tôn nói:] 
162 “Ai keo kiệt trong thế gian ở đây, 
Người keo kiết, những kẻ chửi rủa, 
Những người tạo những cản trở 
Đối với người tham gia cúng dường thức ăn: 


Họ sẽ bị tái sinh trong địa ngục, 
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Trong cõi súc sinh hay trong thế giới của Dạ-ma (Yama). 199 


163 “Nếu họ có quay lại trạng thái làm người 
Họ sẽ bị tái sinh trong gia đình bần cùng 
Ở đó các thứ quần áo, thức ăn, sự sung sướng và vui chơi 
Khó khăn lắm mới có được. 


lớ1! “Những kẻ ngu đó phải mong đợi mọi thứ từ người khác (bồ thí) 
Mà cũng chăng có được. 
Đây là quả ngay trong kiếp này; 
Và tương lai sẽ là nơi-đến đọa đày.” 
[Một thiên thần nói:] 
165 “Chúng tôi hiểu điều ngài đã nói như vậy; 
Này ngài Cồ-đàm, chúng con hỏi thêm câu khác: 
Những aI ở đây, khi đang được trạng thái làm người, 
Hòa nhã và rộng lòng bố thí, 
Tìn tưởng vào Phật và Giáo Pháp 


Và sâu sắc tôn trọng Tăng Đoàn: 


16 “Họ gặt hái loại quả nào? 
Tương lai là loại nơi-đến (tái sinh) nào? 
Chúng tôi đến hỏi đức Thế Tôn điều này: 
Chúng tôi hiểu điều đó ra sao?” 
[Đức Thế Tôn nói:] 
167 “Những aI ở đây, khi đang được trạng thái làm người, 
Hòa nhã và rộng lòng bố thí, 
Tìn tưởng vào Phật và Giáo Pháp 
Và sâu sắc tôn trọng Tăng Đoàn, 
Những điều này làm sáng thêm những cõi trời 


Là nơi họ đã được tái sinh. !° 


168 “Nếu họ có quay lại trạng thái làm người 


Họ sẽ được tái sinh trong gia đình giàu có 
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Ở đó các thứ quần áo, thức ăn, sự sung sướng và vui chơi 
Không khó khăn để có được. 

169 “Họ hân hoan giống như “những thiên thần kiểm soát 
Những điều thiện được tích lũy bởi những người khác”. !%8 

Đây là quả ngay trong kiếp này; 

Và tương lai sẽ là nơi-đến tốt lành.” 


00 (10) Ghafikãra 
[Thiên thần Ghafikãra nói:] 


170 “Bảy Tỳ kheo được tái sinh trong cõi trời Avihä 
Đã giải-thoát trọn vẹn. 
Với tham và sân đã diệt sạch, 


Họ đã vượt qua sự dính-mắc đôi với thê gian.” 1% 


[Đức Thế Tôn nói:] 

171 “Và ai đã vượt vùng đầm lầy, 
Là cõi Chết thật khó vượt qua? 
AI, sau khi bỏ thân người, 


Đã chinh phục sự trói-buộc (với) cõi trời?” 119 


[Thiên thần Ghatikãra nói:] 
172 “Upaka và Palaganda, 
Cùng với PukkusatI— đây là ba. 
Rồi Bhaddiya và Bhaddadeva, 
Và Bahudanti và PIngiya. 
Những vị này, sau khi bỏ thân người, 


Đã chinh phục sự trói-buộc (với) cõi trời.” 1! 


[Đức Thế Tôn nói:] 


173 “Lành thay lời tiên nói về họ, 
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Về những vị đã trừ bỏ cạm bẫy của Ma Vương (Mãra). 
Đó là Giáo Pháp của ai mà họ đã hiểu (ngộ) 


Nhờ đó họ cắt đứt sự trói-buộc của sự hiện-hữu?” !!2 


[Thiên thần Ghafikãra nói:] 
174 “Đó không ngoài đức Thế Tôn 
Đó không ngoài Giới Luật của Thế Tôn! 
Bằng sự đã hiểu (ngộ) Giáo Pháp của Thế Tôn 


Họ đã cắt đút sự trói-buộc của sự hiện-hữu. 


5 “Nơi mà danh-sắc chấm dứt 

Và kết thúc không còn tàn dư: 

Ở đây bằng sự hiểu Giáo Pháp đó 

Họ đã cắt đứt sự trói-buộc của sự hiện-hữu.” 11 
[Đức Thế Tôn nói:] 
I6 “Sâu sắc thay lời nói tiên đã thốt ra, 

Điều đề hiểu, rất khó để năm bắt. 

Có phải sau khi đã hiểu Giáo Pháp của bậc ấy 

Nên tiên thốt ra được những lời như vậy?” 
[Thiên thần Ghatikãra nói:] 


I7! “Trong quá khứ con là người thợ gồm 
Là GhatIkara ở Vehalinga. 
Bấy giờ con đã phụng dưỡng cha mẹ mình 
(Con) là một đệ tử tại gia của Đức Phật Ca-Diếp. 


17§ “Con đã kiêng cữ dâm dục, 
Con là người độc thân, hết sự ràng-buộc về sắc nhục. 
Con là người cùng làng với Thế Tôn, 
Trong quá khứ con từng là bạn của Thế Tôn. 
179 “Con là người biết 
Bảy vị Tỳ kheo này đã giải-thoát, 


Là những người đã diệt sạch tham và sân 


Đã vượt qua sự dính-mắc đối với thế gian.” 
[Đức Thế Tôn nói:] 
I80 “Đúng như vậy vào thời kiếp đó 

Như tiên nói, hỡi Bhaggava: 1“ 

Trong quá khứ tiên là người thợ gồm 

GhafIkara ở Vehalinga. 

Bấy giờ tiên phụng dưỡng cha mẹ 

(Tiên) là một đệ tử tại gi của Đức Phật Ca-Diếp. 
I§I “Tiên đã kiêng cữ dâm dục, 

Tiên là người độc thân, hết sự ràng-buộc về sắc nhục. 

Tiên là người cùng làng với ta, 

Trong quá khứ tiên từng là bạn của ta.” 
I§2 Vậy đó cuộc gặp đã diễn ra 

Giữa những người bạn trong quá khứ, 

Cả hai giờ đã tu tập hướng nội, 


Là những người đang mang thân này cuôi cùng của mìn 
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NHÓM 6 
NHÓM “TUỔI GIÀ? 
(Jara-vagga) 


51 (1) Tuổi Già 

[Một thiên thần nói:] 

183 “Điều gì (vẫn) tốt cho đến tận tuổi già? 
Điều tốt khi đã được thiết lập? 
Thứ gì là bảo báu của con người? 
Thứ gì khó bị trộm cướp lấy đi?” 

[Đức Thế Tôn nói:] 

181 “Đức-hạnh (giới) vẫn tốt cho đến tận tuôi già; 
Niềm-tin (tín) là tốt khi đã được thiết lập; 
Trí-tuệ (tuệ) là bảo báu của con người; 


Công-đức là khó bị trộm cướp lấy cắp.” 


52 (2) Không Tàn Hoại 


185 “Thứ gì là tốt nhờ không tàn hoại? 
Thứ gì là tốt khi được làm nên chắc chắn? 
Thứ gì là bảo báu của con người? 
Thứ gì không thể bị lấy cắp bởi bởi trộm cướp?” 11 
186 “Giới-hạnh là tốt nhờ không bị tàn hoại; 
Niềm-tin (tín) là tốt khi được làm nên chắc chắn; 
Trí-tuệ (tuệ) là bảo báu của con người; 


Công-đức là khó bị trộm cướp lẫy cắp.” 


Oð (3) Bạn 
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187 “Thứ gì là bạn trên chuyến đi? 
“Thứ gì là bạn trong nhà? 
Thứ gì là bạn khi cấp thiết? 
Thứ gì là bạn trong tương lai?” 1 


188 “Đoàn lữ hành là bạn trên chuyến đi 
Mẹ là bạn trong nhà 
Người bằng hữu khi cấp thiết 
Chính là bạn và luôn là bạn. 
Những việc công-đức đã được làm—— 
Đó là bạn trong (cho) tương lai.” 


54 (4) Chỗ Dựa 


189 “Thứ gì là chỗ dựa cho con người? 
Thứ gì là bạn đồng hành tốt nhất ở đây? 
Những sinh vật sống trên trái đất— 


Nhờ thứ gì chúng duy trì sự sống?” 


190 “Con cái là chỗ dựa của con người, 
Vợ là bạn đồng hành tốt nhất; 
Những sinh vật sống trên trái đất 


Duy trì sự sông nhờ nước mưa.” !"3 


5 (5) Sản Sinh (I) 


191 “Thứ gì sản sinh một người? 
Thứ gì người đó có (nó) chạy nhảy lanh quanh? 
Thứ gì đi vào luân-hỗi (samsãra)? 
Thứ gì là sự sợ hãi lớn nhất của người đó? 
122 “Chính dục-vọng (ái) sản sinh một người; 
Tâm của người đó là thứ chạy nhảy lanh quanh; 


Một chúng sinh đi vào luân-hôi; 
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Sự khô đau là sự sợ hãi lớn nhât của người đó.” 


06 (6) Sản Sinh (2) 


193 “Thứ gì sản sinh một người? 
Thứ gì người đó có (nó) chạy chảy lanh quanh? 
Thứ gì đi vào luân-hồi? 
Thứ gì người đó không thoát khỏi?” 

194 “Dục-vọng (ái) sản sinh một người; 
Tâm của người đó là thứ chạy nhảy lanh quanh; 
Một chúng sinh đi vào luân-hỗi; 
Sự khổ đau là thứ người đó không thoát khỏi.” 


O2 (7) Sản Sinh (3) 


195 “Thứ gì sản sinh một người? 
Thứ gì người đó có (nó) chạy chảy lanh quanh? 
Thứ gì đi vào luân-hồi? 
Thứ gì quyết định nơi-đến người đó? 
1% “Dục-vọng (ái) sản sinh một người; 
Tâm của người đó là thứ chạy nhảy lanh quanh; 
Một chúng sinh đi vào luân-hôi; 
Nghiệp (kamma) quyết định nơi-đến của người đó.” 


D8 (8) Đường Lệch Lạc 
197 “Thứ gì được tuyên bố là đường tà? 
Thứ gì trải qua sự hủy diệt suốt ngày đêm? 
Thứ gì là sự ô nhiễm cho đời sống thánh thiêng (phạm hạnh)? 
Thứ gì là sự tắm không nước?” 
198 “Tham-dục được tuyên bố là đường tà; 


Sự sống trải qua sự hủy diệt suốt ngày đêm; 
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Phụ nữ là sự ố nhiễm cho đời sống thánh thiêng: 
Chỗ này đàn ông bị mê hoặc. 
Sự khô hạnh và đời sống thánh thiêng—— 


Đó là sự tắm không nước.” 11 


59 (9) Cộng Sự 


199 “Thứ gì là cộng sự của một người? 
Thứ gì chỉ dẫn người đó? 
Thích thú thứ gì thì một người hữu-tử (phàm) 
Được thoát ly khỏi mọi tất cả sự khổ?” 


200 “Niềm-tin (tín) là cộng sự của một người, 
Và trí-tuệ (tuệ) là thứ chỉ dẫn người đó. 
Vui thích Niết-bàn thì một người hữu-tử 
Được thoát ly khỏi mọi tất cả sự khô.” 


60 (10) Thi Ca 

201 “Thứ gì là sự giàn xếp của thi kệ? 
Thứ gì câu thành từ ngữ của chúng? 
Thị kệ dựa trên thứ gì? 
Thứ gì là chỗ trú của thi kệ?” 

202 “Vần luật là sự giàn xếp của thi kệ; 
Những âm vần cấu thành từ ngữ của chúng: 
Thị kệ dựa trên cơ sở các tên; 
Thi sĩ là chỗ trú của thi kệ.” 129 
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NHÓM 7 
NHÓM “ĐÃ ĐÈ NẶNG? 
(Addha-vagga) 


61 (1) Tên 


203 “Thứ gì đã đè nặng mọi thứ? 
Thứ gì rộng lớn nhất? 
Thứ gì là một thứ có 
Tất cả nằm đưới sự điều kiến của nó?” 
2 “Danh (tên) đã đè nặng mọi thứ; 
Không gì rộng lớn hơn danh. 
Danh là một thứ có 


Tât cả năm dưới sự điêu khiên của nó.” 12! 


62 (2) Tâm 


205 “Bởi thứ gì thế gian bị dẫn dắt xoay quanh? 
Bởi do thứ gì nó bị kéo lê đây đó này nọ? 
Thứ gì là một thứ có 
Tất cả nằm dưới sự điều khiến của nó?” 

206 ““Thế gian bị dẫn dắt xoay quanh bởi cái tâm; 
Bởi do tâm nó bị kéo lê đây đó này nọ 
Tâm là một thứ có 


Tât cả năm dưới sự điêu khiên của nó.” 12 


63 (3) Dục Vọng 


207 “Bởi thứ gì thế gian bị dẫn dắt quay cuồng? 
Bởi do thứ gì nó bị kéo lê đây đó này nọ? 
Thứ gì là một thứ có 
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Tât cả năm dưới sự điêu khiên của nó? 

208 “Thế gian bị dẫn dắt quay cuông bởi dục-vọng (ái); 
Bởi do dục-vọng nó bị kéo lê khắp này nọ 
Dục-vọng là một thứ có 
Tât cả năm dưới sự điêu khiên của nó.” 


64 (4) Gông Cùm 

20 “Bởi thứ gì thế gian bị cùm chặt? 
Thứ gì nghĩa của nó là đi chỗ kia chỗ nọ? 
Thứ gì mà người phải từ bỏ 
Đề nói được “Niết-bàn”?” 

210 “Thế gian bị cùm chặt bởi sự thích-thú (khoái lạc); 
Ý-nghĩ (tầm) là thứ có nghĩa là đi chỗ kia chỗ nọ. 
Dục-vọng (ái) là thứ người phải từ bỏ 


Đề nói được “Niễt-bàn”.” !3 


65 (5) Sự Trói Buộc 


211 “Bởi thứ gì thế gian bị giữ trong sự trói-buộc (triền phược)? 
Thứ gì nghĩa của nó là đi chỗ kia chỗ nọ? 
Thứ gì mà người phải từ bỏ 
Để cắt đứt tất cả sự trói-buộc?” 

212 “Thế gian bị giữ trong sự trói-buộc bởi sự thích-thú (khoái lạc); 
Ý-nghĩ (tầm) nghĩa của nó là đi chỗ kia chỗ nọ. 
Dục-vọng (ái) là thứ mà người phải từ bỏ 


Đê cặt đứt sự trói-buộc. ” 


66 (6) Khổ Sở 
213 “Bởi thứ gì thế gian bị khổ sở? 
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Bởi thứ gì thế gian bị bao bọc? 
Bởi mũi tên gì thế gian đã bị thương? 


Với thứ gì thế gian luôn bốc cháy?” 1 


214 “Thế gian bị khổ sở bởi sự chết; 
BỊ bao bọc bởi sự già. 
BỊ thương bởi mũi tên là dục-vọng (ái) 


Là2 


Nó luôn luôn bốc cháy bằng tham-muốn (dục). 


67 (7) Bị Mắc Bấy 


215 “Bởi thứ gì thế gian bị mắc bẫy? 
Bởi thứ gì thế gian bị bao bọc? 
Bởi thứ gì thế gian bị bít cửa (nhốt)? 
Thế gian được lập thành trên thứ gì?” 


216 “Thế gian bị mắc bẫy bởi dục-vọng (ái); 
BỊ bao bọc bởi sự già; 
Thế gian bị bít cửa bởi sự chết; 


Thế gian được lập thành trên sự khổ.” 125 


68 (8) Bị Bít Cửa 

217 “Bởi thứ gì thế gian bị bít cửa? 
Thế gian được lập thành trên thứ gì? 
Bởi thứ gì thế gian bị mắc bẫy? 
Bởi thứ gì thế gian bị bao bọc?” 

218 “Thế gian bị bít cửa bởi sự chết: 
Thế gian được lập thành trên sự khổ: 
Thể gian bị mắc bẫy bởi dục-vọng (ái); 


BỊ bao bọc bởi sự già.” 


69 (9) Tham Muốn 

219 “Bởi thứ gì thế gian bị cột trói? 
Loại bỏ thứ gì thế gian được giải thoát? 
Thứ gì mà người phải từ bỏ 
Đề cắt đứt tất cả sự trói-buộc?” 

220 “Bởi tham-muốn (dục) thế gian bị cột trói; 
Loại bỏ tham-muốn thế gian được giải thoát. 
Tham-muốn là thứ người phải từ bỏ. 


Đê căắt đứt tât cả sự trói-buộc” 


70 (10) Thế Gian 


221 “Trong thứ gì thế gian đã khởi sinh? 
Trong thứ gì thế gian hình thành sự thân giao? 
Bởi sự dính chấp (chấp thủ) theo thứ gì mà thế gian 
Bị quấy rối đối với thứ đó?” 
222 ““Trong sáu, thế gian đã khởi sinh; 
Trong sáu, thế gian hình thành sự thân giao; 
Bởi sự dính chấp theo sáu, nên thế gian 


Bị quây phá rôi đôi với sáu.” 12 
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NHÓM 8 
NHÓM “ĐÃ GIÉT? 
(Chefva-vagga) 


71 (1) Đã Giết 


Ở Sãvatthi. Sau khi đứng qua một bên, vị tiên đó đã nói với đức Thế 
Tôn bằng thi kệ: 


223 “Sau khi giết gì người ngủ ngon? 
Sau khi giết gì người không sầu lo? 
Này đức Cồ-Đàm, cái gì là một thứ 
Mà sự giết nó được ngài chấp thuận?” 127 
[Đức Thế Tôn nói:] 
224 “Sau khi giết sân giận người ngủ ngon; 
Sau khi giết sân giận người không sâu lo; 
Này thiên thần, sự giết sân giận 
Với rễ tâm độc và ngọn tâm mật của nó: 
Đây là sự giết được thánh nhân khen ngợi, 


Vì sau khi giêt vậy người đó không sâu lo.” !8 


72 (2) Xe 


225 “Gi là dâu hiệu của xe? 
Gì là dâu hiệu của lửa? 
Gï là dâu hiệu của một đât nước? 
Gì là dâu hiệu của một đàn bà?” 122 
[Đức Thê Tôn nói: | 
22% “Cờ hiệu là dâu hiệu của xe 
Khói là dâu hiệu của lửa 


Nhà vua là dâu hiệu của một đât nước 


Chông là dầu hiệu của một đàn bà.” 


Z3 (3) Của Báu 


227 “Ö đây thứ gì là của báu tốt nhất của một người? 
Thứ gì khéo thực hành sẽ đưa đến hạnh phúc? 
Thứ gì thực sự là ngọt nhất trong các vị? 


Người sống ra sao được cho là sống tốt nhất?” 


228 “Niềm-tin (chánh tín) là của báu tốt nhất của một người: 
Giáo Pháp khéo thực hành sẽ đưa đến hạnh phúc; 
Sự-thật là thực sự ngọt nhất trong các vị 


Người sống bằng trí-tuệ được cho là sống tốt nhất.” 139 


74 (4) Mưa 
[Một thiên thần:] 


229 “Thứ gì tốt nhất trong những thứ mọc lên? 
Thứ gì tốt nhất trong những thứ rớt xuống? 
Thứ gì tốt nhất trong những thứ bước đi? 
Ai là tốt nhất trong những người nói?” 
[Một thiên thần khác (chen vào trả lời): ] 
230 “Hạt giống là tốt nhất trong những thứ mọc lên 
Mưa là tốt nhất trong những thứ rớt xuỗng 
Gia súc là tốt nhất trong những thứ bước đi 
?; 131 


Người con là tốt nhất trong những người nói. 


[Đức Thế Tôn nói:] 


231 “Trí-biết (minh) là nhất trong những thứ mọc lên (khởi sinh) 


Vô-minh là nhất trong những thứ rớt xuống (sa sút) 
Tăng Đoàn là nhất trong những thứ bước đi 


Người nói (thuyết giảng) tốt nhất là Đức Phật.” 132 
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75 (5) Sợ 


232 ““Tại sao nhiều người ở đây sợ 
Khi đạo đã được chỉ dạy bằng nhiều cơ sở? 133 
Thưa đức Cô-Đàm, bậc rộng trí: 
Một người nên đứng trên thứ gì 
Để không sợ hãi về thế giới khác?” 
233 “Sau khi hướng lời nói và tâm một cách đúng đắn 
Thân không làm điều ác, 
Sống ở nhà với đủ thức ăn thức uống, 
Trung tín, tử tế, rộng lòng, hòa nhã: 
Khi một người đứng trên bốn thứ này 
Đứng vững chắc trên Giáo Pháp 


Người đó không cần phải sợ hãi thế giới khác.” 14 


26 (6) Không Tàn Hoại 


234 “Thứ gì tàn hoại, thứ gì không tàn hoại? 
Thứ gì được tuyên bố là tà đạo? 
Thứ gì là cản trở cho những trạng thái [thiện lành]? 
Thứ gì trải qua sự hủy diệt suốt ngày đêm? 
Điều là ô nhơ của đời sống thánh thiêng (phạm hạnh) 
Điều gì là tắm gội không cần nước? 

235 “Có bao nhiều đường nứt trong đời 

Trong đó tâm không trụ vững? 
Chúng tôi đến hỏi đức Thế Tôn: 
Làm sao chúng hiểu điều đó?” 

236 ““Sắc thân của người phàm tàn hoại, 
Tên và họ của họ không tàn hoại. 


Tham dục được tuyên bồ là tà đạo, 


Tham lam là cản trở cho những trạng thái [thiện lành]. 


237 “Sự sống trải qua sự hủy diệt suốt ngày đêm; 
Phụ nữ là sự ố nhiễm của đời sống thánh thiêng: 
Đây là chỗ những nam nhân bị mê hoặc. 
Khổ hạnh (thanh bằn) và đời sống thánh thiêng— 
Đó là sự tắm gội không cần nước. 
238 “Có sáu kẻ nứt trong thế giới; 
Trong đó tâm không trụ vững được: 
Sự lười biếng và sự phóng dật, 
Sự uễ oải, sự thiếu tự chủ, 
Sự buồn-ngủ và sự đò-đẫn— 


Hãy tránh hết những đường nứt này.” 1Š 


77 (7) Chủ Quyền 


239 “Thứ gì là chủ quyền trong thế gian? 
Thứ gì xếp hạng tốt nhất trong mọi hàng hóa? 
Thứ gì trong thế gian là thanh kiếm rỉ sét? 
Thứ gì trong thế gian được coi là dịch bệnh? 


240 “Họ bắt ai khi người đó lây đồ đi? 
Và ai khi lẫy đồ đi thì được yêu quý? 
A1 mà người có trí ưa thích 
Mỗi người đó trở lại và trở lại? 
241 “Sự tự chủ là chủ quyên trong thế gian; 
Phụ nữ là tốt nhất trong mọi hàng hóa; 139 
Trong thế gian sân là thanh kiếm rỉ sét; 
Trong thế gian kẻ trộm cướp được coi là dịch bệnh. !#7 
242 “Họ bắt kẻ trộm khi hắn lấy đồ đi, 
Nhưng một sa-môn lấy đồ đi thì được yêu quý. 
Người có trí ưa thích bậc sa-môn 


Mỗi khi bậc ấy trở lại và trở lại.” 
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76 (8) Yêu Thích 
243 “Thứ gì người yêu thích điều thiện không nên bỏ đi? 
Thứ gì một người (phàm) hữu-tử không nên từ bỏ? 
Thứ gì người nên thả ra khi nó thiện 
Nhưng không thả ra khi nó xấu?” 
24 “Một người không nên bỏ đi bản thân mình; 
Người đó không nên từ bỏ bản thân. 138 


Người nên thả ra lời nói khi nó tôt, 


Nhưng không thả ra lời nói khi nó xâu.” 


79 (9) Chu Cấp Cho Chuyến Đi 
245 “Thứ gì bảo đảm chu cấp cho chuyên đi? 


Thứ gì là chỗ trú ở của sự giàu có? 

Thứ lôi kéo người loanh quanh? 

Thứ gì khó vứt bỏ trong thế gian? 

Bởi thứ gì nhiều chúng sinh bị trói buộc 
Như chim bị mắc bẫy?” 

246 “Niềm-tin (chánh tín) bảo đảm chu cấp cho chuyền đi; 
Vận-may là chỗ trú của sự giàu có; 
Tham-muốn (dục) lôi kéo người loanh quanh; 
Tham-muốn là khó vứt trong thế gian. 

Bởi tham-muốn con người bị trói buộc 
Như chim bị mắc bẫy.” 


80 (10) Nguồn Ánh Sáng 


247 “Thứ gì là nguồn sáng trong thế gian? 
Thứ gì trong thế gian là người tỉnh thức? 


sóI 


[Đồng nghiệp] của những người sống nhờ công việc là gì? 


Đường di chuyên của một người là gì? 


248 “Thứ gì nuôi dưỡng cả sự uê oải và sự năng động 
Như người mẹ nuôi dưỡng con mình? 
Những sinh vật sống trên trái đất— 


Nhờ thứ gì duy trì cuộc sống của chúng?” 


249 “Trí-tuệ là nguồn sáng trong thế gian; 
Sự chánh-niệm, trong thế gian, là người tỉnh thức; 
Gia súc là [đồng nghiệp] của những người sống nhờ công việc; 
Đường di chuyền của một người là đường cày. 19 


250 “Mưa nuôi dưỡng cả sự uê oái và sự năng động 
Như người mẹ nuôi dưỡng con mình. 
Những sinh vật sông trên trái đât 


Duy trì cuộc sông của chúng nhờ mưa.” 


81 (11) Không Xung Khắc 


251 “Ai ở đây trong thế gian ôn hòa? 
Kiểu sống của ai không bị phung phí? 
Ai hoàn-toàn hiểu (liễu ngộ) sự tham-muốn (dục)? 
A1 hưởng sự tự tại trường cửu? 


252 “A1 mà cha mẹ anh em tôn thờ 
Khi người đó đứng vững được thiết lập? 
AI là người thân sinh hèn mọn 


Mà ngay cả những người giai cấp chiến-sĩ ở đây cũng kính chào?” 


253 “Những sa-môn là ôn hòa trong thế gian; 
Đời sống sa-môn là không bị phung phí; 
Những sa-môn hoàn-toàn hiểu sự tham-muốn; 


Họ hưởng sự tự tại trường cửu. 
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251 “Cha mẹ anh em tôn thờ một sa-môn 
Khi người đó đứng vững được thiết lập. !49 
Mặc dù một sa-môn có thân sinh hèn mọn 
Ngay cả những người giai cấp chiến-sĩ ở đây cũng kính chảo.” 


Chương 2 


Liên Kết NHỮNG THIÊN-THẢN TRE, 


(2 Devapu1tia-samyufa) 
(2 Tương ưng Thiên Từ) 
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°ẳ65 


NHÓM 1 
“NHÓM MỘT? (NHÓM “SURIYA') 
(Pathama-vasga) 


1 (1) Ca-Điếp (1) 


Tôi nghe như vây. Trong một lần đức Thế Tôn đang sống ở Sãvatthï 
(Xá-vệ), trong Khu Vườn (của thái tử) Jeta, trong Tịnh Xá (được cúng 
dường bởi gia chủ) Cấp Cô Độc (Anathapindika). Rồi, khi đêm đã khuya, 
thiên thần trẻ Ca-diếp (Kassapa), với sắc đẹp huy hoàng, chiếu sáng khắp 
Khu Vườn Jeta, đã đến gặp đức Thế Tôn. *' Sau khi đến gặp, vị tiên kính 


lễ đức Thế Tôn, đứng qua một bên, và thưa với đức Thế Tôn: 


“Đức Thế Tôn đã khai mở cho vị Tỳ kheo nhưng không chỉ dẫn cho vị 
Tỳ kheo.” 142 


“Vậy thì, này Ca-diếp, hãy tự mình làm rõ điều này.” 1 


255 “Người đó nên luyện tập theo lời khuyên được khéo nói ra 
Và theo sự thực tập của một sa-môn 
Theo chỗ ngồi cô độc, một mình 
Và theo sự thực tập của một sa-môn, 


Và theo sự làm tĩnh lặng cái tâm.” 1 


Đây là lời thiên thần trẻ Ca-diếp đã nói. Vị Thầy (Phật) chấp 
thuận. Rồi thiên thần trẻ Ca-diếp, sau khi nghĩ “Vị Thầy đã chấp thuận 
về mình”, kính lễ đức Thế Tôn, giữ đức Thế Tôn ở hướng bên phải và 
biến mất ngay tại đó. 


2 (2) Ca-Diếp (2) 


Ở Sãvatthi. Sau khi đứng qua một bên, thiên thần trẻ Kassapa đã đọc 
lời thi kệ này trước mặt đức Thế Tôn: 
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256 “Một Tỳ kheo nên là một người thiền 
Người được giải-thoát trong tâm, 
Nếu người đó muốn sự chứng ngộ của trái tim 
Hãy ngã hướng theo đó như lợi thế của mình. 
Sau khi biết sự lên và xuống (sinh diệt) của thế giới, 


Người đó trong tâm được bao la và không bị dính mắc.” 1Š 


3 (3) Mãgha 


Ở Sãvatthi. Rồi, khi đêm đã khuya, thiên thần trẻ Mãpha, với sắc đẹp 
huy hoàng, chiếu sáng khắp Khu Vườn Jeta, đã đến gặp đức Thế Tôn. Sau 
khi đến gặp, vị tiên kính lễ đức Thế Tôn, đứng qua một bên, và nói với 
đức Thế Tôn bằng thi kệ: 14 


257 “Sau khi giết gì người ngủ ngon? 
Sau khi giết gì người không sầu lo? 
Này đức Cồ-Đàm, cái gì là một thứ, 
Người giết nó được ngài chấp thuận?” 

227 “Sau khi giết sân giận người ngủ ngon; 
Sau khi giết sân giận người không sâu lo; 
Này Vatrabhũ, sự giết sân giận 
Với gốc rễ tâm độc và ngọn tâm mật của nó: 
Đây là sự giết được thánh nhân khen ngợi, 
Vì sau khi giết vậy người đó không sầu lo.” 


4 (4) Maghadha 
Ở Sãvatthi. Sau khi đứng qua một bên, thiên thần trẻ Mãgadha đã nói 
với đức Thế Tôn bằng thi kệ: 
259 “Có bao nhiêu nguồn ánh sáng trong thế gian 
Nhờ đó thế gian được chiếu sáng? 
Chúng tôi đến để hỏi đức Cồ-Đàm: 
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Làm sao chúng tôi hiêu được điêu đó?” 


260 “Có bốn nguồn ánh sáng trong thế gian; 
Nguồn thứ năm không thấy có ở đây. 
Mặt trời chiếu sáng ban ngày, 

Mặt trăng phát sáng ban đêm, 


261 Và lửa cháy sáng đó đây 
Cả ban ngày và ban đêm. 
Nhưng Đức Phật là bậc nhất trong những thứ phát quang đó: 
Phật là ánh sáng tối thượng.” 


5 (5) Daãmali 


Ở Sãvatthi. Rồi, khi đêm đã khuya, thiên thần trẻ Dãmali, với sắc đẹp 
huy hoàng, chiếu sáng khắp Khu Vườn Jeta, đã đến gặp đức Thế Tôn. Sau 
khi đến gặp, vị tiên kính lễ đức Thế Tôn, đứng qua một bên, và đọc bài thi 


kệ này trước mặt đức Thế Tôn: 


262 “Việc này nên được làm bởi bà-la-môn (đích thực): 
Chuyên cần tu (tinh cần) một cách không mệt mỏi, 
Nhờ sự trừ bỏ tham-dục của mình 


Người đó không còn khao-khát sự hiện-hữu (hữu ái).” 1“ 


263 “Đối với bà-la-môn không còn việc gì phải được làm, 
[“Này Damali”, đức Thế Tôn nói:], 
“Vì bà-la-môn đã làm xong những gì cần làm. 
Khi chưa có được chỗ đứng dưới sông 
Một người phải quơ quảo bằng tay chân; 
Nhưng khi đã có được chỗ đứng, đứng trên nền đất, 
Người đó không cần phải quơ quào, vì đã vượt qua rồi. 
261 “Đây là một ví dụ đối với bà-la-môn, này Dãmall, 
Đối với người đã sạch nhiễm, một thiền giả cân trọng. 
Sau khi đạt đến sự chấm dứt sinh tử, 
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Người đó không cân phải quơ quào, vì đã qua vượt qua rôi.” 148 


6 (6) Kãmada 
Ở Sãvatthi. Sau khi đứng qua một bên, thiên thần trẻ Kãmada đã thưa 
với đức Thế Tôn: 
“Thật khó làm, thưa Thế Tôn! Rất khó làm, thưa Thế Tôn!” 142 
265 “Họ làm cả những điều khó làm, 
[“Này Kamada”, đức Thế Tôn nói:] 
“Những học nhân được phú cho giới-hạnh, vững vàng. 
Đối với người đã đi vào đời sống xuất gia 
Sự biết hài-lòng (tri túc) mang theo sự an lạc.” 


“Thật khó đạt được, thưa Thế Tôn, đó là sự biết hài-lòng.” 


2 “Họ đạt được cả những điều khó đạt được, 
[“Này Kamada”, đức Thế Tôn nói:] 
“Những ai ưa thích làm tĩnh lặng cái tâm, 
Tâm của họ, suốt ngày và đêm, 
Chỉ ưa thích sự tu tập.” 
““Thật khó tập trung (định), thưa Thế Tôn, đó là cái tâm.” 
267 “Họ tập trung cả những điều khó tập trung, 
[“Này Kamada”, đức Thế Tôn nói:] 
“Những aI ưa thích làm tĩnh lặng các căn. 
Sau khi đã cắt đứt lưới Tử Thân, 
Này Kamada, những bậc thánh đi theo đường của họ.” 
“Con-đường (đạo) là không thê đi qua và không thăng bằng, thưa Thế 
Tôn.” 
268 “Cho dù con-đường là không thể đi qua và không thăng bằng, 
Những bậc thánh thiện vẫn bước đi, này Kãmada. 
Những người không thánh thiện gục đầu trước 
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Ngay đó trên con-đường không thăng bằng, 
Con-đường của những thánh nhân là thăng bằng, 
Bởi vì những thánh nhân là thăng bằng 

trong những người không thăng bằng.” 


7 (7) Pañcalacanda 


Ở Sãvatthi. Sau khi đứng qua một bên, thiên thần trẻ Pañcãlacanda 


đọc thi kệ này trước mặt đức Thế Tôn: 


269 “Người có trí-tuệ lớn đã thực sự tìm thấy 
Lối mở thoát ngay giữa chốn giam cầm, 
Phật đã khám phá tầng thiền định [jhãna], 


Con bò đầu đàn đã lui-về (thu thúc), là bậc trí giả.” !Š1 


270 “Ngay cả khi ở giữa sự giam-cầm họ tìm thấy nó, 
[“Này Pañcalacanda”, đức Thế Tôn nói] 
“Giáo Pháp để chứng ngộ Niết-bàn— 
Những người đã đạt được sự chánh-niệm, 


Những người đã khéo đạt-định một cách hoàn thiện.” !Š2 


6 (8) Tayana 
Ở Sãvatthi. Rồi, khi đêm đã khuya, có thiên thần trẻ Tãyana, (kiếp) 


trước từng là giáo chủ của một giáo phái, với sắc đẹp huy hoàng, chiếu 
sáng khắp Khu Vườn Jeta, đã đến gặp đức Thế Tôn.'Š3 Sau khi đến gặp, vị 
tiên kính lễ đức Thế Tôn, đứng qua một bên, và đọc bài thi kệ này trước 
mặt đức Thế Tôn: 
271 “Sau khi đã tự thân nỗ-lực tu (tỉnh tấn), cắt đứt dòng chảy! 

Xóa tan những tham dục, hỡi bà-la-môn! 

Nếu không trừ bỏ những tham dục, 

Một trí giả không đạt tới sự hợp nhất (nhất tâm). !54 
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272 “Nếu người làm điều nên làm, 
Thì người đó nên tự thân cố gắng vững vàng. 
Vì đời sống một du sĩ lười biếng 
Chỉ gieo rắc thêm bụi bân mà thôi. 

273 “Tốt hơn đừng đụng tới việc làm sai xâu 
Việc mà sẽ đưa đến sự ăn năn về sau. 
Tốt hơn làm điều tốt thiện 


Sau khi được làm sẽ không bị ăn năn. 


274 “Như cỏ kusa nếu năm sai 
Chỉ cắt đứt tay người, 
Tương tự đời sông sa-môn nêu đảm nhận sai lạc 


Sẽ kéo người tu xuông địa ngục. 


275 “Một điều (tốt) thì làm hời hợt, 
Một thệ nguyện thì bị sa sút, 
Một đời sống thánh thiêng (phạm hạnh) thì phát sinh nghi-ngờ 


Thì không tạo được quả gì lớn lao.” !Š 


Đây là lời thiên thần trẻ Tãyana đã nói. Sau khi nói xong, vị tiên kính 
lễ đức Thế Tôn, giữ đức Thế Tôn ở hướng bên phải mình và biến mất 
ngay tại đó. 

Rồi, sau khi đêm đã qua, đức Thế Tôn đã nói với các Tỳ kheo như 
vầy: “Này các Tỳ kheo, tối qua, khi đêm đã khuya, có thiên thần trẻ 
Tãyana, (kiếp) trước từng là người sáng lập một giáo phái ... đã đến gặp 
ta... và đọc bài thi kệ này trước mặt ta: 

276-280 “““Sau khi đã tự thân nỗ-lực tu (tinh tấn), cắt đứt dòng chảy! 

... Thì không tạo được quả gì lớn lao." 

“Đây là lời thiên thần trẻ Tãyana đã nói. Sau khi nói xong, vị tiên kính 
lễ ta, giữ ta ở hướng bên phải mình và biến mất ngay tại đó. Này các Tỳ 
kheo, hãy học những lời kệ này của Tãyana. Này các Tỳ kheo, hãy nắm 
vững những lời kệ này của Tayana. Này các Tỳ kheo, hãy ghi nhớ những 
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lời kệ này của Tayana. Này các Tỳ kheo, những lời kệ này của Tayana là 
có ích lợi, chúng thuộc những nền tảng (căn bản) của đời sống thánh 
thiêng.” 


9 (9) Candina (nguyệt tiên) 


Ở Sãvatthi. Bấy giờ, vào dịp đó có thiên thần trẻ Candimä (thiên thần 
Mặt Trăng, nguyệt tiên) đã bị bắt giữ bởi Rãhu, vua của những quỷ thần a- 
tu-la (asura).!" Rồi, khi tưởng niệm đức Thế Tôn, thiên thần trẻ Candimã 


trong thời đó đã đọc bài thi kệ này: 


2§1 “Xin kính lễ đức ngài, thưa vị Phật! 

Hỡi vị anh hùng, ngài ở đâu cũng được thoát ly. 
Con thì bị rớt vào cảnh bị giam cầm, 
Xn ngài hãy là nơi quy y nương tựa của con.” 

Rồi, khi đề cập đến thiên thần trẻ Candima, đức Thế Tôn đã nói với 
Rãhu, vua của những quỷ thần a-tu-la, bằng thi kệ: 

282 “Candima đã quy y nương tựa 

Vào Như LaI, bậc A-la-hán. 
Này Rahu, hãy thả Candima, 
Những vị Phật có niềm bi-mẫn đối với thế gian.” 

Rồi Rãhu, vua của những quỷ thần a-tu-la, đã thả thiên thần trẻ 
Candimä và vội vã đến gặp Vepacitti, vua của những quỷ thần a-tu-la.!Š7 
Sau khi đến gặp, bị sửng sốt và kinh hãi, ông đứng qua một bên. Rồi, khi 
ông đứng đó, Vepacitti, vua của những quỷ thần a-tu-la, đã nói với ông 
bằng thi kệ: 

283 “Này Raãhu, cớ sao ngài vội vã đến đây? 

Tại sao ngài thả Candima? 
Sau khi đã đến đây cứ như bị sửng sốt, 


Tại sao ngài đứng đó sợ hãi như vậy?” 
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284 “Đầu tôi sẽ bị bể thành bảy phần 
Khi đang sống tôi sẽ không thấy sự an ôn 
Nếu sau khi nghe [được đọc] bài kệ của Đức Phật 
Mà tôi không thả Candima.” 


10 (10) Suriya (nhật tiên) 

Ở Sãvatthi. Bấy giờ vào lúc đó có thiên thần trẻ Suriya đã bị bắt giữ 
bởi bắt giữ bởi Rãhu, vua của những quỷ thần a-tu-la (asura).'8 Rồi, khi 
tưởng niệm đức Thế Tôn, thiên thần trẻ Suriya trong thời đó đã đọc bài thi 
kệ này: 

285 “Xin kính lễ đức ngài, thưa vị Phật! 

Hỡi vị anh hùng, ngài ở đâu cũng được thoát ly. 
Con thì bị rớt vào cảnh bị giam cầm, 
Xin ngài hãy là nơi quy y nương tựa của con.” 

Rồi, khi đề cập đến thiên thần trẻ Suriya, đức Thế Tôn đã nói với 
Rãhu, vua của những quỷ thần a-tu-la, bằng thi kệ: 

2&6 “Suriya đã quy y nương tựa 

Vào Như Lai, bậc A-la-hán. 
Này Rahu, hãy thả Suriya, 
Những vị Phật có niềm bi-mẫn đối với thế gian.” 

287 “Này Rahu, khi bay ngang trời 

Đừng nuốt thứ phát sáng đó, 
Đó là thứ làm ra ánh sáng trong u minh, 
Là đĩa lửa hùng mạnh trong màn đêm. 


Này Rahu, hãy thả Suriya, con của ta.” 12 


Rồi Rãhu, vua của những quỷ thần a-tu-la, đã thả thiên thần trẻ Suriya 
và vội vã đến gặp Vepacitti, vua của những quỷ thần a-tu-la. Sau khi đến 
gặp, bị sửng sốt và kinh hãi, ông đứng qua một bên. Rồi, khi ông đứng đó, 


Vepacitti, vua của những quỷ thần a-tu-la, đã nói với ông bằng thi kệ: 
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287 “Này Rãhu, cớ sao ngài vội vã đến đây? 
Tại sao ngài thả SurIya? 
Sau khi đã đến đây cứ như bị sửng sốt, 
Tại sao ngài đứng đó sợ hãi như vậy?” 
288 “Đầu tôi sẽ bị bể thành bảy phần 
Trong khi sống tôi sẽ không thấy sự an ôn 
Nếu sau khi nghe [được đọc] bài kệ của Đức Phật 
Mà tôi không thả Suriya.” 
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NHÓM 2 
NHÓM “CÁP CÔ ĐỘC? 
(Anathapindgiha-vagga) 


11 (1) Candimasa 


Ở Sãvatthi. Rồi, khi đêm đã khuya, có thiên thần trẻ Candimasa, với 
sắc đẹp huy hoàng, chiếu sáng khắp Khu Vườn Jeta, đã đến gặp đức Thế 
Tôn. Sau khi đến gặp, vị tiên kính lễ đức Thế Tôn, đứng qua một bên, và 


đọc bài thi kệ này trước mặt đức Thế Tôn: 


200 “Họ chắc chắn sẽ đạt tới sự an-toàn 
Giống con nai ở trong vùng đầm lầy không có muỗi, 
Người đã đạt tới những tầng thiền định 


Thì (tâm họ) được hợp-nhất, cân-trọng, và có chánh-niệm.” 190 


[Đức Thế Tôn nói:] 

2091 “Họ chắc chắn sẽ đạt tới bờ bên kia (bỉ ngạn) 
Giống con cá khi lưới đã bị cắt, 
Người đã đạt tới những tầng thiền định 


Thì (họ) chuyên-chú, đã loại bỏ những khuyết nhược.” 151 


12 (2) Venhu 


Ở Sãvatthi. Sau khi đứng qua một bên, thiên thần trẻ Venhu đã đọc 


bài thi kệ này trước mặt đức Thế Tôn: 1% 


292 “Hạnh phúc thay những người 
Được gặp nghe bậc Phúc Lành (Thiện Thệ), 
Ứng dụng bản thân theo Giáo Pháp của Cồ-Đàm, 


Họ tu tập trong đó với sự chuyên-chú.” 13 


293 “Khi giáo trình Giáo Pháp được tuyên thuyết bởi ta, 
[Này Venhu, đức Thế Tôn nói:] 
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“Những người tu thiền đó tu tập theo đó, 
Chuyên-chú (tu) trong những thời gian thích hợp, 
Thì sẽ không còn bị kiểm soát dưới tay Thần Chết.” 


13 (3) Dighalafi 


Tôi nghe như vầy. Trong một lần đức Thế Tôn đang sống ở Rãjagaha 
(Vương Xá), trong khu Rừng Tre (Trúc Lâm), (địa điểm được gọi là) Chỗ 
Cho Sóc Ăn. Rồi, khi đêm đã khuya, có thiên thần trẻ Dĩghalatthi, với sắc 
đẹp huy hoàng, chiếu sáng khắp khu Rừng Tre, đã đến gặp đức Thế Tôn. 
Sau khi đến gặp, vị tiên kính lễ đức Thế Tôn, đứng qua một bên, và đọc 
bài thi kệ này trước mặt đức Thế Tôn: 

291 “Một Tỳ kheo nên là người tu-thiền 

Là người được giảI-thoát trong tâm, 

Nếu người đó muốn sự chứng ngộ của tâm 

Hãy coi đó là lợi thế của mình 

Sau khi đã biết sự lên và xuống (sinh diệt) của thế giới, 


Người đó trong tâm được bao la và không bị dính mắc.” 


14 (4) Nandana 


Sau khi đứng qua một bên, thiên thần trẻ Nandana đã thưa với đức 
Thế Tôn bằng thi kệ: 


295 “Tôi xin hỏi đức ngài, thưa đức Cồ-Đàm, bậc trí rộng—— 
Trí-biết và tầm-nhìn của đức Thế Tôn là bao la: 

Người ra sao người ta gọi là đức hạnh? 

Người ra sao người ta gọi là trí tuệ? 

Người ra sao đã vượt khỏi sự khổ? 

Người ra sao những thiên thần thờ kính?” 


2% “Người đức hạnh, trí tuệ, có tâm được tu tập, 
Đạt định, có chánh-niệm, thụ hưởng tầng thiền định, 
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Đối với những a1 mọi ưu sâu đã khỏi, đã đẹp bỏ, 

Một bậc đã tiêu diệt ô-nhiễm (lậu tận) mang thân cuối cùng: 
2Ø7 Người như vậy họ gọi là đức hạnh, 

Người như vậy họ gọi là trí tuệ, 

Người như vậy đã vượt khỏi sự khổ, 


Người như vậy những thiên thần thờ kính.” 


15 (5) Candana 


Sau khi đứng qua một bên, thiên thần trẻ Candana đã thưa với đức 
Thế Tôn bằng thi kệ: 


298 “AI ở đây vượt qua dòng-lũ, 
Không mỏi mòn bởi ngày và đêm? 
Ai không chìm đăm chỗ sâu 


Không chỗ trợ đỡ, không chỗ bầu víu?” 1 


209 “Người luôn hoàn thiện về đức hạnh (giới hạnh), 
Được phú cho trí tuệ, giỏi đạt định, 
Người nỗ lực và kiên định 
Thì vượt qua dòng-lũ vốn khó vượt qua. 

300 “Người dứt sạch những nhận-thức về dục (dục tưởng), 
Người đã vượt qua sự gông-cùm của sắc (sắc kiết sử) 
Người đã tiêu diệt sự tham-thích sự hiện-hữu (hữu tham)—— 


Người đó không chìm đắm chỗ sâu.” 19 


16 (6) Vasudata 


Sau khi đứng qua một bên, thiên thần trẻ Vasudatta đã đọc thi kệ này 
trước mặt đức Thế Tôn: 
301 “Như thể đang bị kiếm chém vào 
Như thể đầu tóc đang bốc cháy, 
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Một Tỳ kheo nên du hành đây đó một cách có chánh-niệm 
Đề đẹp bỏ tham-dục.” 


302 “Như thể đang bị kiếm chém vào 
Như thê đầu tóc đang bốc cháy, 
Một Tỳ kheo nên du hành đây đó một cách có chánh-niệm 
Đề đẹp bỏ thân-kiến.” 


17(7) Subrama 


Sau khi đứng qua một bên, thiên thần trẻ Subrahmã đã thưa với đức 
Thế Tôn bằng thi kệ: 155 


303 “ “Tâm này luôn bị sợ hãi, 
Tâm này luôn bị kích động 
Về những vấn nạn chưa khởi sinh 
Và về những vẫn nạn đã khởi sinh. 
Nếu đứng thực có sự thoát-ly khỏi sự sợ-hãi, 


Xin hãy tuyên thuyết cho con, khi con thỉnh cầu.” 1% 


304 “Không øì ngoài sự (các chi) giác-ngộ và sự tiết-độ, 
Không gì ngoài sự kiềm-chế các căn cảm-nhận (giác quan), 
Không gì ngoài sự từ-bỏ tất cả, 

Ta thấy đâu thứ nào khác là sự an-toàn cho chúng sinh.” 18 


Đây là lời đức Thế Tôn đã nói ... Vị tiên trẻ biến mất ngay tại đó. 


16 (8) Kakudha 


Tôi nghe như vầy. Trong một lần đức Thế Tôn đang ở Sãketa trong 
Khu Vườn Añjana, chỗ khu (tịnh xá) Vườn Nai. Rồi, khi đêm đã khuya, 
có thiên thần trẻ Kakudha, với sắc đẹp huy hoảng, chiếu sáng khắp Khu 
Vườn Añjana Grove, đã đến gặp đức Thế Tôn. Sau khi đến gặp, vị tiên 
kính lễ đức Thế Tôn, đứng qua một bên và thưa: 
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'“Thưa sa-môn, ngài có vui thú không?” 


“Đã được gì (mà vui thú), này bạn tiên?” 


““Thưa sa-môn, vậy ngài có ưu sâu không?” 


“Đã mât gì (mà ưu sâu), này bạn tiên?” 


““Thưa sa-môn, vậy là ngài không vui cũng không sâu?” 


“Đúng vậy, này bạn tiên.” 


30 


308 


“Con hy vọng ngài không bị phiền não gì, này Tỳ kheo. 
Con hy vọng không thấy có sự vui thú bên trong ngài. 
Con hy vọng khi ngài ngồi chỉ một mình 


Sự bất mãn không bao phủ ngài.” 1 


“Đúng thực ta không bị phiền não, này vị thần, 
Cũng không có sự vui thú bên trong ta. 

Và khi ta ngồi chỉ một mình 

Sự bất mãn không bao phủ ta.” 

“Thưa Tỳ kheo, làm sao ngài không bị phiền não? 
Làm sao cũng không có sự vui thú bên trong ngài? 
Làm sao ngài lại ngồi chỉ một mình 


Mà sự bất mãn không bao phủ ngài?” 


“Sự vui thú chỉ đến với những aI bị khổ sở, 

Sự khổ sở chỉ đến với ai đang đầy sự vui thú. 

Vì một Tỳ kheo là không vui thú, không bị phiền não gì: 

Đó là cách tiên nên biết về ta, này bạn tiên.” 

“Đã lâu giờ cuối cùng con mới nhìn ra 

Một bà-la-môn (đích thực) đã hoàn toàn thôi tắt (tịch diệt) 
Một Tỳ kheo không còn vui thú, không bị phiền não, 


Bậc ây đã vượt qua sự dính mặc đôi với thê gian.” 19 


19 (9) Uttara 


.79 


Ở Rãjagaha (Vương Xá). Sau khi đứng qua một bên, thiên thần trẻ 
Uttara đã đọc thi kệ này trước mặt đức Thế Tôn: 


3I0 “Mạng sống bị cuốn đi, cuộc đời là ngắn ngủi; 
Không có chỗ trú ân cho người đến tuôi già. 
Sau khi nhìn thấy sự nguy-hại trong cái chết 


Người ta nên làm những việc công-đức để mang lại hạnh-phúc.” 


3I1 “Cuộc sống bị cuốn đi, cuộc đời là ngắn ngủ; 
Không có chỗ trú ân cho người đến tuổi giả. 
Sau khi nhìn thấy sự nguy-hại trong cái chết 
Người tìm kiếm sự bình-an nên bỏ đi miếng môi của thế gian.” 


20 (10) Cấp Cô Độc 


Sau khi đứng qua một bên, thiên thần trẻ Cấp Cô Độc đã đọc thi kệ 
này trước mặt đức Thế Tôn: 


312 “Đây thực sự là Khu Vườn (của thái tử) Jeta (Kỳ Viên), 
Là nơi tịnh trú của Tăng Đoàn của những bậc nhìn-thấy, 
Được trú ngụ trong đó bởi vị Pháp Vương, 


Là một nơi cho con niêm hoan-hỷ. 


313 “Hành động, sự biết, sự chân chánh 
Giới hạnh, một đời sống xuất sắc: 
Nhờ như vầy những những người phàm hữu-tử được thanh lọc, 
Chứ không phải nhờ thân sinh họ tộc hay sự giàu có. 
314 “Bởi vậy một người mà có trí, 
Vì sự tốt lành cho chính mình 
Thì nên kỹ càng xem xét Giáo Pháp: 
Nhờ vậy người đó được thanh lọc trong đó. 
315 “Thầy Xá-lợi-phất thực thụ được phú với trí-tuệ, 
Với giới-hạnh và với sự bình-an bên trong. 


Ngay cả một Tỳ kheo đã vượt qua bờ bên kia 
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Dù cao siêu nhất cũng chỉ bằng thầy ấy.” 

Đây là lời vị tiên trẻ Cấp Cô Độc đã nói. Sau khi nói xong, vị ấy kính 
lễ đức Thế Tôn, giữ đức Thế Tôn ở hướng bên phải mình và biến mất 
ngay tại đó. 

Rồi, khi đêm đã qua, đức Thế Tôn nói các Tỳ kheo: “Này các Tỳ 
kheo, tối qua, khi đêm đã khuya, có một thiên thần trẻ ... đã đến gặp ta... 
và đọc thi kệ này trước mặt ta: 

316-319 ““Đây thực sự là Khu Vườn Jeta ... Dù cao siêu nhất cũng 
chỉ bằng thầy ấy.”” 

“Đây là lời vị tiên trẻ đó đã nói. Sau khi nói xong, vị ấy kính lễ ta, giữ 
ta ở hướng bên phải mình và biến mắt ngay tại đó.” 

Sau khi điều này được nói ra, ngài Änanda đã thưa với đức Thế Tôn: 
“Thưa Thế Tôn, vị tiên trẻ đó chắc hăn là (gia chủ) Cấp Cô Độc trước kia. 
Bởi vì gia chủ Cấp Cô Độc đã có tròn đầy niềm-tin vào thầy Xá-lợi-phất.” 

“Tốt, tốt, này Änanda! Thầy đã rút ra suy luận đúng đắn bằng lý 
giải.” Vì vị tiên trẻ đó đúng là Cấp Cô Độc, này Änanda.” 


Nội 


NHÓM 3 
NHÓM “NHỮNG NGƯỜI KHÁC ĐẠO? 
(Nanatitthiya-vagsga) 


21 (1) Siva 


Trong một lần đức Thế Tôn đang sống ở Sãvatthï (Xá-vệ), trong Khu 
Vườn Jeta, trong Tịnh Xá Cấp Cô Độc. Rồi, khi đêm đã khuya, có thiên 
thần trẻ Siva, với sắc đẹp huy hoàng, chiếu sáng khắp Khu Vườn Ieta, đã 
đến gặp đức Thế Tôn. Sau khi đến gặp, vị tiên kính lễ đức Thế Tôn, đứng 
qua một bên, và đọc bài thi kệ này trước mặt đức Thế Tôn: !”? 

320 “Chỉ nên gặp gỡ với thiện nhân, 

Với thiện nhân nên củng có sự thân cận. 
Sau khi học được Giáo Pháp chân thực của thiện nhân, 
Minh sẽ được tốt hơn, chứ không bao giờ tệ hơn. 
321 “Chỉ nên gặp gỡ với thiện nhân, 
Với thiện nhân nên củng có sự thân cận. 
Sau khi học được Giáo Pháp chân thực của thiện nhân, 
Sẽ (tự mình) đạt được trí-tuệ, chứ không phải từ người khác. 
322 “Chỉ nên gặp gỡ với thiện nhân, 
Với thiện nhân nên củng có sự thân cận. 
Sau khi học được Giáo Pháp chân thực của thiện nhân, 
Minh không ưu sâu giữa những chốn ưu sầu. 
323 “Chỉ nên gặp gỡ với thiện nhân, 
Với thiện nhân nên củng có sự thân cận. 
Sau khi học được Giáo Pháp chân thực của thiện nhân, 
Mình tỏa sáng giữa (hơn) những người quyến thuộc. 
324 “Chỉ nên gặp gỡ với thiện nhân, 
Với thiện nhân nên củng cố sự thân cận. 


Sau khi học được Giáo Pháp chân thực của thiện nhân, 
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Chúng sinh đến được (tái sinh) một nơi-đến tốt lành. 
325 “Chỉ nên gặp gỡ với thiện nhân, 
Với thiện nhân nên củng cố sự thân cận. 
Sau khi học được Giáo Pháp chân thực của thiện nhân, 
Chúng sinh an trú thư thái.” 
Rồi đức Thế Tôn đã trả lời vị tiên trẻ Siva bằng thi kệ: 
326 “Chỉ nên gặp gỡ với thiện nhân, 
Với thiện nhân nên củng cố sự thân cận. 
Sau khi học được Giáo Pháp chân thực của thiện nhân, 
Mình được thoát ly khỏi tất cả sự khổ.” 


22 (2) Khema 


Sau khi đứng qua một bên, thiên thần trẻ Khema đã đọc thi kệ này 


trước mặt đức Thế Tôn: 


327 “Người ngu không có trí 
Hành xử như những kẻ thù với chính mình. 
Họ cứ đi đây đó làm những việc xấu ác 
Tạo ra quả đắng cay. 
328 “Nghiệp nào làm không khéo 
Sau khi làm sẽ hối hận, 
Quả (xấu) họ nếm trải 
Khóc nước mắt đầy mặt. 
329 “Nhưng nghiệp nào được khéo làm 
Sau khi làm không hồi hận, 
Quả (tốt) họ nếm trải 
Một cách hoan hỷ với tâm hạnh phúc.” 13 
[Đức Thế Tôn nói:] 


330 “Người nên sốt săng làm những nghiệp 
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Minh biết chúng dẫn đến phúc lợi cho chính mình; 
Người biết nghĩ, người có trí không nên nghĩ ào 
Với sự suy xét như của người kéo xe kéo. 
331 “Khi người kéo xe kéo ra khỏi đường lộ 
Là một con đường bằng phẳng, 
Và đi vào những ngõ gập ghềnh 
Sẽ sầu não vì bị gãy trục xe— 
332 “Vì vậy người ngu, sau khi rời bỏ Giáo Pháp 
Đề theo con đường ngược với Giáo Pháp, 
Khi ngã rớt vào miệng Tử Thần 


Sẽ sâu não như người lái xe với trục xe bị gãy.” 14 


28 (3) Sen 
Sau khi đứng qua một bên, thiên thần trẻ SerT đã nói với đức Thế Tôn: 
333 “Họ luôn thích thú thức ăn, 
Những thiên thần và loài người đều vậy. 
Vậy có loại thần (dạ-xoa) nào 
Không thích thú thức ăn?” 
334 “Khi họ phát sinh niềm-tin (tín) 
Với trái tim tự-tin, 
Thức ăn sẽ được tích lũy cho chính mình [cho người bồ thí] 
Trong đời này và cả đời sau. 
335 “Bởi vậy, sau khi loại bỏ tính keo-kiệt, 
Người đã chinh phục sự ô nhiễm đó (tính keo-kiệt) nên bố thí. 
Những công đức là chỗ-dựa cho chúng sinh 
[Sau khi họ khởi sinh] trong thế giới khác.” 
“Thật kỳ diệu, thưa Thế Tôn! Thật tuyệt vời, thưa Thế Tôn! Thật hay 
khéo cách mà đức Thế Tôn đã tuyên thuyết rằng: 
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336-337 ““Sau khi họ bố thí vì niềm-tin (ứn) ... [Sau khi họ khởi 
sinh] trong thế giới khác. 


“Thưa Thế Tôn, thuở xưa khi con là một vị vua tên là SerT, một người 
bồ thí, một nhà từ thiện, là người nói lời đề cao sự bố thí. Ở bốn công có 
những đồ bó thí cho những sa-môn, những bả-la-môn, những người nghèo 
khổ, những kẻ lữ hành, các Tỳ kheo, và những người xin ăn. Rồi, thưa 
Thế Tôn, những cung nữ đến gặp con và nói: “Bệ hạ bố thí các thứ, nhưng 
chúng thần không bố thí. Sẽ tốt lành nếu, với sự trợ giúp của bệ hạ, chúng 
thần cũng bố thí theo và làm những việc công đức." Ý nghĩ này đã xảy đến 
với con: “Ta là một người bồ thí, một nhà từ thiện, là người nói lời đề cao 
sự bố thí. Cho nên khi họ nói “Hãy cho chúng thần bồ thí” thì ta biết nói 
gì với họ đây?” Vì vậy, thưa Thế Tôn, con đã giao cổng thứ nhất cho 
những cung nữ. Ở đó những cung nữ sẽ bố thí các thứ, và những thứ bồ thí 


của con sẽ trở lại (báo đáp, đên đáp lại) với con. 


“Rồi, thưa Thế Tôn, những hạ thần giai cấp chiến-sĩ (khattiya) của 
con đến gặp con và nói: “Bệ hạ bố thí các thứ, nhưng chúng thần không bó 
thí. Sẽ tốt lành nếu, với sự trợ giúp của bệ hạ, chúng thần cũng bồ thí theo 
và làm những việc công đức.” Ý nghĩ này đã xảy đến với con: “Ta là một 
người bồ thí ... Vì vậy, thưa Thế Tôn, con đã giao cổng thứ hai cho những 
hạ thần gia cấp chiến-sĩ. Ở đó những hạ thần giai cấp chiến-sĩ sẽ bố thí các 


thứ, và những thứ bô thí của con sẽ trở lại với con. 


“Rồi, thưa Thế Tôn, những đạo quân của con đã đến gặp con... Vì 
vậy, thưa Thế Tôn, con đã giao cổng thứ ba cho những đạo quân. Ở đó 
những đạo quân sẽ bố thí các thứ, và những thứ bồ thí của con sẽ trở lại 


VỚI CON. 


“Rồi, thưa Thế Tôn, những bả-la-môn và những gia chủ đã đến gặp 
con ... Vì vậy, thưa Thế Tôn, con đã giao công thứ tư cho những bà-la- 
môn và những gia chủ. Ở đó những bả-la-môn và những gia chủ sẽ bố thí 


các thứ, và những thứ bô thí của con sẽ trở lại với con. 


ch) 


“Rồi, thưa Thế Tôn, những người (người làm, thuộc hạ, quan thần) 
của con đã đến gặp con và nói: “Bây giờ bệ hạ không còn bồ thí ở đâu 
nữa.°”Š Sau khi điều này được nói ra, con đã nói với những người của 
con: “À vậy thì, trầm nói, sẽ gửi một nửa thu nhập được tạo ra ở những 
tỉnh ly xa xôi từ đó về cung. Rồi bố thí một nửa chỗ đó cho những sa-môn, 
những bà-la-môn, những người nghèo khổ, những kẻ lữ hành, các Tỳ 
kheo, và những người xin ăn. ` 


“Thưa Thế Tôn, con đã không đạt tới hạn mức nào đối với những việc 
công đức mà con đã làm suốt thời gian dải để mà con có thể nói được 
rằng: “Có rất nhiều công đức” hay “Có rất nhiều công quả” hay “Con được 
sống rất thọ trong cõi trời.` Thật kỳ diệu, thưa Thế Tôn! Thật tuyệt vời, 
thưa Thế Tôn! Thật hay khéo cách mà đức Thế Tôn đã tuyên thuyết rằng: 


338 ““Sau khi họ bố thí vì niềm-tin (tín) 
Với trái tim tự-tin, 
Thức ăn sẽ được tích lũy cho chính mình [cho người bồ thí] 
Trong đời này và cả đời sau.” 
339 ““ Bởi vậy, sau khi loại bỏ tính keo-kiệt, 
Người đã chinh phục sự ố nhiễm đó nên bố thí. 
Những công đức là chỗ-dựa cho chúng sinh 
[Sau khi họ khởi sinh] trong thế giới khác.” 


24 (4) Ghafikãra 


Sau khi đứng qua một bên, thiên thần trẻ GhafIkãra đã đọc thi kệ này 
trước mặt đức Thế Tôn: ... 


340-352 “Bảy Tỳ kheo được tái sinh trong cõi trời Avihä 
Đã giải-thoát trọn vẹn ...” 
... [Thi kệ 340-452 = thi kệ 170-182 trong kinh 1:50]... 
Cả hai giờ đã tu tập hướng nội, 


Là những người đang mang thân này cuôi cùng của mình. 
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25 (5) Jantu 


Tôi nghe như vầy. Trong một lần có một số Tỳ kheo đang sống giữa 
xứ người Kosala (Kiều-tất-la), trong căn chòi nhỏ trong rừng, ở sườn núi 
Himalaya (Hy-mã-lạp-sơn)——(họ) bất an, kênh kiệu, bản thân vô dụng, 
miệng lưỡi thô lỗ, nói luyên thuyên, với tâm mờ rồi (thất niệm), không có 
sự rõ biết (không tỉnh giác), không đạt định, đầu óc bị phân tán, lơi lỏng 


trong các căn. !”6 


Rồi, vào ngày lễ rằm Bồ-tát, thiên thần trẻ Jantu đã đến gặp những Tỳ 


kheo đó và nói với họ băng thi kệ: 17 


353 “Những Tỳ kheo trong quá khứ sống an lạc 
Là những đệ tử của đức Cồ-đàm. 
Không mong cầu họ chỉ đi khất thực, 
Không mong cầu họ dùng những chỗ ở. 
Sau khi biết sự vô thường của thế giới, 
Họ đã làm được sự chấm dứt khổ. 


351 “Nhưng giờ (các Tỳ kheo) giống ông làng ông xã 
Làm cho bản thân mình khó duy trì được (tốt) vậy. 
Cứ ăn rồi ăn và nằm dài 
Còn mê thích nhà người ta. !”3 

355 “Sau khi cung kính chào Tăng Đoàn, 
Ở đây tôi chỉ xin nói vài điều: 
Những người đó bị chối bỏ, không người bảo hộ, 
Trở thành như những kẻ chết rồi. '”2 

356 “Lời tuyên bố của tôi được nói để đề cập tới 
Những người sống lơ tâm phóng dật. 
Còn đối với những ai sống chuyên chú 


Thì tôi xin hạ mình kính lễ họ.” 
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26 (6) Rohitassa 


Ở Sãvatthi. Sau khi đứng qua một bên, thiên thần trẻ Rohitassa đã 
thưa với đức Thế Tôn: 


“Thưa Thế Tôn, có thể nào bằng sự du hành mà biết được hay thấy 
được hay tới được [đạt tới] chỗ kết-thúc của thế giới, là chỗ một người 
không sinh, không già, không chết, không qua đời, không tái sinh?” 

“Này bạn tiên, đối với chỗ kết-thúc thế giới, là chỗ một người không 
sinh, không già, không chết, không qua đời, không tái sinh—ta nói rằng 


chỗ đó là không thể biết được, thấy được hay tới được bằng sự du hành.” 
180 


“Thật kỳ diệu, thưa Thế Tôn! Thật tuyệt vời, thưa Thế Tôn! Là cách 
mà điều này đã được tuyên thuyết một cách hay khéo bởi đức Thế Tôn: 
“Này bạn tiên, đối với chỗ kết-thúc của thế giới, là chỗ một người không 
sinh, không già, không chết, không qua đời, không tái sinh—ta nói rằng 
chỗ đó không thể biết được, thấy được hay tới được bằng sự du hành. 


“Thưa Thế Tôn, một kiếp trong quá khứ con là một người nhìn-thấy 
(tu Sĩ, ấn sĩ) tên là Rohitassa, con trai của BhoJa, có được năng lực tâm 
linh [thần thông], có thể bay xuyên bầu trời. Thưa Thế Tôn, tốc độ của 
con có thê nhanh như mũi tên nhẹ được bắn bởi một cung thủ—với thanh 
cung chắc cứng, được thao luyện, thiện thạo, đầy kinh nghiệm—dễ dàng 
bắn xuyên qua bóng cây palmyra.!#! Thưa Thế Tôn, sải bước của con có lẽ 
bắt từ bờ đông qua bờ tây của đại dương. Rồi, thưa Thế Tôn, trong con 
khởi lên sự mong cầu: “Ta sẽ tới được chỗ kết-thúc thế giới bằng sự du 
hành." Có được tốc độ đó và sải bước đó, và có được tuổi thọ một trăm 
năm, sống được một trăm năm, con đã du hành một trăm năm, không 
dừng lại ngoại trừ lúc ăn, uống, dùng bữa chính và bữa phụ, đại tiện và 
tiêu tiện, ngủ để giải sự mệt mỏi; nhưng con đã qua đời dọc đường chứ 
không tới được chỗ kết-thúc thế giới. 


“Thật kỳ diệu, thưa Thế Tôn! Thật tuyệt vời, thưa Thế Tôn! Thật hay 


khéo cách mà đức Thế Tôn đã tuyên thuyết rằng: “Này bạn tiên, đối với 
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chỗ kết-thúc thế giới, là chỗ một người không sinh, không già, không chết, 
không qua đời, không tái sinh—ta nói rằng chỗ đó là không thể biết được, 
thấy được hay tới được bằng sự du hành.?” 


“ “Tuy nhiên, này bạn tiên, ta nói rằng, nếu không tới được [đạt tới] chỗ 
kết-thúc thế giới thì cũng không (có sự) làm được sự chắm-dứt đối với sự 
khổ. Chính trong cái thân dài hơn một thước tám này có [được phú cho] 
sự nhận-thức và tâm, ta tuyên bố về thế giới, nguồn-góốc thế giới, sự chấm- 
dứt của thế giới, và con-đường dẫn tới sự chấm-dứt thế. !32 


357 “Chỗ kết-thúc thế giới không bao giờ tới được 
Bằng cách du hành [qua khắp thế gian]. 
Nhưng nếu không tới được chỗ kết-thúc thế ĐIỚI, 
Thì không đạt tới sự chắm-dứt khô. 


358 “Vì vậy đúng thực, người biết thế giới, bậc trí, 
Đã đi đến chỗ kết-thúc thế giới, người hoàn thành đời sống 
thánh thiêng (đời tu, phạm hạnh), 
Sau khi đã biết chỗ kết-thúc thế giới, được bình an 
Thì không còn mong muốn thế giới này hay thế giới nào khác.” 


27 (7) Nanda 


Sau khi đứng qua một bên, thiên thần trẻ Nanda đã đọc thi kệ này 
trước mặt đức Thế Tôn: 


359 “Thời gian bay qua, những đêm vụt qua; 
Những giai đoạn cuộc đời lần lượt rời bỏ chúng ta. 
Sau khi nhìn thấy sự nguy-hại trong cái chết, 


Người ta nên làm những việc công-đức mang lại hạnh phúc.” 


36 “Thời gian bay qua, những đêm vụt qua; 
Những giai đoạn cuộc đời lần lượt rời bỏ chúng ta. 
Sau khi nhìn thấy sự nguy-hại trong cái chết, 


Người tìm kiêm sự bình-an nên bỏ đi miêng môi của thê gian.” 


°Ò 89 


28 (8) Nandivisala 


Sau khi đứng qua một bên, thiên thần trẻ Nandivisãla đã thưa với đức 
Thế Tôn bằng thi kệ: 


361 “Sau khi bốn bánh xe và chín cửa, 
Chứa đây và dính tham, 
Đã sinh ra từ vũng lầy, hỡi bậc đại anh hùng! 
Thì làm sao thoát được khỏi đó?” 


362 “Sau khi cắt bỏ dây buộc và dây trói, 
Sau khi cắt đứt dục và tham xấu ác, 
Sau khi bứng bỏ dục-vọng và gốc rễ của nó: 
Như vậy người thoát được khỏi đó.” 


29 (9) Susữmna 
Ở Sãvatthi. Lúc đó ngài Änanda đến gặp đức Thế Tôn, kính lễ đức 


Thế Tôn và ngồi xuống một bên. Rồi đức Thế Tôn đã nói với thầy ấy: 
“Này Änanda, thầy cũng tán thành thầy Xá-lợi-phất?” 183 

“Đúng vậy, thưa Thế Tôn, ai mà không tán thành thầy Xá-lợi-phắt, trừ 
khi thầy ấy là ngu đại, đầy tham, sân, si hoặc loạn trí? Thưa Thế Tôn, thầy 
Xá-lợi-phất là có trí, người có trí tuệ lớn, có trí tuệ rộng, có trí tuệ hoan 
hỷ, có trí tuệ nhanh, có trí tuệ sắc bén, có trí tuệ thâm nhập.!# Thưa Thế 
Tôn, thầy Xá-lợi-phất có ít mong cầu (thiểu dục); thầy ấy biết hài lòng (tri 
túc), ở cách ly (ấn dật), lánh trần, và nỗ lực (tinh tấn). Thưa Thế Tôn, thầy 
Xá-lợi-phất là người cho lời khuyên, người chấp nhận lời khuyên, người 
quở trách chỉ trích điều xấu ác. Đúng vậy, thưa Thế Tôn, ai mà không tán 
thành thầy Xá-lợi-phất, trừ khi thầy ấy là ngu dại, đầy tham, sân, sỉ hoặc 


loạn trí?” 


“Đúng là vậy, này Ananda, đúng là vậy! Đúng vậy, này Ananda, ai 
mà không tán thành thầy Xá-lợi-phất, trừ khi thầy ấy là ngu dại, đầy tham, 
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sân, si hoặc loạn trí? Này Änanda, thầy Xá-lợi-phất là có trí ... /m rênj 


... trừ khi thầy ấy là ngu đại, đầy tham, sân, sỉ hoặc loạn trí?” 


Rồi, trong khi lời khen về thầy Xá-lợi-phất đang được nói ra, thiên 
thần trẻ Susĩma, đi cùng một hội đoàn (hội chúng) lớn những thiên thần 
trẻ, đã đến gặp đức Thế Tôn.!8 Sau khi đến gặp, vị tiên kính lễ đức Thế 


Tôn, đứng qua một bên, và thưa với đức Thế Tôn: 


“Đúng là vậy, thưa Thế Tôn! Đúng là vậy, thưa bậc Phúc Lành! Đúng 
vậy, thưa Thế Tôn, ai mà không tán thành thầy Xá-lợi-phất, trừ khi thầy 
ây là ngu đại, đầy tham, sân, si hoặc loạn trí? Này Ananda, thầy Xá-lợi- 
phất là có trí... /như trênj ... trừ khi thầy ấy là ngu dại, đầy tham, sân, sỉ 
hoặc loạn trí? Thưa Thế Tôn, trường hợp của con cũng vậy, ở hội chúng 
nào của những thiên thần trẻ con đến gặp, con đều nghe lời kế giống nhau: 
“Thầy Xá-lợi-phất là có trí... chỉ trích điều xấu ác. Đúng vậy, ai mà 
không tán thành thầy Xá-lợi-phất, trừ khi thầy ấy là ngu dại, đầy tham, 


sân, si hoặc loạn trí?”” 


Rồi, trong khi lời khen về thầy Xá-lợi-phất đang được nói ra, những 
thiên thần trong hội đoàn của Susima—phấn khởi, vui mừng, đầy vui 
thích và hoan hỷ— đã phô diễn đủ loại màu sắc rực rỡ chói lọi.!#5 Giống 
như một viên ngọc lưu ly—đẹp, có chất lượng tinh đẹp, có tám mặt, được 
chế tác xuất sắc—khi nó được đặt trên tắm vải gắm sẽ tỏa sáng và phát 
sáng và chiếu sáng; cũng giống như vậy những thiên thần trẻ trong hội 


đoàn của SusIma ... đã phô diễn đủ loại màu sắc rực rỡ chói lọi. 


Và giống như một đồ trang sức được làm từ vàng tỉnh nhất— được 
đánh bóng một cách rất tinh khéo trong lò nóng bởi một thợ kim hoàng 
điêu luyện—khi nó được đặt trên tắm vải gắm sẽ tỏa sáng và phát sáng và 
chiếu sáng; cũng giống như vậy những thiên thần trẻ trong hội đoàn của 
Susĩma ... đã phô diễn đủ loại màu sắc rực rỡ chói lọi. 

Và giống như khi đêm đang tàn, sao mai phát sáng, tỏa sáng, và chiếu 
sáng: cũng giống như vậy những thiên thần trẻ trong hội đoàn của Susĩma 


... đã phô diễn đủ loại màu sắc rực rỡ chói lọi.!8” 


NHÀI 


Và giống như vào mùa thu, khi trời quang và mây tạnh, mặt trời mọc 
lên xua tan tất cả màn đêm khỏi không gian khi nó phát sáng, tỏa sáng, và 
chiếu sáng:!#8 cũng giống như vậy, những thiên thần trong hội chúng của 
Susĩima—phấn khởi, vui mừng, đầy vui thích và hoan hỷ— đã phô diễn đủ 


loại màu sắc rực rỡ chói lọi. 


Rồi, khi nói về thầy Xá-lợi-phát, thiên thần trẻ Susĩma đã đọc thi 
kệ này trước mặt đức Thế Tôn: 


363 “Thây ấy được biết là một bậc trí 

Thầy Xá-lợi-phất là người không còn sân; 

Thiểu dục, hiền lành, đã thuần phục, 

Là bậc nhìn-thấy được tô điểm thêm bởi lời khen của Vị Thầy.” 
Rồi đức Thế Tôn, khi nói về thầy Xá-lợi-phất, đã trả lời vị tiên trẻ 

Susĩma bằng thi kệ: 

361 “Thầy ấy được biết là một bậc trí 

Thầy Xá-lợi-phất là người không còn sân; 

Thiểu dục, hiền lành, đã thuần phục, 


Đã tu tập, đã khéo thuần phục, thầy ấy chỉ chờ đến lúc.” 1# 


30 (10) Những Người Khác Đạo 


Tôi nghe như vây. Trong một lần đức Thế Tôn đang sống ở Rãjagaha 
(Vương Xá), trong khu Rừng Tre (Trúc Lâm), (địa điểm được gọi là) Chỗ 
Cho Sóc Ăn. Lúc đó, khi đêm đã khuya, một số thiên thần trẻ, họ là những 
đệ tử của những đạo sư giáo phái khác —như Asama và SahalT và Niñka 
và Äkotaka và VetambarI và Mãnavagãmiya—với sắc đẹp huy hoàng, 
chiếu sáng khắp khu Rừng Tre, đã đến gặp đức Thế Tôn. Sau khi đến gặp, 
họ kính lễ đức Thế Tôn, và đứng qua một bên. 120 


Rồi, Sau khi đứng qua một bên, thiên thần trẻ Asama đã đọc thi kệ 


này khi đề cập tới (đạo sư) Pũrana Kassapa trước mặt đức Thế Tôn: 
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365 “Ở đây về sự đả thương hay giết hại, 
Về sự đánh đập hay cưỡng ép, 
(Đạo sư) Kassapa không thấy gì là ác, 
Cũng không thấy công đức gì cho người hành động. 
Đạo sư đã chỉ dạy điều đáng tin tưởng: 


Vị ấy đáng được kính trọng.” !1 


Rồi thiên thần trẻ Sahalï đã đọc thi kệ này khi đề cập tới (đạo sư) 
Makkhali Gosãla trước mặt đức Thế Tôn: 1”? 


366 “Bằng sự khổ hạnh và sự cần trọng tỉ mỉ 
VỊ ấy đã đạt tới sự tự kiềm chế hoàn toàn. 
Vị ấy dẹp bỏ sự nói chuyện gây gỗ với mọi người, 
Kiêng cữ sự sai dối, là người nói sự thật. 


Chắc chắc người như vậy không làm điêu ác.” 3 


Rồi thiên thần trẻ Niñka đã đọc thi kệ này khi đề cập tới (đạo sư) 
NÑigantha Nãtaputta (Ni-kiền-tử) trước mặt đức Thế Tôn: 


367 “Là một Tỳ kheo thấy biết cần trọng tỉ mi, 
Khéo kiêng cữ bởi bốn sự kiềm chế, 
Giảng giải điều được nhìn thấy và nghe thấy: 
Chắc chắn vị ấy không thê là người làm tội lỗi.” ! 

Rồi thiên thần trẻ Äkotaka đã đọc thi kệ này khi đề cập tới những đạo 


sư khác trước mặt đức Thê Tôn: 


368 “Pakudhaka Katiyana và Nigantha, 
Cùng với Makkhali và Pùrana: 
Những đạo sư của những nhóm đoàn 
Đã đạt tới phẩm cấp sa-môn: 


Họ chắc chắn không xa những bậc thượng thiện.” 12 


Rồi thiên thần trẻ Vetambarï đã trả lời thiên thần trẻ Äkotaka bằng thi 
kệ: 


369 “Ngay cả có hú theo tiếng chó rừng khốn khổ 
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Thì vẫn là một con thú hạ tiện, không bao giờ là ngang hàng sư tử. 
Cũng vậy, vị đó là đạo sư của một nhóm đoàn 

Khổ sĩ lõa thê đó là người nói sai dối, 

Hành vi của vị đó làm người ta ngờ vực, 


Chăng có gì giống với bậc thượng thiện.” 12 


Rồi Ma Vương Ác Ma đã nhập vào thiên thần trẻ Vetambarï và đọc 


thi kệ này trước mặt đức Thế Tôn: !7 


37/0 “Những aI tham gia sự khô hạnh và sự cần trọng tỉ mỉ, 
Những ai bảo vệ sự độc cư của mình, 
Và những ai đã ôn định trên thân sắc 
Vui thích thế giới của những thiên thần: 
Đúng thực, những người hữu tử đó chỉ dạy một cách đúng đắn 
Khi họ nói về thế giới khác.” 
Rồi đức Thế Tôn, sau khi hiểu “Đây là Ma Vương Ác Ma nói”, đã trả 
lời Ma Vương Ác Ma bằng thi kệ: 


371 “Dù thân sắc hiện hữu ở đây hay trên kia, 
Và cả những ai có sắc đẹp sáng chói trên trời, 
Đúng là tất cả họ ngươi đều khen ngợi, này Namuci 


Giông như miêng môi ngươi quăng ra đê bắt cá.” 13 


Rồi, trước mặt đức Thế Tôn, thiên thần trẻ Mãnavagãmiya đã đọc thi 
kệ này khi nói về đức Thế Tôn: 
372 “Vipula được gọi là nhất trong các núi 
Trong số núi đồi ở vùng Vương Xá, 
Seta là nhất trong số những núi phủ tuyết, 
Mặt trời là nhất trong những hành tỉnh trên trời. 


373 “Đại dương là nhất trong số những chỗ chứa nước, 
Mặt trăng là nhất trong số những thứ ánh sáng ban đêm 
Nhưng trong thế gian này cùng với những thiên thần của nó 
Đức Phật được tuyên là tối thượng.” 
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Chương 3 


Liên Kết KOSALA 


(3 Kosala-samyuta) 
(3 Tương ưng Kiêu-tất-la) 
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NHÓM 1 
“NHÓM MỘT? (NHÓM “SỰ TRÓI BUỘC?) 
(Pathama-vagga) 


1 (1) Non Trẻ 


Tôi nghe như vây. Trong một lần đức Thế Tôn đang sông ở Sãvatthï 
(Xá-vệ), trong Khu Vườn Jeta, trong Tịnh Xá Cấp Cô Độc. Lúc đó có Vua 
Pasenadi (Ba-tu-nặc) của nước Kosala (Kièu-tất-la) đến gặp và chào hỏi 
qua lại với đức Thế Tôn. Sau khi họ xong phần chào hỏi thân thiện, vua 
ngồi xuống một bên và nói với đức Thế Tôn: “Phải chăng Thầy Cồ-Đàm 


cũng tuyên bố “Ta đã tỉnh thức tới sự giác-ngộ toàn thiện vô thượng”?” 1 


“Này đại vương, nếu một người nói về ai một cách đúng đắn rằng 
“Người đó đã tỉnh thức tới sự giác-ngộ toàn thiện vô thượng' thì đó là về 
ta người đó có thể nói một cách đúng đắn điều này. Bởi vì, này đại vương, 
ta đã tỉnh thức tới sự giác-ngộ toàn thiện vô thượng.” 


“Thưa Thầy Cồ-Đàm, ngay cả những tu sĩ và bà-la-môn là giáo chủ 
của những giáo đoàn và nhóm đoàn, là những đạo sư của những nhóm 
đoàn, những người sáng lập nỗi tiếng được số đông coi là những thánh 
nhân—đó là, Pũrana Kassapa, Makkhali Gosala, Nigantha Nataputta, 
SañJaya Belatthiputta, Pakudha Kaccayana, Ajita Kesakambalr—ngay cả 
những người này, khi ta hỏi họ liệu họ đã tỉnh thức tới sự giác-ngộ toàn 
thiện vô thượng hay không, họ đều không tuyên bố đã được như vậy.? 
Vậy thì tại sao Thầy Cồ-Đàm [tuyên bố mình đã giác-ngộ như vậy] trong 
khi thầy còn rất trẻ tuổi và mới xuất gia?” 

“Này đại vương, có bốn điều không nên khinh thường và coi thường 
là “non trẻ”. Bốn đó là gì? Này đại vương, một người giai cấp chiến-sĩ 
(sát-đề-lợi, khattiya) không nên bị khinh thường và coi thường là “non 
trẻ'; một con rắn không nên bị khinh thường và coi thường là “non trẻ”; 
một ngọn lửa không nên bị khinh thường và coi thường là “non trẻ”; và 
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một Tỳ kheo không nên bị khinh thường và coi thường là “non trẻ”. Đây là 


Là) 


bôn. 


Đây là lời đức Thế Tôn đã nói. Sau khi nói xong, bậc Phúc Lành, Vị 


Thầy đã nói thêm như vầy: 


374 “Chớ nên khinh thường còn “non trẻ” 
Một người giai cấp chiến-sĩ được sinh ra quý tộc, 
Một hoàng tử sinh ra cao quý danh vọng vinh quang: 
Một người không nên coi thường vị ấy. 

375 “Bởi vì có thể rằng người giai cấp chiến-sĩ này 
Thành vua của mọi người, sẽ có được ngai vàng, 
Và khi tức giận sẽ đánh người tàn bạo 
Bằng hình phạt của vua chúa. 
Bởi vậy để bảo hộ mạng sống của mình 


Người nên tránh vị đó. (không nên coi thường vị trẻ đó) 


376 “Chớ nên khinh thường còn “non trẻ” 
Một con rắn mình gặp tình cờ 
Trong làng hay trong rừng: 


Một người không nên coi thường nó. 


377 Bởi con rắn dữ bò trườn 
Hiện đủ dạng hình thù, ? 
Nó có thể tấn công vả căn kẻ ngu 
Dù là nam hay nữ. 
Bởi vậy để bảo hộ mạng sống của mình 
Người nên tránh nó. 
378 “Chớ nên khinh thường còn “non trẻ” 
Một ngọn lửa đang cháy có thê nuốt chứng rất nhiều, 
Một đại hỏa hoạn để lại vùng (vệt) thiêu đen: 


Một người không nên coi thường nó. 


379 Bởi vì khi nó bắt được kho nhiên liệu, 
Sau khi phát thành đám hỏa hoạn, 
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Nó có thê tắn công và thiêu rụi kẻ ngu, 
Dù là nam hay nữ. 
Bởi vậy để bảo hộ mạng sống của mình 
Người nên tránh nó. 

380 “Khi hỏa hoạn tiêu rụi khu rừng—— 
Một đại hỏa hoạn để lại vùng cháy đen— 
Những chồi non ở đó lại hồi sinh 
Qua mỗi ngày mỗi đêm. 

381 “Nhưng nếu một Tỳ kheo có giới-hạnh hoàn thiện 
Đốt cháy ai bằng ngọn lửa [là giới-hạnh của mình], 
Người đó không có con cái hay gia súc, 

Không có ai thừa kế tài sản. 
Họ trở thành tiệt nòi tiệt thừa ké, 
Giống như những gốc chết của cây palmyra. 2 

382 “Bởi vậy một người là có trí 
Vì sự tốt lành cho chính mình 
Thì nên luôn đối xử một cách đúng đắn: 

Một con rắn dữ và một ngọn lửa, 
Một người giai cấp chiến-sĩ nồi tiếng, 
Và một Tỳ kheo có giới-hạnh hoàn thiện.” 

Sau khi điều này được nói ra, Vua Pasenadi của nước Kosala đã thưa 
với đức Thế Tôn: “Thật kỳ diệu, thưa Thế Tôn! Thật kỳ diệu, thưa Thế 
Tôn! Giáo Pháp đã được đức Thế Tôn làm rõ bằng nhiều cách, cứ như đức 
Thế Tôn đang dựng đứng những thứ đã bị lộn đầu, khai mở những điều bị 
che giấu, chỉ đường cho những kẻ bị lạc lối, hay soi đèn trong đêm tối cho 
những người có mắt sáng nhìn thấy được các thứ. Nay con xin quy y 
nương tựa theo đức Thế Tôn, theo Giáo Pháp và theo Tăng Đoàn các Tỳ 
kheo. Mong đức Thế Tôn hãy ghi nhận con là một đệ tử tại gia đã quy y từ 
hôm nay cho đến hết đời.” 
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2 (2) Một Người 


Ở Sãvatthi. Lúc đó Vua Pasenadi của nước Kosala đến gặp đức Thế 


Tôn, kính lễ đức Thê Tôn và ngôi xuống một bên, và thưa: 


“Thưa Thế Tôn, có bao nhiêu thứ khi khởi sinh bên trong một người 


là khởi sinh cho sự nguy hại, sự khô đau, và sự khó an của người đó?” 


“Này đại vương, có ba thứ khi khởi sinh bên trong một người là khởi 
sinh cho sự nguy hại, sự khổ đau, và sự khó an của người đó. Ba đó là gì? 
Tham, sân, và sĩ. Đây là ba thứ khi khởi sinh bên trong một người là khởi 


sinh cho sự nguy hại, sự khô đau, và sự khó an của người đó. 


3683 “Tham, sân, và s1 
Khởi sinh từ bên trong chính mình, 
Làm hại người có tâm xâu ác 


Giông như chính quả của cây sậy hủy diệt nó.” 7 


3 (3) Già Và Chết 


Ở Sãvatthi. Sau khi ngồi xuống một bên, “Thưa Thế Tôn, có ai được 


sinh ra mà không bị già và chêt?” ?95 


“Này đại vương, không có ai sinh ra mà không bị già và chết. () 
Ngay cả những người giai cấp chiến-sĩ [khattiya] giàu có—giàu có, có 
nhiều đồ đạc và tài sản, có nhiều bạc và vàng, có nhiều kho báu và hàng 
hóa, có nhiều của cải và lúa gạo——bởi do họ đã được sinh ra, nên họ không 
tránh được sự già và chết. (ii) Ngay cả những người giai cấp bà-la-môn 
giàu có ... (iv) những gia chủ giàu có—giàu có ... có nhiều của cải và lúa 
gạo——bởi do họ đã được sinh ra, nên họ không tránh được già và chết. (ii) 
Ngay cả những người là bậc A-la-hán, là người đã tiêu diệt mọi ô-nhiễm, 
đã sống đời sống tâm linh, đã làm xong những gì cần phải làm, đã đặt 
xuống gánh nặng, đã đạt tới mục-tiêu của họ, đã tiêu diệt những gông-cùm 


của (trói buộc) sự hiện-hữu, và đã hoàn toàn được giải-thoát thông qua trí- 
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biết cuối cùng: ngay cả đối với họ thì thân này cũng bị tan rã, cũng bị tàn 


hoại. 206 


384 “Những xe ngựa đẹp của vua chúa rồi cũng hư hao, 
Thân này cũng đang hư hoại đi. 
Nhưng Giáo Pháp thiện lành thì không hư tàn: 


Bậc thiện sĩ tuyên bô về điêu lành như vậy.” ? 


4 (4) Thân Quý 


Ở Sãvatthi. Sau khi ngồi xuống một bên, Vua Pasenadi của nước 
Kosala đã thưa với đức Thế Tôn: “Thưa Thế Tôn, ở đây, khi con đang ở 
một mình chỗ cách-ly (ấn dật), một sự suy xét (quán chiếu) đã khởi lên 
trong tâm con như vây: “Giờ ai đối xử bản thân mình như người thân quý, 
và ai đối xử bản thân mình như một kẻ thù? Thưa Thế Tôn, rồi ý này đã 
xảy đến với con: “(ï) Giờ ai làm (tham gia, dính vào) vào hành-vI sai trái 
của thân, lời-nói và tâm là đối xử bản thân mình như một kẻ thù. Cho dù 
họ cứ nói “Chúng tôi coi bản thân như người thân quý” nhưng họ vẫn đối 
xử bản thân mình như một kẻ thù. Vì lý do gì? Bởi vì theo ý mình cho nên 
họ hành xử đối với bản thân theo cách một kẻ thù hành xử đối với kẻ thù; 
như vậy là họ đối xử bản thân như một kẻ thù. (ii) Nhưng những ai làm 
những hành-vi tốt thiện của thân, miệng và tâm là đối xử bản thân mình 
như người thân quý. Cho dù họ có nói “Chúng tôi coi bản thân như một kẻ 
thù” nhưng họ vẫn đối xử bản thân mình như người thân quý. Vì lý do gì? 
Bởi vì theo ý mình cho nên họ hành xử đối với bản thân theo cách một 
người thân quý hành xử đối với người thân quý; như vậy là họ đối xử bản 
thân như người thân quý.” 

“Đúng là vậy, này đại vương! Đúng là vậy, này đại vương!” 

(Đức Phát lặp lại toàn bộ lời nói của Vua Pasenadi rồi nói thêm phân thi 
kệ sau đây:) 

385 “Nếu ai coi mình như người thân quý 


Thì không nên gông mình vào điêu ác, 
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Bởi hạnh phúc không dễ gì có được 
Bởi người làm điều sai trái. 
386 “Khi ai bị bắt bởi “Kẻ Kết Liễu' 
Khi mình lìa bỏ kiếp người, 
Ai có thể gọi thứ gì là thực sự “của mình”? 
Thứ gì mình mang theo khi ra đi? 
Thứ gì đi theo mình 
Như bóng không rời hình? ?°8 


387 “Những điều công đức và những điều xấu ác 
Mà những người phàm hữu tử đã làm tại đây (khi còn sống): 
Đây mới là thứ thực sự “của mình” 
Đây mới là thứ mình mang theo khi ra đi; 
Đây mới là thứ đi theo mình 
Như bóng không rời hình. 
388 “Bởi vậy người ta nên làm điều tốt thiện 
Như sự tích góp cho kiếp tương lai. 
Công đức là chỗ-dựa cho chúng sinh 
[Khi họ khởi sinh] trong thế giới khác.” 


O (5) Phòng Hộ Bản Thân 


Ở Sãvatthi. Sau khi ngồi xuống một bên, Vua Pasenadi của nước 
Kosala đã thưa với đức Thế Tôn: “Thưa Thế Tôn, ở đây, khi con đang ở 
một mình chỗ cách-ly (ân dật), một sự suy xét đã khởi lên trong tâm con 
như vậy: “(¡) Giờ ai phòng hộ bản thân và ai để bản thân không được 
phòng hộ? Thưa Thế Tôn, rồi ý này đã xảy đến với con: “Ai làm (tham 
gia, dính vào) hành-vi sai trái của thân, lời-nói và tâm là để bản thân mình 
không được phòng hộ. Cho dù có đoàn voi chiến bảo vệ họ, hay đoàn ky 
binh, hay đoàn quân xa (xe), hay đoàn bộ binh bảo vệ họ, thì bản thân họ 
vẫn không được phòng hộ. Vì lý do gì? Bởi vì sự bảo vệ đó chỉ là ở bên 
ngoài, không phải bên trong (tâm); như vậy là họ để bản thân không được 
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phòng hộ. (ii) Nhưng những ai làm những hành-vi tốt thiện của thân, 
miệng và tâm là phòng hộ bản thân. Cho dù không có đoàn voi chiến bảo 
vệ họ, cũng có đoàn ky binh, hay đoàn quân xa, hay đoàn bộ binh bảo vệ 
họ, thì họ vẫn phòng hộ bản thân. Vì lý do gì? Bởi vì sự phòng hộ là ở bên 
trong (tâm), không phải ở bên ngoài; như vậy là họ phòng hộ bản thân.”” 


“Đúng là vậy, này đại vương! Đúng là vậy, này đại vương!” 


(Đức Phật lặp lại toàn bộ lời nói của Vua Pasenadi rồi nói thêm thi kệ 
sau đây:) 
389 “Biết kiềm chế về thân là tốt 
Kiềm chế lời-nói cũng tốt; 
Kiểm chế với tâm, 
Kiềm chế mọi lúc là tốt. 
Có lương tâm, được kiềm chế mọi lúc 


Người đó được gọi là được phòng hộ.” 


6 (6) Số Í 


Ở Sãvatthi. Sau khi ngồi xuống một bên, Vua Pasenadi của nước 
Kosala đã thưa với đức Thế Tôn: “Thưa Thế Tôn, ở đây, khi con đang ở 
một mình chỗ cách-ly (ân dật), một sự suy xét đã khởi lên trong tâm con 
như vây: “(ï) Số ít người trong thế gian, sau khi đạt được những tài sản cao 
sang, họ không bị say sưa và lơ tâm phóng dật, không chiều theo sự tham- 
muốn những dục lạc (khoái-lạc giác quan), và không đối xử tệ với những 
chúng sinh khác. () Số nhiều người trong thế gian, sau khi đạt được 
những tài sản cao sang, họ bị say sưa và lơ tâm phóng dật, chiều theo sự 
tham-muốn những dục lạc, và đối xử tệ với những chúng sinh khác.” 


“Đúng là vậy, này đại vương! Đúng là vậy, này đại vương!” 


(Đức Phát lặp lại toàn bộ lời nói của Vua Pasenadi rồi nói thêm thi kệ 


sau đây:) 


104 * Chương 3 — Liên Kết KOSALA 


390 “Say đăm với những khoái lạc và sự giàu có, 
Tham lam, ngu muội bởi những dục lạc, 
Họ không nhận ra mình đã đi quá ló 
Như con nai đã đi vào bẫy giăng ra. 
Về sau những quả đắng là của họ 


Vì nghiệp xâu là quả (xâu).” ?% 


7 (7) Phòng Phán Xử 


Ở Sãvatthi. Sau khi ngồi xuống một bên, Vua Pasenadi của nước 
Kosala đã thưa với đức Thế Tôn: “Thưa Thế Tôn, ở đây, khi con ngồi 
trong phòng phán xử,?!'' con nhìn thấy những người giai cấp chiến-sĩ (quý 
tộc, sát-đề-lợi, khattiya) giàu có, những bả-la-môn giàu có, và những gia 
chủ giàu có——glàu có, có nhiều đồ đạc và tài sản, có nhiều bạc và vàng, có 
nhiều kho báu và hàng hóa, có nhiều của cải và lúa gạo——đang nói nói dối 
có ý vì những dục lạc, với những dục lạc là nguyên nhân, chỉ vì những dục 
lạc. Thưa Thế Tôn, rồi ý này đã xảy đến với con: “Giờ ta chán đủ với cái 
phòng phán xử rồi! Giờ thì chính Thiện Diện là người sẽ được biết đến 


bằng những sự phán xử của mình.”” ?1! 


“Đúng là vậy, này đại vương! Đúng là vậy, này đại vương! Ngay cả 
những người giai cấp chiến-sĩ giàu có, những bà-la-môn giàu có, và những 
gia chủ giàu có ... mà cũng nói dối cô ý vì những dục lạc, với những dục 
lạc là nguyên nhân, chỉ vì những dục lạc. Điều đó sẽ dẫn tới sự nguy hại 


và khô đau của họ về lâu dài. 


391 “Say đăm với những khoái lạc và sự giàu có, 
Tham lam, ngu muội bởi những dục lạc, 
Họ không nhận ra mình đã đi quá ló 
Như cá đã đi vào bẫy lưới giăng ra. 
Về sau những quả đắng là của họ 


Vì nghiệp xấu là quả (xấu).” 
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8 (8) Hoàng Hậu Mallikã 


Ở Sãvatthi. Bấy giờ, vào dịp đó Vua Pasenadi của nước Kosala đã đi 
cùng Hoàng Hậu Mallikã lên sảnh sân thượng của cung điện. Rồi Vua 
PasenadI của nước Kosala đã nói với Hoàng Hậu Mallikã: “Này Mallika, 


đối với hoảng hậu có ai là thân quý hơn bản thân mình hay không?” ?!2 


“Thưa đại vương, đối với thiếp không có ai là thân quý hơn bản thân 
thiếp. Nhưng này đại vương, đối với ngài có ai là thân quý hơn bản thân 
mình hay không?” 


“Này Mallikã, đối với ta cũng vậy không có ai là thân quý hơn bản 
thân ta.” 


Rôi Vua Pasenadi của nước Kosala đã xuông khỏi cung điện và đên 
gặp đức Thê Tôn. Sau khi đên gặp, ngôi xuông một bên, nhà vua kê lại 
cho đức Thê Tôn cuộc đôi thoại của mình với hoàng hậu Mallikä. Rôi đức 


Thế Tôn, sau khi đã hiểu nghĩa chuyện này, nhân lúc đó đã đọc thi kệ này: 


392 “Sau khi dò khắp bốn phương bằng tâm, 
Người thấy không ở đâu có ai thân quý hơn bản thân mình. 
Giống vậy, mỗi người đều coi bản thân là đáng quý nhất; 


Biết yêu quý bản thân mình thì không nên làm hại người khác.” 


9 (9) Cúng TẾ 


Ở Sãvatthi. Bấy giờ, vào dịp đó có lễ cúng tế lớn đã được tô chức vì 
Vua Pasenadi của nước Kosala. Có 500 bò đực, 500 bò đực thiến, 500 bò 
cái tơ, 500 đê, 500 cừu bị dẫn tới trụ cột để hiến tế. Và những nô bộc, 
những người phục dịch, và những người làm phải làm những công việc 
chuẩn bị, với nước mắt ràn rụa trên mặt, phải làm theo do bị thúc ép bởi 
những sự đe dọa trừng phạt và bởi sự sợ hãi. ?!° 

Rồi, vào buổi sáng, một số Tỳ kheo mặc y phục, mang theo bình bát 
và cà sa, đi vô thành Sãvatth1 để khất thực. Sau khi đã đi khất thực trong 


thành Sävatthi, sau khi trở về sau một vòng khất thực, sau khi ăn trưa họ 
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đến gặp đức Thế Tôn, kính lễ đức Thế Tôn, ngồi xuống một bên, và thưa: 
“Thưa Thế Tôn, ở đây có lễ cúng tế lớn đã được tổ chức vì Vua Pasenadi 
của nước Kosala. Có 500 bò đực ... đã được dẫn tới trụ cột để hiến tế. Và 
những nô bộc ... những người làm phải làm những công việc chuẩn bị, 
với nước mắt ràn rụa trên mặt, phải làm theo do bị thúc ép bởi những sự 
đe dọa trừng phạt và bởi sự sợ hãi.” 


Rồi đức Thế Tôn, sau khi đã hiểu chuyện này, nhân lúc đó đã đọc thi 
kệ này: 
393 “Hiến tế ngựa, hiến tế người 
SammaDpaäsa, väjaDeyya, niraøgaja: 
Những lễ cúng tế này, đầy bạo lực dã man, 


Không mang lại (phước) quả lớn nào. ?!# 


394 “Những bậc đại kiến hành vi chân chính 
Không tham dự lễ cúng tế đó 
Ở đó đê, cừu, và gia súc 
Nhiều loài bị tàn sát. 
395 “Nhưng khi sự cúng tế không có bạo lực 
Được cúng dường bởi phong tục gia đình, ?!Š 
Ở đó không có dê, cừu, và gia súc 
Nhiều loài bị tàn sát: 
Bậc đại kiến với hành vi chân chính 
Sẽ tham dự một lễ cúng tế như vậy 
396 “Người có trí nên cúng dường như vậy, 
Là sự cúng tế mang lại (phước) quả lớn. 
Vì những ai thực hiện sự cúng tế như vậy 
Sẽ thực sự tốt hơn, không bao giờ tệ hơn. 
Sự cúng tế như vậy thực sự là rộng lớn 


Và những thiên thần cũng vui lòng.” 


10 (10) Sự Trói Buộc 
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Bấy giờ vào dịp đó một đám nhiều người đã bị bắt trói bởi Vua 
Pasenadi của nước Kosala—một số bằng dây thừng, một số bằng xiềng 
khóa, một số bằng dây xích.?!° Rồi vào buổi sáng, một số Tỳ kheo mặc y 
phục, mang theo bình bát và cả sa, đi vô thành Sãvatth1 (Xá-vệ) để khất 
thực ... và thưa: “Thưa Thế Tôn, ở đây một đám nhiều người đã bị bắt trói 
bởi Vua Pasenadi của nước Kosala—một số bằng dây thừng, một số bằng 


xiềng khóa, một số bằng dây xích.” 
Rồi đức Thế Tôn, sau khi đã hiểu chuyện này, nhân lúc đó đã đọc thi 
kệ này: 
3Ø7 “Sự trói cột đó là không mạnh, người có trí nói vậy, 
Dù được làm bằng sắt, bằng gỗ hay bằng dây thừng; 
Nhưng sự mê thích kim hoàng và bông tai 


Mới là sự quan tâm lo lăng đôi với vợ và con—— 


398 “Sự trói cột này là mạnh, người có trí nói vậy 
Nó làm suy đôi, dai dẻo, khó thoát khỏi. 
Nhưng ngay cả thứ này họ cũng cắt đứt và xuất gia, 


Không còn quan tâm, sau khi đã dẹp bỏ những dục lạc.” ? 
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NHÓM 2 
“NHÓM HAI? (NHÓM “KHÔNG CON) 
(Dufiya-vagga) 


11 (1) Báy Tu Sĩ Tóc Búi 


Trong một lần đức Thế Tôn đang ở SãvatthI (Xá-vệ) trong Tịnh xá 
Đông Viên, trong Khu Lâu Đài của Mẹ của Migãra.?!8 Bấy giờ vào buổôi 
cuối chiều, đức Thế Tôn đã ra khỏi chỗ ân cư và đang ngồi bên đường đi 
ngoài cổng. Rồi Vua Pasenadi của nước Kosala đã đến gặp, kính lễ đức 


Thê Tôn, và ngôi xuông một bên. 


Lúc đó có bảy tu sĩ tóc búi (jatila), bảy ni-kiền-tử (nigantha), bảy tu sĩ 
lõa thê, bảy tu sĩ một y, và bảy du sĩ— đề nách đầy lông, để móng tay dài 
và lông trên người, đang vác đống đồ dùng vật dụng đi qua đức Thế Tôn 
không xa.?! Rồi Vua Pasenadi của nước Kosala đứng dậy khỏi chỗ ngồi, 
xếp lại y trên một vai, quỳ đầu gối phải xuống đất và chấp hai bàn tay 
kính lễ về phía bảy tu sĩ tóc búi, bảy ni-kiền-tử, bảy tu sĩ lõa thể, bảy tu sĩ 
một y và bảy du sĩ đó, nhà vua tuyên bố tên mình ba lần: “Chào các ngài, 
ta là vua, Vua Pasenadi của nước Kosalal... Chào các ngài, ta là vua, Vua 
Pasenadi của nước Kosala!” 

Rồi, không lâu sau khi bảy tu sĩ tóc búi ... và bảy du sĩ đó đi khỏi, 
Vua Pasenadi của nước Kosala đến chỗ đức Thế Tôn, kính lễ đức Thế 
Tôn, ngồi xuống một bên, và thưa với đức Thế Tôn: “Thưa Thế Tôn, 
những vị đó sẽ nằm trong số người trong thế gian là A-la-hán hoặc đã 


bước vào đạo dẫn tới quả vị A-la-hán.” ??9 


“Này đại vương, đang là người tại gia thụ hưởng những dục lạc 
(khoái-lạc giác quan), sống ở nhà với đầy con cháu, thụ hưởng việc dùng 
gỗ đàn hương Kãsia, đeo vòng hoa, dùng dầu thơm và phấn sáp, nhận lẫy 
vàng bạc, thì khó mà đại vương biết được rằng: “Những người này là A- 


la-hán hoặc đã bước vào đạo dẫn tới quả vị A-la-hán.” 
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(1) “Này đại vương, chính bằng cách sống chung với một người thì 
đức-hạnh của người đó mới được biết, và phải sau thời gian lâu, không 
phải thời gian ngăn; (được biết) bởi người chú ý, không phải bởi người 
không chú ý; bởi người có trí, không bởi phải người đần độn. 

(2) “Này đại vương, chính bằng cách xử sự (đối xử, liên hệ, làm ăn, 
xử lý) với một người thì sự chân-thật của người đó mới được biết, và phải 
sau thời gian lâu, không phải thời gian ngăn; (được biết) bởi người chú ý, 
không phải bởi người không chú ý; bởi người có trí, không bởi phải người 
đần độn. 

(3) “Này đại vương, chính trong những nghịch cảnh thì nghỊ-lực của 
người đó mới được biết, và phải sau thời gian lâu, không phải thời gian 
ngắn; (được biết) bởi người chú ý, không phải bởi người không chú ý; bởi 
người có trí, không bởi phải người đần độn. 

(4) “Này đại vương, bằng cách thảo luận với một người thì trí-tuệ của 
người đó mới được biết, và phải sau thời gian lâu, không phải thời gian 
ngẵn; (được biết) bởi người chú ý, không phải bởi người không chú ý; bởi 
người có trí, không bởi phải người đần độn.” ??! 

“Thật kỳ diệu, thưa Thế Tôn! Thật tuyệt vời, thưa Thế Tôn! Thật hay 
khéo là cách mà điều này đã được tuyên thuyết bởi đức Thế Tôn: “Thưa 
đại vương, đang là người tại gia thụ hưởng những dục lạc ... thì khó mà 
đại vương biết được rằng: ... như trên]... (được biết) bởi người có trí, 
không phải bởi người đần độn.) 

“Thưa Thế Tôn, (chuyện là như vầy), những người đó là gián điệp của 
con, là những mật vụ giả dạng của con, họ đang quay về nhà sau khi đi do 
thám nước khác.??? Thông tin đầu tiên được thu thập bởi họ và sau đó con 
sẽ khiến họ tiết lộ chúng (cho con).??3 Thưa Thế Tôn, giờ mấy người đó 
sau khi họ tắm gội bụi đất, sau khi tắm rửa và chải chuốc tươi tắn, cắt tỉa 
râu tóc, mặc đồ trắng (của người tại g1a), thụ hưởng bản thân được phú và 


chu câp với năm dây dục lạc.” 
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Rồi đức Thế Tôn, sau khi đã hiểu chuyện này, nhân lúc đó đã đọc thi 
kệ này: 
399 “Không dễ biết một người qua thân dạng bề ngoài 
Cũng không nên tin một lời khen vội vàng, 
Bởi vì với bề ngoài giả dạng như người có kỷ cương 
Những người không kỷ cương đi lại trong thế gian. 
400 “Giống bông tai giả được làm bằng đất sét 
Giống tiền mạ vàng được làm bằng đồng, 
Có những người đi lại với bề ngoài giả dạng: 
Bên ngoài đẹp đẽ, bên trong bất thanh tịnh.” 


12 (2) Năm Vua 


Ở Sãvatthi. Bấy giờ, lúc đó có năm vị vua được dẫn đầu bởi Vua Vua 
Pasenadi đang thụ hưởng bản thân được phú và chu cấp với năm dây dục 
lạc khi đó sự đối thoại này khởi lên giữa họ: “Thứ nào là nhất (đứng đầu) 


trong những dục lạc (khoái-lạc giác quan)?” ? 


Có người trong số họ nói: “Những hình-sắc là nhất trong số những 
dục lạc.” Có người nói: “Những âm-thanh là nhất.” Có người nói: “Những 
mùi-hương là nhất.” Có người nói: “Những mùi-vị là nhất.” Có người nói: 


“Những đồi-tượng hữu hình chạm xúc là nhất.” 225 


Vì những ông vua không thể thuyết phục người khác, cho nên Vua 
Pasenadi của nước Kosala đã nói với họ: “Này các vị, chúng ta hãy đến 
gặp đức Thế Tôn để hỏi về vấn đề này. Đức Thế Tôn trả lời cho chúng ta 


ra sao, chúng nên ghi nhớ nó.” 


“Được tồi, thưa ngài”, các vua kia đáp lại. Rồi năm ông vua, dẫn đầu 
bởi Vua Pasenadi, đã đến gặp đức Thế Tôn, kính lễ đức Thế Tôn và ngồi 
xuông một bên. Rôi Vua Pasenadi đã kê lại toàn bộ chuyện cho đức Thê 


Tôn, rồi hỏi: “Giờ, thưa Thế Tôn, thứ nảo là nhất trong sỐ những dục lạc?” 


°ẨlII 


“Này đại vương, ta nói rằng thứ gì là nhất trong số năm dây dục lạc sẽ 
được quyết định bởi thứ gì là đáng thích (dễ chịu, dễ ưa, dễ thương, hấp 
dẫn) nhất.?2° Này đại vương, cùng những hình-sắc mà chúng là đáng thích 
đối với người này và khó chịu đối với người kia. Khi người dễ chịu và 
hoàn toàn thỏa mãn với những hình-sắc nào đó, thì họ không khao khát 
hình-sắc nào cao hơn hay siêu phàm hơn những hình-sắc đó. Đối với họ 


những hình-sắc đó là cao nhất; đối với họ những hình-sắc đó là vô thượng. 


“Cùng những âm-thanh ... Cùng những mùi-hương ... Cùng những 
những mùi-vị ... Cùng những những đối-tượng chạm xúc mà chúng là 
đáng thích đối với người này và khó chịu đối với người kia. Khi người đễ 
chịu và hoàn toàn thỏa mãn với những đối-tượng chạm xúc nào đó, thì họ 
không khao khát đối-tượng chạm xúc nào cao hơn hay siêu phàm hơn 
những hình-sắc đó. Đối với họ những đối-tượng chạm xúc đó là cao nhất; 


đối với họ những hình-sắc đó là vô thượng.” 


Lúc đó có đệ tử tại gia tên Candanangalika đang ngồi trong hội chúng. 
Rồi đệ tử tại gia Candanaigalika đứng dậy khỏi chỗ ngồi, xếp phần y trên 
một vai, chấp tay kính lễ về phía đức Thế Tôn, và thưa với đức Thế Tôn: 
“Một sự cảm hứng đã đến với con, thưa Thế Tôn! Một sự cảm hứng đã 


đên với con, thưa Thê Tôn!” ?77 


“Vậy hãy diễn đạt sự cảm hứng của mình, này Candanangalika”, đức 
Thế Tôn nói. 

Rồi đệ tử tại gia Candanangalika, trước mặt đức Thế Tôn, đã ca ngợi 
(tán tán) đức Thế Tôn bằng thi kệ thích đáng này: 


40I “Như hoa sen hồng Kokanada ngát hương 
Nở vào buôi sáng 
Mùi hương tinh nguyên chưa từng thấy của nó, 
Hãy nhìn AngtTrasa sáng rỡ, 


Như mặt trời chiêu sáng trong bâu trời.” ??8 
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Rồi năm vị vua đó đã ban đắp năm áo choàng (thượng y) lên người đệ 
tử tại gia Candanaigalika. Nhưng đệ tử tại gia Candanangalika đã kính 


đắp lại năm áo choàng đó lên người đức Thế Tôn. 


13 (3) Một Xô Thức Ấn 


Ơ Savatthi. Bây giờ lúc đó Vua Pasenadi của nước Kosala đã ăn một 
xô cơm và các món cà ri.” Rôi, khi bụng còn no đây, thở hôn hên, nhà 


vua đã đến gặp đức Thế Tôn, kính lễ đức Thế Tôn và ngồi xuống một bên. 


Rồi đức Thế Tôn, sau khi đã hiểu Vua Pasenadi đã no đầy và đang thở 


hồn hến, nhân lúc đó đã đọc thi kệ này: 


402 “Khi một người luôn có sự chánh-niệm 
Biêt chừng mực vê thức ăn mình ăn, 
Thì những bệnh đau sẽ giảm bót: 


Người đó sẽ chậm giả, bảo vệ mạng sông mình.” 


Lúc đó có bà-la-môn trẻ Sudassana đang đứng sau lưng Vua Pasenadi 
của nước Kosala. Nhà vua mới nói với anh ta như vây: “Đến đây, này 
Sudassana thân mến, hãy học thi kệ này từ đức Thế Tôn và đọc lại nó cho 
ta nghe mỗi khi ta đang ăn cơm. Như vậy mỗi ngày ta sẽ tặng cho anh một 


trăm đồng kahãpana như tiền chu cấp vĩnh viễn.” ?39 


“Dạ, thưa bệ hạ”, bà-la-môn trẻ Sudassana đáp lại. Sau khi học được 
thi kệ này từ đức Thế Tôn, mỗi khi Vua Pasenadi đang ăn cơm bà-la-môn 


trẻ Sudassana đã đọc: 


403 “Khi một người luôn có sự chánh-niệm 
Biết chừng mực về thức ăn mình ăn, 
Thì những bệnh đau sẽ giảm bót: 
Người đó sẽ chậm già, bảo vệ mạng sống mình.” 
Rồi Vua Pasenadi của nước Kosala dần dần giảm tối đa thức ăn xuống 
xuống tới lượng bằng cỡ một tô cơm.?°! Về sau, khi thân thể được thanh 


mảnh, Vua Pasenadi của nước Kosala đã vỗ võ lên tay chân của mình và 
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lúc đó đã thốt ra lời cảm hứng này: “Đức Thế Tôn đã thê hiện sự bi mẫn 
đối với ta về cả hai loại sự tốt lành—sự tốt lành thuộc kiếp này và sự tốt 


lành thuộc kiệp sau.” ?32 


14 (4) Trận Chiến (1) 


Ở Sãvatthi. Lúc đó Vua Ajãtasattu (A-xà-thế) của nước Magadha 
(Ma-kiệt-đà), là con trai của Videha (em gái của vua Pasenadh), đã huy 
động một đội quân bốn binh chủng và tiễn tới Kãsi để đánh lại Vua của 
nước Kosala.?33 Vua Pasenadi nghe tin báo, đã huy động một quân đội bốn 
binh chủng và phát lệnh tiến tới Kãsi để kháng chiến Vua Ajãtasattu. 


Rồi Vua Ajãtasattu của nước Magadha và Vua Pasenadi của nước 
Kosala (cháu và cậu) đã đánh nhau một trận. Trong trận chiến đó Vua 
Alãätasattu (cháu) đã đánh bại Vua Pasenadi (cậu), và Vua Pasenadi, sau 
khi thất bại, đã rút lui về kinh thành Sãvatthi của mình. 


Rồi, vào buổi sáng, một số Tỳ kheo mặc y phục, mang theo bình bát 
và cà sa, đi vô thành Sãvatthr để khất thực. Sau khi đã đi khất thực trong 
thành Sãvatthi, sau khi trở về sau một vòng khất thực, sau khi ăn trưa, họ 
đã đến gặp đức Thế Tôn, kính lễ đức Thế Tôn và ngồi xuống một bên, và 


thưa lại với đức Thế Tôn chuyện đã xảy ra. [Đức Thế Tôn nói:] 


“Này các Tỳ kheo, Vua AJätasattu của nước Magadha có những bạn 
bè ác, những đồng hành ác, những đồng sự ác. Vua Pasenadi của nước 
Kosala thì có những bạn bè tốt, những đồng hành tốt, những đồng sự tốt. 
Tuy nhiên, này các Tỳ kheo, Vua Pasenadi, sau khi bị thua trận, sẽ mất 
ngủ tối nay. ?* 

401 “Kẻ thắng sinh thù hận 

Kẻ bại thì mất ngủ. 
Người bình an thì ngủ an lành 
Sau khi đã dẹp bỏ sự thăng thua.” ?35 
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15 (5) Trận Chiến (2) 
[Mở đầu bối cảnh giống kinh 3:14 kế trên: ] 


Trong trận chiến đó Vua Pasenadi (cậu) đánh bại Vua King AJjätasattu 
(cháu) và bắt sống ông ta. Rồi ý này đã xảy đến với Vua Pasenadi: “Cho 
dù Vua Ajãätasattu này của nước Magadha đã phạm tội với ta trong khi ta 
không phạm tội với nó, nhưng nó vẫn là cháu ruột của ta. Vậy ta sẽ tịch 
thu tất cả tượng binh, tất cả ky binh, tất cả xa binh và tất cả bộ binh của 
nó, và thả nó đi không có gì ngoài sinh mạng mà thôi.” 

Rồi Vua Pasenadi tịch thu tất cả tượng binh, tất cả ky binh, tất cả xa 
binh và tất cả bộ binh của Vua Ajãtasattu, và thả ông ta đi không có gì 


ngoài sinh mạng mà thôi. 


Rồi, vào buổi sáng, một số Tỳ kheo mặc y phục, mang theo bình bát 
và cà sa, đi vô thành Sãvatthï (Xá-vệ) để khất thực. Sau khi đã đi khất 
thực trong thành SãvatthI, sau khi trở về sau một vòng khất thực, sau khi 
ăn trưa, một số Tỳ kheo đã đến gặp đức Thế Tôn, kính lễ đức Thế Tôn và 


ngôi xuông một bên, và kê lại chuyện đã xảy ra. 


Rôi đức Thê Tôn, sau khi hiêu nghĩa của chuyện này, nhân lúc đó đã 


đọc thi kệ này: 


405 “Một người sẽ tiếp tục cướp giụt 
Khi việc (cướp) đó thỏa mãn nhu cầu của mình. 
Nhưng khi có kẻ khác cướp lại người đó 
Thì kẻ cướp giựt lại bị cướp giựt. ? 


40 “Người ngu luôn nghĩ vận may ở bên mình 
Cho tới khi điều ác chưa chín quả. 
Nhưng khi điều ác chín quả 
Kẻ ngu bị khổ đau. 
407 “Kẻ giết tạo ra kẻ giết lại 
Kẻ thắng tạo ra kẻ thắng lại 
Kẻ hiếp đáp tạo ra kẻ hiếp đáp lại 
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Kẻ chửi mắng tạo ra kẻ chửi mắng lại. 
Vậy đó bởi do nghiệp khai mở 


Nên kẻ cướp tạo ra kẻ cướp lại.” ?7 


16 (6) Con Gái 


Ở Sãvatthi. Lúc đó Vua Pasenadi của nước Kosala đã đến gặp đức 
Thế Tôn, kính lễ đức Thế Tôn và ngồi xuống một bên. Rồi có người đến 
gần Vua Pasenadi và nói nhỏ với ông: “Thưa bệ hạ, hoàng hậu Mallikã đã 
sinh một con gái.” Sau khi điều này được nói ra, Vua Pasenadi không vui 
lòng.?® Rồi đức Thế Tôn, sau khi đã hiểu Vua Pasenadi không vui lòng, 
nhân lúc đó đã đọc thi kệ này: 


408 “Này vua của dân chúng, một phụ nữ 
Có thê trở thành tốt hơn một đản ông: 
Cô ấy có thể có trí và đức hạnh 


Là người vợ tận tụy, tôn kính mẹ chồng. ?3° 


409 “Rồi (sau này) cô ẫy sinh con trai (cháu ngoại) 
Có thê trở thành một anh hùng, này vua của lãnh thô. 
Con trai của một phụ nữ được phúc lành như vậy 


Thậm chí có thê trị vì lãnh cõi.” ?9 


17(7) Sự Chuyên Chú (1) 


Ở Sãvatthi. Sau khi ngồi xuống một bên, Vua Pasenadi (Ba-tư-nặc) 
của nước Kosala đã thưa với đức Thế Tôn: “Thưa Thế Tôn, có một thứ gì 
bảo đảm cả hai loại sự tốt lành, sự tốt lành thuộc kiếp này và sự tốt lành 


thuộc kiếp tương lai?” 


“Này đại vương, có một thứ bảo đảm cả hai loại sự tốt lành, sự tốt 
lành thuộc kiếp này và sự tốt lành thuộc kiếp tương lai.” 


“Nhưng một thứ đó là gì, thưa Thế Tôn?” 


116 * Chương 3 — Liên Kết KOSALA 


“Này đại vương, đó là sự chuyên-chú (sự không lơ tâm phóng dật). 
Giống như những dấu chân của tất cả loài chúng sinh bước đi đều nằm lọt 
trong dấu chân voi, và dấu chân voi được cho là nhất vì lý do kích thước 
của nó; tương tự vậy sự chuyên-chú là thứ bảo đảm cả hai loại sự tốt lành, 


sự tốt lành thuộc kiếp này và sự tốt lành thuộc kiếp tương lai. ? 


410 “Với người muốn được sự sống thọ và sức khỏe 
Được sắc đẹp, cõi trời, và sự sinh ra cao quý (quý tộc), 
Và [nhiều loại] sự vui Sướng cao siêu 
Sẽ lần lượt theo nhau: 
Thì người trí đề cao sự chuyên-chú 


Trong sự thực hiện những việc (mang lại) công-đức. 


411 “Người trí là người chuyên-chú 
Bảo đảm được cả hai loại sự tốt lành: 
Sự tốt lành nhìn thấy được ngay trong kiếp này 
Và sự tốt lành của kiếp sau. 
Người kiên định, nhờ đắc được sự tốt lành, 


Thì được gọi là người của trí-tuệ.” ?2 


18 (8) Sự Chuyên Chủ (2) 


Ở Sãvatthi. Sau khi ngôi xuống một bên, Vua Pasenadi (Ba-tư-nặc) 
của nước Kosala đã thưa với đức Thế Tôn: “Thưa Thế Tôn, ở đây, khi con 
đang ở một mình trong chỗ tách-ly (ân dật), sự quán xét này đã khởi sinh 
trong tâm con: “Giáo Pháp đã được tuyên thuyết một cách hay khéo bởi 
đức Thế Tôn, và đó dành cho người có bạn-hữu tốt, đồng-hành tốt, đồng- 
sự tốt, không phải cho người có bạn-hữu xấu, đồng-hành xấu, đồng-sự 


xấu, 


“Đúng là vậy, này đại vương! Đúng là vậy, này đại vương! Giáo Pháp 
đã được tuyên thuyết một cách hay khéo bởi ta, và đó dành cho người có 
bạn-hữu tốt, đồng-hành tốt, đồng-sự tốt, không phải cho người có bạn-hữu 


xâu, đông-hành xâu, đông-sự xâu. 
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“Này đại vương, trong một dịp ta đang sống giữa xứ người Thích-ca 
(Sakyan), ở đó có một thị trấn tên là Nãgaraka.“ Lúc đó có Tỳ kheo 
Änanda đã đến gặp ta, kính lễ ta, ngồi xuống một bên, và thưa: “Thưa đức 
Thế Tôn, đây là một-nửa của đời sống tâm linh [đời sống thánh thiêng; đời 
sống tu hành; phạm hạnh], đó là: sự có đạo-hữu tốt, đồng-môn tốt, đồng- 
đạo tốt.) 


“Sau khi điều này được nói ra, này đại vương, ta đã nói với Tỳ kheo 
Ananda: “Không phải vậy, này Ananda! Không phải như vậy, này 
Änanda! Này Änanda, đó chính là toàn-bộ đời sống tâm linh, đó là: sự có 
đạo-hữu tốt, đồng-môn tốt, đồng-đạo tốt, điều đó có thể trông đợi người 
đó sẽ tu tập và tu dưỡng con-đường “Bát Thánh Đạo'. Và, này Ananda, 
theo cách nào một Tỳ kheo là sự có đạo-hữu tốt, đồng-môn tốt, đồng-đạo 
tốt sẽ tu tập và tu dưỡng con-đường “Bát Thánh Đạo? Ở đây, này 
AÄnanda, một Tỳ kheo tu tập cách-nhìn đúng đắn (chánh kiến), dựa trên sự 
tách-ly (sự ấn dật, lánh trần, ấn tu, ân cư, sống tách-ly, cách-ly), sự chán- 
bỏ và sự chấm-dứt, dần chín muồi tới sự buông bỏ giải thoát [tới sự thoát- 
Iy]. Người đó tu tập ý-định đúng đắn (chánh tư duy) ... lời-nói đúng đắn 
(chánh ngữ) ... hành-động đúng đắn (chánh nghiệp) ... sự mưu-sinh đúng 
đắn (chánh mạng) ... sự nỗ-lực tu đúng đắn (chánh tỉnh tấn) ... sự tâm- 
niệm đúng đắn (chánh niệm) ... sự định-tâm đúng đắn (chánh định), dựa 
trên sự /ách-ly, sự chán-bỏ và sự chấm-dứt, dần chín muỗi tới sự buông bỏ 
giải thoát. Này Ananda, theo cách này là một Tỳ kheo với sự có đạo-hữu 
tốt, đồng-môn tốt, đồng-đạo tốt sẽ tu tập và tu dưỡng con-đường “Bát 
Thánh Đạo”. 


“*“Này Änanda, cũng với phương pháp sau đây thì cũng có thể hiểu 
được cách mà toàn-bộ đời sống tâm linh chính là sự có đạo-hữu tốt, đồng- 
môn tốt, đồng-đạo tốt, đó là, này Ananda, bằng cách dựa theo Ta đây (tức 
Phật) như một người đạo-hữu tốt, nên những chúng sinh phải bị (tái) sinh 
sẽ được giải thoát khỏi sự-sinh; những chúng sinh phải bị già được sẽ giải 
thoát khỏi sự-già; những chúng sinh phải bị bệnh được sẽ giải thoát khỏi 
sự-bệnh; những chúng sinh phải bị chết sẽ được giải thoát khỏi sự-chết; 
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những chúng sinh phải bị sự buồn sâu, than khóc, khổ đau, ưu phiền, và 
tuyệt vọng buôn sẽ được giải thoát khỏi sự buồn sầu, than khóc, khổ đau, 
ưu phiền, và tuyệt vọng. Này Änanda, cũng với phương pháp này thì có 
thể hiểu được cách mà toàn-bộ đời sống tâm linh chính là sự có đạo-hữu 


tốt, đồng-môn tốt, đồng-đạo tốt.” 


“Bởi vậy, này đại vương, ngài nên tu tập bản thân như vầy: “Tôi sẽ là 
người có đạo-hữu tốt, đồng-môn tốt, đồng-đạo tốt.” Chính theo cách như 


vậy ngài nên tu tập bản thân. 


“Này đại vương, khi ngài có đạo-hữu tốt, đồng-môn tốt, đồng-đạo tốt, 
ngài nên an trú với một thứ làm chỗ dựa: (đó là) sự chuyên-chú trong 


những trạng thái thiện lành. 


“Này đại vương, khi ngài đang an trú một cách chuyên-chú như vậy, 
với sự chuyên-chú làm chỗ dựa, thì những hạ thần thê thiếp của ngài sẽ 
nghĩ như vầy: “Đức vua an trú một cách chuyên-chú, với sự chuyên-chú 
làm chỗ dựa. Vậy chúng ta hãy an trú một cách chuyên-chú, với sự 


chuyên-chú làm chỗ dựa.” 


“Này đại vương, khi ngài đang an trú một cách chuyên-chú, với sự 
chuyên-chú làm chỗ dựa, thì những hạ thần giai cấp chiến-sĩ (khattiya, sát- 
đế-lợi) của ngài sẽ nghĩ như vầy ... quân đội của ngài sẽ nghĩ như vây ... 
những thần dân của ngài ở thành thị và thôn quê sẽ nghĩ như vây: “Đức 
vua an trú một cách chuyên-chú, với sự chuyên-chú làm chỗ dựa. Vậy 
chúng ta hãy an trú một cách chuyên-chú, với sự chuyên-chú làm chỗ 
dựa." 


“Này đại vương, khi ngài đang an trú một cách chuyên-chú, với sự 
chuyên-chú làm chỗ dựa, thì chính bản thân ngài sẽ được phòng hộ và bảo 
vệ, những hạ thần thê thiếp sẽ được phòng hộ và bảo vệ, kho báu và kho 
tàng của ngài sẽ được phòng hộ và bảo vệ. 

412 “Với người muốn được nhiều sự giàu sang cao quý 

Sẽ lần lượt theo nhau, 


Thì người trí đê cao sự chuyên-chú 
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Trong sự thực hiện những việc (mang lại) công-đức. 


413 “Người trí thì chuyên-chú 
Bảo đảm được cả hai loại sự tốt lành: 
Sự tốt lành nhìn thấy được ngay trong kiếp này 
Và sự tốt lành của kiếp sau. 
Người kiên định, nhờ đắc được sự tốt lành, 


Được gọi là người của trí-tuệ.” 


19 (9) Không Con (I) 


Ở Sãvatthi. Lúc đó Vua Pasenadi của nước Kosala đã đến gặp đức 
Thế Tôn, kính lễ đức Thế Tôn và ngồi xuống một bên. Đức Thế Tôn nói 
với ông ta: “Này đại vương, ngài từ chỗ nào đến đây vào lúc giữa trưa 


vậy?” 


“Thưa Thế Tôn, ở đây, một gia chủ tài phiệt ở Sãvatthi đã chết. Con 
đến đây sau khi chuyền tài sản không người thừa kế của ông ta tới cung 
điện khi ông ta qua đời mà không để lại di chúc.?'Š Có tới 80 lakh lượng 
vàng, chưa kê lượng bạc; vậy mà, thưa Thế Tôn, bữa ăn của nhà tài phiệt 
đó như vầy: ông ta chỉ ăn cơm gạo đỏ cùng với cháo chua. Quần áo của 
ông là như vầy: ông mặc đồ ba mảnh làm từ sợi cây gai dầu. Xe cộ của 
ông ta là như vầy: ông ta đi lại trong chiếc xe tàn cũ với mái che được làm 


băng lá cây.” 26 


() “Đúng là vậy, này đại vương! Đúng là vậy, này đại vương! Khi 
một người tiểu nhược có được nhiều của cải giàu có, người đó không làm 
cho mình hạnh phúc và vui lòng, cũng không làm cho cha mẹ hạnh phúc 
và vui lòng, cũng không làm cho vợ con hạnh phúc và vui lòng, cũng 
không làm cho những nô bộc, người làm, người hầu hay làm cho bạn bè 
và đồng sự hạnh phúc và vui lòng; cũng không thiết lập sự cúng dường 
cho những sa-môn và blm, (sự cúng dường này là) dẫn dắt hướng thượng, 
có quả cõi trời, kết thành quả hạnh phúc, giúp dẫn đến cõi trời. Vì của cải 


giàu có của ông ta không được sử dụng đúng cách, cho nên bị vua chúa 
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lây, hoặc bị trộm cướp lấy, hay bị hỏa hoạn thiêu lụi, hay bị lũ lụt cuốn đi, 
hay bị những người thừa kế đáng ghét bất nghĩa lấy đi. Này đại vương, 
trong trường hợp như vậy thì của cải giàu có của ông ta, do không được sử 


dụng đúng cách, trở thành sự lãng phí, không thành sự ích dụng. 


“Này đại vương, ví dụ ở một nơi không có người cư trú, có một hồ 
sen với nước trong, mát, ngọt, sạch, có những cồn đảo tốt, đáng thích; 
nhưng không có người đến lấy nước đó, hay uống nó, hay tắm trong nó, 
hay dùng nó cho mục đích nào cả. Này đại vương, trong trường hợp như 
vậy thì nước đó, do không được sử dụng đúng cách, trở thành sự lãng phí, 
không thành sự ích dụng. Cũng giống như vậy, này đại vương, khi một 
người tiêu nhược có được của cải giàu có... của cải giàu có đó, do không 


được sử dụng đúng cách, trở thành sự lãng phí, không thành sự ích dụng. 


(ii) “Nhưng, này đại vương, khi một người cao thượng có được nhiều 
của cải giàu có, người đó làm cho mình hạnh phúc và vui lòng, cũng làm 
cho cha mẹ hạnh phúc và vui lòng, cũng làm cho vợ con hạnh phúc và vui 
lòng, cũng làm cho những nô bộc, người làm, người hầu và làm cho bạn 
bè và đồng sự hạnh phúc và vui lòng; cũng thiết lập sự cúng dường cho 
những sa-môn và bà-la-môn, (sự cúng dường này là) dẫn dắt hướng 
thượng, có quả cõi trời, kết thành quả hạnh phúc, giúp dẫn đến cõi trời. Vì 
của cải giàu có của người đó được sử dụng đúng cách, cho nên không bị 
vua chúa lấy, không bị trộm cướp lấy, không bị hỏa hoạn thiêu lụi, không 
bị lũ lụt cuốn đi, không bị những người thừa kế đáng ghét bất nghĩa lấy đi. 
Này đại vương, trong trường hợp như vậy thì của cải glàu có của ông ta, 
do được sử dụng đúng cách, trở thành sự ích dụng, không thành sự lãng 
phí. 

“Này đại vương, ví dụ ở chỗ không xa làng mạc hay thị trấn, có một 
hồ sen với nước trong, mát, ngọt, sạch, có những cồn đảo tốt, đáng thích; 
và người ta đến lẫy nước đó, và uống nó, và tắm trong nó, và sử dụng nó 
cho những mục đích của họ. Này đại vương, trong trường hợp như vậy thì 
nước đó, do được sử dụng đúng cách, trở thành sự ích dụng, không thành 


sự lãng phí. Cũng giống như vậy, này đại vương, khi một người cao 
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thượng có được của cải giàu có ... của cải giàu có đó của người đó, do 
được sử dụng đúng cách, trở thành sự ích dụng, không trở thành sự lãng 
phí. 
414 “Như nước mát ở nơi vắng tênh 
Bốc hơi đi chứ không được ai uống, 
Cũng như kẻ vô lại có được sự giàu có 
Không thụ hưởng cho mình cũng không hề bố thí. 


415 “Nhưng khi một người có trí có được sự giàu có 
Biết thụ hưởng cho mình và làm tròn bồn phận. 
Sau khi trợ giúp người thân thuộc, cho nên không bị chê trách, 
Người thánh thiện đó đi tới (tái sinh) một trạng thái cõi trời.” 


20 (10) Không Con (2) 


[Mở đâu như kinh kế trên, ngoại trừ số vàng bây giờ là 100 lakh, mỗi 
lakh = 100 ngàn: ] 


“Đúng là vậy, này đại vương! Đúng là vậy, này đại vương! Này đại 
vương, một thuở xưa có một gia chủ tài phiệt đã chu cấp thức ăn cho một 
vị Phật Duyên Giác tên là Tagarasikhi. Sau khi nói “Hãy bố thí thức ăn 
cho sa-môn này”, ông ta đứng dậy khỏi chỗ ngồi và đi khỏi. Nhưng sau 
khi bố thí, ông ta lại tiếc và nghĩ: “Sẽ tốt hơn nếu đề cho những nô bộc hay 
người làm ăn thức ăn đó!” Thêm nữa, ông ta đã giết con trai duy nhất của 
anh mình để chiếm đoạt gia sản. ?! 

() “Bởi vì gia chủ tài phiệt đó đã chu cấp thức ăn cho vị Phật Duyên 
Giác Tagarasikhï, nhờ quả của nghiệp (tốt) đó cho nên ông được tái sinh 
bảy lần trong một nơi-đến tốt lành, trong một cõi trời. Nhờ quả còn dư sót 
của chính nghiệp đó, ông ta có được địa vị là nhà tài phiệt bảy lần chỉ 
trong (một nơi là) thành Sãvatthi này. (1) Nhưng bởi do sau khi bồ thí gia 
chủ tài phiệt đó thấy tiếc, do quả của nghiệp (xấu) đó cho nên tâm của ông 
không thiên về hướng biết thụ hưởng thức ăn ngon, quần áo đẹp và xe cộ 


cao sang, cũng không biết thụ hưởng những thứ thuộc năm dây dục lạc. 
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Và bởi do gia chủ tài phiệt đó đã giết con trai duy nhất của anh mình để 
chiếm đoạt gia sản, cho nên do quả của nghiệp (ác) đó ông ta đã bị tra tấn 
đày đọa trong địa ngục suốt nhiều năm, nhiều trăm năm, nhiều ngàn năm, 
nhiều trăm ngàn năm. Do quả còn dư sót của chính nghiệp đó, ông ta mới 


sung hết tài sản vào ngân khó triều đình lần thứ bảy này. 


“Công đức cũ của gia chủ tài phiệt đó đã hết sạch mà ông ta đã không 
tích được công đức mới nào. Nhưng, này đại vương, hôm nay (hiện giờ) 
gia chủ tài phiệt đó đang bị nướng cháy trong Đại Địa Ngục Roruva (Địa 


Ngục Kêu Rồng).” 28 


“Như vậy là, thưa Thế Tôn, gia chủ tài phiệt đó lại mới bị tái sinh 


trong Đại Địa Ngục Roruva?” 


“Đúng vậy, này đại vương, gia chủ tài phiệt đó lại mới bị tái sinh 


trong Đại Địa Ngục Roruva. 


416 “Gạo thóc, của cải, bạc, vàng 
Hay mọi thứ sở hữu có được, 
Những nô lệ, người làm, người đưa tin, 
Và những người sống nhờ vào mình: 
Phải ra đi chứ không mang theo được gì, 
Mọi thứ đều phải để lại. 


417 “Nhưng điều gì đã làm bằng thân 
Bằng lời-nói hay bằng tâm: 
Mới đích thực là thứ mình sở hữu, 
Những thứ này thì mang theo khi ra đi; 
Những thứ này sẽ đi theo mình 
Như bóng không rời hình. 


418 “Vì vậy người ta nên làm những điều tốt 
Chính là sự tích góp cho kiếp sau. 
Những công đức là chỗ-dựa cho chúng sinh 
[Khi họ khởi sinh] trong thế giới khác.” 
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NHÓM 3 
“NHÓM BA? (NHÓM “NĂM NGƯỜI KOSALA') 
(Tafiya-vagga) 


21 (1) Những (Loại) Người 


Ở Sãvatthi. Lúc đó Vua Pasenadi của nước Kosala đến gặp đức Thế 
Tôn, kính lễ đức Thế Tôn và ngồi xuống một bên. Rồi đức Thế Tôn đã nói 
VỚI Ông: 

“Này đại vương, bốn loại người này được thấy có trong thế gian. Bốn 
đó là gì? Người từ (ở trong) tối hướng tới tối, người từ tôi hướng tới sáng, 
người từ sáng hướng tới tối, và người từ sáng hướng tới sáng. ?° 

(1) “Và, này đại vương, theo cách nào là người từ tối hướng tới tối? 
(¡) Ở đây, có người được tái sinh trong một gia đình thấp tệ—như gia đình 
TBƯưỜi g1al1 cấp hạ-tiện (candala, chiên-đà-la, nô lệ), hay gia đình làm nghề 
tre nứa, hay nghề săn bắn, hay nghề đóng xe bò, hay nghề lượm rác?” — 
một gia đình nghèo đói thiếu ăn thiếu uống, sống sót khó khăn, ở đó hiễm 
hoi kiếm được thức ăn và quần áo; và người đó là xấu xí, khó nhìn, và dị 
tướng, bệnh tật như đui mù, cùi tay, què quặt, hay bại liệt. Người đó 
không kiếm được thức ăn, thức uống, quần áo, xe cộ, vòng hoa, nước hoa 
và phân sáp, giường chiếu, chỗ ở, đèn đóm. (ii) Và người đó còn làm 
những hành-vIi sai trái của thân, lời-nói, và tâm (ba tà nghiệp). Sau khi đã 
làm vậy, khi thân tan rã, sau khi chết, người đó bị tái sinh trong cảnh giới 
đày đọa, trong một nơi-đến xấu đữ, trong cõi dưới, thậm chí trong địa 


ngục. 


“Này đại vương, ví như một người đi từ chỗ tối này qua chỗ tối khác, 
hay từ chỗ hắc ám này qua chỗ hắc ám khác, hay từ chỗ ố nhơ này qua 
chỗ ố nhơ khác: ta nói rằng, người này cũng y hệt như vậy. Này đại 


vương, theo cách này là một người đi từ tối tới tối. 
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(2) “Và, này đại vương, theo cách nào là người từ tối hướng tới sáng? 
() Ở đây, có người được tái sinh trong một gia đình thấp tệ ... /zJ đoạn 
kế trên]. (ii) Nhưng người đó làm những hành-vi đúng đắn của thân, lời- 
nói, và tâm (ba chánh nghiệp). Sau khi đã làm vậy, khi thân tan rã, sau khi 
chết, người đó được tái sinh trong một nơi-đến tốt lành, thậm chí trong 
một cõi trời. 

“Này đại vương, ví như một người từ đất leo lên kiệu, hay từ kiệu lên 
lưng ngựa, hay từ lưng ngựa lên yên voi, hay từ yên voi lên lâu đài: ta nói 
rằng, người này cũng y hệt như vậy. Này đại vương, theo cách này là một 
người từ tối hướng tới sáng. 

(3) “Và, này đại vương, theo cách nào là một người từ sáng hướng tới 
tối? () Ở đây, có người được sinh ra trong một gia đình cao quý——như 
một gia đình giàu có của người giai cấp chiến-sĩ (khattiya, sát-đề-lợi, quý 
tộc, vua chúa), gia đình giàu có của bà-la-môn, hay gia đình giàu có của 
một gia chủ—gia đình thì giàu có, với nhiều tài sản và của cải, nhiều vàng 
bạc, nhiều báu vật và tư trang, nhiều của cải và lúa gạo; và người đó thì 
đẹp trai, hấp dẫn, duyên dáng, có làn da đẹp bậc nhất. Người đó có được 
thức ăn, thức uống, quần áo, xe cộ; vòng hoa, nước hoa và phần sáp; 
giường chiếu, nhà cửa và đèn sáng. (ii) Nhưng người đó làm những hành- 
VI Sai trái của thân, lời-nói, và tâm (ba tà nghiệp). Sau khi đã làm vậy, khi 
thân tan rã, sau khi chết, người đó bị tái sinh trong cảnh giới đày đọa, 


trong một nơi-đến xấu dữ, trong cõi dưới, thậm chí trong địa ngục. 


“Này đại vương, ví như một người từ lâu đài xuống yên voi, hay từ 
yên voi xuống lưng ngựa, hay từ lưng ngựa xuống kiệu, hay từ kiệu xuống 
đất, hay từ đất xuống u minh dưới mặt đất. Ta nói rằng, người này cũng y 
hệt như vậy. Này đại vương, theo cách này là một người từ sáng hướng tới 
tối. 

(4) “Và, này đại vương, theo cách nảo là một người từ sáng hướng tới 
sáng? (1) Ở đây, có người được sinh ra trong một gia đình cao quý ... /ửz 
đoạn kế trên]. (11) Và người đó làm những hành-vi đúng đắn của thân, lời- 


nói, và tâm (ba chánh nghiệp). Sau khi đã làm vậy, khi thân tan rã, sau khi 
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chết, người đó được tái sinh trong một nơi-đến tốt lành, thậm chí trong 
một cõi trời. 

“Này đại vương, ví như một người bước ngang từ kiệu này sang kiệu 
(khác), từ lưng ngựa sang lưng ngựa, từ yên voi sang yên voi, từ lâu đài 
sang lâu đài. Ta nói rằng, người này cũng y hệt như vậy. Này đại vương, 
theo cách này là một người từ sáng hướng tới sáng. 

“Này đại vương, bốn loại người này được thấy có trong thế gian. 

(0) 

419 “Này vua, một người là người nghèo 

Còn thiếu hụt niềm-tin (tín), keo kiệt 
Là kẻ hà tiện, với những ý-định (tư duy) xấu, 
Sai lạc (tà) về những cách-nhìn (kiến), bất kính 
420 Là kẻ chửi mắng và lăng mạ những sa-môn, 
Những bà-la-môn và những khất sĩ khác; 
Kẻ chủ nghĩa hư vô, kẻ nhạo báng, kẻ cản trở 
Những người khác bồ thí cho những người khất thực: 


421 Này vua, khi người như vậy chết đi, 


Này vua của dân chúng, thì người đó sẽ đi 
Tới địa ngục khủng khiếp, 
Từ tối hướng tới tối. 

(1ñ) 

422 “Này vua, một người là người nghèo 
Nhưng được phú với niềm-tin (tín), rộng lòng bồ-thí, 
Là người biết cho đi, với những ý-định tốt nhất, 
Người có tâm không bị phân tán. 

423 Là người biết đứng dậy và tôn kính những sa-môn 
Những bà-la-môn và những khất sĩ khác; 
Người tu tập trong hành vi đúng đắn (chánh hạnh), 
Người không cản trở việc bố thí cho những người khất thực: 
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424 Này vua, khi người như vậy chết đi 
HõiI vua của dân chúng, thì người đó sẽ đi 
Tới ba cõi trời, 
Từ tối hướng tới sáng. 
(1) 
425 “Này vua, một người là người giàu 
Mà thiếu hụt niềm-tin (tín), keo kiệt 
Là kẻ hà tiện, với những ý-định (tư duy) xấu, 
Sai lạc (tà) về những cách-nhìn (kiến), bất kính 
426 Là kẻ chửi mắng và lăng mạ những sa-môn, 
Những bà-la-môn và những khất sĩ khác; 
Kẻ chủ nghĩa hư vô, kẻ nhạo báng, kẻ cản trở 


Những người khác bồ thí cho những người khất thực: 


427 Này vua, khi người như vậy chết đi, 


Này vua của dân chúng, thì người đó sẽ đi 
Tới địa ngục khủng khiếp, 
Từ sáng hướng tới tối. 
Œv) 
428 “Này vua, một người là người giàu 
Còn được phú với niễm-tin (tín), rộng lòng bồ-thí, 
Là người biết cho đi, với những ý-định tốt nhất, 
Người có tâm không bị phân tán. 
429 Là người biết đứng dậy vả tôn kính những sa-môn 
Những bà-la-môn và những khất sĩ khác; 
Người tu tập trong hành vi đúng đắn (chánh hạnh), 
Người không cản trở việc bố thí cho những người khất thực: 


430 Này vua, khi người như vậy chết đi 


Này vua của dân chúng, thì người đó sẽ đi 


Tới ba cõi trời, 
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Từ sáng hướng tới sáng.” 


22 (2) Bà Ngoại 


Ở Sãvatthi. Lúc đó, lúc giữa trưa, Vua Pasenadi của nước Kosala đã 
đến gặp đức Thế Tôn ... Đức Thế Tôn nói với ông ta: “Này đại vương, 
ngài từ chỗ nào đến đây vào lúc giữa trưa vậy?” 

“Thưa Thế Tôn, bà ngoại của con mới qua đời. Bà đã già, nhiều tuổi, 
gánh nặng năm tháng, đã tới tuổi xế chiều, đã đến đoạn cuối đời, 120 tuổi. 
Thưa Thế Tôn, bả ngoại là thân quý và thân yêu đối với con. Thưa Thế 
Tôn, nếu bằng phương tiện là một voi báu mà có thể cứu sống bà thì con 
sẽ cho ngay voi báu để bà khỏi chết.?°! Nếu bằng phương tiện là một ngựa 
báu mà có thể cứu sống bà ... Nếu bằng phương tiện là một ngôi làng 
danh giá mà có thê cứu sông bà ... Nếu bằng phương tiện là đất nước này 


mà có thê cứu sông bà, thì con sẽ cho ngay voi báu đê bà khỏi chêt.” 


“Này đại vương, tất cả chúng sinh đều phải bị chết, đều kết thúc bằng 
cái chết, và không thê thoát khỏi cái chết.” 

“Thật kỳ diệu, thưa đức Thế Tôn! Thật tuyệt vời, thưa đức Thế Tôn! 
Thật hay khéo cách mà điều này đã được tuyên thuyết bởi đức Thế Tôn: 
“Này đại vương, tất cả chúng sinh đều phải bị chết, đều kết thúc bằng cái 
chết, và không thể thoát khỏi cái chết.” 


“Đúng là vậy, này đại vương! Đúng là vậy, này đại vương! Tất cả 
chúng sinh đều phải bị chết, đều kết thúc bằng cái chết, và không thê thoát 
khỏi cái chết. Giống như những cái bình cái lọ của người thợ gốm, cho dù 
chưa nung hay đã nung, trước sau gì cũng đều bị bể gáy, đều kết thúc 
bằng sự bể gảy, và không thể thoát khỏi sự bể gảy; cũng giống như vậy, 
tất cả chúng sinh đều phải bị chết, đều kết thúc bằng cái chết, và không 
thể thoát khỏi cái chết.” 

43I “Tất cả chúng sinh rồi sẽ chết 


Vì cuộc sông kêt thúc băng cái chêt. 
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Họ sẽ trả giá tùy theo những nghiệp của mình, 
Gặt hái quả của công đức và việc ác của mình: 
Những kẻ làm việc ác đi xuông địa ngục 


Những người làm công đức đi lên một cõi trời hạnh phúc. 


432 “Vì vậy người ta nên làm những việc tốt 
Chính là sự tích góp cho kiếp sau. 
Những công đức là chỗ-dựa cho chúng sinh 
[Khi họ khởi sinh] trong thế giới khác.” 


23 (3) Thế Gian 


Ở Sãvatthi. Sau khi ngồi xuống một bên, Vua Pasenadi của nước 
Kosala đã thưa với đức Thế Tôn: “Thưa Thế Tôn, có bao nhiêu thứ trong 
thế gian khi chúng khởi sinh sẽ khởi sinh cho sự nguy hại, sự khổ đau, và 
sự khó an của người ta?” ?Z2 

“Này đại vương, ba thứ trong thế gian khi chúng khởi sinh sẽ khởi 
sinh cho sự nguy hại, sự khổ đau, và sự khó an của người ta. Ba đó là gì? 
Tham, sân, si. Đây là ba thứ trong thế gian khi chúng khởi sinh sẽ khởi 
sinh cho sự nguy hại, sự khổ đau, và sự khó an của nĐƯỜI ta. 

433 “Tham, sân, sĩ 

Khởi sinh từ bên trong chính mình 
Làm hại chính người có tâm xấu ác 


Giông như quả của cây sậy sẽ hủy diệt chính nó.” 


24 (4) Thuật Bắn Cung 


Ở Sãvatthi. Sau khi ngồi xuống một bên, Vua Pasenadi của nước 
Kosala đã thưa với đức Thế Tôn: 


“Thưa Thế Tôn, nên bố thí cho đâu?” 253 


“Này đại vương, ở bât cứ đâu tâm mình có được sự tự tin.” ?5“ 
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“Nhưng, thưa Thế Tôn, bố thí cho đâu mới có (phước) quả lớn?” 

“Này đại vương, “Nên bố thí ở đâu?? là một câu hỏi và “Bồ thí cho 
đâu mới có quả lớn?” là một câu hỏi. Này đại vương, những gì được bố thí 
cho người có giới-hạnh (đức hạnh) thì có quả lớn, những gì được bố thí 
cho người vô đạo đức (không giới-hạnh) thì không có. Giờ thì, này đại 
vương, ta sẽ hỏi ngài cũng về vấn đề này. Cứ trả lời nếu thấy được. Này 
đại vương, ngài nghĩ sao? Giả sử ngài đang gặp chiến tranh và chiến trận 
sắp xảy ra. Rồi một thanh niên người giai cấp chiến-sĩ (quý tộc, sát-đé-lợi) 
đến, mà là người không được huấn luyện, không kỹ năng, không luyện 
tập, không kinh nghiệm, nhút nhát, khiếp vía, khiếp sợ, nhanh chóng bỏ 
chạy. Vậy ngài có tuyển dụng người đó không và ngài có được ích dụng 


với một người như vậy hay không?” 
“Chắc chăn không, thưa Thế Tôn.” 


“Rồi một thanh niên giai cấp bả-la-môn đến ... một thanh niên giai 
cấp thương nông đến ... một thanh niên giai cấp hạ tiện ... mà là người 
không được huấn luyện ... nhanh chóng bỏ chạy. Vậy ngài có tuyển dụng 
người đó không và ngài có được ích dụng với một người như vậy hay 
không?” 


“Chắc chăn không, thưa Thế Tôn.” 


“Này đại vương, ngài nghĩ sao? Giả sử ngài đang gặp chiên tranh và 
chiến trận sắp xảy ra. Rồi một thanh niên người giai cấp chiến-sĩ (quý tộc, 
sát-đê-lợi) đên, là người được huân luyện, có kỹ năng, có luyện tập, có 
kinh nghiệm, dũng cảm, can đảm, gan dạ, sẵn sàng đứng giữ vị trí của 
mình. Vậy ngài có tuyên dụng người đó không và ngài có được ích dụng 
với một người như vậy hay không?” 

“Chắc chắn có, thưa Thế Tôn.” 

“Rồi một thanh niên giai cấp bà-la-môn đến ... một thanh niên giai 


cấp thương nông đến ... một thanh niên giai cấp hạ tiện ... là người được 


huân luyện ... săn sàng đứng giữ vị trí của mình. Vậy ngài có tuyên dụng 
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người đó không và ngài có được ích dụng với một người như vậy hay 
không?” 


“Chặc chăn có, thưa Thê Tôn.” 


“Cũng giống như vậy, này đại vương, khi một người đã từ bỏ đời sống 
tại gia để đi vào đời sống xuất gia tu hành, cho dù từ giai cấp họ tộc nảo 
không phải là vấn đề, nếu người đó đã dẹp bỏ năm yếu-tô và có được năm 
yếu-tốó thì những gì được bố thí cho người đó sẽ được quả lớn. (1) Cái gì 
là năm yếu-tố đã được dẹp bỏ? Tham-dục đã được đẹp bỏ; sự ác-ý đã 
được đẹp bỏ; sự sự đò-đẫn và buôn-ngủ (hôn trầm thụy miên) đã được dẹp 
bỏ; sự bất-an và hồi-tiếc (trạo cử hối quá) đã được dẹp bỏ; sự nghi-ngờ đã 
được đẹp bỏ. Đây là năm yếu-tố người đó đã đẹp bỏ. (2) Cái gì là năm 
yếu-tố người đó có được? Người đó có được mớ (uân) giới-hạnh của bậc 
vô học nhân, mớ sự định-tâm của bậc vô học nhân, mớ trí-tuệ của bậc vô 
học nhân, mớ sự giải-thoát của bậc vô học nhân, mớ trí-biết và tầm-nhìn 
của bậc vô học nhân. Đây là năm yếu-tố người đó có được. Như vậy 
những gì được bố thí cho người đã dẹp bỏ năm yếu-tố và người có được 


năm yêu-tô sẽ mang lại quả lớn. ®S5 


431 “Như một ông vua định tiền hành chiến tranh 
Sẽ tuyển dụng thanh niên giỏi bắn cung 
Được phú với sức mạnh và dũng khí, 


Chứ không chọn theo nơi sinh (giai cấp cao quý) mà hèn nhát— 


435 VÌ vậy bắt luận ai sinh ra thuộc (giai cấp) hạ đẳng 
Người ta chỉ nên tôn vinh người có hạnh-kiểm thánh thiện 
Là bậc trí giả bên trong đã được thiết lập 


Những đức-hạnh kiên nhẫn và hiền từ. ?55 


486 “Người nên xây dựng những nơi ẩn tu (già lam) đáng thích 


Và mời những bậc học rộng đên ở; 


Nên xây những bôn chứa nước trong rừng 


Và những lối đi đắp cao qua địa hình hiểm trở. 


437 “Với một tâm lòng tự tin, người đó nên bồ thí 
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Cho những người có tính cách chánh trực: 
Cúng dường thức ăn thức uống và những thứ đề ăn, 
Y phục để mặc và giường chiếu và chỗ ngồi. 


488 “Bởi vì giống như mây mưa, làm sắm sét, 
Cả trăm chòm mây được bao phủ bởi tia chớp, 
Trút mưa xuống trái đất 


Tràn ngập khắp đồng bằng và thung lũng— 


439 “Cũng giống vậy, một người có trí, có tín, có học 
Sau khi đã chuẩn bị bữa ăn 
Với thức ăn và thức uống đề làm thỏa lòng 
Những khát sĩ sống nhờ thức ăn khất thực. 
Hoan hỷ, người đó phân phát những đồ bồ thí 
Và tuyên bố “Hãy bố thí, hãy bồ thí”. 

440 “Vì đó là sự sắm sét của người đó 
Giống trời khi đang mưa, 
Mưa công đức đó, thật rộng lớn, 
Sẽ đồ xuống cho thí chủ.” 


25 (5) Vi Dụ Khối Núi 


Ở Sãvatthi. Lúc đó, lúc giữa trưa, Vua Pasenadi của nước Kosala đã 
đến gặp đức Thế Tôn ... Đức Thế Tôn nói với ông ta: “Này đại vương, 


ngài từ chỗ nào đến đây vào lúc giữa trưa vậy?” 


“Thưa Thế Tôn, con vừa mới tham dự những việc triều chính là VIỆC 
của các vị vua, những người say sưa với sự say sưa quyền lực thống trị, là 
những người bị mê muội bởi những dục lạc (khoái-lạc giác quan), là 
những người đã có được quyền thống trị vững chắc trong xứ sở của họ, và 
là những người mà sự cai trị của họ chiếm một vùng lãnh thổ lớn trên trái 


đắt.” 2 
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“Này đại vương, ngài nghĩ sao? GIả sử có một người đi tới ngài từ 
phía đông, người đó là đáng tin tưởng và đáng tin cậy, nói với ngài 
rằng: [“Muôn tâu đại vương, chắc chắn đại vương nên biết điều này: 
thần mới tới từ phía đông, và ở đó thấy một khối núi cao như mây trời 
đang đồ về hướng này, sẽ nghiền nát tất cả chúng sinh. Vậy hãy lo làm 
những gì đại vương thấy cần phải làm.” Rồi một người thứ hai tới từ 
phía tây ... một người thứ ba tới từ phía bắc ... và một người thứ tư tới 
từ phía nam, người đó là đáng tin tưởng và đáng tin cậy, nói với đại 
vương: “Muôn tâu đại vương, chắc chắn đại vương nên biết điều này: 
thần mới tới từ hướng nam, và ở đó thấy một khối núi cao như mây 
trời đang tiến về hướng này, sẽ nghiền nát tất cả chúng sinh. Vậy hãy 
lo làm những gì đại vương thấy cần phải làm.”] Này đại vương, nếu 
một đại hiểm-họa như vậy sẽ xảy đến, là sự hủy-diệt mạng sống con 
người, trạng thái làm người khó thay mới có được, vậy phải nên làm 
gì?” 


“Thưa Thế Tôn, nếu một đại hiểm-họa như vậy sẽ xảy đên, là sự hủy- 
diệt mạng sống con người, trạng thái làm người khó thay mới có được, 
vậy còn điều gì đáng làm hơn ngoài việc sống theo Giáo Pháp, sống một 


cách chân chính, và làm những việc thiện lành và công đức?” ?°3 


“Này đại vương, ta báo với ngài; này đại vương, ta tuyên bố với 
ngài: sự già-chết đang lăn tới ngài. Này đại vương, khi sự già-chết 


đang lăn tới mình, vậy phải nên làm gì?”. 


“Thưa Thế Tôn, khi sự già-chết đang lăn tới, còn điều gì đáng làm 
hơn ngoài việc sống theo GIáo Pháp, sống một cách chân chánh, và 
làm những việc thiện lành và công đức? 


“Thưa Thế Tôn, có những trận voi chiến [đánh nhau bởi] những ông 
vua giai cấp chiến-sĩ được phong vương, là những người say sưa với sự 
say sưa quyền lực thống trị, những người bị mê muội bởi những dục lạc, 
là những người đã có được quyền thống trị vững chắc trong xứ sở của họ, 


và là những người mà sự cai trị của họ chiêm một vùng lãnh thô lớn trên 
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trái đât; nhưng đâu còn chỗ cho những trận voi chiến đó, đâu còn cơ hội 


nào cho chúng, khi sự già-chết đang lăn tới. ?"? 


“Thưa Thế Tôn, có những trận ngựa chiến ... xe chiến ... lính chiến 
[đánh nhau bởi] những ông vua giai cấp chiến-sĩ được phong vương ... 
nhưng đâu còn chỗ cho những trận voi chiến đó, đâu còn cơ hội nào cho 
chúng, khi sự già-chết đang lăn tới. 


“Thưa Thể Tôn, trong hoàng cung này có những quân sư, khi quân thù 
đến, họ có khả năng chia cắt chúng bằng mưu lược; nhưng đâu còn chỗ 
cho những trận chiến bằng mưu lược đó, đâu còn cơ hội nào cho chúng, 
khi sự già-chết đang lăn tới. Thưa Thế Tôn, trong hoàng cung này có rất 
nhiều vàng bạc và châu báu được cất trong các gian hầm và gian lầu, và 
với số của cải đó chúng con có khả năng làm yếu lòng những kẻ thủ khi 
chúng đến đây; nhưng đâu còn chỗ cho những trận chiến bằng mưu lược 
đó, đâu còn cơ hội nào cho chúng, khi sự già-chết đang lăn tới. Thưa Thế 
Tôn, khi sự già-chết đang lăn tới con, còn điều gì đáng làm hơn ngoài việc 
sống theo Giáo Pháp, sống một cách chân chính, và làm những việc thiện 
lành và công đức?” 


“Đúng vậy, này đại vương! Đúng vậy, này đại vương! Khi sự già-chết 
đang lăn tới ngài, còn điều gì đáng làm hơn ngoài việc sống theo Giáo 
Pháp, sống một cách chân chính, và làm những điều thiện lành và công 
đức?” 


Đây là điều đức Thế Tôn đã nói. Sau khi nói như vậy, bậc Phúc Lành, 
vị Sư Thầy (Phật), đã nói thêm như vây: 
44I “Như những khối núi đá 
To lớn, dựng lên trời 
Tiến mạnh từ mọi phía 
Nghiên nát tất cả ở bốn phương—— 
Sự già-chết cũng như vậy 


Đang lăn tới tất cả chúng sinh— 


42 “Người giai cấp chiến-sĩ, bà-la-môn, nông-thương, hạ-tiện 
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Những chiên-đà-la và người hốt rác: 
Sự già-chết không chừa một ai trên đường, 
Cứ tiến tới nghiền nát tất cả. 
43 “Đâu còn đất cho những trận voi chiến 
Những trận xe chiến hay những trận lính chiến. 
Không thê đánh bại chúng bằng mưu lược, 
Cũng không thể mua chuộc chúng bằng phương tiện tiền của. 
42 “Do vậy người có trí ở đây 
Vì biết coi trọng sự tốt lành cho chính mình 
Được vững chắc, thì nên đặt niềm-tin 
Vào Phật, Pháp, Tăng. 
445 “Khi một người dẫn dắt bản thân bởi Giáo Pháp 
Bằng thân, lời-nói và tâm 
Người ta khen ngợi người đó trong kiếp này, 
Và sau khi chết họ được hưởng phước trên cõi trời.” 


Chương 4 


Liên Kết MA VƯƠNG 


(4 Mara-samyuta) 
(4 Tương ưng Ma Vương) 
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NHÓM 1 
“NHÓM MỘT? (NHÓM “TUỎI THỌ") 
(Pathama-vasga) 


1 (1) Kiểu Tu Hành Xác 


Tôi nghe như vầy. Trong một lần đức Thế Tôn đang sống ở Uruvelä, 
bên bờ sông Nerañjarã (Ni-liên-thuyền), chỗ gốc Cây Đa (Banyan) của 
người Chăn Dê, mới sau khi mới giác-ngộ toàn thiện.?5? Rồi, trong khi đức 
Thế Tôn đang ở một mình chỗ tách-ly (ấn dật), một sự quán chiếu (suy 
xét, quán xét) đã khởi sinh trong tâm như vầy: “Ta thực sự đã thoát khỏi 
sự (kiểu tu) khổ hạnh hành xác đó! Điều thực sự tốt lành rằng ta đã thoát 
khỏi sự khổ hạnh hành xác vô ích đó! Điều thực sự tốt lành rằng ta, vững 


vàng và có chánh-niệm, đã chứng đắc sự giác-ngộ!” ?6! 


Rồi Ma Vương Ác Ma, sau khi bằng tâm hắn biết được sự quán chiếu 
trong tâm của đức Thế Tôn, đã đến gặp đức Thế Tôn và nói với đức Thế 


Tôn bằng thi kệ này: 
446 “Sau khi đã bước ra khỏi sự hành xác khổ hạnh 


Đó là cách người ta thanh lọc bản thân mình, 
Ông vẫn còn bắt tịnh mà nghĩ mình đã thanh tịnh: 
Ông đã bỏ lỡ con-đường dẫn tới sự thanh tịnh.” 22 
Rồi đức Thế Tôn, sau khi hiểu “Đây là Ma Vương Ác Ma”, đã trả lời 
hắn bằng thi kệ này: 
4#1 “Sau khi biết được mọi sự hành xác khổ hạnh đều là vô ích 
Cho dù có nhằm tới sự bắt tử, 29 
Mọi sự tự hành xác như vậy đều vô ích vô dụng 
Như mái chèo và bánh lái (thuyền) trên đất khô. ?9 
448 “Băng cách tu tập con-đường dẫn tới sự giác-ngộ— 
Giới-hạnh, thiền-định, và trí-tuệ— 
Ta đã đạt tới sự thanh tịnh tối thượng: 
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Ngươi đã bị đánh bại, này Kẻ Kết Liễu!” ?5Š 


Rồi Ma Vương Ác Ma, sau khi đã nhận ra: “Đức Thế Tôn đã biết tẩy 
ta, bậc Phúc Lành đã biết tẩy ta”, hắn buồn so và thất vọng, biến mất ngay 


tại đó. 


2 (2) Voi Chúa 


Tôi nghe như vầy. Trong một lần đức Thế Tôn đang sống ở Uruvelä, 
bên bờ sông Nerañjarä (Ni-liên-thuyền), chỗ gốc Cây Đa (Banyan) của 
người Chăn Dê, mới sau khi mới giác-ngộ toàn thiện. Bấy giờ, lúc đó đức 
Thế Tôn đang ngồi ngoàải trời đêm tối mịt có mưa phùn. 26 

Rồi Ma Vương Ác Ma muốn gây sự sợ hãi, kinh hoàng và khiếp sợ 
cho đức Thế Tôn cho nên hắn đã hiện hình thành con voi chúa khống lồ và 
đến gần đức Thế Tôn. Đầu voi giống như một khối đá bột to tướng; ngà 
của nó giống như bạc tinh; mình của nó to như cán cày to tướng. 

Rồi đức Thế Tôn, sau khi hiểu “Đây là Ma Vương Ác Ma”, đã nói với 
hăn bằng thi kệ này: 

49 “Ngươi đã lang thang qua đường dài 

Tạo đủ hình thù đẹp đẽ có và ghớm ghiếc có 
Mấy trò của người quá đủ rồi, này Ác Ma 
Ngươi đã bị đánh bại, này Kẻ Kết Liễu!” ?57 

Rồi Ma Vương Ác Ma, sau khi đã nhận ra: “Đức Thế Tôn đã biết tây 

ta, bậc Phúc Lành đã biết tây ta”, hắn buôn so và thất vọng, biến mất ngay 


tại đó. 


3 (3) Đẹp Đẽ 


Khi đang sống ở Uruvelãä. Bấy giờ, lúc đó đức Thế Tôn đang ngồi 


ngoài trời đêm tôi mỊt có mưa phùn. 
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Rồi Ma Vương Ác Ma muốn gây sự sợ hãi, kinh hoàng và khiếp sợ 
cho đức Thế Tôn cho nên hắn đến gần chỗ đức Thế Tôn, không xa đức 
Thế Tôn, hiện thành đủ kiểu hình thù, đẹp đẽ có và ghớm ghiếc có. 

Rồi đức Thế Tôn, sau khi hiểu “Đây là Ma Vương Ác Ma”, đã nói với 
hăn bằng thi kệ này: 

490 “Người đã lang thang qua đường dài 

Tạo đủ hình thù đẹp đẽ có và ghớm giếc có 
Mấy trò của người quá đủ rồi, này Ác Ma 
Ngươi đã bị đánh bại, này Kẻ Kết Liễu! 

451 “Những ai đã giữ giới tốt 

Về thân, lời nói và tâm 
Thì đâu còn bị điều khiển bởi Ma Vương 


Cũng đâu trở thành tay sai của Ma Vương.” ?68 


Rồi Ma Vương Ác Ma... biến mắt ngay tại đó. 


4 (4) Bẫy Của Ma Vương (1) 

Tôi nghe như vầy. Trong một lần đức Thế Tôn đang sống ở Bãrãnasĩ 
(Ba-la-nạI) trong khu Vườn Nai ở Isipatana (Isipatana có nghĩa là nơi 
những thiên thần hạ giới). Ở đó đức Thế Tôn đã nói với các Tỳ kheo: 

“Này các Tỳ kheo!” 22 

“Dạ, thưa Thế Tôn!”, các Tỳ kheo đáp lại. Đức Thế Tôn nói điều này: 


“Này các Tỳ kheo, bằng sự chú-tâm kỹ càng (như lý tác ý), bằng sự 
chuyên-cần tu đúng đắn (chánh tinh cần), ta đã đạt tới sự giải-thoát vô 
thượng, ta đã chứng ngộ sự giải-thoát vô thượng. Này các Tỳ kheo, bằng 
sự chú-tâm kỹ càng, bằng sự chuyên-cần tu đúng đắn, các thầy ắt hắn 
cũng đạt tới sự giải-thoát vô thượng, cũng chứng ngộ sự giải-thoát vô 


thượng.” 279 
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Rồi Ma Vương Ác Ma đến gần đức Thế Tôn và nói với đức Thế Tôn 
bằng thi kệ: ?! 


452 “Ông bị trói bởi bẫy của Ma Vương 
Cả cõi trời và cði người 
Ông bị trói bởi sự trói buộc của Ma Vương: 
Ông không thoát khỏi ta đâu, này sa-môn!” ?72 
[Đức Thế Tôn nói:] 
453 “Ta hết bị cạm bẫy của Ma Vương 
Dù ở cõi trời hay cõi người; 
Ta hết bị sự trói buộc của Ma Vương 
Ngươi đã bị đánh bại, này Kẻ Kết Liễu!” 


Rồi Ma Vương Ác Ma... biến mắt ngay tại đó. 


5 (5) Bẫấy Của Ma Vương (2) 

Tôi nghe như vầy. Trong một lần đức Thế Tôn đang sống ở Bãrãnasĩ 
(Ba-la-nạI) trong khu Vườn Nai ở Isipatana (Isipatana có nghĩa là nơi 
những thiên thần hạ giới). Ở đó đức Thế Tôn đã nói với các Tỳ kheo: 

“Này các Tỳ kheo!” 

“Dạ, thưa Thế Tôn!”, các Tỳ kheo đáp lại. Đức Thế Tôn nói điều này: 


“Này các Tỳ kheo, ta hết bị mọi cạm bẫy của Ma Vương, cả cõi trời 
và cõi người. Này các Tỳ kheo, các thầy cũng hết bị mọi cạm bẫy của Ma 
Vương, cả cõi trời và cõi người. Này các Tỳ kheo, hãy lên đường vì phúc 
lợi của số đông, vì lòng bi mẫn đối với thế gian, vì sự tốt lành, phúc lợi, và 
hạnh phúc của những thiên thần và loài người. Tỏa ra mỗi người đi một 
đường. Này các Tỳ kheo, hãy chỉ dạy Giáo Pháp tốt lành ở đầu, tốt lành ở 
giữa, tốt lành ở cuối, với ý nghĩa và câu chữ chánh đúng. Hãy cho (mọi 
người) thấy một đời sống thánh thiêng (đời sống tu hành, phạm hạnh) toàn 
thiện và thanh khiết. Có những chúng sinh có ít bụi trong mắt (nhưng) họ 
đang bị rơi rớt vì không nghe được Giáo Pháp. Sẽ có người hiểu được 
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Giáo Pháp. Này các Tỳ kheo, còn ta sẽ đi đến làng Senãni (Senãnigama) ở 


vùng Uruvelä để chỉ dạy Giáo Pháp.” ?73 


Rồi Ma Vương Ác Ma đến gần đức Thế Tôn và nói với đức Thế Tôn 
bằng thi kệ: ?“ 


451 “Ông bị trói bởi bẫy của Ma Vương 
Cả cõi trời và cõi người 
Ông bị trói bởi sự trói buộc của Ma Vương: 
Ông không thoát khỏi ta đâu, này sa-môn!” 
[Đức Thế Tôn nói:] 
455 “Ta hết bị cạm bẫy của Ma Vương 
Dù ở cõi trời hay cõi người; 
Ta hết bị sự trói buộc của Ma Vương 
Ngươi đã bị đánh bại, này Kẻ Kết Liễu!” 


6 (6) Rắn 


Tôi nghe như vây. Trong một lần đức Thế Tôn đang sống ở Rãjagaha 
(Vương Xá), trong khu Rừng Tre (Trúc Lâm), chỗ (được gọi là) Nơi kiếm 
ăn của Bây Sóc. Bấy giờ, lúc đó đức Thế Tôn đang ngồi ở ngoài trời trong 


đêm tối mịt đang có mưa phủn. 


Rồi Ma Vương Ác Ma muốn gây sự sợ hãi ... hắn đã hiện hình thành 
hình thành con rắn chúa khổng lỗ và đến gần đức Thế Tôn. Thân nó như 
chiếc thuyên to được (đẽo) làm từ một thân cây nguyên khối; mang của nó 
như cái sàng lớn của người nấu rượu; mắt nó giống như đĩa đồng lớn của 
xứ Kosala (Kiều-tất-la); lưỡi của nó lè ra ngoài miệng nhanh như tia chớp 
khi trời sắm sét; tiếng nó thở ra vô như tiếng ống thối lò rèn rào rào đầy 


.z 


gIÓ. 
Rồi đức Thế Tôn, sau khi hiểu “Đây là Ma Vương Ác Ma”, đã nói với 
hắn bằng thi kệ này: 


45 “AI lui vê chòi côc trông đê trú ở 
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Đó là bậc hiền trí Mâu-ni, đã chế ngự tự ngã; 

Bậc ấy sống ở đó, sau khi đã từ bỏ tất cả: 

Điều đó là phù hợp với người như bậc ấy!” ?Š 
457 “Cho đù đủ loài sinh vật bò tới 

Nhiều thứ khiếp đảm, rắn rít, ruồi muỗi 

Bậc đại Mâu-ni về ở chòi cốc trống 


Mà không hè dựng một cọng lông tóc vì sợ hãi chúng. 


458 “Cho dù trời có nứt, đất có động 
Vạn vật đều khiếp đảm kinh hoảng 
Cho dù có bị người ta phóng tên đao vào ngực 


Những bậc giác-ngộ không còn nương trú trong sanh y.” ?5 


Rồi Ma Vương Ác Ma ... biến mắt ngay tại đó. 


7 (7) Ngủ 

Trong một lần đức Thế Tôn đang sống ở Rãjagaha (Vương Xá), trong 
khu Rừng Tre (Trúc Lâm), ở chỗ (được gọi là) Chỗ Cho Sóc Ăn. Rồi, khi 
đêm đã tàn, đức Thế Tôn, sau khi đã gần suốt đêm đi bộ hành tới lui ở 
ngoài trời, rửa chân và bước vào trong chỗ ở, và nằm xuống nghiêng bên 
phải như thế nằm của sư tử, với chân trái gác nằm trên chân phải, có 


chánh-niệm và rõ-bIêt, lưu ý trong tâm lúc nào sẽ dậy. 


Rồi Ma Vương Ác Ma đến gần đức Thế Tôn và nói với đức Thế Tôn 
bằng thi kệ: 


459 “Cái gì, ông ngủ sao? 

Tại sao ông ngủ? 

Gì đây, ông ngủ giống như người lụn bại? ?7 
Nghĩ rằng “chòi trống? nên ông ngủ: 
Gì đây, sao ông ngủ khi mặt trời đã mọc?” 


[Đức Thế Tôn nói:] 
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460 “Bên trong bậc ấy dục-vọng (ái) đâu còn tiềm ân— 
Như bẫy cám dỗ và dính dai—đề dẫn bậc ấy đi đâu nữa; 
Với sự đã tiêu diệt mọi sanh y 
“Bậc Tỉnh Thức" ngủ: 

Hà cớ gì ngươi phải quan tâm, này Ma Vương?” ?”3 


Rồi Ma Vương Ác Ma... biến mắt ngay tại đó. 


6 (8) Người Thích 


Tôi nghe như vây. Trong một lần đức Thế Tôn đang sống ở Sãvatthi 
(Xá-vệ) trong Khu Vườn (của thái tử) Jeta, Tịnh Xá (được cúng dường bởi 
gia chủ) Cấp Cô Độc. 

Rồi Ma Vương Ác Ma đến gần đức Thế Tôn và nói với đức Thế Tôn 
bằng thi kệ: 

461 “Người có con cái thích có con cái 

Người có gia súc thích có gia súc 
Những sự thu-nạp (sanh y) đúng là sự thích thú của con người; 
Không có những thứ thu-nạp người không vui thích.” 
[Đức Thế Tôn nói:] 
462 “Người có con cái ưu tư về con cái 
Người có gia súc ưu tư về gia súc. 
Những thứ thu-nạp đúng là sự ưu tư của con người; 
Không có những thứ thu-nạp người không ưu tư.” 


Rồi Ma Vương Ác Ma... biến mắt ngay tại đó. 


9 (9) Tuổi Thọ (1) 


Tôi nghe như vây. Trong một lần đức Thế Tôn đang sống ở Rãjagaha 
(Vương Xá), trong khu Rừng Tre (Trúc Lâm), ở Chỗ Cho Sóc Ăn. Ở đó 
đức Thế Tôn đã nói với các Tỳ kheo: “Này các Tỳ kheo!” 
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“Dạ, thưa Thế Tôn”, các Tỳ kheo đáp lại. Đức Thế Tôn đã nói điều 
này: 

“Này các Tỳ kheo, tuổi thọ của đời người là ngắn ngủi. Con người rồi 
phải đi tới kiếp sau. Con người nên làm điều thiện lành và sống đời sống 
thánh thiêng (phạm hạnh); bởi vì con người khi đã sinh thì không tránh 
được cái chết. Này các Tỳ kheo, người sống thọ là chỉ sống được một trăm 


năm hay chỉ hơn một chút.” 


Rồi Ma Vương Ác Ma đến gần đức Thế Tôn và nói với đức Thế Tôn 
bằng thi kệ: 


463 “Tuổi thọ của con người là dài 
Người tốt thì không nên chê bai nó. 
Người nên sống (vô lo) như đứa trẻ đang bú sữa: 
Cái chết vẫn còn lâu mới tới.” ?72 

[Đức Thế Tôn nói:] 

461 “Tuổi thọ của con người là ngắn ngủi 
Người thiện thì nên chê bai nó. 
Người nên sống (lo tu) như lửa cháy trên đầu: 
Cái chết là không tránh được.” 


Rồi Ma Vương Ác Ma ... biến mắt ngay tại đó. 


10 (10) Tuổi Thọ (2) 
[Mở đâu như kinh kế trên:] 


Rồi Ma Vương Ác Ma đến gần đức Thế Tôn và nói với đức Thế Tôn 
bằng thi kệ: 


465 “Ngày và đêm không trôi qua 
Cuộc sống chắng đi đến chỗ kết thúc. 
Tuổi thọ của người phàm vẫn tiếp diễn 


Như vành bánh xe quay theo trục bánh xe.” ?89 
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[Đức Thế Tôn nói:] 

466 “Ngày và đêm trôi qua 
Cuộc sống sẽ đi đến chỗ kết thúc. 
Tuổi thọ của người cũng vơi cạn 


Như nước trong mấy con lạch nhỏ mà thôi.” 


Rồi Ma Vương Ác Ma... biến mất ngay tại đó.. 
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NHÓM 2 
“NHÓM HAI? (NHÓM “SỰ THÓNG TRỊ') 
(Dufiya-vagga) 


11 (1) Tảng Đá 


Trong một lần đức Thế Tôn đang ở sống ở Rãjagaha (Vương Xá) trên 
Đỉnh Núi Kền Kèn (Linh Thứu). Bấy giờ, lúc đó đức Thế Tôn đang ngôi 
ngoài trời đêm tối mịt có mưa phùn. Rồi Ma Vương Ác Ma muốn gây sự 
sợ hãi, kinh hoàng và khiếp sợ cho đức Thế Tôn cho nên hắn đã đập bể 
mấy tảng đá không xa chỗ đức Thế Tôn. 


Rồi đức Thế Tôn, sau khi hiểu “Đây là Ma Vương Ác Ma nói”, đã nói 
với Ma Vương Ác Ma băng thi kệ: 
467 “Cho dù ngươi có làm cả Núi Kền Kêền này 
Rung động rung chuyên, 
Những bậc giác-ngộ không bị lay chuyển 
Bởi họ đã giải-thoát toàn thiện.” 
Rồi Ma Vương Ác Ma, sau khi đã nhận ra: “Đức Thế Tôn đã biết tây 
ta, bậc Phúc Lành đã biết tẩy ta”, hắn buồn so và thất vọng, biến mất ngay 


tại đó. 


12 (2) Sư Tử 


Trong một lần đức Thế Tôn đang sống ở Savatth1 (Xá-vệ), trong Khu 
Vườn Jeta, trong Tịnh Xá Cấp Cô Độc. Bấy giờ, lúc đó đức Thế Tôn đang 
giảng dạy Giáo Pháp, xung quanh là một hội chúng lớn các Tỳ kheo. 


Rồi ý này xảy đến Ma Vương Ác Ma: “Sa-môn Cô-Đàm này đang 
giảng dạy Giáo Pháp, xung quanh là một hội chúng lớn các Tỳ kheo. Ta 


hãy tới gần sa-môn Cô-Đàm đê làm họ rồi lên.” ?8! 
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Rồi Ma Vương Ác Ma đến gần đức Thế Tôn và nói với đức Thế Tôn 
băng thi kệ: 


468 “Sao giờ ông cất tiếng gầm sư tử 
Tự tin (vô úy) giữa hội chúng 
Vì có người sánh ngang đối với ông 
Vậy sao ông nghĩ mình là bậc chiến thắng?” 
[Đức Thế Tôn nói:] 
469 “Những bậc đại anh hùng cất tiếng gầm sư tử 
Tự tin trong các hội chúng—— 
Những Như Lai được phú những năng-lực 


Đã vượt qua sự trói buộc với thê gian.” ?82 


Rồi Ma Vương Ác Ma ... biến mắt ngay tại đó. 


13 (3) Mánh Đá 


Tôi nghe như vây. Trong một lần đức Thế Tôn đang ở Rãjagaha 
(Vương Xá) trong khu Vườn Nai Maddakucchi. Bấy giờ, lúc đó chân đức 
Thế Tôn đã bị cứa đứt bởi một mảnh đá. Những sự đau đớn đã tấn công 
đức Thế Tôn—những cảm-giác ở thân đã khởi sinh là đau đớn, nhức nhối, 
điếng, thốn, hành hạ, khó chịu nổi. Nhưng đức Thế Tôn chịu đựng chúng, 
có chánh-niệm và rõ-biết (tỉnh giác), không trở nên sầu não. Rồi đức Thế 
Tôn đã gấp tư áo cà sa của mình, và năm xuống nghiêng bên phải theo tư 
thế sư tử với chân trái chồng lên chân phải, có chánh-niệm và rõ-biết. 28 

Rồi Ma Vương Ác Ma đến gần đức Thế Tôn và nói với đức Thế Tôn 
băng thi kệ: 


470 “Ông nằm thơ thân hay say sưa với thi ca? 
Có phải ông không có đủ mục tiêu để đáp ứng? 
Một mình trong chỗ ở tách ly (ân dật) 


Tại sao ông ngủ với vẻ mặt đờ đẫn?” ?# 


[Đức Thế Tôn nói:] 
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471 “Ta không nằm thơ thân hay say sưa thi ca 
Sau khi đã đạt tới mục tiêu, ta đã hết ưu sầu. 
Một mình trong chỗ ở tách ly 


Ta năm với đây sự bi mẫn đôi với tất cả chúng sinh. 


4/2 “Ngay cả những người đang bị mũi tên găm trên ngực 
Đâm nhói tim can từng giây phút— 
Ngay cả những người đó, đang bị hành hạ, còn ngủ được; 
Vậy tại sao ta lại không ngủ được 


Sau khi mũi tên của ta đã được rút ra? ?°5 


473 ““Ta không nằm thức trong sợ hãi 
Ta cũng không sợ ngủ đi. 
Đêm và ngày không làm khổ ta được, 
Ta tự mình nhìn thấy không có sự sa sút trong thế giới. 
Bởi vậy ta có thể ngủ trong sự bình an, 


Đây sự bi mẫn đôi với chúng sinh.” 


Rồi Ma Vương Ác Ma... biến mắt ngay tại đó. 


14 (4) Thích Hợp 


Trong một lần đức Thế Tôn đang ở sống giữa xứ người Kosala (Câu- 
xá-lợi) ở ngôi làng Ekasälã của những bà-la-môn. Bấy giờ, lúc đó đức Thế 
Tôn đang giảng dạy Giáo Pháp, xung quanh là một hội chúng lớn các Tỳ 
kheo. 


Rồi ý này xảy đến Ma Vương Ác Ma: “Sa-môn Cô-Đàm này đang 
giảng dạy Giáo Pháp, xung quanh là một hội chúng lớn các Tỳ kheo. Ta 
hãy tới gần sa-môn Cồ-Đàm đề làm họ rối lên.” 

Rồi Ma Vương Ác Ma đến gần đức Thế Tôn và nói với đức Thế Tôn 
băng thi kệ: 


474 “Điều này không thích hợp với ông 
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Rằng ông chỉ dạy những người khác. 
Khi đã tham gia đừng đề bị mắc kẹt 


Trong sự hấp dẫn (tham) hay sự khó chịu (sân).” ?8 


[Đức Thế Tôn nói:] 
475 “Bi mẫn vì phúc lợi của tha nhân 
Đức Phật chỉ dạy cho họ. 


Như Lai đã hoàn toàn thoát ly 
Khỏi sự hấp dẫn và sự khó chịu.” 


Rồi Ma Vương Ác Ma... biến mất ngay tại đó. 


15 (5) Tâm Ý 


Tôi nghe như vây. Trong một lần đức Thế Tôn đang sống ở Sãvatthï 
(Xá-vệ), trong Khu Vườn Jeta, chỗ Tịnh Xá Cấp Cô Độc. Rồi Ma Vương 
Ác Ma đến gần đức Thế Tôn và nói với đức Thế Tôn bằng thi kệ: ?#7 

476 “Có một bẫy chuyền động trên trời 

Là thứ mà tâm ý chuyền động tới lui trên đó 28 
Bằng phương tiện đó ta sẽ bắt được ông: 


2 


Ông sẽ không thoát khỏi ta, này sa-môn 

[Đức Thế Tôn nói:] 

477 “Những hình sắc, âm thanh, mùi hương, mùi vị, 
Và những đối tượng chạm xúc thích thú— 
Ham muốn này đã biến mắt trong ta: 

Ngươi đã bị đánh bại, này Kẻ Kết Liễu!” 


Rồi Ma Vương Ác Ma... biến mắt ngay tại đó. 


16 (6) Bình Bát 


Ở Sãvatthi. Bấy giờ, lúc đó đức Thế Tôn đang chỉ dạy, khởi xướng, 
khích lệ và làm hoan hỷ các Tỳ kheo bằng một bài nói chuyện Giáo Pháp 
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liên quan năm uân bị dính chấp (năm thủ uân). Và các Tỳ kheo đang đề tai 
nhiệt thành lắng nghe Giáo Pháp, đang chú tâm vào đó như một vấn đề 


sông còn, đang áp dụng cả tâm vào đó. 


Rồi ý này xảy đến ma Vương Ác Ma: “Sa-môn Cồ-đàm này đang chỉ 
dạy, khởi xướng, khích lệ và làm hoan hỷ các Tỳ kheo ... đang chú tâm 
vào đó như vấn đề sống còn, đang áp dụng cả tâm vào đó. Ta hãy tới gần 


sa-môn Cô-Đàm đê làm họ rôi lên.” 


Bấy giờ, lúc đó có một số bình bát đang được để ngoài trời. Rồi Ma 
Vương Ác Ma đã hiện hình thành một con bò và đến gần các bình bát. Rồi 
một Tỳ kheo nói với Tỳ kheo khác: “Này Tỳ kheo, này Tỳ kheo! Con bò 
có thể làm bề mấy bình bát.” Sau khi điều này được nói ra, đức Thế Tôn 
đã nói với Tỳ kheo đó: “Này Tỳ kheo, đó không phải con bò. Đó là Ma 
Vương Ác Ma, kẻ đã đến đây để phá rối các thầy.” 

Rồi đức Thế Tôn, sau khi hiểu “Đây là Ma Vương Ác Ma”, đã nói với 
Ma Vương Ác Ma băng thi kệ: 


478 “Sắc, thọ, tưởng, 
Thức và các hành—— 
“Đây không phải ta, đây không phải của-ta” 
Vậy đó vị ấy đã ly thoát khỏi nó. ?8° 


479 “Cho dù có tìm kiếm vị ấy khắp nơi 
Ma Vương và đội quân của hắn không tìm thấy vị ấy 
VỊ ây đã ly thoát, an toàn, 


Người đã vượt qua mọi gông-cùm.” ?29 


Rồi Ma Vương Ác Ma ... biến mất ngay tại đó.. 


17 (7) Sáu Cơ Sở Tiếp Xúc 

Tôi nghe như vầy. Trong một lần đức Thế Tôn đang sống ở Vesälï 
(Tỳ-xá-lï) trong Sảnh Đường Mái Nhọn, trong khu Rừng Lớn. Bấy giờ, 
lúc đó đức Thế Tôn đang chỉ dạy, khởi xướng, khích lệ và làm hoan hỷ 
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các Tỳ kheo bằng một bài nói chuyện Giáo Pháp liên quan đến sáu cơ-sở 
tiếp-xúc (sáu cơ-sở cảm-nhận, sáu xứ). Và những Tỳ kheo đó đang để tai 
nhiệt thành lắng nghe Giáo Pháp, đang chú tâm vào đó như một vấn đề 


sông còn, đang áp dụng cả tâm vào đó. 


Rồi ý này đã xảy đến Ma Vương: “Sa-môn Cô-Đàm này đang chỉ dạy, 
khởi xướng, khích lệ và làm hoan hỷ các Tỳ kheo ... họ đang áp dụng cả 


tâm vào đó. Đê ta đên gân làm cho họ rôi lên.” 


Rồi Ma Vương Ác Ma đến gần đức Thế Tôn, từ chỗ không xa đức 
Thế Tôn, hắn tạo ra tiếng nô lớn, đáng sợ và khủng khiếp, như thể trái đất 
đang nứt ra.??! Rồi một Tỳ kheo nói với một Tỳ kheo khác: “Này Tỳ kheo, 
này Tỳ kheo! Dường như trái đất đang nứt ra.” Sau khi điều này được nói 
ra, đức Thế Tôn mới nói nói Tỳ kheo đó: “Này Tỳ kheo, trái đất không 
phải đang nứt ra. Đó là Ma Vương Ác Ma, kẻ đến đây để phá rối các 
thầy.” 

Rồi đức Thế Tôn, sau khi hiểu “Đây là Ma Vương Ác Ma”, đã nói với 
Ma Vương Ác Ma bằng thi kệ: 

480 “Sắc, thanh, hương, vị 

Xúc, và pháp 
Đây là miếng môi đáng sợ của thế gian 
Vì chúng mà thế giới bị say mê. 
481 “Nhưng sau khi đã vượt khỏi điều này 
Người đệ tử có chánh-niệm của Phật 
Tỏa chiếu sáng như mặt trời, 
Sau khi đã thoát khỏi lãnh cõi của Ma Vương.” 2 


Rồi Ma Vương Ác Ma ... biến mắt ngay tại đó. 


18 (8) Thức Ăn Khất Thực 


Trong một lần đức Thế Tôn đang ở sống giữa xứ người Magadha 


(Ma-kiệt-đà) ở ngôi làng Pañcasãlã của những bả-la-môn. Bấy giờ, lúc đó 
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có lễ hội tặng quà của những người trẻ được tổ chức ở làng Pañcasälã của 
các bà-la-môn này.” Rồi, vào buổi sáng đức Thế Tôn mặc y phục, mang 
theo bình bát và cà sa, đi vô làng Pañcasãlã để khất thực. Bấy giờ, lúc đó 
Ma Vương Ác Ma đang ma nhập vào những gia chủ bà-la-môn ở làng 
Pañcasälãä, [bỏ bùa trong tâm họ ý nghĩ] “Không để sa-môn Cổ-Đàm có 
được thức ăn khất thực.” 


Rồi đức Thế Tôn rời khỏi làng Pañcasälã với bình bát trống sạch như 
mới rửa như lúc đi vô làng để khất thực. Rồi Ma Vương Ác Ma đến chỗ 
đức Thế Tôn và nói: “Này sa-môn, có lẽ ông khất thực được rồi phải 
không?” 


“Là ngươi, này Ác Ma, là kẻ đã sắp đặt để ta không khất thực được?” 


“Vậy thì, thưa ngài, đức Thế Tôn hãy quay trở lại làng Pañcasãlã lần 
hai để khất thực đi. Ta sẽ sắp đặt để cho đức Thế Tôn khất thực được.” 2 
[Đức Thế Tôn nói:] 
482 “Này Ma Vương, ngươi đã làm chuyện tôn phước thất đức, 
Sau khi đã tấn công Như Lai. 
Này Ma Vương, ngươi có thực sự nghĩ rằng: 
“Cái ác của mình không thành quả báo”? 
483 “Chúng ta đây thực sự sống an lạc 
Không sở hữu thứ gì cả, 
Chúng ta đây lấy niềm hoan-hỷ làm thực dưỡng 


Như những thiên thần cõi trời Quang Âm Thiên.” ? 


Rồi Ma Vương Ác Ma... biến mắt ngay tại đó. 


19 (9) Nông Dân 

Ở Sãvatthi. Bấy giờ, lúc đó đức Thế Tôn đang chỉ dạy, khởi xướng, 
khích lệ và làm hoan hỷ các Tỳ kheo bằng một bài nói chuyện Giáo Pháp 
liên quan Niết-bàn. Và những Tỳ kheo đó đang để tai nhiệt thành lắng 
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nghe Giáo Pháp, đang chú tâm vào đó như một vấn đề sống còn, đang áp 


dụng cả tâm vào đó. 


Rồi ý này xảy đến Ma Vương Ác Ma: “Sa-môn Cô-đàm này đang chỉ 
dạy, khởi xướng, khích lệ và làm hoan hỷ các Tỳ kheo ... đang chú tâm 
vào đó như vấn đề sống còn, đang áp dụng cả tâm vào đó. Ta hãy tới gần 


sa-môn Cô-Đàm đê làm họ rôi lên.” 


Rôi Ma Vương Ác Ma biên ra hình thù một nông dân, đang vác cái 
cày lớn trên vali, tay câm một cây roI dải, tóc tai rôi xù, mặc đô băng vải 


sợi gai dầu, chân dính đầy bùn. Hắn đến gần và nói với đức Thế Tôn: 
“Này sa-môn, có lẽ ông đã từng thấy con bò phải không?” 
“Này Ác Ma, bò là gì đối với ngươi?” 
“Này sa-môn, mắt là của-ta, những hình-sắc là của-ta, sự tiếp-xúc mắt 


và cơ-sở (căn) của thức của nó (thức mắt, nhãn thức) là của-ta.”?' Ông có 


thê đi đâu để thoát khỏi tôi, này sa-môn? 


“Này sa-môn, tai là của-ta, những âm-thanh là của-ta ... Mũi là của- 
ta, những mùi hương là của-ta ... Lưỡi là của-ta, những mùi vị là của-ta 
... Thân là của-ta, những đối tượng chạm xúc là của-ta ... Tâm là của-ta, 
những hiện tượng là của-ta, sự tiếp-xúc tâm và cơ-sở (căn) thức của nó 
(thức tâm, tâm thức) là của-ta. Ông có thể đi đâu để thoát khỏi tôi, này sa- 


môn? 


“Này Ác Ma, mắt là của-ngươi, những hình-sắc [sắc] là của-ngươi, sự 
tiếp-xúc mắt và cơ-sở thức của nó là của-ngươi; nhưng, này Ác Ma, ở đâu 
không có mắt, không có những hình-sắc, không có sự tiếp-xúc mắt và cơ- 
sở thức của nó—thì ở đó không có chỗ cho ngươi, này Ác Ma. ?” 
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Này Ác Ma, tai là của-ngươi, những âm-thanh [thanh] là của-ngươi, 

sự tiếp-xúc tai và cơ-sở thức của nó là của-ngươi; nhưng, này Ác Ma, ở 
đâu không có tai, không có những âm-thanh, không có sự tiếp-xúc tai và 


cơ-sở thức của nó—thì ở đó không có chỗ cho ngươi, này Ác Ma. 
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“Này Ác Ma, mũi là của-ngươi, những mùi-hương [hương] là của- 
ngươi, sự tiếp-xúc mũi và cơ-sở thức của nó là của-ngươi; nhưng, này Ác 
Ma, ở đâu không có mũi, không có những mùi-hương, không có sự tiếp- 
xúc mũi và cơ-sở thức của nó—thì ở đó không có chỗ cho ngươi, này Ác 
Ma. 


“Này Ác Ma, lưỡi là của-ngươi, những mùi-vị là của-ngươi [vỊ], sự 
tiêp-xúc lưỡi và cơ-sở thức của nó là của-ngươi; nhưng, này Ác Ma, ở đầu 
không có lưỡi, không có những mùi-vỊ, không có sự tiêp-xúc lưỡi và cơ-sở 


thức của nó—thì ở đó không có chỗ cho ngươi, này Ác Ma. 


“Này Ác Ma, thân là của-ngươi, những đối-tượng chạm xúc [xúc] là 
của-ngươi, sự tiếp-xúc thân và cơ-sở thức của nó là của-ngươi; nhưng, này 
Ác Ma, ở đâu không có thân, không có những đối-tượng chạm xúc, không 
có sự tiếp-xúc thân và cơ-sở thức của nó—thì ở đó không có chỗ cho 
ngươi, này Ác Ma. 


“Này Ác Ma, tâm là của-ngươi, những hiện-tượng thuộc tâm [pháp] là 
của-ngươi, sự tiếp-xúc tâm và cơ-sở thức của nó là của-ngươi; nhưng, này 
Ác Ma, ở đâu không có tâm, không có những hiện-tượng thuộc tâm, 
không có sự tiếp-xúc tâm và cơ-sở thức của nó—thì ở đó không có chỗ 
cho ngươi, này Ác Ma..” 

[Ma Vương nói:] 

484 “Về thứ họ nói “nó là của-ta”, 

Và những thứ họ nói theo nghĩa (kiến chấp) “của-ta— 
Nếu tâm có mặt trong những thứ này, 
Thì ông sẽ không thoát khỏi ta, này sa-môn.” 

[Đức Thế Tôn nói:] 

485 “Về thứ họ nói không phải là “của-ta' 

Ta không phải một trong số người nói theo nghĩa [của-ta]. 
Ngươi nên biết như vậy, này Ác Ma: 


Ngay cả con-đường của ta người còn chăng thấy được.” 
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Rồi Ma Vương Ác Ma... biến mắt ngay tại đó. 


20 (10) Sự Thống Trị 


Trong một lần đức Thế Tôn đang sống giữa xứ người Kosala (Kiều- 
tất-la) trong một chòi nhỏ trong rừng ở vùng Himalaya (Hy-mã-lạp sơn). 
Lúc đó, khi đức Thế Tôn ở một mình trong chỗ tách-ly (ân dật), một sự 
quán chiếu đã khởi lên trong tâm đức Thế Tôn như vầy: “Có thể nào thực 
thi sự thống trị một cách chân chánh: không giết hại và không xúi khiến 
người khác giết hại, không tịch thu và không xui khiến người khác tịch 


thu, không ưu sâu và không làm cho người khác ưu sâu?” ”?3 


Rồi Ma Vương Ác Ma, sau khi bằng tâm mình biết sự quán chiếu 
trong tâm của đức Thế Tôn, đã đến chỗ đức Thế Tôn và nói: 


“Này Thế Tôn, vậy thì đức Thế Tôn hãy thực thi sự thống trị một cách 
chân chánh: không giết hại và không xúi khiến người khác giết hại, không 
tịch thu và không xui khiến người khác tịch thu, không ưu sầu và không 
làm cho người khác ưu sầu.” 


“Nhưng, này Ác Ma, người thấy gì mà nói với ta như vậy?” 


“Này Thế Tôn, đức Thế Tôn đã tu tập và tu đưỡng bốn cơ-sở năng-lực 
tâm linh (tứ thần túc), đã làm chúng thành một cỗ xe (tu thừa), đã làm 
chúng thành một căn bản, đã ổn định chúng, đã thực hành thân trong 
chúng, và đã toàn thiện chúng. Và, này Thế Tôn, nếu đức Thế Tôn muốn, 
ngài chỉ cần quyết dãy núi Himalaya, vua của những ngọn núi, biến thành 


vàng thì nó sẽ thành vàng.” ??? 


[Đức Thế Tôn nói:] 

486 “Nếu có núi nào tạo nên bằng vàng 
Toàn bộ là vàng khối, 
Thì gấp đôi núi đó cũng không đủ cho một người: 
Sau khi đã biết điều này, sống luôn bình tâm. 9 


487 “Làm sao một người còn ngã theo dục lạc 
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Sau khi đã thấy rõ cội nguồn phát sinh khổ đau là gì? 
Sau khi đã biết sự thu-nạp (sanh y) là sự trói buộc với thế gian, 


Một người nên tu tập đê loại bỏ nó.” 3! 


Rồi Ma Vương Ác Ma, sau khi đã nhận ra: “Đức Thế Tôn đã biết tây 
ta, bậc Phúc Lành đã biết tẩy ta”, hắn buồn so và thất vọng, biến mất ngay 


tại đó. 
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NHÓM 3 
“NHÓM BA? (NHÓM “MA VƯƠNG) 
(Tafiya-vagga) 


21 (1) Một Số 


Tôi nghe như vây. Trong một lần đức Thế Tôn đang sống giữa xứ 
người Thích-ca (Sakya) ở vùng SilãvatI. Bấy giờ, lúc đó đó có một số Tỳ 
kheo đang trú không xa chỗ đức Thế Tôn—chuyên chú, nhiệt thành, và 
kiên định. Rồi Ma Vương Ác Ma hiện hình thành một bà-la-môn, với búi 
tóc lớn, được bọc bằng da linh dương, già yếu, lưng còng như mũi mái 
đình, thở khò khè, cầm gậy bằng ghỗ ưu đàm (uđưmbara).*2 Hắn đến chỗ 
các Tỳ kheo đó và nói với họ: “Này các thầy, các thầy đã xuất gia từ khi 
còn trẻ, là những chàng trai tóc đen, được phú với phúc lành của tuổi trẻ, 
đang thời thanh xuân, khi chưa vui chơi với những dục lạc. Này các thấy, 
hãy thụ hưởng dục lạc đời người; đừng bỏ thứ (mình) có thể trực tiếp thấy 


được đề theo đuổi những thứ chỉ tốn thời gian.” 39 


“Này bà-la-môn, chúng tôi đã không bỏ bỏ thứ (mình) có thê trực tiếp 
thấy được để theo đuổi những thứ chỉ tốn thời gian. Chúng tôi đã từ bỏ 
những thứ chỉ tốn thời gian đề theo đuổi thứ có thể trực tiếp thấy được. 
Này bà-la-môn, bởi vì đức Thế Tôn đã tuyên bố rằng những dục lạc là tiêu 
phí, đầy khổ đau, đầy tuyệt vọng, và sự nguy-hại trong chúng còn lớn hơn 
nữa, trong khi đó Giáo Pháp là có thể trực tiếp nhìn thấy được, có hiệu lực 
tức thời, mời người đến để thấy, có thê ứng dụng được, được tự than 
chứng nghiệm bởi người có trí.” 

Sau khi điều này được nói ra, Ma Vương Ác Ma đã lắc đầu, lè lưỡi, và 
nhíu mày cho đến khi trán ông nhăn thành ba đường. Rồi ông ta bỏ đi, tay 
chống gậy. ? 

Rồi các Tỳ kheo đó đến gặp đức Thế Tôn, kính lễ đức Thế Tôn và 
ngồi xuống một bên, và thưa lại toàn bộ chuyện xảy ra. [Đức Thế Tôn 


nói:]| 
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“Này các Tỳ kheo, đó không phải một bà-la-môn. Đó là Ma Vương, 
kẻ đến đây đề phá rối các thầy.” 

Rồi đức Thế Tôn, sau khi hiểu nghĩa chuyện nảy, lúc đó đã thốt lên 
bằng thi kệ: 


488 “Làm sao một người còn ngã theo dục lạc 
Sau khi đã thấy rõ cội nguồn phát sinh khổ đau là gì? 
Sau khi đã biết sự thu-nạp (sanh y) là sự trói buộc với thế gian, 
Một người nên tu tập để loại bỏ nó.” 


22 (2) (Ngài) Samiddhi 


Trong một lần đức Thế Tôn đang sống giữa xứ người Thích-ca (Sa- 
kya) ở vùng Silãvati. Bấy giờ, lúc đó có Ngài Samiddhi đang trú không xa 
chỗ đức Thế Tôn——chuyên chú, nhiệt thành, và kiên định.” Rồi, trong lúc 
thầy Samiddhi đang ở một mình trong chỗ tách-ly, một sự quán chiếu khởi 
sinh trong tâm thầy như vậy: “Điều đó thật là ích lợi cho ta, ta thật sự 
được ích lợi, rằng VỊ thầy của ta là bậc A-la-hán, bậc Toàn Giác! Điều đó 
thật là ích lợi cho ta, ta thật sự được ích lợi, rằng ta đã xuất gia tu hành 
trong Giáo Pháp và Giới Luật này được giảng bày một cách hay khéo! 
Điều đó thật là ích lợi cho ta, ta thật sự được ích lợi, rằng những đồng đạo 
của ta trong đời sống thánh thiêng (phạm hạnh) là đức hạnh, có tính cách 
thiện!” 


Rồi Ma Vương Ác Ma, sau khi bằng tâm mình biết được sự quán 
chiếu trong tâm thầy Samiddhi, đã đến chỗ thầy, và từ chỗ không xa chỗ 
thầy, hắn tạo ra tiếng nổ lớn, đáng sợ và khủng khiếp, như thể trái đất 


đang nứt ra. °°5 


Rồi thầy Samiddhi đến gặp đức Thế Tôn, kính lễ đức Thế Tôn và ngồi 
xuống một bên, và thưa lại toàn bộ chuyện xảy ra. [Đức Thế Tôn nói: | 
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“Này Samiddhi, đó không phải trái đất nứt ra. Đó là Ma Vương, kẻ 
đến đây để phá rối các thầy. Này Samiddhi, hãy quay lại chỗ mình, an trú 
chuyên chú, nhiệt thành, và kiên định.” 


“Dạ, thưa Thế Tôn”, thầy Samiddhi đáp lại. Rồi thầy đứng dậy khỏi 
chỗ ngồi, kính lễ đức Thế Tôn, giữ đức Thế Tôn ở hướng bên phải mình, 
và đi ra. 

Lần thứ hai, trong lúc thầy Samiddhi đang ở một mình trong chỗ tách- 
ly, một sự quán chiếu đã khởi sinh trong tâm thầy ... Và lần thứ hai Ma 
Vương Ác Ma... hắn tạo ra tiếng nỗ lớn, đáng sợ và khủng khiếp, như thể 


trái đất đang nứt ra. 


Rồi thầy Samiddhi, sau khi hiểu “Đây là Ma Vương Ác Ma”, đã nói 
với hắn bằng thi kệ: 
480 “Ta đã xuất gia tu hành vì niềm-tin 
Từ tại gia thành vô gia cư. 
Sự chánh-niệm và trí-tuệ của ta được chín chắn 
Và tâm ta được khéo đạt định. 
Cứ hiện hình hóa dạng đủ kiểu ngươi muốn 


Nhưng ngươi chẳng bao giờ làm ta run sợ đâu.” 37 


Rồi Ma Vương Ác Ma, sau khi đã nhận ra: “Tỳ kheo Samiddhi đã biết 


tây ta”, hắn buồn so và thất vọng, biến mất ngay tại đó. 


2ö @) (Ngài) Godhika 


Tôi nghe như vầy. Trong một lần đức Thế Tôn đang sống ở Rãjagaha 
(Vương Xá) trong khu Rừng Tre (Trúc Lâm), (địa điểm được gọi là) Chỗ 
Cho Sóc Ăn. Bấy giờ, lúc đó có Ngài Godhika đang trú trên núi Đá Đen, 
trên Dốc Isigili. Rồi, trong lúc thầy Godhika đang an trú chuyên chú, nhiệt 
thành, và kiên định, thầy ấy đạt tới sự giải-thoát tạm thời của tâm, nhưng 


lại rớt khỏi sự giải-thoát tạm thời của tâm đó. ? 
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Lần thứ hai, trong lúc thầy Godhika đang an trú chuyên chú, nhiệt 
thành, và kiên định, thầy ấy đạt tới sự giải-thoát tạm thời của tâm, nhưng 
lại rớt khỏi sự giải-thoát tạm thời của tâm. 

Lần thứ ba ... Lần thứ tư ... Lần thứ năm ... Lần thứ sáu, trong lúc 
thầy Godhika đang an trú chuyên chú, nhiệt thành, và kiên định, thầy ấy 
đạt tới sự giải-thoát tạm thời của tâm, nhưng lại rớt khỏi sự giải-thoát tạm 
thời của tâm đó. 

Lần thứ bảy, trong lúc thầy Godhika đang an trú chuyên chú, nhiệt 
thành, và kiên định, thầy ấy đạt tới sự giải-thoát tạm thời của tâm. Rồi ý 
này đã xảy đến với thầy Godhika: “Đã sáu lần ta rớt khỏi sự giải-thoát tạm 


thời của tâm. Thôi ta hãy dùng dao.” 39 


Rồi Ma Vương Ác Ma, sau khi bằng tâm mình biết sự quán chiếu 
trong tâm của thầy Godhika, đã đến chỗ đức Thế Tôn và nói với đức Thế 
Tôn bằng thi kệ: ?!9 


490 “Này bậc đại anh hùng, đại trí tuệ 
Tỏa sáng bằng uy lực và vinh quang! 
Ta thờ kính bàn chân ngài, Bậc Nhìn Thấy, 


Bậc đã vượt qua mọi sự thù hận và sợ hãi. 


491 “Này bậc đại anh hùng đã chinh phục tử thần 
Đệ tử của ngài đang muốn chết. 
VỊ đó đang định [tự sát]: 


Hãy cản vị đó lại, này bậc hào quang! 


492 “Này bậc Thế Tôn, làm sao đệ tử của ngài— 
Là người vui thích Giáo Pháp 
Là bậc học nhân đang tìm cầu lý tưởng của tâm— 
Lại tự sát, hỡi bậc lừng danh?”3H 


Bấy giờ, lúc đó thầy Godhika vừa mới dùng dao.3!2 Rồi đức Thế Tôn, 
sau khi hiểu “Đây là Ma Vương”, đã nói vơi hắn bằng thi kệ: 


»ÖIÓI 


493 “Đó đúng là cách của hành động vững vàng 
Họ không còn trói buộc với sự sống. 
Sau khi đã bứng bỏ dục-vọng và gốc rễ của nó, 
Godhika đã chứng ngộ Bát-niết-bàn.” 


Rồi đức Thế Tôn nói với các Tỳ kheo: 
“Này các Tỳ kheo, chúng ta hãy đến chỗ núi Đá Đen, trên Dốc Isigili, 


nơi có người họ tộc Godhika vừa mới dùng dao.” 


“Dạ, thưa Thế Tôn”, các Tỳ kheo đó đáp lại. Rồi đức Thế Tôn, cùng 
với một số Tỳ kheo, đã đi đến chỗ núi Đá Đen, trên Dốc Isigili. Từ xa đức 
Thế Tôn đã nhìn thấy thầy Godhika đang nằm trên giường với vai quắp 


lai 313 


Bấy giờ, lúc đó có một làn khói nhẹ, một cuộn khí đen, đang phóng 
vọt về phía đông, rồi phía tây, phía bắc, phía nam, vọt lên, vọt xuống, và 
rồi vọt khắp hướng xen giữa các hướng. Đức Thế Tôn đã nói với các Tỳ 
kheo như vầy: 


“Này các Tỳ kheo, các thầy có nhìn thấy một làn khói nhẹ, một cuộn 
khí đen, đang vọt về phía đông, rồi phía tây, phía bắc, phía nam, vọt lên, 


vọt xuông, và rôi vọt khăp hướng xen giữa các hướng?” 
“Dạ có, thưa Thê Tôn” 


“Này các Tỳ kheo, đó là Ma Vương Ác Ma đang tìm kiếm thức của 
người họ tộc Godhika, (hắn) đang thắc mắc: “Thức của người họ tộc 
Godhika đã được lập-thành ở đâu?”. Tuy nhiên, này các Tỳ kheo, với thức 
không được lập-thành (để còn tái sinh), người họ tộc Godhika đã chứng 


ngộ niÊt-bàn cuôi cùng (Bát-niễt-bàn).” 314 


Rồi Ma Vương Ác Ma, tay cầm đờn tỳ-bà bằng gỗ màu vàng, đến chỗ 
đức Thế Tôn và nói với đức Thế Tôn bằng thi kệ: 
494 “Trên, dưới, dọc, ngang 
Bốn hướng và (các hướng) xem giữa 


Ta cứ truy tìm nhưng không tìm thấy 
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Godhika đã đi chỗ nào.” 

[Đức Thế Tôn nói:] 

495 “Người vững vàng đó là kiên định 
Một người tu thiền luôn vui thích với thiền 
Ứng dụng bản thân ngày và đêm 


Ngay cả đôi với mạng sông cũng không còn ràng buộc 


496 “Sau khi đã chiến thắng đội quân của Tử thần 
Không còn quay lại sự tái hiện hữu nào 
Sau khi đã bứng sạch dục-vọng và gốc rễ của nó 
Godhika đã chứng ngộ Bát-niết-bàn.” 


497 “Rồi (Ma Vương) quá buôn rầu 
Đến nỗi cây đờn rớt xuống khỏi nách. 
Với tinh thần thất vọng như vậy 


(Hắn) biến mắt ngay tại đó. °!Š 


24 (4) Bảy Năm Theo Đuổi 


Tôi nghe như vầy. Trong một lần đức Thế Tôn đang sống ở Uruvelä, 
bên bờ sông Nerañjarä (Ni-liên-thiền), chỗ gốc Cây Đa (Banyan) của 
người Chăn Dê. Bấy giờ, lúc đó là Ma Vương đã theo đức Thế Tôn đã 07 
năm, tìm cách đạt được sự tiếp cận vào (nhập vào) đức Thế Tôn nhưng 
không thành công."! Rồi Ma Vương Ác Ma đến chỗ đức Thế Tôn và nói 
với đức Thế Tôn bằng thi kệ: 

498 “Có phải vì ông chìm trong ưu sầu 

Cho nên ông thiền trong rừng? 

Hay do ông mất tài sản hay sầu khổ vì nó 
Hay do ông phạm tội trong làng? 

Sao không ông làm bạn với người đời? 


Sao ông không tạo những ràng buộc thân thiết?” 


[Đức Thế Tôn nói:] 
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499 “Sau khi đã bứng sạch gốc rễ ưu sầu, 
Ta thiền trong vô ưu. 
Sau khi đã cắt đứt mọi sự tham giục được hiện-hữu, $ 
Ta thiền trong vô lậu, này kẻ anh em của phường phóng dật!” 
[Ma Vương:] 
500 “Về thứ họ nói “nó là của-ta', 
Và những thứ họ nói theo nghĩa (kiến chấp) “của-ta'— 
Nếu tâm có mặt trong những thứ này, 
Thì ông sẽ không thoát khỏi ta, này sa-môn.” 
[Đức Thế Tôn nói:] 
501 “Về thứ họ nói không phải là “của-ta' 
Ta không phải một trong số người nói theo nghĩa [của-ta]. 
Ngươi nên biết như vậy, này Ác Ma: 


Ngay cả con-đường của ta người còn chăng thấy được.” 
[Ma Vương:] 


502 “Nếu ông đã khám phá con-đường 
Đường an toàn dẫn tới Bất Tử, 
Vậy hãy biến khỏi và bước đi một mình 
Cớ sao lại chỉ dạy những người khác?” 
[Đức Thế Tôn nói:] 
503 “Những người đang đi tới bờ bên kia (bỉ ngạn) 
Hỏi cái gì nằm bên kia cõi Tử Thần 
Khi được hỏi ta giảng giải cho họ 


Bên đó là sự-thật không còn sanh y.” ?18 


[Ma Vương:] “Thưa ngài, ví dụ không xa một khu làng hay thị trấn có 
một cái ao có một con cua đang sống trong đó.?!? Và rồi một đám trẻ trai 
hay gái từ làng hay thị trấn đến chỗ cái ao, lội xuống nước, và bắt con cua 
lên khỏi nước và đặt nó trên đất khô. Và hễ con cua cục cựa thò ra chân 


nào, họ căt nó, bẻ gảy nó, và đập nó băng gậy gộc và đá cục, đên nỗi con 
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cua với tất cả chân đều bị cắt, bị bẻ, và bị đập bằng gậy gộc và đá cục, 
không còn có thể quay trở lại ao nước như trước đó. Cũng giống như vậy, 
này Thế Tôn, tất cả những sự cong vẹo, những sự uốn éo, và những sự lập 
lờ của ta đều đã bị cắt bỏ, bị bẻ gảy, và bị đập tan bởi Thế Tôn, và giờ ta 
không còn có thể lại gần đức Thế Tôn để tìm cách đạt được sự tiếp cận 
vào ngài nữa.” 

Rồi Ma Vương Ác Ma, trước mặt đức Thế Tôn, đã đọc thi kệ này nói 


về sự thât vọng: 329 


501 “Có một con quạ đi loanh quanh 
Một hòn đá ngỡ như miếng thịt mỡ. 
[Nó nghĩ:] “Ta sẽ có thứ gì mềm mềm ở đây 
“Có lẽ có thứ tốt và ngon miệng đây.” 
505 “Nhưng bởi vì nó không tìm thấy thứ gì ngon ở đây 
Con quạ bỏ đi khỏi chỗ đó. 
Ta như con quạ đã tấn công hòn đá 
Giờ bọn ta thất vọng, đi khỏi Cô-Đàm.” 


25 (5) Những Con Gái Của Ma Vương 


Rồi Ma Vương Ác Ma, sau khi đọc thi kệ này nói về sự thất vọng 
trước mặt đức Thế Tôn đã đi khỏi chỗ đó và đến ngồi tréo chân ở miếng 
đất không xa đức Thế Tôn, im lặng, và mất hết tinh thần, hai vai chùn 
xuống và đầu gục xuống, buồn bã và không thể nói gì nữa, cầm khúc cây 


cào cào trên đât. ??! 


Rồi những con gái của Ma Vương—tên là Dục-vọng, Bất-mãn và 
Tham [Tanhã, Arati và Ragã]—đến chỗ Ma Vương Ác Ma và nói với hắn 
băng thi kệ: ?? 

50 “Sao cha lại chán nản 

Ai là kẻ làm cha buồn rầu? 


Chúng con sẽ bắt hắn bằng bẫy nhục dục 
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Giông như người ta bắt con voi rừng. 
Chúng con sẽ trói chặt hăn và đem hăn vê, 


Và hắn sẽ năm trong sự kiêm soát của cha.” 3⁄23 


[Ma Vương:] 


507 “Bậc A-la-hán, bậc Toàn Giác trong thế gian 
Không dễ bị lôi kéo bằng phương tiện tham-dục. 
Ngài đã vượt qua lãnh cõi của Ma Vương: 


Bởi vậy ta mới buôn sâu thật cay đăng.” 


Rồi mấy con gái của Ma Vương—Dục-vọng, Bất-mãn và Tham— đã 
đến chỗ đức Thế Tôn và nói với đức Thế Tôn: “Chúng con xin hầu hạ 
dưới chân ngài, này sa-môn.” Nhưng đức Thế Tôn không hề chú ý, bởi vì 
đức Thế Tôn đã được giải-thoát trong sự diệt-sạch vô thượng mọi sự thu- 


nạp (sanh y). 34 


Rồi mấy con gái của Ma Vương—Dục-vọng, Bắt-mãn và Tham——đi 
ra một bên và tư vấn nhau: “Sở thích của đàn ông là đủ loại. Mỗi chúng ta 
thử biến thành hình thù 100 thiếu nữ.” 


Rồi mấy con gái của Ma Vương, mỗi đứa biến hình thành 100 thiếu 
nữ, đến chỗ đức Thế Tôn và nói với đức Thế Tôn: “Chúng con xin hầu hạ 
dưới chân ngài, này sa-môn.” Nhưng đức Thế Tôn không hề chú ý, bởi vì 
đức Thế Tôn đã được giải-thoát trong sự tiêu diệt vô thượng mọi sự thu- 


nạp. 


Rồi mấy con gái của Ma Vương bên và tư vấn lại nhau: “Sở thích của 
đàn ông là đủ loại. Mỗi chúng ta thử biến thành hình thù 100 thiếu phụ 
chưa sinh con.” 


Rồi mấy con gái của Ma Vương, mỗi đứa biến hình thành 100 thiếu 
phụ chưa sinh con ... thành 100 thiếu phụ đã sinh con một lần... thành 
100 thiếu phụ đã sinh con hai lần ... thành 100 thiếu phụ tuổi trung niên 
... thành 100 thiếu phụ già, đến chỗ đức Thế Tôn và nói với đức Thế Tôn: 


“Chúng con xin hầu hạ dưới chân ngài, này sa-môn.” Nhưng đức Thế Tôn 
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không hề chú ý, bởi vì đức Thế Tôn đã được giải-thoát trong sự tiêu diệt 


vô thượng mọi sự thu-nạp. 


Rôi mây con gái của Ma Vương——Dục-vọng, Bât-mãn và Tham——đi 


ra một bên và nói nhau: “Điêu cha chúng ta đã nói đúng, răng: 


508 “Bậc A-la-hán, bậc Toàn Giác trong thế gian 
Không dễ bị lôi kéo bằng phương tiện nhục dục đâu. 
Ngài đã vượt qua lãnh cõi của Ma Vương: 


Bởi vậy ta mới buôn sâu thật cay đăng.” 


“Nếu chúng ta tắn công bằng những chiến thuật như vậy thì bất kỳ sa- 
môn hay bà-la-môn nào cũng không thoát khỏi nhục dục, hoặc trái tim họ 
cũng bề tung, hoặc họ ói máu nóng ra khỏi miệng, hoặc họ sẽ bị điên hay 
trở nên loạn trí; hoặc nếu không họ cũng bị khô đi và héo tàn và teo lại, 


giống như cây sậy xanh đã bị đốn hạ sẽ khô đi và héo tàn và teo lại.” 


Rồi mấy con gái của Ma Vương—Dục-vọng, Bắt-mãn và Tham— đến 
gặp đức Thế Tôn và đứng qua một bên. Sau khi đứng qua một bên, con 


gái Ma Vương tên Dục-vọng đã nói với đức Thế Tôn bằng thi kệ: 


509 “Có phải vì ông chìm trong ưu sầu 
Cho nên ông thiền trong rừng? 
Hay do ông mất tài sản hay sầu khổ vì nó 
Hay do ông phạm tội trong làng? 
Sao không ông làm bạn với người đời? 
Sao ông không tạo những ràng buộc thân thiết?” 
[Đức Thế Tôn nói:] 
5I0 “Sau khi đã chính phục đội quân “khoái lạc và khả á1” 
Ta thiền một mình, ta khám phá niềm chân phúc, 
Sự chứng đắc mục-tiêu, là sự bình-an của trái tim. 32 
Bởi vậy ta không làm bạn với người đời, 


Ta cũng không tạo những sự ràng buộc thân thiết.” 
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Rôi con gái của Ma Vương tên Bât-mãn đã nói với đức Thê Tôn băng 


thi kệ: 


511 “Làm cách nào một Tỳ kheo ở đây thường an trú 

Năm dòng-lũ đã vượt qua, giờ đây đã vượt dòng thứ sáu? 

Làm cách nào người đó thiền để cho những dục tưởng 

Được giữ ở bên ngoài và (bọn ta) không bắt được người đó?” 32% 
[Đức Thế Tôn nói:] 
512 “Tĩnh-lặng trong thân, trong tâm được khéo giải-thoát, 

Không tạo-tác, có chánh-niệm, vô gia cư, 

Sau khi biết Giáo Pháp, thiền không-nghĩ, 

Vị đó không còn phun trào hay trôi giạt hay cứng nhắc. #7 


513 “Khi một Tỳ kheo thường an trú như vậy, 
Với năm dòng-lũ đã vượt qua, giờ đây đã vượt dòng thứ sáu 
Khi vị đó thiền như vậy, những dục tưởng 


Được giữ ở bên ngoài vả (các ngươi) không bắt được vị đó.” 


Rồi con gái của Ma Vương tên Tham đã nói với đức Thế Tôn bằng thi 


514 “Người đó đã cắt bỏ dục-vọng, sông với nhóm và đoàn của mình 
Chắc chăn nhiêu chúng sinh khác sẽ vượt qua. 
OÔ1 trời, vị vô gia cư này sẽ bắt cóc người ta 


Và dắt họ vượt qua Tử Thân.” 328 


[Đức Thế Tôn nói:] 
5I5 “Thật vậy, những Như Lai, những bậc đại anh hùng, 

Dẫn dắt bằng phương tiện là Giáo Pháp chân thực. 

Khi những bậc ấy đang dẫn dắt bằng phương tiện là Giáo Pháp, 
°? 329 


Những ai hiểu được thì làm gì còn sự ghen tức 


Rôi mây con gái của Ma Vương——Dục-vọng, Bât-mãn và Tham—đên 


chỗ Ma Vương Ác Ma. Ma Vương nhìn thấy chúng đi đến từ xa và nói với 
chúng bằng thi kệ: ?°9 
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516 “Này các con ngu! Như cô đập phá núi 
Bằng những cành bông sen, 
Đào núi bằng móng tay, 


Nhai sắt bằng răng vậy. 


517 “Như lẫy đầu cõng tảng đá 
Các con tìm chân đứng dưới vực sâu; 
Như lấy ngực đập gốc cây khô, 
Các con thất vọng, bỏ đi khỏi Cồ-Đàm.” 


518 “Chúng đến chỗ ngài với sắc đẹp lấp lánh— 
Dục-vọng, Bắt-mãn và Tham— 
Nhưng Vị Thầy đã quét chúng đi ngay tại đó 


Như cơn gió (thổi), nắm bông vải rớt xuống. 


Chương 5S 


Liên Kết TY-KHEO NI 


(5 Bhikkunin-samyuta) 
(5 Tương ưng Tỳ-Kheo Ni) 
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°“171 


1 Alavikã 


Trong một lần đức Thế Tôn đang sống ở Sãvatthï (Xá-vệ), trong Khu 
Vườn Jeta, trong Tịnh Xá Cấp Cô Độc. 


Rồi, buổi sáng Tỳ kheo ni Ä|avikã mặc y phục, mang theo bình bát và 
cà sa, đi vô thành SãvatthT (Xá-vệ) đề khất thực.?°! Sau khi đã đi khất thực 
trong thành SãvatthI, sau khi trở về sau một vòng khất thực, sau khi ăn 
trưa, ni đến chỗ (được gọi là) Khu Vườn của Những Người Mù để tìm sự 
tách-ly (ân dật). 332 


Rồi Ma Vương Ác Ma, muốn gây sự sợ hãi, kinh hoảng và khiếp sợ 
cho Tỳ kheo ni ÄJavikã, muốn phá ni rớt (rời, ra) khỏi sự tách-ly, đã đến 
chỗ ni và nói với ni băng thi kệ: 

519 “Đâu có sự thoát-khỏi (thoát ly) trong thế gian 

Vậy cô ở tách-ly (ân dật) để làm gì? 
Hãy thụ hưởng những khoái sướng của dục lạc: 
Sau này khỏi tiếc nuối!” 

Rồi ý nghĩ này xảy đến với Tỳ kheo ni Äjavikã: “Ai mà đọc thi kệ 
này—một người hay một chúng sinh phi nhân?” Rồi ý này xảy đến với ni 
ấy: “Đây là Ma Vương Ác Ma, kẻ mới đọc thi kệ này vì muốn gây sự sợ 
hãi, kinh hoàng và khiếp sợ cho ta, muốn phá ta rớt khỏi sự tách-ly.” 


Rồi Tỳ kheo ni Ä|avikã, sau khi hiểu “Đây là Ma Vương Ác Ma”, đã 
trả lời hắn bằng thi kệ: 
520 “Có sự thoát-khỏi trong thế gian 
Mà ta đã chạm tới bằng trí-tuệ 
Này Ác Ma, anh em của phường phóng dật, 
Người đâu biết được trạng thái đó. ?3° 
521 “Những dục lạc giống như kiếm bén cọc nhọn 
Năm uần thì như tắm thớt của chúng. 


Thứ ngươi gọi là sự khoái sướng dục lạc 
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Đối với ta đã trở thành thứ không vui sướng chút nào.” 334 


Rồi Ma Vương Ác Ma, sau khi đã nhận ra: “Tỳ kheo ni Alavikã đã 


biết tây ta”, hắn buồn so và thất vọng, biến mắt ngay tại đó. 


2 Soma 


Ở Sãvatthi. Rồi, buổi sáng Tỳ kheo ni Somäã mặc y phục, mang theo 
bình bát và cà sa, đi vô thành Sãvatthï (Xá-vệ) để khất thực.°°Š Sau khi đã 
đi khất thực trong thành SãvatthI, sau khi trở về sau một vòng khất thực, 
sau khi ăn trưa, ni đến chỗ (được gọi là) Khu Vườn của Những Người Mù 
để an trú ban ngày. Sau khi đã vô sâu trong Khu Vườn của Những Người 


Mù, mi ây ngôi xuông dưới một gôc cây đê an trú ban ngày. 


Rồi Ma Vương Ác Ma muốn gây sự sợ hãi, kinh hoàng và khiếp sợ 
cho Tỳ kheo ni Somä, muốn phá mi rớt khỏi sự định-tâm, hắn đến chỗ ni 
và nói với ni băng thi kệ: 

522 “Trạng thái đó (định tâm) khó mà thành tựu được 

Chỉ những bậc nhìn-thấy mới chứng đắc được, 
Đâu thể được chứng đắc bởi một phụ nữ 


Với trí tuệ hai-ngón của cô ta.” 336 


Rồi ý nghĩ này xảy đến với Tỳ kheo ni Somã: “Ai mà đọc thi kệ 
này—một người hay một chúng sinh phi nhân?” Rồi ý này xảy đến với ni 
ấy: “Đây là Ma Vương Ác Ma, kẻ mới đọc thi kệ này vì muốn gây sự sợ 
hãi, kinh hoàng và khiếp sợ cho ta, muốn phá ta rớt khỏi sự định-tâm.” 

Rồi Tỳ kheo ni Somã, sau khỉ hiểu “Đây là Ma Vương Ác Ma”, đã trả 
lời hắn bằng thi kệ: 

523 “Nữ giới đâu phải là vẫn đề ở đây 

Khi mà tâm được khéo đạt-định, 
Khi sự-biết chảy vững vàng 
Khi người tu nhìn một cách chánh đúng vào Giáo Pháp. 3” 
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524 “Đối với ai còn nghĩ— 
“Ta là phụ nữ" hay “Ta là đàn ông” 
Hay “ta là” bất cứ gì chăng nữa— 
Thì họ thích hợp để Ma Vương lên tiếng.” 33 


Rồi Ma Vương Ác Ma, sau khi đã nhận ra: “Tỳ kheo ni Somäã đã biết 


tây ta”, hắn buồn so và thất vọng, biến mắt ngay tại đó. 


ö GŒofarmT 


Ở Sãvatthi. Rồi, buổi sáng Tỳ kheo ni Kisãgotamĩ mặc y phục, mang 
theo bình bát và cà sa, đi vô thành Sãvatthï (Xá-vệ) để khất thực.3?? Sau 
khi đã đi khất thực trong thành Sãvatthi, sau khi trở về sau một vòng khất 
thực, sau khi ăn trưa, ni đến chỗ (được gọi là) Khu Vườn của Những 
Người Mù để an trú ban ngày. Sau khi đã vô sâu trong Khu Vườn của 


Những Người Mù, ni ấy ngồi xuống dưới một gốc cây để an trú ban ngày. 


Rồi Ma Vương Ác Ma muốn gây sự sợ hãi, kinh hoàng và khiếp sợ 
cho Tỳ kheo ni KisãgotamI, muốn phá ni rớt khỏi sự định-tâm, hắn đến 
chỗ ni và nói với ni băng thi kệ: 

525 “Sao bây giờ, sau khi con trai chết 

Cô ngồi một mình và mặt đầy nước mắt? 
Sau khi vô rừng một mình 
Có phải cô đang tìm kiếm đàn ông?” 

Rồi ý này xảy đến với Tỳ kheo ni Kisägotami: “Ai mà đọc thi kệ 
này—một người hay một chúng sinh phi nhân?” Rồi ý này xảy đến với ni 
ẫy: “Đây là Ma Vương Ác Ma, kẻ mới đọc thi kệ này vì muốn gây sự sợ 
hãi, kinh hoàng và khiếp sợ cho ta, muốn phá ta rớt khỏi sự định-tâm.” 

Rồi Tỳ kheo ni Kisãgotami, sau khi hiểu “Đây là Ma Vương Ác Ma”, 
đã trả lời hắn bằng thi kệ: 

526 “Ta đã buông chuyện con cái chết 


Với điêu này, chuyện tìm kiêm đàn ông cũng châm dứt 
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Ta không sâu, ta không khóc 
Ta cũng không sợ ngươi đâu, này ông bạn kia. 329 


527 “Sự vui thú này nọ đã diệt sạch 
Khối u minh đã bị phá tan. 
Sau khi đã chinh phục đội quân của Thần Chết, 


Ta an trú không còn những lậu hoặc làm ô nhiễm.” 3 


Rồi Ma Vương Ác Ma, sau khi đã nhận ra: “Tỳ kheo ni Kisãgotami đã 


biết tây ta”, hắn buồn so và thất vọng, biến mất ngay tại đó. 


4 Vijaya 


Ở Sãvatthi. Rồi, buổi sáng Tỳ kheo ni Vijayã mặc y phục, mang theo 
bình bát và cà sa... ni ấy ngồi xuống dưới một gốc cây để an trú ban 


ngày. 342 


Rồi Ma Vương Ác Ma muốn gây sự sợ hãi, kinh hoàng và khiếp sợ 
cho Tỳ kheo ni Vijayä, muốn phá ni rớt khỏi sự định-tâm, hắn đến chỗ ni 
và nói với ni băng thi kệ: 

528 “Cô thật trẻ và đẹp 

Và ta cũng là thanh niên đang thời thanh xuân. 
Này quý cô, chúng ta hãy cùng hân hoan 


Với nhạc vui của dàn nhạc năm phân.” 33 


Rồi ý này xảy đến với Tỳ kheo ni Vijayã: “Ai mà đọc thi kệ này ... 
“Đây là Ma Vương Ác Ma muốn gây sự sợ hãi, kinh hoàng và khiếp sợ 
cho ta, muốn phá ta rớt khỏi sự định-tâm.” 

Rồi Tỳ kheo ni Vijayäã, sau khi hiểu: “Đây là Ma Vương Ác Ma”, đã 
trả lời hắn bằng thi kệ: 

529 “Sắc, thanh, hương, vị 

Và những thứ chạm-xúc đây khoái sướng— 
Ta nhường lại cho ngươi đó, 
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Ta đâu cần chúng, này Ma Vương. 


530 ““Ta tởm lợn và nhục nhã 
Với cái thân ô uế, hư thối này 
Nó rồi cũng tan hoại, tan rã: 


Ta đã bứng sạch dục ái. 4 


531 “Đối với chúng sinh sống trong sắc giới 
Và chúng sinh an trú trong vô sắc giới, 
Và cả những tầng chứng đắc bình-an: 


Khắp mọi nơi bóng tôi vô-minh đã được xua tan.” 3 


Rồi Ma Vương Ác Ma, sau khi đã nhận ra: “Tỳ kheo ni Vijayä đã biết 


tây ta”, hắn buồn so và thất vọng, biến mất ngay tại đó. 


O Uppalavanua 


Ở Sãvatthi. Rồi, buổi sáng Tỳ kheo ni Uppalavannã mặc y phục, mang 
theo bình bát và cà sa... ni ấy đứng dưới gốc một cây sa-la đang nở đầy 


hoa 346 


Rồi Ma Vương Ác Ma muốn gây sự sợ hãi, kinh hoàng và khiếp sợ 
cho Tỳ kheo ni Uppalavannä, muốn phá ni rớt khỏi sự định-tâm, hắn đến 
chỗ ni và nói với ni băng thi kệ: 

532 “Sau khi đến chỗ cây sa-la với ngọn đầy hoa 

Cô đứng dưới gốc cây một mình, này Tỳ kheo ni. 
Không ai sắc đẹp sánh bằng cô: 
Hỡi cô nàng ngu muội, cô không sợ kẻ gian hay sao?” 32 

Ý này đã xảy đến với Tỳ kheo ni Uppalavannä: “Ai mà đọc thi kệ này 
... “Đây là Ma Vương Ác Ma muốn gây sự sợ hãi, kinh hoàng và khiếp sợ 
cho ta, muốn phá ta rớt khỏi sự định-tâm.” 

Rồi Tỳ kheo ni Uppalavannã, sau khi hiểu “Đây là Ma Vương Ác 
Ma”, đã trả lời hắn băng thi kệ: 
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533 “Cho dù một trăm kẻ gian manh 
Giống như ngươi có đến đây, 
Ta không sợ chút nào, ta không hoảng chút nào; 
Ngay cả ngươi, này Ma Vương, ta chẳng sợ gì ngươi. 3“ 
534 “Ta có thể tàn hình biến mắt 
Hoặc có thể chui vô bụng ngươi. 
Ta có thể đứng giữa hai lông mày của ngươi 
Nhưng ngươi chẳng nhìn thấy được ta. 
535 ““Ta là bậc thầy của tâm ta 
Đã khéo tu tập (tứ) thần túc, 
Ta tự do khỏi mọi sự trói-buộc, 


Bởi vậy ta đâu sợ ngươi, này ông bạn.” 3 


Rồi Ma Vương Ác Ma, sau khi đã nhận ra: '“Fỳ kheo ni Uppalavannä 


đã biết tẩy ta”, hắn buồn so và thất vọng, biến mắt ngay tại đó. 


6 Calãa 
Ở Sãvatthi. Rồi, buổi sáng Tỳ kheo ni Cãlã mặc y phục, mang theo 
bình bát và cà sa... ni ấy ngồi xuống dưới một gốc cây để an trú ban 
ngày.3*° Rồi Ma Vương Ác Ma đến chỗ Tỳ kheo ni Cãlã và nói với ni: 
“Này Tỳ kheo ni, cái gì cô không chấp thuận?” 
“Ta không chấp thuận sự (còn tái) sinh, này ông bạn.” 
536 “Tại sao cô không chấp thuận sự sinh 
Sau khi được sinh, người ta thụ hưởng dục lạc 
Ai mà đi khuyên bảo cô kiểu vầy: 
“Này Tỳ kheo ni, đừng chấp thuận sự sinh”?” 
[Tỳ kheo mi Cãlã nói:] 
537 “Người có sinh là có tử; 
Sau khi được sinh, người ta gặp bao khổ đau—— 


° 177 


Bị trói, giết, đau đớn— 
Vậy ngươi không nên đồng tình với sự sinh. 35† 


538 “Đức Phật đã chỉ dạy Giáo Pháp, 
Để thoát khỏi sự (tái) sinh; 
Để diệt trừ tất cả mọi sự khổ 


Ngài đã thiết lập ta trong chân lý đó. 


539 “Vì chúng sinh sống trong sắc giới, 
Và chúng sinh sống trong vô sắc giới— 
Không hiểu được sự chấm-dứt (tịch diệt) là gì, 


Họ cứ quay lại sự tái hiện-hữu.” 322 


Rồi Ma Vương Ác Ma, sau khi đã nhận ra: “Tỳ kheo ni Cãlã đã biết 


tây ta”, hắn buồn so và thất vọng, biến mất ngay tại đó. 


7 Upacala 


Ở Sãvatthi. Rồi, buổi sáng Tỳ kheo ni Upacãlã mặc y phục, mang theo 
bình bát và cà sa... ni ấy ngồi xuống dưới một gốc cây để an trú ban 


ngày. Rồi Ma Vương Ác Ma đến chỗ Tỳ kheo ni Upacälã và nói với ni: 
“Này Tỳ kheo ni, cô muôn được tái sinh ở đâu?” 
““Fa không muôn được tái sinh ở đâu cả, này ông bạn.” 


540 “Có những thiên thần cõi trời Đao-lợi và Dạ-ma thiên 
Và những thiên thần cõi trời Đâu-suắt, 
Những thiên thần vui thích sáng tạo, 
Những thiên thần kiểm soát sự sáng tạo của những thiên thần trên. 
Hãy hướng tâm cô tới đó [những cõi trời đó] 


Rôi cô sẽ nêm trải sự sung sướng.” 353 


[Tỳ kheo ni Upacãälã nói: | 
34H “Có những thiên thần cõi trời Đao-lợi và Dạ-ma thiên 


Và những thiên thần cõi trời Đâu-suắt, 
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Những thiên thần vui thích sáng tạo, 

Những thiên thần kiểm soát sự sáng tạo của những thiên thần trên. 

Họ còn bị dính trong sự trói buộc của (tham) dục 

Rồi họ cũng quay lại dưới sự kiểm soát của Ma Vương mà thôi. 
%2 “Cả thế giới đang cháy 

Cả thế giới đang bốc cháy 

Cả thế giới đang cháy dữ 

Cả thế giới đang rung chuyền. 
%3 “Ở đâu không rung chuyển và không cháy 

Ở đâu những người phàm tục không cư trú 

Ở đâu không có chỗ cho Ma Vương: 


Thì ở đó tâm ta vui thích.” °S# 


Rồi Ma Vương Ác Ma, sau khi đã nhận ra: “Tỳ kheo ni Upacälã đã 


biết tây ta”, hắn buồn so và thất vọng, biến mất ngay tại đó. 


6 SIsupacala 
Ở Sãvatthi. Rồi, buổi sang Tỳ kheo ni mặc y phục, mang theo bình bát 
và cà sa ... ni ấy ngồi xuống dưới một gốc cây đề an trú ban ngày. Rồi Ma 
Vương Ác Ma đến chỗ Tỳ kheo ni S1supacälã và nói với ni: 
“Này Tỳ kheo ni, cô chấp thuận tín ngưỡng của ai?” 
“Ta không chấp thuận tín ngưỡng của ai cả, này ông bạn.” 
5M “(Đi tu) theo ai mà cô đã cạo đầu? 
Cô có bề ngoài như một tu sĩ, 
Nhưng không chấp thuận tín ngưỡng nảo, 
Vậy sao cứ lang thang như còn bị hoang mang?” °55 
[Ty kheo mi STsupacälãä nói: ] 
%5 “Ở đây, bên ngoài có những tín đồ của những tín ngưỡng 


Đặt niêm-tin vào những quan-điêm này nọ (tà kiên). 
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Tôi không chấp thuận những giáo lý của họ; 
Họ không thiện khéo về Giáo Pháp. 


56 “Nhưng có một người được sinh ra trong họ tộc Thích-Ca 
Là bậc Giác-Ngộ, vô song, 
Bậc chinh phục tất cả, bậc khuất phục Ma Vương, 
Khắp nơi đều bắt bại, 
Khắp nơi được tự tại (tự do) và thong dong (không dính mắc), 
Bậc Tri Kiến nhìn thấy tất cả. 


57 “Đã đạt tới sự chấm-dứt mọi nghiệp 
Đã được giải thoát trong sự diệt-sạch mọi sự thu-nạp (sanh y), 
Bậc Thế Tôn đó là Vị Thầy của ta: 


Giáo pháp của vị ấy ta chấp thuận.” 3° 


Rồi Ma Vương Ác Ma, sau khi đã nhận ra: “Tỳ kheo ni S1supacãlã đã 


biết tây ta”, hắn buồn so và thất vọng, biến mất ngay tại đó. 


9 Sola 


Ở Sãvatthi. Rồi, buổi sáng Tỳ kheo ni Selã mặc y phục, mang theo 


bình bát và cà sa... ni ngôi xuông dưới một gôc cây đê an trú ban ngày. 
357 


Rồi Ma Vương Ác Ma, muốn gây sự sợ hãi, kinh hoàng và khiếp sợ 
cho Tỳ kheo ni Selã, muốn phá ni rớt (rời, ra) khỏi sự tách-ly, đã đến chỗ 
ni và nói với ni bằng thi kệ: 

548 “Con rỗi này đã được tạo ra bởi a1? 

Người tạo ra con rối ở đâu? 
Con rối đã khởi sinh (sinh) ở đâu? 


Con rồi sẽ chấm dứt (diệt) ở đâu?” 358 


Rồi ý này xảy đến với Tỳ kheo ni Selã: “Ai mà đọc thi kệ này ... 
“Đây là Ma Vương Ác Ma muốn gây sự sợ hãi, kinh hoàng và khiếp sợ 


cho ta, muốn phá ta rớt khỏi sự định-tâm.” 
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Rồi Tỳ kheo ni Selãä, sau khi hiểu: “Đây là Ma Vương Ác Ma”, đã trả 
lời hắn bằng thi kệ: 
%9 “Con rối này không được tạo ra bởi chính nó 
Sự thông khổ này cũng không được tạo ra bởi ai khác. 
Nó đã có (hiện hữu) tùy thuộc một nhân; 
Khi nhân tan rã nó sẽ diệt. 
550 “Giống như hạt giống được gieo trên ruộng đất 
Cây mọc lên tùy thuộc hai nhân chính: 
Nó cần phải có những dưỡng chất trong đất 


Và sự tưới âm đêu đặn: 


551 “Tương tự vậy các uẫn và các yếu-tô (tứ đại) 
Và sáu cơ-sở tiếp xúc (sáu căn), 
Đã có (hiện hữu) tùy thuộc một nhân; 


Khi nhân tan rã chúng sẽ diệt.” 3Š° 


Rồi Ma Vương Ác Ma, sau khi đã nhận ra: “Tỳ kheo ni Selã đã biết 


tây ta”, hắn buồn so và thất vọng, biến mắt ngay tại đó. 


10 Vajira 

Ở Sãvatthi. Rồi, buổi sáng Tỳ kheo ni Vajirä mặc y phục, mang theo 
bình bát và cà sa, đi vô thành SãvatthI (Xá-vệ) đề khất thực.” Sau khi đã 
đi khất thực trong thành SãvatthI, sau khi trở về sau một vòng khất thực, 
sau khi ăn trưa ni đến Khu Vườn của Những Người Mù để an trú ban 
ngày. Sau khi đã vô sâu trong Khu Vườn của Những Người Mù, ni ngồi 
xuống dưới một gốc cây để an trú ban ngày. 

Rồi Ma Vương Ác Ma muốn gây sự sợ hãi, kinh hoàng và khiếp sợ 
cho Tỳ kheo ni Vajirã, muốn phá ni rớt khỏi sự định-tâm, hắn đến chỗ ni 
và nói với ni băng thi kệ: 

552 “Chúng sinh này đã được tạo ra bởi a1? 


Người tạo ra chúng sinh này ở đâu? 
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Chúng sinh này đã khởi sinh (sinh) ở đâu? 
Chúng sinh này châm dứt (diệt) ở đâu ở đâu?” 

Rồi ý này đã xảy đến với Tỳ kheo ni Vajirã: “Ai mà đọc thi kệ này— 
một người hay một chúng sinh phi nhân?” Rồi ý này xảy đến với nỉ ấy: 
“Đây là Ma Vương Ác Ma, kẻ mới đọc thi kệ này vì muốn gây sự sợ hãi, 
kinh hoàng và khiếp sợ cho ta, muốn phá ta rớt khỏi sự định-tâm.” 


Rồi Tỳ kheo ni Vajirã, sau khi hiểu “Đây là Ma Vương Ác Ma”, đã trả 
lời hắn bằng thi kệ: 
553 “Tại sao giờ ngươi vẫn giả định có “một chúng sinh”? 
“Này Ma Vương, đó có phải là quan điểm do suy đoán của ngươi? 
Đây chỉ là một đồng toàn sự tạo-tác: 


Ở đây không thấy có “chúng sinhˆ (cố định) nảo. 


55% “Giống như, với sự lắp ghép những bộ phận rời 
Nên (họ) dùng chữ “chiếc xe” mà thôi 
Tương tự, khi có các uẫn hiện hữu 
Nên có chữ quy ước “một chúng sinh” mà thôi. 
555 “Chỉ có sự khổ hiện hữu 
Sự khổ hiện trụ rồi tan rã 
Chắng có gì ngoài sự khổ sinh 


Chăng có gì ngoài sự khô diệt.” °6! 


Rồi Ma Vương Ác Ma, sau khi đã nhận ra: “Tỳ kheo ni Vajirã đã biết 


tây ta”, hắn buồn so và thất vọng, biến mất ngay tại đó. 
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Chương 6 


Liên Kết CÁC VỊ TRỜI 
(6 Brahma-samyufta) 
(6 Tương ưng Phạm Thiên) 
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NHÓM 1 
“NHÓM MỘT? (NHÓM “THỈNH CÀU') 
(Pathama-vasga) 


1 (1) Sự Thỉnh Cầu Của Vị Trời 


3⁄2 Trong một lần đức Thế Tôn đang sống ở 


Tôi nghe như vây. 
Uruvelä, bên bờ sông Nerañjarã (Ni-liên-thiền), chỗ gốc Cây Đa của 
Người Chăn Dê, mới sau khi giác-ngộ toàn thiện. Rồi, trong khi đức Thế 
Tôn ở một mình trong sự tách-ly (ân dật), một sự quán chiếu đã khởi lên 
trong tâm đức Thế Tôn như vầy: “Giáo Pháp này ta đã khám phá là thâm 
sâu, khó thấy được, khó hiểu được, bình an và siêu phàm, không nằm 
trong lĩnh vực lý luận, tinh tế, được chứng nghiệm bởi người có trí. Nhưng 
thế hệ này ưa thích sự dính-mắc, tìm khoái lạc trong sự dính-mắc, vui 
thích sự dính-mắc.?5 Bởi vì thật khó cho một thế hệ như vậy nhìn thấy 
chân-lý này, được gọi là, tính điều-kiện rõ rệt [tính nhân duyên], sự khởi- 
sinh tùy thuộc [lý duyên khởi]. Và thật khó đề nhìn thấy sự-thật này này, 
được gọi là, sự làm lắng-lặng mọi sự tạo-tác (hết hành), sự tù-bỏ mọi sự 
thu-nạp (hết sanh y), sự tiêu diệt dục-vọng (hết ái), sự tỉnh-ngộ, sự chán- 
bỏ, sự chấm-dứt, Niết-bàn.? Nếu ta chỉ dạy Giáo Pháp này, những người 


khác sẽ không hiêu ta, và điêu đó sẽ gây mệt mỏi và phiên phức cho ta.” 


Ngay lúc đó bài thi kệ này bỗng nhiên khởi lên trong đức Thế Tôn, 


chưa từng nghe trước đó: *9Š 


556 “Chán đủ với việc truyền dạy Giáo Pháp 
Mà ngay cả ta cũng từng khó với tới; 
Bởi thiên hạ đang sống trong tham và sân 


Sẽ không bao giờ nhận thức được nó . 


557 “Những người bị đốt cháy bởi tham dục, bị che bởi bóng tối 
Sẽ không bao giờ nhìn thấy Giáo Pháp này khó hiểu được, 
Thâm sâu, khó thấy được, vi tẾ 
ĐI ngược dòng.” 
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Khi đức Thế Tôn quán chiếu như vầy, tâm của đức Thế Tôn ngã 
hướng không-làm-øì [sống an nhàn], không ngã hướng đi truyền dạy Giáo 
Pháp.” 


Rồi, vị trời Brahmäã Sahampati, sau khi bằng tâm mình biết sự quán 
chiếu trong tâm đức Thế Tôn, vị trời nghĩ: “Chao ôi, thế gian sẽ lạc lối! 
Chao ôi, thế gian sẽ điêu tàn, vì tâm của Như Lai, bậc A-la-hán, bậc Toàn 
Giác ngã theo hướng không-làm-sì, không theo hướng đi truyền dạy Giáo 
Pháp.”3 Rồi, nhanh như một người khỏe mạnh duỗi tay hay co tay, vị 
Trời Sahampati đã biến mất khỏi cõi trời và hiện ra trước mặt đức Thế 
Tôn. Vị trời chỉnh lại y trên một vai, và chấp hai tay kính lễ về phía đức 
Thế Tôn, và thưa: “Thưa Thế Tôn, mong Thế Tôn chỉ dạy Giáo Pháp, 
mong bậc Phúc Lành chỉ dạy Giáo Pháp. Có những chúng sinh ít có bụi 
trong mắt đang sa ngã bởi vì họ không nghe được Giáo Pháp. Sẽ có những 
người hiểu được Giáo Pháp.” 


Đây là lời vị trời Brahma Sahampati đã nói. Sau khi nói như vậy, vị 
trời nói thêm (bằng thi kệ): 
558 “Từ xưa đến nay trong dân chúng Ma-kiệt-đà (Magadha) 
Chỉ có Giáo Pháp bất tịnh chế bởi người còn dính nhiễm. 
Xin hãy mở cửa dẫn tới sự Bất Tử! 
Hãy cho họ nghe Giáo Pháp mà bậc Vô Nhiễm đã khám phá. ?9° 


559 “Như đứng trên đỉnh núi 
Có thể nhìn thấy người khắp bên dưới, 
Tương tự, này bậc trí, con mắt vũ trụ, 
Ngài hãy bước lên cung điện được làm bằng Giáo Pháp. 
Tự ngài không còn ưu-sầu, hãy nhìn mọi người 


Chìm đăm trong ưu-sâu, bị không chê bởi sự sinh-già. 


560 “Hãy đứng lên, hỡi bậc anh hùng, bậc thắng trận 
Bậc dẫn dắt đoàn lữ hành, bậc đã hết nợ trần, đi khắp thế gian 
Hãy truyền dạy Giáo Pháp, hỡi đức Thế Tôn: 


Sẽ có những người họ sẽ hiểu được nó.” 32 
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Rồi đức Thế Tôn, sau khi hiểu sự thỉnh cầu của vị trời, vì lòng bi-mẫn 
dđối ới chúng sinh, đã dò khắp thế gian bằng con mắt của một vị Phật 
(Phật nhãn).”7? Sau khi dò xong, đức Thế Tôn nhìn thấy có những chúng 
sinh có ít bụi trong mắt và những chúng sinh có nhiều bụi trong mắt; 
những người có những căn nhạy bén và những người có những căn đần 
độn, những người phẩm chất tốt và người có phẩm chất xấu, những người 
dễ dạy và những người khó dạy, và có một số người đã sống nhìn thấy sự 
sợ-hãi trong tội-lỗi và trong thế giới (cõi) khác.””! Ví dụ trong một hồ sen 
có hoa sen xanh, sen hồng hay sen trắng, có một số hoa sen được sinh ra 
và lớn lên dưới nước cô gắng ngoi lên nhưng vẫn ở dưới mặt nước, và có 
một số hoa sen được sinh ra và lớn lên dưới mặt nước nhưng có thê ngoi 
lên ngang mặt nước, và có một số hoa sen được sinh ra và lớn lên dưới 
nước nhưng có thể ngoi lên trên mặt nước, ở trên không, không còn bị 
dính nước. Cũng giống như vậy, sau khi dò khắp thế gian bằng con mắt 
của một vị Phật, đức Thế Tôn nhìn thấy có những chúng sinh có ít bụi 
trong mắt và những chúng sinh có nhiều bụi trong mắt; những người có 
những căn nhạy bén và những người có những căn đần độn, những người 
phẩm chất tốt và người có phẩm chất xấu, những người dễ dạy và những 
người khó dạy, và có một số người đã sống nhìn thấy sự sợ-hãi trong tội- 
lỗi và trong thế giới (cõi) khác. 

Sau khi nhìn thấy như vậy, đức Thế Tôn đã trả lời vị trời Brahmã 
Sahampati bằng thi kệ: 


51 “Giờ mở ra cho họ những cửa dẫn tới sự Bất Tử: 
Cho những ai [có tai] biết nghe rồi thể hiện niềm-tin. 
Này vị trời, do trước thấy rắc rối, nên ta không thuyết giảng 
Giáo Pháp tinh tế và siêu phàm này trong loài người.” 
Rồi vị trời Brahmã Sahampati, sau khi nghĩ rằng “Đức Thế Tôn đã 
chấp thuận [sự thỉnh cầu của ta] đối với việc truyền dạy Giáo Pháp”, kính 


lễ đức Thế Tôn và biến mất ngay tại đó. ?72 
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2 (2) Sự Kính Trọng 


Tôi nghe như vày.”3 Trong một lần đức Thế Tôn đang ở sống ở 
Uruvelä, bên bờ sông Nerañjarä (Ni-liên-thiền), chỗ gốc Cây Đa của 
Người Chăn Dê, mới sau khi giác-ngộ toàn thiện. Rồi, trong khi đức Thế 
Tôn đang ở một mình trong sự tách-ly (ấn dật), một sự quán chiếu này đã 
khởi lên trong tâm như vây: “Thật là khổ nếu sống không có sự tôn vinh 
và kính trọng (người khác). Giờ có tu sĩ hay bà-la-môn nào để ta có thể 
tôn vinh, kính trọng, và sống dựa (tùy thuộc) vào người đó?” 

Rồi ý này đã xảy đến với đức Thế Tôn: (1) “Nếu đóng (uân) giới-hạnh 
của ta là chưa toàn thiện, để hoàn thiện nó ta sẽ tôn vinh, kính trọng, và 
sống dựa vào một tu sĩ hay bà-la-môn khác. Tuy nhiên, trong thế giới này 
có những thiên thần, Ma Vương và Trời Brahmã, trong quần thể chúng 
sinh này có những tu sĩ và bà-la-môn, những thiên thần và loài người, ta 
không thấy có một tu sĩ hay bà-la-môn nào khác đã hoàn thiện hơn ta về 


giới-hạnh đề ta có thê tôn vinh, kính trọng, và sống dựa vào người đó 


(2) “Nếu đống thiền-định của ta là chưa toàn thiện, để hoàn thiện nó 
tôi sẽ tôn vinh, kính trọng, và sống dựa vào một tu sĩ hay bà-la-môn khác. 
Tuy nhiên ... ta không thấy có một tu sĩ hay bà-la-môn nảo khác đã hoàn 
thiện hơn ta về thiền-định để ta có thể tôn vinh, kính trọng, và sống dựa 
vào người đó. 

(3) “Nếu đống trí-tuệ của ta là chưa toàn thiện, để hoàn thiện nó ta sẽ 
tôn vinh, kính trọng, vả sống nương dựa vào một tu sĩ hay bà-la-môn 
khác. Tuy nhiên ... ta không thấy có một tu sĩ hay bà-la-môn nảo khác đã 
hoàn thiện hơn ta về trí-tuệ để ta có thể tôn vinh, kính trọng, và sống dựa 
vào người đó. 

(4) “Nếu đồng giải-thoát của ta là chưa toàn thiện, đề hoàn thiện nó ta 
sẽ tôn vinh, kính trọng, và sống nương dựa vào một tu sĩ hay bà-la-môn 
khác. Tuy nhiên ... ta không thấy có một tu sĩ hay bà-la-môn nào khác đã 
hoàn thiện hơn ta về sự giải-thoát để ta có thể tôn vinh, kính trọng, và 


sông dựa vào người đó. 
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(5) “Nếu đống trí-biết và tầm-nhìn (sự-biết và sự-thấy) của sự giải- 
thoát của ta là chưa toàn thiện, đề hoàn thiện nó ta sẽ tôn vinh, kính trọng, 
và sống nương dựa vào một tu sĩ hay bà-la-môn khác. Tuy nhiên... ta 
không thấy có một tu sĩ hay bà-la-môn nào khác đã hoàn thiện hơn ta về 
trí-biết và tầm-nhìn của sự giải-thoát để ta có thể tôn vinh, kính trọng, và 


sông dựa vào người đó. Ÿ74 


“Vậy thì ta chỉ tôn vinh, kính trọng, và sống dựa theo Giáo Pháp này, 


mà đôi với nó ta đã được hoàn toàn giác-ngộ.” 


Rồi, vị trời Brahmä Sahampati, sau khi bằng tâm mình biết được sự 
phản chiều trong tâm ta, đã vụt biến mất khỏi cõi trời và hiện ra ngay 
trước ta, nhanh như một người khỏe mạnh duỗi hay co cánh tay. Vị trời 
xếp lại phần y áo trên một vai, đầu gối phải quỳ xuống mặt đất, kính lễ ta, 
và nói: “Phật đúng vậy, thưa Thế Tôn! Thật đúng vậy, thưa bậc Phúc 
Lành! Thưa Thế Tôn, những bậc A-la-hán, những bậc Toản Giác trong 
quá khứ —những bậc Thế Tôn đó đã tôn vinh, kính trọng, và sống dựa 
theo Giáo Pháp mà thôi. Những bậc A-la-hán, những bậc Toàn Giác trong 
tương lai—những bậc Thế Tôn đó cũng sẽ chỉ tôn vinh, kính trọng, và 
sống dựa theo Giáo Pháp mà thôi. Vậy thì giờ đức Thế Tôn là bậc A-la- 
hán, bậc Toàn Giác trong hiện tại, cũng chỉ tôn vinh, kính trọng, và sống 


dựa theo Giáo Pháp mà thôi.” 


Đây là lời vị trời Brahma SahampatI đã nói. Sau khi nói xong, vị trời 
nói thêm điều này (bằng thi kệ): 


562 “Những vị Phật quá khứ, 
Những vị Phật tương lai 
Và bậc ấy là vị Phật hiện tại, 


Sau khi đã trừ bỏ ưu-sầu— 


563 ““Tất cả họ đã sống, đang sống, và sống 
Sâu sắc kính trọng Giáo Pháp chân thực (chân Pháp) 
Đối với những vị Phật 
Đây là một quy luật tự nhiên. 
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561 “Bởi vậy những ai mong muốn sự tốt lành 
Khát nguyện đạt tới sự lớn-lao về tâm linh, 
Thì nên sâu sắc kính trọng Giáo Pháp chân thực, 


Tưởng niệm Giáo Pháp của chư Phật.” 3” 


3 (3) Brahmadeva 


Trong một lần đức Thế Tôn đang sống ở Sãvatthï (Xá-vệ), trong Khu 
Vườn Jeta, trong Tịnh Xá Cấp Cô Độc. Bấy giờ, thời đó một phu nhân bà- 
la-môn có một con trai tên là Brahmadeva, là người đã từ bỏ đời sống tại 


gia để đi vào đời sống xuất gia tu hành theo đức Thế Tôn. 


Rồi, trong khi an trú một mình, thu mình, chuyên chú, nhiệt thành, và 
kiên định, Ngài Brahmadeva, bằng sự tự mình chứng ngộ bằng sự-biết 
trực tiếp, ngay trong kiếp này đã chứng nhập và an trú trong mục-tiêu vô 
thượng của đời sống thánh thiêng (phạm hạnh) mà vì (mục-tiêu) đó những 
người họ tộc đã chân chính từ bỏ đời sống tại gia để đi vào đời sống xuất 
gia tu hành. Thầy ấy đã trực-tiếp biết: “Sinh đã tận, đời sống tâm linh 
(phạm hạnh) đã được sống, những gì cần làm đã làm xong, không còn (tái 
sinh) trở lại trạng thái hiện-hữu này nữa.” Và Ngài Brahmadeva đã trở 
thành một trong những vị A-la-hán. 3” 


Rồi, buổi sáng thầy Brahmadeva mặc y phục, mang theo bình bát và 
cà sa, đi vô thành Sãvatth1 (Xá-vệ) để khát thực. Khi đang đi tiếp vòng 
khất thực liên tục ở Sãvatthï (không phân biệt hay bỏ qua nhà nào) ở trong 
thành Sãvatthi, thầy ấy đã đến nhà của mẹ ruột của mình.” Bấy giờ, lúc 
đó phu nhân bà-la-môn, mẹ của thầy Brahmadeva, thường xuyên dâng 
cúng những đồ cúng cho trời Brahmä (cúng trời).”° Rồi ý này đã xảy đến 
vị trời Brahma Sahampati (Sa-ham-pa-ti): “Phu nhân bà-la-môn này, mẹ 
của thầy Brahmadeva, thường xuyên dâng cúng những đồ cúng cho trời 
Brahma. Ta hãy đến chỗ bà ta và khuấy động một cảm-nhận về sự cấp- 


bách trong (tâm) bà ta.” 
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Rồi, nhanh như một người khỏe mạnh duỗi tay hay co tay, vị Trời 
Sahampati đã biến mất khỏi cõi trời và hiện ra trong nhà của mẹ thầy 
Brahmadeva. Rồi, khi đang đứng trên không, vị trời Brahmaã Sahampati đã 


nói với phu nhân bà-la-môn bằng thi kệ: 


565 “Này phu nhân, cõi trời cách đây xa lắm 
Bà thường dâng cúng đồ cúng tới tận đó. 
Ông trời đâu có ăn được mấy đồ ăn đó, này phu nhân: ?? 
Khấn vái chi, khi không biết con-đường dẫn tới trời Brahmã? 


566 “Này phu nhân, thầy Brahmadeva này là 
Không còn sanh y, đã vượt trên những thiên thần (và trời). 
Không sở hữu gì, cũng không nuôi dưỡng ai khác, 
Vị Tỳ kheo đã bước vào nhà bà đề khất thực kìa. 389 

567 “Bậc đáng được cúng dường, bậc trí sư, đã tu tập nội tâm 
Vị ấy xứng đáng được cúng dường từ loài người và thiên thần. 
Sau khi đã đuôi sạch mọi tâm ác, không còn ó nhiễm, 
Lòng nguội mát, vị ấy đang tìm thức ăn khất thực kìa. 

568 “Đối với vị ấy, không có gì ở sau hay ở trước— 
Bình an, hết bốc khói, hết phiền não, hết mong cầu; 
Vị ấy đã đặt xuống gậy gộc đối với người yêu kẻ mạnh: 


Hãy mời vị ây ăn đô cúng đó, những đô tôt nhât. ?°! 


569 “Xa lìa chỗ đông, với tâm bình an 
Như một nãøa, vị ấy sống, đã thuần phục, hết bị quấy động. 
Một Tỳ kheo với giới-hạnh thanh khiết, khéo được giải-thoát 


Hãy mời vị ấy ăn đồ cúng đó, những đồ tốt nhất. ?2 


570 “Với niềm-tin vào vị ấy, không còn dao động 
Hãy dâng đồ cúng dường của bà cho bậc xứng đáng. 
Sau khi nhìn thấy bậc trí hiền, bậc đã vượt qua dòng-lũ, 


Hãy tạo công đức dẫn tới phúc lạc tương lai, này phu nhân.” 383 


571 “Với niêm-tin vào vị ây, không còn dao động 


Bà ấy dâng đồ cúng dường của bà cho bậc xứng đáng. 
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Sau khi nhìn thấy bậc trí hiền, bậc đã vượt qua dòng-]ũ, 
Vị phu nhân đã tạo công đức dẫn tới phúc lạc tương lai. ?# 


4 (4) Vị Trời Baka 


Tôi nghe như vày.°8” Trong một lần đức Thế Tôn đang sống ở Sãvat- 
thĩ (Xá-vệ), trong Khu Vườn Jeta, trong Tịnh Xá Cấp Cô Độc. Bấy giờ, 
lúc đó có một quan-điểm (cách-nhìn, kiến) độc hại [xấu ác] do suy đoán 
đã khởi lên trong (tâm) vị Trời Baka [VỊ Trời Baka, Phạm thiện Baka] như 
vầy: “Đây là thường hằng, đây là trường tồn (chắc chắn), đây là bất diệt, 
đây là viên mãn (tròn vẹn, là tất cả), đây không bị biến hoại. Thật vậy, đây 
là nơi người ta không sinh, không giả, không chết, không qua đời và 
không tái sinh; và không còn có sự giải thoát (sự thoát ly) nào cao hơn (tốt 


hơn, vượt trên, bên trên) này nữa.” 3% 


Rồi, sau khi bằng tâm mình biết sự suy xét này trong tâm vị Trời Ba- 
ka, nhanh như một người khỏe mạnh co hay duỗi cánh tay đức Thế Tôn 
biến mắt khỏi Khu Vườn Jeta và hiện ra trong cõi trời (phạm thiên giới). 
Vị Trời Baka nhìnt hấy đức Thế Tôn đang đến từ xa đã nói với đức Thế 
Tôn: “Đến đây, thưa ngài! Xin chào đón ngài, thưa ngài! Thưa ngài, đã lâu 
rồi kế từ làn trước ngài có cơ hội đến đây. Thưa ngài, đúng thật (ở) đây là 
thường hăng, đây là trường tồn, đây là bất diệt, đây là viên mãn, đây 
không bị biến hoại. Đúng thật, đây là nơi người ta không sinh, không già, 
không chết, không qua đời và không tái sinh; và không còn có sự giải 
thoát nào cao hơn này nữa.” 


Sau khi điêu này được nói ra, đức Thê Tôn nới với vị Trời Baka: 


“Chao ôi, này ngài, vị Trời Baka bị chìm trong vô-minh rồi! Chao ôi, 
này ngài, vị Trời Baka bị đắm trong vô-minh đén mức ông ta sẽ nói về thứ 
đích thực vô thường là thường hằng: và sẽ nói về thứ đích thực không 
trường tồn là trường tồn; và sẽ nói về thứ đích thực không bắt diệt là bất 
diệt; và sẽ nói về thứ đích thực không viên mãn là viên mãn; và sẽ nói về 


thứ đích thực sẽ bị biến hoại là không bị biến hoại; và khi đề cập tới [một 
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cõi] ở đó người ta còn sinh, già, chết, qua đời, và tái sinh sẽ nói như vầy: 
“Đúng thật, đây là nơi người ta không sinh, không già, không chêt, không 
qua đời và không tái sinh; và không còn có sự giải thoát nào cao hơn này 
nữa Lh*i 


[Trời Baka:] 


572 “Ngài Cồ-Đàm, chúng tôi 72 là những người tạo công đức; 
Giời chúng tôi nắm giữ năng lực, vượt khỏi sinh-già. 
Này trí sư, đây là sự chứng đắc cuối cùng thành Trời Brahmäã. 


Nhiều nguòi khao khát được như chúng tôi.” 387 


[Đức Thế Tôn nói:] 

573 “Tuổi thọ ở đây là ngắn, không dài, 
Cho dù ngài tưởng là dài, này Baka. 
Này vị Trời, ta biết tuôi thọ của ngải là 


Một trăm ngàn mirabbuda.” 383 


[Trời Baka:] 
574 “Ôi Thế Tôn [ngài nói rằng]: 
“Ta là bậc nhìn thấy vô hạn 
Ta đã vượt qua sinh, già, sầu muộn.” 
Sự thực hành thệ nguyện và giới hạnh thuở xưa của con là gì? 
Hãy nói cho con biết để tôi có thê hiểu ra.” 3#2 
[Đức Thế Tôn nói:] 
575 “Ngài đã bố thí nước uống cho nhiều người 
Họ khô khát, thống khổ vì trời nóng bức: 
Đó là sự thực hành thệ nguyện và giới hạnh thuở xưa của ngài, 


Ta nhớ lại điều đó như thể mới thức dậy sau ngủ. °9 


56 “Khi mọi người bị bắt cóc ở bờ sống Sơn Dương, 
Ngài đã thả những người đang bị bắt dẫn đi: 
Đó là sự thực hành thệ nguyện và giới hạnh thuở xưa của ngài, 


Ta nhớ lại điều đó như thể mới thức dậy sau ngủ. 
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57¡ “Khi tàu bị bắt giữ trên sông Hằng 
Bởi một nãga (măng xả) hung dữ ăn thịt người, 
Ngài đã dũng mãnh giải thoát con tàu bằng hành động quả cảm: 
Đó là sự thực hành thệ nguyện và giới hạnh thuở xưa của ngài, 


Ta nhớ lại điều đó như thể mới thức dậy sau ngủ. 


578 “(Một kiếp xưa) ta là thợ phụ của ngài tên là Kappa; 
Ông đã nghĩ người thợ đó thông minh và kính đạo: 
Đó là sự thực hành thệ nguyện và giới hạnh thuở xưa của ngài, 


Ta nhớ lại điều đó như thể mới thức dậy sau ngủ.” 3°! 


[Trời Baka:] 


579 “Vậy chắc chăn Thế Tôn biết rõ tuổi thọ của con; 
Biết rõ những người khác, vậy Thế Tôn là Đức Phật. 
Như vậy uy phong chói lọi của Thế Tôn 


Chiếu sáng khắp cõi trời brahmä.” 


5 (5) Một Vị Trời (một tà kiến) 


Ở Sãvatthi. Bấy giờ, lúc đó có một quan-điểm độc hại sau đây khởi 
lên trong (tâm) của một vị trời [brahma]: “Không có sa-môn hay bà-la- 
môn nảo có thê đến được đây.” Rồi, sau khi bằng tâm mình biết sự suy xét 
này trong tâm vị trời đó, nhanh như một người khỏe mạnh co hay duỗi 
cánh tay, đức Thế Tôn biến mất khỏi Khu Vườn Jeta và hiện ra trong cõi 
trời (phạm thiên giới). Đức Thế Tôn ngồi tréo chân trên không bên trên vị 


trời đó, sau khi đức Thê Tôn đã nhập thiên vê yêu tô lửa. ””? 


Rồi ý này xảy đến với Ngài Đại Mục-kiển-liên (Mahãmogsallana): 
“Bây giờ đức Thế Tôn đang trú ở đâu?” Bằng mắt thiên thánh (thiên nhãn 
thông), được thanh lọc và vượt trên loài người, thầy Đại Mục-kiền-liên đã 
nhìn thấy đức Thế Tôn ngồi tréo chân trên không bên trên vị trời đó, sau 
khi đức Thế Tôn đã nhập thiền về yếu tô lửa. Sau khi nhìn thấy vậy, nhanh 
như một người khỏe mạnh co hay duỗi cánh tay, thầy Đại Mục-kiền-liên 


biến mắt khỏi Khu Vườn Jeta và hiện ra trong cõi trời. Rồi thầy Đại Mục- 
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kiển-liên định vị bản thân ở hướng đông và ngồi tréo chân trên không bên 
trên vị trời đó—dù thấp hơn đức Thế Tôn—sau khi thầy đã nhập thiền yếu 
tố lửa. 

Rồi ý này xảy đến với Ngài Đại Ca-diếp (Mahãäkassapa): “Bây giờ 
đức Thế Tôn đang trú ở đâu?” Bằng mắt thiên thánh ... thầy Đại Ca-diếp 
đã nhìn thấy đức Thế Tôn ngồi tréo chân trên không bên trên vị trời đó ... 
Sau khi nhìn thấy vậy ... thầy Đại Ca-diếp biến mắt khỏi Khu Vườn Jeta 
và hiện ra trong cõi trời. Rồi thầy Đại Ca-diếp định vị bản thân ở hướng 
nam và ngồi tréo chân trên không bên trên vị trời đó—dùủ thấp hơn đức 
Thế Tôn—sau khi thầy đã nhập thiền yếu tố lửa. 

Rồi ý này xảy đến với Ngài Đại Kiếp-tân-ca (Mahãkappina): “Bây giờ 
đức Thế Tôn đang trú ở đâu?” Bằng mắt thiên thánh ... thầy Đại Ca-diếp 
đã nhìn thấy đức Thế Tôn ngồi tréo chân trên không bên trên vị trời đó ... 
Sau khi nhìn thấy vậy ... thầy Đại Kiếp-tân-ca biến mắt khỏi Khu Vườn 
Jeta và hiện ra trong cõi trời. Rồi thầy Đại Kiếp-tân-ca định vị bản thân ở 
hướng tây và ngồi tréo chân trên không bên trên vị trời đó—dù thấp hơn 
đức Thế Tôn—sau khi thầy đã nhập thiền yếu tổ lửa. 


Rồi ý này xảy đến với Ngài A-nậu-lâu-đà (Anuruddha): “Bây giờ đức 
Thế Tôn đang trú ở đâu?” Bằng mắt thiên thánh ... thầy Đại Ca-diếp đã 
nhìn thấy đức Thế Tôn ngồi tréo chân trên không bên trên vị trời đó ... 
Sau khi nhìn thấy vậy ... thầy A-nậu-lâu-đà biến mắt khỏi Khu Vườn Jeta 
và hiện ra trong cõi trời. Rồi thầy A-nậu-lâu-đà định vị bản thân ở hướng 
bắc và ngôi tréo chân trên không bên trên vị trời đó—dù thấp hơn đức Thế 
Tôn—sau khi thầy đã nhập thiền yếu tố lửa. 


Rồi thầy Đại Mục-kiền-liên nói với vị trời đó bằng thi kệ: 


580 “Này hiền hữu, hôm nay ngài còn nắm giữ quan-điểm đó, 
Quan-điểm mà ngài đã nắm giữ trước đây, hay không? 
Bộ ngài không nhìn thấy hào quang chiếu sáng 


Hơn cả hào quang trong cõi trời, hay sao?” 323 
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581 “Thưa ngài, tôi không còn nắm giữ quan-điểm đó, 

Quan-điểm mà tôi đã nắm giữ trước đây. 

Thật ra tôi có nhìn thấy hào quang chiếu sáng 

Hơn cả hào quang trong cõi trời. 

Làm sao hôm nay tôi còn có thể chấp giữ: 

“Tôi là thường hằng và bất diệt?” 3 

Rồi, sau khi đã khuấy động một cảm-nhận về sự cấp-bách trong (tâm) 
vị trời đó, nhanh như một người khỏe mạnh co hay duỗi cánh tay, đức Thế 
Tôn biến mắt khỏi chỗ vị trơi đó và hiện ra lại trong Khu Vườn Jeta. 

Rồi vị trời đó đã nói với một vị trong hội chúng của mình: “Này ngài, 
giờ hãy đến chỗ thầy Đại Mục-kiền-liên và thưa với thầy ấy: “Thưa thầy 
Mục-kiền-liên, có những vị đệ tử nào khác cũng (đại) uy lực (thần lực) và 
uy dũng như các thầy Mục-kiền-liên, Ca-diếp, Kiếp-tân-ca và A-nậu-lâu- 
đà hay không?”” 


“Dạ, thưa ngải”, vị trong hội chúng đó đáp lại. Rồi vị đó đến gặp thầy 
Đại Mục-kiên-liên và hỏi: “Thưa thầy Mục-kiền-liên, có những vị đệ tử 
nào khác cũng uy lực và uy đũng như các thầy Mục-kiên-liên, Ca-diếp, 


Kiếp-tân-ca và A-nậu-lâu-đà hay không?” 


Rồi thầy Đại Mục-kiền-liên nói với vị trong hội thiên chúng (hội 
chúng các vị trời) đó băng thi kệ: 
582 “Nhiều vị là đệ tử của Đức Phật 
Là những A-la-hán đã tiêu diệt ô-nhiễm (lậu tận), 
Những người mang ba loại trí-biết (tam minh) với các thần thông, 
Thiện giỏi về đường lối tâm của những người khác.” 39 
Rồi vị trong hội thiên chúng đó, sau khi hài lòng và hoan hỷ với lời 
tuyên bố của thầy Đại Mục-kiền-liên, quay về gặp lại vị trời đó và thưa: 


“Thưa ngài, thầy Đại Mục-kiền-liên nói như vầy: 


583 “Nhiều vị là đệ tử của Đức Phật ... 


Thiện giỏi về đường lôi tâm của những người khác.” 
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Đây là lời vị trong hội thiên chúng đó đã nói. VỊ trời đó hài lòng và 


vui mừng lời tuyên thuyết của thầy ấy. 


6 (6) Một Cõi Trời (sự phóng dật) 


Ở Sãvatthi. Trong một lần đức Thế Tôn đã đi ra ngoài an trú ban ngày 
và đang trong sự tách-ly (ấn dật). Rồi các vị trời độc lập (bích chi phạm 
thiên) là Subrahmã và Suddhãvãsa đã đến gặp đức Thế Tôn và mỗi người 
đứng ở mỗi cột cửa.”?5 Rồi vị trời độc lập Subrahmaä nói với vị trời độc lập 
Suddhävaäsa: 

“Này ngài, giờ không đúng lúc để đến thăm đức Thế Tôn. Đức Thế 
Tôn đã đi ra ngoài an trú ban ngày và đang trong sự tách-ly. Một cõi trời 
giàu và sang như vậy và vị trời ở đó đang sống trong sự lơ-tâm phóng dật. 
Này ngài, chúng ta hãy đến đó để khuấy động một cảm-nhận về sự cấp- 


bách trong (tâm) vị trời đó.” 


“Được, thưa ngài”, vị trời độc lập Suddhãvaãsa đáp lại. Rồi, nhanh như 
một người khỏe mạnh co hay duỗi cánh tay, hai vị trời độc lập Subrahmã 
và Suddhãväãsa biến mắt trước mặt đức Thế Tôn và hiện ra trong cõi trời 
đó. Vị trời ở đó nhìn thấy hai vị trời này đang đi đến từ xa đã nói với họ: 
“Này các ngài, các ngài đang đến từ đâu vậy?” 

“Thưa ngài, chúng tôi đến từ chỗ có mặt đức Thế Tôn, bậc A-la-hán, 
bậc Toàn Giác. Thưa ngài, ngài nên đến hầu nghe đức Thế Tôn, bậc A-la- 
hán, bậc Toàn Giác.” 

Sau khi điều này được nói ra, vị trời đó từ chối và không nhận lời 
khuyên của họ. Sau khi biến thân mình thành một ngàn thân, vị trời đó nói 
với vị trời độc lập Subrahma: “Này ngài, ngài có thấy tôi có nhiều uy lực 


và uy dũng đên mức nào rôi?” 
“Tôi thây, thưa ngài, ngài có nhiêu uy lực và uy dũng thật nhiêu.” 


“Nhưng vậy thì, này ngài, khi tôi đã có nhiều thần lực và uy lực như 


vậy thì còn sa-môn hay bà-la-môn nảo tôi phải nên đên hầu nghe?” 


198 * Chương 6 — Liên Kết CÁC VỊ TRÒI 


Rôi vị trời độc lập Subrahma, sau khi biến than mình thành hai ngàn 
thân, nói với vị trời đó: “Này ngài, ngài có thấy tôi có nhiều uy lực và uy 
dũng đên mức nào rôi?” 

“Tôi thây, thưa ngài, ngài có nhiêu uy lực và uy dũng thật nhiêu.” 


“Này ngài, bậc Thế Tôn đó còn nhiều uy lực và uy đũng hơn cả ngài 
và tôi. Này ngài, ngài nên đến hầu nghe đức Thế Tôn, bậc A-la-hán, bậc 
Toàn Giác đó.” 

Rồi vị trời đó mới nói với vị trời độc lập Subrahmäa bằng thi kệ: 

581 “Ba [trăm] chim supanna, bốn [trăm] ngồng, 

Và năm trăm chim ưng: 
Này vị Trời, cung điện này của người thiền định chiếu sáng 


Tỏa sáng cả phương bắc.” ??7 


[ VỊ trời độc lập Subrahmã nói: | 


585 “Ngay cả cung điện đó của ngài chiêu sáng Ba 
Tỏa sáng cả phương bắc 
Sau khi thây nhược điêm của sắc, sự rung rây kinh niên của nó 


Bậc trí không còn ưa thích sắc (giới).” 398 


Rồi các vị trời độc lập Subrahma và Suddhãvãsa, sau khi đã khuấy 
động một cảm-nhận vỀ sự cấp-bách trong vị trời đó, biến mắt ngay tại đó. 
Và một thời gian sau vị trời đó đức Thế Tôn, bậc A-la-hán, bậc Toàn 


Giác. 


Z (7) Kokalika (1) 


Ở Sãvatthi. Trong một lần đức Thế Tôn đã đi ra ngoài an trú ban ngày 
và đang trong sự tách-ly (ân dật). Rồi các vị trời độc lập (bích chi phạm 
thiên) là Subrahmã và Suddhãvãsa đã đến gặp đức Thế Tôn và mỗi người 
đứng ở mỗi cột cửa. Rồi, khi đề cập tới Tỳ kheo Kokälika, vị trời độc lập 
Subrahmä đã đọc lên thi kệ này trước mặt đức Thế Tôn: ?”? 
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586 “Người trí nào ở đây lại đi định nghĩa 
Bậc vô lượng bằng sự ước lượng của mình? 
A1 là người đi ước lượng bậc vô lượng 


Chắc hắn là người phàm bị (ngu tối) cản trở, tôi nghĩ vậy.” 490 


6 (8) Tissaka 


Ở Sãvatthi... /mở đâu giống kinh trên] ... Rồi, khi đề cập tới Tỳ 
kheo Katamorakatissaka, vị trời độc lập Suddhãvãsa đã đọc lên thi kệ này 


trước mặt đức Thế Tôn: 4% 


58/7 “Người trí nào ở đây lại đi định nghĩa 
Bậc vô lượng bằng sự ước lượng của mình? 
A1 là người đi ước lượng bậc vô lượng 
Chắc hăn là người ngu bị (ngu tối) cản trở, tôi nghĩ vậy.” 


9 (9) Vị Trời Tuảu 


Ở Sãvatthi. Bấy giờ, lúc đó Tỳ kheo Kokälika bị bệnh, đau đớn, bệnh 
yếu như gần chết. Rồi, khi đêm đã khuya, vị trời độc lập Tudu, với sắc đẹp 
tuyệt vời, chiếu sáng khắp Khu Vườn Jeta, đến gặp Tỳ kheo Kokãlika. 
Sau khi đến gặp, vị trời đứng trên không và nói với Tỳ kheo Kokälika: 
“Hãy đặt niềm-tin vào thầy Xá-lợi-phất và Mục-kiền-liên. Thầy Xá-lợi- 


phất và Mục-kiền-liên xử sự thật tốt.” 
“Này ông bạn, ông là a1?” 
““Ƒa là vị trời độc lập Tudu.” 


“Đức Thế Tôn đã tuyên bố ông là một bậc Bắt-lai đúng không, này 
ông bạn? Vậy sao ông còn quay lại đây? Hãy xem ông đã vi phạm đến 
ỨC Hảo, 0U 
[VỊ trời Tudu nói: | 


588 “Khi một người sinh ra 
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“Búa rìu cũng sinh ra trong miệng hắn 
Với nó kẻ ngu đó tự chặt mình 
Thốt ra những lời lăng mạ hạ nhục (người khác). 


580 “Người khen kẻ đáng chê 
Hoặc chê người đáng khen, 
Thì như cú ném bằng miệng rủi xui 
Vì đó nên không tìm thấy an lạc. “ 
500 “Cú ném rủi xui chỉ là chuyện nhỏ 
Cùng lắm mất hết tiền của trong canh bạc ném xúc xắc, 
[Sự mất] tất cả, gồm cả bản thân; 
(Nhưng) tệ bạc hơn nhiều—là cú ném (bằng miệng) này 


Chấp chứa sự thù ghét đối với những bậc phúc-lành (thiện thệ).49 


591 “Suốt (thời gian) 100 ngàn mirabbuda 
Thêm 66 ngàn nữa, và 05 abbuda, 
Kẻ phi báng những bậc thánh sẽ đọa địa ngục, 


Sau khi đặt lời nói và tâm thù nghịch với họ.” 49% 


10 (10) Kokälika (2) 

Ở Sãvatthi.^” Rồi Tỳ kheo Kokälika đến gặp đức Thế Tôn, kính lễ 
đức Thế Tôn, ngồi xuống một bên, và nói: “Thưa Thế Tôn, thầy Xá-lợi- 
phất và Mục-kiền-liên có những mong ước xấu ác; họ bị chỉ phối bởi 
những mong ước xấu ác.” 

Sau khi điều này được nói ra, đức Thế Tôn nói với Tỳ kheo Kokälika: 

“Đừng nói vậy, này Kokalika! Đừng nói vậy, này Kokalikal Hãy đặt 
niềm-tin vào Xá-lợi-phất và Mục-kiền-liên. Xá-lợi-phất và Mục-kiền-liên 
xử sự thật tốt.” 

Lần thứ hai Tỳ kheo Kokãlika nói với đức Thế Tôn: “Thưa Thế Tôn, 
cho dù con có niỀm-tin và sự tin-tưởng vào đức Thế Tôn, con vẫn nói V 


vậy răng thây Xá-lợi-phât và Mục-kiên-liên có mong ước xâu ác; họ đã bị 
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chi phối bởi những mong ước xấu ác.” Và lần thứ hai đức Thế Tôn nói với 
Tỳ kheo Kokalika: 

“Đừng nói vậy, này Kokalikal... Xá-lợi-phất và Mục-kiền-liên XỬ SỰ 
thật tốt.” 


Lần thứ ba Tỳ kheo lại nói với đức Thế Tôn: “Thưa Thế Tôn, cho dù 
con có niềm-tin và sự tin-tưởng vào đức Thế Tôn, con vẫn nói y vậy rằng 
thầy Xá-lợi-phất và Mục-kiên-liên có mong ước xấu ác; họ đã bị chỉ phối 
bởi những mong ước xấu ác.” Và lần thứ ba đức Thế Tôn nói với Tỳ kheo 
Kokalika: 


“Đừng nói vậy, này Kokälika! ... Xá-lợi-phất và Mục-kiền-liên xử sự 
thật tốt.” 


Rồi Tỳ kheo Kokälika đứng dậy khỏi chỗ ngôi, kính lễ đức Thế Tôn 
và đi ra, giữ đức Thế Tôn ở hướng bên phải mình. Không lâu sau khi Tỳ 
kheo Kokälika đi khỏi, toàn thân thầy đó nổi đầy mụn nhọt bằng cỡ hạt 
cải. Rồi chúng to lên bằng cỡ hạt đậu xanh; rồi to lên bằng cỡ hạt đậu gà; 
rồi to lên bằng cỡ hạt táo tàu; rồi to lên bằng cỡ trái táo tàu; rồi to lên bằng 
cỡ trái myrobalan; rồi to lên bằng cỡ trái beluya chưa chín; rồi to lên bằng 
cỡ trái beluya đã chín. Khi chúng to lên bằng cỡ trái beluwa đã chín, chúng 
vỡ bung, chảy mủ và máu. Rồi, do bị bệnh như vậy, Tỳ kheo Kokãlika đã 
chết, và bởi do thầy đó chấp chứa sự thù ghét đối với thầy Xá-lợi-phất và 
Mục-kiền-liên, sau khi chết thầy đó bị tái sinh trong địa ngục Paduma. “9 

Rồi, khi đêm đã khuya, vị Trời Sahampati, với sắc đẹp tuyệt vời, 
chiếu sáng cả Khu Vườn Jeta, đã đến gặp đức Thế Tôn, kính lễ đức Thế 
Tôn và đứng qua một bên, và thưa: 

“Thưa Thế Tôn, Tỳ kheo Kokãlika đã chết, và bởi do thầy đó chấp 
chứa sự thù ghét đối với thầy Xá-lợi-phất và Mục-kiền-liên, sau khi chết 
thầy đó bị tái sinh trong địa ngục Paduma.” Đây là lời vị Trời Sahampati 
đã thưa. Sau khi đã thưa, vị trời kính lễ đức Thế Tôn, giữ đức Thế Tôn 


hướng bên phải mình, và biến mất ngay tại đó. 


Rôi, khi đêm đã qua, đức Thê Tôn nói với các Tỳ kheo như vây: 
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“Này các Tỳ kheo, tối qua, khi đêm đã khuya, vị Trời Sahampati đã 
đến gặp ta... /njz trênj... Sau khi đã thưa, vị trời kính lễ ta, giữ ta 
hướng bên phải mình và biến mất ngay tại đó.” 


Sau khi điều này được nói ra, một Tỳ kheo đã hỏi đức Thế Tôn: 


“Thưa Thế Tôn, thời gian thọ mạng trong địa ngục Paduma là bao lâu?” 


“Này Tỳ kheo, thời gian thọ mạng trong địa ngục Paduma là dài. 
Không dễ gì đếm được nó để mà gọi là rất nhiều năm hay nhiều trăm năm 


hay nhiêu ngàn năm hay nhiêu trăm ngàn năm.” 
“ “Thưa Thê Tôn, vậy đức Thê Tôn có thê cho một ví dụ vê nó không?” 


“Có thể, này Tỳ kheo. Này Tỳ kheo, giả sử có một thùng xe chứa 20 
giạ hột mè theo đơn vị đo lường của người Kosala. Cuối mỗi 100 năm một 
người lấy khỏi đó một hột mè. Với nỗ lực này thì (thời gian để) số hột mè 
đó cạn đi và hết sạch còn nhanh hơn (thời gian) trải qua trong 01 địa ngục 
Abbuda. 20 địa ngục Abbuda = 0T địa ngục Nirabbuda hell; 20 địa ngục 
Nrrabbuda = 0T địa ngục Ababa; 20 địa ngục Ababa = 01 địa ngục Atafa; 
20 địa ngục Aftata = 01 địa ngục Ahaha; 20 địa ngục Ahaha = 01 địa ngục 
Kumuda; 20 địa ngục Kumuda = 01 địa ngục Sogandhika; 20 địa ngục 
Sogandhika = 01 địa ngục Uppala; 10 địa ngục Dppala = 0T địa ngục 
Pundarika; và 20 địa ngục PundarIka = 01 địa ngục Paduma. Này Tỳ kheo, 
giờ Tỳ kheo Kokälika đã bị tái sinh trong địa ngục Paduma bởi do thầy đó 
chấp chứa sự thù ghét đối với Xá-lợi-phất và Mục-kiền-liên.” 49 

Đó là lời đức Thế Tôn đã nói. Sau khi nói xong, bậc Phúc Lành, VỊ 
Thầy đã nói thêm (thi kệ) này: 

592 “Khi một người sinh ra 

“Búa rìu cũng sinh ra trong miệng hắn 

Với nó kẻ ngu đó tự chặt mình 

Thốt ra những lời lăng mạ hạ nhục (người khác). 
503 “Người khen kẻ đáng chê 

Hoặc chê người đáng khen, 


Thì như cú ném băng miệng rủi xui 
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Vì đó nên không tìm thấy an lạc. 
5091 “Cú ném rủi xui chỉ là chuyện nhỏ 
Cùng lắm mất hết tiền của trong canh bạc ném xúc xắc, 
[Sự mất] tất cả, gồm cả bản thân; 
(Nhưng) tệ bạc hơn nhiều—là cú ném (bằng miệng) này 
Chấp chứa sự thù ghét đối với những bậc phúc-lành (thiện thệ). 


595 ““Suốt (thời gian) 100 ngàn nirabbuda 
Thêm 66 ngàn nữa, và 05 abbuda, 
Kẻ phỉ báng những bậc thánh sẽ đọa địa ngục, 
Sau khi đặt lời nói và tâm thù nghịch với họ.” 
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NHÓM 2 
“NHÓM HAI (NHÓM “NĂM VỊ TRỜI') 
(Dufiya-vagga) 


11 (1) VỊ Trời Sanankumara 


Tôi nghe như vây. Trong một lần đức Thế Tôn đang ở Rãjagaha 
(Vương Xá), bên bờ sông Sappini. Rồi, khi đêm đã khuya, vị Trời 
Sanañkumãra, với sắc đẹp tuyệt vời, chiếu sáng cả bờ sông Sappini, đến 
gặp đức Thế Tôn, kính lễ và đứng qua một bên.*!' Sau khi đứng qua một 


bên, vị trời đã đọc thi kệ này trước mặt đức Thế Tôn: 


596 “Người giai cấp chiến-sĩ (khattiya) là tốt nhất trong dân chúng 
Vì chuẩn mực của họ là họ tộc, 
Nhưng bậc đã thành tựu về trí-biết (minh) và phâm-hạnh (hạnh) 
Là bậc nhất trong những thiên thần và loải người.” 
Đây là lời vị Trời Sanaäkumãra đã nói. Vị Thây đã tán thành. Rồi vị 
Trời Sanahkumãra, sau khi nghĩ “Vị Thầy đã tán thành với ta”, kính lễ đức 
Thế Tôn, giữ Thế Tôn hướng bên phải mình và biến mất ngay tại đó. 


12 (2) Đè-Bà-Đạt-Đa 


Tôi nghe như vầy. Trong một lần đức Thế Tôn đang ở Rãjagaha 
(Vương Xá) không lâu sau khi Đề-bà-đạt-đa (Devadatta) đã bỏ đi.“! Rồi, 
khi đêm đã khuya, vị Trời Sahampati, với sắc đẹp tuyệt vời, chiếu sáng cả 
Đỉnh Núi Kền Kên (Linh Thứu), đã đến gặp đức Thế Tôn, kính lễ và đứng 
qua một bên. Sau khi đứng qua một bên, khi đề cập tới Đề-bà-đạt-đa, vì 
trời đã đọc thi kệ này trước mặt đức Thế Tôn: 

507 “Như chính trái quả của mình hủy diệt mình 

Là cây chuối, cây tre, và cây sậy, 
Như chính bào thai của mình hủy diệt con la, 
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Cũng như cái “danh' hủy diệt kẻ vô lại.” “! 


13 (3) Ở Andhakavinda 


Trong một lần đức Thế Tôn đang sống giữa xứ người Ma-kiệt-đà 
(Magadha) ở Andhakavinda. Bấy giờ, lúc đó đức Thế Tôn đang ngồi ở 
ngoài trời trong đêm tối mịt đang có mưa phùn. Rồi, khi đêm đã khuya, vị 
Trời Sahampati ... đến gặp đức Thế Tôn, kính lễ và đứng qua một bên. 


Sau khi đứng qua một bên, vị trời đọc thi kệ này trước mặt đức Thế Tôn: 


598 “Người tu nên về những nơi ở hẻo lánh, 
Thực tập sự thoát ly khỏi những gông-cùm (kiết sử). 
Nhưng nếu người tu không thấy vui thích ở đó, 


Thì sống trong Tăng chúng, được phòng hộ và có chánh-niệm. “1 


599 “Đi bộ khát thực lần lượt từng nhà, 
Các căn được phòng hộ, cần trọng, có chánh-niệm, 
Người tu nên lui về những nơi ở hẻo lánh, 


Hết sợ-hãi, được giải thoát trong sự phi sợ-hãi (vô úy). “1 


600 “Nơi có răn độc bò qua, 
Nơi có sâm rên chớp lóe, 
Trong đêm tôi mịt mù 


Có một Tỳ kheo ngồi không còn chút sợ-hãi. “1Š 


601 “Bởi vì điều này đã thực sự được nhìn thấy bởi con 
Không phải chỉ là lời đồn: 
Rằng trong một đời tu hành (phạm hạnh) 


Một ngàn vị đã bỏ lại Thần Chết sau lưng. Ý1 


602 “Có thêm năm trăm vị học nhân, 
Và một ngàn [mười lần trăm] vị: 
Tất cả đã nhập dòng, 
Không bao giờ quay lại cảnh súc sinh. 
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603 “Đối với những người khác còn lại— 
Theo tâm tôi biết, họ đã dự phần (tạo) công-đức—— 
Con không thê nào nói ra con số họ (vì nhiều lắm) 


Vì sợ hãi việc nói sai.” ? 


14 (4) Ở Arupavaff 


Tôi nghe như vầy. Trong một lần đức Thế Tôn đang ở Sãvatthi ... Ở 
đó đức Thế Tôn đã nói với các Tỳ kheo như vầy: “Này các Tỳ kheo!” 


“Dạ, thưa Thế Tôn!”, các Tỳ kheo đáp lại. Đức Thế Tôn nói điều này: 


“Này các Tỳ kheo, thời kiếp xưa có một ông vua tên là Arunavã có 
kinh đô tên là Arunavati. Thời đó đức Thế Tôn Sikhï (Thi-khí), bậc A-la- 
hán, bậc Toàn Giác, đang trú nhờ ở (vùng) kinh đô Arunavati.“!8 Hai vị 
đại đệ tử chính của đức Thế Tôn Sikhï tên là Abhibhũ và Sambhava, một 
cặp siêu xuất. Rồi đức Thế Tôn Sikhi đã nói với Tỳ kheo Abhibhũ: “Này 
bà-la-môn, chúng ta hãy đến một cõi trời cho đến khi tới giờ ăn trưa.” — 
“Dạ, thưa Thế Tôn", Tỳ kheo Abhibhũ đáp lại. 


“Rồi, này các Tỳ kheo, nhanh như một người khỏe mạnh co hay duỗi 
cánh tay, đức Thế Tôn SikhI, bậc A-la-hán, bậc Toàn Giác và Tỳ kheo 
Abhibhũ biến khỏi kinh đô Arunavati và hiện ra trong cõi trời đó. Rồi đức 
Thế Tôn Sikhï đã nói với Tỳ kheo Abhibhũ như vầy: “Này bà-la-môn, 
thầy hãy nói một bài thuyết giảng Giáo Pháp cho vị Trời và cho đoàn tùy 
tùng (các thiên chức) của vị Trời và cho đại chúng (các thiên thần) của vị 
Trời. — 'Dạ, thưa Thế Tôn”, Tỳ kheo Abhibhũ đáp lại. Rồi thầy ấy đã chỉ 
dạy, khởi xướng, khích lệ và làm hoan hỷ vị Trời và đoàn tùy tùng của vị 
Trời và đại chúng của vị Trời bằng một bài nói chuyện Giáo Pháp. Ngay 
sau đó vị Trời và đoàn tùy tùng của vị Trời và đại chúng của vị Trời đã bắt 
lỗi này nọ, họ càu nhàu và phàn nàn về sự việc này, họ nói: “Thật kỳ diệu, 
thưa ngài! Thật đáng ngạc nhiên, thưa ngài! Làm sao một đệ tử lại có thể 


giảng dạy Giáo Pháp ngay trước mặt Vị Thầy của mình như vậy?? 
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“Rồi, này các Tỳ kheo, đức Thế Tôn Sikhï đã nói với Tỳ kheo 
Abhibhũ như vầy: “Này bà-la-môn, vị Trời và đoàn tùy tùng của vị Trời 
và đại chúng của vị Trời đã phản đối sự việc này, họ nói: “Thật kỳ diệu, 
thưa ngài! Thật đáng ngạc nhiên, thưa ngài! Làm sao một đệ tử lại có thể 
giảng dạy Giáo Pháp ngay trước mặt Vị Thầy của mình như vậy?” Vậy 
thì, này bà-la-môn, thầy hãy khuấy động một “cảm-nhận vỀ sự cấp-bách” 
mạnh trong (tâm) vị Trời và đoàn tùy tùng của vị Trời và đại chúng của vị 
Trời.” — “Dạ, thưa Thế Tôn, Tỳ kheo Abhibhũ đáp lại. Rồi thầy ấy đã 
giảng dạy Giáo Pháp bằng thân hữu hình (nhìn thấy được) và băng thân vô 
hình (không nhìn thấy được), và bằng nửa thân dưới hữu hình và bằng nửa 
thân trên vô hình, và bằng nửa thân trên hữu hình và nửa thân dưới vô 
hình.“! Sau đó, này các Tỳ kheo, vị Trời và đoàn tùy tùng của vị Trời và 
đại chúng của vị Trời đã bị tác động mạnh bởi sự kỳ diệu và sự đáng ngạc 
nhiên, họ nói: “Thật kỳ diệu, thưa ngài! Thật đáng ngạc nhiên, thưa ngài! 


Làm sao một sa-môn như vậy lại có đại uy lực và uy dũng như vậy!" 


“Rồi, này các Tỳ kheo, Tỳ kheo Abhibhũ đã thưa với đức Thế Tôn 
SIkhI, bậc A-la-hán, bậc Toàn Giác: “Thưa Thế Tôn, con nhớ lại đã từng 
nói lời tuyên bố như vầy giữa Tăng đoàn các Tỳ kheo: “Này các đạo hữu, 
khi đang đứng trong cõi trời, tôi đã làm cho tiếng nói của tôi được nghe 
khắp hệ mười ngàn thế giới.”? — 'Này bà-la-môn, giờ là lúc để làm điều 
đó! Này bà-la-môn, giờ là lúc để làm điều đó! Khi đang đứng trong cõi 
trời này, thầy hãy làm cho tiếng nói của mình được nghe thấy khắp hệ 
mười ngàn thế giới. — 'Dạ, thưa Thế Tôn, Tỳ kheo Abhibhũ đáp lại. Rồi, 
trong khi đang đứng trong cõi trời đó, thầy ấy đã xướng đọc thi kệ này: '29 


601 “““Hãy phát khởi tinh-tân, có găng liên tục! 

Nỗ lực bản thân vào Giáo Pháp của Phật. 

Quét sạch đội quân của thần Chết 

Như một con voi ủi bay chòi lá làm bằng lau sậy. 
605 ““Người tu an trú một cách chuyên-chú 

Trong Giáo Pháp và Giới Luật này, 

Sau khi đã loại bỏ sự lang thang trong (tái) sinh, 
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Sẽ làm nên sự kết thúc khổ.? 


“Rồi, này các Tỳ kheo, sau khi đã khuấy động một cảm-nhận vỀ sự 
cấp-bách trong vị Trời và đoàn tùy tùng của vị trời và đại chúng của vị 
trời, nhanh như một người khỏe mạnh co hay duỗi cánh tay, đức Thế Tôn 
SikhI, bậc A-la-hán, bậc Toàn Giác và Tỳ kheo Abhibhũ biến khởi cõi trời 
đó và hiện ra ở vùng kinh đô Arunavati. Rồi đức Thế Tôn Sikhï mới nói 
với các Tỳ kheo ở đó như vầy: “Này các Tỳ kheo, các thầy có nghe được 
các thi kệ mà Tỳ kheo Abhibhũ đã xướng đọc khi thầy ấy đang đứng trong 
cõi trời, hay không?” — “Dạ chúng con có nghe, thưa Thế Tôn. — “Các thi 
kệ nào các thầy đã nghe, này các Tỳ kheo?? — “Chúng con đã nghe các thi 
kệ của Tỳ kheo Abhibhũ như vầy: 


606 ““Hãy phát khởi tinh tấn, có găng liên tục! .... 


Như một con voi ủi bay túp lều làm bằng lau sậy. 


607 ““Người tu an trú một cách chuyên-chú ... 


Sẽ làm nên sự kết thúc khô." 


Đó là các thi kệ chúng con đã nghe Tỳ kheo Abhibhù xướng đọc khi 
thầy ấy đang đứng trong cõi trời. — “Tốt, tốt, này các Tỳ kheo! Thật tốt 
lành các thầy đã nghe được các thi kệ mà Tỳ kheo Abhibhũ đã xướng đọc 
khi thầy ấy đang đứng trong cõi trời đó.”” 

Đó là lời đức Thế Tôn đã kê. Các Tỳ kheo hài lòng và vui mừng với 


tuyên bố của đức Thế Tôn. 


15 (5) Bát Niễt-Bàn 


Trong một lần đức Thế Tôn đang ở Kusinärä, tại Upavattana, trong 
khu vườn cây sa-la (long thọ) của những người Malla, giữa hai cây sa-la 
vào lúc Bát-niết-bàn [Niết-bàn cuối cùng] của đức Thế Tôn.®! Rồi đức 
Thế Tôn nói với các Tỳ kheo như vầy: “Bây giờ, này các Tỳ kheo: Những 
sự tạo-tác (các hành) đều biến diệt. Hãy chuyên-cần tu (tỉnh cần) với sự 


chuyên-chú đê đạt tới mục-tiêu?” Đây là lời nói ra cuôi cùng của Như Lai. 
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Rồi đức Thế Tôn chứng nhập nhất thiền (tầng thiền định, jhana, thứ 
nhất). Sau khi thoát khỏi nhất thiền, đức Thế Tôn chứng nhập nhị thiền 
(tầng thiền định thứ hai). Sau khi thoát khỏi nhị thiền, đức Thế Tôn chứng 
nhập tam thiền (tầng thiền định thứ ba). Sau khi thoát khỏi tam thiền, đức 
Thế Tôn chứng nhập tứ thiền (tầng thiền định thứ tư). Sau khi thoát ra 
khỏi tứ thiền, đức Thế Tôn chứng nhập không vô biên xứ (cảnh xứ vô biên 
của không gian). Sau khi thoát ra khỏi không vô biên xứ, đức Thế Tôn 
chứng nhập thức vô biên xứ (cảnh xứ vô biên của thức). Sau khi thoát ra 
khỏi thức vô biên xứ, đức Thế Tôn chứng nhập vô sở hữu xứ (cảnh xứ 
không-có-gì). Sau khi thoát ra khỏi vô sở hữu xứ, đức Thế Tôn chứng 
nhập phi tưởng phi phi tưởng xứ (cảnh xứ không có nhận-thức cũng 
không phải không còn nhận-thức). Sau khi thoát ra khỏi phi tưởng phi phì 
tưởng xứ, đức Thế Tôn chứng nhập trong sự (trạng thái) diệt thọ tưởng 


(cháắm-dứt nhận-thức và cảm-giác). 


Sau khi thoát ra khỏi sự diệt thọ tưởng, đức Thế Tôn chứng nhập phi 
tưởng phi phi tưởng xứ. Sau khi thoát ra khỏi phi tưởng phi phi tưởng xứ, 
đức Thế Tôn chứng nhập vô sở hữu xứ. Sau khi thoát ra khỏi vô sở hữu 
xứ, đức Thế Tôn chứng nhập thức vô biên xứ. Sau khi thoát ra khỏi thức 
vô biên xứ, đức Thế Tôn chứng nhập không vô biên xứ. Sau khi thoát ra 
khỏi không vô biên xứ, đức Thế Tôn chứng nhập tứ thiền. Sau khi thoát ra 
khỏi tứ thiền, đức Thế Tôn chứng nhập tam thiền. Sau khi thoát ra khỏi 
tam thiền, đức Thế Tôn chứng nhập nhị thiền. Sau khi thoát ra khỏi nhị 
thiền, đức Thế Tôn chứng nhập nhất thiền. 


Sau khi thoát ra khỏi nhất thiền, đức Thế Tôn chứng nhập nhị thiên. 
Sau khi thoát khỏi nhị thiền, đức Thế Tôn chứng nhập tam thiền. Sau khi 
thoát ra khỏi tam thiền, đức Thế Tôn chứng nhập tứ thiền. Sau khi thoát ra 
khỏi tứ thiền, lập tức sau đó đức Thế Tôn chứng nhập Bát-niết-bàn. '?? 


Sau khi đức Thế Tôn chứng nhập Bát-niết-bàn, cùng lúc Bát-niết-bàn 
của đức Thế Tôn, vị Trời Sahampati (Sam-ba-ti) đã xướng đọc thi kệ này: 
608 “Tất cả mọi chúng sinh trong thế gian 


Cuôi cùng cũng bỏ xuông thân này, 
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Vì một bậc như Vị Thầy, 

Người vô song trong thế gian, 

Là Như Lai được phú những năng-lực, 
Là Đức Phật, đã Bát-niết-bàn.” 42 


Sau khi đức Thế Tôn chứng nhập Bát-niết-bàn, cùng lúc Bát-niết-bàn 
của đức Thế Tôn, vị Trời Sakka (Đế-thích) đã xướng đọc thi kệ này: 


609 “Những sự tạo-tác đều là vô-thường: 
Bản chất của chúng là khởi sinh và biến diệt. 
Sau khi sinh, chúng diệt: 


Sự lăn lặn của chúng là chân phúc.” 


Sau khi đức Thế Tôn chứng nhập Bát-niết-bàn, cùng lúc Bát-niết-bàn 
của đức Thế Tôn, ngài Änanda đã xướng đọc thi kệ này: 425 


610 “Rồi có sự khiếp sợ, 
Rồi có sự kinh sợ [lông tóc dựng ngược] 
Khi một bậc hoàn thiện tất cả mọi phẩm chất siêu xuất, 
Là Đức Phật, đã Bát-niết-bàn.” 


Sau khi đức Thế Tôn chứng nhập Bát-niết-bàn, cùng lúc Bát-niết-bàn 


của đức Thế Tôn, ngài A-nậu-lâu-đà đã xướng đọc thi kệ này: 


611 “Không còn hơi-thở vô và ra 
Trong (thân) bậc Vững Chắc với tâm vững vàng 
Hết bị quấy động (hết tham), ngã về sự bình-an, 
Bậc Nhìn-Thấy đã Bát-niết-bàn. “29 


612 “Với tâm không nao núng 
Ngài chịu đựng đau đón; 
Giống như sự tắt đi của ngọn đèn 


Là sự giải-thoát của tâm.” “7 


Chương 7 


Liên Kết CÁC BÀ-LA-MÔN 
(Z Brahmin-samyuta) 
(Z Tương ưng Bà-La-Môn) 
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NHÓM 1 
NHÓM “A-LA-HÁN? 
(Arahafa-vagsga) 


1 (1) DhanañjanT 


Tôi nghe như vầy. Trong một lần đức Thế Tôn đang sống ở RãJagaha 
(Vương Xá), trong khu Rừng Tre (Trúc Lâm), (địa điểm được gọi là) Chỗ 
Cho Sóc Ăn. Bấy giờ có vợ của một ông bà-la-môn thuộc họ tộc 
Bhãradväja, nữ bà-la-môn tên là Dhanañjãnĩ, có đầy niềm-tin vào Đức 
Phật, Giáo Pháp và Tăng Đoàn.” Một lần, trong khi nữ bà-la-môn 
Dhanañjãnï đang mang thức ăn phục vụ các bà-la-môn, cô bị vấp chân té 
ngã liền đó thốt ra ba lần lời cảm hứng này: “Kính lễ đức Thế Tôn, bậc A- 
la-hán, bậc Toàn Giác! Kính lễ đức Thế Tôn, bậc A-la-hán, bậc Toàn 
Giác! Kính lễ đức Thế Tôn, bậc A-la-hán, bậc Toàn Giác!” 422 


Sau khi lời đó được thôt ra, ông bà-la-môn họ tộc Bhãradväja đã nói 
với cô: “Chỉ một sự nhỏ nhất như vậy mà bà đàn bà khốn khổ này cũng 
phun ra lời ca ngợi sa-môn trọc đâu đó! Giờ, này bà khôn khô này, tôi sắp 


đi bác bỏ giáo thuyết của đạo sư của bà đây.” %9 


“Thưa bà-la-môn, tôi không nhìn thấy trong thế gian này, có những 
thiên thần, Ma Vương và Trời, trong thế hệ này có những sa-môn và bà- 
la-môn, có những thiên thần và loài người, còn có ai có thể bác bỏ giáo 
thuyết của bậc Thế Tôn, bậc A-la-hán, bậc Toản Giác. Nhưng, thưa bà-la- 
môn, ông cứ đi. Sau khi ông đi, ông sẽ hiểu.” 

Rồi ông bà-la-môn họ tộc Bhãradvãja, trong lòng tức giận và không 
vui, đã đến gặp đức Thế Tôn và chào hỏi qua lại với đức Thế Tôn. Sau khi 
họ xong phân chào hỏi thân thiện, ông ngồi xuống một bên và nói với đức 
Thế Tôn bằng thi kệ: ®! 

613 “Sau khi giết gì người ngủ ngon? 

Sau khi giết gì người không sầu lo? 
Này ông Cô-Đàm, cái gì là một thứ 
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Mà sự giêt nó được châp thuận?” 

[Đức Thế Tôn nói:] 

614 “Sau khi giêt sân giận, người ngủ ngon; 
Sau khi giêt sân giận, người không sâu lo; 
Này bà-la-môn, sự giêt sân giận 
Với rễ tâm độc và ngọn tâm mật của nó: 
Đây là sự giết được thánh nhân khen ngợi, 
Vì sau khi giêt vậy người đó không sâu lo.” 


Sau khi điều này được nói ra, ông bà-la-môn họ tộc Bhãradväja đã 
thưa với đức Thế Tôn: “Thật kỳ diệu, thưa Thầy Cồ-Đàm! Thật kỳ diệu, 
thưa Thầy Cồ-Đàm! Thầy Cồ-Đàm đã làm rõ Giáo Pháp theo nhiều cách, 
cứ như Thây đã dựng đứng lại những thứ bị quăng ngã, khai mở điều đã bị 
che giấu, chỉ đường cho kẻ đã lạc lối, hoặc soi đèn trong đêm tối cho 
những ai có mắt sáng nhìn thấy các thứ. Nay con xin quy y nương tựa theo 
Thầy Cồ-Đàm và theo Giáo Pháp và theo Tăng Đoàn những Tỳ kheo. Con 
xin thụ giới xuất gia dưới Thầy Cồ-Đàm, con xin thụ giới bậc cao, có 
được không?” 


Sau đó bả-la-môn họ tộc Bhãradvãja đã thụ giới xuất gia dưới đức 
Thế Tôn (thành sa-di), rồi thụ giới bậc cao (toàn bộ giới, đại thọ giới, 
thành Tỳ kheo). Và nhanh chóng, không lâu sau khi thụ giới bậc cao, sống 
trú một mình, thu mình, chuyên chú, nhiệt thành, và kiên định, Ngài 
BharadväJa, bằng sự tự mình chứng ngộ bằng sự-biết trực-tiếp (tự trí), 
ngay trong kiếp này đã chứng nhập và an trú trong mục tiêu của đời sông 
thánh thiện, mà vì (mục tiêu) đó những người họ tộc đã chân chính từ bỏ 
đời sống tại gia để đi vào đời sống xuất gia tu hành. Thầy ấy đã trực-tiếp 
biết: “Sinh đã tận, đời sống thánh thiêng (phạm hạnh) đã được sống, 
những gì cần làm đã làm xong, không còn (tái sinh) trở lại trạng thái hiện- 
hữu này nữa.” Và Ngài Bhãradväja đã trở thành một trong những A-la- 
hán. 
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2 (2) Akkosaka [Phỉ Bảng] 


Trong một lần đức Thế Tôn đang sống ở Rãjagaha (Vương Xá), trong 
khu Rừng Tre (Trúc Lâm), (địa điểm được gọi là) Chỗ Cho Sóc Ăn. Bà- 
lamôn Akkosaka Bhãradväãja [Bhãradväja Phi Báng], nghe tin rằng:3 
“Nghe nói bà-la-môn họ tộc Bhãradvãja đã từ bỏ đời sống tại gia để đi vào 
đời sống xuất gia tu hành theo sa-môn Cô-Đàm.” Tức giận và không vui, 
ông đã đến gặp đức Thế Tôn xúc phạm và chửi bới bằng những lời lẽ thô 
tục, gắt gỏng. 


Sau khi ông nói xong, đức Thế Tôn nói với ông: “Ông nghĩ sao, này 
bà-la-môn? Những bạn bè và đồng nghiệp, người thân và họ hàng, khách 
khứa của ông có đến thăm ông không?” 


“Thỉnh thoảng họ có đến thăm, này Thầy Cô-Đàm.” 

“Ông có đãi họ mấy món ăn hay bữa ăn hay thức ăn nhẹ không?” 
“Thỉnh thoảng tôi có, này Thầy Cồ-Đàm.” 

“Nhưng nếu họ không nhận thức ăn đó từ ông, thì nó thuộc về ai?” 
“Nếu họ không nhận thức ăn đó từ tôi, thì nó vẫn thuộc về tôi.” 


“Cũng giống vậy như vậy, này bà-la-môn, chúng tôi—những người 
không phi báng ai, không mắng chửi ai, không công kích ai—từ chối nhận 
từ ông sự phỉ báng và mắng chửi và tràng công kích vào chúng tôi. Nó vẫn 


thuộc vê ông, này bà-la-môn! Nó vân thuộc vê ông, này bà-la-môn! 


“Này bà-la-môn, người phi báng lại ngưởi phỉ báng mình, người măng 
chửi lại người mắng chửi mình, người công kích lại người công kích 
mình—thì coi như người đó đã nhận ăn thức ăn và đã vô cuộc qua lại với 
ông. Nhưng chúng tôi không nhận ăn thức ăn của ông; chúng tôi không vô 
cuộc qua lại với ông. Nó vẫn thuộc về ông, này bà-la-môn! Nó vẫn thuộc 
về ông, này bà-la-môn!” 


“Nhà vua và tùy tùng (quan triều) của vua hiểu sa-môn Cồ-Đàm là 


một A-la-hán, nhưng Thầy Cồ-Đàm vẫn còn tức giận đây.” ® 
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[Đức Thế Tôn nói:] 
615 “Làm sao sân giận khởi sinh trong người vô sân 
Trong người đã thuần phục, sống chân chánh 
Trong người được giải-thoát bằng trí-biết toàn thiện (toàn trí), 


Trong bậc Vững Chắc an trú trong sự bình-an? 435 


616 “Người lấy tức giận đáp trả kẻ tức giận 
Chỉ làm tệ hại hơn cho chính mình. 
Không lẫy tức giận đáp trả tức giận 
Một người thắng trận vốn khó thăng. 
617 “Người đó thực hành vì phúc lợi của cả hai— 
Cho mình và cho người—— 
Khi, biết kẻ thù tức giận, 
Người đó chánh-niệm và giữ sự bình-an. 
618 “Khi người đó làm được [thành tựu] sự chữa trị cho cả hai— 
Cho mình và cho người—— 
Những ai coi vị đó là kẻ ngu 
Là họ không thiện khéo trong Giáo Pháp.” “36 
Sau khi điều này được nói ra, bả-la-môn Akkosaka Bhãradväãja đã 
thưa với đức Thế Tôn: “““Thật kỳ diệu, thưa Thầy Cồ-Đàm! ... Nay con 
xin quy y nương tựa theo Thầy Cô-Đàm và theo Giáo Pháp và theo Tăng 
Đoàn những Tỳ kheo. Con xin thụ giới xuất gia dưới Thầy Cồ-Đàm, con 


xin thụ giới bậc cao, có được không?” 


Sau đó bà-la-môn họ tộc Bhãradväja đã thụ giới xuất gia dưới đức 
Thế Tôn (thành sa-di), rồi thụ giới bậc cao (toàn bộ giới, đại thọ giới, 
thành Tỳ kheo). Và nhanh chóng, không lâu sau khi thụ giới bậc cao, sống 
trú một mình ... Và Ngài Bhaãradvaäja đã trở thành một trong những A-la- 


hán. 
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3 (3) Asurindaka [Quỷ Đầu] 


Trong một lần đức Thế Tôn đang sống ở Rãjagaha (Vương Xá), trong 
khu Rừng Tre (Trúc Lâm), (địa điểm được gọi là) Chỗ Cho Sóc Ăn. Bà- 
lamôn Asurindaka Bhãradvãja [Bhãradväja Quỷ Đầu] nghe tin rằng: 7 
“Nghe nói bà-la-môn họ tộc Bhãradvãja đã từ bỏ đời sống tại gia để đi vào 
đời sống xuất gia tu hành theo sa-môn Cô-Đàm.” Tức giận và không vui, 
ông đã đến gặp đức Thế Tôn xúc phạm và chửi bới bằng những lời lẽ thô 


tục, gắt gỏng. 


Sau khi ông nói xong, đức Thế Tôn im lặng. Rồi bả-la-môn 
Asurindaka Bhãradvãja nói với đức Thế Tôn: “Ông đã bị đánh bại, này sa- 
môn! Ông đã bị đánh bại, này sa-môn!” 

[Đức Thế Tôn nói:] 

619 “Người ngu nghĩ đã dành chiến thắng 

Khi, bằng lời-nói, người đó rống lên gắt gỏng; 
Nhưng đối với người hiểu biết, 
Sự chịu đựng nhẫn nhịn mới là sự chiến thắng đích thực. 8 

620 — 622 “Người lẫy tức giận đáp trẻ kẻ tức giận 

... [giống các thi kệ 616-618 kinh 7:02 kế trên] ... 
Là họ không thiện khéo trong Giáo Pháp.” 

Sau khi điều này được nói ra, bà-la-môn Asurindaka Bhãradväja đã 
thưa với đức Thế Tôn: “Thật kỳ diệu, thưa Thầy Cồ-Đàm! ... Và Ngài 
Bharadvaja đã trở thành một trong những A-la-hán. 


4 (4) Bilangika [Cháo] 

Trong một lần đức Thế Tôn đang sống ở Rãjagaha (Vương Xá), trong 
khu Rừng Tre (Trúc Lâm), (địa điểm được gọi là) Chỗ Cho Sóc Ăn. Bà- 
la-môn Bilañgika Bhãradvãja [Bhãradväja Cháo] nghe tin rằng: “Nghe 


nói bà-la-môn họ tộc Bhãradvãja đã từ bỏ đời sống tại gia để đi vào đời 
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sông xuât gia tu hành theo sa-môn Cô-Đàm.” Tức giận và không vuI, ông 


đã đến gặp đức Thế Tôn và đứng qua một bên im lặng (không nói gì).*49 


Rồi đức Thế Tôn, sau khi bằng tâm mình biết sự phản chiếu trong tâm 
bà-la-môn Bilañgika Bhãradvãja, đã nói với ông bằng thi kệ: 
623 “A1 hại người vô tội 
Là người trong sạch không bị ô nhiễm, 
Thì sự ác phản lại chính kẻ ngu đó 
Như quăng bụi ngược gI1ó.” 


Sau khi điều này được nói ra, bà-la-môn Bilangika Bhãradväãja đã 
thưa với đức Thế Tôn: “Thật kỳ diệu, thưa Thầy Cồ-Đàm! ... Và Ngài 
Bilangika BhãradvaJa đã trở thành một trong những A-la-hán. 


O (5) hữmsaka [Vô Hại] 


Ở Sãvatthi. Lúc đó bà-la-môn Ahimsaka Bhãradvãja [Bhãradvãja 
Vô Hại] đến gặp đức Thế Tôn và chào hỏi qua lại với đức Thế Tôn.“ 
Sau khi họ xong phần chào hỏi thân thiện, ông ngồi xuống một bên và 
nói với đức Thế Tôn: “Con là Ahimsaka Vô Hại, thưa Thầy Cồ-Đàm. 
Con là Ahimsaka Vô Hại, thưa Thầy Cồ-Đàm.” 
[Đức Thế Tôn nói:] 
624 “Nếu người như tên hàm nghĩa 
Thì ông đúng là người vô hại. 
Nhưng chính người không hề gây hại gì 
Bằng thân, bằng lời, hay bằng tâm, 
Đó thực sự là người vô hại 
Vì người đó không gây hại ai khác.” 
Sau khi điều này được nói ra, bà-la-môn Ahimsaka Bhaãradväaja đã 
thưa với đức Thế Tôn: “Thật kỳ diệu, thưa Thầy Cô-Đàm! ... Và Ngài 
BharadväJa đã trở thành một trong những A-la-hán. 
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6 (6) Jafä [Tóc Búi] 


Ở Sãvatthi. Lúc đó bả-la-môn Jatã Bhãradvãja [Bhãradväja Tóc Búi] 
đến gặp đức Thế Tôn và chào hỏi qua lại với đức Thế Tôn. Sau khi họ 
xong phần chào hỏi thân thiện, ông ngồi xuống một bên và nói với đức 
Thế Tôn bằng thi kệ: 


625 “Một búi tóc trong, một búi tóc ngoài 
Thế hệ này bị dính mắc trong búi rối. 
Này Cồ-Đàm, tôi hỏi ông điều này 
Ai có thê tháo gỡ búi rối này?” 
[Đức Thế Tôn nói:] 
626 “Một người được thiết lập trong giới-hạnh, có trí 
Tu tập cái tâm và trí-tuệ, 
Một Tỳ kheo nhiệt thành và cần trọng 
Vị đó có thê tháo gỡ búi rối này. 
627 “Những aI có tham và sân 
Cùng với sỉ đã được tây sạch, 
Là những A-la-hán đã tiêu diệt ô-nhiễm 
Đối với họ búi rối đã được tháo gỡ. 
628 “Chỗ nào danh-sắc chấm dứt 
Kết thúc không còn tàn dư 
Không còn cả nhận-thức về va-chạm và nhận-thức về sắc ĐIỚI: 


Ngay đó búi rối này đã được cắt đứt.” 


Sau khi điều này được nói ra, bà-la-môn Jatã Bhãradvãja đã thưa với 
đức Thế Tôn: “Thật kỳ diệu, thưa Thầy Cô-Đảàm! ... Và Ngài Bhãradvãja 
đã trở thành một trong những A-la-hán. 


7 (7) Suddhika [Thanh Tịnh] 


Ở Sãvatthi. Lúc đó bà-lamôn Suddhika Bhãradväja [Bhãradväja 
Thanh Tịnh] đến gặp đức Thế Tôn và chào hỏi qua lại với đức Thế Tôn. 
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Sau khi họ xong phần chào hỏi thân thiện, ông ngồi xuống một bên và 


xướng đọc thi kệ này trước mặt đức Thế Tôn: 


629 “Trong thế gian chưa có bà-la-môn nào được thanh lọc 
Cho dù người đó giới hạnh và khô hạnh trong tu tập: 
Người hoàn thành đủ về trí-biết và phẩm-hạnh (minh hạnh túc) 
Chứ không phải người khác, không phải người phàm thường.” *2 
[Đức Thế Tôn nói:] 
630 “Cho dù tụng riết nhiều kinh kệ 
Một người không trở thành một bà-la-môn nhờ (giai cấp) sinh ra 
Nếu người đó thối nát bên trong và bị ô-nhiễm, 


Xây dựng bản thân bằng những phương cách giả dối. 


631 “Cho dù là (giai cấp) chiến-sĩ, bà-la-môn, thương-nông, hạ-tiện 
Chiên-đả-la hay người hốt rác, 
Nếu người đó tỉnh tấn và kiên định 
Luôn vững chắc trong tự thân nỗ lực, 
Thì người đó đạt được sự thanh tịnh tối thượng: 
Này bà-la-môn, hãy biết điều này như vậy.” 
Sau khi điều này được nói ra, bả-la-môn Suddhika Bhãradväja đã thưa 
với đức Thế Tôn: “Thật kỳ diệu, thưa Thầy Cồ-Đàm!... Và Ngài 
Bharadvaja đã trở thành một trong những A-la-hán. 


8 (8) Aggika [Thờ Lửa] 


Trong một lần đức Thế Tôn đang sống ở Rãjagaha (Vương Xá), trong 
khu Rừng Tre (Trúc Lâm), (địa điểm được gọi là) Chỗ Cho Sóc Ăn. Bấy 
giờ, lúc đó cơm sữa với bơ sữa được dọn ra cho bà-lamôn Aggika 
Bharadvaja [Bharadvaja Thờ Lửa], ông ta nghĩ: “la sẽ cúng lửa. Ta sẽ 
thực hiện (hành) lễ tế lửa.” #8 


Rồi, buổi sáng đức Thế Tôn mặc y phục, mang theo bình bát và cả sa, 
đi vô thành Rãjagaha đề khất thực. Sau khi đã đi khất thực lần lượt từng 
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nhà liên tục trong thành Rãjagaha, đức Thế Tôn tới nhà của bà-la-môn 
Aggika Bhãradväja và đứng qua một bên. Bà-la-môn nhìn thấy đức Thế 
Tôn đang đứng đề khát thực và nói với đức Thế Tôn bằng thi kệ: 


632 “Người được phú với ba trí-biết (tam minh), 
(Giai cấp) thiện sinh, học hiểu rộng, 
Thành tựu đủ trí-biết và phẩm-hạnh (minh hạnh túc), 


Thì có thể dự phần [dùng] bữa cơm gạo-sữa này.” 


[Đức Thế Tôn nói:] 

633 “Cho đù tụng riết nhiều kinh kệ 
Một người không trở thành một bà-la-môn nhờ (giai cấp) sinh ra 
Nếu người đó thối nát bên trong và bị ô-nhiễm 
Xây dựng bản thân bằng những phương cách giả dối. 

634 “Người đã biết những cõi kiếp quá khứ của mình (túc mạng minh 
Nhìn thấy cảnh trời và cảnh đọa, 
Đã đạt tới sự tiêu diệt sự sinh (sinh tận; hết tái sinh), 


Bậc mâu-ni đã toàn vẹn vê trí-biêt trực tiêp (tự trí): #“ 


635 “Bằng phương tiện ba loại trí-biết này 
Thì một người là một bà-la-môn tam-minh. 
Vị này đã thành tựu đủ trí-biết và phẩm-hạnh (minh hạnh túc) 
Có thể dự phần bữa cơm gạo-sữa này.” 
[Bà-la-môn AggIka BhaãradväJa nói: ] 
“Xin mời Thầy Cồ-Đảàm ăn. Người xứng đáng là một bà-la-môn.” 
[Đức Thế Tôn nói:] 
636 “ “Thức ăn đã được tụng kệ chú trên đó 
Không phù hợp để ta dùng. 
Này bà-la-môn, đó không phải nguyên tắc 
Mà bậc nhìn-thấy tuân theo. 
Bậc Giác Ngộ từ chối thức ăn như vậy 
Vì nó đã bị tụng kệ chú trên đó. 
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Này bà-la-môn, do có nguyên tắc đó như vậy, 

Đó là nghi luật phẩm hạnh của họ (của các vị Phật). 
637 “Hãy mời thức ăn thức uống khác 

Bậc toàn thiện, bậc đại kiến 

Đã tiêu diệt ô-nhiễm và sự hốồi-tiếc đã lắn lặn, 


Bậc ây là phước điên cho những người tìm kiêm công đức.” 


Sau khi điều này được nói ra, bả-la-môn Aggika Bhãradvãja đã thưa 
với đức Thế Tôn: “Thật kỳ diệu, thưa Thầy Cồ-Đàm! ... Và Ngài Aggika 
BhaãradväJa đã trở thành một trong những A-la-hán. 


9 (9) Sundarika 


Trong một lần đức Thế Tôn đang sống giữa xứ người Kosala (Kiều- 
tất-la) bên bờ sông Sundarika. Bấy giờ, lúc đó có ông bà-la-môn 
Sundarika Bhãradväja đang cúng lửa và thực hiện lễ tế lửa bên bờ sông 
Sundarika. Rồi bà-la-môn Sundarika Bhãradväja, sau khi đã cúng lửa và 
thực hiện lễ tế lửa, đứng dậy khỏi chỗ ngồi và quan sát bốn phương xung 


quanh, tự hỏi răng: “Giờ ai có thê ăn phân còn lại này?” 4 


Bà-la-môn Sundarika Bhãradväja nhìn thấy đức Thế Tôn đang ngồi 
dưới một gốc cây, (với y) trùm đầu. Sau khi nhìn thấy đức Thế Tôn, ông 
tay trái cầm phần còn lại (đồ cúng, bánh) và tay phải cầm bình nước, đến 
chỗ đức Thế Tôn. Sau khi nghe tiếng bước chân ông bà-la-môn, đức Thế 
Tôn mở trùm đầu ra. Ông bà-la-môn Sundarika Bhãradvãj nghĩ “Người 
đáng cúng (ứng cúng) này là cạo đầu. Người đáng cúng này là người trọc 
đầu”, nghĩ vậy ông muốn quay lưng đi, nhưng ý này liền xảy đến với ông: 
“Một số bà-la-môn ở đây cũng cạo đầu. Hay ta thử đến gần và tìm hiểu về 


sự sinh (dòng dõi, giai câp) của vị này.” 


Rồi bà-la-môn Sundarika Bhãradväja đến chỗ đức Thế Tôn và nói: 


“Cho hỏi vị đáng cúng này có sự sinh là gì?” 


[Đức Thế Tôn nói:] 
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638 “Chớ hỏi về sự sinh, nên hỏi về phẩm-hạnh 
Lửa thực ra được sinh từ củi. 
Một bậc mâu-ni kiên định, cho dù sinh ra từ gia đình thấp hèn 


Mới là bậc thuân chủng được chê ngự bởi sự biết xâu-hô. 8 


639 “Người tế lễ nên cầu khẩn người này: 
Người được thuần hóa bằng chân lý, hoàn thiện nhờ thuần hóa, 
Người đã đạt tới tận cùng của sự-biết, 
Người đã hoàn thành đời sống tâm linh (phạm hạnh). 
Rồi thực hiện sự cúng dường đúng thời 


Cho bậc đáng được cúng dường đó.” “° 


[Bà-la-môn Sundarika BharadväJa nói:] 


640 “Chắc chắn sự cúng tế của tôi đã được hành lễ tốt 
Vì tôi đã nhìn thấy bậc trí-sư như vậy 
Bởi vì tôi đã không nhìn thấy những ai giống như ngài 
Những người đã ăn phần còn lại. 


“Xin mời Thầy Cồ-Đàm ăn. Người xứng đáng là một bả-la-môn.” 


[Đức Thế Tôn nói:] 

641 “Thức ăn đã được tụng kệ chú trên đó 
... như thi kệ 636]... 

642 &€ 
... [như thi kệ 637]... 


Bậc ây là phước điên cho những người tìm kiêm công đức.” 


“Thầy Cồ-Đàm, vậy tôi nên cúng dường phần còn lại này cho người 
khác hay không?” 


“Này bà-la-môn, ta không thấy trong thế giới này, với những thiên 
thần, Ma Vương và Trời, trong thế hệ này có những tu sĩ (sa-môn) và bà- 
la-môn, những thiên thần và loài người, có ai có thể ăn và tiêu hóa được 
phần còn lại này, ngoại trừ Như Lai hay một đệ tử của Như Lai.*° Bởi 


vậy, này bà-la-môn, hãy đem bỏ phân còn lại này ở chỗ nào thưa vắng cây 
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côi hoặc bỏ dưới nước chỗ không có những chúng sinh (cá, vi sinh vật) 


sông trong đó.” 


Rồi bà-la-môn Sundarika Bhãradväja đã đem bỏ phần còn lại dưới 
nước chỗ không có chúng sinh sống trong đó. Sau khi nó được bỏ xuống 
nước, phần còn lại đó rít lên xèo xèo, sục sôi và bốc thành hơi và khói.*Š! 
Giống một lưỡi cày được nung suốt cả ngày, khi bỏ xuống nước sẽ rít lên 
xèo xèo, sục sôi và bốc thành hơi và khói. Cũng giống như vậy, phần đồ tế 
còn lại, khi bỏ xuống nước, rít lên xèo xèo, sục sôi và bốc thành hơi và 
khói. Rồi bà-la-môn Sundarika Bhãradväja, kinh ngạc và khiếp sợ, đã đến 
gần đức Thế Tôn và đứng qua một bên. Đức Thế Tôn mới nói với ông 
bằng thi kệ: 

643 “Này bà-la-môn, khi đốt lửa củi đừng mơ tưởng rằng 

Hành động bên ngoài này mang lại sự thanh lọc; 
Vì bậc chuyên tu nói rằng không có sự thanh lọc nào đạt được 
Bởi người đi tìm (sự thanh lọc) ở bên ngoài. 


611 “Sau khi đã từ bỏ lửa được tạo ra từ củi, 
Ta chỉ thắp lửa sáng lên ở bên trong, này bà-la-môn. 
Luôn bừng sáng, tâm ta luôn đạt định, 


Ta là một A-la-hán đang sống đời sống tâm linh (phạm hạnh). 


645 “Này bà-la-môn, sự tự-ta (ngã mạn) là cái gánh của ông, 
Sân là khói, vọng ngữ là tro; 
Lưỡi là vá múc, tim là bàn thờ tế, 


Một bản ngã đã được thuần phục là ánh sáng của một người. 'Š2 


6% “Giáo Pháp là hô nước có những côn đảo là giới-hạnh— 
Trong trẻo, được người thiện đê cao cho người thiện—— 
Là nơi những bậc trí-sư đến tắm, 


Và sau khi chân tay khô sạch, họ qua bờ bên kia (bỉ ngạn). “S3 


617 “Chân lý, Giáo Pháp, sự chế ngự, đời sống tâm linh 
Sự chứng đắc của Trời là dựa trên trung-đạo, này bả-la-môn: 


Này bà-la-môn, hãy kính lễ những bậc chánh trực; 
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Ta gọi người đó là người được thúc đầy bởi Giáo Pháp.” “4 


Sau khi điều này được nói ra, bà-lamôn Sundarika Bhãradväja đã 
thưa với đức Thế Tôn: “Thật kỳ diệu, thưa Thầy Cồ-Đàm! ... Và Ngài 
Sundarika Bhaãradväja đã trở thành một trong những A-la-hán. 


10 (10) Nhiều Con Gái 


Trong một lần đức Thế Tôn đang sống giữa xứ người Kosala 
(Kiều-tất-la), trong một khóm rừng rậm rạp. Bấy giờ, lúc đó mười bốn 
con bò đực của ông bà-la-môn họ tộc Bhãradvãja bị lạc mắt. Rồi bà-la- 
môn họ Bharadväja, trong khi đang đi tìm bò, đã tới khóm rừng rậm 
rạp nơi đức Thế Tôn đang trú. Tới đó ông nhìn thấy đức Thế Tôn lúc 
đó đang ngồi tréo chân, giữ thân thắng, sau khi đã thiết lập sự chánh- 
niệm trước mặt. Sau khi nhìn thấy, ông đến gần đức Thế Tôn và đọc 


thi kệ này trước mặt đức Thế Tôn: 


618 “Chắc chắn sa-môn này không có 
Mười bốn con bò đực [đi lạc mắt] 
Không tìm thấy đã sáu ngày: 


Vì vậy sa-môn này hạnh phúc. '°Š 


49 “Chắc chắn sa-môn này không có 
Một đồng ruộng trồng mè đã bị tàn lụi 
Có cây còn một lá, có cây còn hai lá: 
Vì vậy sa-môn này hạnh phúc. 

650 “Chắc chắn sa-môn này không có 
Lũ chuột trong kho lúa trống 
Đang chạy nhảy vui chơi: 
Vì vậy sa-môn này hạnh phúc. 

651 “Chắc chắn sa-môn này không có 
Một cái mền suốt bảy tháng 
Bị nhiễm đầy chí rận: 
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Vì vậy sa-môn này hạnh phúc. 


652 “Chăc chăn sa-môn này không có 
Bảy con gái bị bỏ lại thành quả phụ góa chông, 
Có cô có một con, có cô có hai con: 


Vì vậy sa-môn này hạnh phúc. “6 


653 “Chắc chắn sa-môn này không có 
Một bà vợ hung dữ với khuôn mặt rõ 
Đánh thức ông bằng cái đá cái đạp: 
Vì vậy sa-môn này hạnh phúc. 


651 “Chắc chắn sa-môn này không có 
Những chủ nợ từ sáng sớm đến gọi, 
La mắng ông “Trả tiền đi! Trả tiền đi!”: 
Vì vậy sa-môn này hạnh phúc.” 

[Đức Thế Tôn nói:] 

655 “Chắc chắn tôi không có, này bà-la-môn, 
Mười bốn con bò đực [đi lạc mắt] 
Không tìm thấy đã sáu ngày: 


Vì vậy ta hạnh phúc, này bả-la-môn. 


656 “Chắc chắn tôi không có, này bà-la-môn, 
Một đồng ruộng trồng mè đã bị tàn lụi 
Có cây còn một lá, có cây còn hai lá: 
Vì vậy ta hạnh phúc, này bà-la-môn. 
657 “Chắc chắn tôi không có, nảy bả-la-môn, 
Lũ chuột trong bồ lúa trống trống 
Đang chạy nhảy vui chơi: 
Vì vậy ta hạnh phúc, này bảà-la-môn.. 
658 “Chắc chắn tôi không có, nảy bả-la-môn, 
Một cái mền suốt bảy tháng 


Bị nhiêm đây chí rận: 
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Vì vậy ta hạnh phúc, này bả-la-môn.. 


659 “Chặc chăn tôi không có, này bà-la-môn, 
Bảy con gái bị bỏ lại thành quả phụ góa chông, 
Có cô có một con, có cô có hai con: 


Vì vậy ta hạnh phúc, này bà-la-môn.. 


60 ““Chắc chắn tôi không có, này bà-la-môn, 
Một bà vợ hung dữ với khuôn mặt rỗ 
Đánh thức ông bằng cái đá cái đạp: 


Vì vậy ta hạnh phúc, này bà-la-môn.. 


661 “Chắc chắn tôi không có, nảy bả-la-môn, 
Những chủ nợ từ sáng sớm đến gọi, 
La mắng ông “Trả tiền đi! Trả tiền đi!”: 
Vì vậy ta hạnh phúc, này bả-la-môn.” 
Sau khi điều này được nói ra, bà-la-môn hộ tộc Bhãradväãja đã thưa 
với đức Thế Tôn: “Thật kỳ diệu, thưa Thầy Cồ-Đàm!... Và Ngài 


Bhãradväja đã trở thành một trong những A-la-hán. “Š7 
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NHÓM 2 
NHÓM “ĐỆ TỬ TẠI GIA? 
(Upakasa-vagga) 


11 (1) Kasi Bhãradvđja 


Tôi nghe như vây. Trong một lần đức Thế Tôn đang sống giữa xứ 
người Ma-kiệt-đà (Magadha), chỗ Dakkhinägiri (Núi Nam), gần làng 
Ekanäla của những bà-lamôn. Bấy giờ, lúc đó có bà-lamôn Kasi 
Bhãradvãja, (biệt danh là) Bhãradvãja Thợ Cày, đã thu xếp [buộc vào ách 
sẵn sàng] 500 lưỡi cày vào thời gian gieo giống.*? Rồi, buồi sáng đức Thế 
Tôn mặc y phục, mang theo bình bát và cà sa, đi đến chỗ bà-la-môn Kasi 


Bhaãradväja đang làm. 


Lúc đó đang diễn ra sự phân phát thức ăn của bà-la-môn Kasi 
Bhãradväja.““ Rồi đức Thế Tôn đến chỗ phân phát thức ăn và đứng qua 
một bên. Ông bà-la-môn Kasi Bhãradvãja nhìn thấy đức Thế Tôn đứng 
khất thực và nói với đức Thế Tôn: 

“Này sa-môn, tôi cày ruộng và gieo trồng, và sau khi tôi đã cày ruộng 
và gieo trồng tôi có ăn. Này sa-môn, ông cũng phải cày ruộng và gieo 
trồng: rồi sau khi ông cày ruộng và gieo trồng ông sẽ có ăn.” 


“Này bà-la-môn, tôi cũng cày và gieo, và sau khi đã cày và g1eo tôi có 


>4 ”? 


ăn. 
“Nhưng tôi đâu thấy ách hay cái cày hay lưỡi cày hay roi cày (để thúc 
bò) hay bò của Thầy Cồ-Đàm nào đâu; sao Thầy Cồ-Đàm lại nói “Này bà- 
la-môn, tôi cũng cày và gieo, và sau khi đã cày và g1eo tôi có ăn.”” 
Rồi bà-la-môn Kasi Bhãradväja nói với đức Thế Tôn bằng thi kệ: 
662 “Ông nói mình là người làm việc cày ruộng, 
Nhưng tôi không thấy ông cày. 
Nếu ông là người cày, hãy trả lời tôi: 


Tôi nên hiệu sự cày của ông theo cách nào?” 
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[Đức Thế Tôn nói:] 
663 “Niềm-tin là hột giống, sự khô hạnh (đầu đả) là mưa 
Trí tuệ là cái ách và cái cày của ta 
Sự biết xấu-hỗ (tàm) là thân cày, tâm là dây đai buộc ách, 


Sự chánh-niệm là lưỡi cày và roi cày của ta. ““† 


661 “Phòng hộ về thân, phòng hộ về lời-nói 
Chế ngự sự thèm ngon khoái ăn, 
Ta dùng sự-thật như móc câu nhô có, 


Và sự hiên-từ là sự tháo bỏ ách nạn của ta. *92 


665 “Sự tinh tấn là con vật chở nặng 
Chở ta đến “sự an-toàn khỏi mọi sự trói-buộc”. 
Nó cứ đi tới không hề dừng lại 
Tới nơi, sau khi đã tới, người hết ưu sầu. “% 
G6 ““Theo cách như vậy là việc cày đã làm xong 
Có sự Bắt-tử là quả của nó. 
Sau khi đã làm công việc cảy này 
Người được giải thoát khỏi tất cả sự khổ.” 
“Xin mời thầy Cồ-Đàm ăn! Người xứng đáng là một thợ cày, bởi vì 
Thầy Cồ-Đảm làm công việc cày thậm chí có được kết quả là sự Bắt-tử.” 
[Đức Thế Tôn nói:] 
667 “ “Thức ăn đã được tụng kệ chú trên đó 
... (như thi kệ 636}... 
8 &é 


... [như thi kệ 637]... 
Bậc ấy là phước điền cho những người tìm kiếm công đức.” 

Sau khi điều này được nói ra, bà-la-môn Kasi Bhãradväja đã thưa với 
đức Thế Tôn: “Thật kỳ diệu, thưa Thầy Cồ-Đàm! Thật kỳ diệu, thưa Thầy 
Cồ-Đàm! Thầy Cồ-Đàm đã làm rõ Giáo Pháp theo nhiều cách, cứ như 
Thầy đã dựng đứng lại những thứ bị quăng ngã, khai mở điều đã bị che 
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giấu, chỉ đường cho kẻ đã lạc lối, hoặc soi đèn trong đêm tối cho những ai 
có mắt sáng nhìn thấy các thứ. Nay con xin quy y nương tựa theo Thầy 
Cồ-Đàm và theo Giáo Pháp và theo Tăng Đoàn các Tỳ kheo. Từ hôm nay 
kính mong Thầy Cồ-Đàm ghi nhớ con là một đệ tử tại gia đã quy y nương 


tựa suôt đời.” 


12 (2) Udaya 


Ở Sãvatthi. Rồi, vào buổi sáng, đức Thế Tôn mặc y phục, mang 
theo bình bát và cà sa, đi đến nhà của bả-la-môn Udaya. Rồi bà-la-môn 
đã múc cơm đồ đây bình bát của đức Thế Tôn. Lần thứ hai đức Thế 
Tôn mặc y phục, mang theo bình bát và cà sa, đi đến nhà của bà-la- 
môn ... Lần thứ ba đức Thế Tôn mặc y phục, mang theo bình bát và cà 


. Rồi lần thứ ba bà-la-môn Udaya 


sa, đi đên nhà của bà-la-môn .. 
cũng múc đô đây bình bát của đức Thê Tôn, sau đó ông nói với đức 


Thê Tôn: “Sa-môn Cô-Đàm phiên phức này cứ đên hoài.” “ó5 


[Đức Thế Tôn nói:] 

669 “Nhiều lần lặp lại, họ gieo hột giống: 

Nhiều lần lặp lại, trời cho đồ mưa; 

Nhiều lần lặp lại, người cày cày ruộng đồng: 
Nhiều lần lặp lại, thóc lúa đến cõi này. 


670 “Nhiều lần lặp lại, những người ăn xin đến khất thực; 


Nhiều lần lặp lại, những thí chủ bồ thí; 

Sau khi những thí chủ đã bồ thí nhiều lần lặp lại, 
Nhiều lần lặp lại họ đi lên (tái sinh) cõi trời. 

Ø71 “Nhiều lần lặp lại, dân nuôi bò sữa vắt sữa; 
Nhiều lần lặp lại, bò con tìm đến bò mẹ; 

Nhiều lần lặp lại, người mệt mỏi vả run rây; 
Nhiều lần lặp lại, người ngu nhập vào bảo thai; 


Nhiêu lần lặp lại, người sinh ra rôi chêt; 


Nhiều lần lặp lại, họ mang người ra nghĩa địa. 
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Ø72 “Nhưng sau khi người đã đạt được con-đường (đắc đạo) 
Dẫn tới sự không còn tái hiện-hữu, 
Sau khi đã rộng lớn về trí-tuệ, 


Người không còn bị tái sinh nhiều lần lặp lại!” 


Sau khi điều này được nói ra, bà-la-môn Udaya đã thưa với đức Thế 
Tôn: “Thật kỳ diệu, thưa Thầy Cồ-Đàm! Thật kỳ diệu, thưa Thầy Cồ- 
Đàm! ... Từ hôm nay kính mong Thầy Cồ-Đàm ghi nhớ con là một đệ tử 
tại gia đã quy y nương tựa suốt đời.” 


1 (3) Deyahita 


Ở Sãvatthi. Bấy giờ, lúc đó đức Thế Tôn đang bị bệnh do gió và ngài 
Upavãna là thị giả của đức Thế Tôn.“ Rồi đức Thế Tôn đã nói vời thầy 
Upaväna như vầy: “Này Upavãna, hãy tìm ít nước nóng giùm ta.” 

“Dạ, thưa Thế Tôn”, thầy Upavana đáp lại. Rồi thầy mặc y phục, 
mang theo bình bát và cà sa, đi đến nhà của bà-la-môn Devahita, đến đó 
thầy đứng qua một bên im lặng. Bà-la-môn Devahita nhìn thấy thầy 


Upaväna đứng một bên im lặng và nói với thầy bằng thi kệ: 


673 “Im lặng, người đáng cúng đứng 
Đầu cạo trọc, mặc cà sa vá chỉ. 
Ông muốn gì, ông tìm gì, 
Ông đến đây đề xin gì?” 
[Thầy Upavãna nói:] 
674 “Bậc A-la-hán, bậc Phúc Lành trên thế gian 
Bậc Mâu-nI, bị bệnh do gió. 
Nếu có nước nóng, nảy bà-la-môn, 
Vui lòng bồ thí cho bậc Mâu-ni. 
675 “Bậc A-la-hán, bậc Phúc Lành trên thế gian 
Được tôn vinh bởi những người đáng tôn vinh, 


Được tôn trọng bởi những người đáng tôn trọng: 
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Ta muôn mang (nước nóng) đên cho chính ngài.” 


Rồi bà-la-môn Devahita đã sai một người lấy đòn gánh gánh nước 
nóng và dâng một hủ mật đường cho thầy Upaväna. Rồi thầy Upaväna đến 
chỗ đức Thế Tôn. Thầy dùng nước nóng tắm cho đức Thế Tôn, và rồi thầy 
ấy mật đường pha với nước nóng mời đức Thế Tôn uống. Rồi bệnh gió 


của đức Thê Tôn đã hạ xuông. 


Rồi bà-la-môn Devahita đã đến gặp và chào hỏi qua lại với đức Thế 


Tôn, sau đó ông ngôi xuông một bên và nói với đức Thê Tôn băng thị kệ: 


67/6 “Một người nên cúng dường thứ phù hợp cho đâu? 
Cho đâu đồ cúng đường mang lại quả lớn? 
Đối với người dâng cúng dường thì cách nào 


Đê sự cúng dường mang lại thành công——chỉ là cách nào?” 47 


[Đức Thế Tôn nói:] 

677 “Người đã biết những cõi kiếp trước của mình (túc mạng minh) 
Nhìn thấy cảnh trời và cảnh đọa, 
Đã đạt tới sự tiêu diệt sự sinh (sinh tận; hết tái sinh), 


Bậc mâu-ni đã toàn vẹn về trí-biết trực tiếp (tự trí): 


678 “Ở đây người nên cúng dường thứ phủ hợp thích hợp 
Ở đây đồ cúng dường mang lại quả lớn. 
Đối với người dâng cúng dường thì đó là cách, 
Để sự cúng dường mang lại thành công——chỉ là như vậy!” 

Sau khi điều này được nói ra, bà-la-môn Devahita đã thưa với đức 
Thế Tôn: “Thật kỳ diệu, thưa Thầy Cồ-Đàm! Thật kỳ diệu, thưa Thầy Cồ- 
Đàm! ... Từ hôm nay kính mong Thầy Cồ-Đàm ghi nhớ con là một đệ tử 
tại gia đã quy y nương tựa suốt đời.” 


14 (4) Người Giàu Có 


Ở Sãvatthi.““ Rôi một bà-la-môn giàu có, tiêu tụy, mặc áo tôi tàn đến 


gặp đức Thế Tôn và chảo hỏi qua lại. Sau khi họ xong phần chảo hỏi thân 
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thiện, ông ngồi xuống một bên, và đức Thế Tôn đã nói với ông: “Này bà- 
la-môn, sao giờ ông thật tiều tụy, mặc áo tôi tàn như vậy?” 

“Ở đây, thưa thầy Cò-Đàm, bốn con trai của tôi, bị mây cô vợ xúi 
giục, đã đuổi tôi ra khỏi nhà.” 

“Này bà-la-môn, vậy thì ông hãy học mấy thi kệ này và đọc chúng lên 
khi có nhiều người tụ tập trong chỗ hội họp có các con trai ông đang ngồi 
đó: 

679 “Những người ta vui khi chúng sinh ra 

Ta thật mong muốn chúng thành đạt 
Sau khi bị mấy cô vợ xúi giục 


Chúng đuổi ta đi như chó đuôi heo. 


680 “Những đứa này thật là ti tiện 
Cho dù chúng gọi ta là “Cha, cha yêu” 
Nhưng chúng là quỷ đội lốp con cái 
Tống khứ ta sau khi ta đã già. 


681 “Như con ngựa già đã vô dụng 
Bị tống ra khỏi máng ăn của nó 
Cũng vậy là cha giả của mấy con trai đó 
Đi xin ăn ở những nhà khác. 
682 ““Thà tôi có cây gậy 
Còn tốt hơn đám con bắt hiểu đó; 
Vì gậy còn đuôi được bò hoang 


Và xua được chó dại. 


683 “Dò đường trong đêm tối 
Chống đỡ dưới nước sâu 
Bằng sức mạnh nhân từ của cây gậy 


Khi bị vấp chân tôi vẫn chống đứng vững.” 
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Rồi bà-la-môn giàu có đó, sau khi học thuộc mấy thi kệ này trước mặt 
đức Thế Tôn, sau đó đã đọc lên khi có nhiều người tụ tập trong chỗ hội 
họp có mấy con trai của ông ngồi đó: /øJz 679-683] 


681 “Những người ta vui thích khi chúng sinh ra ... 


688 “Dò đường trong đêm tối ... 


Khi bị vấp chân tôi vẫn chống đứng vững. 


Rồi mấy con trai đã dắt ông bà-la-môn giàu có về nhà, tắm rửa cho 
ông và cho ông hai bộ đồ. Rồi bà-la-môn giàu có đó, sau khi nhận hai bộ 
đồ, đến gặp đức Thế Tôn và chào hỏi qua lại với đức Thế Tôn. Rồi ông 
ngôi xuống một bên và thưa với đức Thế Tôn: “Thưa Thầy Cô-Đàm, 
chúng con là các bà-la-môn tìm khoản thù lao cho người thầy của chúng 
con. Mong Thầy Cồ-Đàm chấp nhận khoản thù lao nảy từ con.” Phật đã 
nhận vì lòng bi-mẫn. 

Rồi bà-la-môn giàu có đó đã thưa với đức Thế Tôn: “Thật kỳ diệu, 
thưa Thầy Cô-Đàm! Thật kỳ diệu, thưa Thầy Cồ-Đàm! ... Từ hôm nay 
kính mong Thầy Cồ-Đàm ghi nhớ con là một đệ tử tại gia đã quy y nương 
tựa suốt đời.” 


15 (5) Mãanatthaddha 


Ở Sãvathi. Bấy giờ có một bà-lamôn tên (biệt danh) là 
Mãnatthaddha (Ương ngạnh tự đại), cư trú ở Sãvatthi.'? Ông ta không 
kính lễ cha và mẹ, thầy và anh cả của mình. Bấy giờ, lúc đó đức Thế Tôn 
đang giảng dạy Giáo Pháp, xung quanh là một hội chúng lớn. Rồi ý này đã 
xảy đến với bà-lamôn Mãnatthaddha: “Sa-môn Cồ-Đàm này đang dạy 
Giáo Pháp, xung quanh là một hội chúng lớn. Ta hãy đến gần chỗ ông. 
Nếu sa-môn Cồ-Đàm nói với ta thì ta sẽ nói lại với ông. Nhưng nếu ông ta 
không nói với ta thì ra cũng không nói với ông ta.” 

Rồi bà-la-môn Mãnatthaddha đến gần chỗ đức Thế Tôn và đứng qua 


một bên Im lặng, nhưng đức Thê Tôn không nói gì với ông. Rôi bà-la-môn 
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Mãnatthaddha, vì nghĩ “Sa-môn Cồ-Đàm này không biết gì”'? nên muốn 
quay về, nhưng đức Thế Tôn, bằng tâm mình biết sự suy xét trong tâm của 
bà-la-môn, mới nói với bà-la-môn Mãnatthaddha bằng thi kệ: 


689 “Nuôi dưỡng sự tự-ta (tự đại, ngã mạn) không bao giờ tốt 
Đối với người nhắm tới phúc lợi cho mình, này bà-la-môn. 
Thay vì vậy chú hãy nuôi dưỡng mục đích đó 
Vì đó mà chú đã đến đây.” “1 
Rồi bà-la-môn Mãnatthaddha nghĩ “Sa-môn Cô-Đàm biết được tâm 

của ta” cho nên đã ngay đó quỳ lạy với đầu đặt xuống chân đức Thế Tôn. 

Ông ta hôn hai bàn chân đức Thế Tôn, xoa nắn bằng hai tay, và xưng tên 

mình như vây: “Con là Mãnatthaddha, thưa Thầy Cồ-Đàm! Con là 

Mãnatthaddha, thưa Thầy Cồ-Đàm!” 

Rồi cả hội chúng ở đó sửng sốt ngạc nhiên và họ nói: “Thật kỳ diệu, 
thưa ngài! Thật kỳ diệu, thưa ngài! Ông bà-la-môn Mãnatthaddha không 
không kính lễ cha và mẹ, thầy và anh cả của mình, nhưng ông lại thể hiện 


sự tôn vinh tôi cao như vậy đôi với sa-môn Cô-Đàm.” 72 


Rôi đức Thê Tôn nói với bả-la-môn Maãnatthaddha: “Đủ rôi, này bà- 
la-môn! Hãy đứng dậy và ngôi xuống chỗ ngôi của chú, vì tâm chú đã có 


niêm-tin vào ta.” 


Rồi bả-la-môn Mãnatthaddha ngồi xuống chỗ ngồi của mình và thưa 
với đức Thế Tôn bằng thi kệ: 
690 “Đối với ai người nên tránh bỏ sự tự đại? 
Đối với ai người nên kính trọng? 
Đối với ai người luôn luôn tôn trọng? 
Ai là phù hợp để tôn kính sâu sắc?” 
[Đức Thế Tôn nói:] 
691 “Trước tiên là cha và mẹ của mình 


Rồi đến anh cả trong gia đình, 


Rồi thầy của mình là thứ tư: 
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Đôi với họ người nên tránh bỏ sự tự đại; 
Đôi với họ người nên kính trọng; 
Họ nên được tôn trọng đúng mực; 


Họ là chồ tôt đê tôn kính sâu sắc 


692 “Sau khi đã đón hạ tính tự đại, trở nên kiêm tốn 
Người nên kính lễ những A-la-hán, 
Là những bậc với tâm đã mát nguội, phận sự đã làm xong, 


Những bậc vô nhiễm, vô thượng.” 


Sau khi điều này được nói ra, bà-la-môn Mãnatthaddha đã thưa với 
đức Thế Tôn: “Thật kỳ diệu, thưa Thầy Cồ-Đàm! Thật kỳ diệu, thưa Thầy 
Cô-Đàm! ... Từ hôm nay kính mong Thầy Cồ-Đàm ghi nhớ con là một đệ 


tử tại gia đã quy y nương tựa suốt đời.” 


16 (6) Paccanika 

Ở Sãvatthi. Bấy giờ có một bà-la-môn tên (biệt danh) là Paccanikasäta 
(Người thích đối ngược), cư trú ở Sãvatthi. Rồi ý này đã xảy đến với bà- 
la-môn Paccanikasäta: “Ta hãy đến gần sa-môn Cồ-Đàm và đối ngược 
mọi điều ông ta nói.” 

Bấy giờ, lúc đó đức Thế Tôn đang đi bộ tới lui ngoài trời. Rồi bà-la- 
môn đến gần đức Thế Tôn và nói với đức Thế Tôn khi đức Thế Tôn đang 
đi bộ tới lui: “Này sa-môn, hãy nói Giáo Pháp!” 

[Đức Thế Tôn nói:] 

693 “Lời dạy hay thì khó hiểu được 

Bởi người thích đối ngược, 
Bởi người có tâm suy đôi 
Người bị bao vây bởi tính gây hắn. 
69 “Nhưng nếu người loại bỏ tính gây hắn 
Và sự bắt tin tưởng trong tim mình, 


Nêu người vứt bỏ tính sân giận 
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Thì người hiểu được lời dạy hay.” 


Sau khi điều này được nói ra, bà-la-môn Paccanikasäta đã thưa với 
đức Thế Tôn: “Thật kỳ diệu, thưa Thầy Cồ-Đàm! Thật kỳ diệu, thưa Thầy 
Cô-Đàm! ... Từ hôm nay kính mong Thầy Cồ-Đàm ghi nhớ con là một đệ 


tử tại gia đã quy y nương tựa suốt đời.” 


17 (7) Navakammika 


Trong một lần đức Thế Tôn đang sống giữa xứ người Kosala (Kiều- 
tất-la), trong một khu rừng rậm. Bấy giờ, lúc đó có bà-la-môn (biệt danh 
là) Navakammika (họ) Bhãradväja đang làm cho xong mấy công việc 
trong khu rừng rậm đó.” Bà-la-môn Navakammika Bhãradvãja nhìn thấy 
đức Thế Tôn lúc đó đang ngồi dưới một gốc một cây sa-la, với hai chân 
tréo nhau, giữ lưng thăng, sau khi đã thiết lập sự chánh-niệm trước mặt. 
Sau khi nhìn thấy, ông nghĩ: “Ta thích làm cho xong mấy công việc trong 
khu rừng rậm này. Còn sa-môn Cồ-Đàm thì thích làm việc gì cho xong ở 
đây?” 

Rồi bà-la-môn Navakammika Bhãradvãja đến gặp đức Thế Tôn và nói 
với đức Thế Tôn bằng thi kệ: 

695 “Thầy tham gia loại công việc gì ở đây 

Trong khu rừng sa-la này, này Tỳ kheo 
Bởi lý do gì thầy thấy thích 
Ở một mình trong khu rừng, này Cồ-đàm?” 
[Đức Thế Tôn nói:] 
696 “Không có việc gì trong rừng ta cần phải làm; 
Đã chặt bỏ tận góc, rừng của ta đã khô sạch rồi. 
Không còn rừng và không còn mũi tên, sự bất mãn cũng dứt bỏ, 


Ta thấy vui thích ở một mình trong rừng này.” #4 
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Sau khi điều này được nói ra, bả-la-môn Navakammika Bhãradväja đã 
thưa với đức Thế Tôn: “Thật kỳ diệu, thưa Thầy Cồ-Đàm! Thật kỳ diệu, 
thưa Thầy Cồ-Đàm! ... Từ hôm nay kính mong Thầy Cô-Đàm ghi nhớ 


con là một đệ tử tại gia đã quy y nương tựa suốt đời.” 


18 (8) Những Người Thu Lượm Củi 


Trong một lần đức Thế Tôn đang sống giữa xứ người Kosala (Kiều- 
tất-la), trong một khu rừng rậm. Bấy giờ, lúc đó có một số con trai bà-la- 
môn, là những môn sinh của một bà-la-môn thuộc họ tộc Bharadväla, đã 
đến khu rừng rậm đề thu lượm củi. Sau khi đến đó, chúng nhìn thấy đức 
Thế Tôn lúc đó đang ngồi, với hai chân tréo nhau, giữ lưng thắng, sau khi 
đã thiết lập sự chánh-niệm trước mặt. Sau khi nhìn thấy vậy, chúng đến 
gặp bả-la-môn Bhãradvãja và báo lại: “Thưa thầy, hãy coi nè, thầy nên 
biết trong khu rừng rậm chỗ đó có một sa-môn đang ngồi với hai chân tréo 


nhau, giữ lưng thắng, (sau khi đã thiết lập sự chánh-niệm trước mặt.” 


Rồi bà-la-môn họ tộc Bhãradväjam cùng với những con trai bà-la- 
môn đó, đi đến khu rừng rậm đó. Ông ta nhìn thấy đức Thế Tôn lúc đó 
đang ngồi ... (sau khi đã thiết lập sự chánh-niệm trước mặt). Rồi ông ta 
đến gặp đức Thế Tôn và nói với đức Thế Tôn bằng thi kệ: 

6Ø7 “Sau khi vô rừng trống hoang vu; 

Sâu trong rừng nơi ân nấu nhiều sự khiếp đảm 
Với thân bất động, vững vàng, đáng thích 


Làm sao thầy thiền một cách thật đẹp như vậy, này Tỳ kheo! “75 


698 “Trong rừng không tiếng ca tiếng nhạc, 
Một bậc hiền trí lui về trong rừng! 
Điều làm tôi ngạc nhiên—rằng thầy an trú 
Một mình với tâm hoan hỷ trong khu rừng. 
699 ““Tôi cho rằng thầy mong muốn ba cõi trời tối thượng 
Được cộng sinh đồng trú với chủ cõi trời. 


Vì vậy thầy lui về trong khu rừng hoang vắng này 
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[Đức Thế Tôn nói:] 
700 “Nhiều tham-muốn và thích-thú dù là loại gì 
Điều đó luôn dính mắc với nhiều yếu tó, 
Những cầu-mong phát sinh từ gốc rễ của sự ngu dốt (không biết): 


Tất cả chúng ta đã phá bỏ tận gốc. “77 


701 “Ta không còn dục, không còn bị dính mắc, không còn dính líu; 
Tầm-nhìn của ta về tất cả mọi sự đã được thanh lọc. 
Sau khi đạt tới sự phúc lành—sự giác-ngộ tối thượng— 


Tự-tin, ta thiên một mình, này bà-la-môn.” “73 


Sau khi điều này được nói ra, bả-la-môn họ tộc Bhaãradväja đã thưa 
với đức Thế Tôn: “Thật kỳ diệu, thưa Thầy Cồ-Đàm! Thật kỳ diệu, thưa 
Thầy Cồ-Đàm! ... Từ hôm nay kính mong Thầy Cồ-Đàm ghi nhớ con là 


một đệ tử tại gia đã quy y nương tựa suốt đời.” 


19 (9) Người Nuôi Mẹ 


Ở Sãvatthi. Rồi một bà-la-môn nuôi mẹ đã đến gặp đức Thế Tôn ... 
và nói với đức Thế Tôn: “Thưa Thầy Cồ-Đàm, tôi khất thực thức ăn một 
cách chân chánh và nhờ đó nuôi mẹ và cha tôi. Khi làm vậy, có phải tôi 
đang làm đúng bồn phận của mình?” 

“Chắc rồi, này bà-la-môn, khi làm vậy là chú đang làm đúng bồn phận 
của mình. Người khất thực thức ăn một cách chân chánh và nhờ đó nuôi 


mẹ và cha của mình là tạo nhiêu phước đức. 


702 “Khi một người phàm nuôi cha mẹ mình một cách chân chánh; 
Vì sự phụng sự này đối với cha mẹ 
Bậc trí hiền khen ngợi người đó trong đời này, 
Và sau khi chết người đó hưởng phúc trên cõi trời.” 
Sau khi điều này được nói ra, bà-la-môn nuôi mẹ đó đã thưa với đức 
Thế Tôn: “Thật kỳ diệu, thưa Thầy Cồ-Đàm! Thật kỳ diệu, thưa Thầy Cồ- 
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Đàm! ... Từ hôm nay kính mong Thầy Cồ-Đàm ghi nhớ con là một đệ tử 
tại gia đã quy y nương tựa suốt đời.” 


20 (10) Khất Sĩ 


Ở Sãvatthi. Rồi một bả-la-môn khất thực đến gặp đức Thế Tôn ... và 
nói với đức Thế Tôn: “Thưa Thầy Cồ-Đàm, tôi là người khất thực và thầy 


cũng là người khất thực. Về mặt này chúng ta khác nhau gì?” “2 


[Đức Thế Tôn nói:] 

703 “Không phải vì vậy một người trở thành khất sĩ, 
Không phải chỉ bằng cách đi xin ăn từ người ta. 
Nếu người đã chọn sống đời sống tại gia 
Thì người đó vẫn đâu thành một Tỳ kheo cho được. “89 


701 “Nhưng có người ở đây sống đời sống tâm linh (phạm hạnh) 
Sau khi đã trừ bỏ cả phước và ác, 
Người đi lại trong thế gian với sự hiểu-biết: 


Người đó đúng thực được gọi là một Tỳ kheo.” 


Sau khi điều này được nói ra, bà-la-môn khất thực đã thưa với đức 
Thế Tôn: “Thật kỳ diệu, thưa Thầy Cồ-Đàm! Thật kỳ diệu, thưa Thầy Cồ- 
Đàm! ... Từ hôm nay kính mong Thầy Cồ-Đàm ghi nhớ con là một đệ tử 
tại gia đã quy y nương tựa suốt đời.” 


21 (11) Sangarava 


Ở Sãvatthi. Bấy giờ, lúc đó có bà-la-môn tên Salgärava, cư trú ở 
Savatth1. Ông là một người thực hành sự thanh lọc bằng nước, người tin 
vào sự thanh lọc bằng nước, người sống tận tụy thực hành việc ngâm mình 
dưới nước lúc đầu sáng và cuối chiều. 

Rồi, buổi sáng Ngài Änanda mặc y phục, mang theo bình bát và cà sa, 
đi vô thành Sãvatthï để khất thực. Sau khi đã đi khất thực trong thành 
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Sãvatthï, sau khi trở về sau một vòng khất thực, sau khi ăn trưa, thầy đến 
gặp đức Thế Tôn, kính lễ và ngồi xuống một bên, và thưa với đức Thế 
Tôn: 

“Thưa Thế Tôn, ở đây có một bả-la-môn tên Salgarava, cư trú ở 
Sãvatthi. Ông là một người thực hành sự thanh lọc bằng nước ... ngâm 
mình dưới nước vào lúc đầu sáng và cuối chiều. Thưa Thế Tôn, sẽ tốt lành 
nếu đức Thế Tôn đến chỗ tư gia của bà-la-môn Saägãrava đó vì lòng bi- 


mẫn.” Đức Thế Tôn im lặng đồng. 


Rồi, buổi sáng, đức Thế Tôn mặc y phục, mang theo bình bát và cà sa, 
đi tới chỗ tư gia của bà-la-môn Sañgärava, ở đó đức Thế Tôn ngồi xuống 
chỗ ngồi đã được dọn sẵn. Rồi bà-la-môn ra gặp đức Thế Tôn và chào hỏi 
qua lại với đức Thế Tôn, sau đó ông ngồi xuống một bên. Rồi Thế Tôn nói 
với ông: “Này bà-la-môn, có đúng ông là một người thực hành sự thanh 
lọc bằng nước, người tin vào sự thanh lọc bằng nước, người sống tận tụy 


thực hành việc ngâm mình dưới nước lúc đâu sáng và cuôi chiêu?” 
“Đúng vậy, Thây Cô-Đàm.” 


“Này bà-la-môn, sau khi xét thấy ích lợi gì mà ông thực hành như 


vậy?” 


““Thây Cô-Đàm, ở đây, điêu xâu ác nào tôi đã làm trong ngày tôi sẽ 
rửa sạch nó băng sự tăm nước lúc cuôi chiêu. Điêu xâu ác nào tôi làm ban 
đêm tôi sẽ rửa sạch nó băng sự tăm nước lúc đâu sáng.” 

[Đức Thê Tôn nói: Này bà-la-môn:] 

705 “Giáo Pháp là hô nước có những côn đảo là giới-hạnh—— 

Trong trẻo, được người thiện đê cao cho người thiện—— 
Là nơi những bậc trí-sư đên tăm, 


Và sau khi chân tay khô sạch, họ qua bờ bên kia (bỉ ngạn).” ®! 


Sau khi điều này được nói ra, bà-la-môn Saủgärava đã thưa với đức 
Thế Tôn: “Thật kỳ diệu, thưa Thầy Cồ-Đàm! Thật kỳ diệu, thưa Thầy Cồ- 
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Đàm! ... Từ hôm nay kính mong Thầy Cồ-Đàm ghi nhớ con là một đệ tử 
tại gia đã quy y nương tựa suốt đời.” 


22 (12) Khomadussa 


Tôi nghe như vây. Trong một lần đức Thế Tôn đang sống giữa xứ 
người Thích-ca (Sakya), chỗ có một thị trấn tên là Khomadussa (Vải 
Lanh) của những người Thích-ca.*#? Rồi, đức Thế Tôn mặc y phục, mang 


theo bình bát và cà sa, đi vô thị trấn Khomadussa đề khát thực. 


Bấy giờ, lúc đó những gia chủ bả-la-môn ở Khomadussa đã tụ họp 
trong hội đồng về mấy vấn đề làm ăn khi trời đang mưa phùn. Rồi đức 
Thế Tôn đến chỗ hội đồng. Các gia chủ bà-la-môn ở Khomadussa nhìn 
thấy đức Thế Tôn đang đến từ xa và nói: “Mấy sa-môn cạo đầu này là ai? 


Họ không biết quy tắc tôn tỉ hay sao?” 483 


Rồi đức Thế Tôn đã nói với các gia chủ bà-la-môn bằng thi kệ: 
706 “Đó không phải là hội đồng khi không có những người thiện; 
Những ai không nói về Giáo Pháp thì họ không phải thiện. 
Nhưng sau khi trừ bỏ tham, sân, s1, 
Riêng những ai nói về Giáo Pháp là người thiện.” 

Sau khi điều này được nói ra, các gia chủ bà-la-môn ở Khomadussa đã 
thưa với đức Thế Tôn: “Thật kỳ diệu, thưa Thầy Cồ-Đàm! Thật kỳ diệu, 
thưa Thầy Cồ-Đàm! Thầy Cồ-Đàm đã làm rõ Giáo Pháp theo nhiều cách, 
cứ như Thầy đã dựng đứng lại những thứ bị quăng ngã, khai mở điều đã bị 
che giấu, chỉ đường cho kẻ đã lạc lối, hoặc soi đèn trong đêm tối cho 
những ai có mắt sáng nhìn thấy các thứ. Nay con xin quy y nương tựa theo 
Thầy Cô-Đàm và theo Giáo Pháp và theo Tăng Đoàn các Tỳ kheo. Từ 
hôm nay kính mong Thầy Cồ-Đàm ghi nhớ con là một đệ tử tại gia đã quy 
y nương tựa suốt đời.” 


Chương 8 


Liên Kết TRƯỞNG LÃO VANGISA 
(8 fangisa-samyutia) 
(Š Tương ưng Vangisa) 
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1 (1) Từ Bó 


Tôi nghe như vầy. Trong một lần Ngài VaigTsa đang sống trong 
vùng Älavĩ, ở Đền Aggälava cùng với thầy giáo thọ của mình là Ngài 
Nigrodhakappa.*®Š Bấy giờ, lúc đó thầy VagIsa, vừa mới thụ giới, mới 
xuất gia không lâu, đã bị bỏ lại làm người trông nom chỗ trú. 


Rồi một số phụ nữ, trang điểm đẹp gái, đến chỗ Khu Vườn 
Aggälavaka để thăm coi chỗ trú đó. Khi thầy Vaủgïsa nhìn thấy những 
phụ nữ đó, sự bất mãn khởi sinh trong thầy ấy; nhục dục xâm chiếm tâm 
thầy ấy. Rồi ý này đã xảy đến với thầy ấy: “Thật là thiệt hại cho ra, thật 
là không lợi cho ta! Thật là không may cho ta, thật là bất lợi cho ta, rằng 
sự bất mãn đã khởi sinh trong ta, rằng nhục dục đã xâm chiếm tâm ta. Đâu 
ai khác có thể xua đuôi sự bất mãn của ta và làm khởi sinh sự vui thích 
(đời tu)? Ta phải tự mình xua đuổi sự bất mãn và làm khởi sinh sự vui 
thích.” 


Rồi thầy Vangisa, sau khi đã xua đuôi sự bất mãn của mình và tự 
mình làm khởi sinh sự vui thích, ngay đó xướng lên mấy thi kệ này: 
707 “Ôi, mặc dù ta là người đã từ bỏ, 
Đã lìa bỏ nhà để sống đời xuất gia, 
Những ý nghĩ này sao còn chạy trong người ta, 
Những ý nghĩ trơ trẻn từ Hắc Ma. #87 


708 “Ngay cả những thanh niên mạnh mẽ, những cung thủ lớn, 
Những người đã điêu luyện, những bậc thầy bắn cung, 
Một ngàn người như vậy, họ không bỏ trốn 


Mà bao vây ta từ mọi phía, ®3 


709 “Và nếu có phụ nữ đến đây 
Nhiều hơn cả số này 
Họ không làm ta rung động được 
Vì ta đứng vững chắc trong Giáo Pháp. “9 


246 * Chương 8 — Liên Kết TRƯỞNG LÃO VANGISA 


710 ““Ta là người chứng kiến nghe được 
Từ Đức Phật, bậc Hậu Duệ của Thái Dương, rằng: 
Con-đường dẫn tới Niết-bàn— 


Đó mới là chỗ tâm ta vui thích. 9 


711 “Nếu, khi ta đang an trú như vầy 
Ngươi tiếp cận ta, này Ác Ma, 
Thì ta sẽ làm theo cách như vậy, này Thần Chết 


Ngươi thậm chí không thấy được con-đường của ta.” ®! 


2 (2) Không Hài Lòng 


Trong một lần Ngài VagTsa đang sống trong vùng Äjavĩ, ở Đền 
Aggãlava cùng với thầy giáo thọ của mình là Ngài Nigrodhakappa. Bấy 
giờ, sau khi thầy Nigrodhakappa trở về sau một vòng đi khất thực, sau khi 
ăn trưa, thầy ấy vô trong chỗ ở và chỉ ra ngoài vào buồi cuối chiều hoặc 


ngày hôm sau. 


Bấy giờ, lúc đó sự bất mãn đã khởi sinh trong thầy Vaủgĩsa; nhục dục 
đã xâm chiếm tâm thầy ấy. Rồi ý này đã xảy đến với thầy ấy: “Thật là 
thiệt hại cho ra, thật là không lợi cho ta! Thật là không may cho ta, thật là 
bất lợi cho ta, rằng sự bất mãn đã khởi sinh trong ta, rằng nhục dục đã 
xâm chiếm tâm ta. Làm sao ai khác có thể xua đuôi sự bất mãn của ta và 
làm khởi sinh sự vui thích (đời tu)? Ta phải tự mình xua đuổi sự bất mãn 


và làm khởi sinh sự vui thích.” 


Rôi thây Vangisa, sau khi đã xua đuôi sự bât mãn của mình và tự 


mình làm khởi sinh sự vui thích, ngay đó xướng lên mấy thi kệ này: 


712 “Sau khi đã dẹp bỏ sự không hài lòng và sự thích thú 
Và tất cả những những ý nghĩ tại gia, 
Người tu không nên nuôi dưỡng tham-dục đối với thứ gì; 
Người vô dục, không còn sự thích-thú—— 
Người ấy đúng thực là một Tỳ kheo. “2 
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713 “Mọi thứ có trên trái đất và trong không gian 
Được bao gồm bởi sắc giới, có trong thê giới— 
Mọi thứ vô thường đều tàn hoại: 


Những bậc hiền trí sống sau khi đã thâm thấu sự thật này. “3 


714 “Người đời bị trói chặt với những thu-nạp (sanh y) của mình 
Với thứ được nhìn thấy, nghe thấy, cảm nhận, và cảm giác; 
Xua tan ham muốn điều này, không bị lay động: 

Họ gọi người đó là bậc hiền trí 


Người không còn dính chấp vào bắt cứ gì ở đây. *% 


715 “Rồi những ai bị mắc trong sáu mươi (tà kiến) 
Bị dẫn dắt bởi (có đầy) những ý-nghĩ của mình— 
Có nhiều người như vậy trong dân chúng 
Là những người đã định mình trong giáo thuyết sai lầm: 
Một người tu không tham gia vào nhóm phái của số người đó 
Cũng không thốt ra lời nào suy đồi— 
Vị đó là một Tỳ kheo. “5 


716 “Thành thạo, đã tu luyện lâu về thiền định 
Chân thật, cần trọng, không ham muốn, 
Bậc hiền trí đã đạt tới trạng thái bình an, 
Giờ tùy theo đó, vị đó đợi đến thời lúc của mình 


Đã hoàn toàn thôi tắt bên trong mình.” 42 


3 (3) Hiền Thiện 


Trong một lần Ngài VagIsa đang sống trong vùng Äjavĩ, ở Đền 
Aggãlava cùng với thầy giáo thọ của mình là Ngài Nigrodhakappa. Bấy 
giờ, lúc đó thầy Vangisa, vì ÿ sự tài khéo của mình, đã coi thường những 
Tỳ kheo hiền thiện khác.” Rồi ý này đã xảy đến với thầy ấy: “Thật là 
thiệt hại cho ra, thật là không lợi cho ta! Thật là không may cho ta, thật là 
bất lợi cho ta, rằng vì ỷ sự tài khéo của mình ta đã coi thường những Tỳ 
kheo hiền thiện khác.” 
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Rồi thầy Vaigĩsa, sau khi đã phát khởi sự hối-tiếc trong chính mình, 


nagy đó xướng lên mấy thi kệ này: 


717 “Hãy dẹp bỏ ngã mạn [sự tự-ta, sự ta-đây |, hỡi Côồ-đàm 
Và hoàn toàn rời bỏ đường ngã mạn. 
BỊ say sưa với đường ngã-mạn, 
Từ lâu người đã nhiều hồi-tiếc rồi. 428 
718 “Người ta bị bôi dơ bởi sự chê bai, 
Bị giết chết bởi ngã mạn, rớt xuống địa ngục. 
Người ta sầu ưu dài dài, 
BỊ giết chết bởi ngã mạn, bị tái sinh trong địa ngục. 
719 “Nhưng một Tỳ kheo không bao giờ sầu ưu, 
Là một người-biết-đạo đang thực hành chân chánh. 
Vị đó nêm trải sự vinh danh và hạnh phúc; 


Đúng thực họ gọi vị đó là một bậc nhìn-thấy của Giáo Pháp. “?° 


720 “Do vậy (sống) không thô cằn ở đây, và nỗ lực tu; 
Sau khi đã trừ bỏ những chướng-ngại (triền cái), được thanh tịnh. 
Sau khi đã hoàn toàn trừ bỏ sự ngã mạn, trở thành 


Một người làm nên sự kết-thúc bằng trí-biết, được bình an.” Š90 


4 (4) Ananda 


Trong một lần đức Ngài Änanda đang sống ở Sãvatthi, trong Khu 
Vườn Jeta, trong Tịnh Xá Cấp Cô Độc. Rồi, buổi sáng thầy Änanda mặc y 
phục, mang theo bình bát và cà sa, đi vô thành SãvatthT để khất thực, với 
người đồng hành là thầy Vangisa. Bấy giờ, lúc đó sự bất mãn đã khỏi sinh 
trong thầy Vaủgĩsa; nhục dục đã xâm chiếm tâm thầy ấy."°! Rồi thầy 


VangTsa đã nói với thầy Änanda bằng thi kệ: 


721 “Tôi đang bốc cháy bằng nhục dục; 
Tâm tôi bị chìm trong lửa. 
Làm ơn chỉ cho tôi cách đập tắt lửa, 


Vì lòng bi-mẫn, này Cô-Đàm.” 1 
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[Thầy Änanda:] 
722 “Chính do sự đảo ngược nhận-thức 


Mà tâm của thầy bị chìm trong lửa. 
Hãy quay lưng tránh khỏi dấu hiệu đẹp (tướng nét đẹp) 
Khêu gợi nhục dục. Ÿ°3 


723 “Nhìn thấy những sự tạo-tác (các hành) là kẻ lạ, 
Là khổ, không phải bản ngã. 
Hãy dập tắt đại hỏa nhục dục; 
Không để nó cháy đi cháy lại nữa. "% 


724 “Hãy tu tập cái tâm về sự bắt-tịnh 
Nhắt-điểm, khéo đạt-định; 
Áp dụng sự chánh-niệm vào thân 


Thấm nhuằn sự ghê-tởm (đối với thân). "9 


725 “Hãy tu tập thiền về sự không dấu-hiệu (vô tướng) 
Hãy tống khứ khuynh-hướng tạo ra ngã mạn (mạn tủy miên) 
Rồi, bằng cách đột phá sự ngã mạn 


Thây sẽ là một người sông bình an.” Ê% 


O (5) Được Nói Hay Khéo 

Ở Sãvatthi.""” Ở đó đức Thế Tôn nói với các Tỳ kheo như vây: “Này 
các Tỳ kheo!” - “Dạ, Thế Tôn!”, các Tỳ kheo đáp lại. Đức Thế Tôn nói 
điều này: 

“Này các Tỳ kheo, khi lời nói có được bốn yếu tó, thì nó được nói hay 
khéo, không phải nói đở tệ, và nó không tội lỗi, không bị chê bởi người trí 
hiền. “Bốn đó là gì? Này các Tỳ kheo, ở đây một Tỳ kheo chỉ nói điều 
được nói hay khéo, không nói điều được nói đở tệ. Người đó chỉ nói Giáo 
Pháp, không nói phi Giáo Pháp. Người đó chỉ nói điều dễ nghe, không nói 
điều khó nghe. Người đó chỉ nói điều sự thật, không nói điều sai giả. Khi 
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lời nói có được bốn yếu tố này, thì nó được nói hay khéo, không được nói 
đở tệ, và nó không tội lỗi, không bị chê bởi người trí hiền.” 98 
Đó là lời đức Thế Tôn đã nói. Sau khi nói xong, bậc Phúc Lành, VỊ 
Thầy đã nói thêm điều này: 
726 “Điều được nói hay khéo, nói tốt, là trước tiên; 
Thứ hai, nói Giáo Pháp, không nói phi Giáo Pháp; 
Thứ ba, nói điều dễ nghe, không nói điều khó nghe; 
Thứ tư, nói điều sự thật, không nói điều sai giả.” 
Rồi thầy Vaigĩsa đứng dậy khỏi chỗ ngồi, xếp lại phần y trên một vai, 
chấp hay tay kính lễ về phía đức Thế Tôn, và thưa: “Thưa Thế Tôn, một 
cảm hứng đã đến với con! Thưa bậc Phúc Lành, một cảm hứng đã đến với 


con!” 509 


Đức Thế Tôn nói: “Vậy hãy diễn đạt sự cảm hứng của thầy, này 
Vang1sa.” 


Rồi thầy Vangisa đã trực diện tán dương đức Thế Tôn bằng mấy thi 
kệ thích đáng: 

727 “Người chỉ nên nói lời nói như vậy; 

Nhờ đó không làm khổ mình 

Không gây hại người khác: 

Lời nói như vậy là thực sự được nói hay khéo. 
728 “Người chỉ nên nói lời nói dễ nghe 

Lời nói đó được hoan hỷ đón nhận. 

Khi nó không đưa đến điều gì xấu ác cho họ 

Điều người nói là đễ nghe đối với người khác. 
729 “Quả thực, sự thật là lời nói bất tử: 

Đây là nguyên lý cô truyền. 

Mục tiêu và Giáo Pháp, lời nói tốt 

Được thiết lập dựa trên sự thật. Š!9 


730 “Lời nói an toàn mà Phật đã nói ra 
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Đề đạt tới Niết-bàn, 
Đề làm nên sự kết thúc khổ 


Đó thật sự là lời nói quan trọng nhất.” ŠH 


6 (6) Xá-Lợi- Phất 


Trong một lần Ngài Xá-lợi-phất đang sống ở Sãvatthi, trong Khu 
Vườn Jeta, trong Tịnh Xá Cấp Cô Độc. Bấy giờ, lúc đó thầy Xá-lợi-phất 
đang chỉ dạy, khởi xướng, khích lệ và làm hoan hỷ các Tỳ kheo bằng một 
bài nói chuyện Giáo Pháp, với lời nói được trau chuốt, rõ ràng, mạch lạc, 
diễn đạt tốt về ý nghĩa. Và các Tỳ kheo đang để tai nhiệt thành lắng nghe 
Giáo Pháp, đang chú tâm vào đó như một vấn đề sống còn, đang áp dụng 


(hướng) toàn tâm vào đó. 


Rồi điều này đã xảy đến với thầy Vagisa: “Thầy Xá-lợi-phất này 
đang chỉ dạy các Tỳ kheo bằng một bài nói chuyện Giáo Pháp [được nói] 
với lời nói được trau chuốt, rõ ràng, mạch lạc, diễn đạt tốt ý nghĩa. Và các 
Tỳ kheo đang để tai nhiệt thành lắng nghe Giáo Pháp, đang chú tâm vào 
đó như một vấn đề sống còn, đang áp dụng toàn tâm vào đó. Vậy ta hãy 


trực diện tán dương thầy Xá-lợi-phất bằng máy thi kệ thích đáng.” 


Rồi thầy VangTsa đứng dậy khỏi chỗ ngồi, xếp lại phần y trên một vai, 
chấp hay tay kính lễ về phía thầy Xá-lợi-phất, và thưa: “Thưa thầy Xá-lợi- 
phất, một cảm hứng đã đến với con! Thưa thầy Xá-lợi-phất, một cảm hứng 
đã đến với con!” 

Thầy Xá-lợi-phất nói: “Vậy hãy diễn đạt sự cảm hứng của thầy, này 
VangIsa.” 

Rồi thầy Vangisa đã trực diện tán dương thầy Xá-lợi-phất bằng mẫy 
thi kệ thích đáng: 

731 “Thâm sâu về trí tuệ, thông thái, 

Thiện khéo về đạo thật và đạo giả, 


Thầy Xá-lợi-phất, có trí tuệ lớn, 
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Chỉ dạy Giáo Pháp cho các Tỳ kheo. 


732 “Thầy chỉ dạy ngắn gọn, 
Thầy thuyết giảng chỉ tiết. 
Giọng thầy, giống tiếng chim myna, 


Tuôn trào bài thuyết giảng đầy cảm hứng. Š!2 


733 “Khi thầy chỉ dạy, họ lắng nghe theo 
Lời nói ngọt ngào của thầy. 
Được hưng phấn trong tâm, được làm cho hoan hỷ 
Bởi giọng nói đáng thích của thầy ấy, 
Âm vang và đáng mến, 


Các Tỳ kheo nghiêng tai lắng nghe.” 


7 (7) Pavarana (Tự Tú) 


Trong một lần đức Thế Tôn đang ở Sãvatthï (Xá-vệ), trong tịnh xá 
Đông Viên, ở Lâu Đài của Mẹ của Migara, cùng một Tăng đoàn lớn các 
Tỳ kheo, có 500 Tỳ kheo, tất cả họ đều là A-la-hán. Bấy giờ, lúc đó— 
nhằm ngày rằm Bố-tát (Uposaha)—đức Thế Tôn đang ngôi ngoài trời 
bao quanh là xung quanh là Tăng đoàn các Tỳ kheo để tổ chức lễ Tự Tứ 


)." Rồi, sau khi nhìn khắp Tăng đoàn đang im lặng, đức Thế 


(Pavarana 
Tôn đã nói với các Tỳ kheo như vây: “Nào, này các Tỳ kheo, ta mời các 
thây nói: Có hành-vi nào của ta, băng thân hay lời-nói, mà các thây chỉ 


trích hay không?” 


Sau khi điều này được nói ra, thầy Ngài Xá-lợi-phất đứng dậy khỏi 
chỗ ngồi, xếp lại phần y trên một vai, chấp tay kính lễ về phía đức Thế 
Tôn, và thưa: “Thưa Thế Tôn, không có hành-vi nào của đức Thế Tôn, 
bằng thân hay bằng lời-nói, mà chúng con chỉ trích. Bởi vì, thưa Thế Tôn, 
đức Thế Tôn là người phát khởi con-đường [đạo] chưa được khởi sinh 
trước đó, là người tạo ra con-đường chưa được tạo ra trước đó, là người 
tuyên bố con-đường chưa được tuyên bố trước đó. Bậc ấy là người hiểu- 


biệt con-đường, là người khám-phá con-đường, là người thiện-khéo về 
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con-đường. Và những người đệ tử của bậc ây giờ đang sông theo con- 
đường đó và sau đó trở nên có-được con-đường đó (đắc được đạo)."! Và 
con, thưa Thê Tôn, kính mời đức Thê Tôn: Có hành-vi nào của con, bằng 


thân hay lời-nói, mà đức Thế Tôn chỉ trích hay không?” 


“Này Xá-lợi-phất, không có hành-vi nào của thầy, bằng thân hay lời- 
nói, mà ta chỉ trích. Này Xá-lợi-phất, vì thầy là người có trí, người có trí 
tuệ lớn, có trí tuệ rộng, có trí tuệ hoan hỷ, có trí tuệ nhanh, có trí tuệ sắc 
bén, có trí tuệ thâm nhập. Ví như người con cả của một vị vua quay 
chuyên bánh xe (chuyển luân vương) chân chánh kế tục sự chuyển động 
của bánh xe [vương quyền] đã được thiết lập chuyển động bởi vua cha; 
cũng giống như vậy, này Xá-lợi-phất, thầy chân chánh kế tục sự chuyển 
động Bánh Xe Giáo Pháp (chuyển pháp luân) đã được thiết lập chuyên 


động bởi ta.” Š!Š 


“Thưa Thê Tôn, nêu đức Thê Tôn không chỉ trích hành-vi nào của 
con, băng thân hay lời-nói, vậy đức Thê Tôn có chỉ trích hành-vi nào, 


bằng thân hay lời-nói, của 500 Tỳ kheo ở đây hay không?” 


“Này Xá-lợi-phất, không có hành-vi nào, bằng thân hay lời-nói, của 
500 Tỳ kheo ở đây mà ta chỉ trích. Này Xá-lợi-phắt, vì trong 500 Tỳ kheo 
ở đây có 60 Tỳ kheo là những người-mang ba loại trí-biết (tam minh), 60 
Tỳ kheo là người-mang sáu loại trí-biết trực tiếp (lục thông), 60 Tỳ kheo 
được giải-thoát bằng cả hai cách, trong khi số còn lại được giải-thoát bằng 


trí-tuệ.” Š16 


Rồi thầy Vaigĩsa đứng dậy khỏi chỗ ngồi, xếp lại phần y trên một vai, 
chấp tay kính lễ về phía đức Thế Tôn, và thưa: “Thưa Thế Tôn, một cảm 
hứng đã đến với con! Thưa bậc Phúc Lành, một cảm hứng đã đến với 


con†!” 

Đức Thế Tôn nói: “Vậy hãy diễn đạt sự cảm hứng của thầy, này 
VangIsa.” 

Rồi thầy Vaigisa đã trực diện tán dương đức Thế Tôn bằng mấy 
thi kệ thích đáng: 
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734 “Năm trăm Tỳ kheo đã họp mặt hôm nay 
Ngày rằm, để có sự thanh lọc 
Là những bậc nhìn-thây đã kết thúc sự tái hiện-hữu, 


Những vị đã chặt đứt mọi gông-cùm và trói-buộc. 


735 “VI như một vị vua, vị vua quay chuyên bánh xe 
Được tùy tùng bởi những quan thần, 
Đi khắp địa cầu kỳ vĩ này 
Tận biên bởi những đại dương sâu thắm— 

736 “Họ đến hầu nghe bậc thắng trận (Phật) 
Bậc dẫn dắt vô thượng của đoàn lữ hành— 
Những đệ tử mang tam minh, 
Những người đã bỏ lại Thần Chết sau lưng. 


737 “Tất cả những người con thực thụ của đức Thế Tôn, 
Ở đây không thấy có người tệ không xứng đáng. 
Con cung kính bậc Hậu Duệ của Thái Dương, 


Bậc đã hủy diệt mũi tên dục-vọng.” 


6 (8) Hơn Một Ngàn 


Trong một lần đức Thế Tôn đang sống ở SãvatthT (Xá-vệ), trong Khu 
Vườn Jeta, trong Tịnh Xá Cấp Cô Độc, cùng với Tăng đoàn lớn các Tỳ 
kheo, có 1.250 Tỳ kheo. Bấy giờ, lúc đó đức Thế Tôn đang chỉ dạy, khởi 
xướng, khích lệ và làm hoan hỷ các Tỳ kheo bằng một bài nói chuyện 
Giáo Pháp liên quan đến Niết-bàn. Và những Tỳ kheo đang để tai nhiệt 
thành lắng nghe Giáo Pháp, đang chú tâm vào đó như một vấn đề sống 


còn, đang áp dụng (hướng) toàn tâm vào đó. 


Rồi ý này đã xảy đến với Ngài VaigTsa: “Đức Thế Tôn đang chỉ dạy, 
khởi xướng, khích lệ và làm hoan hỷ các Tỳ kheo bằng một bài nói 
chuyện Giáo Pháp liên quan Niết-bàn. Và những Tỳ kheo đang để tai lắng 
nghe... Vậy ta hãy trực diện tán dương đức Thế Tôn bằng mấy thi kệ 
thích đáng.” 
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Rồi thầy Vaigĩsa đứng dậy khỏi chỗ ngồi, xếp lại phần y trên một vai, 
chấp hay tay kính lễ về phía đức Thế Tôn, và thưa: “Thưa Thế Tôn, một 
cảm hứng đã đến với con! Thưa bậc Phúc Lành, một cảm hứng đã đến với 


Ị?” 


cơn 


Đức Thế Tôn nói: “Vậy hãy diễn đạt sự cảm hứng của thầy, này 
VangIsa.” 


Rồi thầy VangTsa đã trực diện tán dương đức Thế Tôn bằng mấy thi 
kệ thích đáng: 


738 “Hơn một ngàn Tỳ kheo ở đây 
Đang dự nghe bậc Phúc Lành 
Khi bậc ấy chỉ dạy Giáo Pháp không-dính-bụi, 


Niêt-bàn không tiêp cận được đôi với sự sợ-hãi. °!3 


739 “Họ lắng nghe Giáo Pháp vô nhiễm 
Được giảng dạy bởi bậc Toàn Giác. 
Bậc Giác Ngộ thực sự tỏa sáng 
Được tôn vinh bởi Tăng đoàn Tỳ kheo. 
740 “Ôi bậc Thế Tôn, tên ngài là “Nãga”, 
Là bậc nhìn-thấy cao nhất trong những bậc nhìn-thấy. 
Như một đám mây lớn mang nước mưa 


Ngài tuôn mưa tưới nước xuông những đệ tử. Ÿ!? 


741 “Sau khi ra khỏi chỗ trú ban ngày 
Từ mong muốn được gặp thấy Vị Thây, 
Hõi bậc đại anh hùng, đệ tử VañgTsa của Thế Tôn 
Xin quỳ xuống cung kính dưới chân Thế Tôn.” 
“Này Vangsa, thầy đã nghĩ ra mấy thi kệ này, hay chúng tự nhiên xảy 
đến với thây?” 520 
“Thưa Thế Tôn, con không nghĩ ra mấy thi kệ này, chúng tự nhiên 


xảy đền với con.” 
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“Này Vaủgĩsa, trong trường hợp đó hãy để thêm nhiều thi kệ xảy đến 
với thầy, không phải thầy nghĩ ra trước.” 


“Dạ, thưa Thế Tôn”, thầy Vagisa đáp lại. Rồi thầy tán dương đức 
Thế Tôn với thêm mấy thi kệ không được nghĩ ra trước đó: 


742 “Sau khi đã chính phục đường tà của con-đường Ma Vương 
Thế Tôn sống sau khi đã phá bỏ sự căn-cỗi của tâm 
Gặp thấy Thế Tôn, bậc thoát ly khỏi sự trói buộc 


Không còn dính mắc, phân tách thành các phần. “?! 


743 “Vì mục đích dẫn dắt chúng con vượt qua dòng-lũ 
Thế Tôn tuyên thuyết con-đường với nhiều phương diện của nó. 
Những bậc nhìn-thấy Giáo Pháp đứng bất động 
Trong sự Bất-Tử được tuyên thuyết bởi Thế Tôn. *? 


74 “Người tạo ra ánh-sáng, sau khi đã xuyên thấu qua, 
Đã nhìn thấy sự vượt-trên tất cả các trạm (của thức); 
Sau khi tự mình biết và chứng ngộ nó 
Thế Tôn đã chỉ dạy pháp chính yếu thành năm. 2 


745 “Khi Giáo Pháp đã được chỉ dạy thật hay khéo 
Còn sự phóng dật nào đối với những ai hiểu nó? 
Bởi vậy, sống chuyên-chú trong Lời Dạy của Thế Tôn, 


Người tu luôn cung kính tu luyện trong đó.” 


9 (9) Kiều- Trần- Như 


Trong một lần đức Thế Tôn đang sống ở Rãjagaha (Vương Xá), trong 
khu Rừng Tre (Trúc Lâm), (địa điểm được gọi là) Chỗ Cho Sóc Ăn. Rồi 
Ngài Kiều-trần-Như Người Đã Ngộ (Aññã Kondañña), sau thời gian rất 
lâu vắng mặt, đến gặp đức Thế Tôn, quỳ lạy với đầu đặt xuống chân đức 
Thế Tôn. Thầy ấy cúi hôn hai bàn chân đức Thế Tôn, xoa nắn bằng hai 
tay, và xưng tên mình như vầy: “Con là Kiều-trằn-như, thưa Thế Tôn! 


Con là Kiều-trần-như, thưa bậc Phúc Lành!” Š 
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Rồi ý này đã xảy đến với thầy Vangisa: “Ngài Kiều-trầằn-Như Người 
Đã Ngộ, sau thời gian rất lâu vắng mặt, đã đến gặp đức Thế Tôn ... cúi 
hôn hai bàn chân đức Thế Tôn, xoa nắn bằng hai tay, và xưng tên mình ... 
Vậy ta hãy tán dương thầy Kiều-trần-Như Người Đã Ngộ trước mặt đức 
Thế Tôn bằng mấy thi kệ thích đáng.” 


Rồi thầy Vaigĩsa đứng dậy khỏi chỗ ngồi, xếp lại phần y trên một vai, 
chấp hay tay kính lễ về phía đức Thế Tôn, và thưa: “Thưa Thế Tôn, một 
cảm hứng đã đến với con! Thưa bậc Phúc Lành, một cảm hứng đã đến với 


conl” 


Đức Thế Tôn nói: “Vậy hãy diễn đạt sự cảm hứng của thầy, này 
Vang1sa.” 


Rồi thầy Vagisa đã tán dương thầy Kiều-trằn-Như Người Đã Ngộ 
trước mặt đức Thế Tôn bằng mấy thi kệ thích đáng này: 


746 “Giác-ngộ tiếp theo Đức Phật, 
Trưởng lão Kiều-trần-như, với tinh cần mạnh mẽ, 
Là người đạt được những sự lạc trú, 
Người thường có được những sự ấn dật. 2 


747 “Những gì có thể được chứng đắc bởi một đệ tử 
Là người thực hành Giáo Pháp của Vị Thây, 
Tất cả đều đã được chứng đắc bởi thầy ấy, 
Là người đã tu luyện một cách chuyên-chú. 
748 “Với người đại dũng, người mang tam minh, 
Thiện khéo về đường lối của tâm người khác (tha tâm thông)— 
Thầy Kiều-trằn-như, người kế thừa chân thực của Đức Phật, 
Đã kính lễ dưới chân Vị Thầy.” *2 


10 (10) Mục- Kiền-Liên 


Trong một lần đức Thế Tôn đang ở Rãjagaha (Vương Xá), trên chỗ 
Núi Đá Đen, trên Dốc Isigili, cùng với Tăng đoàn lớn những Tỳ kheo, có 
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500 Tỳ kheo tất cả họ đều là A-la-hán. Ở đó Ngài Đại Mục-kiền-liên bằng 
tâm mình thăm dò tâm của họ [và thấy rằng họ đã] thoát-ly, không còn 


sanh-y [những sự thu-nạp]. 


Rồi ý này đã xảy đến với thầy Vagïsa: “Đức Thế Tôn đang ở 
Rãjagaha, trên chỗ Núi Đá Đen, trên Dốc Isigili... Ở đó Ngài Đại Mục- 
kiền-liên bằng tâm mình thăm dò tâm của họ [và thấy rằng họ đã] thoát-ly, 
không còn những sanh-y. Vậy ta hãy tán dương thầy Đại Mục-kiền-liên 
trước mặt đức Thế Tôn bằng máy thi kệ thích đáng.” 


Rồi thầy VangTsa đứng dậy khỏi chỗ ngồi, xếp lại phần y trên một vai, 
chấp hay tay kính lễ về phía đức Thế Tôn, và thưa: “Thưa Thế Tôn, một 
cảm hứng đã đến với con! Thưa bậc Phúc Lành, một cảm hứng đã đến với 


con!” 


Đức Thế Tôn nói: “Vậy hãy diễn đạt sự cảm hứng của thầy, này 


VangIsa.” 


Rồi thầy Vangĩsa đã tán dương thầy Đại Mục-kiền-liên bằng mấy thi 
kệ thích đáng này: 


749 “Khi bậc hiền trí [mâu-ni] (Đức Phật) ngồi trên đốc núi, 
Đã qua bờ bên kia thoát khỏi sự khổ, 
Có những đệ tử của bậc ấy đang ngồi hầu nghe bậc ấy, 
Họ là những người mang tam minh đã bỏ lại Thần Chết sau lưng. 


750 “Có thầy Mục-kiên-liên, đại uy về thần thông, 
Bằng tâm mình bao trùm tâm họ, 
Và sau khi thăm dò [thầy đi đến thấy được] tâm họ: 
Đã hoàn toàn thoát ly, không còn sanh y! 


751 “Vậy đó những người hoàn thiện về nhiều phâm chất 
Đang hầu nghe đức Cô-Đàm, 
Là bậc hiền trí hoàn thiện về tất cả mọi mặt, 
Đã qua bờ kia thoát khỏi sự khổ.” ?7 
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11 (11) Gaggara 


Trong một lần đức Thế Tôn đang ở Campä, bên bờ Ao Sen Gaggarä, 
cùng với Tăng đoàn lớn những Tỳ kheo, có 500 Tỳ kheo, 700 đệ tử tại gia 
nam (u-bà-tắc), 700 đệ tử tại gia nữ (u-bà-di), và nhiều ngàn thiên thân. 


Đức Thế Tôn tỏa sáng vượt hẵn họ về vẻ đẹp và hào quang huy hoàng. 


Rồi ý này đã xảy đến với thầy Vagsa: “Đức Thế Tôn đang ở Campã 
... và nhiều ngàn thiên thần. Đức Thế Tôn tỏa sáng vượt hắn họ về vẻ đẹp 
và hào quang huy hoàng. Vậy ta hãy trực diện tán dương đức Thế Tôn 
bằng mấy thi kệ thích đáng.” 


Rồi thầy Vangĩsa đứng dậy khỏi chỗ ngồi, xếp lại phần y trên một vai, 
chấp tay kính lễ về phía đức Thế Tôn, và thưa: “Thưa Thế Tôn, một cảm 
hứng đã đến với con! Thưa bậc Phúc Lành, một cảm hứng đã đến với 


con!” 


Đức Thế Tôn nói: “Vậy hãy diễn đạt sự cảm hứng của thầy, này 


VangIsa.” 


Rồi thầy Vangisa đã trực diện tán dương đức Thế Tôn bằng mấy thi 
kệ thích đáng: 


752 “Như trăng chiếu sáng trong bầu trời không mây 
Như mặt trời chiếu sáng trong suốt [không vết ó], 
Đức Thế Tôn cũng vậy, thưa Añgrasa, thưa bậc đại mâu-ni 


Tỏa sáng vượt bậc khắp thế gian bằng hào quang của ngài.” 


12 (12) Vangisa 

Trong một lần thầy Ngài Vaigisa đang ở Sãvatthi (Xá-Vệ), trong Khu 
Vườn Ieta, trong Tịnh Xá Cấp Cô Độc. Bấy giờ, lúc đó thầy VaigTsa chỉ 
vừa mới chứng quả A-la-hán, và trong khi đang nếm trải niềm hạnh phúc 


của sự giải-thoát thầy đã xướng đọc máy thi kệ này: "28 


753 “Ngày trước say sưa với thơ ca, tôi thường đi lang thang 
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T57 


Từ làng này qua làng khác, phố thị này qua phố thị khác. 
Rồi tôi đã gặp bậc Giác Ngộ 

Và niềm-tin đã khởi sinh trong tôi. "2? 

“Rồi bậc ấy chỉ dạy tôi Giáo Pháp: 

Các tập hợp, các co-sở cảm nhận, và các yêu-tố (uân, xứ, giới). 
Sau khi nghe Giáo Pháp từ bậc ấy, 

Tôi đã xuất gia tu hành. 

“Đúng thật, vì sự tốt lành của số đông 

Bậc mâu-ni chứng đắc sự giác-ngộ, 

Vì những Tỳ kheo và vì những Tỳ kheo mi 


Giờ họ đã đạt tới và đã nhìn thấy đạo lộ có định. 539 


“Đúng thật đó là sự chào đón dành cho tôi 

Tôi có được sự có mặt của Đức Phật 

Tam minh tôi đã đạt được 

Giáo Pháp của Phật đã được làm (tu) xong 

“Giờ tôi biết những cõi kiếp quá khứ của mình (túc mạng minh) 
Mắt thiên thánh đã được thanh lọc (thiên nhãn minh) 

Là một người có tam minh, đã đắc những thần thông, 


Tôi thiện thạo vê đường lôi tâm của tha nhân.” 31 


Chương 9 


Liên Kêt RỪNG 
(9 Vana-samyu1ra) 
(9 Tương ưng Rừng) 
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1 (1) Sự Tách Ly 


Tôi nghe như vầy. Trong một lần một Tỳ kheo nọ đang sống giữa xứ 
người Kosala (Kiều-tất-la), trong một khu rừng rậm. Bấy giờ, trong khi Tỳ 
kheo đó đã ra ngoài (và đang ngồi) an trú ban ngày, thầy đó cứ nghĩ 
những ý-nghĩ xấu ác bất thiện nối kết với đời sống tại gia. 

Rồi một thiên thần đang cư trú trong khu rừng rậm đó, có lòng bi-mẫn 
đối với Tỳ kheo đó, muốn sự tốt lành cho thầy ấy, muốn khuấy động một 
cảm-nhận về sự cấp-bách trong (tâm) thầy ấy, nên đến gặp và nói với thầy 
ấy băng thi kệ: 


758 “Muốn được sự tách-ly (ân dật) thầy đã vô rừng, 
Nhưng tâm cứ hướng ngoại tuôn ra. 
Này người, hãy loại bỏ mong muốn đối với người khác; 
Rồi thầy sẽ hạnh phúc, không còn tham dục. Š32 

759 “Thầy phải đẹp bỏ sự bắt hài lòng, hãy có chánh-niệm—— 
Hãy đề chúng tôi nhắc nhở [thầy] về [cách] tốt lành đó. 
Quả thật vực thăm của bụi trần là rất khó vượt qua; 
Đừng để bụi bẩn của tham dục lôi thầy xuống đó. S33 

760 “Giỗng như chim bị bụi đất hất dính đầy mình 
Với một cái lắc mình giũ sạch bụi đất dính 
Cũng vậy, một Tỳ kheo tinh tấn và chánh-niệm 
Với một cái lắc mình giũ sạch bụi bần dính.” 

Rồi, sau khi được thiên thần đó khuấy động, vị Tỳ kheo đó đã thu 

nhận một cảm-nhận về sự cấp-bách. 


2 (2) Đánh Thức 
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Trong một lần một Tỳ kheo nọ đang sống giữa xứ người Kosala 
(Kiều-tất-la), trong một khu rừng rậm. Bấy giờ, trong khi Tỳ kheo đó đã ra 
ngoài (và đang ngồi) an trú ban ngày, thầy đó ngủ gục.®* 


Rồi một thiên thần đang cư trú trong khu rừng rậm đó, có lòng bi-mẫn 
đối với Tỳ kheo đó, muốn sự tốt lành cho thầy ấy, muốn khuấy động một 
cảm-nhận về sự cấp-bách trong (tâm) thầy ấy, nên đến gặp và nói với thầy 
ấy băng thi kệ: 


761 “Thức dậy, này Tỳ kheo, sao phải nằm vậy? 
Thầy cần ngủ để được gì? 
Giấc ngủ nào [có thể tốt] cho người bị khổ đau 
Bị đâm, bị gâm bởi mũi tên? 
762 “Hãy nuôi dưỡng trong mình niềm-tin đó (vào Tam Bảo) 
Vì niềm-tin đó mà thầy đã từ bỏ nhà cửa gia đình 
Để đi vào đời sống xuất gia tu hành: 
Đừng bị điều khiển bởi sự buồn-ngủ (thụy miên).” 
[Tỳ kheo đó nói: ] °Š 
763 “Những dục-lạc là vô thường, không bền 
Dù vậy kẻ ngu còn say mê với chúng. 
Sau khi vị ấy được giải thoát, xa lìa những trói-buộc đó 


Tại sao [bạn] còn làm phiên vị xuât gia? 


7G1‡ “Sau khi, bằng sự trừ bỏ dục và tham 
Và bằng sự vượt thhoát khỏi vô-minh (si), 
Sự-biết đã được thanh lọc, 
Tại sao [bạn] còn làm phiền vị xuất gia? °3% 

765 “Sau khi, bằng sự đột phá vô-minh bằng sự-biết 
Và bằng sự tiêu diệt những ô-nhiễm (lậu hoặc), 
Vị ấy không còn sầu-ưu, đã vượt qua tuyệt-vọng, 


Tại sao [bạn] còn làm phiên vị xuât gia? 


766 “Khi vị ấy tỉnh tấn và kiên định 
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Luôn vững chắc trong sự cô gắng, 
Khát nguyện đạt tới Niết-bàn, 


Tại sao [bạn] còn làm phiền vị xuất gia?” S37 
ð (3) Kassapagofia 


Trong một lần Ngài Kassapagotta đang sống giữa xứ người Kosala 
(Kiểu-tất-la), trong một khu rừng rậm. Bấy giờ, sau khi thầy Kassapagotta 
đã ra ngoài (và đang ngồi) an trú ban ngày, thầy ấy đã khởi xướng chỉ dạy 


một người thợ săn. "°8 


Rồi một thiên thần đang cư trú trong khu rừng rậm đó, có lòng bi-mẫn 
đối với thầy Kassapagotta, muốn sự tốt lành cho thầy ấy, muốn khuấy 
động một cảm-nhận về sự cấp-bách trong (tâm) thầy ấy, nên đến gặp và 
nói với thầy ấy băng thi kệ: 

767 ““Tỳ kheo này làm cho tôi nghĩ (thầy) là kẻ ngốc 

Không đúng thời lại đi giáo giới một thợ săn 
Kẻ rong ruôi khắp núi rừng hiểm trở 
Ít trí tuệ, không có cảm nhận øì. 

768 “Anh ta lắng nghe nhưng đâu hiểu gì 

Anh ta nhìn mà đâu thấy gì; 
Cho dù Giáo Pháp đang được nói, 
Kẻ ngu không năm được nghĩa gì. 

769 ““Thậm chí nếu thầy có đem mười ngọn đèn 
[Vào trước mặt anh ta], này thầy Kassapa, 
Anh ta vẫn không thấy được những hình sắc, 
Bởi anh ta không có mắt đề nhìn thấy.” 

Rồi, sau khi được thiên thần đó khuấy động, thầy Kassapagotta đã thu 
nhận một cảm-nhận về sự cấp-bách. 


4 (4) Một Số 
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Trong một lần một số Tỳ kheo đang sống giữa xứ người Kosala 
(Kiều-tất-la), trong một khu rừng rậm. Rồi, sau khi họ đã trải qua kỳ an cư 
mùa mưa (kiết hạ) ở đó, sau ba tháng đã qua, các Tỳ kheo đó lên đường đi 
du hành. Rồi một thiên thần đã cư trú trong khu rừng rậm đó, không nhìn 
thấy các Tỳ kheo nên buồn bã, ngay lúc đó xướng lên thi kệ này: 


770 “Hôm nay theo tôi thấy có sự bất hài-lòng 
Khi tôi nhìn thấy ở đây nhiều chỗ bỏ trồng. 
Họ đã đi đâu, những đệ tử của Cồ-Đàm, 


Những vị thuyết pháp tuyệt vời giàu học thức đó?” 539 


Sau khi điều này được nói ra, một thiên thần khác trả lời bằng thi kệ: 


771 “Họ đã đi đến Ma-kiệt-đà, đi đến Kiều-tắt-la, 
Và một số đang trên đất của người Bạt-kỳ (Vajji). 
Giống loài hươu rong ruồi không bị dây trói, 
Những Tỳ kheo sống không nhà cửa định cư. 


›› 540 


5 (5) Ananda 

Trong một lần Ngài Ananda đang sống giữa xứ người Kosala (Kiều- 
tất-la), trong một khu rừng rậm. Bấy giờ, lúc đó thầy Änanda tham gia quá 
nhiều vào việc chỉ dạy những đệ tử tại gia.“ 

Rồi một thiên thần đang cư trú trong khu rừng rậm đó, có lòng bi-mẫn 
đối với thầy Änanda, muốn sự tốt lành cho thầy ấy, muốn khuấy động một 
cảm-nhận về sự cấp-bách trong (tâm) thầy ấy, nên đến gặp và nói với thầy 
ấy băng thi kệ: 

772 “Sau khi đã vô rừng rậm tới một gốc cây 

Sau khi đã đặt Niết-bàn trong tâm của thây, 
Hãy thiền định, này Cồ-Đàm, đừng lơ-tâm! 
Việc không đâu như vậy, đâu giúp ích gì cho thầy?” 2 
Rồi, sau khi được thiên thần đó khuấy động, thầy Änanda đã thu nhận 


một cảm-nhận vê sự câp-bách. 
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6 (6) A-Nậu-Lâu-Đà 


Trong một lần Ngài A-nậu-lâu-đà (Anuruddha) đang sống giữa xứ 
người Kosala (Kiều-tất-la), trong một khu rừng rậm. Rồi một nữ thiên 
thần ở cõi trời Đao-lợi (Tãvatimsa) tên là Jãlinï, kiếp trước từng là người 
phối ngẫu của thầy A-nậu-lâu-đà, giờ đến gặp và nói với thầy ấy bằng thi 
kệ: #8 

773 “Hướng tâm mình tới đó [cõi trời đó] 

Nơi ngài đã từng sống trong quá khứ 

Giữa những thiên thần cõi trời Đao-lợi 

Với người mọi ham dục đều được đáp ứng. 

Trước họ ngày sẽ tỏa sáng, được tôn vinh cao quý, 
Được bao quanh bởi những thiên nữ.” 


[A-nậu-lâu-đà nói:] 


714 “Những thiên nữ đều là khốn khổ 
Được lập thành trong danh tính, 
Và những chúng sinh cũng khốn khô như vậy 
Khi dính mắc với những thiên nữ đó.” 4 
[JãalinT nói: ] 
775 “Những người không biết sự phúc lạc 
(Vì) họ người chưa từng thấy Vườn Nandana, 
Cõi của những nam thiên thần vinh quang 
Thuộc chủ của cõi trời Ba Mươi Ba.” 
[A-nậu-lâu-đà nói:] 
7/6 “Này cô tiên ngu, cô không biết sao 
Lời châm ngôn này những A-la-hán? 
“Mọi sự sự tạo-tác đều vô thường: 
Bản chất của chúng là khởi sinh và biến diệt. 


Sau khi sinh, chúng diệt: 
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Sự lắn lặn của chúng (mới) là chân phúc.” 


771 “Giờ ta không bao giờ trở lại sống chung 
Với những thiên thần cõi trời, này JãlinT! 
Sự lang thang trên đường sinh (tử) đã kết thúc: 


Từ nay không còn sự tái hiện-hữu nữa.” 


7 (7) Nãgadatta 

Trong một lần Ngài Nãgadatta đang sống giữa xứ người Kosala 
(Kiều-tất-la), trong một khu rừng rậm.ŠŠ Bấy giờ, lúc đó thầy đã đi vô 
làng quá sớm và trở về quá trễ trong ngày đó. 

Rồi một thiên thần đang cư trú trong khu rừng rậm đó, có lòng bi-mẫn 
đối với Tỳ kheo đó, muốn sự tốt lành cho thầy ấy, muốn khuấy động một 
cảm-nhận về sự cấp-bách trong (tâm) thầy ấy, nên đến gặp và nói với thầy 
ấy băng thi kệ: 

778 “Vô làng quá sớm 

Trở về quá trễ trong ngày, 
Thầy Nãgadatta giao lưu quá thân mật với những người tại gia, 
Cùng chia sướng khổ với họ. "4° 
779 “Tôi thấy sợ cho thầy Nãgadatta 
Thật bất chấp, dính líu những gia đình (cư sĩ). 
Đừng ở dưới sự kiểm soát của Kẻ Kết-Liễu 
[Trong tay] của Thần Chết bạo lực.” 
Rồi, sau khi được thiên thần đó khuấy động, thầy Nãgadatta đã thu 


nhận một cảm-nhận về sự câp-bách. 


6 (8) Người Phụ Nữ Gia Đình 
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Trong một lần một Tỳ kheo nọ đang sống giữa xứ người Kosala 
(Kiều-tất-la), trong một khu rừng rậm. Bấy giờ Tỳ kheo đó trở nên quá 


mức thân mật với một gia đình. 


Rồi có nữ thiên thần đang cư trú trong khu rừng rậm đó, có lòng bỉ- 
mãn đối với Tỳ kheo đó, muốn sự tốt lành cho thầy ấy, muốn khuấy động 
một cảm-nhận về sự cấp-bách trong (tâm) thầy ấy, cho nên đã hóa thân 
thành người phụ nữ gia đình đó. Sau khi đến gặp Tỳ kheo đó, cô nói với 
thầy ấy bằng thi kệ: “7 


780 “Dọc bờ sông và trong nhà nghỉ 
Trong hội trường và dọc đường đi, 
Người ta gặp và đồn nhau về điều này: 
Chuyện gì đang xảy ra giữa thầy và tôi?” 
[Tỳ kheo nói: ] 
781 “Có nhiều âm thanh khó nghe 
Một sa-môn phải biết kiên nhẫn chịu đựng. 
Một người không nên hoảng sợ vì điều đó 
Vì không phải do điều đó mà người tu là bị ô nhiễm. 
782 “Nếu người tu hốt hoảng bởi âm thanh bất chợt 
Giống con linh dương sống trong rừng, 
Họ gọi người đó là “người có tâm đổi biến": 


Sự tu tập của người đó đâu hành công.” 548 


9 (9) Hoàng Tử Bqi-Kỳ (hay Vesäii) 


Trong một lần một Tỳ kheo, là một hoàng tử xứ Bạt-kỳ (Vajji), đang 
sống ở Vesälï (Tỳ-xá-li), trong một khu rừng rậm. Bấy giờ, lúc đó có một 
lễ hội suốt đêm đang được tổ chức ở thành Vesäli. Rồi Tỳ kheo đó, than 
trách khi nghe tiếng ồn ào từ những nhạc cụ, công chiêng và nhạc lễ vang 
dội từ thành Vesali,"'? lúc đó liền xướng lên thi kệ này: 


783 “Chúng tôi sống một mình trong rừng 
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Như khúc gỗ bị bỏ trong rừng. 
Trong một đêm huy hoàng như vầy 
Còn ai khô sở hơn chúng tôi?” 


Rồi một thiên thần đang cư trú trong khu rừng rậm đó, có lòng bi-mẫn 
đối với Tỳ kheo đó, muốn sự tốt lành cho thầy ấy, muốn khuấy động một 
cảm-nhận về sự cấp-bách trong (tâm) thầy ấy, nên đến gặp và nói với thầy 


ấy băng thi kệ: 


7814 “Khi thầy đang ở một mình trong rừng 
Như khúc gỗ bị bỏ trong rừng, 
Nhiều người ghen ty với thầy, 


Như chúng sinh địa ngục ghen ty với chúng sinh lên cõi trời.” °Š9 


Rồi, sau khi được thiên thần đó khuấy động, Tỳ kheo đó đã thu nhận 


một cảm-nhận vê sự câp-bách. 


10 (10) Tụng Niệm 


Tôi nghe như vầy. Trong một lần một Tỳ kheo nọ đang sống giữa xứ 
người Kosala (Kiêu-tất-la), trong một khu rừng rậm. Bấy giờ, vào thời đó 
Tỳ kheo đó đã quá say sưa trong việc tụng niệm, nhưng vào thời sau thầy 


ấy trải qua thời gian sống an nhàn [không làm gì] và giữ im lặng."Š! 


Rồi một thiên thần đang cư trú trong khu rừng rậm đó, do không còn 
nghe Tỳ kheo đó tụng niệm Giáo Pháp nữa cho nên đã đến gặp và nói với 
thầy ấy bằng thi kệ: 

785 “Này Tỳ kheo, sao thầy không tụng mấy đoạn kệ Giáo Pháp nữa 

Khi đang sống chung với các Tỳ kheo khác? 
Sau khi nghe Giáo Pháp, người (nghe) thu được niềm-tin; 
Ngay trong kiếp này [người tụng] thu được lời khen ngợi.” 
[Tỳ kheo nói: ] 
786 ““Trong quá khứ tôi mê thích những đoạn kệ pháp cú 


Tới tận lúc tôi chưa thành tựu sự chăn-bỏ. 
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Nhưng từ lúc tôi đã thành tựu sự chán-bỏ 
[Tôi an trú trong trạng thái mà] người thiện gọi là 
-Sự buông xuống, bằng trí-biết cuối cùng, 


Thứ được thấy, được nghe, được cảm nhận.”” 552 


11 (11) Những Ý Nghĩ Bắt Thiện 


Trong một lần một Tỳ kheo nọ đang sống giữa xứ người Kosala 
(Kiều-tất-la), trong một khu rừng rậm. Bấy giờ, trong khi Tỳ kheo đó đã ra 
ngoài và an trú ban ngày, thầy đó cứ nghĩ những ý-nghĩ xấu ác bất thiện, 


đó là những ý-nghĩ tham-dục, ác-ý, và gây-hại. 


Rồi một thiên thần đang cư trú trong khu rừng rậm đó, có lòng bi-mẫn 
đối với Tỳ kheo đó, muốn sự tốt lành cho thầy ấy, muốn khuấy động một 
cảm-nhận về sự cấp-bách trong (tâm) thầy ấy, nên đến gặp và nói với thầy 
ấy băng thi kệ: 


787 “Bởi do sự chú-tâm bất cần (phi như lý tác ý) 
Cho nên, thưa thầy, thây bị ăn bởi những ý-nghĩ của mình. 
Sau khi đã từ bỏ cách bắt cần, 


Thây nên quán xét một cách cân trọng. °° 


788 “Băng cách dựa những ý-nghĩ của thầy vào Vị Thầy (Phật) 
Vào Giáo Pháp, Tăng Đoàn và những giới-hạnh của mình, 
Thầy chắc chắn sẽ đạt tới niềm vui, 

Và cả sự hoan hỷ và an lạc. 
Rồi sau khi thầy tràn ngập niềm vui 


Thầy sẽ làm nên sự kết thúc khổ.” 


Rồi, sau khi được thiên thần đó khuấy động, vị Tỳ kheo đó đã thu 
nhận một cảm-nhận về sự cấp-bách. 


12 (12) Trưa 
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Trong một lần một Tỳ kheo nọ đang sống giữa xứ người Kosala 
(Kiều-tất-la), trong một khu rừng rậm. Rồi một thiên thần đang cư trú 
trong khu rừng rậm đó đến gặp Tỳ kheo đó và đọc lên thi kệ này trước mặt 
thầy ấy: 

780 “Khi đến giời giữa trưa 

Và chim muôn đã ngừng nghỉ 

Rừng hùng thiêng tự tiếng thì thầm 

Điều (cảnh) này đối với tôi thật đáng sợ!” 
[Tỳ kheo nói: ] 
790 “Khi đến giời giữa trưa 

Và chim muôn đã ngừng nghỉ 

Rừng hùng thiêng tự tiếng thì thầm 

Điều này đối với tôi thật đáng thích!” 


15 (13) Lơi Lóng Các Căn Cảm Nhận 


Trong một lần một số Tỳ kheo đang sống giữa xứ người Kosala 
(Kiều-tất-la), trong một khu rừng rậm. Họ bắt an, vênh váo, bản thân cao 
ngạo, miệng lưỡi thô lỗ, nói năng lan man, tâm mờ rỗi (thất niệm), không 
có sự rõ-biết (không tỉnh giác), không đạt định, đầu óc phân tán, lơi lỏng 


các căn cảm nhận. 


Rồi một thiên thần đang cư trú trong khu rừng rậm đó, có lòng bi-mẫn 
đối với các Tỳ kheo đó, muốn sự tốt lành cho họ, muốn khuấy động một 
cảm-nhận về sự cấp-bách trong (tâm) họ, nên đến gặp và nói với họ bằng 
thi kệ: 

791 “Trong quá khứ các Tỳ kheo sống một cách an lạc 

Là những đệ tử của Cồ-Đàm. 

Không tham cầu họ tìm (khất thực) thức-ăn, 
Không tham cầu họ dùng những chỗ-ở. 

Sau khi đã biết sự vô-thường của thế giới, 
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Họ đã làm nên sự kết thúc khổ. 


792 “Nhưng giờ (mấy Tỳ kheo) như chủ cả trong ngôi làng 
Họ tự làm cho bản thân khó giữ (giới) cho được. 
Họ ăn uống và ăn uống rồi nằm dài, 
Mê thích nhà cửa của người dân. 
793 “Sau khi chấp tay kính lễ Tăng Đoàn 
Ở đây con chỉ nói về một số người: 
Họ bị từ chối, không người bảo hộ 
Trở thành như kẻ chết rồi. 


794 “Lời con tuyên bô được nói với sự đê cập 
Tới những người sông trong sự lơ-tâm phóng dật. 
Còn đôi với những người sông trong sự chuyên-chú, 


Đôi với họ con cúi đâu kính lê.” 


Rồi, sau khi được thiên thần đó khuấy động, các Tỳ kheo đó đã thu 


nhận một cảm-nhận về sự câp-bách. 


14 (14) Kẻ Trộm Mùi Hương 


Trong một lần một Tỳ kheo nọ đang sống giữa xứ người Kosala 
(Kiều-tất-la), trong một khu rừng rậm. Bấy giờ, sau khi trở về sau một 
vòng đi khất thực, sau khi ăn trưa Tỳ kheo đó thường đi xuống ao và hít 


ngửi một hoa sen hông. 


Rồi một thiên thần đang cư trú trong khu rừng rậm đó, có lòng bi-mẫn 
đối với Tỳ kheo đó, muốn sự tốt lành cho thầy ấy, muốn khuấy động một 
cảm-nhận về sự cấp-bách trong (tâm) thầy ấy, nên đến gặp và nói với thầy 


ấy băng thi kệ: "Š% 


795 “Khi thầy ngửi hoa sen này 
Là một thứ chưa được cho tặng, 
Đây là một yếu tô của sự trộm cắp: 


Thầy thân mến, thầy là kẻ trộm mùi hương.” 
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[Tỳ kheo nói:] 
796 ““Tôi không lấy, không làm hư 
Tôi ngửi hương hoa từ xa; 
Vậy vì lý do gì tiên nói 
Tôi là kẻ trộm mùi hương? °ŠŠ 
7Ø7 “Người đào bứng cây sen 
Người làm hư hoa sen, 
Người có hành vi thô bạo như vậy 
Tại sao không được nói đến?” "5 
[Thiên thần nói: ] 
798 “Khi một người thô bạo và hung dữ 
Bị dính dơ như tâm vải lót cho con bú, 
Tôi không có gì để nói với người đó; 
Nhưng chính là thầy thì tôi mới nói. 
799 “Đối với một người không vết nhơ ô uế 
Luôn tìm cầu sự trong sạch, 
Thì cả điều ác nhỏ bằng đầu ngọn tóc 
Cũng hiện ra lớn như đám mây.” 
[Tỳ kheo nói: ] 
800 “Chắc vậy rồi, này vị tiên, tiên hiểu tôi, 
Tiên có sự bi-mẫn đối với tôi 
Này tiên, xin hãy nói lại cho tôi, 
Mỗi khi tiên nhìn thấy một hành vi như vậy.” 
[Thiên thần nói: ] 
801 “Chúng tôi không sông nhờ sự nâng đỡ của thầy 
Chúng tôi cũng không phải người phục vụ mướn cho thầy. 
Này Tỳ kheo, thầy nên tự biết cho mình 


Con đường dẫn tới nơi-đến tốt lành.” °Š7 
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Rồi, sau khi được thiên thần đó khuấy động, các Tỳ kheo đó đã thu 


nhận một cảm-nhận về sự câp-bách. 
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Chương 10 


Liên Kết DẠ-XOA 
(10 Yakkha-sarnyufta) 
(10 Tương ưng Dạ-Xoa) 
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1 (1) Dạ-Xoa Indaka 


Tôi nghe như vây. Trong một lần đức Thế Tôn đang ở Rãjagaha 
(Vương Xá), trên Đỉnh Núi Inda, chỗ thường trú của dạ-xoa Indaka."° Rồi 


dạ-xoa Indaka đã đến gặp và nói với đức Thế Tôn bằng thi kệ: 


802 “Như các Phật nói: sắc thân không phải linh hỗn 
Vậy làm sao người có được thân này? 
Từ đâu ra xương và gan của người? 


Làm sao người được sinh ra trong bụng mẹ?” ÊŠ 


[Đức Thế Tôn nói:] 
803 “Đâu tiên có kalala; 
Từ kalala có abbuda; 
Từ abbuda có pesĩ được tạo ra; 
Từ pes7 có ghana khởi sinh; 
Từ ghana có các chi mọc Ta, 
Rồi tóc, lông và móng. 
S01 “Và thức ăn gì mẹ ăn— 
Thức ăn và thức uống mẹ dùng— 
Nhờ có đó chúng sinh đó được nuôi sống, 


Đó là người bên trong bụng mẹ.” 560 


2 (2) Dạ-Xoa Sakkanãmaka 
Trong một lần đức Thế Tôn đang ở Rãjagaha (Vương Xá), trên 
Đỉnh Núi Kền Kêền (Linh Thứu). Rồi dạ-xoa Sakkanãmaka [dạ-xoa tên 
là Sakka] đến gặp và nói với đức Thế Tôn bằng thi kệ: 
805 “Sau khi đã trừ bỏ mọi nút-thắt (mớ rối, sự dính buộc) 
Khi một người đã thoát ly hoàn toàn, 


Như vậy không tốt cho ngài, này sa-môn, 
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Khi chỉ dạy cho những người khác.” 5%! 


[Đức Thế Tôn nói:] 
806 “Này Sakka, nếu vì một số lý do 
Mà sự thân tình với ai phát sinh, 
Thì người trí chắc đã khuấy động tâm mình 


Băng sự bi-mẫn đối với một cá nhân. 


807 “Nhưng nếu với một cái tâm sáng rõ và thanh tịnh 
Vị ấy chỉ dạy cho những người khác 
Thì vị ấy sẽ không bị gông cùm 


Bởi sự bi mẫn và sự cảm thông.” 552 


ổ (3) Dạ-Xoa Suciloma 


Trong một lần đức Thế Tôn đang ở làng Gayä, chỗ (được gọi là) Tâm 
Đá Takita, là chỗ thường trú của dạ-xoa Sũciloma." Bấy giờ, lúc đó dạ- 
xoa Khara và dạ-xoa Sũciloma đi ngang qua không xa đức Thế Tôn. Rồi 
dạ-xoa Khara đã nói với dạ-xoa Sũciloma: “Đó là một sa-môn.”” 


“Đó không phải một sa-môn; đó là một sa-môn giả mạo.°5 Ta sẽ tìm 


ra ngay ông ta là một sa-môn hay sa-môn giả.” 


Rôi dạ-xoa Sũciloma đến chỗ đức Thê Tôn và đứng chồm thân vào 
đức Thê Tôn. Đức Thê Tôn lùi mình né. Rôi dạ-xoa Sũciloma nói với đức 
Thê Tôn: “Ống sợ ta hả, sa-môn?” 


“Này ông bạn, ta không sợ ông. Chỉ vì sự tiêp xúc của ông là ác.” 56 


“Này sa-môn, ta sẽ hỏi ông một câu hỏi. Nếu ông không trả lời ta, ta 
sẽ làm ông thành điên hoặc xé tim ông hoặc nắm hai chân ông quăng qua 
bên kia sông Hằng. 

“Này ông bạn, ta không thấy trong thế gian này có những thiên 


thần, Ma Vương và Trời, trong thế hệ này có những sa-môn và bà-la- 
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môn, những thiên thần và loài người, mà có ai có thể làm ta điên hoặc 
xé tim ta hoặc nắm hai chân ta quăng qua bên kia sông Hằng. Nhưng 
cứ hỏi điều ông muốn hỏi, này ông bạn.” 
808 “Nguồn gốc của tham và sân là gì? 
Từ đâu phát sinh bất mãn, thích thú, và hoảng sợ? 
Sau khi khởi sinh từ cái gì, những ý-nghĩ của tâm 
[Quăng thảy một người] như lũ trai quăng thảy một con quạ?” 544 
[Đức Thế Tôn nói:] 
809 “Tham và sân có nguồn gốc ở đây 
Từ đây phát sinh bất mãn, ưa thích, và hoảng sợ; 
Sau khi khởi sinh từ đây, những ý-nghĩ của tâm 


[Quăng thảy một người] như lũ trai quăng thảy một con quạ. Š7 


S10 “Phát sinh từ tình cảm, khởi sinh từ chính cái “ta”, 
Giống những chồi nhánh mọc từ thân mình của cây đa (banyan); 
Đủ loại đủ kiểu dính-chấp (thủ) theo những khoái-lạc giác quan, 
Giống dây leo zãiuyã leo phủ khắp khu rừng. "58 


811 “Những ai hiểu được nguồn gốc của họ là gì, 
Thì họ dẹp tan chúng—hãy lắng nghe, này dạ-xoal— 
Họ vượt qua dòng-lũ vốn khó vượt qua, 


Chưa vượt qua được trước đó, để không còn tái hiện-hữu.” 552 


4 (4) Dạ-Xoa Manibhadda 


Trong một lần đức Thế Tôn đang sống giữa xứ người Magadha (Ma- 
kiệt-đà), ở Đền Manimälaka, là chỗ thường trú của dạ-xoa Manibhadda. 
Rồi dạ-xoa Manibhadda đến gặp và đọc thi kệ này trước mặt đức Thế 
Tôn: 

812 “Luôn tốt cho người có chánh-niệm, 

Người có chánh-niệm phát đạt trong hạnh phúc. 


(Ngày mai và kế tiếp) sẽ tốt hơn cho người có chánh-niệm, 
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Và người đó giải thoát khỏi sự thù hận.” Š79 


[Đức Thế Tôn nói:] 
813 “Luôn tốt cho người có chánh-niệm, 
Người có chánh-niệm phát đạt trong hạnh phúc. 
(Ngày mai và kế tiếp) sẽ tốt hơn cho người có chánh-niệm, 
Và người đó không giải thoát khỏi sự thù hận.” 
814 “Ai có tâm mình suốt ngày và đêm, 
Ưa thích sự vô hại, 
Ai có tâm-từ với tất cả chúng sinh— 


Với người đó sự thù hận không còn.” "1 


2 (5) Sanu 


Trong một lần đức Thế Tôn đang sống ở Sãvatth1 (Xá-vệ), trong Khu 
Vườn Jeta, trong Tịnh Xá Cấp Cô Độc. Bấy giờ, lúc đó một nữ đệ tử tại 
gia có con trai tên là Sãnu đã bị bắt bởi một quỷ dạ-xoa."72 Rồi nữ đệ tử tại 
gia đó than khóc, lúc đó đọc luôn thi kệ này: 
6lŠ5 [không dịch] 
816 “Với ai sống đời sống tâm linh Š”3 
Ai giữ trai giới những ngày Bồ-tát 
Đầy đủ tám chỉ giới 
Vào những ngày thứ mười bốn và rằm, 

§17 “Và vào những ngày thứ tám của mỗi hai-tuần 
Và trong những thời đoạn đặc biệt, 
Thì những dạ-xoa không đùa nghịch xung quanh: 
Tôi nghe từ những A-la-hán nói vậy. 
Nhưng giờ hôm nay tôi tự mình nhìn thấy 
Những dạ-xoa đang đùa nghịch với Sãnu.” 
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[Quỷ dạ-xoa đã nhập vào Sãnu và nói: | 
818 “Với ai sống đời sống tâm linh 
Ai giữ trai giới những ngày Bồ-tát 
Đầy đủ tám chỉ giới 
Vào những ngày thứ mười bốn và rằm, 
819 “Và vào những ngày thứ tám của mỗi hai tuần 
Và trong những thời gian đặc biệt, 
Thì những dạ-xoa không đùa nghịch xung quanh: 
Điều cô nghe từ những A-la-hán là tốt. 
820 “Khi Sãnu tỉnh dậy hãy nói với nó rằng 
Lời chỉ thị này là của những dạ-xoa: 
Đừng làm việc xấu ác 
Dù công khai hay kín đáo. 
821 “Nếu con làm một điều ác, 
Hoặc nếu con làm điều đang làm bây giờ, 
Con sẽ không thoát khổ 
Dù con có bay lên hay chạy trốn. 
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[Sãnu nói:] "7Š 


822 “Này mẹ, người ta khóc lóc cho người chết 
Hoặc cho người sống mà không được gặp. 
Này mẹ, khi mẹ thấy rằng con còn sông, 


Vậy tại sao mẹ khóc lóc cho con, hỡi mẹ?” 
[Mẹ của Sãnu nói: ] 


823 “Này con, người ta khóc lóc cho người chết 
Hoặc cho người sống mà không được gặp; 
Nhưng khi một người quay lại đời sống tại gia 
Sau khi đã từ bỏ những dục lạc, 

Thì họ cũng khóc cho người đó, này con tra, 


Vì cho đù người đó còn sông, thì cũng như chết rôi. "75 
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824 “Này con yêu, (con) đã được kéo ra khỏi than cháy đỏ, 
Giờ còn muốn lao vào than cháy đỏ 
Này con yêu, (con) đã được kéo ra khỏi địa ngục, 


Giờ còn muôn lao vào địa ngục. F”7 


825 “Hãy chạy về phía trước, vận tôt sẽ ở với con! 
Chúng ta nói lên sự ưu buôn của mình cho aI đây? 
Như một thứ đã được cứu ra khỏi lửa 


Giờ con muôn nó bị đốt cháy lại sao.” Š73 


6 (6) Dạ-Xoa Piyankara 


Trong một lần đức Ngài A-nậu-lâu-đà (Anuruddha) đang ở Sãvatthï 
(Xá-vệ), trong Khu Vườn Jeta, trong Tịnh Xá Cấp Cô Độc. Bấy giờ, lúc 
đó thầy A-nậu-lâu-đà, sau khi đã dậy vào lúc rạng đông mới ló rạng, đang 
xướng đọc mấy đoạn kệ Giáo Pháp. Lúc đó có Mẹ của nữ dạ-xoa 


Piyañkara dỗ đứa con nhỏ của mình giữ im lặng như vây: "? 


826 “Con đừng làm ôn, này Piyañkara, 
Một Tỳ kheo xướng tụng mấy đoạn kệ Giáo Pháp 
Sau khi hiểu một đoạn kệ Giáo Pháp (pháp cú), 
Chúng ta có thê thực hành cho phúc lợi của chúng ta. 


827 “Chúng ta hãy kiêng cữ sát sinh 
Không cố ý nói dối nói láo, 
Chúng ta tu tập trong giới-hạnh: 
Có lẽ chúng ta sẽ được giải thoát khỏi cảnh giới quỷ quái này.” 


7 (7) Dạ-Xoa Punabbasu 


Trong một lần đức Thế Tôn đang sống ở Sãvatthï (Xá-vệ), trong Khu 
Vườn Jeta, trong Tịnh Xá Cấp Cô Độc. Bấy giờ, lúc đó đức Thế Tôn đang 
chỉ dạy, khởi xướng, khích lệ và làm hoan hỷ các Tỳ kheo bằng một bài 
nói chuyện Giáo Pháp liên quan Niết-bàn. Và các Tỳ kheo đang để tai 
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nhiệt thành lắng nghe Giáo Pháp, đang chú tâm vào đó như một vấn đề 
sống còn, đang áp dụng (hướng) toàn tâm vào đó. Lúc đó có Mẹ của đạ- 


xoa Punabbasu dỗ con nhỏ của mình như vây: °89 


828 “Hãy 1m lặng, này Uttarik, 
Hãy im lặng, này Punabbasu! 
Mẹ muốn lắng nghe Giáo Pháp 
Của Vị Thầy, Đức Phật Tối Thượng. 

829 “Khi đức Thế Tôn nói về Niết-bàn, 
Là sự thoát khỏi mọi nút-thắt (mớ rối, sự dính buộc) 
Từ đó đã khởi sinh trong mẹ 
Cảm tình sâu đậm đối với Giáo Pháp này. 

830 ““Trong thế gian con cái của mình là yêu quý, 
Trong thế gian chồng của mình là yêu quý; 
Nhưng đối với mẹ sự tầm cầu Giáo Pháp này 


Đã trở thành yêu quý hơn cả chồng con. 


831 “Bởi vì con cái hay chồng của mình 
Cho dù là yêu quý, đâu thể giải thoát mình khỏi sự khổ, 
Vì sự lắng nghe Giáo Pháp chân thực sẽ giải thoát mình 


Khỏi sự khô của chúng sinh. °#! 


§32 “Trong thế gian này chìm nghỉim trong khổ đau 
Bị gông cùm bởi sự già-chết, 
Mẹ mong muốn lắng nghe Giáo Pháp 
Mà ngài— Đức Phật— đã toàn giác về nó, 
Để có được sự giải-thoát khỏi sự giả-chết. 


Vì vậy con hãy im lặng, này Punabbasu!” $3 


[Punabbasu nói: | 
833 “Mẹ yêu, con không nói nữa 
Em Uttarã này cũng im lặng rồi 
Mẹ hãy chú tâm tới Giáo Pháp, 
Vì sự lắng nghe Giáo Pháp chân thực là điều đáng thích. 
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Bởi vì chúng ta chưa biết được Giáo Pháp chân thực 


Cho nên chúng ta đã đang sống một cách khô sở, thưa mẹ. 


834 “Ngài (Phật) là người tạo nên ảnh sáng 
Cho những thiên thần và loài người hoang lạc; 
Là bậc đã giác-ngộ, mang thân này cuối cùng, 


Bậc với Kiến Nhãn đang chỉ dạy Giáo Pháp.” 
[Mẹ của Punabbasu nói: | 


835 “Thật tốt lành con trai của mẹ trở nên có trí 
Đứa con ta sinh ra và cho bú bằng sữa mẹ. 
Con của mẹ biết yêu mến Giáo Pháp thanh tịnh 
Của bậc Giác Ngộ Tối Thượng. 


836 “Này con Punabbasu, con hãy an lạc! 
Rốt cuộc hôm nay mẹ đã thoát lên được TỒI. 
Này Uttarä, hãy nghe mẹ nói luôn nhé: 
Các thánh đề đã được nhìn thấy!” 58 


8 (8) Sudaffa (Cấp Cô Độc) 


Trong một lần đức Thế Tôn đang ở Rãjagaha (Vương Xá), trong khu 
Rừng Mát. Bấy giờ, lúc đó gia chủ Cấp Cô Độc (Anäthapindika) đã đến 
Rãjagaha vì công việc làm ăn.*# heard: Ông nghe rằng: “Nghe nói, một vị 
Phật đã khởi sinh trong thế gian!” Ông muốn lập tức đến để gặp đức Thế 
Tôn, nhưng ý này đã xảy đến với ông: “Không phải hợp lúc đến gặp đức 
Thế Tôn hôm nay. Ta sẽ đến gặp đức Thế Tôn sáng sớm ngày mai.” 

Ông nằm xuống với sự tâm-niệm hướng về Đức Phật, và trong đêm 
ông thức dậy ba lần vì nghĩ trời đã sáng. Rồi gia chủ Cấp Cô Độc đến 
công khu nghĩa địa. Những chúng sinh phi nhân đã mở công. 

Rồi, khi gia chủ Cấp Cô Độc đang rời khỏi thành, ánh sáng biến mất 


và bâu tôi đen xuât hiện đôi với ông. Sự sợ hãi, hoảng hôt và khiêp đảm 
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đã khởi lên trong ông và ông muốn quay bước trở lại. Nhưng có dạ-xoa 


Sivaka, vô hình, đã lời tuyên bô răng: °3° 


837 “Một trăm [ngàn] voI, 
Một trăm [ngàn] ngựa, 
Một trăm [ngàn] xe la kéo, 
Một trăm ngàn thiếu nữ 
Được trang sức với kim hoàn và bông taI, 
Cũng không đáng bằng 1/16 
Của mỗi một bước chân bước tới. °86 
“Hãy bước tới, này gia chủ! Hãy bước tới, này gia chủ! Bước tới là tốt 
lành hơn cho ông, đừng quay lại.” 
Rồi bầu tối đen biến mất và ánh sáng hiện ra cho gia chủ Cấp Cô Độc, 
và sự sợ hãi, hoảng hốt và khiếp đảm đã khởi sinh trong ông giờ lặn đi. 
Lần thứ hai, ánh sáng biến mắt ... 
838 “Một trăm [ngàn] voi... 
Của mỗi một bước chân bước tới. 
Lần thứ ba, ánh sáng biến mắt và bầu tối đen xuất hiện đối với ông. 
Sự sợ hãi, hoảng hốt và khiếp đảm đã khởi lên trong ông và ông muốn 
quay bước trở lại. Nhưng có dạ-xoa Sïvaka, vô hình, đã lời tuyên bồ răng: 
839 “Một trăm [ngàn] voi... 
Của mỗi một bước chân bước tới. 
“Hãy bước tới, này gia chủ! Hãy bước tới, này gia chủ! Bước tới là tốt 
lành hơn cho ông, đừng quay lại.” 
Rồi bầu tối đen biến mất và ánh sáng hiện ra cho gia chủ Cấp Cô Độc, 
và sự sợ hãi, hoảng hốt và khiếp đảm đã khởi sinh trong ông giờ lặn đi. 
Rồi gia chủ Cấp Cô Độc đã đến gặp đức Thế Tôn trong khu Rừng 
Mát. Bấy giờ, lúc đó đức Thế Tôn, đã dậy vào lúc rạng đông mới ló rạng, 
đang đi tới đi lại ngoài trời. Đức Thế Tôn nhìn thấy gia chủ Cấp Cô Độc 
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đang đến từ xa. Thê Tôn bước xuống khỏi lỗi đi, ngôi xuống chỗ ngôi đã 


được đọn sẵn, và nói với gia chủ Cấp Cô Độc: “Đến đây, này Sudatta.” °#7 


Rồi gia chủ Cấp Cô Độc, nghĩ rằng “Đức Thế Tôn đã gọi ta bằng 
chính tên ta” [phấn khích và hân hoan], °°8 đã quỳ lạy kính lễ ngay tại chỗ 
với đầu dưới hai bàn chân đức Thế Tôn, và thưa với đức Thế Tôn: “Thưa 
Thế Tôn, con hy vọng Thế Tôn đã ngủ ngon.” 

[Đức Thế Tôn nói:] 

840 “Quả thật bậc ấy luôn ngủ ngon 

Bà-la-môn (đích thực) đã thôi tắt hoàn toàn, 
Không còn dính-chấp những dục-lạc, 


Nguội mát trong tim, không còn những sự thu-nạp (sanh y). 


841 “Sau khi đã cắt đứt mọi sự dính-mắc, 
Sau khi đã loại bỏ sự lo-âu trong tim, 
Bậc bình-an ngủ ngon giấc, 


Sau khi đã đạt tới sự bình-an của tâm.” °#° 


9 (9) Sukkaã (1) 


Trong một lần đức Thế Tôn đang sống ở Rãjagaha (Vương Xá), trong 
khu Rừng Tre (Trúc Lâm), (địa điểm được gọi là) Chỗ Cho Sóc Ăn. Bấy 
giờ, lúc đó Tỳ kheo ni Sukkã, được bao quanh bởi một hội chúng lón, 
đang chỉ dạy Giáo Pháp. Rồi một dạ-xoa có đầy niềm-tin vào Tỳ kheo nỉ 
Sukkã, đã đi từ đường này tới đường khác, khu này qua khu khác trong 
thành Rãjagaha, trong thời đi tụng đọc mấy thi kệ này: 

842 “Điều gì xảy ra với dân trong thành Rãjagaha? 

Họ ngủ như đang uống hèm. 
Sao họ không đến nghe (Tỳ kheo ni) Sukkã 
Khi ni ấy đang chỉ dạy trạng thái bất-tử? Š°9 
843 “Nhưng người có trí, như thực là, uống đầy nó—— 
[Giáo Pháp] (nước cam lô) đó là không thê cưỡng lại, 
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Ambrosial, bố dưỡng—— 


Như những người lữ hành uống (nước mưa từ) một đám mây.” Š*! 


10 (10) Sukkã (2) 


Trong một lần đức Thế Tôn đang sống ở Rãjagaha (Vương Xá), trong 
khu Rừng Tre (Trúc Lâm), (địa điểm được gọi là) Chỗ Cho Sóc Ăn. Bấy 
giờ, lúc đó một đệ tử tại gia cúng dường thức-ăn cho Tỳ kheo ni Sukkã. 
Rồi một dạ-xoa có đầy niềm-tin vào Tỳ kheo ni Sukkã, đã đi từ đường này 
tới đường khác, khu này qua khu khác trong thành RãJagaha, trong thời đi 
tụng đọc thi kệ này: 


844 “Người đó đã tạo nhiều công đức — 
Đệ tử tại gia này quả thực có trí, 
Vừa mới cúng thức-ăn cho (Tỳ kheo m) Sukkã, 


Là bậc đã thoát ly khỏi mọi nút-thắt (mớ rối, sự trói buộc) *?? 


11 (11) Cirã 


Trong một lần đức Thế Tôn đang sống ở Rãjagaha (Vương Xá), trong 
khu Rừng Tre (Trúc Lâm), (địa điểm được gọi là) Chỗ Cho Sóc Ăn. Bấy 
giờ, lúc đó một đệ tử tại gia cúng dường y-phục cho Tỳ kheo ni Sukkã. 
Rồi một dạ-xoa có đầy niềm-tin vào Tỳ kheo ni Sukkã, đã đi từ đường này 
tới đường khác, khu này qua khu khác trong thành RãJagaha, trong thời đi 
tụng đọc thi kệ này: 

845 “Người đó đã tạo nhiều công đức— 

Đệ tử tại gia này quả thực có trí, 
Vừa mới cúng y-phục cho (Tỳ kheo mi) CTra, 
Là bậc đã thoát ly khỏi mọi sự trói-buộc.” 


12 (12) Dạ-Xoa Alavaka (hoàng tử Hatthaka) 
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Tôi nghe như vây. Trong một lần đức Thê Tôn đang ở xứ Älavï, chỗ 
thường trú của quỷ dạ-xoa Älavaka."? Rồi quỷ dạ-xoa Alavaka đến gặp 
và nói với đức Thê Tôn: “Ra khỏi đây, này sa-môn!” 
“Được rồi, ông bạn”, đức Thế Tôn nói và đi ra. Š* 
“Vô trong lại, này sa-môn”, (quỷ dạ-xoa nói) 


“Được trôi, ông bạn”, đức Thê Tôn nói và đi vô. 


Lần thứ hai ... Lần thứ ba quỷ dạ-xoa Alavaka nói với đức Thế Tôn: 


I* 


“Ra khỏi đây, này sa-môn 
“Được trôi, ông bạn”, đức Thê Tôn nói và đi ra. 
“Vô trong lại, này sa-môn”, (quỷ dạ-xoa nói) 
“Được trôi, ông bạn”, đức Thê Tôn nói và đi vô. 


Lần thứ tư quỷ dạ-xoa Ã]avaka nói với đức Thế Tôn: “Ra khỏi đây, 


này sa-mônÏ!” 


“Ta sẽ không ra, ông bạn. Ông muốn làm øì thì làm”, (lần này Phật 
nói vậy) 
“Này sa-môn, ta sẽ hỏi ông một câu hỏi. Nêu ông không trả lời ta, ta 
sẽ làm ông thành điên hoặc xé tim ông hoặc năm hai chân ông quăng qua 
b ẹ ề 


bên kia sông Hăng. "5 


“Này ông bạn, ta không thấy trong thế gian này có những thiên thần, 
Ma Vương và Trời, trong thế hệ này có những sa-môn và bà-la-môn, 
những thiên thần và loài người, có ai có thể làm ta điên hoặc xé tim ta 
hoặc năm hai chân ta quăng qua bên kia sông Hằng. Nhưng cứ hỏi điều 


ông muôn hỏi, này ông bạn.” Š?6 


[Dạ-xoa Älavaka nói:] 

846 “Ở đây cái gì là thứ báu nhất của một người? 
Thứ gì nếu thực hành tốt sẽ mang lại hạnh phúc? 
Thứ gì thực sự có vị ngọt nhất? 


Người sống cách nào người ta gọi là sông tốt nhất?” 
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[Đức Thế Tôn nói:] 

847 “Ở đây niềm-tin (tín) là thứ báu nhất của một người 
Giáo Pháp nếu thực hành tốt sẽ mang lại hạnh phúc 
Sự-thật (chân để) thực sự có vị ngọt nhất 


Người sống bằng trí-tuệ người ta gọi là sống tốt nhất. Š?7 
[Da-xoa Alavaka nói:] 


848 “Cách nào một người vượt qua dòng-]lũ? 
Cách nào một người vượt qua biên dữ? 
Cách nào một người vượt qua sự khô? 
Cách nào một người được thanh lọc?” 

[Đức Thế Tôn nói:] 

849 “Bằng niềm-tin một người vượt qua dòng-lũ 
Bằng sự chuyên-chú một người vượt qua biển đữ? 
Bằng tinh-tắn một người vượt qua sự khổ 


Bằng trí-tuệ một người được thanh lọc” 5 


[Da-xoa Alavaka nói:] 


850 “Cách nào một người đạt được trí-tuệ? °?? 
Cách nào một người tìm được sự g1àu-có? 
Cách nào một người có được sự hoan-nghênh (từ mọi người)? 
Cách nào trói buộc bạn bè với mình?” 
Sau khi qua đời từ kiếp này sang kiếp sau, 
Cách nào một người không sầu-khổ?” 
[Đức Thế Tôn nói:] 
851 “Bằng sự đặt niềm-tin vào Giáo Pháp của những A-la-hán 
Để chứng ngộ Niết-bàn, 
Từ sự mong muốn học hiểu, người đạt được trí-tuệ 
Nếu một người chuyên-chú và tinh-nhạy. 599 
852 “Làm những điều đúng đắn, đúng trách-phận 


Người có sự tháo-vát (chủ động) tìm kiếm sự giàu-có. 
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Bằng sự chân-thực, người dành được sự hoan-nghênh; 
Bằng sự cho-đi người g1ữ được bạn bẻ đạo hữu. 
Đó là cách một người không sầu-khổ 


Sau khi qua đời kiếp này chuyên qua kiếp sau. 591 


853 “Trong đời sống tại gia người tầm cầu thành tín 
Trong người đó bốn phẩm chất nảy trú ngự—— 
Sự Thật, Giáo Pháp, sự ôn-định, sự bố-thí— 
Thì không sầu-khổ sau khi qua đời. 

851 “Giờ cứ đến hỏi thêm những người khác 
Nhiều sa-môn và bà-la-môn, 
Để xem ở đây còn có thứ gì tốt hơn 


Sự-thật, sự tự-chủ, sự bô-thí, và sự kiên-nhẫn.” 52 


[Dạ-xoa Alavaka nói:] 

855 “Tại sao giờ con còn cân hỏi câu hỏi nữa 
Về nhiêu sa-môn và bà-la-môn? 
Hôm nay con đã hiêu được 
Sự tôt lành trong kiếp vị lai. 53 


§56 “Quả thật vì con mà Đức Phật đã đến 
Trú ở xứ Älavï này. 
Hôm nay con đã hiểu 
Một sự bố-thí mang phước quả lớn. 
857 “Giờ con sẽ tự mình đi đây đó 
Làng này qua làng khác, thị này qua thị khác 
Đề kính lễ bậc Giác Ngộ 


Và sự siêu xuât của Giáo Pháp.” 5% 


Chương 11 


Liên Kêt ĐE-THÍCH 
(I1 Sakkha-samyuta) 
(11 Tương ưng Đề-Thích) 
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NHÓM 1 
NHÓM “SUVIRA? 


(Svira-vagga) 


1 (1) Suvữra 


Tôi nghe như vầy. Trong một lần đức Thế Tôn đang sống ở SãvatthT 
(Xá-vệ), trong Khu Vườn Ieta, trong Tịnh Xá Cấp Cô Độc. Ở đó đức Thế 
Tôn đã nói với các Tỳ kheo: “Này các Tỳ kheo!” 


“Dạ, thưa Thế Tôn”, các Tỳ kheo đáp lại. Đức Thế Tôn đã nói điều 
này: 

“Này các Tỳ kheo, thuở xưa những quỷ thần (a-tu-la, asura) tấn công 
đánh những thiên thần.5 Rồi Đế-thích (Sakka), vua của những thiên thần, 
đã nói với Suvira, một thiên thần trẻ là con trai của ông, như vầy: “Này 
con Suvïra, những quỷ thần đang tấn công những thiên thần. Này con 
Suvira, hãy tiễn quân đánh trả những quỷ thần.' - “Dạ, thưa vương 
hoàng”, Suvrra đáp lại, nhưng anh ta trở nên lơ-tâm phóng dật (quên luôn, 
không làm gì). Lần thứ hai Đế-thích nói với Suvira ... nhưng lần thứ hai 
Suvïra cũng trở nên lơ-tâm phóng dật. Lần thứ ba Đế-thích nói với SuvTra 
... nhưng lần thứ ba Suvira cũng trở nên lo-tâm phóng dật. Rồi Đế-thích 
mới nói với bằng thi kệ: 

§58 “Nơi nào người không cần vắt-vá và phân-đấu 

Mà vẫn có thê đạt được phúc lạc: 
Hãy đi đến đó, này Suvrra, 
Và đưa ta đi cùng con." 
[Suvrra nói: ] 
859 ““Đó là người lười biếng không chịu vắt-vả 
Cũng không đề tâm làm những bồn phận của mình 
Vẫn có thể có được mọi mong-muốn (dục) được thỏa mãn: 


Này Đế-thích, hãy ban cho con điều đó, như một phúc phân. ”? 
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[Đề-thích nói:] 
860 ““Nơi một người lười biếng không chịu vất-vả 
Vẫn có thê đạt được phúc lạc vô tận: 
Hãy đi đến đó, này Suvira , 
Và đưa ta đi cùng con.” 
[Suvrra nói: | 
861 ““Này thiên thần tối cao, phúc lạc chúng ta có thể tìm thấy 
Mà không cần làm việc gì, hỡi Đế-thích, 
Là trạng thái vô ưu, không có tuyệt vọng: 
Này Đế-thích, hãy ban cho con điều đó, như một phúc phần.” 
[Đề-thích nói:] 
862 ““Nếu có bất cứ chỗ nảo bất cứ nơi nào 
Là nơi không có việc làm gì người sẽ không từ chối, 
Thì đó quả thực là con-đường của Niết-bàn: 
Hãy đi đến đó, này Suvira , 


Và đưa ta đi cùng con. 5% 


“Vậy đó, này các Tỳ kheo, nếu Đế-thích, [vua của những thiên thần, 
sống còn nhờ phước quả của mình, thực thi quyền thống trị tối cao và sự 
trị vì khắp những thiên thần cõi trời Đao-lợi], là người nói lời đề cao sự 
tháo-vát (chủ động, tự giác tu) và sự nỗ-lực tu (tinh tần), thì sẽ càng thích 
hợp biết bao đối với thầy ở đây,”'° [những người đã xuất gia tu hành trong 
Giáo Pháp và Giới Luật đã được giảng bày], nói lời đề cao sự vất-vả, sự 
phẩn-đấu và sự chuyên-cần tu (tỉnh cần) để đạt đến điều (trạng thái, quả) 
chưa được đạt đến, để thành tựu điều chưa được thành tựu, để chứng ngộ 


điêu chưa được chứng ngộ.” 


2 (2) Susữna 


[Kinh này giống hệt kinh kế trên, ngoại trừ thiên thần trẻ giờ tên là 
Susima. Các thi kệ kinh này 863-867 = 858-862.) 
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(3) Ngọn Cờ 

Ở Sãvatthi. Ở đó đức Thế Tôn nói với các Tỳ kheo: “Này các Tỳ 
kheo!” 619 

“Dạ, thưa Thế Tôn”, các Tỳ kheo đáp lại. Đức Thế Tôn nói điều này: 


“Này các Tỳ kheo, một lần thuở xưa những thiên thần và những quỷ 
thần (a-tu-la) dàn trận đánh nhau. Rồi Đế-thích, vua của những thiên thần 
[thiên vương chủ], đã nói với những thiên thần ở cõi trời Đao-lợi 
(Tavatinsa) như vầy: “Thưa các vị, khi những thiên thần xông trận, nếu sự 
sợ hãi hoặc hoảng hốt hoặc khiếp đảm khởi sinh, trong thời đó các vị hãy 
nhìn lên ngọn cờ (đầu ngọn cờ, đỉnh cây cờ) của ta. Và khi các vị nhìn lên 
(thấy) ngọn cờ của ta, thì sự sợ hãi hoặc hoảng hốt hoặc khiếp đảm nào 
các vị đang có sẽ được loại bỏ. °H 


““Nêu các vị không thê nhìn lên ngọn cờ của ta, các vị hãy nhìn lên 
ngọn cờ của thiên vương [vua thiên thân] PaJapatI. Bởi vì khi các vị nhìn 
lên ngọn cờ của ngài ây, thì sự sợ hãi hoặc hoảng hôt hoặc khiêp đảm nào 


các vị đang có sẽ được loại bỏ. 


“*Nêu các vị không thê nhìn lên ngọn cờ của thiên vương PaJäpatI, các 


vị hãy nhìn lên ngọn cờ của thiên vương Varupa ... 


“*Nêu các vị không thê nhìn lên ngọn cờ của thiên vương Varuna, các 
vị hãy nhìn lên ngọn cờ của thiên vương Isãna. Bởi vì khi các vị nhìn lên 
ngọn cờ của ngài ây, thì sự sợ hãi hoặc hoảng hôt hoặc khiêp đảm nào các 


vị đang có sẽ được loại bỏ. 5! 


“Này các Tỳ kheo, với những ai nhìn lên ngọn cờ của Đế-thích, vua 
của những thiên thần; hoặc của Pajapati, thiên vương; hoặc của Varuna 
thiên vương: hoặc của Isãna, thiên vương, thì sự sợ hãi hoặc hoảng hốt 
hoặc khiếp đảm nào họ đang có có thể được loại bỏ hoặc có thể không 


được loại bỏ. Vì lý do gì? Bởi vì Đế-thích, vua của những thiên thần, 
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không phải hết tham, không phải hết sân, không phải hết si; ông có thể 
nhút nhát, khiếp sợ, hoảng sợ và bỏ chạy. 


“Nhưng, này các Tỳ kheo, ta nói điều này: Nếu các thầy đi vô rừng 
hay đến một sốc cây hay một chòi trồng, và sự sợ hãi hoặc hoảng hốt hoặc 
khiếp đảm khởi sinh trong các thầy, trong thời đó các thầy nên tưởng niệm 
ta như vầy: “Đức Thế Tôn là một A-la-hán, đã giác-ngộ toàn thiện (bậc 
toàn giác, chánh đăng chánh giác), đã hoàn thiện đầy đủ trí-biết đích thực 
và đức-hạnh (minh hạnh túc), là bậc phúc lành (thiện thệ), bậc hiểu-biết 
những thế giới (thế gian giải), là người dẫn-dắt tối thượng của những 
người cần được thuần hóa (điều ngự trượng phu), thầy của những thiên 
thần và loài người (thiên nhân sư), bậc giác-ngộ (Phật), bậc Thế Tôn.? Bởi 
vì, này các Tỳ kheo, khi các thầy tưởng niệm ta, thì sự sợ hãi hoặc hoảng 


hốt hoặc khiếp đảm nào các thầy đang có sẽ được loại bỏ. 


“Nếu các thầy không thê tưởng niệm ta, các thầy nên tưởng niệm Giáo 
Pháp như vầy: “Giáo Pháp được khéo giảng bày bởi đức Thế Tôn, có thể 
trực tiếp nhìn thấy được, có hiệu lực tức thì, mời người đến đề thấy, có thể 
ứng dụng được, được tự thân chứng nghiệm bởi người có trí.` Bởi vì, này 
các Tỳ kheo, khi các thầy tưởng niệm Giáo Pháp, thì sự sợ hãi hoặc hoảng 


hốt hoặc khiếp đảm nào các thầy đang có sẽ được loại bỏ. 


“Nếu các thầy không thể tưởng niệm Giáo Pháp, các thầy hãy tưởng 
niệm Tăng Đoàn như vây: “Tăng Đoàn của những đệ tử của đức Thế Tôn 
đang thực hành cách tốt lành, đang thực hành cách chánh trực, đang thực 
hành cách chân thực, đang thực hành cách đúng đắn; đó là, bốn cặp người, 
tám loại người— Tăng Đoàn này của những đệ tử của đức Thế Tôn là đáng 
được tặng quà, đáng được tiếp đón, đáng được cúng dường, đáng được 
kính lễ, là ruộng gieo trồng công đức (phước điền) vô thượng cho thế 
gian.` Bởi vì, này các Tỳ kheo, khi các thầy tưởng niệm Tăng Đoàn, thì sự 
sợ hãi hoặc hoảng hốt hoặc khiếp đảm nào các thầy đang có sẽ được loại 
bỏ. 
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“Vì lý do gì? Bởi vì, này các Tỳ kheo, Như Lai, bậc A-la-hán, bậc 
Toàn Giác là hết tham, hết sân, hết sỉ; bậc ẫy là dũng cảm, quả cảm, mạnh 
dạng, sẵn sàng đứng vị trí của mình.” 

Đây là điều đức Thế Tôn đã nói. Sau khi nói điều này, bậc Phúc Lành, 
vị Sư Thầy, đã nói thêm như vầy: 

868 “Trong rừng, dưới gốc cây 

Hay trong chòi trống, này các Tỳ kheo 
Các thầy nên tưởng niệm Phật 
Thì không sự sợ hãi nào khởi sinh trong các thầy. 


869 “Nhưng nếu các thầy không thể tưởng niệm Phật 
Tốt nhất trong thế gian, bậc đầu đàn của loài người, 
Thì các thầy nên tưởng niệm Giáo Pháp 
Mang tính giúp giải-thoát, đã được khéo giảng bày. 
870 “Nhưng nếu các thầy không thê tưởng niệm Giáo Pháp 
Mang tính giúp giải-thoát, đã được khéo giảng bày, 
Thì các thầy nên tưởng niệm Tăng Đoàn, 
Là phước điền vô thượng. 
871 “Với những aI tưởng niệm Phật, 
Pháp, và Tăng, này các Tỳ kheo, 
Thì không sự sợ hãi hoặc hoảng hốt nào khởi sinh, 
Cũng không sự khiếp đảm ghê ghớm nào.” 


4 (4) Vepacifi (hay Nhẫn Nhịn) 

Ở Sãvatthi. Đức Thế Tôn đã nói điều này: 

“Này các Tỳ kheo, một lần thuở xưa những thiên thần và những quỷ 
thần (a-tu-la, asura) dàn trận đánh nhau. Rồi Vepacitti, vua của các quỷ 
thần, đã nói với những quỷ thần như vây:®!3 “Này các vị, trong trận chiến 
sắp xảy ra, nếu bên quỷ thần thắng và bên thiên thần thua, hãy bắt trói tay 


chân và gông cô Đế-thích (Sakka), vua của những thiên thần, và mang ông 
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ta về cho ta trong kinh thành này của các quỷ thần. Và Đế-thích, vua của 
các thiên thần, nói với các thiên thần như vầy: “Này các vị, trong trận 
chiến sắp xảy ra, nêu bên thiên thần thăng và bên quỷ thần thua, hãy bắt 
trói tay chân và gông cô Vepacitti, vua của các quỷ thần, và mang ông ta 


về cho ta trong hội trường Sudhamma (Thiện Pháp) này.) 


“Này các Tỳ kheo, trong trận chiến đó, bên thiên thần thắng và bên 
quỷ thần thua. Rồi các thiên thần cõi trời Đao-lợi (Tãvatimsa) đã trói tay 
chân và gông cô Vepacitti và mang ông ta về cho Đế-thích trong hội 
trường Sudhamma đó của các thiên thần.” Khi Đế-thích đi vô và đi ra 
hội trường Sudhamma thì Vepacitti, bị trói tay chân và gông cô, chửi bới 
và phi báng ông bằng những lời thô tục, gắt gỏng. Rồi, này các Tỳ kheo, 
Mãtali là người lái xe đã nói với Đế-thích bằng thi kệ: 

872 “Khi mặt giáp mặt với VepaciftI 

Này Maghavä, có phải từ sự sợ hãi và yếu đuối 
Cho nên ngài chịu đựng hắn ta một cách nhẫn nhịn, 
Cam chịu nghe những lời chửi gắt gỏng của ông ta?” 

[Đề-thích nói:] 

873 “Không phải do sợ hãi hay yếu đuối 

Mà ta nhẫn nhịn với Vepacitti. 
Làm sao một người có trí như ta 
Lại lao vào chiến đấu (hoài) với một kẻ ngu?” 
[Matali:] 
874 ““Những kẻ ngu cảng thôi bùng cơn tức giận của chúng 
Nếu không ai kiềm chúng lại. 
Vì vậy bằng sự trừng phạt mạnh tay nghiêm khắc 
Người trí nên kiềm chế kẻ ngu. ®Š 
[Đề-thích:] 
8/5 ““Riêng ta nghĩ chỉ đây là 


Cách để kiểm soát kẻ ngu: 
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Khi người biết kẻ thù của mình đang giận dữ 

Người nên chánh-niệm giữ sự bình an của mình.” 
[Matali:] 
876 ““Con thấy đây là sai lầm, này Vãsava, 

Trong việc thực hành sự nhẫn nhịn chịu đựng: 

Khi kẻ ngu nghĩ về ngài như vây: 

“Hắn chịu đựng ta vì hắn sợ ta!” 

Nên kẻ ngu gốc càng dí thêm ngài 

Như con bò đực dí theo người bỏ chạy.” 


[Đế-thích:] 


§77 ““Cứ để vậy cho dù ông ta có hay không nghĩ về ta rằng: 
“Hắn chịu đựng ta vì hắn sợ ta!” 
Về những mục dẫn tới đỉnh cao là sự tốt lành của một người 


Không gì được thấy tốt hơn sự nhẫn nhịn kham nhẫn. °19 


8/8 ““Khi một người được phú với sức mạnh 
Mà kham nhẫn chịu đựng một kẻ yếu, 
Người ta gọi đó là sự nhẫn nhịn tối thượng; 


(Vì) kẻ yếu là phải luôn nhẫn nhịn rồi. “” 


8/9 ““Người ta gọi sức mạnh đó không phải là sức mạnh gì cả— 
Sức mạnh đó là sức mạnh của sự cuồng dại— 
Nhưng không ai quở trách một người 
Là người mạnh bởi vì được phòng hộ bởi Giáo Pháp. °!° 
880 “““Người lấy tức giận đáp trả kẻ tức giận 
Chỉ làm mọi sự tôi tệ hơn cho chính mình, 
Người thắng trận chiến vốn khó thắng 
Kkhông lấy tức giận đáp trả kẻ tức giận: 
Người đó thăng trận chiến vốn khó thắng. 
S81 “ “Người đó thực hành cho phúc lợi của cả hai 


Của mình và của người, 
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Khi, sau khi biết kẻ thù của mình chính là sự tức giận 
Người đó chánh-niệm giữ sự bình an của mình. 


882 ““Khi người đó đó thành tựu sự chữa trị cho cả hai— 
Cho mình và cho người— 
Những aI coI người đó là người ngu 
Là họ không thiện khéo về Giáo Pháp.” 

“Vậy đó, này các Tỳ kheo, nếu Đề-thích, [vua của những thiên thần, 
sống còn nhờ phước quả của mình, thực thi quyền thống trị tối cao và sự 
trị vì khắp những thiên thần cõi trời Đao-lợi], là người nói lời đề cao sự 
nhẫn-nhịn và hiền-từ, thì sẽ càng thích hợp biết bao đối với các thầy ở 
đây, [những người đã xuất gia tu hành trong Giáo Pháp và Giới Luật đã 
được giảng bày], nhẫn-nhịn và hiền-từ.” 


5 (5) Thắng Bằng Lời Hay Khéo 
Ở Sãvatthi. 


“Này các Tỳ kheo, một lần thuở xưa những thiên thần và quỷ thần (a- 
tu-la) dàn trận đánh nhau. Rồi Vepacitti, vua của các quỷ thần, đã nói với 
Đế-thích, vua của những thiên thần: “Này vua của những thiên thần, hãy 
thi ai thắng bằng lời nói hay khéo." [Và Đề-thích đã nói:] 'Này Vepacitti, 
hãy thi ai thắng băng lời nói hay khéo.) 

“Rồi, các Tỳ kheo, bên thiên thần và bên quỷ thần đã cử ra một ban 
giám khảo, và nói rằng: 'Những vị này sẽ xác định điều gì được nói hay 
khéo và điều gì được nói đở tệ bởi chúng ta. 

“Rồi Vepacitti, vua của các quỷ thần, đã nói với Đế-thích, vua của 
những thiên thần: “Hãy nói một thi kệ, này vua của những thiên thần.” Sau 
khi điều này được nói ra, Đế-thích nói với Vepacitti: “Này Vepacitti, là 
một thiên thần trưởng lão ở đây, ông hãy nói trước một thi kệ.?5'? Sau khi 


điêu này được nói ra, Vepacitti, vua của các quỷ thân, đã đọc thi kệ này:52? 


883 ““Những kẻ ngu càng thổi bùng cơn tức giận của chúng 
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Nếu không ai kiềm chúng lại. 
Vì vậy bằng sự trừng phạt mạnh tay nghiêm khắc 
Người trí nên kiềm chế kẻ ngu.” 

“Này các Tỳ kheo, sau khi Vepacitti, vua của các quỷ thần, nói xong 
thi kệ này, bên quỷ thần vỗ tay hoan hô nhưng bên thiên thần im lặng. Rồi 
Vepacitti nới với Đế-thích: “Hãy nói một thi kệ, này vua của những thiên 
thần.” Sau khi điều này được nói ra, Đế-thích, vua của những thiên thần, 


đã đọc thi kệ này: 
S81 ““Riêng ta nghĩ chỉ đây là 


Cách để kiểm soát kẻ ngu: 
Khi người biết kẻ thù của mình đang giận dữ 
Người nên chánh-niệm giữ sự bình an của mình.” 

“Này các Tỳ kheo, sau khi Đế-thích, vua của những thiên thần, nói 
xong thi kệ này, bên thiên thần vỗ tay hoan hô nhưng bên quỷ thần im 
lặng. Rồi Đế-thích nói với Vepacitti: “Hãy nói một thi kệ, này Vepacitti.” 
Sau khi điều này được nói ra, Vepacitti, vua của các quỷ thần, đã đọc thi 
kệ này: 

885 ““Ta thấy đây là sai lầm, này Vãsava, 

Trong việc thực hành sự nhẫn nhịn chịu đựng: 
Khi kẻ ngu nghĩ về ngài như vây: 

“Hắn chịu đựng ta vì hắn sợ ta!” 

Nên kẻ ngu gốc càng dí thêm ông 

Như con bò đực dí theo người bỏ chạy.” 


“Này các Tỳ kheo, sau khi Vepacitti, vua của các quỷ thần, nói xong 
thi kệ này, bên quỷ thần vỗ tay hoan hô nhưng bên thiên thần im lặng. Rồi 
Vepacitti nới với Đế-thích: “Hãy nói một thi kệ, này vua của những thiên 
thần. Sau khi điều này được nói ra, Đề-thích, vua của những thiên thân, 
đã đọc mấy thi kệ này: /Các thi kệ 886-891 là lặp lại dãy 877-882] 


886 ““Cứ để vậy cho dù kẻ đó có hay không nghĩ về ta rằng: 
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891 ““Khi người đó đó thành tựu sự chữa trị cho cả hai— 
Cho mình và cho người— 
Những ai coI người đó là người ngu 
Là họ không thiện khéo về Giáo Pháp.) 
“Này các Tỳ kheo, sau khi Đế-thích, vua của những thiên thần, nói 
xong thi kệ này, bên thiên thần vỗ tay hoan hô nhưng bên quỷ thần im 


lặng. 


Rồi ban giám khảo, được cử ra bởi bên thiên thần và bên quỷ thần, đã 
nói điều này: “Mấy thi kệ được nói bởi Vepacitti, vua của các quỷ thần, là 
thuộc lĩnh vực trừng phạt và bạo lực; do vậy [chúng kéo theo | những xung 
đột, bất hòa và tranh cãi đầu đá. Nhưng mấy thi kệ được nói bởi Đế-thích, 
vua của những thiên thần, là thuộc lĩnh vực phi trừng phạt và phi bạo lực; 
do vậy [chúng kéo theo] sự thoát khỏi xung đột, thoát khỏi bất hòa và 
thoát khoải tranh cãi đấu đá. Đế-thích, vua của những thiên thần, đã giảnh 
phần thắng bằng lời khuyên dạy được nói hay khéo.) 


“Này các Tỳ kheo, theo cách này Đế-thích, vua của những thiên thần, 
đã giành phần thắng nhờ chiến thắng bằng lời khuyên dạy được nói hay 
khéo.” 


6 (6) Những Tổ Chim 

Ở Sãvatthi. 

“Này các Tỳ kheo, một lần thuở xưa những thiên thần và những quỷ 
thần (a-tu-la) dàn trận đánh nhau. Trong trận đó, bên quỷ thần thắng và 
bên thiên thần thua. Khi bị thua những thiên thần đã rút về phía bắc trong 
khi những quỷ thần đang đuôi theo. Rồi Đế-thích, vua của những thiên 
thần, đã nói với nguòi lái xe Mãtali bằng thi kệ: 

892 ““Này Maãtali, với cột xe hãy tránh 

Những tổ chim trong rừng bông vải lụa; 


Thà nộp mạng của chúng ta cho phe quỷ thần 
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Còn hơn làm cho lũ chim bị mất tô. 52! 


“*Dạ, thưa thiên chủ”, người lái xe Mãtali đáp lại và đánh xe quay trở 
lại cùng với đội xe một ngàn ngựa thuần chủng. 

“Rồi, này các Tỳ kheo, ý nghĩ này đã xảy đến với các quỷ thần: “Giờ 
người lái xe của Đế-thích cùng với đội xe một ngàn ngựa thuần chủng đã 
quay xe trở lại. Vậy là phe thiên thần sẽ xông trận đánh với phe quý thần 
lần thứ hai.” (Do nghĩ vậy những quỷ thần) thấy sợ hãi, họ rút vào thành 
của các quỷ thần. Này các Tỳ kheo, theo cách như vậy Đế-thích, vua của 
những thiên thần, đã dành phần thắng bằng phương tiện chính là sự chân- 


chánh.” 


7 (7) Người Không Nên Xúc Phạm 
Ở Sãvatthi. 


“Này các Tỳ kheo, một lần thuở xưa, khi Đế-thích, vua của những 
thiên thần, đang ở một mình trong sự tách-ly (ấn dật), sự quán xét này đã 
khởi lên trong tâm ông ấy: “Cho dù có ai là kẻ thù đã nguyền của ta, ta 


cũng không nên xúc phạm kẻ đó.” 


“Rồi, này các Tỳ kheo, Vepacitti, vua của các quý thần (a-tu-la), sau 
khi bằng tâm mình biết được sự quán xét trong tâm của Đế-thích, vua của 
những thiên thần. Đế-thích nhìn thấy Vepacitti đang đến từ xa và nói với 
ông: “Đứng lại, Vepacitti, ông đã bị bắt!? 52 


- “Thưa ngài, đừng bỏ ngay ý tưởng mới xảy đến trong đầu ông." 5° 
- “Này Vepacitti, ông hãy thề sẽ không xúc phạm ta.) 
[VepacItti nói:] 
893 ““Điều ác nào xảy đến với kẻ nói dối 
Điều ác nào xảy đến với kẻ chửi bới những thánh nhân 
Điều ác nào xảy đến với kẻ phản bạn, 


Điều ác nào xảy đên với kẻ vô ơn: 
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Những điều ác đó sẽ đụng đến ai 


Là người xúc phạm ông, này phu quân của Sujã.”” 624 


ổ (8) Verocana, Vua của các Quỷ T hân 


Ở Sãvatthi trong Khu Vườn Jeta. Bấy giờ, lúc đó đức Thế Tôn đã đi ra 
ngoài để an trú ban ngày và đang ở tách-ly (ấn dật). Rồi Đề-thích, vua của 
những thiên thần, và Verocana, vua của các quỷ thần, đến gặp đức Thế 
Tôn và mỗi người đứng bên mỗi cột cửa. Rồi Verocana, vua của các quỷ 


thần, đã xướng đọc thi kệ này trước mặt đức Thế Tôn: 525 


891 “Một người nên làm được sự nỗ-lực tu (tinh tấn) 
Cho đến mục tiêu được thành tựu. 
Những mục tiêu chiếu sáng khi được thành tựu: 
Đây là lời của Verocana.” 


[Đề-thích:] 


§95 “Một người nên làm được sự nỗ-lực tu (tinh tắn) 
Cho đến mục tiêu được thành tựu. 
Những mục tiêu (điều tốt lành) chiếu sáng khi được thành tựu: 


Không thấy (mục tiêu) nào tốt hơn sự nhẫn-nhịn.” 925 


[Verocana:] 

896 “Mọi chúng sinh đều hướng một mục tiêu 
Ở đây hay đó, tùy theo mỗi trường hợp, 
Nhưng đối với mọi sinh vật thì sự kết giao 


Là cao (sướng) nhất trong những sự vui thú. 


Những mục tiêu chiếu sáng khi được thành tựu: 


Đây là lời của Verocana.” “27 


[Đề-thích:] 
SØ7 “Mọi chúng sinh đều hướng một mục tiêu 
Ở đây hay đó, tùy theo mỗi trường hợp, 


Nhưng đối với mọi sinh vật thì sự kết giao 


5Ö 307 


Là cao (sướng) nhất trong những sự vui thú. 
Những mục tiêu chiếu sáng khi được thành tựu: 
Không thấy (mục tiêu) nào tốt hơn sự nhẫn-nhịn.” 


9 (9) Những Kiến Giả trong Rừng 
Ở Sãvatthi. 


“Này các Tỳ kheo, một lần thuở xưa có một số vị kiến giả (bậc nhìn- 
thấy, bậc tiên tri, ấn sĩ), là những vị đức hạnh [có giới hạnh], tính nết tốt 
thiện, đã cư trú trong những chòi lá trong một khu rừng. Rồi Đế-thích, vua 
của những thiên thần, và Vepacitti, vua của các quỷ thần, đến gặp những 
bậc kiến giả đó. 

“Vepacitti, vua của các quý thần, mang giày, kiếm đeo chặt, và với ô 
dù che trên đầu, bước vào tịnh thất qua cửa chính; rồi, sau khi quay bên 


5 ông ta bước qua mặt những vị kiên giả đó, là 


trái thân mình về phía họ, 
những vị đức hạnh, tính nết tốt thiện. Nhưng Đế-thích, vua của những 
thiên thần, thì cỡi giày, đưa kiếm cho người khác giữ, hạ ô dù che đầu, và 
bước vào tịnh thất qua một cửa [thường]; rồi ông đứng ở nơi không chắn 
gió, chấp hai tay tôn kính, kính lễ đối với những vị kiến giả, là những vị 
đức hạnh, tính nết tốt thiện. 


“Rồi, này các Tỳ kheo, những bậc kiến giả nói với Đế-thích bằng thi 
kệ: 
898 “Mùi của những kiến giả đã mang lời thệ nguyện từ lâu 
Bốc ra từ thân họ, bay theo gió 
Hãy tránh khỏi đây, này vị trời ngàn-mắt, 
Vì mùi của những kiến giả là hôi thối, này vua các thiên thần. 522 
[Đề-thích:] 
899 “Hãy để mùi của những kiến giả đã mang lời thệ nguyện từ lâu 
Bốc ra từ thân họ, bay theo gió; 
Chúng tôi khao khát được mùi này, này những bậc đáng kính, 
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Cũng giống đối với vòng hoa đeo ở trên đầu. 
Những thiên thần không nhận thức đó là hôi thối ghê tởm.”” 530 


10 (10) Những Kiến Giả bên Biển 
Ở Sãvatthi. 


“Này các Tỳ kheo Bhikkhus, một lần thuở xưa có một số vị kiến giả, 
là những vị đức hạnh [có giới hạnh], tính nết tốt thiện, đã cư trú trong 
những chòi lá dọc bên bờ biên. Bấy giờ, lúc đó những thiên thần và những 
quỷ thần (a-tu-la) đang giản trận đánh nhau. Rồi ý nghĩ này đã xảy đến với 
những kiến giả đó, là những vị đức hạnh, tính nết tốt thiện: “Những thiên 
thần là chân chánh, những quỷ thần là bất chánh. Có nhiều sự nguy hại đối 
với chúng ta từ những quỷ thần. Chúng ta hãy đến gặp Sambara, vua của 


các quỷ thân, và yêu câu ông ta bảo đảm có sự an toàn." %1 


“Rồi, này các Tỳ kheo, nhanh như một người khỏe mạnh co hay duỗi 
cánh tay, những vị kiến giả đó, là những vị đức hạnh, tính nết tốt thiện, đã 
biến mất khỏi những chòi lá dọc bên bờ biển và hiện ra trước mặt 
Sambara, vua của các quỷ thần. Rồi những vị kiến giả nói với Sambara 
bằng thi kệ: 


900 ““Những vị kiên giả đã đên gặp Sambara 
Yêu câu ông bảo đảm sự an toàn 
Đê ông cho họ điêu họ mong muôn, 


Dù đó là sự nguy hại hay sự an toàn.” “32 


[Sambara nói: ] 


901 “““Ta sẽ không ban sự an toàn nào cho những kiến giả 
Bởi họ là những tín đồ của Đề-thích, thật đáng ghét; 
Cho dù các ông có cầu xin ta sự an toàn, 

Ta sẽ chỉ cho các ông sự nguy hại.” 

[Những vị kiến giả:] 


92 ““Mặc dù chúng tôi đã yêu câu sự an toàn 
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Ông chỉ cho chúng tôi sự nguy hại, 
Chúng tôi nhận lấy từ tay ông: 
Sự nguy hại bất tận sẽ đến với ông! 


903 ““Gieo hạt giống loại gì 
Thì gặt quả loại đó: 
Người làm nghiệp thiện gặt quả thiện 
Kẻ làm nghiệp ác gặt quả ác. 
Này ông, hạt giống đã được gieo bởi ông 
Vậy ông sẽ nêm trải trái quả đó.” 

“Rồi, này các Tỳ kheo, sau khi đã rủa Sambara, vua của các quỷ 
thần, nhanh như một người khỏe mạnh co hay duỗi cánh tay, những vị 
kiến giả đó, là những vị đức hạnh, tính nết tốt thiện, đã biến mất khỏi 
chỗ Sambara và hiện trở lại trong các chòi lá dọc bên bờ biến. Nhưng 
sau khi bị rủa bởi những vị kiến giả, là những vị đức hạnh, tính nết tốt 
thiện, thì Sambara, vua của các quỷ thần, đã giật mình thức dậy ba lần 


trong đêm đó.” 533 
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NHÓM 2 
“NHÓM HAI? (NHÓM “BẢY THỆ NGUYỆN') 
(Dufiya-vagga) 


11 (1) Những Thệ Nguyện 
Ở Sãvatthi. 


“Này các Tỳ kheo, trong quá khứ, khi Đế-thích, vua của những thiên 
thần, là một con người, ông đã đảm nhận và đảm trách (thực hiện) bảy thệ 
nguyện nhờ sự đảm trách chúng ông đã đạt được cấp vị của (vua trời) Đế- 
thích.5“ Cái gì là bảy thệ nguyện đó? 

(1) “*Chừng nào còn sống tôi nguyện luôn phụng dưỡng cha mẹ.” 

(2) “'Chừng nảo còn sống tôi nguyện luôn tôn trọng những người lớn 
(trưởng lão) trong gia đình.” 

(3) ““Chừng nào còn sống tôi nguyện nói lời hiền từ. 

(4) ““Chừng nào còn sống tôi nguyện không nói lời gây chia rẽ.” 

(5) ““Chừng nào còn sống tôi nguyện sống ở nhà với một cái tâm 
không bị nhiễm tính keo kiệt; rộng lòng cho đi, mở rộng bàn tay, vui thích 
sự từ bỏ, hết lòng việc từ thiện,53Š vui thích bố thí và chia sẻ. 

(6) ““Chừng nào còn sống tôi nguyện nói sự thật. 

(7) ““Chừng nào còn sống tôi nguyện không sân giận, và nếu sân giạn 
khởi sinh tôi nguyện xua tan nó nhanh chóng. 

“Này các Tỳ kheo, trong quá khứ, khi Đế-thích, vua của những thiên 
thần, là một con người, ông đã đảm nhận và đảm trách bảy thệ nguyện 
này, nhờ sự đảm trách chúng ông đã đạt được cấp vị của Đề-thích. 

90 ““Khi một người phụng dưỡng cha mẹ mình 

Và tôn trọng những lớn (trưởng lão) trong gia đình; 
Khi lời nói của người đó nhẹ nhàng 
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Người đó kiêng cữ những lời gây chia rẽ; 

905 ““Khi người đó chuyên cần loại bỏ tính ti tiện 
Chân thật; đánh bại sự sân giận 
Những thiên thần cõi trời Đao-lợi gọi người đó 
Đích thực là một thượng nhân.” 


12 (2) Những Tên Gọi của Đề-Thích 


Ở Sãvatthi, trong khu Vườn Jeta. Ở đó đức Thế Tôn nói với các Tỳ 
kheo: 


“Này các Tỳ kheo, trong quá khứ, khi Đế-thích, vua của những thiên 
thần, là một con người, ông là một bà-la-môn tên là Magha; bởi vậy ông 
được gọi tên là Maghavä. “3% 


“Này các Tỳ kheo, trong quá khứ, khi Đế-thích, vua của những thiên 
thần, là một con người, ông đã bồ thí tài vật từ thị thành này sang thị thành 
khác; bởi vậy ông được gọi tên là Purindada, Người Bồ Thí Thị Thành."37 


“Này các Tỳ kheo, trong quá khứ, khi Đế-thích, vua của những thiên 
thần, là một con người, ông đã bố thí rất nhiều đáng kể; bởi vậy ông được 
gọi tên là Đế-thích. %3 


“Này các Tỳ kheo, trong quá khứ, khi Đế-thích, vua của những thiên 
thần, là một con người, ông đã bố thí một nhà nghỉ (tịnh xá); bởi vậy ông 


được gọi tên là Vãsava. *? 


“Này các Tỳ kheo, Đế-thích, vua của những thiên thần, nghĩ về một 
ngàn điều (vẫn đề, sự việc) trong một thời khắc; bởi vậy ông được gọi tên 
là Sahassakkha, (có) NÑgàn-mắt. 5 

“Này các Tỳ kheo, hôn thê của Đế-thích là một tiên nữ a-tu-la tên là 
Sujã; bởi vậy ông được gọi tên là Sujampati, Phu Quân Của Sujä. “+ 

“Này các Tỳ kheo, Đề-thích, vua của những thiên thần, thực thi quyền 
thống trị tối cao và sự trị vì hết thảy những thiền thần cõi trời Đao-lợi 
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(Tãvatimsa, 33); bởi vậy ông được gọi tên là vua của những thiên thần 


(thiên đề, thiên vương chủ). 

“Này các Tỳ kheo, trong quá khứ, khi Đế-thích, vua của những thiên 
thần, là một con người, ông đã đảm nhận và đảm trách bảy thệ nguyện, 
nhờ sự đảm trách chúng ông đã đạt được cấp vị của Đề-thích.”.... 

... [Tiếp tục là giống hệt cả bài kinh kế trên, với thi kệ 906-907 = 
904-905]... 


15 (3) Mahali 


Tôi nghe như vầy. Trong một lần đức Thế Tôn đang sông ở Vesälï 
(Tì-xá-ly), trong Hội Trường Mái Nhọn. Rồi ông Mahäli người Licchavi 
đã đến gặp, kính lễ đức Thế Tôn và ngồi xuống một bên, và thưa với đức 
Thế Tôn: 

“Thưa ngài, đức Thế Tôn đã gặp Đế-thích, vua của những thiên thần, 
hay chua?” 


'“Fa đã gặp, này MahalI.” 


“Thưa ngài, chắc hắn là một ai giống Đế-thích, vua của những thiên 
thần; bởi vì Đế-thích, vua của những thiên thần, thì khó mà gặp được.” 

“Ta biết Đế-thích, này Mahäili, và ta biết những phẩm-hạnh để làm 
nên (một) Đế-thích, mà bằng sự đảm trách chúng Đế-thích đã thành tựu 
được cấp vị Đề-thích. 

“Này Mahali, trong quá khứ, khi Đế-thích, vua của những thiên thần, 
là một con người, ông là một bà-la-môn tên là Magha; bởi vậy ông được 
gọi tên là Maghava.”"... 


... [Tiếp tục là các tên gọi của Đé-thích như kinh I1:12 và bảy thệ 
nguyện như kinh II:II và cuối cùng là các thi kệ 908-909 = 904-905]... 


14 (4) Nghèo 
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Tôi nghe như vầy. Trong một lần đức Thế Tôn đang sống ở RãJagaha 
(Vương Xá), trong khu Rừng Tre (Trúc Lâm), (địa điểm được gọi là) Chỗ 
Cho Sóc Ăn. Ở đó đức Thế Tôn nói với các Tỳ kheo: “Này các Tỳ kheo!” 


“Dạ, thưa Thế Tôn”, các Tỳ kheo đáp lại. Đức Thế Tôn nói điều này: 


“Này các Tỳ kheo, một lần trong quá khứ cũng chính tại Rãjagaha 
này, có một người nghèo, người ăn mày, bần cùng. Người đó đảm nhận 
niềm-tin, giới-hạnh, sự học-hiễu, sự bố-thí, và trí-tuệ trong Giáo Pháp và 
Giới Luật này được tuyên thuyết bởi Như Lai. Sau khi làm như vậy, khi 
thân tan rã, sau khi chết, vị đó được tái sinh trong một nơi-đến tốt lành, 
trong một cõi trời, cộng sinh với những thiên thần cõi trời Đao-lợi, ở đó vị 


ấy vượt trội hơn những thiên thần khác về vẻ đẹp và vinh quang. 5 


“Lúc đó những thiên thần cõi trời Đao-lợi đã bắt lỗi này nọ, họ cảu 
nhàu và phàn nàn về điều đó, họ nói: “Thật lạ kỳ, thưa ngài! Thật đáng 
ngạc nhiên, thưa ngài! Vì trước kia, khi vị tiên trẻ này là một con người, 
chỉ là một người nghẻo, người ăn mày, bần cùng. Nhưng sao khi thân tan 
rã, sau khi chết, vị đó được tái sinh trong một nơi-đến tốt lành, trong một 
cõi trời, cộng sinh với những thiên thần cõi trời Đao-lợi, ở đây vị ấy vượt 


trội hơn những thiên thần khác về vẻ đẹp và vinh quang. 


“Rồi, này các Tỳ kheo, Đế-thích, vua của những thiên thần, đã nói với 
những thiên thần cõi trời Đao-lợi đó như vây: “Các tiên thân mến, đừng 
tìm lỗi bắt lỗi này nọ với vị tiên trẻ này. Trước kia, khi vị tiên trẻ này là 
một con người, vị này đã đảm nhận niềm-tin, giới-hạnh, sự học-hiễểu, sự 
bố-thí, và trí-tuệ trong Giáo Pháp và Giới Luật này được tuyên thuyết bởi 
Như Lai. Sau khi làm như vậy, khi thân tan rã, sau khi chết, vị này được 
tái sinh trong một nơi-đến tốt lành, trong một cối trời, cộng sinh với 
những thiên thần cõi trời Đao-lợi, ở đây vị ấy vượt trội hơn những thiên 
thần khác về vẻ đẹp và vinh quang.” 

“Rồi, này các Tỳ kheo, sau khi đã chỉ dạy cho những thiên thần cõi 
trời Đao-lợi như vậy,"“® Đế-thích, vua của những thiên thần, lúc đó đã 


xướng đọc mấy thi kệ này: 
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910 ““Khi một người có niềm-tin vào Như Lai (Phật), 
Bắt lay chuyền, và đã khéo được thiết lập, 
Và hành-vi (phẩm hạnh) thiện được xây trên giới-hạnh 
Được những bậc thánh quý trọng và khen ngợi; “4 


911 “*Khi một người có niềm-tin vào Tăng Đoàn (Tăng), 
Và cách-nhìn (kiến) của người đó là ngay thăng (chánh trực), 
Họ nói người đó không nghèo; 
Đời sống của người đó không được sông một cách vô ích. 
912 ““ Bởi vậy một người có sự thông minh, 
Ghi nhớ Giáo Pháp của Đức Phật (Pháp) 
Nên hết lòng với niềm-tin và giới-hạnh, 


Với sự tự-tin, và tâm-nhìn của Cáo Pháp.”” 


15 (5) Một Nơi Đáng Thích 
Ở Sãvatthi, trong Khu Vườn Jeta. Lúc đó Đế-thích, vua của những 
thiên thần, đến gặp đức Thế Tôn, kính lễ và đứng qua một bên, và thưa: 
“Thưa Thế Tôn, cái gì là một nơi đáng thích?” 
[Đức Thế Tôn nói:] 
913 “*Các khu đền trong các khu vườn và và khu đền trong rừng, 
Những hồ sen khéo được tôn tạo: 
Đều không đáng giá bằng 1/16 
Của một con người đáng thích (khả ái). 
914 ““ Dù ở trong làng hay trong rừng, 
Trong thung lũng hay trên cánh đồng— 
Ở đâu những A-la-hán trú ở 


Đó chân thực là một nơi đáng thích.” 


16 (6) Cúng Thí Thức Ăn 
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Trong một lần đức Thế Tôn đang ở Rãjagaha (Vương Xá), trên Đỉnh 
Núi Kền Kền (Linh thứu). Lúc đó Đế-thích, vua của những thiên thần, đến 
gặp đức Thế Tôn, kính lễ và đứng qua một bên. Sau khi đứng qua một 
bên, vị trời đã thưa với đức Thế Tôn bằng thi kệ: 5 

915 “Đối với những người cúng thí thức ăn, 

Đối với những chúng sinh tìm cầu công đức, 
Thực hiện công đức theo kiểu (thuộc loại) thế tục, 


Thì đồ cúng cho đâu sẽ có (phước) quả lớn?” %4 


[Đức Thế Tôn nói:] 
916 “Bốn (hạng người) đang thực hành con-đường (thánh đạo) 
Và bốn đã được thiết lập trong thánh quả: 
Đây là Tăng đoàn có phâm-hạnh chánh trực 
Được phú cho trí-tuệ và giới-hạnh. ®“ 
917 “Đối với những người cúng thí thức ăn, 
Đối với những chúng sinh tìm cầu công đức, 
Thực hiện công đức theo kiểu thế tục, 
Thì đồ cúng cho Tăng đoản sẽ có (phước) quả lớn.” 


17(7) Sự Tôn Kính Đức Phật 


Ở Sãvatthi, trong Khu Vườn Jeta. Bấy giờ, lúc đó đã đi ra ngoài để an 
trú qua ngày và đang trong sự tách-ly (ân dật). Lúc đó Đế-thích, vua của 
những thiên thần, và Trời Sahampati đã đến gặp đức Thế Tôn và mỗi 
người đứng bên một cột cửa. Rồi Đế-thích, vua của những thiên thần, đã 


xướng đọc thi kệ này trước mặt đức Thế Tôn: 


918 “Hãy đứng lên, hỡi bậc anh hùng, bậc thắng trận, 
Đã đặt xuống gánh nặng, bậc đã hết nợ trần, đi khắp thế gian. 
Tâm ngài được giải-thoát toàn thiện 


Như trăng đêm rắm mười lăm.” 58 


316 * Chương 11 — Liên Kết ĐẺ-THÍCH 


[Trời Sahampati nói: | 


“Không phải theo cách như vậy các Như Lai được tôn kính, này vua 
của những thiên thần. Các Như Lai được tôn kính theo cách như vây: 


919 “Hãy đứng lên, hỡi bậc anh hùng, bậc thắng trận, 
Bậc dẫn dắt đoàn lữ hành, bậc đã hết nợ trần, đi khắp thế gian 
Hãy truyền dạy Giáo Pháp, hỡi đức Thế Tôn: 


Sẽ có những người họ sẽ hiễu được nó!” 5 


18 (8) Sự Tôn Thờ của Người Tại Gia (Sự Tôn Thờ của Đề-thích) (1) 

Ở Sãvatthi. Ở đó đức Thế Tôn đã nói với các Tỳ kheo: 

“Này các Tỳ kheo, một lần trong quá khứ, Đế-thích, vua của những 
thiên thần, đã nói với người (tiên) lái xe của mình là Mãtali như vầy: “Này 
tiên hữu Mãtali, hãy thắng yên cương đội xe một ngàn chiến mã thuần 
chủng. Chúng ta đến các chỗ của lâm viên để ngắm cảnh đẹp. — “Dạ, thưa 
đức trời”, người lái xe Mãtali đáp lại. Rồi ông và thông báo cho Đế-thích, 
vua của những thiên thần: “Xe ngựa đã thắng sẵn, thưa ngài. Ngài có thê 
tùy tiện mà đi.” °Š9 

“Rồi, này các Tỳ kheo, Đế-thích, vua của những thiên thần, hiện 
xuống từ Thiên Cung Vejayanta, chấp hai tay kính lễ và kính lạy bốn 
phương. Rồi người lái xe Mãtali nói với Đề-thích bằng thi kệ: 


920 “““Tất cả những vị nảy khiêm nhường thờ kính ngài— 
Họ thông thuộc Ba Kinh Vệ-đà, 
Tất cả là giai cấp chiến-sĩ cai trị trên trái đất, 
Tứ Đại Thiên Vương và Ba Mươi (vỊ) vĩnh quang—— 
Vậy thì, hỡi Đề-thích, vị thần đó là ai 
Mà ngài cúi mình tôn thờ như vậy?' ®! 
[Đề-thích:] 


921 “““Tất cả những vị này khiêm nhường thờ ta— 
Họ thông thuộc Ba Kinh Vệ-đà, 
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Tất cả là giai cấp chiến-sĩ cai trị trên trái đất, 
Tứ Đại Thiên Vương và Ba Mươi (vỊ) vĩnh quang—— 
922 “““Nhưng ta thờ kính những ai được phú đầy giới-hạnh 
Những ai đã từ lâu tu luyện về thiền định, 
Những ai đã xuất gia một cách đúng đắn 
Với đời sống tâm linh (phạm hạnh) là đích-đến của họ. 5Š2 


923 ““Này Matali, ta cũng thờ kính 
Những người tại gia biết làm công-đức, 
Những đệ tử tại gia có được giói-hạnh 
Là những người biết giữ vợ một cách chân chính.” 
[Maãtali:] 
924 ““Hỡi vua trời Đề-thích của con, những ai ngài thờ kính, 
Quả thực đều là tốt nhất trong thế gian. 
Con cũng sẽ thờ kính họ—— 
Những người ngài thờ kính, này đức ngài Vãsava (tức Đề-thích).? 
[Đức Thế Tôn nói:] 
925 “Sau khi đã ban lời giảng giải này (cho Maãtall), 
Sau khi đã kính lạy bốn phương khác nhau, 
Vua-thiên-thần Maghavä, phu quân của Sujã (tức Đế-thích), 


VỊ chỉ huy, đã leo lên cô xe của mình.” 


19 (9) Sự Tôn Thờ của Người Tại Gia (Sự Tôn Thờ của Đế-thích) (2) 


(Giống kinh trên cho đến chỗ:j 


“Rồi, này các Tỳ kheo, Đế-thích, vua của những thiên thần, đã hiện 


xuống từ Thiên Cung Vejayanta, chấp hai tay kĩnh lễ và kính lạy đức Thế 


Tôn. Rồi người lái xe Mãtali đã nói với Đế-thích, vua của những thiên 
thần, bằng thi kệ: 


926 “Những thiên thần và loài người 
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Đều khiêm nhường thờ kính ngài, hỡi Vãsava. 
Vậy thì, hỡi Đề-thích, vị thần đó là ai 
Mà ngài cúi mình tôn thờ như vậy?” 
[Đề-thích nói:] 
927 ““Bậc Toàn Giác ở đây 
Trong thế gian này có những thiên thần, 
Vị Thây với danh toàn thiện: 


Bậc ấy là người ta thờ kính, này Mãtali. °° 


928 ““Những aI có tham và sân 
Và sĩ (vô-minh) đã được xóa sạch, 
Là những A-la-hán đã tiêu diệt những ô-nhiễm (lậu tận): 
Đây là những người ta thờ kính, này Maãtal. 


Ø20 ““Những học-nhân vui thích sự tháo bỏ (phá bỏ), 
Là những người chuyên chú theo đuôi sự tu tập 
Đề loại bỏ tham và sân, 
Để vượt thoát khỏi sỉ (vô-minh): 


Đây là những người ta thờ kính, này Matali.' 54 


[Matali nói: ] 
930 “““Hỡi vua trời Đế-thích của con, những ai ngài thờ kính, 
Quả thực đều là tốt nhất trong thế gian. 
Con cũng sẽ thờ kính họ—— 
Những người ngài thờ kính, này ngài Vãsava (tức Đế-thích). 
[Đức Thế Tôn nói:] 
931 “Sau khi đã ban lời giảng giải này (cho Maãtall), 
Sau khi đã kính lạy đức Thế Tôn, 
Vua-thiên-thần Maghavä, phu quân của Sujã (tức Đế-thích), 


Vị chỉ huy, đã leo lên cỗ xe của mình.” 


20 (10) Sự Tôn Thờ của Tăng Đoàn (Sự Tôn Thờ của Đế-thích) (3) 
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(Giống kinh trên cho đến chỗ:j 


“Rồi, này các Tỳ kheo, Đế-thích, vua của những thiên thần, hiện 
xuống từ Thiên Cung Vejayant, chấp hai tay kính lễ và kính lạy Tăng 
đoàn các Tỳ kheo. Rồi người lái xe Mãtali đã nói với Đế-thích, vua của 
những thiên thần, bằng thi kệ: 

932 ““Chính những người này thờ kính ngài— 

Những con người bị mắc kẹt trong một thân hôi thối, 
Những người bị chìm trong một thân xác, 
Bị khổ đau với sự đói và khát. 5Š 

933 ““Vậy tại sao ngài lại ghen ty với họ, 

Những người sống đời vô gia cư, hỡi ngài Vãsava? 

Hãy nói chúng tôi biết về phâm-hạnh của những bậc kiến giả; 

Cho chúng tôi nghe điều ngài phải nói. 

[Đề-thích nói:] 
934 ““Đây là lý do ta ghen ty với họ, “Š6 

Những người sống đời vô gia cư, 

Này Maãtali: Làng nào họ đi khỏi, 

Họ rời đi không chút luyến lưu gì. 

935 ““Họ không cất giữ đồ đạc, 

Trong nồi hay trong hộp. 

Tìm kiếm thứ đã được chuẩn bị bởi người khác, 

Bằng cách nảy họ sống, vững vàng trong thệ nguyện: 

Những người có trí đó ban cho lời khuyên dạy tốt lành, 


Luôn giữ im lặng, ngay cả khi làm gì. °Š” 


936 “““Trong khi những thiên thần chiến đấu với những quỷ thần 
Và dân chúng chiến đấu với nhau 
Giữa những người chiến đấu đó, họ không chiến đấu; 


Giữa những người hung bạo, họ đã nguội tắt; 
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Giữa những người chấp giữ, họ không chấp giữ: 
Đây là những người ta thờ kính, này Maãtali.` 
[Matali nói: ] 
937 ““Hỡi vua trời Đế-thích của con, những ai ngài thờ kính, 
Quả thực đều là tốt nhất trong thế gian. 
Con cũng sẽ thờ kính họ—— 
Những người ngài thờ kính, này ngài Vãsava (tức Đế-thích). 
[Đức Thế Tôn nói:] 
938 “Sau khi đã ban lời giảng giải này (cho Maãtall), 
Sau khi đã kính lạy Tăng Đoàn các Tỳ kheo, 
Vua-thiên-thần Maghavä, phu quân của Sujã (tức Đế-thích), 


Vị chỉ huy, đã leo lên cỗ xe của mình.” 
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NHÓM 3 
“NHÓM BA? (NHÓM “ĐÉ-THÍCH') 
(Tafiya-vagga) 


21 (1) Sau Khi Đã Giết 


Ở Sãvatthi, trong Khu Vườn Jeta. Lúc đó Đế-thích, vua của những 
thiên thần, đến gặp đức Thế Tôn, kính lễ và đứng qua một bên. Sau khi 
đứng qua một bên, Đế-thích, vua của những thiên thần, đã thưa với đức 
Thế Tôn bằng thi kệ: 


939 “Sau khi giết gì người ngủ ngon? 

Sau khi giết gì người không sầu lo? 
Này đức Cồ-Đàm, cái gì là một thứ 
Mà sự giết nó được ngài chấp thuận?” 

[Đức Thế Tôn nói:] 

940 “Sau khi giết sân giận người ngủ ngon? 
Sau khi giết sân giận người không sâu lo; 
Này Vãsava, sự giết sân giận 
Với rễ tâm độc và ngọn tâm mật của nó: 
Đây là sự giết được thánh nhân khen ngợi, 
Vì sau khi giết vậy người đó không sầu lo.” 


22 (2) Xấu Xí 
Ở Sãvatthi, trong Khu Vườn Jeta. Ở đó đức Thế Tôn đã nói điều này: 


“Này các Tỳ kheo, một lần trong quá khứ có một dạ-xoa dị dạng xấu 
xí ngồi lên chỗ ngồi của Đế-thích, vua của những thiên thần." Lúc đó 
những thiên thần cõi trời Đao-lợi đã bắt lỗi này nọ, họ càu nhàu và phàn 
nản về điều đó, họ nói: “Thật lạ kỳ, thưa ngài! Thật đáng ngạc nhiên, thưa 


ngài! Quỷ dạ-xoa dị dạng xâu xí này đã ngôi lên chỗ ngôi của Đê-thích, 
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vua của những thiên thần!” Những khi những thiên thần càng bắt lỗi này 
nọ, càng càu nhàu và phàn nàn về điều đó, thì da-xoa đó càng đẹp ra và 


đẹp hơn, càng lịch lãm hơn, càng duyên dáng hơn. 


“Rồi, này các Tỳ kheo, những thiên thần cõi trời Đao-lợi đến gặp Đề- 
thích và thưa với ông: “Thưa ngài, ở đây một quỷ dạ-xoa dị dạng xấu xí đã 
ngồi lên chỗ ngồi của ngài ... Những khi những thiên thần càng bắt lỗi 
nảy nọ, càng càu nhàu và phản nàn về điều đó, thì đa-xoa đó càng đẹp ra 
và đẹp hơn, càng lịch lãm hơn, cảng duyên dáng hơn — “Đó chắn hắn là 


một dạ-xoa ăn sân giận. 


“Rồi, này các Tỳ kheo, Đế-thích, vua của những thiên thần, đã đến 
gặp dạ-xoa ăn sân giận đó.°? Sau khi đến gặp, ông xếp lại y trên một vai, 
chân phải quỳ xuống đất, và, sau khi chấp tay kính chào kính lễ về phía 
dạ-xoa đó, ông xưng đọc tên mình ba lần: “Thưa ngài, tôi là Đề-thích, vua 
của những thiên thần! “Thưa ngài, tôi là Đế-thích, vua của những thiên 
thần! “Thưa ngài, tôi là Đế-thích, vua của những thiên thần! Khi Đế-thích 
cành xưng đọc tên mình, thì dạ-xoa đó cảng trở nên xấu xí lại và xấu xí 


hơn và dị dạng hơn cho đến khi dạ-xoa biến mất khỏi đó. 


“Rôi, này các Tỳ kheo, sau khi ngôi xuông ngai của mình, sau khi chỉ 
dạy những thiên thân cõi trời Đao-lợi, Đê-thích, vua của những thiên thân, 


ngay thời đó xướng đọc mấy thi kệ này: 


941 “““Tôi không phải kẻ bị đau khổ trong tâm 
Cũng không dễ bị lôi kéo vào dòng xoáy sân giận. 
Ta không bao giờ bị tức giận lâu, 
Cũng không có sân giận kiên cố trong ta. 569 

942 ““Khi ta giận ta không nói lời gắt gỏng nạt nộ 
Và ta không tự khen những đức-hạnh của mình. 
Ta giữ mình được kiềm-chế kỹ 


Vì ích lợi tôt lành của chính mình.” %1 


23 (3) Pháp Thuật 
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Ở Sãvatthi. Đức Thế Tôn đã nói điều này: 

“Này các Tỳ kheo, một lần trong quá khứ, Vepacitti, vua của các quỷ 
thần, bị bệnh, đau đớn, bệnh yếu như gần chết." Rồi Đế-thích, vua của 
những thiên thần, đã đến gặp Vepacitti để hỏi thăm về bệnh tình của ông. 
Vepacitti nhìn thấy Đế-thích đang đi đến từ xa đã nói với Đế-thích: “Hãy 
trị bệnh cho ta, này vua của những thiên thần.” - “Này Vepacitti, hãy dạy 


›663 —_ 


cho ta phép thuật Sambarl. “Thưa ngài, ta sẽ không dạy cho ông cho 


đến khi ta hỏi những quỷ a-tu-la cho phép. 


“Rồi, này các Tỳ kheo, Vepacitti, vua của các quỷ thần, đã hỏi những 
quỷ thần: “Ta có thể dạy phép thuật Sambari cho Đế-thích, vua của những 


thiên thần, hay không?” — “Thưa ngài, đừng dạy phép thuật Sambari.” 5 


“Rồi, này các Tỳ kheo, Vepacitti, vua của các quỷ thần, đã nói với 
Đế-thích, vua của những thiên thần, băng thi kệ: 


943 ““Một nhà phép thuật—hỡi Maghavä, Đề-thích, 
Vua của những thiên thần, phu quân của Sujã— 
Đi xuống địa ngục khủng khiếp 


Một trăm năm, giông như Sambara.”” 665 


24 (4) Sự Phạm Tội 

Ở Sãvatthi. Bấy giờ, lúc đó có hai Tỳ kheo cãi lộn và một Tỳ kheo đã 
phạm tội với người kia. Rồi Tỳ kheo đầu đã thú nhận sự phạm tội của 
mình vứi Tỳ kheo kia, nhưng Tỳ kheo kia (còn tức giận) không chịu bỏ 
qua cho thầy ấy. 55 


Rồi một số Tỳ kheo đã đến gặp đức Thế Tôn, kính lễ và ngồi xuống 


một bên, và thưa lại chuyện đã xảy ra. [Đức Thế Tôn nói:] 


“Này các Tỳ kheo, có hai loại người ngu: một người không nhìn thấy 
sự phạm tội là một sự phạm tội; và một người, khi người kia đang thú 
nhận sự phạm tội, lại không tha thứ bỏ qua cho người đó cho đúng theo 
Giáo Pháp. Đây là hai loại người ngu. 
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“Bởi vậy, này các Tỳ kheo, có hai loại người trí: người nhìn thấy sự 
phạm tội của mình là một sự phạm tội và người, khi người kia đang thú 
nhận sự phạm tội, tha thứ bỏ qua cho người đó đúng theo Giáo Pháp. Đây 
là hai loại người trí. 

“Này các Tỳ kheo, một lần trong quá khứ, Đế-thích, vua của những 
thiên thần, đang chỉ dạy những thiên thần cõi trời Đao-lợi trong hội trường 
Sudhamma (Thiện Pháp), lúc đó đã xướng đọc thi kệ này: 

941 ““Hãy để sân giận dưới sự kiểm soát của mình 

Đừng để tình bạn hữu hư tổn. 
Đừng chửi trách người vô tội; 
Đừng thốt ra lời nói gây chia rẽ. 
Giống như trận lỡ tuyết từ trên núi 


Sự tức giận nghiên nát kẻ xâu ác.”” 567 


25 (5) Không Sân 


Tôi nghe như vây. Trong một lần đức Thế Tôn đang sống ở Sãvatthï 
(Xá-vệ), trong Khu Vườn Jeta, trong Tịnh Xá Cấp Cô Độc. Ở đó đức Thế 
Tôn đã nói điều này: 

“Này các Tỳ kheo, một lần trong quá khứ, Đế-thích, vua của những 
thiên thần, đang chỉ dạy những thiên thần cõi trời Đao-lợi trong hội trường 
Sudhamma (Thiện Pháp), lúc đó đã xướng đọc thi kệ này: 

945 “““Đừng để sân giận sai xử mình 

Đừng trở nên tức giận với những người đang tức giận. 
Sự vô sân và sự vô hại luôn trú ngụ 

Bên trong [lòng, trái tim của] những bậc thánh. 

Giống như trận lỡ tuyết từ trên núi 

Sự tức giận nghiền nát kẻ xấu ác.” 


— HÉT QUYÊN I— 
(QUYÉN CÓ THI KỆ) 
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BẢNG VIỆT TẮT 


I. BỘ KINH & CHÚ GIẢI CHÍNH: 
Be: phiên bản Miễn Điện của SN 
Ee: phiên bản tiếng Anh của SN (ấn bản PTS) 
Se: phiên bản Sinhala (Tích Lan cổ) của SÑ 
+ SÑ= Samyutta Nikãya: Bộ Kinh Liên Kết (Tương Ưng Kinh Bộ) 
Spk (Be) = SãratthappakaäsinT: Chú Giải bộ kinh SN (phiên bản Miễn Điện) 
Spk (Se) = Saratthappakäasini: Chú Giải bộ kinh SN (phiên bản Sinhala). 
Spk-p{ = Sãratthappakãsini-purana-tikã: Tiểu Chú Giải bộ kinh SN (phiên 
bản Miền Điện) 
SS = Sinhala-script: Tiểu Chú Giải bộ kinh SN (phiên bản Sinhala) 


CDB = Connected Discourses of Buddha: bản địch Pali-Anh SN bởi Tỳ Kheo 
Bỏ-Đề 


SC = trang SuttaCentral: bản địch Pali-Anh của các bộ kinh Nihaya bởi nhà 
sư Ajahn Sujato. 


Lưu Ý: trong bản dịch Việt này dụa theo bản dịch của TKBĐ, các chú giải 
SDk thì mặc nhiên là của phiên bản Miến Điện (Be). Chỗ nào ghi Spk (Be) 
và Spk (Se) chỉ khi có sự khác nhau về về câu chữ được ghi trong hai phiên 


bản. 


II. NHỮNG KINH SÁCH PÄLI KHÁC: 
Abhi = Abhidhamma PItaka: W¡ Diệu Pháp Tạng 
+ AN = Anguttara Nikaya: Bộ Kinh Tăng Ch¡ (Tăng Chì Kinh Bộ) 
As = Atthasalin (DhammasangarT-atthakath3): Chú Giải tập Dhs 
Dhp = Dhammapada: /ập? Kinh Pháp Cu (thuộc KN) 
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Dhp-a = Dhammapada-atthakathã: Cw Giải tập Dhp 

Dhs = DhammasanganT: Bộ Pháp Tụ (thuộc Abhi) 

+ DN = Digha Nikãya: 5ô Kinh Dài (Trường Kinh Bộ) 

It = Iivuttaka: zập Kinh Phật Tự Tì Juyết (thuộc KN) 

It-a = Itivuttaka-atthakathã: Chú Giải tập lf 

Ja: = Jãtaka: áp kinh Chuyện T yên Thân Của Đức Phật (thuộc KN) 
Khp = Khuddakapätha: áp Kinh Tiểu Tụng (thuộc KN) 

+ KN = Khuddaka Nikaya: Bộ Kinh Ngắn (Tiêu Kinh Bộ) 

MiI = Milindapanha: ứ£p kinh Milinda Vấn Đáp (thuộc KN) 

+ MN = MaJjhima Nikãya: Bộ Kinh Vừa (Trung Kinh Bộ) 

Mp = Manorathapiranm: C”ú Giải bộ AN 

Nett = Nettippakarana: (thuộc KNÑ) 

Nidd I = Mahä-niddesa: /ập Đại Diễn Giải (Đại Nghĩa Tích) (thuộc KN) 


Nidd II = Cũla-niddesa: ¿ập Tiểu Diễn Giải (Tiêu Nghĩa Tích) (thuộc KN) 


Patfis = Patisambhidamagøa: ứập Con Đường Phán Biệt (Vô Ngại Giải Đạo) 
(thuộc KN) 


Pafis-a = Patisambhidamagga-atthakathã: Chứ Giải tập Pafis 
Pet = Petakopadesa: (thuộc KN) 
Pj II = ParamatthaJotikä, Phần II (Suttanipata-atthakathä): Cw Giải tập Sn 


Pp = Puggalapannatti: bô Phân Định Cá Nhân (Nhân Thi Thuyết Luận) 
(thuộc Abhi) 


Pp-a = Puggalapannatti-atthakathä: Chú Giải tập Pp 
Ps = PapancasũdanT (MaJjhima Nikãya-atthakathä): Chú Giải bộ MN 
Pvy = Petavatthu: /£p Chuyện Quỷ Đói (Ngạ Quỷ Sự) (thuộc KN) 
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+ SN = Samyutta Nikãya: Bộ Kinh Liên Kết (Tương Ưng Kinh Bộ) 

9n = Suttanipäata: ếập Kinh Tập (thuộc KN) 

Sp = Samantapäasädika (Vinaya-atthakatha): Chú Giải Luật Tạng 

Sv = SumaogalavIlãsinT (DIgha Nikãya-atthakathä): Chú Giải bộ kinh DN 
Sv-p{ = Sumaogalavilãsinr-purãna-tkã (Digha Nikãya-tikã) (Be): Tiểu Chú 
Giải bộ kinh DN (phiên bản Miễn Điện) 

'Th = Theragathã: ấp kinh Trưởng Lão Thí Kệ (thuộc KN) 

'Th-a = Theragathã-atthakatha: Chú Giải tập Th 

Thĩ = TherTgathã: áp kinh Trưởng Lão N¡ Kệ (thuộc KN) 

ThT-a = TherIgatha-atthakatha (1998): Ci Giải tập Thĩ (bản 1998) 

Ud = Udãna: /ập kinh Phật Đã Nói Nhự Vậy (thuộc KN) 

Ud-a = Udãna-atthakathã: Chú Giải tập Ud 

Vibh = Vibhanga: Bộ Phán Tích (thuộc Abhi) 

Vibh-a = Vibhanga-atthakathäa (Sammohavinodam): Chú Giải bộ Vibh 
Vibh-m{ = Vibhaga-mũlatTkã (Be): Tiểu Chú Giải tập Vbh (phiên bản Miến 
Điện) 

Vin = Vinaya: Luật Tạng (Rỗ Luật) 


Vism = Visuddhimagga: Con Đường Thanh Lọc (Thanh Tịnh Đạo) 


II. NHỮNG BẢN DỊCH CỦA CÁC BỘ KINH, TẬP KINH: 


BL= Buddhist Legends: Những Huyền Thoại Phật Giáo (của học giả Burlin- 
game) 

CMA = A Comprehensive Manual of Abhidhamma: Cẩm Nang V¡ Diệu 
Pháp (của Tỳ Kheo Bồ-Đè) 


EV I= Elders° Verses I: Trưởng Lão Thi Kệ I (của Ñorman) 


330 + Bảng Viết Tắt 


EV II = Elders” Verses II: Trưởng Lão Thi Kệ HI (của Norman) 
GD = Group of Discourse: /ập? Kinh Tập II (của NÑorman) 
Germ Tr = Bản dịch SN tiếng Đức (của Geiger) 


KS = Kindred Sayings: Bản dịch tiếng Anh của SN (bởi Rhys Davids, 
Woodward) 


LDB = Long Discourses of the Buddha: bản địch Pali-Anh của DN (bởi học 
giả Walshe) 


MLDB = Middle Length Discourses of the Buddha: bản địch Pali-Anh của 
MN (bởi nhà sư dịch giả Tỳ Kheo Nãnamoli) 


Ppn = Path of Purificaton: bản địch Con Đường Thanh Lọc (Thanh Tịnh 
Đạo) [= Vism]| bởi nhà sư học giả Tỳ Kheo Nãnamoli) 


SN-Anth = “Samyutta Nikãya: An Anthology”: Tuyển tập các kinh thuộc SN 


(của các học giả Ireland, Nãnananda, Walshe) 


IV. CÁC NGUÒN THAM CHIẾU KHÁC: 


CPD = Critical Pali Dictionary: 7 Điển Paäli Phê Bình (của Viện Khoa Học 
& Văn Chương Đan Mạch) 


CSCS = A Comprehensive Study of the Chinese Samyuktagama: Nghiên 
Cứu Tổng Quát về Tương Ưng A-hàm Hán Tạng (của Enomoto) 


DPPN: 7ự Điển Danh Từ Riêng Pali (của Malalasekera) 


MW = Monier-Williams' Sanskrit-English Dictionary: 7 Điển Phạn-Anh 
(của Monier-William) 


PED = Päli-English Dictionary: 7 Điển Päli-Anh (của PTS) 


V. CÁC CHỮ VIẾT TẮT KHÁC: 


BHS = Buddhist Hybrid Sanskrit: Chữ Lai Phạn trong Phát giáo 
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BPS = Buddhist Publication Soclety: Hội Ấn Hành Phật Giáo Tích-Lan 
C.Rh.D = C.A.F. Rhys Davids (tiễn sĩ học giả dịch giả Rhys Davids) 
PTS = Pali Text Society: Hội Kinh Điển Pali 

Skt = Sanskrit: điếng Phạn 

VẤT = Vanarata Ananda Thera: 7rzưởng Lão Vanarata Ananda 


Lưu Ÿ: Những số hiệu của các kinh Päli được so chiếu và trích dẫn trong 
phần chú thích (của TKBĐ) là ghi số quyển và số trang của ấn bản PTS. Còn 
các số hiệu kinh DN, MN, và Ja kèm theo số kinh sau đó là chỉ toàn bộ kinh 
đó. Các số trang dẫn chiếu tới Vism cũng được ghi kèm theo bằng số chương 
và số đoạn của Ppn. Mặc dù những số hiệu tham chiếu về các luận giảng 
cũng theo số quyển và số trang của ấn bản PTS, có lúc tôi phải quyết định 
chọn ghi bằng cách chuyển đổi từ Be hay Ce thông qua bảng chuyền đổi 
tương ứng của các giảng luận PalI của PTS (P4li Aifhakatha Correspondence 
Tables) 
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CHÚ THÍCH 


1 [“Kính thưa ngài” ở đây là tạm dịch nghĩa chữ “Mãrisa”, là đại từ mà những 
thiên thần thường dùng để xưng gọi Đức Phật hay những vị Tỳ kheo đại đệ tử 
[chăng hạn: vua trời Đế-thích dùng đại từ này để xưng gọi ngài Mục-kiền-liên 
trong kinh SN 40:10 (Quyền 4); và vị vua trời và những thiên thần trong cõi 
trời cũng dùng chữ này để xưng gọi với nhau trong kinh 11:03 (Quyền ]); 
năm vị vua dưới trần cũng dùng chữ này để xưng hô lẫn nhau như trong kinh 
3:12 (Quyên 1). Spk giải thích đại từ này là một từ thể hiện sự cảm mến có 
nghĩa chữ là “người không khổ đau” (niddukkha), nhưng có lẽ đây là một 
dạng chữ Trung Ấn cô của chữ tiếng Phạn là madrsa. 


- Chữ “dòng-Iñ” (ogha) được dùng một cách ấn dụ, nhưng về kỹ thuật ở đây 
chỉ nghĩa về giáo lý “bốn dòng-lữ” [coi kinh 45:171 (Quyền 5)]. Theo luận 
giảng Spk, nó được gọi như vậy “bởi vì chúng dìm giữ chúng sinh chừmn 
nghửn trong vòng luân hồi hiện-hữu và không cho họ nồi lên tới những trạng 
thái cao hơn đề có thể dẫn tới Niễt-bàn giải thoát". Bốn đó là [với định nghĩa 
từ Spk]: (1) Dòng-lñ (của) tham-dục (kãmogha) = tham-muốn và nhục-dục 
đối với 05 dây khoái-lạc giác quan (ngũ dục) [những hình-sắc, những âm- 
thanh, những mùi-hương, những mùi-vỊị, những thứ hữu-hình chạm xúc đáng 
thích sướng khoái] —coi thêm kinh 45:176 (Quyên 5); (ii) Dòng-lñ (của) sự 
hiện-hữu (bhavogha) = (a) tham-muốn và nhục-dục đối với sự hiện-hữu ở cõi 
sắc giới (sắc giới tham) và (b) sự tham-dính những trạng thái những tầng 
thiền định sắc giới (/hãna); (i1) Dòng-lũ (của) những tà-kiến (quan điểm cách 
nhìn kiến chấp này nọ) (đi††hogha) = 62 loại tà-kiễn đã được nói ra trong kinh 
Lưới Trời (kinh Phạm Võng, DN 01); và (Iv) Dòng-lñ (của) sự vô-minh 
(avijjogha) = sự không-biết (không có sự-biết, không hiểu-biết, ngu đốt) về 
Bốn Diệu Đế. Hình ảnh “dòng-lữ” cũng được dùng trong những thi kệ số 
298-300, 511—13, và 848-49 trong Quyển 7 (SN 1) này.] (1) 


? [Nguyên văn câu này: Nguyên văn câu này: 4ppatiftham khvaham ãvuso 
anayhham ogham afarim. Spk giải thích: Câu trả lời của Phật có ý chỉ sự 
nghịch lý, bởi vì một người thường vượt qua dòng-lũ bằng cách đừng lại ở 


334 * Chú Thích 


những có chỗ đứng được và bằng cách căng thẳng (cô sức, gắng sức) ở những 
nơi cần phải vượt qua. Spk giải thích chữ appai/tham ở đây chỉ đồng nghĩa 
với chữ a?pafiffhahanro [một dạng khác của hiện tại phân từ], nhưng Spk-pf 
giải nghĩa kỹ hơn: “Không dừng lại: là không đi đến chỗ dặm chân tại chỗ 
hay chỗ bé tắt đối với việc thanh-lọc những ô-nhiễm (lậu hoặc) và vân vân; 
nghĩa là “không chìm" (appatifthahamto tỉ kilesadinam vasena asanHifthanto, 
asamsidamo tỉ aífho).” Động từ pafififfhafi thường có nghĩa là “được lập 
thành”, “được thiết lập” theo nghĩa “bị dính mắc, bị dính buộc” chủ yêu do 
dục-vọng (ái) và những ô-nhiễm (lậu hoặc) khác: coi thêm bên dưới thi kệ sỐ 
46 và chú thích số 35. Thức được điều khiển bởi dục-vọng được “lập thành” 
[coi kinh 12:38-40, 12:64 (Quyên 2), 22:53-54 (Quyền 3)], và khi dục-vọng 
được trừ bỏ nó trở thành “không được lập, không được trợ”. Bậc A-la-hán 
Bát-niết-bàn “với /ức không được lập thành” (appatifthitena viññanena ... 
parinibbuto; coi kinh 4:23 (Quyền 1 này). Tất cả những ý niệm này hàm chứa 
trong câu trả lời của Phật. 


- Động từ ãy#haii này rất hiếm thấy trong các bộ kinh Nikãya, nhưng được 
thấy bên dưới trong các câu kệ [pãda] 2634ƒ, 264d và câu kệ trong tập Kinh 
Tập Sn 2104. Đây là một chữ cường điệu hóa của chữ #hzi¡ [gắn thêm đầu từ 
ã- với -y- là từ liên hệ|; động từ đơn có thấy trong kinh MN 19, mục 13—14, ở 
đó nó có thể được dịch nghĩa là “b¿ căng thẳng”. Sự xuất hiện chữ này ở đó 
gắn liền với bối cảnh hiện tại: một cái tâm bị căng thẳng là xa lìa khỏi sự 
định-tâm. Trong lời kinh của MN 19 dạng danh từ ãyuhana có nghĩa thuật 
ngữ là “sự /ích lãy” với sự tham chiếu cụ thê về nghiệp (kamma); trong công 
thức “sự khởi-sinh fùy thuộc” (duyên khởi; paficcasamuppada) thì các hành 
[những sự tạo-tác, sankhara] được cho là có vai trò của ãywhana; mời coi 
thêm luận giảng Patfis I 52,14, 26; Thanh Tịnh Đạo Vism 528,12 (Ppn 17:51), 
579,31—-580,4 (Ppn 17:292—93). 


- Spk giải thích rằng: Đức Thế Tôn đã có ý trả lời ấn ý như vậy để làm cho vị 
tiên đó khiêm tốn, bởi vì vị ây rất nặng với sự tự-ta (ngã mạn) của mình, cho 
rằng mình là trí khôn. Sau khi nhận ra vị tiên đó khó mà thâm nhập được giáo 
lý nếu không thay đổi thái độ của mình trước tiên, Phật đã có ý làm cho vị ấy 
bối rối và nhờ đó làm cho vị đó bớt tự cao. Rồi tới lúc đã khiêm nhường hơn, 
vị tiên sẽ hỏi thêm đề Phật giải thích rõ hơn, và Phật sẽ giảng giải theo cách 
để vị ấy có thê hiểu được.] (2) 
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3 [Câu trả lời ngắn gọn của Đức Phật là hàm chỉ con đường trung-đạo 
(majjhimã pafipadä) trong phạm vi toàn diện nhất của nó. Để làm rõ hàm 
nghĩa này, Spk đã liệt kê ra 07 cặp nghĩa như sau: (1) “đững lạ?” bởi do những 
ô-nhiễm (lậu hoặc), thì người bị chìm; “căng thẳng” bởi do các hành [những 
sự tạo-tác]|, thì người bị cuốn đi; (1) bởi do dục-vọng (ái) và tà-kiễn [những 
quan-điểm này nọ], thì người bị chìm; bởi do những ô-nhiễm (lậu hoặc) khác, 
thì người bị cuốn đi; (iii) bởi do dục-vọng, thì người bị chìm; bởi đo tà-kiến, 
thì người bị cuốn đi; (iv) bởi do thường-kiến (quan-điểm trường tồn bất diệt, 
“có bản ngã chuyền kiếp'), thì người bị chìm; bởi do đoạn-kiến (quan-điểm sẽ 
bị hủy diệt, “chết là hết”), thì người bị cuốn đi [coi thêm kinh It 43,12-44,4]; 
(v) bởi đo lơi-lỏng uể oải, thì người bị chìm; bởi do bắt-an, thì người bị cuỗn 
đi; (vi) bởi do mê đắm dục-lạc, thì người bị chìm; bởi do hành xác khô-hạnh, 
thì người bị cuốn đi; (vii) bởi do tất cả các hành bất thiện thể tục, thì người bị 
chìm; bởi do tất cả các hành thiện thế tục, thì người bị cuốn đi. - Nhà sư 
Ñãnananda gợi ý kết nối nguyên lý “không dừng lại, không căng thẳng” với 
từng mỗi của 04 dòng-lũ: coi thêm quyền luận giảng bộ kinh Liên-Kết là SN- 
Anth 2:56-2:58.] (3) 


* [Spk: Đức Phật được gọi là một bà-la-môn (brahmin) theo cái nghĩa là một 
bà-la-môn đích thực, tức là một A-la-hán [coi kinh Pháp Cú Dhp 388, 396— 
423]. Bậc ấy đã hoàn toàn được thổi tắt (parinibburo) trong đó bậc ấy được 
thôi tắt thông qua sự tắt bặt những ô-nhiễm (lậu tận) (kilesanibbänena nib- 
bufam). Dục-vọng được gọi là sự dính-mắc (visaffika) bởi vì nó dính chấp và 
có chấp theo đủ loại đồi-tượng giác quan (đối tượng dục lạc).] (4) 


Š [Spk nói rằng: Sau khi vị tiên đã nghe câu trả lời của Phật, vị ấy đã được 
thiết lập trong thánh quả Nhập-lưu.] (5) 


5 [Nguyên văn câu này: Sø#ãnam nimokkham pamokkham vivekam. Spk chú 
giải: Ó đây, (1) “sự giải-thoát (ninokkha) chính là đạo [con-đường, chánh 
đạo, thánh đạo |, vì chúng sinh được giải thoát bởi đạo khỏi sự trói buộc của 
những ô-nhiễm (lậu hoặc); (11) sự £hoáf-ly hay thoát-khỏi (pamokkha) chính là 
quả, vì vào thời khắc của thánh quả chúng sinh đã được thoát-ly khỏi sự trói 
buộc của những ô-nhiễm; (iii) sự ứách-ly hay viễn-ly (viveka) chính là Niết- 
bàn (Mibbãna), vì sau khi chứng ngộ Niết-bàn chúng sinh được tách-ly khỏi 
tất cả mọi sự khổ. Hoặc, nói theo cách khác: tất cả 03 chữ này đều chỉ trạng 
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thái Niết-bàn: sau khi chứng ngộ Niết-bản, chúng sinh được giải-thoát, được 
thoát-ly và được tách-ly khỏi tất cả mọi sự khổ.” Lời thi kệ cuối kinh có lẽ đã 
thực sự xác nhận cho cách giải nghĩa thứ hai này. | (6) 


7 [Spk giải nghĩa như vầy: Nandibhavaparikkhayä tỉ nandimilakassa 
kammabhavassa parikkhayena; nandiyä ca bhavassa cä tỉ pi vaftaf (Bằng 
“sự tiếu-đdiệP—“sự thích-thúˆ-"sự hiện-hữu”: tức bằng sự tiêu diệt sự hiện- 
hữu theo tiến trình nghiệp bắt rễ từ sự thích-thú; cũng có thê hiểu điều này 
có nghĩa là “[sự tiêu-diệt của] “sự thích-thú” và “sự hiện-hữu'.'” Tuy nhiên 
sẽ hữu lý hơn nếu coi đây là cụm chữ kết-hợp (/appurisa) gồm 03-chữ 
được đặt theo thứ tự bất thường có lẽ do yêu cầu của thi kệ. Sự diễn dịch 
này cũng được xác nhận bởi Pj II 469,14 và luận giảng về tập kinh Pháp 
Cú Dhp-a IV 192,7-8 trong cách giải nghĩa của chúng về chữ kép liên 
quan bahwubbihi là nandibhavaparikkhmam = tisu bhavesw pariR- 
khinatanham (người đã tiêu diệt dục-vọng đối với ba cõi hiện-hữu). Coi 
thêm thi kệ 300c và chú thích 165 bên dưới quyên này. ] (7) 


8 [Trong bài kệ này chỉ có 02 câu kệ (pzda) đầu là đúng với vận luật (Va//a) 
được nhận thấy, điều này cho thấy bài kệ gốc đã bị chép hư. Ee2 đã sửa dòng 
thứ ba và thêm vào một hàng được thấy có trong bản viết tay tiếng Lanna cổ 
(Lanna là vương quốc cô ở vùng Chiangmai, bắc Thái Lan) để cho ra cách ghi 
mới là: vedananam nirodhã ca/ upasamto carissafi tỉ. Rồi nó coi 03 câu kệ 
cuối của những ấn bản khác là văn xuôi. Tuy nhiên việc này đã làm thay đổi 
nghĩa của bài kệ theo cách nó không còn trả lời trực tiếp cho câu hỏi. 


- Spk giải nghĩa: (¡) Bằng phương pháp giải thích thứ nhất, sự ứham-thích sự 
hiện-hữu (nandibhava, hoặc theo sau là giải nghĩa: “sự hiện-hữu bắt rễ từ sự 
tham-thích”) là 03 hành-vI tạo nghiệp (ividhakammabhisankhara—col kinh 
12:51 (Quyên 2) hàm chỉ hành-uẩn (sankhärakkhandha):; tưởng uẩn (nhận- 
thức) và thức uấn hàm chỉ 02 uân liên kết với chúng; và bằng cách đề cập 
điều này là gồm có luôn /ho „ẩn (cảm-giác) liên kết với 03 uân đó. Như vậy 
sự không xảy ra 04 uấn hoạt động theo nghiệp (ømipädimnaka- 
ariipakkhandhä) là chỉ “Niết-bàn không còn tàn dư" (vô dư y Niết-bàn; sa- 
upädisesa-nibbäna). Bằng cụm chữ “Bằng sự chấm dứt và làm lắng lặn 
những cảm-giác” (vedananam nirodhä upasamđ) là chỉ cảm-giác tích nghiệp 
(upädïnnaka) và bằng sự đề cập điều này hàm là chỉ 03 uẫn kia; cũng gồm có 
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sắc-uẩn là cơ sở vật chất và đối tượng. Như vậy là, bằng sự không xảy ra 05 
uân tích nghiệp là hàm chỉ “Miếí-bàn không còn tàn dự” (anupädisesa- 
nĩbbãna). (ii) Bằng phương pháp thứ hai [coi “sự tham-thích” và “sự hiện- 
hữu 


” 


là 02 chữ song hành], sự £ham-thích hàm chỉ hành-uẩn; sự hiện-hữu 
hàm chỉ sắc-uẩn; và 03 uân kia được chỉ ra bởi tên của chúng. Sự không còn 
xảy ra 05 uân là chỉ Niết-bàn. Như vậy đức Thế Tôn đã kết cục giáo lý bằng 
chính Niết-bàn. Về 02 Niết-bàn giới, coi phần Giới Thiệu Chung ở trang 50 
(bản dịch của TKBĐ).] (8) 


? [Spk: “Cuộc sống bị cuốn đi" (upaniyaf jïvitam) có nghĩa là: “(cuộc sống) 
bị hủy diệt, nó chấm dứt; hoặc nó đi tới hết, tức dần tới gần cái chết” 
(upamiydf tỉ pariRkhiyafI nirujjhaf; upagacchafT va; anupubbena maranarn 
upefT tỉ attho). “Cuộc đời là ngắn ngủi" (appam äyu): “Thời gian sông (cuộc 
đời) bị giới hạn theo 02 cách: thứ nhất, bởi vì theo lẽ thường “Người sống thọ 
là sống 100 năm hay hơn một chút” [coi kinh 4:9]; và thứ hai, bởi vì theo 
nghĩa tột cùng thì mỗi khoảng-khắc (sát-na) sống của chúng sinh là cực kỳ 
hữu hạn, chỉ kéo dài trong một thức.” Spk tiếp tục chú giải giống như chỗ 
Vism 238 (Ppn 8:39).] (9) 


!9 [SDk giải thích: Thiên thần này đã được tái sinh trong những cõi trời 
brahmä với tuổi thọ rất dài. Khi vị tiên này nhìn thấy chúng sinh qua đời và bị 
tái sinh trong những cõi có tuổi thọ ngắn ngủi, vị ấy đã cảm thấy thương hại 
cho chúng sinh và thúc giục họ hãy làm “những việc công đức” (puñnaãni)—— 
như tu tập những tầng thiền định sắc giới và vô sắc giới— để họ được tái sinh 
trong những cõi trời sắc giới và vô sắc giới đại thọ. Phần thi kệ Đức Phật lặp 
lại và câu cuối Phật có ý chỉ ra rằng: lời khuyên của vị tiên đó vẫn còn bị trói 
buộc trong vòng hiện-hữu và không dẫn đến sự giải-thoát rốt ráo. Sự bình-an 
(sanii) mà Phật đã nói chính là Niết-bàn. 


- Spk giải thích 02 hàm nghĩa của chữ “miếng môi của thể gian” (lokãmisa) 
với nghĩa chữ là 'øững thứ thể tục”: (¡) về nghĩa bóng (parjyäyena), nó chỉ 
toàn bộ vòng luân hôi với 03 cõi, là chỗ bị dính mắc, là “miếng môi của thế 
gian”; (ii) về nghĩa đen (zippariyäyena), nó chỉ 04 thứ nhu yếu [y-phục, thức- 
ăn, chỗ-ở và thuốc-thang], là cơ sở vật chất để duy trì sự sống. Về cách dùng 
nghĩa bóng của chữ đm¡sa, coi thêm câu thi kệ 3712, thị kệ 480, và kinh 
35:230 (Quyên 4); tuy nhiên trong đoạn cuối thì “0ó đối-tượng giác quan” 
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(sáu trân) đã được ví như “những lưỡi câu có găn môi" chứ không phải chỉ là 
“miêng mồi'.] (10) 


1! [Nguyên văn câu này: Ứƒayogunä anupubbam jahamii. Spk giải nghĩa rằng: 
Đoạn đời trẻ bỏ rơi chúng ta để đi đến thời trung niên; cả thời trẻ và thời 
trung niên bỏ rơi chúng ta để đi đến thời già; và vào lúc chết cả ba đoạn đời 
đều bỏ biệt chúng ta.] (11) 


12 [Spk giải nghĩa rằng: Ở đây, một người tu phải cất bỏ (chinde) 05 gông- 
cùm nhẹ (hạ phần kiết sử) [gồm: những quan-điểm này nọ (tà kiến), sự nghỉ- 
ngờ, sự dính-chấp sai lạc mê tín vào những tục lệ cắm ky, cúng bái, và những 
thệ nguyện (giới cắm thủ), tham-dục, và sự ác-ý]. Người tu phải trừ bỏ (ah) 
05 gông-cùm nặng hơn (thượng phân kiết sử) [gòm: tham-muốn cõi sắc giới 
(sức giới tham), tham-muốn cõi vô sắc giới (vô sắc giới tham), sự tự-ta (ngã 
mạn), sự bắt-an (trạo cữ), và vô-minh],. Đề cắt bỏ và dẹp bỏ những gông-cùm 
này, người tu phải /w ểập thêm 05 (pañca cuffari bhãvaye), đó là: 05 căn tâm 
linh [niềm-tin (tín), sự nỗ-lực tu (tấn), sự chánh-niệm (niệm), sự định-tâm 
(định), trí-tuệ (tuệ); tín, tấn, niệm, định, tuệ.|. Còn 05 sự fróïi-buộc chính là: 
tham, sân, si, ngã-mạn, và tà-kiến. Một Tỳ kheo đã vượt qua 05 sự trói-buộc 
này thì được gọi là một người đã vượt qua dòng-lñ (oghafimno), tức là “04 
dòng-lũ” [coi chú thích số 1 trong kinh 1:01 ở trên]. Lạ thay là, mặc dù những 
câu kệ nói về “05 sự ứrói-buộc” như thể nó là một bộ “giáo-lý chính quy' 
(giống như kiểu bộ 05-uẩn, bộ 04-điệu để...) của giáo lý Phật giáo vậy, 
nhưng trong các bộ kinh Nikaya thì không hề có nói về bó-05 (05-saäga) này 
như vậy; 05-sa1øøa này chỉ được nói đến trong Vibh 377,16—18.] (12) 


13 [SDKk giải nghĩa rằng “Khi 05 căn thức thì 05 chướng-ngại (triền cái) ngủ, 
và khi 05 chướng-ngại ngủ thì 05 căn thức” nhưng nói vậy có vẻ thừa; sự chú 
giải sẽ thỏa đáng hơn nếu chúng ta coi cụm chữ đầu muốn chỉ rằng khi 05 căn 
ngủ thì 05 chướng-ngại thức, như vậy sẽ làm rõ rệt hơn mối quan hệ đối lập 
hoàn toàn và loại trừ lẫn nhau giữa hai 5-05 này. Spk tiếp tục giải thích: “Do 
bị 05 chướng-ngại nên một người tích bụi dơ, bụi dơ ở đây là chỉ những ô- 
nhiễm (lậu hoặc); và do nhờ 05 căn nên mộ người được thanh lọc.”.] (13) 


14 [(Chữ “các pháp” viết thường là dịch chữ đ#amm2). Spk nhận dạng chữ 
dhamma trong câu kệ a chính là = cafusacca-dhamma (các pháp, các điễu, 
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hay các giáo lý) của Bốn Diệu Đế.” Họ có thể bị dẫn vào những giáo thuyết 
của những người khác: Spk giải thích: những giáo thuyết của những giáo phái 
ngoài Phật giáo được gọi là những “giáo thuyết của những người khác” 
(paravada) (tức ngoài đạo, ngoại đạo); đặc biệt ở đây là chỉ giáo thuyết “62 
tà-kiến" được nói trong kinh DN 1 (kinh Lưới Trời). Có người tự tìm tới 
những giáo thuyết này theo cách riêng của họ; có người thì bị dẫn vào những 
giáo thuyết đó và áp dụng chúng đo bị tác động bởi người khác.] (14) 


1Š [Những người tỉnh-thức đó (sambuddha). Spk: Có 04 loại người tỉnh thức 
[giác ngộ] đó là: () Những vị Phật, (1) những vị Phật duyên giác, (11) những 
vị đã giác ngộ Bốn Diệu Đề [tức những đệ tử A-la-hán], và (¡v) những vị giác 
ngộ thông qua sự học-hiều. Trong kinh này thì 03 loại đầu được nói đến. 7o 
đi thăng bằng giữa chốn không thăng bằng có nghĩa là: họ sống thăng bằng 
giữa cõi thế gian lồi lõm không thăng bằng, hoặc giữa cộng đồng chúng sinh 
không thăng bằng, hoặc giữa muôn chúng sinh với những ô-nhiễm nhiều ít 
cao thấp không như nhau (mỗi chúng sinh bị ô-nhiễm ít nhiều nặng nhẹ khác 
nhau).| (15) 


15 [Spk chú giải: Ở đây chữ sự thuần hóa (dama) là chỉ những phẩm chất 
thuộc sự định-tâm (thiền định). % hiển trí (mona) chính là sự-biết về 04 
thánh đạo siêu thế, được gọi như vậy vì nó trải nghiệm (munđfĩ fỉ monarn); đó 
là nó biết 04 diệu đề. Cði #ử thân (maccudheyya) là chỉ vòng luân hồi với 03 
cõi hiện hữu, được gọi như vậy vì nó thuộc lãnh địa (trú xứ) của tử thần (tức 
còn sinh tử); nó vượt khỏi hay vượt thoát hay qua bờ bên kia (pãra) là Niết- 
bàn.] (16) 


17 [Spk coi hai câu đối này như sự hàm chỉ 03-phẩn sự tu-tập [giới, định, tuệ] 
vậy: sự dẹp bỏ kiêu-mạn (tự ta, ngã mạn) là hàm chỉ phần giới-hạnh bậc cao 
(adhisila); sự giỏi định-tâm (susamahiraffo) là hàm chỉ sự tu tập sự định-tâm 
(thiền định), là sự tu tập phần tâm bậc cao (adhicifa); và tâm cao thượng 
(sucefaso) là chỉ một cái tâm được phú cho trí-tuệ, là phần tu tập frí-tuệ bác 
cao (adhipañfña). Theo cách này chúng ta có thê bố sung chú thích cho cụm 
chữ cuối “mọi nơi đều thoát ly' (sabbadhi vippamurfo) là chỉ đỉnh cao của 03- 
phân t-tập là sự giải-thoát (vinu#i). Coi kinh dài DN 16 (Đại kinh Bát-niết- 
bàn).] (17) 
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18 [SDK giải thích: Bài kệ này được nói ra bởi một địa thần sống trong rừng. 
Mỗi ngày vị ấy nhìn thấy các Tỳ kheo sống trong rừng ngồi thiền sau giờ cơm 
trưa. Khi họ ngồi tâm họ được hợp nhất và tĩnh lặng, và sự tĩnh lặng của tâm 
họ thể hiện ra bên ngoài là sự bình lặng của sắc điện (vaø„a2). Vì thắc mắc vì 
sao họ có những sắc diện bình lặng như vậy trong khi sống đời khắc khổ 
trong rừng, cho nên vị địa thần đã đến hỏi Phật cho biết nguyên nhân. Sắc 
diện hay sắc mặt (mukhavanna) hay màu sắc của da dẻ (chavivawna) được 
hiểu là biểu thị cho sự thành công về thiền-định; coi kinh 21:3 (Quyền 2), 
28:1 (Quyền 3); và Vin I 40,14, and 41,2.] (18) 


(Chữ “đời sống thánh thiêng” (phạm hạnh) ở đây tức là “đời sống tâm 
linh”, “đời sống tu hành”, “đời sống xuất gia”, “đời tụ sĩ”, “phạm hạnh”. 
Trong bản dịch này người dịch dùng thay phiên “đời sống thánh thiêng” và 


“đời sống tâm linh” như nhau, đều đồng nghĩa với “phạm hạnh”). 


1 [Tavafmsa: cối trời Ba Mươi Ba, là cõi trời dục-giới thứ ba. Nó được gọi 
như vậy vì có 33 thanh niên, dẫn đầu bởi thanh niên tên Mapha, đã được tái 
sinh trong cõi này nhờ quả của những việc làm công đức của họ. Bản thân 
Magha trở thành vua trời Đế-thích (Sakka), vua của những thiên thần. Nan- 
dana là Khu Vườn Khoải Lạc trong cõi trời này, nó được gọi như vậy vì nó 
cung cấp sự khoái lạc và sự hoan hỷ cho mọi người bước vô đó. Theo Spk, 
nam thiên thần này mới vừa đươc tái sinh trong cõi trời này, và, trong khi 
đang đi trong Khu Vườn Nandana vị đó đã ngẫu hứng thốt lên lời kệ về niềm 
phúc lạc và vinh quang ở cõi trời. Spk giải nghĩa chữ maradevanam là = 
devapurisänam (những thiên thân nam); đây rõ ràng không phải là chữ-kép 
đồng đẳng (dvanda). Tidasa (ba mươi) [nghĩa chữ là “ba lần mười ] là tên gọi 
thi ca của cõi trời Đao-lợi (72va/ữmsa).| (19) 


2? [Spk cho rằng người thứ hai đối đáp lại là một nữ thiên thần, một nữ thánh 
đệ tử (arjasävika). Vị tiên nữ nghĩ rằng “Kẻ ngu này đang tưởng sự vinh 
quang của mình là thường hằng và bắt biến, không biết được nó phải bị kết 


7 
2x33 


thúc, bị tàn hoại và tan biến” cho nên đã đáp lại để giúp xua tan sự vô-minh 
của vị nam thiên thần đó. Lời của “châm ngôn của những bậc A-la-hán” này 
đã được Phật tuyên thuyết trong kinh 15:20 (Quyên 2) và cũng nói ở cuối 
kinh DN 17; vua trời Đế-thích (Sakka) cũng đã lặp lại lời này vào lúc Phật 


Bát-niết-bàn [coi thi kệ 609]. Dòng đầu thường được viết trong kinh điển là 
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“aniccä vata sankhärä” thay vì viết là “aniccã sabbasankhärä” như trong thì 
kệ này. Đáng lưu ý: lời kệ đối đáp này cũng được ghi giống hệt trong kinh 
9:06, trong đó người nói thứ nhất là tiên nữ Jãlinï và thứ hai là ngài A-nậu- 
lâu-đà (Anuruddha) đã đối đáp lại. Chữ xưng hô giống cái là bđ/e ở câu kệ b 
hàm nghĩa rằng đoạn đối thoại sau chính là [lặp lại] phần nguyên gốc của bài 
thi kệ, hoặc là cho dù gì đi nữa, thì vị thiên thần thứ nhất chắc hắn là nữ (chứ 
không phải là nam). 


- Spk: Nưững sự tạo-tác (các hành) ở đây là tắt cả những sự tạo-tác của 03 
cối hiện-hữu (sabbe tebhùimakasankhara), chúng là vô-thườởng theo nghĩa 
chúng sẽ không-còn sau khi có-mặt, có rồi mắt (hutvã abhãvafthena aniccä). 
Sự chẩấm-dứt của chúng là chân phúc lạc (tesam vũpasamo sukho): là chỉ 
trạng thái Niết-bàn; Niết-bàn được gọi là sự dứt-tiệt của tất cả mọi sự tạo-tác 
đó, là chân phúc (đây mới là phúc lạc đích thật, là hạnh phúc viên mãn). | (20) 


?1 [Chữ upadhi: sự thu-nạp (sanh y) [có từ upa + dhã (dựa vào)] có nghĩa chữ 
là “(chỗ mà thứ gì dựa vào đó”, tức đó là “những nên tảng” hay “những thứ 
đồ đạc đồ dùng phương tiện” cần có cho sự hiện-hữu. Chữ này có cả 02 phần 
mở rộng mang nghĩa chỉ “đối-tượng' và nghĩa chỉ “chủ-thể'. (¡) Nghĩa chỉ đối- 
tượng: nó chỉ những thứ đã thu nạp, đã thu nhập, đã sở hữu, đã tích lũy như 
tài sản và của cải (gọi là: những thứ thu-nạp, những thứ sanh y); (1) nghĩa chỉ 
chủ-thể: nó chỉ hành vi thu nạp, thu nhập, chiếm hữu, tích lũy xuất phát từ 
dục-vọng (gọi là: sự /-nạp, sự sanh y). Trong nhiều trường hợp thì 02 nghĩa 
lồng vào nhau, và thường thì chứa đủ cả 02 nghĩa. Chữ này có chức năng như 
một chữ tương ứng với chữ uöpãdãna (sự dính chấp, chấp thủ, thủ), tuy nhiên 
về mặt từ nguyên học thì chúng không liên quan gì với nhau! Coi thêm sự liên 
kết nảy ở kinh 12:66 (Quyền 2) và chú thích 187 ở đó, và kinh tập Sn trang 
141 (bản dịch TKBĐ). 


- Spk [cùng với những luận giảng khác] đã phân loại chữ upadhi (sự thu-nạp, 
sanh y) thành 04 nghĩa: (1) = kãmñpadlhi: sự thu-nạp là những khoải-lạc giác 
quan (dục lạc) và những thứ sỏ-hữu vật chất [dục sanh y] (H) = 
khandhipadli: sự-thu nạp là năm uấn [ngũ uấn sanh V]; (H1) = kilesipadlhi: sự 
thu-nạp là những ồ-nhiễm là nền tảng của sự khô trong cõi thống khổ [lậu- 
hoặc sanh y]; và (1v) = a5hisankharipadlhi là những sự tạo-tác (hành), là sự 
tích-ly nghiệp, là nền tảng cho tất cả mọi sự khổ trong vòng luân-hồi 
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samsara [sở hành sanh y]. Ở đây, chữ „upadhi trong bài kệ của thiên thần này 
trong kinh này chỉ mang loại nghĩa thứ nhất [dục sanh y]. 


- Trong lời đáp, Phật đã chuyển đổi lời của vị thiên thần “người không có 
những sự thu-nạp” (nirupadhi) bằng cách dùng một chữ mô tả bậc A-la-hán, 
là người hết sạch tất cả 04 loại upadhi nói trên, và nhờ đó đã hoàn toản giải 
thoát khỏi sự khổ. Cặp thi kệ này cũng xảy ra lại trong kinh 4:08 bên dưới, ở 
đó Ma Vương (Mãra) là một bên đối thoại với Phật.] (21) 


22 [Spk: Không tình nào bằng tình thương chính mình: bởi vì con người cho 
dù bỏ bê cha mẹ và con cái vẫn lo chăm sóc cho bản thân mình [coi thi kệ 
392]. Không của nào (quan trọng) bằng của gạo lúa: bởi vì con người khi bị 
chết đói sẽ bỏ cả vàng bạc của cải khác để có được gạo lúa để sống còn. 
Không sáng nào bằng (sự) sáng (của) trí-tuệ: bởi vì trí-tuệ (tuệ giác ngộ) có 
thể chiếu sáng cả hệ 10 ngàn thế giới và xua tan màn tối u minh che đậy 03 
giai-đoạn đại kiếp của thời gian mà ánh sáng mặt trời không thể làm được 
[coi thêm dãy kinh tăng-chi AN 4:141-145]. Không nước nào bằng nước mưa 
[trong số các nước nước mưa là tối thượng]: bởi vì nêu không có nước mưa 
thì ngay cả đại dương cũng khô cạn, bởi vì nước mưa nếu liên tục đỗ xuống 
thế gian trở thành một đại hồng thủy dâng cao đến tậng cõi trời những thiên 
thần Ãbhassara (những thiên thân phát quang thành dòng: quang âm thiên).] 
(22) 


? [Từ kinh này trở đi, những bài kinh nào không ghi rõ danh tính những 
người nói thì hàm nghĩa rằng đoạn thi kệ thứ nhất là do một thiên thần nói và 
đoạn thi kệ đáp lại là do Đức Phật nói. | (23) 


24 [Câu kệ b, phiên bản Be và Se ghi là sznwis?vesu, chữ này không hè thấy 
trong kinh nào khác trong tàng kinh; trong khi đó phiên bản Eel và Ee2, 
giống theo phiên bản SS, thì ghi là sưwisinnesu, đây có lẽ là một sự “sửa sai” 
cho cách ghi nguyên thủy; chữ ghi nguyên thủy được giữ nguyên bởi những 
nhà luận giải đời sau họ rõ rệt vẫn ghi là sưnwisfesu. Spk giải nghĩa là: ya¿hã 
phãsuka†thãnam upaganfva sannisinnesu vissarmmanesu. [Spk-pt giải nghĩa là: 
parissamavinodanattham sabbaso sannisidantesu; d-karassa hỉ v-kãram Kkaf- 
vã niddeso.] Ý chính của lời giải nghĩa này là: vào giờ trưa tất cả chim muôn 
[và thú vật] đều mệt mỏi và nắng nóng nên chúng đều im lặng nghỉ ngơi để 
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xua tan sự mệt mỏi. 


- Trong câu kệ c cách chọn ghi chữ sawzfeva là có vẫn đề. Spk giải nghĩa là: 
sandfI viya mahäviravam vĩiya muccafT (nó dường như tạo một âm thanh, nó 
giống như thốt ra một tiếng gâm lớn). Điều này bộc lộ rằng Spk đã phân chữ 
sandhi thành sanafe iva. Ee2 rõ ràng đã chấp thuận điều này với cách ghi là 
sanate va. Tôi đã làm theo một gợi ý của nhà sư VÃT, tôi đã quyết định cách 
ghi đúng nên là sa eva, dựa theo nghĩa rằng: bản thân khu rừng đang phát 
ra âm thanh. Động từ sz/øz/7 chỉ có nghĩa là tạo ra một âm thanh, và trong 
kinh khác nó cũng được dùng để tả một con lạch nước chảy tạo tiếng ồn ào 
[các kinh Sn 720-21]; như vậy âm thanh ở đây nên được mô tả đúng là một 
tiếng thì thâm hơn là một tiếng gầm to. Trong câu kệ d thì động từ pafibhãti 
được Spk giải nghĩa = paƒfhãti. 


- Spk diễn giải như vầy: Vào mùa khô, lúc trưa nắng, khi muôn chim và thú 
đều nghỉ ngơi, một âm thanh lớn từ sâu thăm của rừng khi gió thổi qua những 
tán cây, những khóm tre và những hốc cây. Lúc đó có một thiên thần đần độn 
chậm trí, không thê tìm ra một bạn đồng hành nào với mình để cùng ngồi trò 
chuyện với nhau, cho nên vị tiên đó đã thốt ra đoạn thi kệ đầu tiên như vậy. 
Ngược lại, khi một Tỳ kheo khác trở về sau một vòng đi khất thực và ngồi 
một mình ở chỗ tách-ly (ấn dật) trong rừng đang chú tâm vào đề-mục thiền 
của mình, thì yếu tố hạnh-phúc (lạc) đồi dào khởi sinh trong vị đó [như đã 
được diễn tả trong đoạn thi kệ đáp lại. 


- (Hai thi kệ 28-29 này giống hệt hai thi kệ 789-790 ở kinh 9:12.] (24) 


?5 [Các chữ ara, tandi, vjambhika và bhaHasammada cũng được lặp lại ở 
kinh 46:02 và 46:51 (Quyền 5). Các định nghĩa chính thức của chúng có ghi 
ở Vibh 352. Spk chú giải: Thánh đạo (ariyamagga) ở đây là gồm cả (thánh 
đạo) thế tục và siêu thể. Sự minh bạch (khai quang) của thánh đạo sẽ có 
được sau khi người tu xua tan những sự suy-đồi của tâm bằng sự íinh-tấn 
(sự nỗ-lực tu tu, virya) đi cặp thánh đạo. (Những tính từ tiêu cực này đều 
diễn tả chướng-ngại là “hồn trầm và thụy miên” của người tu). 


- Về sự phân biệt giữa (thánh) đạo thế tục và siêu thế, mời coi thêm phần G/ớ¡ 
Thiệu về Quyển 5 (Quyên Lớn) của bộ kinh SN này, trang 1490-1492 theo 
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bản dịch của TKBĐ (các phần Giới Thiệu của các bộ kinh và các chương của 
chúng người dịch Việt chưa dịch). | (25) 


2 [Spk giải thích cụm chữ “pzđe pade` trong câu kệ c như vây: “Trong mỗi 
đối-tượng (ärammane ãrammane), vì mỗi khi một ô-nhiễm (lậu hoặc) khởi 
sinh trong liên hệ với đối-tượng nào thì ngay đó người tu bị chìm (visiđai, sa 
đọa). Nhưng cụm chữ này cũng có thê được dịch nghĩa theo øững kiểu tr-thể 
của thân (irjyäparha); nêu một ô-nhiễm khởi sinh trong khi người tu đang đi 
[đang đứng, đang ngồi, đang nằm] thì ngay đó người đó bị chìm. Những ý- 
định (sankappa) ở đây nên được hiểu theo cách là 03 ý-định sai trái (tà tư 
duy), tức ý-định tham-dục, ý-định ác-ý, và ý-định gây-hại.”. | (26) 


?7 [Ví dụ con rùa cũng được nói lại ở kinh 35:240 (Quyền 4) và cuối kinh đó 
cũng có bài thi kệ giống hệt như kinh này. Spk giải thích: Người tu là độc lập 
(anissifo) khỏi sự những sự phụ thuộc theo dục-vọng (ái) và những quan-điểm 
này nọ (tà kiến), và hoàn toàn tắt bặt nhờ sự dập tắt những ô-nhiễm (kilesap- 
arinibbäna). Người đó sẽ không chỉ trích chê bai người khác vì khuyết điểm 
trong hành vi hay đức hạnh của họ; tức người đó không có mong muốn hạ 
thấp hay làm buôn lòng người khác, nếu có nói ra thì sẽ nói ra vì lòng bi-mẫn 
dành cho họ với ý giúp họ tốt hơn, đặc biệt sau khi đã thiết lập bản thân trong 
05 phẩm-chất [nói vào lúc phù hợp, nói về sự thật, nói lời nhẹ nhàng hòa nhã, 
nói theo cách có ích lợi, và nói bằng tâm từ. Coi kinh AN 5:198 về 05 phẩm- 
chất này.] (27) 


?8 [Be và Se ghi động từ trong câu kệ c là apabodhaii, còn Eel ghi appa- 
bodhari, và Ee2 ghi appabodheri. Rõ ràng những cách ghi sau đã phát sinh 
từ giả định cho rằng chữ này là được tạo thành từ (ø + pabodh). Spk giải 
nghĩa cụm chữ apaharamo bujjhafr là “ai, sau khi lùi lại, biếf— theo cách 
cho rằng chữ apabodhaii là = (apa + bodh). Phiên bản tiếng Phạn của kinh 
này [Uv 19:5] ghi một câu kệ hoàn toàn khác là “sarvapapam jahafy e “4`. 
Mặc dù bài kệ không ghi hình thức câu hỏi, nhưng Spk đã diễn dịch nó như 
thể đó là một câu hỏi rạch ròi. Tôi coi chữ &oc¿ là tương đương chữ kwaci, 
mặc dù Spk đã giải nghĩa nó là một đại từ cá nhân. 


- Spk giảng nghĩa rằng: Như một con ngựa thuần chủng biết thu thúc khỏi bị 
đòn roi sẽ không để cho có “cớ” nào để roi “quất” mình; cũng giống như vậy 
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một Tỳ kheo là người luôn biết tránh né sự phạm vào tội lỗi—người biết thu 
thúc khỏi tội lỗi—sẽ không để cho có “cơ sở” hay “chỗ hở” nào đề điều phạm 
giới “tấn công” mình. Thiên thần đó hỏi: “Có A-la-hán nào không?” Nhưng 
không ai hoàn toàn không còn “chỗ hở' đề không bị những sự phạm lỗi. Đức 
Phật đã trả lời rằng: những A-la-hán, những người tránh bỏ những trạng thái 
bất thiện nhờ cảm nhận biết xấu hỗ, chỉ là số ít.] (28) 


? [Spk giải nghĩa: Ý vị tiên nói: “mẹ” của một người như một “căn lều nhỏ” 
vì người đó an trú trong dạ con của mẹ suốt gần 10 tháng; “vợ” như “tổ nhỏ” 
vì sau một ngày làm việc vất vả người ta thường quay về với phụ nữ, giống 
như chim sau một ngày đi tìm thức ăn sẽ quay về tô để nghỉ ngơi ban đêm; 
“con cái” như “những dây nối" (sanzãnakä) (tạm dịch Việt là “sự nối dõi”) vì 
họ nối tiếp dòng dõi gia đình; và “dục-vọng” (ái, tham á1) là sự trói-buộc. Đức 
Phật trả lời như vậy vì Phật sẽ không bao giờ còn ở trong dạ con của một 
người mẹ lần nào nữa, không còn có vợ hay con cái nữa (vì đã hết tái sinh). ] 
(29) 


3 [Spk giải thích: Vị tiên hỏi tiếp những câu này vì vị ấy ngạc nhiên với sự 
trả lời rất nhanh của Phật và vị tiên muốn biết liệu Phật đã hiểu hàm nghĩa 
của những chữ đó khi trả lời hay không. 


- Mặc dù cả 03 phiên bản đều dùng chữ số Ít 'santãnakam` ở câu kệ c, riêng 
SS và Ee2 thì ghi dạng số nhiều “sau/ãnake' có lẽ phù hợp hơn để duy trì sự 
nhất quán với những câu kệ khác. Chữ ki»ãhzm nên được ghi đúng là kin fe 
aham.] (30) 


3! [Phần mở đầu của kinh này cũng có ghi [và chỉ tiết hơn] trong phần lời giới 
thiệu về chuyện tiền thân Sziddhi Jãtaka [Ja 167] trong đó có luôn 02 đoạn 
thi kệ đầu. Kinh MN 133 cũng mở đầu theo cách giống vây, trong đó Samid- 
dhi là nhân vật chính. Tỳ kheo Samiddhi được gọi tên như vậy vì thầy ấy có 
thân hình sáng láng (szmiddha), đẹp người và đáng mến. Spk nói rõ vị tiên ở 
đây là tiên nữ [được gọi là đevadhia trong Chuyện Tiên Thân (Jãtaka), là một 
địa thần (b#mmmadevaiä) (không phải thiên thần) đang trú ở trong khu vườn. 
Khi vị tiên nữ nhìn thấy thầy Samiddhi dưới ánh sáng hừng đông, vị tiên nữ 
đã ngã lòng yêu mến thầy ấy và có dự tính quyến rũ thầy ấy. Tỳ kheo Samid- 
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dhi cũng xuất hiện bên dưới trong các kinh 4:22 và kinh 35:65-68 (Quyển 
4).](31) 


32 [Lời đoạn kệ xoay quanh sự chơi chữ với 02 nghĩa của chữ bhuñja#ữ: ăn 
và thụ hưởng những khoái-lạc giác quan. Vị tiên rõ ràng như đang bảo thầy 
Samiddhi hãy ăn trước khi đi khất thực [nghĩa bóng là: hãy thụ hưởng hết 
những dục lạc rồi hãy xuất gia đi tu], nhưng thầy Samiddhi khăng định sẽ 
không bỏ đời sống xuất gia để thụ hưởng dục lạc. 


- Spk: Vị tiên nữ đã nói chữ /hởi gian đề cập tới thời gian tuổi trẻ, thời gian 
mà một người có thể thụ hưởng những dục lạc. Trong 02 câu kệ z và b của 
đoạn kệ mà thầy Samiddhi đáp lại có đề cập tới thời gian của cái chết 
(maranakäla), nó bị ẩn giấu (channa) cho nên người ta không bao giờ biết lúc 
nào cái chết sẽ xảy đến. Trong câu kệ ¿ thầy đã đề cập tới thời gian để thực 
hành bổn phận của một tu sĩ (samanadhammaharanakala) theo nghĩa một 
người đề đến khi già thì khó mà học được Giáo Pháp, khó thực hành đời sống 
khổ hạnh, sống tu trong rừng và tu tập chứng đắc những tầng thiền. Chữ vo 
trong câu kệ a chỉ đơn giản là một chữ không biến hóa (nipatamaf/a).| (32) 


33 [Ở kinh 4:21 Ma Vương đã đưa ra lời xúi y hệt cho một nhóm các Tỳ 
kheo, và họ cũng đáp lại với nội dung y hệt lời đáp của thầy Samiddhi. Sự 
thuyết giảng của Phật về những sự nguy-hại trong những khoải-lạc giác 
quan cũng được thấy trong kinh MN 13 (mục 7-17). Câu trả lời của thầy 
Samiddhi là lặp lại lời kinh “mẫu” trong các kinh dùng để kính lễ và đề cao 
Giáo Pháp [“Giáo Pháp đã được đức Thế Tôn giảng bày hay khéo, có thể 
trực tiếp nhìn thấy được, có hiệu quả tức thì, mời người đến để thấy, có thể 
được áp dụng, được tự thân chứng nghiệm bởi người có trí."], ở đây thầy ấy 
chỉ bỏ 1 phẩm chất đầu là “được giảng bày hay khéo” (bởi đức Thế Tôn) vì 
không liên quan chủ đề đang nói (chỉ giữ đủ các phẩm chất khác là: “có zhể 
trực tiếp nhìn thấy được, có hiệu quả tức thì, mời người đến để thấy, có thể 
được áp dụng, được tự thân chứng nghiệm bởi người có trí”). Spk diễn 
dịch chữ “akãlikđ” (tức thì, lập tức, vô thời gian) là đặc tính của Giáo Pháp 
theo cách diễn giải của V¡ Diệu Pháp (Abhidhamma) rằng “quả (phala) khởi 
sinh tức thì ngay sau đo (magsø4)°, nhưng cách diễn giải này có lẽ quá hẹp 
nghĩa đối với ngữ cảnh hiện tại, vì ở đây sự tương phản muốn nói ở đây chỉ 
đơn giản là giữa Giáo Pháp ích lợi tức thì và những dục-lạc tốn phí thời 
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gian. . Mời đọc thêm về nghĩa của chữ “akZl¡ka” trong chú thích 103 của 
kinh 12:33 (Quyền 2). 


- Vài lời nói thêm để giải thích cách tôi [TKBĐ] đã dịch chữ “opanayika” là 
“có thể ứng dụng được, có thể áp dụng được” bởi do trước đây cách dịch 
nghĩa thông lệ là “đẩn đất tới trước”. CPD đã chỉ ra rằng: “ngữ cảnh trong 
đó nó [chữ này] xảy ra cho thấy rõ rằng nó không thể nào mang nghĩa chủ 
động là “dẫn dắt tới trước”... mà nó phải nên được dịch theo một nghĩa thụ 
động đúng như những luận giảng đã nói.” Đề chắc chắn là vậy, Vism 
217,10-12 (Ppn 7:84) đã cho phép một nghĩa chủ động với sự phái sinh 
thay thế: “„¿bbãnam upanefT tỉ ariyamaggo upaneyyo.... opanayiko” (nó 
dẫn dắt đến Niễt-bàn, như vậy thánh đạo là dẫn dắt tới trước ... do vậy nó 
đang dẫn tới trước); tuy nhiên sự phái sinh này hầu như đã được đề xướng 
với chủ ý là để “chỉnh sửa' lời kinh gốc. Trước đó trong cùng đoạn luận 
giảng thì chữ này đã được giải nghĩa = danh động từ upanetabba (được đưa 
đến gần. được áp dụng), vì vậy tôi làm theo sự phái sinh của Vism 217,3-9 
(Ppn 7:83), trong đó có thể sửa đúng luôn về mặt nguyên từ học là: 
“bhavanävasena diano cile tupanayanam arahaf fƯ opanayiko 
asankhafto pana dfano cilena upanayanam darahaT fẰƯ opanayiko: 
sacchikiriyavasena alliyanam arahafT tỉ attho” (Giáo Pháp là thánh đạo] 
là có thể ứng dụng được bởi vì nó xứng đáng được áp dụng bên trong tâm 
của một người bằng sự tu tập thiên ... Nhưng Giáo Pháp vô vi [tức Niết- 
bànJ là có thể ứng dụng được bởi vì nó xứng đáng được áp dụng bằng/với 
tâm của một người; nghĩa là, nó xứng đáng được nương tựa bằng cách 
chứng ngộ).” Thực tế là chữ “opanayika” đã không hề được dùng trong ngữ 
cảnh nào khác để mà chúng ta có thể suy luận ra nghĩa của nó, nhưng trong 
các kinh khác có một cụm chữ có nghĩa nối kết là “a/f° ñpanäyiko” [ở kinh 
55:07 (Quyên 5) và Vin III 91,33-34] rõ ràng đó có nghĩa là “có £hể ứng 
dụng được cho mình”. Mặt khác, để chỉ Giáo Pháp là “dẫn dắt tới Niễt-bàn" 
thì trong các kinh đã dùng cụm chữ diễn đạt khác là “njyãnika 
upasamasammvattanikd"” (mang tính giúp giải-thoát, hộ dẫn tới sự bình-an) 
[như trong kinh 55:25 (Quyên 5) trong ví dụ trong mục (6) ở cuối kinh, và 
kinh MN 11, mục 13], nghĩa này có lẽ không phù hợp cho bối cảnh đoạn kệ 
ở đây. | (33) 


348 * Chú Thích 


3 [Spk dịch nghĩa lời của vị tiên nữ chỗ này như vầy: “Mỗi vị vua của những 
thiên thần có một đoàn tùy tùng gồm cả trăm hay thậm chí cả ngàn &ø/¿ những 
thiên thần. Họ đặt họ vào vị thế lớn như vậy nên họ có thể gặp được Như Lai. 
Còn những tiên nữ không có uy lực gì như chúng con thì làm sao có cơ hội 
gặp được Như Lai?” 01 &#ø/ = 10.000.000.] (34) 


3 [Spk: Những thứ có thể được diễn tả (akkheyya) (được nói ra, được diễn 
đạt) chính là „ăm-uẩn, là phạm vi đối tượng của sự dẫn chiếu về mặt ngôn 
ngữ [chứ không phải chính năm-uẩn là một thực thê tự diễn tả]. Chứng sinh 
nhận thức (tưởng, tưởng lâm) những thứ có thể được diễn tả (akkhey- 
yasaññino sat) nghĩa là: Khi chúng sinh bình thường nhận thức về năm- 
uân thì sự nhận-thức của họ bị tác động bởi ý tưởng “thường, lạc, ngã”, đây 
được gọi là “sự đdo-điên” [vipallasa, coi thêm kinh AN 4:49] (của sự nhán- 
thức, của tưởng). Những sự nhận-thức bị đảo điên đó kích động những ô- 
nhiễm (lậu hoặc; tham, sân, si) mà bởi do chúng cho nên chúng sinh ðj /ập 
thành trong [chấp trước] những thứ có thể được diễn tả (akkheyyasmim 
paffthitä). Chúng sinh bị lập thành trong [chấp trước] năm-uẩn theo 08 
cách là: bởi tham, sân, si, tà-kiến (những quan-điểm này nọ), tùy-miên 
(những khuynh-hướng tiềm ẩn), ngã-mạn (sự tự-ta, ta-đây), nghi (sự nghỉ 
ngờ), và trạo cử (sự bất an) [mời coi lại thêm chú thích số 2 ở trên]. 


- Luận giảng If-a II 31-32, khi luận giải về cặp câu kệ này cũng có ghi 
trong kinh It 53, đã nói rằng: “CJưng sinh nhận thức những thứ có thể được 
diễn tả” là những chúng sinh nhận thức năm-uân theo cách một nhận-thức 
xảy ra theo kiểu có cái “ta”, “của-ta”, “thiên thần", “người”, “phụ nữ”, “đàn 
ông` ... vân vân. Tức là họ nhận thức năm-uẩn là một “con người”, một “cá 
thể" hay một “chúng sinh" (độc lập và tự tính) ... 


- Spk gợi ý rằng bài kệ này được nói ra để cho thấy cách những khoái-lạc 
giác quan (dục lạc) là “tốn phí thời gian” (của cuộc đời). [Spk-p† nói thêm: 
chữ &Zmz (dục) ở đây là chỉ tất cả mọi hiện-tượng (pháp) của 03 cõi dục giới, 
được gọi là những khoái-lạc giác quan vì chúng là sướng, khoái, khoái lạc 
(kamaniya).] Lời gợi ý này có lẽ hợp với câu kệ cuối: rằng ai không hiểu 
năm-uân một cách chánh đúng thì “bj dưới ách của Ti hân Chết”; nghĩa là họ 
sẽ bị tái sinh, sinh tử, và vẫn dính trong vòng luân-hồi (smsãra), dính trong 
lưới thời gian. | (35) 
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3 [Spk chú giải: Một người “hoàn-toàn hiểu những thứ có thể được diễn tả” 
theo cách của 03 sự hoàn-toàn hiểu (liễu ngộ): (ï) nhờ sự hoàn-toàn hiểu về 
những điều đã được biết (ñãtapariñna), một người hiểu năm-uẩn theo 
những đặc tính riêng của chúng ... (ii) nhờ sự hoàn-toàn hiểu bằng suy xét 
kỹ (tiranapariññä), người đó suy xét kỹ chúng theo 42 kiểu là 'vô-thường, 
khổ, vô-ngã”... (H1) nhờ sự hoàn-toàn hiểu là sự dẹp-bỏ (pahanaparrñna), 
người đó dẹp bỏ tham-muốn và nhục-dục với các uân bằng phương tiện là 
thánh đạo tối thượng. Để đọc thảo luận đầy đủ về chỗ này, mời đọc Vism 
606-7 (Ppn 20:3-4) và Vism 611—13 (Ppn 20:18—19), dựa theo luận giải 
của Pafis II 23§8-42, tuy nhiên trong đó chỉ ghi 40 kiểu đưới mục (i). Còn 
42 kiểu được ghi ở Vism 655,15-30 (Ppn 21:59) trong sự kết nối với sự 
diễn tả “nhận biết được những sự tạo-tác là trồng không”. 


- Một người không quan niệm (không nhận lâm) “người diễn tỉ" 
(akkhãtaram na maññafi). Spk: Bậc A-la-hán không quan niệm hay nhận 
lầm người nói là một “cá thể” hay một “con người" (puggaia) (độc lập, hữu 
ngã, bất biến); nghĩa là bậc A-la-hán không còn nhận lầm năm-uân là cái 
“của-t†a`, cải °ta` hay “bản ngã của †a`. 


- Đối với bậc ấy (người) đó không tôn tại (tam hi tassa na hofi /¡): Trong cặp 
câu đối này tôi làm theo SS về sự bỏ bớt cụm chữ na /assa afrhi, như những 
chữ đã bị đưa thêm vào và thấy có trong tất cả những phiên bản in giấy. Bản 
Phạn ngữ cũng giống như SS, được ghi ở Ybhũé 2:02 [Enomoto, CSCS, 
trang 23] cũng không gồm có cụm chữ này, nhưng ghi là: /zđ vai na viảd- 
yate tasya, vadeyur yena tam pare (Đó không tôn tại đối với bậc ấy để cho 
những người khác có thể nói về bậc ấy).” 


- Spk chú giải rằng không tôn tại cơ sở nào để nói về A-la-hán là còn tham, 
còn sân, hay còn si. Có lẽ sẽ phù hợp hơn nếu nhìn cặp câu đối thứ hai này là 
diễn tả một A-la-hán sau khi bậc ấy Bát-niết-bàn, là lúc đã giục bỏ năm-uân 
[những thứ có thể được diễn fđ|]., bậc ấy đã vượt khỏi tầm phạm vi của sự diễn 
tả bằng lời nói (không còn có thể diễn tả được bằng lời) [coi kinh Sn 10761. 
Cần lưu ý rằng, về mặt chủ đề thì 02 câu kệ này là tương ứng gần gũi với kinh 
Milapariyaya Sufa (MN 01). Spk khẳng định rằng bài kệ này đã thảo luận 
về Giáo Pháp “09-phần siêu thế” là “có fhể trực tiếp nhìn thấy được”, tức là 
04 thánh đạo, 04 thánh quả, và Niết-bàn.] (36) 
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37 [Ở đây “03 sự phân biệt" (tayo vidhä) ở đây chính là 03 kiểu sự tự-ta (ngã 
mạn), đó là: (1) sự f#-fa “ta hơn` (seyyo *ham asmimana), (H) sự ftự-ta “ta 
bằng' (sadiso *ham asmimana), và (HH) sự tự-fa “ta kớn` (hmo `ham 
asmimäna). Coi các kinh 22:49 (Quyên 3); 45:162, 46:41 (Quyền 5). Đọc 
thấy Vịbh 389-90 đã chỉ ra rằng bộ “03 sự phán-biệf” này khi mỗi bộ được 
“để ý” bởi mỗi người “/ sự tốt hơn, 'thực sự bằng' hay “rực sự kém 
hơn thì trở thành 09 sự phân-biệt. 


- Người “không bị lung lay bởi 03 sự phân biệ£” chính là A-la-hán, là người 
đã phá sạch gông-cùm sự t-ta (ngã mạn kiết sử). Spk chỉ ra rằng cặp câu đối 
đầu cho thấy cách những dục-lạc là tốn phí thời gian (của cuộc đời), còn cặp 
câu đối sau thì nói về Giáo Pháp siêu thế.] (37) 


3# [Cách ghi phô biến nhất của câu kệ này là “oahãsi saikham na vinãnam 
ajjhagđ" như được thấy trong phiên bản Be, Se, và Ee1 của thi kệ 49: trong 
phiên bản Be và Ee1 của thi kệ song hành là thi kệ 105; và trong phần bổ đề 
trong luận giảng Spk [phiên bản Be, Se] đối với thi kệ 49. Từ lời luận giảng 
của luận sư cho thấy ông đã đọc lời kinh ghi chữ vửzuãna mà ông đã chú giải 
là tương đồng với chữ wividhamäna: “Người đó không có 03 loại sự tự-ta 
với 09 phán chỉ của nó” (navabhedam tividha- mãna1ụu na upagafo). Sự chủ 
giải khác của Spk, coi chữ vinuanan nghĩa là “dạ con của người mẹ`, là đích 
đến của tiến trình tái-sinh. Điều này có lẽ quá hão huyền để chấp nhận một 
cách nghiêm túc. Chữ vimaãnadassĩ có ghì trong tập Kinh Tập, cầu kệ Sn 
8875, theo nghĩa là “khinh khi, coi thường”, nhưng nghĩa này của chữ 
vimãna thì quá hẹp cho ngữ cảnh đang nói. 


- Bài kệ nguyên thủy có thê đã ghi cụm chữ “øa ca mãnam” và cách ghi này 
đã bị chép hư từ trước thời kỳ có những luận sư luận giảng ... Rồi sự hư sai 
này đã được những luận sư duy trì và truyền bá luôn. Cho dù cách ghi “nø 
vửnãnam” là thông trị, nhưng cách ghi “# ca mãnam” được thấy có trong 
thi kệ 105 của phiên bản Se, trong phần bổ đề đối với thi kệ 49 [trong cả 04 
phiên bản luận giảng Spk bằng tiếng Tích Lan cô (Sinhala)] và trong các ấn 
bản tiếng Thái của bộ kinh SN và các luận giảng Spk. Bản Phạn tương ứng 
[trích Ybhũs 2:4; Enomoto, CSCS, trang 23| có ghi là “prahãya mãn ca 
na saigam eff” rất tương ứng gần gũi với cách ghi bằng tiếng Pãli. Động từ 
hữu hạn gốc có thể là một dạng hoàn thành lặp lại hiếm thấy của chữ đ/a 
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[như trong SS] hay chữ Zgz [như trong Ee2 và các ấn bản tiếng Thái]. Coi 
thêm học giả von Hinuber, “Về Thể Hoàn Thành trong tiếng Päl?”, trang 
174-176. 


- Spk hiểu cụm chữ “pahãsi sankham” có nghĩa rằng bậc A-la-hán không thê 
còn được mô tả bởi những khái niệm tham, sân, s1, nhưng điểm mấu chốt 
đúng hơn có lẽ là bậc ấy đã ngừng sự tạo-tác (papafñcasaññäsankhä), sự tạo- 
tác là những ý-tưởng và những ý-niệm từ sự tăng phóng của tâm [coi thêm 
kinh MN 18, mục 15]. Chữ ghi tiếng Phạn là szgzm thực sự có nghĩa tốt hơn 
trong ngữ cảnh này. Dường như cụm chữ này đề cập trở lại thi kệ 47 và cụm 
chữ “# vừữnãnam ajjhagđ” thì đề cập trở lại thi kệ 48. Cũng có thể rằng 
những câu kệ này mô tả A-la-hán sau khi Bát-niết-bàn, sau khi bậc ấy không 
còn được mô tả hay quy theo cách của năm-uân [coi kinh 44:01 (Quyền 4)]. 
Các câu kệ c và ƒ dường như đang mô tả A-la-hán sau khi Bát-niết-bàn, cho 
dù trong các kinh khác bậc A-la-hán cũng được tả là “không thể tìm thấy tại 
đây và bây giờ” [về sự không thể tìm thấy (khi Bát-niễt-bàn), coi thêm thi kệ 
102, 479, và cuối kinh 22:87 (Quyền 3).].] (38) 


3 [Spk chú giải sự tránh bỏ những điều xấu ác bằng thân, lời-nói và tâm theo 
cách là 710 đường nghiệp thiện [coI kinh MN 9, mục 3-8]. Cụm chữ “sau khi 
dẹp bỏ những khoải-lạc giác quan (dục lạc) là từ chối cực đoan “thích thú 
những khoái-lạc giác quan”; câu “người không nên theo đuổi đường lỗi nào 
vốn là khổ đau và nguy hại” là từ chối cực đoan “hành xác khổ hạnh". Vì vậy 
nên Spk đã nói, đoạn kệ chỉ ra con đường trung-đạo của Phật để tránh bỏ 02 
cực đoan. Toản bộ bải kệ cũng có thể được diễn dịch một cách tích cực là Bát 
Chi Thánh Đạo: (¡) “không làm những điều xấu ác bằng thân và lời-nói” hàm 
chỉ các chi phần chánh-ngữ, chánh-nghiệp và chánh-mạng [giới]; sự “có 
chánh-niệm” hàm chỉ chỉ phần chánh tinh-tấn, chánh-niệm và chánh-định 
[đinh]; sự “zõ-b/ér” (tỉnh giác) hàm chỉ chi phần chánh-kiến và chánh tư-duy 
[tuệ]. Spk nói rằng khi kết thúc lời thuyết giảng của Phật vị tiên nữ này đã 
được thiết lập trong quả Nhập-lưu và đã đọc lên bài kệ này, như “nói sự chỉ 
dạy lớn về Giáo Pháp”, đễ chỉ ra Bát Chi Thánh Đạo nhờ đó vị tiên đã chứng 
quả Nhập-lưu. | (39) 


4° [Trong câu kệ (pđđa) b tôi đọc các chữ là “đ@ayhamane va” đúng theo Eel 
và SS, khác với cách ghi của Be, Se, và Ee2 là “đ@ayhamano va”. Với chữ 
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bhavaräga ghi trong câu kệ c thì các câu kệ này cũng xuất hiện giống vậy 
trong các kinh 'Th 39-40 và 1162-63. Hình thức đang ghi của 02 đoạn thi kệ 
này đã gây rất khó khăn cho sự dịch nghĩa, bởi vì kãmaräga (tham-dục, sự 
tham muốn nhục đục) thì sẽ được loại bỏ bởi chặng thánh đạo thứ ba (Bất- 
lai), còn sakkãyadifthi (thân-kiến, quan điểm có danh-tánh cái “£a`) thì được 
loại bỏ bởi chặng thánh đạo thứ nhất (Nhập-lưu), như vậy vị tiên dường như 
đã nhăm tới mục tiêu chứng đắc cao hơn mục tiêu “/ogi bỏ thân-kiến' mà Đức 
Phật đã nói trong câu kệ cuối. Vấn đề nan giải này không xuất hiện trong 
phiên bản kinh trong tập Th (Trưởng Lão Kệ), bởi vì bhavaraga (hữu-tham, 
tham muốn được hiện hữu) được thì loại bỏ bởi chặng thánh đạo thứ tư (A-la- 
hán). Spk đã đưa ra một giải pháp “tinh khéo” và chú giải như vầy: Vị tiên 
nói ra bài thi kệ của mình với sự đề cập tới sự loại bỏ tham-dục chỉ bằng cách 
không-chế (vikkhambhanappahänam eva) mà thôi, tức là thông qua trạng thái 
các tầng thiền định (/øãna) (vì trong trạng thái tầng thiền định thì tham bị đã 
khống chế, không thể khởi sinh); còn Đức Phật thì khuyến khích chứng luôn 
thánh quả Nhập-lưu, trạng thái /oại bỏ thân-kiến có được bằng cách tẩy sạch 
(samuccheda) nó luôn để cho ngay cả những khuynh-hướng tiềm ẩn (tùy 
miên, a#say4) V1 tế nhất cũng không còn, như vậy mới bảo đảm có được sự 
giải-thoát hoàn toàn trong vòng tối đa 07 kiếp.] (40) 


*! [Bài kệ này như câu đố xoay quanh 02 ý nghĩa của chữ p#zszí (chạm, 
đụng, xúc, tiếp xúc): ý nghĩa () tích tạo (tạo nên, làm nên, có) một nghiệp 
(kamma) đặc biệt, ở đây là chỉ nghiệp nặng nghiêm trọng của việc xúc phạm 
(vu oan, phỉ báng) một người vô tội; và ý nghĩa (1) gặt hái (lãnh, thu hoạch) 
quả của nghiệp đó khi nó đến lúc chín muôi. (Như vậy “zớ' ở đây có thê hiểu 
là “nghiệp qu4)).] (41) 


42 [Trong kinh Sn 662 bài kệ này nói về sự vu khống của Tỳ kheo Kokäliya 
đối với thầy Xá-lợi-phất và Mục-kiền-liên [coi kinh 6:10 trong đó ghi lại 
chuyện nảy, nhưng không có bài kệ này |. Có một tích chuyện khác, ít đáng tin 
cậy hơn, được ghi trong /uận giảng về tập kinh Pháp Cú (Dhp-a II 31-33) 
khi chú giải về kinh Pháp Cú Dhp 125; coi BL 2:282-84. Về nghiệp quả của 
việc vu khống hãm hại người vô tội, mời coi thêm các kinh Pháp Cú Dhp 
137-140.] (42) 
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43 [Bài kệ này và bài kế tiếp tạo nên phần chủ đề mở đầu của quyền Thanh 
Tịnh Đạo (Con Đường Thanh Lọc) Vism và được chú giải ở Vism I—4 (Ppn 
1:I-8); lời chú giải cũng được đưa vào Spk. Nhà sư VẤT gợi ý các chữ an- 
tojatä bahijatä nên được coi như chữ ghép đồng đắng của bahubbïhi và chữ 
pdjã [nghĩa: “có mớ rồi bên trong, có mớ rồi bên ngoài”], nhưng tôi dịch theo 
Spk coi chúng là chữ ghép chính-phụ (/appurisa).] 


- Spk: Chữ 7a/ä (mớ rồi) là chữ dùng để tả mạng lưới của dục-vọng (tham ái) 
theo nghĩa nó “đan chéo chẳng chịt”, vì nó khởi sinh liên tục lên xuống giữa 
những đồi-tượng giác quan [như những hình sắc, những âm thanh, những mùi 
hương, những mùi vị, và những đối tượng chạm xúc]. “Có mớ rồi bên trong, 
mớ rồi bên ngoài” là bởi vì dục-vọng (tham ái) khởi sinh đối với những thứ 
sở hữu của mình và của người khác; đối với thân thể của mình và thân thể của 
người khác; và đối với sáu cơ-sở cảm-nhận bên trong (nội xứ) và sáu cơ-sở 
cảm-nhận bên ngoài (ngoại xứ). | (43) 


44 [Sự trả lời của Phật là một lời tuyên thuyết tỉnh gọn về “03 phần tu-tập” 
của đạo Phật (giới, định, tuệ). Trong đó szmZdñ¡ (định) được đề cập bằng 
chữ cửa (tâm, theo nghĩa tu tập tâm). Spk nói rằng trí-tuệ được nói đến 03 
lần trong bài kệ: (¡) thứ nhất là frí-tuệ thông mình bẩm sinh [“có trí, khôn”]; 
(1) thứ hai là /rí-đu„ệ mỉnh-sát hay minh-sát tuệ (vi2assana-pañnđ), trí này 
cần được tu tập mới có được; và (iii) thứ ba là “sự cẩn trọng”, là loại trí-tuệ 
thực dụng dẫn đầu tất cả mọi tác vụ (sabbakiccaparinäyikã pari- 
hãrTïyapañnna). 


- Spk giảng giải: “Giống như một người đứng trên nền đất và cầm con dao 
bén có thê chặt dọn một mớ lùm tre rối rắm; cũng giống như vậy, vị Tỳ kheo 
này ... đứng trên nên tảng là g/ới-hạnh, với bàn tay là frí-tuệ thực dụng được 
ra sức bởi sức mạnh /inh-fấn, cầm con dao bén là frí-tuệ minh-sát được làm 
sắc bén bởi hòn đá mài là sự đjnh-tâm, có thê chặt dọn, chặt bỏ và phá bỏ toàn 
bộ mớ rối của dục-vọng (tham ái) đã quá lớn trong dòng liên-tục của tâm 
mình” [trích từ Ppn 1:7].] (44) 


4 [Trong khi đoạn kệ trước chỉ ra người học-nhân (sekha), là người có khả 
năng tháo gỡ mớ rối, thì đoạn kệ này chỉ ra bậc A-la-hán, là người đã vượt 
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qua sự tu-học, là vô học nhân (zsekha), người đã làm xong sự nghiệp tháo gỡ 
mớ tối.] (45) 


46 [Spk nói rằng đoạn kệ này được nói ra để chỉ ra cơ-hội [hay vàng, chỗ] đề 
tháo gỡ phá bỏ đống mớ tối (/a‡ãya vÿatanokäsa). Ö đây “danh” (nãma; 
phần thuộc tâm) là đại diện cho 04 uấn thuộc tâm (cảm-giác, nhận-thức, 
những sự tạo-tác và thức; thọ, tưởng, hành thức). Spk coi chữ ?a/igha (sự 
va-chạm, sự động-chạm) là ghì tắt cho chữ pafighasaffa (sự nhán-thức về 
sự va-chạm). Theo Spk-pt, trong câu kệ c chúng ta nên đọc như một chữ 
ghép đồng-đẳng (dvanda) được nén lại là “pafigharipasañña" (những sự 
nhận-thức về sự va-chạm và về thể sắc), VỚI phần đầu được cắt ngắn, tách ra 
và đọc giọng mũi để cho hợp với vận luật thi kệ. “Š% va-cham” là sự tác 
động của 05 đối-tượng (ngoại xứ) lên 05 cơ-sở cđm-nhận (nội xứ), còn “sự 
nhận-thức về sự va-chạm” (pafighasañna) được định nghĩa bằng 05 loại sự 
nhận-thức giác quan [coi Vibh 261,31—34 và Vism 329,22—24; Ppn 10: 16]. 
“Sự nhận-thức về thể sắc” hay sắc tưởng (rñpasaññä) có phạm vi ý nghĩa 
rộng, cũng gồm cả những sự nhận-thức về thể sắc được hình dung trong 
trạng thái các tầng thiền định (7hzna). [Spk-p{ nói đó là: sự nhận-thức về thể 
sắc của &asina-đát ...]. Spk giải thích rằng: (¡) chữ đầu (sự nhận-thức về sự 
va-chạm) hàm chỉ sự hiện-hữu thuộc cõi dục-giới, và (1) chữ sau (sự nhận- 
thức về thể sắc) hàm chỉ sự hiện-hữu thuộc cõi sắc-giới, và (iii) cả hai kết 
hợp lại là hàm chỉ sự hiện-hữu thuộc cõi vô-sắc-giới, như vậy là đầy đủ cả 
03 cõi giới hiện-hữu. 


- Ngay tại đó [tại đây] mớ rồi được cắt bỏ. Spk giải nghĩa: “Mớ rối được cắt 
bỏ theo nghĩa vòng luân-hồi cùng với 03 cõi giới hiện-hữu đã kết thúc; nó 
được cắt bỏ và chấm dứt tùy thuộc theo Niết-bàn.”.] (46) 


# [Cách ghi câu kệ (pda) b là khác nhau giữa các phiên bản. Tôi làm theo 
Se và Ee2 ghi là zmano yafaftam ägafam, khác với Be ghi là na mano 
SaInyatatfam agatam. 


- Spk chú giải: Vị thiên thần này nắm giữ quan điểm rằng một người nên 
kiềm chế trong mọi trạng thái của tâm; rằng cho dù là thiện hay bắt thiện, thế 
tục hay siêu thế, tâm nên được kiềm chế bên trong, không nên bị kích khởi. 
[Spk-ptf nói thêm: VỊ thiên thần tin rằng mọi trạng thái của tâm đều mang lại 
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sự khổ, và trạng thái vô-thức là tốt hơn.| Đức Phật đã nói trong phần kệ đáp 
lại rằng người tu cần nên có sự phân biệt giữa “cái tâm cần được kiềm chế” 
và “cái tâm cân được tu tập”. Coi kinh 35:205 (Quyên 4) (2) trong đó Đức 
Phật đã dạy sự kiêm-chế trong tâm (tato cifam nivaraye) khỏi những đối- 
tượng kích khởi những ô-nhiễm (như tham, sân, si). (Người dịch Việt tra thấy 
kinh 35:205 là không phải, có lẽ nhà biên tập in đã nhằm số kinh chỗ này).] 
(47) 


%8 [Spk chú giải rằng: Vị tiên này đã trú ở trong một khu rừng, đã nghe những 
Tỳ kheo dùng những lời diễn đạt (có cái “ta”) như “Tôi ăn, tôi ngồi, bát của 
tôi, y của tôi ...” Vị tiên này nghĩ rằng: “Tôi từng tưởng rằng những Tỳ kheo 
này là những A-la-hán, nhưng những A-la-hán mà có thê nói theo những cách 
hàm nghĩa còn tin có cái “4` (ngã, hữu ngã, ngã kiến, ngã chấp) như vậy 
sao?”; do nghĩ vậy cho nên vị tiên đó đã đến gặp Phật để hỏi Phật về vấn đề 
này.] (48) 


# [Nguyên văn câu này là: ƒoharamaffena so vohareyya. Spk giải thích: 
“Mặc dù những A-la-hán đã dẹp bỏ sự nói chuyện mang hàm nghĩa còn tin có 
cái “` (hữu ngã, ngã kiến), nhưng họ không muốn lạm dụng những từ ngữ 
của các kinh điền và nói “Năm uẫn ăn, năm uân ngồi, bát của năm uân, y của 
năm uân”, bởi vì nếu nói như vậy thì người thường không ai hiểu họ nói gì.” 
Coi thêm sự kết nối chỗ này với kinh DN 9, cuối mục 53 có ghi: “Vậy đó, này 
Cina, có những sự diễn đạt thể tục, những từ ngữ thể tục, những quy ước thể 
tục, những khái niệm thể tục như vậy mà Như Lai đã dùng nhưng không nắm 
chấp (hay hiểu lầm theo) chúng.” (TKBĐ).] (49) 


5 [Spk chú giải: Tới chỗ này vị tiên nghĩ rằng trong khi những A-la-hán có 
thê không nói như vậy vì họ không còn nắm giữ quan-điểm có cái “2” (ngã 
kiến) nhưng họ có lẽ vẫn còn ít nhiều sự fự-fa (ngã mạn) [asrmimang: Sự “fa- 
là” hay “ta-đây”]. Vì vậy vị ấy đã hỏi thêm câu hỏi thứ hai, và Phật đã trả lời 
để chỉ ra rằng những A-la-hán đã loại bỏ “09 kiểu sự tự-ta” [coi lại thêm bộ 
“03 sự phân-biệt” thành 09 trong chú thích 37 ở thi kệ 48, kinh 01:20 ở trên]. | 
(50) 


5! [Spk quyết định chữ mãnaganthassa trong câu kệ b phải ghi đúng là mãno 
ca ganthä assa (đối với bậc ấy sự tự-ta và những gúi-mắc) đề có được sự nhất 
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quán với bộ 04 theo giáo lý của ganrha, vốn không chứa chữ mãna. Mời coi 
thêm kinh 45:174 (Quyền 5) về 04 sự gứ/-máắc. Tuy nhiên, có lẽ ở đây chữ 
mãnaganfhä nên được hiểu theo một nghĩa thong thả hơn, như = mãnassa 
ganthã. Trong kinh It 4,16, một bài kinh chỉ nói về mãnaz, chúng ta thấy chữ 
mãnaganthaã được dùng như một chữ ghép bahubbihi (chữ khép chỉ thuộc 
tính) bổ nghĩa cho chữ pa/ã (một thế hệ bị gúi mắc bởi sự f/-fa) và những bậc 
A-la-hán được mô tả là mãnaganthabhibhuno (những người đã chỉnh phục 
những gút-mắc của sự tự-ta), điều này ủng hộ cho cách dịch nghĩa của tôi 
(TKBĐ) ở đây. Cách ghi câu kệ c khác nhau bởi các phiên bản: Be ghi là 
maññatam, Se ghi mañnñanam [là sự giải nghĩa trong Spk (Be)], còn Eel ghi 
là yamatưm, Ee2 ghi là ya matam (= yam matam)). Spk giải nghĩa rằng bậc 
ấy đã vượt khỏi 03 quan-niệm sai lầm do dục-vọng, những quan-điểm này nọ 
và sự tự-ta (tham ái, tà kiến, ngã mạn) gây ra.] (51) 


52 [Spk chú giải: Câu hỏi đề cập đến “những dòng chảy” của vòng luân-hồi 
(samsara), câu trả lời cho Niết-bản. Những đoạn trả lời có thể đọc thấy trong 
kinh DN 11, mục 85 và chỗ kinh Ud 9,4. Về “2s dừng lại của những dòng 
chảy” mời coi các kinh Sn 1034-37, và coi thêm lời kinh cùng ý nghĩa là 
“không có vòng luân-hồi nào để mô tả họ (vaffan tesam natthi paññãpanäya) 
ở cuối các đoạn chính của các kinh 22:56 và 22:57 (Quyền 3) và ở cuối kinh 
44:06 (Quyên 4); và coi chú thích 83 ở mục (1) (b) kinh 22:56.] (52) 


53 [Phiên bản Ee2 có ghi một bài kệ (đánh số 70) ngay trước bài kệ này; bài 
kệ 70 đó chỉ được tìm thấy duy nhất trong 02 phiên bản viết tay bằng tiếng 
Lanna cô ở miền bắc Thái Lan. Bởi vì bài kệ đó không có trong bất kỳ phiên 
bản nào khác hay bản viết tay nào được biết của bộ kinh SN này, và hầu như 
không liên quan đến chủ đề đối thoại giữa Phật và vị tiên ở đây, cho nên nó 
không thuộc về chỗ này; do vậy tôi đã không dịch nó. Quyết định này của tôi 
cũng được ủng hộ bởi cái sự 'không thấy có sự chú giải hay giải nghĩa nào? 
về bài kệ 70 đó trong các luận giảng Spk và Spk-pt, điều đó cho thấy rằng 
bài kệ đó chưa từng được đọc thấy bởi những nhà luận giảng trước giờ. Trong 
phiên bản Ee2, trang xvii, người biên tập đã lập luận rằng bài kệ đó cần phải 
được “khôi phục” để cung cấp một câu hỏi bởi vị thiên thần, nhưng ông lại 
cho rằng bài kinh 1:28 này nguyên gốc ghi chữ đầu của câu kệ 72đ là “e” 
vốn sau đó đã bị đổi thành “kø” hay “ke” bởi sự truyền thừa để cung cấp một 
câu hỏi. Nhưng vì chữ “ke” trong câu hỏi đã làm nên nghĩa hoàn hảo, cả về 
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mặt cú pháp học và ngữ nghĩa học, cho nên không có lý do gì cho rằng cách 
ghi nguyên gốc là “£”, và vì do vậy nên đâu cần phải chêm vô một bài kệ 
mới để cung cấp một câu hỏi.] (53) 


4 [Spk giải thích câu “Trong số những người này đã quá bị khao khát" 
(ussukkajãäfesu)” có nghĩa là: Trong số những người tham gia dính líu làm 
đủ thứ điều (do bị) khao khát (ï) để tạo ra thêm nữa những đối-tượng dục lạc 
[những hình-sắc, những âm-thanh, những mùi-hương, những mùi-vị, và 
những đối-tượng chạm xúc (sướng)] chưa khởi sinh và (i¡) để thụ hưởng 
những đồi-tượng dục lạc (sướng) đó đã khởi sinh.” (Ví dụ con người luôn lo 
toan làm mọi cách vì bị khao khát (ï) để có được những người đẹp, thức ăn 
ngon, nhà cửa, phương tiện, của cải ... sung sướng, và (ii) để thụ hưởng 
chúng). Trong câu kệ c của đoạn kệ thứ hai tôi đọc là ke *dha tanham giống 
theo Be và Se, khác với cách ghi của Ee1l và Ee2 là gedhaftanham (sự tham 
và dục-vọng) và cách ghi của SS là kodhaftanham (sự sân và dục-vọng). 
Trong câu kệ đ, Ee2 ghi là /e lokasmmữn khác với các phiên bản còn lại ghi là 
ke lokqsIHH. 


- Chữ ssuka [Phạn: „#suka] có nghĩa là tham muốn một cách đây lo toan, sốt 
sẵng (nhiệt tình) hoặc bận bịu hăng say theo đuổi. Danh từ tương ứng là 
ussukka, đôi lúc được thấy ghi ở những chỗ lẽ ra phải ghi bằng dạng tính từ 
mới đúng. Chữ ssuka được dùng cho cả 02 nghĩa: (1) theo nghĩa mang tính 
khen ngợi (sốt sắng hay nhiệt tình vì điều tốt, ví dụ như vì sự tu tập, vì những 
việc công đức) và (ii) theo nghĩa mang tính chê rách (sốt sắng hay hăng say 
vì những điều xấu, ví dụ như vì những dục lạc, vì những quyền lợi vật chất, 
vì những điều bất thiện). () Chẳng hạn, ở gần cuối kinh 41:03, cuối kinh 
41:04 và gần cuối kinh 41:09 (Quyền 4) chữ này đã được dùng theo nghĩa 
tích cực đáng khen trong một câu mẫu do gia chủ Citta đã nói với các Tỳ 
kheo [Con sẽ nhiệt tình chu cấp ...J [như tôi đã dịch là “nu/£r tin ”]. Chữ này 
cũng có ghi trong kinh MN 48, mục 12 (sự coi-trọng đây nhiệt tâm) và Vin I 
49,19—50,8. (1) (1) Còn nghĩa tiêu cực đáng chê là —/ham lam, tham vọng, 
hoặc “khao khát” [như tôi đã dịch]—cũng được thấy có trong kinh Pháp Cú 
Dhp 199. 


- Chữ diễn đạt appossukka, nghĩa đen nghĩa chữ là “có / nhiệt tình, ít nhiệt 
tâm, ít sốt sắng” được dùng để mô tả người biết kiềm chế khỏi những việc 
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làm hay hoạt động bận bịỊu lu bu tất bật. Trong bộ kinh SN này chúng ta tìm 
thấy chữ diễn đạt này—mà tôi dịch chung một cách thoáng nghĩa là “/sốngJ 
một cách an nhàn (thư thả, không làm gì)]}—như trong kinh 9:10 (Quyền 1 
này), ngay đầu kinh 21:04 (Quyền 2) với nghĩa [đrdi qua thời gian sống an 
nhàn và im lặng], và đầu kinh 35:240 (Quyền 4) với nghĩa [năm yên, giữ yên, 
ở yên và im thír], và ở gần cuối kinh 51:10 (Quyền 5) theo nghĩa Phật đã nói 
với Ma Vương [Cứ an nhàn đi, này Ác Ma (tức = đừng bận tâm, đừng manh 
động sốt sắn làm chỉ)]. Danh từ trừu tượng là “appossukkatä”, có ghi ở kinh 
6:01 ở câu ngay sau đoạn kệ 557, để chỉ khuynh hướng đầu tiên của Đức Phật 
ngay sau khi giác-ngộ là chỉ “sống an nhàn an yên”, tức = không làm gì cả, 
chỉ hướng về Sự sống tĩnh lặng hơn là sự bận bịu bận tâm lu bu với công việc 
truyền dạy Giáo Pháp. Mời coi thêm các chú thích 366 và 551 bên dưới 
Quyển 1 này.] (54) 


55 [Spk chú giải rằng: Bốn bánh xe là chỉ 04 tư thể [đi, đứng, ngồi, nằm]. Chín 
cửa là 09 lễ mở [2 mắt, 2 tai, 2 mũi, miệng, bộ phận sinh dục, hậu môn]. 
Được lắp đây với những bộ phận của thân [tóc, lông ...] và bị ràng buộc với 
sự tham tức là với dục-vọng (ái). 77 làm sao một người thoát khỏi nó? nghĩa 
là: Làm sao có sự thoát ra khỏi một thân như vậy? Làm sao có sự tự do, sự 
thoát ly, một sự siêu thoát khỏi nó? Spk-p{ chú giải bổ sung rằng: Nó được 
sinh từ một vũng lây (pankajãia) bởi vì nó được sản sinh trong chỗ lầy dơ 
nhuốc trong bào thai người mẹ. Lời kinh tiếng Pãli ở đây cũng có thể được 
dịch là “Nó là một vũng lây”, tuy nhiên tôi vẫn dịch theo sự chú giải của Spk- 
p{. Cách-nhìn quả quyết đứt khoát về thân như vầy cũng thấy được ghi trong 
kinh Sn L, I1, trang 34-35.] (S5) 


56 [Trong câu kệ z [= Dhp 398a], phiên bản Eel ghi chữ øandm nên được 
sửa lại là naddhữn. Spk đã chú giải câu kệ này trong kinh Pháp Cú Dhp 
398a¿ với chữ varaffä là = dục-vọng (fanha), nhưng do chữ dục-vọng được 
đề cập trong đoạn kệ ở đây một cách tách riêng, cho nên chữ varaffä ở đây 
được dịch nghĩa khác. 


- Spk chú giải: Dáy cột (naddhi) là chỉ sự hung-dữ (upanañha), ví dụ như sự 
tức giận, sự điên tiết; đây ràng (varaä) là chỉ những ô-nhiễm vẫn còn. S 
tham-muốn và tham-lam là chỉ trạng thái tâm tham được nói đến theo 02 
nghĩa: fham-muốn (icchä) là tham ở giai đoạn còn yếu còn ít, tức tham muốn 
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có được thứ mình chưa có; còn /ham-lam (lobha) là tham ở giai đoạn mạnh 
hơn nhiều hơn tiếp theo, tức tham lam nắm giữ thứ mình đã có được. Dực- 
vọng với sốc rễ của nó: là chỉ gốc rễ của nó chính là vô-minh (si).] (56) 


Š [Đoạn thi kệ vấn hỏi này cũng có ở kinh Sn 165-166, cho dù ở đó có thêm 
cặp câu kệ và có một hàng biến thể thay chỗ câu hỏi thực ở đây. Những người 
đang hỏi ở đây là 02 quý thần dạ-xoa (yakkha) tên là Hemavata và Sãtãgira. 
Câu hỏi [hay đúng hơn là bó câu hỏi] chỉ được thấy ghi trong kinh kệ Sn 168 
và câu trả lời được ghi trong kinh kệ Sn 169 kế tiếp; chúng giống hệt nhau 
với phần câu hỏi và phần trả lời ở thi kệ số 221-222. Chỉ sau khi đã nhận 
được câu trả lời thì 02 đạ-xoa mới đặt ra câu hỏi cuối “køtham dukkhä 
pamuccair?” này, và câu trả lời là giỗng hệt. Sau khi đã có những con linh 
dương tơ (enjaigha) có nghĩa là 01 trong 32 tướng tốt của một bậc vĩ nhân 
[coi thêm kinh dài DN 30; kinh trung MN 91, từ mục O9]. Về chữ nãøa, mỜI 
coi chú thích số 84 bên dưới.] (57) 


5# [Spk chú giải: Ở đây: là ở trong danh-sắc (nãmaripa) này. Bằng cách đề 
cập 05 dây dục-lạc (khoái-lạc giác quan) là chỉ sắc-uẩn (thân) [Spk-pt bỗ 
sung: bởi vì chúng có tính chất của sắc thân]. Còn đề cập ứâm (mano) là chỉ 
phần danh (nãma), tức 04 uấn thuộc tâm thân. Như vậy cơ sở [của tham- 
muốn (dục)] ở đây có thê được diễn dịch theo cách 05 „ẩn ... vân vân.] (58) 


5° [Spk chú giải rằng những thiên thần này được gọi là sawllapakäyikä 
(thuộc nhóm tán-dương điêu-thiện) bởi vì họ được tái sinh trong cõi trời nhờ 
quả của việc tán dương Giáo Pháp của người thiện bằng cách đảm nhận 
Giáo Pháp đó [Spk-pt: đó chính là Giáo Pháp của người thiện gồm các sự 
như sự quy y nương tựa (Tam Bảo), sự thụ lãnh những giới-hạnh ... vân 
vân]. 


- Bối cảnh của chuyện kinh này là như sau: Xưa có một tàu buôn với thủy thủ 
đoàn gồm 700 người khi đang vượt đại đương gặp nạn bão dữ. Khi tàu đang 
chìm, những người trong đoàn khi đang cuống cuồng cầu khấn trời thần của 
họ, họ để ý thấy một người vẫn ngồi tro chân một cách bình tĩnh “w„hw một 
thiên giả” (yogi, du-già), không sợ hãi gì. Họ hỏi người đó làm cách nào ông 
ta vẫn giữ được bình tĩnh như vậy, và ông ta đã giải thích rằng sau khi ông ta 
đã quy y Tam Bảo và tuân giữ Năm Giới Hạnh thì ông ta không có lý do gì để 
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sợ hãi. Họ đã xin ông ta chỉ cho họ làm theo, và sau khi phân đoàn thành 07 
nhóm mỗi nhóm 100 người, ông ta lần lượt truyền thụ cho mỗi nhóm sự quy y 
và năm giới, khi hoàn thành xong nghỉ thức thì con tàu bị nuốt chửng bởi đại 
dương. Nhờ quả của việc làm công đức cuối cùng này trước khi chết, tất cả họ 
đều được tái sinh trong cõi trời Đao-lợi (Tavatimsa) thành một nhóm riêng 
với một người dẫn đầu nhóm (chính là người đã bình tĩnh và truyền thụ sự 
quy y và năm giới cho họ). Sau khi họ nhận thấy đã họ đạt được vận phúc như 
vậy nhờ lòng tốt của người dẫn đầu đó, họ đã đến gặp đức Thế Tôn để nói ra 
những lời khen ngợi về vị đó.] (59) 


50 [Spk: Giống như dầu không có được từ cát, trí-tuệ cũng không phải đạt 
được /ờ người khác, hay từ những người mù quáng: nhưng giống như dầu có 
được từ hạt mẻ, một người có thể đạt được trí-tuệ bằng sự học Giáo Pháp của 
người thiện và bằng cách làm theo người có trí.] (60) 


6! [Tôi coi chữ sZzzm là trạng từ đối cách có từ danh từ trừu tượng là s/a. 
Tuy nhiên, Spk đã coI nó là một trạng từ chữ sz/afa (một cách liên tục), có lẽ 
không thỏa đáng cho lắm. ] (61) 


%2 [Nguyên văn: øariyäyena. Spk giải nghĩa = kãranena (vì một lý do) không 
giúp ích gì cho chúng ta. Tôi hiểu ý nghĩa ở đây rằng những câu kệ của họ là 
chỉ đúng một cách tạm thời (theo nghĩa nhất thời; pariyäyena), tức chỉ chấp 
nhận được bởi quan điểm thế tục mà thôi. Còn lời kệ của Phật là nhất định tối 
hậu, không phải theo nghĩa nhất thời (nipparpyäyena) bởi vì những lời đó chỉ 
tới mục-tiêu rốt ráo tột cùng. Mời coi sự tương phản của chữ par7yäyena và 
nippariyäyena trong kinh AN 9:42 chú thích số (1952) và chú thích số 
(1954).] (62) 


63 [S ô-nhiềm (mala) ở đây chính là tính keo-kiệt (sự bị nhiễm bởi tính keo- 
kiệt); coi thêm lời kinh “mẫu” được dùng trong nhiều kinh để mô tả về một 
người tại gia rộng lòng bố thí là “sống ở nhà với một cái tâm không còn sự ô- 
nhiễm của tính keo-kiệt” (vigatamalamaccherena cetasä agäram ajjhãva- 
saf).] (63) 


%4 [Spk: Họ không chết trong số những người chết: Họ không chết trong số 
những người bị “chết” bởi cái chết vì tính keo-kiệt. Của cải của người keo 
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kiệt chỉ giống như của cải của những kẻ đã chết rồi, bởi vì họ không bố thí 
chia sẻ những của cải của mình. | (64) 


55 [Spk giải thích: Nếu một người thực hành Giáo Pháp nghĩa là: người đó 
thực hành Giáo Pháp bằng “10 đường nghiệp thiện”. Cho dù có được bằng 
cách lượm mót (samufjakam care): Một người có được “bằng cách lượm 
mót” quét dọn sân phơi lúa để mót lúa... đập lại rạ để mót lúa... Cửa 
người cúng một ngàn: Của người cũng [thức ăn| cho một ngàn Tỳ kheo 
hoặc người bỏ một ngàn đồng tiền mua thức ăn để cúng dường. 100 lần 
cúng dường như vậy thì sẽ = số thức ăn cúng dường cho 10 kø/¡ Tỳ kheo 
hoặc = 10 koti đồng tiền [01 koti = 10 triệu]. Thậm chí cũng không bằng 
một phân: chữ “phần” (kala) có thề có nghĩa là 1/16 hay 1/100 hay 1/1000; 
nhưng ở đây có nghĩa là 1/100. Nếu một người (chồng) tốt chia [giá trị của] 
thứ mà anh ta đã chu cấp cho vợ mình (cho dù mình nghèo, có ít ỏi, phải đi 
mớt) như vậy thành 100 phần, thì sự cúng dường bằng 10.000 &ø/¡ được 
cúng dường bởi những người kia cũng không đáng bằng 01 phần trong đó. 


- Mặc dù Spk đã giải thích đó là “sự cúng dường thức ăn cho những Tỳ kheo', 
nhưng thi kệ số 94 ngay bên dưới đã hàm nghĩa đó là “sự cúng tế thú vật" bởi 
những bả-la-môn đã bị (Phật) bác bỏ (vì đó không phải là sự bố thí hay cúng 
dường chân chính có phước đức). | (65) 


5 [Spk chú giải: “Miểm-rin” (tín) ở đây có nghĩa là niềm tin vào nghiệp và 
nghiệp quả. Giống như trong cuộc chiến một ít người anh hùng chinh phục số 
đông người hèn nhát, một người được phú cho niềm-tin rằng sự bố thí ngay 
cả thứ nhỏ nhặt ít ỏi cũng sẽ nghiền nát tính keo-kiệt và đạt được nhiều phước 
quả. | (66) 


%7 [Spk chú giải rằng: chữ đhammaladdhassa có nghĩa là (¡) thứ có được một 
cách chân chính hoặc (1) người có được sự chân chính, ví dụ như thánh đệ tử. 
Nghĩa đầu là có lý hơn ở đây; coi thêm kinh AN 4:61. Yza (Dạ-ma) là vua 
địa ngục (diêm vương); ƒe/arazï là tên trong Phật giáo của Sông Styx [coi thi 
kinh Sn 674 và Pj II 482,4-6]. Spk nói rằng tên Ve/aragï chỉ được đề cập để 
làm ví dụ đại điện như “/¿êw để giáo lý”, chứ thực ra người (giác ngộ) đó đã 
Vượt qua tất cả 31 đại địa ngục.] (67) 
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5 [Nguyên văn là chữ viceyyadãnam. Sự diễn đạt ở đây là một chữ ghép tuyệt 
đối về cú pháp; coi học giả Norman trong bài “Những Chữ Ghép về Cú Pháp 
trong ngôn ngữ Ẩn-Aryan Trung Cổ" in trong tuyên tập Collected Papers, 
4:218-19. 


- Spk giải nghĩa: Đó là một thứ được bồ thí sau khi làm được sự phân biệt. Có 
02 loại sự phân biệt: (1) sự phân biệt đối với sự cúng dường, chăng hạn một 
người bỏ những thứ xấu, đở, hư và chỉ bố thí món tốt, ngon, lành; và (ii) sự 
phân biệt đối với người nhận, chẳng hạn một bỏ qua những người thiếu đức 
hay những tín đồ tin theo 95 tín điều đị giáo (pãsanda, những giáo phái ngoài 
Phật giáo; coi thêm chú thích số 355) và bố thí cho những người được phú 
cho những phẩm chất tốt như giới hạnh, thiền định ... vân vân... những 
người đã xuất gia trong tăng đoàn của Đức Phật.] (68) 


5 [Trong câu kệ a, tôi đọc là ađdJhã hi đúng theo Ee2 và SS [cũng giống chỗ 
kinh Ja IH 472,29], khác với Be và Eel ghi là sađdhaä hï và Se ghi là sad- 
dhabhi. Spk giải nghĩa chữ cụm chữ đdhammapadam va trong câu kệ b là 
“nibbanasankhatan dhammapadam evda” (chính là trạng thải của Giáo 
Pháp được biết là Niết-bàn). Thông thường chữ đhanưnapada là một đoạn 
thi kệ hay một lời nói về Giáo Pháp (pháp cú) [như trong thi kệ 785-86, 826 
bên dưới], điều này cũng hợp lý trong ngữ cảnh này; nhưng tôi vẫn ưu tiên 
coi chữ này là cách viết tắt dhammapdfipada (sự thực-hành con-đường Giáo 
Pháp) cho hợp với vận luật thi kệ của chữ, ý nghĩa này cũng được chứng 
thực ở kinh Sn 88, trong đó rõ ràng đã đỗ đồng ý nghĩa chữ dhammapada 
(con-đường Giáo Pháp) là = magga (đạo). Như vậy luận điểm Đức Phật 
đang đưa ra chính là sự /ực hành Giáo Pháp [bằng Bát Thánh Đạo nhắm 
tới Niết-bàn] là tốt hơn sự /hực-hành bó-thí nhắm tới sự tái sinh phúc lành 
trong cõi trời. 


- Sự giải nghĩa đầy đủ hơn về lời kệ này chỗ kinh Ja III 474 cũng ủng hộ cách 
diễn dịch kế trên, như vầy: “Mặc dù sự bồ thí là nhát định [ekamsen` eva, rõ 
ràng chữ này giải nghĩa = ađdhä hỉ] được khen ngợi theo nhiều cách, nhưng 
một con-đường Giáo Pháp (dhammapada)— một phần của Giáo Pháp 
(dhammakofthaäsa) cốt yếu nhắm tới sự vắng-lặng (định) và sự minh-sát 
(tuệ)— thì tốt hơn sự bố-thí. Vì sao? Bởi vì rong quá khứ [pubb` eva]—nghĩa 
là trong đại kiếp này, có Đức Phật Ca-Diếp (Kassapa Buddha) và vân vân— 
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và thậm chí viễn xưa (pubbatar` eva) [tức trong những đại kiếp trước] nghĩa 
là có Đức Phật Tỳ-Xá-Phù (ƒessabhữ Buddha) và vân vân, có những người 
thiện, những bậc thượng nhân (sap„z¡sa), được phú với trí-tuệ, đã tu tập định 
và tuệ và chứng ngộ Niết-bàn.”.] (69) 


79 [Trong câu kệ đ, chúng ta nên đồng ý với cách ghi của danh từ tác nhân 
ãgamiã trong Be, Se, và Ee2, khác với Eel ghi là ãgazvã để lại cho câu một 
mệnh đề tuyệt đối không được thỏa đáng. Chúng ta tìm thấy chữ ãgzzưã 
được dùng theo nghĩa là ãgZm, và chữ anãgan¿ã được dùng như đồng nghĩa 
với chữ anãgđmï [có liên hệ với chữ 7haftam (trạng thái hiện-hữu này) như 
trong kinh AN 2:36, đoạn (I), chú thích 257.] 


- Spk chú giải: Họ không từ cối của thân chết, tức là, không từ vòng luân-hồi 
hiện hữu với 03 cõi, để đến Niết-bàn, rạng (hái không-còn-quay-lại-nữa 
(apunagamana), được nói như vậy bởi vì chúng sinh không quay lại từ trạng 
thái Niết-bàn (đã niết-bàn là không còn quay lại thế gian nào nữa). Một người 
lơ tâm phóng dật và hướng tới những dục-lạc (khoái-lạc giác quan) thì không 
thể nào chứng ngộ trạng thái đó (Niết-bàn) cho được.] (70) 


7! [Từ trong lời kinh, danh tánh của người nói đoạn kệ này rất khó nhận ra 
được là ai. Tôi làm theo Ee2 chỉ coi đó là một thiên thần khác. Cho dù hầu 
hết các phiên bản đều ngắt câu xuống dòng như thê đây là một bài thi kệ 
vậy, nhưng chúng ta không thấy có chút vận luật gieo vần nào và có lẽ lời 
kinh nguyên thủy đã chủ ý ghi như văn xuôi. Phiên bản Ee2 thì ghi theo 
kiểu thi kệ nhưng không đánh số nó như một bài kệ. 


- Spk nói rằng chữ sự thống khổ (agha) trong câu đầu là = sự khổ của năm- 
uấn, và sự khổ (dukkha) trong câu thứ hai là đồng nghĩa với chính nó. Câu thứ 
tư được diễn giải là: “Loại bỏ năm-uân là loại bỏ sự khổ của vòng luân-hồi.”.] 
Œ]1) 


7? [Trong câu kệ b chữ ghép bất thường là saäkapparäga được Spk giải 
nghĩa là: saukappitaräga (tham dục có chủ-ý, er dục). Chỗ luận giảng Mp 
IH 407,5 thì giải nghĩa là: sa2kap?pavasena uppannaräago (tham dục đã khởi 
sinh theo cách của chủ-ý [hay của ý-nghĩ|).” Spk-p{ bỗ sung là: subhãái- 
vasena saikappitavathumhi rãgo (tham dục đối với một đối-tượng được 
nghĩ là đẹp ... (sướng, hấp dẫn, đáng thích, gợi cảm)). Tuy nhiên, mấu chốt 
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của lời diễn đạt này có lẽ nằm ở câu kệ kinh Pháp Cú Dhp 3392 (cũng = 
câu kệ trong kinh Th 7602), ở đó chúng ta thấy cụm chữ “saikappä rãgan- 
issitã" (những chủ-ý (ý định, tư duy, cô ý, tư) đựa trên tham dục). Spk tóm 
tắt ý nghĩa của bài kệ như vầy: kớ/ đáy sự đồng nhất dục [sự cảm-khoái giác 
quan] với đối-tượng dục [đồi-tượng khoái cảm] bị từ chối: chính sự ô- 


nhiễm thuộc tham dục (dục lậu) mới được gọi là dục.” 


- Chữ đhira cho phép 02 nghĩa phái sinh, một nghĩa là “có /rf” và một nghĩa 
là “kiên định, vững vàng”; coi PED và MW, dưới chữ d”zra. Tôi thường dịch 
nó là “có trí” theo sự giải nghĩa của luận giảng là = đa, nhưng ở những 
chỗ khác [như ở các câu kệ số 411e, 413e, 4934, 495+] thì tôi đã lợi dụng tính 
hai chiều nghĩa của chữ này và dịch là “kiên định, vững vàng”. Chữ này có 
âm bội cao và dường như chỉ được dùng trong thi ca.] (72) 


73 [Chữ akiñcana (người không có gì) trong câu kệ c là danh hiệu chung của 
A-la-hán. Spk giải nghĩa đó là sự không-có “chú nào” [hay không có “những 
nước-cản nào” của tham, sân, sỉ nữa [mời đọc thêm bài kinh 41:07 (Quyền 4) 
tức tương đương = kinh MN 43 ở đặc biệt các mục 35-37.] (73) 


74 [Spk giải thích: Ngài Mogharãja là một trưởng lão thiện khéo về cấu trúc 
trình tự của các bài thuyết giảng (anusandhikusala). [Spk-pt: Ngài là một 
trong 16 đệ tử của bà-la-môn Bãvarï; coi các kinh Sn 1116-19.| Sau khi đã 
quan sát thấy ý nghĩa của câu kệ cuối không đi đúng theo trình tự, ngài đã nói 
như vậy để nối kết nó lại theo thứ tự [có lẽ bằng cách rút ra hàm nghĩa của 
nó?]. Spk chỉ ra rằng mặc dù tất cả A-la-hán có thể được mô tả là “bác ứốt 
nhất trong mọi người, Vì sự tốt lành của loài người” (narufttamamụ atthacaram 
naranarn), những vị trưởng lão đã dùng sự diễn đạt này với sự tham chiếu đặc 
biệt chỉ về Đức Phật (dasabalam sandhay` eva). Spk phân tích câu khẳng 
định của thầy ấy là dạng một câu hỏi (/e kim pasamsiyä udähu apasarnsiyä). 
tôi cũng dịch theo như vậy, nhưng câu đó cũng có thể được đọc là một câu 
khẳng định đơn thường đã được xác nhận trước và sau đó được chấp thuận 
bởi Đức Phật. ] (74) 


75 [Spk giải thích chữ 2ñ¡k&⁄z# (Tỳ kheo) trong câu kệ ø [và có lẽ cũng trong 
câu kệ đ luôn] là cách xưng hô dành cho Tỳ kheo MogharäJa; nhưng trong 
kinh ngài Mogharäãja cũng được xưng hô bằng tên, cho nên sẽ phù hợp hơn 
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nếu coi chữ này trong cả 02 câu đó là một từ chủ cách số nhiều. Trong Be và 
cả Se thì chữ này rõ ràng là số nhiều. Như vậy Đức Phật đã xác nhận những ai 
tôn kính Phật là đáng được khen ngợi, nhưng Đức Phật lại hướng dẫn người 
vấn hỏi vượt lên trên sự tôn kính thờ kính bằng cách nói thêm rằng những ai 
hiểu được chân lý Giáo Pháp và dẹp bỏ sự nghi-ngờ [loại bỏ nghi-ngờ là = 
chứng ngộ thánh đạo Nhập-lưu] thì còn đáng khen ngợi hơn nhiều; bởi vì họ 
trước sau cuối cùng cũng sẽ trở thành “những người chỉnh phục những sự 
trói-buộc” (saigatiga), tức thành những A-la-hán (trong tối đa 07 kiếp).] (75) 


75 [Spk chú giải: Thực ra không có cõi trời hay nhóm thiên thần nào có tên là 
“những kẻ hay bắt lỗi" (wjjhãnasaññino). Tên này là do những nhà biên tập 
lại kinh điển đặt ra bởi vì nhóm thiên thần đó đến đề bắt lỗi Như Lai “sử dụng 
sai" 04 thứ thiết yếu (y phục, thức ăn, chỗ ở, và thuốc thang). Họ nghĩ “Sa- 
môn Côồ-đàm khi nói với các Tỳ kheo thì đề cao sự biết hài-lòng với những 
tiện nghỉ đơn giản (tri túc) nhưng bản thân ngài sống xa hoa. Hàng ngày ngài 
chỉ dạy Giáo Pháp cho quần chúng. Ngài nói giảng một đẳng, ngài làm một 
nẻo.” Thực tế họ đến gặp và nói với Đức Phật trong khi vẫn đứng lơ lửng trên 
không là biểu hiện cho thấy sự bất kính phục của họ đối với Phật.] (76) 


7 [Chỗ này Spk định nghĩa chữ #i/zvã là người săn chữn (sãkunika) và chú 
thích: “Người săn chim núp thân sau những cành cây tán lá và giết những con 
chim đến sần, để kiếm sống nuôi vợ con; tương tự kẻ lừa lọc núp thân sau 
tâm áo cà sa làm từ giẻ rách và lừa gạt quần chúng bằng những lời khôn lanh. 
Tắt cả 04 thứ thiết yếu người đó hưởng dụng [y phục, thức ăn, chỗ ở, và thuốc 
thang] đều do gian xảo mà có. Thiên thần này đã thốt ra bài kệ này là đề chỉ 
Đức Phật.” Sự chú giải y hệt về chữ &7zvz cũng có chỗ luận giảng Dhp-a II 
375 [khi chú giải kinh Pháp Cú Dhp 252]. Tuy nhiên, chỗ kinh Ja VI 228,19 
thì chữ này xuất hiện trong bối cảnh rõ ràng có nghĩa là kẻ cờ bạc, được giải 
nghĩa là = akkhadhutta (người đánh xúc sắc) và tôi đã dịch đúng theo vậy ở 
đây. Coi thêm bài viết của học giả Palihawadana: “Từ Kẻ Cờ Bạc biến thành 
Sự Ngụy Trang: Sự Biến Hóa Kỳ Lạ Về Ngữ Nghĩa của chữ Kitavã tiếng 
PaIï".| (T7) 


78 [Spk diễn dịch rằng: Vì sao Đức Phật thê hiện một nụ cười? Những thiên 
thần đó được cho là đã không xin lỗi theo một cách phù hợp tương xứng với 
phẩm chất chân thực (sabhãvena) của một Đức Phật; họ đã hành xử cứ như 
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không có sự khác biệt nào giữa Như Lai [bậc tối thượng trong thế gian] và 
người thường phàm tục. Đức Thế Tôn đã mỉm cười với chủ ý: “Sau khi sự nói 
chuyện khởi sinh từ vụ việc này, ta sẽ cho thấy năng lực của một vị Phật và 
do vậy ta sẽ miễn chấp (xá tội, tha thứ) cho họ.”.] (78) 


” [Trong câu kệ đ, tôi đọc theo Se ghi là /enz4ha, khác với Be và Eel ghi là 
kenidha và Ee2 ghi là konrdha. Cả Spk và Spk-p{ đều không giúp gì về nghĩa 
của lời kệ này. Tôi dịch chữ gốc k„salaz (thiện) ở đây theo sự giải nghĩa của 
Spk-p{ là = anava//a (vô lỗi, vô tội). Trong luận giảng KS 1:35 thì câu kệ này 
đã bị bỏ qua, không được chú giải gì. | (79) 


80 [Câu này chỉ bị mất trong phiên bản Eel nên đã tạo ra ấn tượng rằng bài kệ 
118 kế tiếp cũng được nói bởi cùng một thiên thần nói bài kệ 117 ở trên [và 
tiến sĩ C.Rh.D đã dịch nhằm như vậy.] (80) 


8! [Bài kệ này giống hệt thi kệ 104 trừ câu kệ đ có chữ szigã (những sự trói- 
buộc) thay chữ dukkhã (sự khổ). Về 05 sự trói-buộc, mời coi lại chú thích số 
12 ở thi kệ 7, kinh 1:05.] (81) 


82 [Bài kinh này tái hiện lại phần mở đầu của kinh Ä⁄ahãsamaya Sufta (kinh 
Đại Hội, DN 20). Bối cảnh chuyện kinh, được nói chỉ tiết trong Spk [cũng 
như trong Sv II 672-677 luận giải về DN 20], bắt đầu sau khi Phật can thiệp 
để ngăn cản cuộc chiến tranh giữa những người dân Thích-ca (Sakya) và 
những người dân Câu-lợi (Koliya), họ đều là những người thân tộc bên cha và 
bên mẹ của Phật, tranh chấp nhau về vụ nước của sông Rohim. Sau khi Phật 
giàn xếp một giải pháp hòa bình để họ hết chiến tranh, có 250 thanh niên từ 
mỗi nước đã xuất gia theo Phật thành những Tỳ kheo. Sau một thời gian tỉnh 
cần tu tập, tất cả họ đều chứng quả A-la-hán trong cùng một ngày, đó là ngày 
rằm của tháng Jetthamũla [cỡ giữa tháng 6-7]. Trong đêm đó, sau khi bài kinh 
này được nói ra, tất cả họ đều tụ họp trước mặt vị Bồn Sư (Phật) để tuyên bố 
về những sự chứng quả của mình. Chữ szznaya trong tên bài kinh không phải 
có nghĩa là “dịp, thời” mà có nghĩa là “cuộc họp mặt, sự tụ họp” hay “đại 
hội; Spk đã giải nghĩa chữ “mahasamayd” trong thí kệ 121 là 
“mahãsamñnha” (đại hội, đại hội đồng, đại hội chúng).| (82) 


83 [Các Cõi Trời Trong-Sạch hay 05 Tịnh Cư Thiên (suddhavasa) là 05 cảnh 
giới thuộc cõi trời sắc giới mà những bậc thánh Bắt-lai tái sinh trong đó, gồm 
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có: (1) cõi Aviha (Vô phiền thiên), (ii) A/appa (Vô nhiệt thiên), (ii) Sudassa 
(Thiện kiến thiên), (iv) Šuđass7 (Thiện hiện thiên), và (v) Akanitha (Sắc cứu 
kính thiên). Từ 05 cõi này họ sẽ chứng đắc luôn sự giải-thoát cuối cùng (A-la- 
hán) chứ không còn quay lại thế gian từ đó nữa. Tất cả những “cư dân” của 05 
cõi này do vậy đều là những bậc Bất-lai hoặc A-la-hán.] (83) 


84 [Trong câu kệ a, tôi đọc chữ là &#¿/zm giống như đã ghi trong Se và Eel 
và Ee2, khác với trong Be ghi là khi/zm. Vì chữ imdakhilam có mặt trong 
câu kệ b, nên chữ kh/am sẽ bị dư thừa trong câu kệ a. Hai chữ này không 
liên quan gì nhau: chữ khila là khu đất bỏ hoang (sự hoang-dại) theo cả 
nghĩa chữ và nghĩa bóng; còn kha là một cây cọc hay trụ cột, trong đó chỉ 
một loại cột đặc biệt là trụ cột /mda-khila, được trồng trước công thành hay 
trước công nhà như một biểu tượng của điềm lành. Spk định nghĩa tất cả 03 
chữ—khila, paligha, và indakhila—theo cách là tham, sân, và sỉ. Trong 
kinh 45:166 (Quyền 5) thì 03 thứ ham, sân, và sỉ này đều được gọi là 03 
khila (03 sự hoang-dại, 03 sự căn-côi); nhưng trong kinh MN 22, mục 31, 
thì chữ paligha (thanh rào-cản) được nhận định là sự vô-minh (av774). Một 
bộ 05 cefokhila (05 sự hoang-đại của tám) đã được nói đến trong kinh MN 
16, mời đọc thêm kinh này. 


- Những Tỳ kheo này là bát lay động hay không còn bị quấy động(anejä) 
bởi sự quấy động [hay sự náo động (/đ)| bởi đực-vọng (tham ái) [coi thêm 
kinh 35:90 (Quyên 4)]. Nzga là một chữ được dùng để chỉ nhiều loại chúng 
sinh hùng mạnh, đặc biệt là chỉ một đẳng cấp “rồng nhự thánh thân” (rồng 
thiêng, thần long), nhưng nó cũng được dùng để chỉ loại rắn hồ lớn (long 
mãn, mãng xả) và những con voi đực (đại tượng), và được dùng như một 
danh từ ấn dụ để chỉ bậc A-la-hán; coi cuối kinh MN 23 (và chú thích 284 
chỗ đó) khi chữ này được dùng với nghĩa là “con rắn lớn” (đại mãn xà) để 
chỉ những Tỳ kheo đã lậu-tận (tức A-la-hán) (coi thêm chú thích 75 ở cuối 
kinh MN 5). Liên quan tới những A-la-hán, nghĩa chính của chữ này là “con 
vơi đực” [coi kinh Pháp Cú, chương 23], nhưng nghĩa sau này trong ngôn 
ngữ dịch [tiếng Anh (và tiếng Việt)] đã mang nghĩa hạ thấp hơn là nghĩa đề 
cao khen ngợi, cho nên ở đây tôi đã giữ nguyên chữ øzøa không dịch. Spk 
chú thích chữ này theo kiểu “dạy đời” về từ nguyên học như vầy: “chan- 
dadThi na gacchamfï tỉ nãga; tena tena maggena pahme kilese na ãgacchanfT 
fi nãga; nãnappakaramn ãgumn na karomi tỉ nãgđ” (những nãga, bởi vì họ 
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không đi theo đường lỗi của tham sân sỉ; những nãga, bởi vì họ không quay 
lại những ô-nhiễm đã được dẹp bỏ bởi những chặng (thánh) đạo; những 
nãøa, bởi vì họ không dính vào những loại tội lỗi khác nhau). Spk gọi đoạn 
chú thích này chỉ là vắn tắt và chỉ người đọc đọc chú thích đầy đủ trong 
Nidd I 201-202. Mời coi thêm kinh ŠSn 522, trong đó cũng đưa ra chú thích 
về nguyên từ học giống như vây. 


- Bậc Nhìn-Thấy (bậc kiên nhãn, bậc tiên kiến; cakkhwzn3) là chỉ Đức Phật; 
Phật được gọi như vậy bởi vì Phật có được “#ăm mắt” [coi chú thích số 370 
bên đưới].] (84) 


85 [Spk chú giải: Bài kệ này đề cập những người đã quy y (nương tựa) Tam 
Bảo) bằng sự quy y dứt khoát (wibbematka saranagamana). Spk-pt: Điều 
này có nghĩa là sự quy y siêu thế [tức tối thiểu cũng là sự chứng đức quả 
Nhập-lưu]. Nhưng những ai quy y vào Đức Phật bằng sự quy y thế tục [tức 
không chứng thánh quả] sẽ không đi tới (không bị tái sinh) cảnh giới thống 
khổ; nếu có thêm những điều-kiện (duyên) thích hợp khác, thì khi bỏ thân làm 
người họ sẽ lấp (tái sinh) vào những nhóm thiên thần (trong các cõi trời).] 
(85) 


8 [Bàn chân của Phật đã bị thương khi người anh họ ác tâm của Phật là Đè- 
bà-đạt-đa (Devadatta) đã mưu sát Phật bằng cách xô một tảng đá lớn xuống 
Phật ở Đỉnh Núi Kền Kền (Linh Thứu). Tảng đá bị lệch hướng không trúng 
nhưng một mảnh bề từ nó văng ra trúng chân Phật và làm chảy máu. Toàn bộ 
những chuyện về âm mưu xấu ác của Đề-bà-đạt-đa được thuật lại trong Luật 
Tạng Vin II 184-203; coi thêm quyền “Cuộc Đời Của Đức Phật” của nhà sư 
dịch giả Ñãnamoli, chương 13. Sự cố này tạo nên bối cảnh của kinh 4:13 bên 
dưới. Theo Spk, có 700 thiên thần đã đến diện kiến đức Thế Tôn, tất cả họ 
đều thuộc nhóm thiên thần “Satullapa” (nhóm tán-dương điều-thiện).] (86) 


87 [Spk chú giải như vầy: Phật được gọi là voi /ớn (nãga) bởi vì đại lực của 
Phật [coi chú thích số 84]; được gọi là sư ứ# (sĩha) bởi vì sự không sợ-hãi của 
Phật; là ngựa thuần chủng (äjãnjya) bởi vì sự quen thuộc với những điều 
Phật đã học (2 byaaparicayafthena) hoặc bởi vì Phật biết cái gì là phương 
tiện đúng và phương tiện sai; là 5ö đấu đàn (nisabha) bởi vì Phật không có 
đối thủ nào (giống như con (bò hay voi) đực đầu đàn); là vậi đại tải (dho- 
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rayha) bởi vì khả năng mang vác lớn nặng (giống như con thú lớn có khả 
năng chở lớn tải nặng); là bác đã thuần hóa (dana) bởi vì Phật không còn 
những hành vi sai lạc hay tà hạnh. 


- Spk giải nghĩa chữ n„ãgavafa = nãgabhäãvena. Học giả Geiger coi chữ nãga- 
vaíaã là từ công cụ của tính từ „đgavar được dùng một cách như trạng từ theo 
nghĩa của một sự so sánh [coi (GermTr, trang 93]. Tuy nhiên tôi làm theo gợi 
ý của học giả Norman [thông qua sự trao đối trực tiếp] cho rằng đuôi chữ 
tiếng Pãli -uafa ở đây có thể đồng nghĩa với đuôi chữ tiếng Phạn -vrara, theo 
cái nghĩa là “lĩnh vực hành động, chức năng, phương thức hay cách thức sự 
sống, sự thệ nguyện” [MW]. Phiên bản Ee2, dựa trên luận giảng bằng tiếng 
Lanna (tiếng bắc Thái cô), đã sửa đổi lời kinh đọc thành “#ãgo va tã ca pan) 
uppannä sãririkã vedanä” [và giỗng vậy trong các đoạn song hành theo sau 
bên dưới]; coi Ee2, trang xviii. Nhưng tôi nghỉ ngờ vì lời kinh bỗng dưng 
chuyền đổi cái rụp từ ân dụ [trong câu trước] thành ví dụ, rồi quay lại ân dụ 
bên dưới.] (57) 


%8 [Đoạn này tôi đọc theo Se phi là: Passa samadhim subhãvitam cidañ ca 
suvimuftam na cãbhinaftam na cãpanafam na ca sasankharanigeayha- 
vãritavatam. Be ghi giỗng vậy ngoại trừ chữ cuối ghi dạng chữ ghép có 
phần sau là -øz/zm; Ee1 thì ghi có -cãr1avafam rõ ràng là sat, đã được khắc 
phục trong PED, như được ghi dưới chữ váãriavafa. Ee2 ghi như trong Se, 
nhưng với chữ nigeayha được ghi không phải dạng chữ ghép, khiến cho chữ 
sasankhära bị lùng lắng. Lời diễn đạt này cũng có trong kinh các kinh khác: 
trong kinh AN 9:37, mục 8§ và 9 (sự định-tâm không ngã tới và không ngã 
iuï) toàn bộ công thức được dùng để mô tả một sự định-tâm (samadhi) được 
gọi là øñããphala (quả trí-biết cuối cùng) [hoặc có lẽ là “có trí-biết cuối 
cùng là quả của nó”|]; cụm chữ sasankharanigeayhavarifavafa, như được 
ghi trong kinh AN 3:101, mục (vi) trở đi đã mô tả một sự định-tâm 
(samadh¡) đã được tu tập là cơ sở để chứng đắc 06 loại abhiññä (trí-biết trực 
tiếp, trí-biết cao siêu, trí-biết siêu thường) [cô lš đủng hơn là trạng thái sự 
định-tâm ở tứ thiền], (nhân tiện: 06 gồm có 03 thần thông (biến hóa thông, 
thiên nhĩ thông, tha tâm thông) và 03 minh (túc mạng minh, thiên nhãn 
minh, lậu tận minh)); và trong kinh AN 5:27, kinh DN 34, mục I.6 (8) và 
trong Vibh 334,15 có đề cập một “05 sự-biết của sự chánh-định 
(pañcañänika sammä samaädhi). Trong ngữ cảnh này có lẽ lời diễn đạt phẩm 
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định cho tâm (citam) cho dù tâm có những phẩm chất này nhờ trạng thái 
định-tâm (szmadhi) mà nó được thâm nhập trong đó. Còn trong kinh AN 
9:37 và một số kinh khác thì cụm chữ này phẩm định cho sự định-tâm 
(samadhi). 


- Spk (Se) chú giải: Sự định-tâm này là [sự định-tâm] của quả A-la-hán 
(arahattaphalasamadhi). Tâm được nói là khéo được giải-thoát (suvi- 
muifam) bởi vì nó được giải-thoát bởi thánh quả. Không ngã tới và không 
ngã lui: khi tâm có đi kèm bởi tham nó được gọi là “ngã fớ?” (abhinatarm) 
(nhào tới, vươn tới); khi tâm có đi kèm bởi sân nó được gọi là “ngã lui” 
(apanafam) (né lại, bật lại). Sau khi từ bỏ cả 02 hướng này, (tức không còn 
tham không còn sân), Phật nói như vậy. Không bị chặn và kiểm soát bởi sự 
trấn áp mạnh: Nó không bị chặn và kiểm soát, sau khi đã trần áp những ô- 
nhiễm một cách mạnh mẽ, với sự nỗ-lực; thay vì vậy, nó bị kiểm soát bởi vì 
những ô-nhiễm đã bị cắt bỏ. Ý nghĩa ở đây là nó đạt định bởi sự định-tâm 
của sự chứng quả (na ca sasankharanigeayhavaritavatan tỉ na sasankhare- 
na sappayogena kilese niggahefva vãritavatam; kilesãnam pana chinnattä 
vafam, phalasamadhina samahitan f¡ af(ho). [Lưu ý: Trong khi Spk (Be) ghi 
là -ga/amm trong bồ đề, nó lại ghi là -va/am 02 lần trong lời chú giải.) 


- Spk-p{ chú giải: Trạng thái này không được thành tựu, không được cô 
định, một cách mạnh mẽ, với sự nỗ-lực, bằng cách dẹp bỏ một phương diện 
nào đó hoặc bằng cách dẹp bỏ thông qua sự trấn áp như cái tâm “tầng thiền 
định thế tục” hay sự minh-sát (tuệ); thay vì vậy [nó được thành tựu| bởi vì 
những ô-nhiễm đã hoàn toàn bị cắt đứt (lokiyajjhänacitan vĩya vipassanä 
va ca sasankharena sappayogena tadangappahana-vikkhambhanapp- 
ahãnavasena ca vikkhambhefva na adhigatan na thapitam, kiñcarahi 
kilesanam sabbaso chinnafäy4). 


- Cụm chữ Pãli này cực kỳ khó và cách ghi đúng chính xác là không biết 
chắc. Thực vậy, bản kinh viết tay bằng tiếng Phạn Trung Á tương ứng với 
kinh DN 34, mục I.6 (8) [Waldschmidt, SanskriffIexte aus den Turƒanƒunden 
IV, trang 70, tập 8 (3)) rõ ràng không có ghi mục này. Một bản kinh tiếng 
Phạn trong In Szãyw-bh [trang 444,19-21] có ghi cụm chữ váarivad dhrtam 
(được duy trì như nước) theo tôi thì không tương ứng với cách ghi nguyên 
gôc. 
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- Phiên bản Eel thì để một khoảng gián đoạn sau chữ ziggayha, và Ee2 thì 
tách nó ra hoàn toàn; còn những phiên bản khác thì tích hợp chữ miggayha 
vào một chữ ghép dài. Không có cách gì giải quyết cách nào là đúng, chỉ 
riêng trên cơ sở văn phạm. Mọi cô gắng phân giải cụm chữ ra những thành tố 
của nó đều làm phát sinh những khó khăn đặc biệt của chính nó, và thậm chí 
ngay cả những luận giảng (z//haka¿hä) và những tiểu luận giảng (/&Z) đều 
đưa ra những sự chú giải tương phản nhau, ví dụ như Sv HII 1060,11—13 và 
Vibh-a 421,13—15 coi chữ miggayha là tuyệt đối từ [Spk cũng coi vậy] và đôi 
chữ vzria thành tuyệt đối từ vãreivã; những tiêu luận giảng (/ï&Z) tương ứng 
của các phiên bản, là Sv-p† IH 284,24-27 (Be) và Vibh-mt 205,16—18 (Be), 
coi chữ 0geayha là động danh từ 0iggahefabba và chữ varifa là động danh từ 
vãretabba. Vì chữ niggayha xuất hiện trong các kinh khác một cách rõ rệt là 
một tuyệt đối từ [ví dụ như ở kinh MN 122, rất thú vị ở đây không có một vị 
ngữ (đối tượng) trực tiếp], trong khi dường như không có trường hợp nào 
trong kinh điển Päãli chữ này xảy ra như một động danh từ, cho nên những 
luận giảng (aƒfhakathäa) có nhiều khả năng đúng hơn. Học giả Norman đã đặt 
những nghỉ vấn sự dịch nghĩa này dựa trên cơ sở rằng không có trường hợp 
nào được biết trong kinh điển Päli về một tuyệt đối từ xảy ra như một thành tố 
thứ hai của một chữ ghép kết hợp [tôi trao đôi trực tiếp với học giả], nhưng có 
lẽ chúng ta không nên loại trừ khả năng chúng ta đang có đang gặp đúng một 
cấu trúc câu như vậy ngay chỗ này. Tuy nhiên tôi dịch theo thành ngữ tự 
nhiên của ngôn ngữ dịch (tiếng Anh) chứ không dịch cứng theo cú pháp 
nghiêm ngặt của tiếng Pãli. Những truyền thống khác nhau ghi phần cuối của 
chữ ghép này khác nhau: nói chung là chữ vãri£avzía hiện hành trong truyền 
thống tiếng Tích Lan cổ (Sinhala), chữ vãriagara trong phiên bản Miến Điện, 
trong Burmese vv.]l ghi là vãrivãvzía và cũng có ghi là vãriväva/a. Ở đây 
vãria là quá khứ phân từ của động từ chỉ nguyên nhân vãrefï (chặn, kiểm 
chế). Thành tô cuối cùng của chữ ghép có thể là va hoặc gzía. Chữ gaía rõ 
ràng là một quá khứ phân từ. Còn chữ vzz thì nan giải hơn. Ở KS 1:39, chữ 
vãrifavafam được dịch là “có thói quen chối bỏ bản thân”. Rõ ràng tiễn sĩ 
C.Rh.D đã hiểu chữ vzíz là = chữ vrza tiếng Phạn. Tuy nhiên, sự giải nghĩa 
của Spk [chinnaffa vatam phalasamadhina samahifam | cho thấy chúng ta có 
một quá khứ phân từ ở đây, và tôi muốn đề nghị rằng chữ vzrz là = chữ vía 
tiếng Phạn, mà theo MW có thê có nghĩa là “5j chặn, bị kiểm soát, bị cản 
lại”. Tôi không thể trích dẫn ra hết số lần xuất hiện trong các kinh của phân từ 
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đơn vzía trong tiếng Päli, nhưng những dạng tiếp đầu chữ cũng đủ rất phổ 
biến như: sưmwvwia, nibbuia, vivafa, ãva‡a, vân vân. Như vậy ở đây chúng ta 
có 02 quá khứ phân từ cùng một góc từ: một là động từ chỉ nguyên nhân, hai 
là động từ đơn, vì vậy chữ ghép vãria-vafa sẽ có nghĩa là “bị chặn và kiểm 
soát” [cần có 02 động từ của ngôn ngữ dịch (tiếng Anh) để bắt được những 
hàm nghĩa sắc thái của chữ gốc của kinh]. Mặc dù cấu trúc này chắc hăn là 
bất thường, nhưng nó không cần thiết phải bị bác bỏ ngay lập tức, nó có thê 
được dùng để có sự nhấn mạnh đặc biệt. Nếu cách ghi là ga/a được chấp 
nhận, thì chữ vãr?/agafa có thể có nghĩa là “đã ải tới [đã đạt tới] sự tự chủ”, 
với chữ variia được coi là một danh từ chỉ trạng thái. Cách ghi này chắc chắn 
nghe tự nhiên hơn là vãr7avara, nhưng sự thịnh hành phổ biến của chữ vaía 
trong khắp kinh điền truyền thống lại hỗ trợ mạnh mẽ cho tính xác thực “nó 
mới là nguyên bản", “mới là chữ kinh nguyên thủy'.]| (88) 


82 [Chỗ này không rõ người đang đọc mấy bài kệ này là ai, và bản thân mấy 
bài kệ này cũng chắng có liên quan gì với ý nghĩa của lời kinh văn xuôi ở 
trên. Có lẽ chúng đã được gắn thêm vào phần lời kinh văn xuôi bởi những 
người biên tập kinh nào đó. 


- Tôi đọc câu kệ z như được ghi trong Be, Se, và Ee2 như vây: pañcavedä 
satưmn samam. Sự đề cập tới 05 Vệ-đà (thay vì đúng chỉ 04 Vệ-đà) nghe thấy 
lạ, nhưng Spk đã giải thích đó là: 7//hãsapañcamanam vedanam (các kinh Vệ- 
đà cộng với môn với lịch sử là thứ năm). Spk giải nghĩa safam samam là = 
vassasafarn; học giả Geiger đã sai khi từ chối sự chú giải này [GermTr, trang 
41, chú thích 3]. Spk cũng giải nghĩa chữ naffaripa là = himafta-sabhäava và 
đã đề cập một biến từ là #7ma/tharipä, chữ này được giải nghĩa bởi Spk-pt là 
= hinatthajätikä parihinatthä (những người có mục tiêu thấp kém tiểu nhược, 
những người đã rớt khỏi mục tiểu). | (89) 


9 [Pajjunna [Phạn: Parjanya] là vị vua trời làm mây mưa; ban đầu là một vị 
thần Vệ-đà, Spk đã xếp vị trời này vào cõi trời Tứ Đại Thiên Vương. Vị trời 
này cũng được nói tới trong kinh DN 32. Ngoài ra không có thông tin nào 
khác về 02 con gái của vị trời, được đặt tên theo hoa sen đỏ [coi thi kệ 401a].] 
(0) 
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?! [04 bài kệ này, theo dạng vận luật cổ Äryã, đã được cấu trúc lại bởi học giả 
người Đức Alsdorf, trong quyền Đie ƒiryä-Strophen des Pali-Kanons, trang 
321.] (91) 


3 [Cả Spk và Spk-p{ không giúp chú giải gì chữ saassa thê số ít trong câu 
kệ a, nhưng tôi coi đây chỉ là một sự ứng dụng cho hợp vận luật của chữ 
safftanarm.] (92) 


%3 [Spk giải thích: Có 02 địa ngục Roruva (đja ngục kêu rồng): Roruva Khói 
(dhumaroruva) và Roruva Cháy Rực (jãlaroruva). Roruva Khói là một địa 
ngục riêng, nhưng Roruva Cháy là một tên gọi của đại địa ngục A-tỳ (4w7ci; 
được gọi là Roruva (kêu rồng) bởi vì khi chúng sinh bị thiêu đốt nướng cháy 
ở đó họ kêu rống gào thét liên tục (oưnappunam ravưm ravami) vì đau đớn 
tận cùng. Ở kinh 3:20 địa ngục Roruva Cháy được nói đến là địa ngục Đại 
Roruva (mahäroruva).]| (93) 


%4 [Spk-p{ giải nghĩa chữ &haniyã trong câu kệ b là = ñãnakhanfyä, điều 
này hàm chỉ rằng ở đây chữ này không mang nghĩa thông thường của nó là 
“kham nhân, kiên nhân” mà mang nghĩa đặc biệt là “sự fhuận tình, sự bằng 
lòng, sự chấp thuận” [về Giáo Pháp]. Coi so chữ “khani?” trong cụm chữ 
diễn đạt “dhammamijjhãnakkhanti" (sự chấp-thuận một điều sau khi suy xét 
kỹ) hay difthinijjjhänakkhamti (sự chấp-nhận một quan điểm sau khi suy xét 
kÿ) ở kinh MN 95, mục 14. (94) 


9Š [Giáo Pháp có bản chất như vậy (tãdiso dhammo). Spk diễn dịch nghĩa câu 
này là: “Thưa Thế Tôn, vì đó Giáo Pháp có bản chất như vậy, nó có cấu trúc 
như vậy, nó có những bộ phần như vậy, cho nên nó có thể được phân giải 
theo nhiều cách.” Spk-p{ diễn dịch thêm: “Nó là như vậy cho nên người đã 
thâm nhập những sự-thật đúng như chúng thực là, thiện khéo về ý nghĩa và 
giáo thuyết, có thê giải thích, chỉ dạy, tuyên bó, thiết lập, khai mở, phân giải 
và làm rõ nó, đưa ra những ví dụ, lý lẽ, và kết luận.”.] (95) 


%6 [Một lần nữa phiên bản Ee2 lại dựa trên chứng thực theo bản chép tay tiếng 
Lanna (tiếng bắc Thái cổ) đã chêm vào ngay trước bài kệ 139 một bài kệ (ghi 
số 138) nói về sự không thể dự báo trước của cái chết, bài kệ 138 này cũng 
được thấy có ở chỗ kinh Ja II 58. Nhưng giả sử nếu bài kệ đó nguyên thủy là 
một phần của kinh 1:41 này thì Spk chắc hẳn đã đưa nó vô trong chú giải, 
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cùng với bài kệ, như trong Thanh Tịnh Đạo Vism 236-237 (Ppn 8§:29—34). Vì 
có lý do mạnh mẽ chống lại sự có mặt của bài kệ 138 đó, cho nên tôi đã bỏ 
qua không dịch. | (96) 


?? [Thân ở đây là dịch chung chữ yakkha (quỷ thần dạ-xoa) trong câu kệ c 
này, được giải nghĩa bởi Spk-p{ là = sz/fa (chúng sinh). Mặc dù chữ ko là thê 
câu nghỉ vấn, nhưng có lẽ rằng câu này là có hiệu lực tuyên bố. Thi kệ này có 
thể làm nhớ tới lời kệ 7aiirpyaka Upanisad, IL2, IIL2, 7—10 (Áo Nghĩa Thư 
Dạ-xoa Taïffrr).]| (97) 


%8 [Spk giải thích câu đố như vây: “Đại đương (samudda) hay vực thắm 
(paiaïa) là dục-vọng (ái, tham ái); được gọi là đại dương vì nó không thể lắp 
đầy và là vực thăm vì nó không chân đáy. Một gốc rễ (ekamila) của nó là 
vô-minh; Ji chỗ nước xoáy (dvirävaffa) là quan-điểm bất diệt (thường 
kiến) và quan-điểm hủy diệt (đoạn kiến). [Spk-p{ bổ sung: đó là đ/c-vong 
muốn được hiện-hữu (hữu ái) xoay quanh theo cách thường kiến; dục-vọng 
muốn được hủy-diệt xoay quanh theo cách của đoạn kiến.] 03 đ-nhiễm là 
tham, sân, s1; 05 đây nối (pañcapaffhara) là 05 dây dục-lạc; 02 chỗ nước 
xoáy (dvãdasavaf/a) là sáu cơ-sở cảm-nhận bên trong và bên ngoài (06 nội 
xứ và 06 ngoại xứ). 


- Nhà sư Ñãnananda đã đề nghị một cách diễn dịch khác cho những thuật ngữ 
này: tham chiếu kinh 36:4 (Quyền 4), thầy ấy đã coi chữ “vực thắm” là cđmn- 
giác khổ (khô thọ) và tham chiếu kinh 35:228 (Quyền 4), “đại đương” là sáu 
căn cảm-nhận (sáu căn). Còn “hai chỗ nước xoáy” là cảm-giác sướng và 
cảm-giác khổ (lạc thọ và khổ thọ); “một gốc rể” là sự tiếp-xúc (xúc). Đề đọc 
chỉ tiết, mời coi luận giảng SN-Anth 2:63-66.] (98) 


? [Spk chú giải: Với danh hoàn thiện (anomanama): với danh (danh từ, tên) 
không khiếm khuyết, với danh toàn vẹn, bởi vì [Phật] có được tất cả những 
phẩm chất siêu xuất [coi thêm thi kệ 927c và chú thích 653 ở đó]. Bác nhìn- 
thấy của mục tiêu vi tế [hoặc của “những ý nghĩa”: nipunatthadassim): bởi 
vì Phật nhìn thấy những ý nghĩa vi tế thâm sâu chắng hạn như nhiều loại 
uấn, giới, xứ ... vân vân. Phật là bác bố thí trí-tuệ (panñadadam) bằng sự 
chỉ đạy con-đường tu tập đề thành tựu trí-tuệ. Bước đi trên thánh đạo (ariye 
pathe kamamänzm): thời hiện tại đã được dùng ở đây với sự tham chiếu về 
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quá khứ, bởi vì đức Thế Tôn đã đi dọc thánh đạo trên địa bàn của sự đại- 
giác; chứ không phải bây giờ Phật vẫn đang đi dọc theo nó. 


- Tôi nghi vấn sự chú giải của Spk về chữ øunafrha, vốn có lẽ là đề cập tới 
chữ z/ha theo nghĩa là mục-tiêu, tức Niết-bàn.] (99) 


190 [SDk thuật lại bối cảnh chuyện kinh ở đây: Trong kiếp trước của mình 
thiên thần này đã từng là một Tỳ kheo nhiệt thành quá độ, quên lãng cả việc 
ngủ nghỉ và ăn uống đề chú tâm vào đề mục thiền của mình. Bởi do sự nhiệt 
thành quá độ đó nên thầy đó đã chết vì trúng gió và lập tức tái sinh trong cõi 
trời Đao-Lợi (Tãvatimsa) trong số đoàn mỹ tiên nữ của cõi trời (acchar3). 
Sự thay đổi (tử sinh) đó xảy ra quá nhanh đến nỗi thầy đó không biết mình 
đã không còn là người và nghĩ mình vẫn là một Tỳ kheo. Những mỹ tiên nữ 
đó đã có quyến rũ thầy đó, nhưng thầy đó đã từ chối những đề nghị đa tình 
đó và có gắng quay lại với sự thiền tập của mình. Cuối cùng những tiên nữ 
đó đã dắt thầy đó tới gương soi, thầy đó nhận ra mình đã tái sinh thành một 
thiên thần, nhưng thầy đó vẫn nghĩ: “Ta đã không thực hành việc tu hành 
của một sa-môn để được tái sinh ở đây mà để chứng ngộ mục tiêu tối 
thượng là quả A-la-hán cơ mà.” Sau đó, với đức-hạnh vẫn còn nguyên vẹn, 
được bao quanh bởi đoàn tiên nữ đó, thầy đó đã đến gặp Phật và nói lên bài 
kệ này. 


- Bài kệ nảy được nói với một sự chơi chữ giữa 02 từ là “Nandana” [Vườn 
Khoái Lạc] và từ “Mohana” [Vườn Si Mê]. Khu vườn “âm vang tiếng của 
đoàn mỹ tiên nữ” bởi vì những mỹ tiên nữ múa hát ca nhạc trong khu vườn 
khoái lạc đó. Spk đã diễn giải ý nghĩa câu hỏi này theo chủ ý của họ với 
nghĩa là: “(Đức Thế Tôn) hãy chỉ dạy cho con thiền minh-sát, là cơ sở để 
chứng quả A-la-hán.”.] (100) 


101 [SDk chú giải: Con-đường tám phần tu tập thánh thiện hay Bát thánh 
đạo được gọi là con-đường chánh trực hay đạo chánh trực (ujuko maggo) 
bởi vì nó tránh bỏ sự quanh co bất chánh của các hành-vi thuộc thân, miệng, 
tâm. Đích-đến, là Niết-bàn, được gọi là sự không sọ-hãi (abhaya) bởi vì 
trong đó không có gì để sợ-hãi và bởi vì không có sự sọợ-hãi đối người đã 
chứng ngộ nó. Không giống như một chiếc xe thực ngoài đời sẽ kêu cọc 
cạch hay ren rét nếu trục của nó không được bôi trơn hoặc khi chở quá 
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nhiều người trên đó, Bá/ thánh đạo thì không kêu cọc cạch hay ren rét (na 
kiJjafT na viravafi) (tức êm xuôi, lành, mạnh) ngay cả khi có chở cùng lúc 
84.000 chúng sinh. Bản thân chiếc xe (thừa) chính là Bát thánh đạo, và 
những bánh xe là những trạng thái thiện lành (dhammacakka) là sự nỗ-lực 
tu (tỉnh tấn) bằng thân và tâm. Người lái xe được gọi là “Giáo Pháp” chính 
là (thánh) đạo siêu thế, với chánh-kiến của sự minh-sát (vi2assanä- 
sammaditthi) chạy dẫn phía trước (purejava). Bởi vì, giỗng như những 
người thuộc hạ chư hầu đi trước dọn trồng đường trước khi nhà vua ổi ra, 
cũng giống như vậy “chánh-kiến của sự minh-sát” dọn trống đường bằng sự 
thiền-quán về năm „ẩn... là “vô-thường, khổ, vô-ngã”, và sau đó “chánh- 
kiến của thánh đạo" (magga-samưnä-difthi) khởi sinh sự hoàn-toàn hiểu (liễu 
ngộ) về sự luân-hồi hiện-hữu. 


- Trong câu kệ 150c tôi đọc theo Be và Ee2 ghi là a⁄#7/ano, khác với Se và 
Eel ghi là akujano. Học giả Geiger lẫy chữ akujano từ chữ kưjafi (bị uốn 
cong, quanh co, lươn lẹo) [coi GermTi, trang Š1, chú thích 03], nhưng coi 
chỗ kinh Ja VI 252,20 trong đó “chiếc xe của thân” được mô tả là 
vãcäsaññamakijano (không kêu cọc cạch nhờ sự kiêm-chế về lời-nói (ngữ 
giới)), điều này ủng hộ cách ghi và cách dịch nghĩa ở đây. Ví dụ thêm nên 
được so sánh với ví dụ “cổ xe thiên thánh” (brahmayana) được nói trong kinh 
45:04 (Quyên 5); cũng coi thêm ví dụ cỗ xe được nói chỗ kinh Ja VI 252- 
53.] (101) 


192 [Spk nói rằng: Sau khi nói xong bài kinh [bài kệ], Đức Phật đã chỉ dạy 
Bốn Diệu Đế, và khi kết thúc bài kinh vị thiên thần đó đã được thiết lập trong 
thánh quả Nhập-lưu; những chúng sinh khác có mặt ở đó chứng được các 
thánh quả tương xứng với những điều-kiện trợ duyên của họ.] (102) 


193 [SDK giải thích rằng tất cả những thứ này là những thứ được cúng dường 
cho Tăng Đoàn. Những khu vườn hay khuôn viên hay tịnh xá (ãrama) được 
đặc trưng bởi những cây hoa và cây ăn trái được trồng, trong khi những khu 
rừng hay lâm viên (vana) thì chỉ có những bụi cây rừng mọc hoang. (Cũng 
thường có những tịnh xá (như Tịnh Xá Cấp Cô Độc ...) được xây trong 
những khu rừng hay lâm viên hay khu vườn lớn (như khu vườn Jeta, Kỳ 
Viên). Chữ papa được giải nghĩa là chỗ để cúng dường nước uống.] (103) 
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19% [Những đoạn thi kệ này được nói bởi ngài Cấp Cô Độc (Anãthapindika), 
đại thí chủ bảo trợ của Đức Phật, sưu khi ngài được tái sinh trong cõi trời 
Đâu-suất (Tusita). Những lời kệ này cũng được lặp lại trong kinh 2:20 bên 
dưới dưới dạng lời văn xuôi.] (104) 


1% [Gia chủ Cấp Cô Độc (Anãthapindika) đặc biệt tận tụy hết lòng kính mộ 
đối với ngài Xá-lợi-phất (Sãriputta); thầy Xá-lợi-phất là người đã nói bài kinh 
đầy cảm động cho gia chủ khi ông đang nằm trên giường bệnh sắp chết: mời 
đọc kinh MN 143, cũng nói về câu chuyện Cấp Cô Độc (khi đã là thiên thần) 
đã ghé thăm Khu Vườn (Tịnh Xá Cấp Cô Độc) sau khi đã qua đời (và tái sinh 
thành thiên thần). 


- Spk giải thích: Cao nhất cũng bằng thây ấy mà thôi (etlävaparamo siyä) 
nghĩa là: Không có Tỳ kheo nào, thậm chí không một ai dù đã chứng ngộ 
Niết-bàn, có thê trên được trưởng lão Xá-lợi-phất (na therena uftaritaro nãma 
afh¡).] (105) 


106 [“Thể giới của Dạ-ma” (yamaloka) ở đây rõ ràng là chỉ cõi ngạ quỷ (per- 
fivisaya, cảnh giới hồn ma quỷ đói). Dạ-ma vương là Vua Cõi Chết (Diêm 
Vương, Tử Thần); về Dạ-ma vương, mời đọc thêm kinh MN 130, kinh AN 


3:36.] (106) 


1 [Tôi đọc theo Se và Eel ghi là e/e sagse pakãserii, khác với Be ghi là ere 
sagoä pakaäsamti (những cõi trời này tỏa sáng) và Ee2 ghi là cfe sagge 
pakãsami (những điểu này tỏa sáng trên cối trời). Tôi coi chữ sagge một từ 
đối cách số nhiều hơn là một từ sở cách số ít chỉ nơi chốn nghe cũng hữu lý.] 
(107) 


198 [SDk-p† chú giải rằng: Bởi vì họ được phú với sự hạnh-phúc (lạc) cho nên 
họ giống như những thiên thần thực hiện sự kiểm soát đối với những điêu 
thiện được tạo ra bởi những người khác. So sánh với những thiên thần thuộc 
cõi những thiên thân kiểm soát những sự sáng tạo bởi những thiên thần khác 
(ha hóa tự tại thiên, paranimmiftavasavaffi), là cõi trời dục-giới thứ 16.] 
(108) 


10 [Thiên thần Ghafikãra là một thợ gốm trong thời kiếp của Đức Phật Ca- 
Diếp (Buddha Kassapa), vị Phật đã có “chỗ ngồi” để thuyết giảng ở tu viện 


378 *» Chú Thích 


Vehaliäga (= Vebhalinga) ở khu gần nhà của người thợ gốm. (Từ kinh MN 
81, mục 6 và chú thích 800 chúng ta biết) trong thời kiếp đó người thợ gốm 
Ghatikara là bạn thân của môn sinh bà-la-môn tên là Jotipaäla; Jotipala lúc đó 
chính là Đức Phật Thích-Ca trong kiếp tiền sinh. Mặc dù Jotipãla đã xuất gia 
thành một Tỳ kheo dưới Đức Phật Ca-Diếp, nhưng Ghatikãra phải ở lại nhà 
để chăm sóc phụng dưỡng cho cha mẹ già yếu và bị mù. Ghafikãra là thí chủ 
chính của Đức Phật và đã chứng tới tầng thánh Bắt-lai. Về câu chuyện này, 
mời đọc lại kinh MN 81, chuyện cũng được ghi lại bằng thi kệ dưới đây. 


- Cði trời Avihã (Vô phiền thiên) là một trong 05 Cối Trời Trong-Sạch (Tịnh 
cư thiên) [coi chú thích 83]. Spk nói rằng 07 vị Tỳ kheo đã được giải-thoát 
bằng sự giải-thoát của thánh quả A-la-hán, trong đó họ chứng đắc A-la-hán 
lập tức ngay khi tái sinh vào cõi trời Aviha.] (109) 


110 [Trong câu kệ a, tôi đọc là pa¿køm (đầm lầy) theo đúng Be và Eel, khác 
với Se and Ee2 ghi là saigam (dây cột, sự ràng buộc). Spk khẳng định rằng 
sự dẹp bỏ thân người hàm chỉ sự xóa bỏ 05 gông-cùm thấp hơn (hạ phần kiết 
sử) và sự frói-buộc (với) cối trời (dibbayoga) thì hàm chỉ sự xóa bỏ 05 gông- 
cùm cao hơn (thượng phần kiết sử).] (110) 


11 [Ở đây tôi đọc theo chánh tả của các tên được ghi trong Se. Upaka 
trước đó từng là một ã/»aka (khổ sĩ lõa thể) chính là người Phật đã gặp 
trên đường đi đến Isipatana (để gặp và thuyết giảng cho 05 người bạn tu 
nhóm thầy Kiều-đàm-như) sau khi Phật vừa mới giác-ngộ [coi kinh MN 
26, mục 24-25]. Sau đó, sau cuộc hôn nhân bất hạnh của ông, Upaka đã 
gia nhập Tăng Đoàn thành một Tỳ kheo: mời đọc thêm 7 Điển Danh Từ 
Riêng Pali DPPN 1:386. Câu chuyện đáng nhớ về Pukkusäti được nói đến 
trong kinh MN 140 và Ps V 33-63; đọc thêm DPPN 2:214-16. Còn 
PiñgTya ở đây có thể là cùng một người là đệ tử của Bãvarï có các thi kệ 
trong tập Kinh Tập Sn 1131-1149, mặc dù điều này cũng chưa phải đúng 
chắc. Các Tỳ kheo còn lại thì danh tánh chưa được xác định dựa theo kinh 
sử.] (111) 


H2 [Tôi đọc câu kệ z theo Be và Se ghi là kusajr7 bhãsasi fesam. Spk đã chú 
giải: Kusalan tỉ idam vacanam imassa qftl1 tỉ kusalT, tesam theranam fvam 
kusalam anavajjam bhaãsasi.]| (112) 
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113 [Về câu “nơi danh-sắc chấm dứt” mời coi lại thi kệ 58 và chú thích 46 
(kinh 1:24) ở trên. Spk diễn giải câu kệ tiếp theo đến câu cuối có nghĩa là: 
“Những vị trưởng lão đó [đã làm vậy] sau khi đã hiểu (ngô, liễu ngộ) Giáo 
Pháp đó ở đây trong giáo đoàn của Thể Tôn (Phật).”.] (113) 


114 [B]aegava ở đây là tên gọi của người thợ gốm, có lẽ là họ.] (114) 


1Š [SDk nói rằng đoạn thi kệ cuối kinh là đã được thêm vào bởi những người 
biên tập bài kinh. Về câu “Cả hai đã được tu tập hướng nội (bPhãvitaftãnam) 
và “đang mang thân cuối cùng của họ” (sarirantimadhärinam) hàm nghĩa 
rằng sau khi tái sinh trong Cõi Trời Trong-Sạch (Tịnh Cư Thiên, dành cho 
những bậc Bắt-lai) GhatIkara cũng đã chứng thành một A-la-hán. | (115) 


115 [Se và Ee2 ghi là corehi 'hãriyam; Be ghi là corehyahariyam. Cả 02 cách 
ghi đều là sự cố gắng để cứu vãn một bài kinh ban đầu với lời kinh với nghĩa 
hoàn toàn ngược lại với nghĩa mong đợi. Nếu không có khuôn mẫu biên tập 
lại như vậy thì cụm chữ corehi hãrïyam ban đầu [như được ghi trong Ee1] sẽ 
có nghĩa là “7 gì mà trộm cướp nên mang đï?”—là sự dịch nghĩa được 
dùng trong KS 1:51. Spk thì không giúp gì chỗ này, không chú giải.] (116) 


117 [Ở đây dịch theo chữ ghi câu kệ z [cũng trong bài kệ tiếp theo] là pawasafo 
giống Be, Se, và Ee2, khác với Eel ghi là pa/havafo.] (117) 


118 [SDk diễn giải rằng: con cái là chỗ dựa (yz#hu) của con người vì chúng 
chăm sóc phụng dưỡng cho cha mẹ khi tuôi già. Vợ là bạn đồng hành tốt nhất 
vì người chồng có thể tâm sự với cô ta kể cả những điều bí mật nhất của 
mình.] (118) 


11 [Spk chú giải: Đường tà hay đường lệch lạc (uppatha) là không-đường 
(phi đạo, vô đạo) (amagga) đề đi đến cõi trời và Niết-bàn. 7rđi qua sự hủy 
hoại suốt ngày và đêm (rattindivakkhaya): nó bị hủy hoại bởi những ngày và 
những đêm hoặc /rong suối (qua) những ngày và những đêm. Pự nữ là sự ổ 
nhiễm của đời sống thánh thiêng (phạm hạnh, đời sống tâm linh, đời sống 
xuất gia tu hành) nghĩa là: bằng cách tắm rửa sự dơ dáy bên ngoài thì người 
được sạch sẽ, nhưng nếu một người tu bị ô uế bởi sự ố nhiễm là phụ nữ thì 
không thể nào làm cho mình trong-sạch (thanh tịnh) được. S khổ hạnh (a- 
pa) là danh từ chỉ (sự tu tập) sự kiêm-chế, đó là những sự tu-tập của sa-môn 
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khô hạnh, tức chỉ (13) hạnh đâu-đà (dhufangaguna). sự nỗ-lực tu (tỉnh tắn), 
và hành-xác (đukkarakärika); tất cả những sự thực hành này ngoại trừ sự 
hành-xác [hành xác bản thân] là những sự tu tập để đốt cháy những ô-nhiễm 
(lậu hoặc). Đời sống thánh thiêng hay phạm hạnh (brahma-cariya) ở đây cô 
nghĩa là chỉ sự kiêng cữ dâm dục; (cho nên có lẽ lời kinh nói “Phụ mwữ là ố 
nhiễm cho đời sống thánh thiêng) theo nghĩa là sự kiêng cữ dâm dục, chứ 
không phải theo nghĩa “phụ nữ là xấu xa, là ô nhiễm'). 


- Về cụm chữ “sự tắm không nước”, mời coi thi kệ 646, 705. Đề hiểu và đề 
cao cụm chữ này chúng ta phải nhớ rằng đối với những bà-la-môn vào thời 
Đức Phật [cũng như đối với nhiều người theo đạo Hindu ngày nay] thì nghi lễ 
tắm gội họ coi là cách đề tây rửa tội lỗi. Đức Phật đã thay sự tắm gội đó bằng 
“sự tăm gội bên trong” cái tâm; coi thêm kinh 7:21 bên dưới và kinh MN 07 
(Ví Dụ Tấm Vải), mục 19-20 và kinh MN 39, mục 25.] (119) 


120 [Spk: Vấn luật (thi vận luật) là sự giàn xếp của thi kệ (chando nidãnam 
gãthãnam): (vì) những vần luật, bắt đầu bằng gãyzữii, là sự giàn xếp hay giàn 
bài của thi kệ; bởi vì người bắt đầu câu kệ trước tiên xem xét “Nó nên được 
làm theo vần luật nào?” Những âm vần (phụ âm) cấu thành những từ ngữ của 
chúng (akkharä täsam viyafñjanam): Vì những âm vần tạo nên các từ ngữ 
(chữ), và các từ ngữ tạo nên một câu thi kệ, và câu kệ tiết lộ ý nghĩa. T7 kệ 
dựa trên cơ sở các danh tên: Một người làm câu kệ sẽ soạn nó dự trên một sỐ 
danh tên chắng hạn như “đại dương” hay “trái đất”. Thi sĩ là chỗ trú của thi 
kệ: Chỗ trú (asaya) của thị kệ là chỗ dựa (pafiffha) của chúng; những thị kệ ra 
đời từ thi sĩ, và do vậy thi sĩ là chỗ dựa của chúng.] (120) 


12! [Trong câu kệ a, tôi đọc là addhabhavi đúng theo Be và Eel và Ee2, khác 
với anvabhavi được ghi trong Se. Addhabhavi là từ quá khứ bất định của ađ- 
hibhavafT (vượt qua, chỉnh phục, chế phục, khuất phục); coi thêm CPD, dưới 
chữ addhabhavafr. Spk giải nghĩa: Không có chúng sinh hay danh tánh nào 
được tự do khỏi (sự không có một) danh tên, cho dù danh là tự nhiên hay 
được tạo tác. Ngay cả một cây hay hòn đá không có tên vẫn được gọi là “cây 
vô danh”, “hòn đá vô danh”.| (121) 


1 [Động từ trong câu kệ ? là thụ động. Spk khi chú giải thi kệ 246 đã giải 
nghĩa từ chủ động parikassafi là = parikaddhafi (kéo lê, lôi). Spk giải nghĩa: 
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Những ai bị sự điều khiển của tâm thì bị toàn bộ sự ám-muội. Spk-p{ bổ 
sung: Bài kinh này nói về những người đã hoàn-toàn hiểu (liễu ngộ) thực-tại. 
Nhưng những ai đã hoàn-toàn hiểu các uân và đã trừ-bỏ những ô-nhiễm (lậu 
hoặc) thì không bị điều khiển bởi tâm; thay vì vậy, chính tâm mới được kiểm 
soát bởi họ.] (122) 


12 [Spk giải nghĩa chữ vicarana trong câu kệ b là = pãdãni (những bàn chân) 
chú giải rằng chữ số ít ở đây nên được hiểu như một chữ số nhiều. Trong ngữ 
cảnh thuộc giáo lý thì chữ vwicãra cùng gốc từ có nghĩa là sự soi-xét [fứ], và 
thường đi cặp với chữ wiakka (ý-ngh?) [tẩm] để mô tả tiến trình ý-nghĩ trong 
công thức tầng thiền định (/»ãna) thứ nhất (nhất thiền). Tuy nhiên, ở đây điều 
muốn chỉ có lẽ là “ý-wøgj7 có thể đi xa qua những khoảng cách rộng lớn mà 
không cần sự vận hành vật lý”. (Trong một kinh khác người dịch nhớ rằng 
Phật đã trả lời rằng “ý-nghĩ là thứ ấi nhanh và xa nhất”, ví dụ như trong 1/100 
giây ý-nghĩ có thể đến được cảnh ở Mỹ).] (123) 


124 [Ở đây tôi đọc theo Be, Se, Eel, và Spk (Be) là &¿ssư đhữpäyito, khác với 
Ee2, SS, và Spk (Se) ghi là k/ssư đhữmayïfo. Lời kệ này cũng có trong kinh 
Th 448 với chữ đJzpãyito. Học giả Norman [ở EV L khi chú thích về Th 
448] đã tranh luận rằng chữ này có nghĩa là “được làm thơm, được sức 
hương” hay “được che khuất” [bởi khói, sương] nhưng Spk đã giải nghĩa chữ 
này là = Zđ/o; coi thêm thi kệ 542, trong đó chữ pzđhñpio chắc chắn có 
nghĩa “đang bốc cháy”.] (124) 


125 [Spk diễn giải rằng: Thế gian bị mắc bẩy bởi dục-vọng (tanhãya uddito) 
bởi vì mắt bị bắt bởi sợi dây dục-vọng (ái), bị mắc bẫy trên cái móc của 
những hình-sắc; tương tự với tai và những âm-thanh, mũi và những mùi- 
hương ... Thế gian bj bít cửa bởi sự chết (maccunä pihifo): Mặc dù nghiệp đã 
làm trong kiếp quá khứ chỉ cách một sát-na tâm, nhưng chúng sinh không biết 
nó bởi vì họ bị che bít khỏi nó, giống như bị che bít bởi một vách núi, bởi 
những sự đau đớn nặng đang xảy ra vào lúc chết.] (125) 


12 [Coi thêm chú thích số 57 ở trên. Làm theo sự gợi ý của nhà sư VẤT, tôi 
đã coi chữ »zđãya trong câu kệ c là một tuyệt đối từ với nghĩa chữ là “đ/nh- 
(thủ, chấp thủ) được hoàn tất bởi động từ hữu định vizñZaïï trong câu 


„3 


chấp 
kệ đ; chữ /oko (thế gian, thế giới) trong câu kệ 221c như vậy trở thành chỉ là 
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chữ lót vào cho tròn vận luật mà thôi. Tuy nhiên Spk đã áp dụng một giải 
pháp thay thế khác, cung cấp một động từ hữu định bị bãi bỏ và dịch chữ 
upädäya theo nghĩa mở rộng là “y thuộc vào” thành như vầy: /ãni yeva ca 
upadaya ãgamma paficca pavdaftafi (Nó xảy ra tùy thuộc vào, phụ thuộc vào, 
tùy thuộc vào chúng). Còn Pj II 210,27-28, khi chú giải về kinh Sn 168, 
cũng tiếp cận theo cách như vậy, mặc dù với một động từ hữu định khác. 


- Tuy nhiên, Kinh Hemavara đã cho thấy chữ upãdãya nên được hiểu với 
nghĩa chữ của nó là “đính-chấp theo”, “chấp-thủ vào” (thứ gì, điều gì). Bởi vì 
sau khi Đức Phật đã trả lời trong kinh Sn 169 bằng câu trả lời giống y hệt 
như câu trả lời trong kinh nảy, ở kinh Sn 170 dạ-xoa (yakkha) hỏi câu: 
Katamam tam upãdãnam yattha loko vihanfafT? (Bởi dinh-chấp (thủ) theo 
thứ gì mà thể gian. Bị quấy rồi đối với thứ đó?— đây là một câu hỏi chắc 
chắn đã đề cập lại cùng chữ zãđãya theo nghĩa này. 


32 


- Spk chú giải: “Sáu” trong câu hỏi nên được hiểu theo cách là “sáu cơ-sở 
cảm-nhận bên trong` (sáu nội xứ), nhưng nó cũng có thể được dịch theo cách 
là “sáu cơ-sở cảm-nhận bên trong và bên ngoài” (sáu nội xứ và ngoại xử). 
Bởi vì thế gian đã khởi sinh trong “sâu nội xứ”, hình thành sự thân giao VỚI 
“sáu ngoại xứ”, và bởi sự dinh-chấp theo [tùy thuộc vảo]| “sáu nội xứ', cho 
nên nó bị quấy rồi trong/đối với “sáu ngoại xứ". 


- Thi kệ này đã đưa ra một giải pháp cho vấn đề được đặt ra bên dưới ở kinh 
2:26, về cách mà thế gian hiện hữu và khởi sinh trong chính thân này được 
phú thêm với sự nhận-thức (tưởng) và tâm. Về sự khởi sinh của thế gian trong 
“su cơ-sở cảm-nhận bên frong` (sắu nội xứ), mời coi thêm kinh 12:44 
(Quyền 2) = kinh 35:107 (Quyền 4). Học giả Norman đã thảo luận thi kệ này 
từ góc nhìn thuộc cấu trúc ngôn ngữ học trong GD, trang I§I-82, chú thích 
về kinh Sn 168.] (126) 


127 [Phiên bản Se, Ee2 ghi chữ /z/vz chắc chắn là cách ghi đúng; cách ghi là 
chefva trong Be và Eel là một sự bình thường hóa. Spk giải nghĩa = vadhifva 
là Spk đã ủng hộ chữ 7ha/va, còn trong G-Dhp 288—89 thì giải nghĩa = java, 
là chữ tương đương trong tiếng GãndhãrT Prakrit. Coi thêm học giả Broupgh, 
quyền GãndhãrT Dharmapada, trang 164, 265-66. Chữ jharvã cũng được tìm 
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thấy trong cách ghi ở thi kệ 94b của phiên bản SS. (Thi kệ nội dung này cũng 
có trong kinh 2:03 và 7:01 và 11:21 của Quyền 1 này.)] (127) 


128 [Spk: Sân giận có góc rễ tẩm độc (visamila) bởi vì nó gây hậu quả là sự 
khổ đau. Nó có ngọn tắm mật (madhuragsa) bởi vì sự khoái thích khởi sinh 
khi một người đáp lại sự sân giận bằng sự sân giận, đáp lại sự phi báng bằng 
sự phỉ báng, đáp lại nắm đắm bằng nắm đắm.] (128) 


122 [Spk chú thích: Dấu hiệu (hay biểu tượng) là thứ nhờ nó một thứ được 
nhận biết (paññayafi etena tỉ paññanam). Cở hiệu là dấu hiệu của xe bởi vì xe 
được nhìn thấy từ xa, được nhận biết cờ hiệu đó là xe của vua nào hay tướng 
nào. Một phụ nữ đã có chồng, ngay cả là con gái của vương triều thế gian, 
thường được gọi là “bà này” “bà nọ” (theo tên của chồng), do vậy chồng ià 
dấu hiệu của một phụ nữ. và nghĩa cở hiệu (dha7a) là dấu hiệu của xe, mời 
coi thêm kinh 11:02 và chú thích 611 ở đó.] (129) 


130 [SS ghi cách ghi biến dạng là szđhwarzm trong câu kệ c, nhưng Spk giải 
nghĩa = madhuiaram., điều này cho thấy rằng chữ ghi mà họ đã đọc khi giải 
nghĩa là chữ sZđu¿arzm. Tuy nhiên, Spk cũng nhận ra cách ghi biến dạng đó 
trong sự kết nói với những thi kệ giống hệt là thi kệ 846-847. Coi thêm chú 
thích 597. 


- Spk: Một người gia chủ sông bằng trí-tuệ (paññä/m?) là người được thiết lập 
trong Năm Giới và biết thường xuyên cúng dường y-phục, thức-ăn, chỗ-ở, và 
thuốc-thang (cho người xuất gia); một người xuất gia sông bằng trí-tuệ là biết 
dùng những tiện nghỉ thiết yếu đó với sự quán chiếu đúng đắn phù hợp, đảm 
nhận đề-mục thiền, thiết lập tuệ minh-sát, và chứng đắc thánh đạo và thánh 
quả. | (130) 


13! [SDKk giải thích rằng: Thiên thần thứ nhất hỏi Phật mấy câu hỏi, nhưng 
thiên thần thứ hai chen vào và nói “Tại sao hỏi Phật? Tôi có thê trả lời cho 
tiên luôn” và đã trả lời như vậy. Nhưng thiên thần thứ nhất đã trách vị đó 
thất lễ và tiếp tục hỏi lại Phật. 


- Spk: Hạt giống của 07 loại hạt lương thực là /ốt nhất trong số những thứ 
mọc lên bởi vì khi hạt giống mọc lên sẽ cho ra trái quả, cung cấp lương thực 
cho xứ sở. Mưa là /ốt nhất trong những thứ rớt xuống vì nó cung cấp nước 
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cho mùa màng tốt tươi. Gia súc là thứ tốt nhất trong những thứ bước đi, tức 
bước đi bằng chân, bởi vì chúng cung cấp 05 loại sản phẩm từ sữa [sữa, sữa 
đông, bơ đục, bơ trong, và ván kem]| để duy trì sức khỏe con người. Người 
con là tốt nhất trong những người nói bởi vì người đó không nói gì có hại 
cho cha mẹ mình trong phiên tòa ... vân vân. 


- Lưu ý rằng chữ øavajamãnänain trong câu kệ c là phân từ quá khứ của chữ 
pava/dafi hay pabba/afï, mà trong ngữ cảnh tôn giáo nó có nghĩa là từ bỏ đời 
sống tại gia để trở thành một tu sĩ xuất gia (pabbz//ã). Theo đó Đức Phật đã 
trả lời trong bài kệ tiếp theo.] (131) 


132 [SDk: Trí-biết hay mình (vi/jä) là trí-biết của 04 thánh đạo; vô-minh 
(avij/ä) là đại vô-minh nằm dưới gốc rễ của vòng luân-hồi. Tăng Đoàn là tốt 
nhất trong những thứ (loài) bước đi bởi vì đó là ruộng màu mỡ để gieo trồng 
công đức (phước điền vô thượng ở trên đời). Đức Phát là tốt nhất trong những 
người nói bởi vì sự chỉ dạy Giáo Pháp của Phật giúp giải thoát hàng trăm 
ngàn chúng sinh khỏi sự trói-buộc trong luân-hồi. ] (132) 


133 [Nguyên văn câu kệ này: Maggo c° anekäyatanappavutio. Spk giải thích: 
Ý vị tiên đó nói rằng: “Đạo đã được giảng giải bởi nhiều phương pháp 
(karanehi), theo cách của 32 đối-tượng thiên. Trong trường hợp đó tại sao 
nhiều người trở nên sợ hãi và nắn giữ 62 tà-kiến?”. Còn 38 chủ-đề thiển 
(afthafinsarammana) là giống hệt với 40 kammaffhana [được nói trong 
Vism] ngoại trừ danh sách các kas7a được trích từ các bộ kinh M/kãya [như 
trong kinh MN 77], trong đó 02 &øasina cuối [kasinpa không gian và kasina 
thức] là giống hệt 02 tầng chứng đắc vô sắc (đr„ppa) đầu (không vô biên xứ 
và thức vô biên xứ) do vậy không được tính 02 lần. Trong hệ thống Vism thì 
02 này được thay thế bởi &zsi„a không gian giới hạn và &øsiza ánh sáng, đưa 
tổng số thành 40.] (133) 


13 [Câu cuối nên được ghi đúng như trong Be, Se, và Ee2 là: đhamme thifo 
paralokam na bhãyec. Ee1 đã bỏ chữ dhammme fhífo, rõ ràng là sự sai sót. Spk 
dịch nghĩa là: “đã hướng lời-nói và tâm một cách đúng đắn” và “thân không 
làm điều ác” là những chi phần căn bản của sự thanh-lọc, và đã lấy 04 phẩm 
chất được nói đến trong câu kệ Z làm “bốn £h” mà một người đứng trên đó. 
Nhưng nó cũng gợi ý sự dịch nghĩa khác là: hành-vi thân, lời-nói, và tâm 
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đúng đắn là 03 thứ đầu, và 04 phẩm chất trong câu kệ Z gộp lại thành thứ 04. 
Cách diễn dịch đầu nghe có vẻ hợp lý hơn.] (134) 


l3Š [S/ đường nứt (chỉddãni) ghỉ bằng chữ Pãli là: älassa, pamäda, 
anu{thaãna, asamyama, nidda, tandi. Spk-p{t: Sáu này được gọi là những 
đường nứt bởi vì nó không cho một cơ hội cho những trạng thái thiện lành 
của tâm xảy ra (nói cách khác chúng là chỗ lũng, chỗ sụp, chỗ hỏng, chỗ phá, 
chỗ cản trở những trạng thái thiện lành, ví như người đứng chân dưới khe đất 
khe đá thì không thể trụ vững được).] (135) 


13 [SDk diễn dịch nghĩa: Một phụ nữ được gọi là ứố nhất trong hàng hóa bởi 
vì phụ nữ là một món đồ không nên được cho đi (awissajjaniya bandaH); 
hoặc nói cách khác một phụ nữ được gọi như vậy bởi vì các vị bồ-tát và vị 
chuyền pháp luân vương đều được thụ thai trong bảo thai của một người mẹ. 
Spk-pt{ bổ sung: Ngay cả ngọc ngà quý giá nhất cũng không được coi là “tốt 
nhất trong mọi thứ” bởi vì nó vẫn rớt trong hạng mục là những thứ đồ có thể 
được cho đi; nhưng một phụ nữ nếu không từ bỏ những gia phong thì không 
nên bỏ đi cho người khác, và vì vậy người đó được gọi là tốt nhất trong 
những thứ hàng hóa. Thêm nữa, một phụ nữ là tốt nhất trong hàng hóa bởi vì 
người đó là một cái mỏ chứa nhiều châu báu, đó là, [thân người đó] là nơi 
sinh ra những bậc thuần chủng [ví dụ những vị Phật và những A-la-hán]|. | 
(136) 


13 [Dịch bệnh (abbuda) ở đây được giải nghĩa bởi Spk là = vinäsakãrana 
(nguyên nhân húy hoại). Chữ này cũng được lặp lại trong thi kệ 591 như một 
con số cực kỳ cao, trong kinh 6:10 như tên của một địa ngục, và trong thi kệ 
803 như một giai đoạn trong sự phát triển bào thai.] (137) 


138 [SDk giải nghĩa: Một người không nên bỏ đi bản thân mình bằng cách làm 
nô lệ cho người khác, nhưng ngoại trừ trường hợp (sự hy sinh bản thân) của 
những vị bồ-tát, một người không nên bỏ đi bản thân mình cho sư tử hay cọp 
béo ,..| (158) 


132 [Tôi dịch câu kệ c, cả câu hỏi và câu trả lời, theo sự trợ giúp của Spk chỉ 
chú giải về câu trả lời như vầy: Gãyvo kamme sajivãnan tỉ kammena saha 
jTvamtänam gãvo va kamme kammasahäyä kammadutiyakä nãma homii (Đối 
với những ai sống cùng công việc, gia súc được gọi là những bạn đồng hành 
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trong công việc, những bạn làm việc, trong công việc; bởi vì công việc như 
cày bừa ... được hoàn thành cùng với đội gia súc.” 


- Trong câu kệ đ, chữ sassa [Ee2: s72 ˆssư| nên được ghi lại là s74 assa. 
Spk đã lấy chữ zssơ để chỉ “số đông chúng sinh” [hay số đông người, quần 
chúng: sa/akãyassa] và giải thích chữ iriyãpatha (đường di chuyển) [hay kiểu 
cách tư thế] là phương tiện kiếm sống (/7wiavuii); Spk giải nghĩa chữ s7 
(đường cày, luống cày) là = nangala (sự cày, cày bừa). Ý nghĩa là hoạt động 
cày bừa là phương tiện thiết yếu đề duy trì cuộc sống sinh nhai.] (139) 


140 [Spk: nghĩa là được thiết lập vững chắc trong giới-hạnh.] (140) 


141 [Deyaputta có nghĩa chữ là “con trai của những thiên thần” nhưng 
bởi vì những thiên thần được mô tả là khởi sinh trong các cõi trời bằng 
sự (tái) sinh ngẫu nhiên, cho nên tôi dịch chữ ghép này đơn giản là 
“thiên thần trể”. 


- Spk: Họ được tái sinh trong vòng hay trong giới (a2) của những thiên 
thần. Những thiên thần nam được gọi là con trai của những thiên thân 
(devapu:2); những thiên thần nữ được gọi là con gái của những thiên 
thân (devadhiraro). Khi họ không được biết tên thì được gọi là “một thiên 
thần nọ” [giống như trong Chương trước]; nhưng những thiên thần được 
biết tên thì được gọi là “con của những thiên thân tên vầy tên vậy” [như 
trường hợp này. Spk-p{: Câu cuối được nói ra như một sự khái quá, bởi vì 
danh tính của một số thiên thần trẻ đã được biết.] (141) 


14 [Spk: Khi Đức Phật chỉ dạy V¡ Diệu Pháp (Abhidhamưna) ở cõi trời 
Đao-lợi (Tavatimsa) trong kỳ an cư mùa mưa thứ bảy sau khi giác-ngộ, 
thiên thần trẻ này đã nghe Phật mô tả về Tỳ kheo đó [như trong Vibh 
245-246] nhưng không nghe được sự chỉ dẫn cho vị Tỳ kheo đó, sự khởi 
xướng giáo giới cho vị Tỳ kheo đó theo kiểu như “Hãy nghĩ cách này, 
không nghĩ cách đó; chủ tâm cách này, không chú tâm cách đó; trừ bỏ 
điều này, chứng nhập và an trú trong đó” [như lời chỉ dẫn trong kinh DN 
11, mục 8]. Vị đó nói với sự tham chiếu đến điều này.] (142) 


143 [Nguyên văn câu này: 7aññev` ettha patibhätu. Nghĩa chữ là “Hãy để 
điều đó xảy đến với bản thân mình về vấn đề này”. Suốt công trình dịch 
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kinh tôi đã dịch thành ngữ Päli đặc biệt này, và những biến tấu của nó, 
theo những cách để cho phù hợp nhất có thể với cách diễn đạt tự nhiên 
của ngôn ngữ dịch (tiếng Anh).] (143) 


14 [Lời khuyên được khéo nói ra (subhaäsïfassa). Spk dịch chữ này có 
nghĩa rằng một người nên tập luyện bản thân trong 04 sự thiện hành của 
lởi-nói [co1 thêm kinh 8:05 bên dưới; cũng coi kinh MN 4I, mục 13, [và 
trong lời pháp thoại] liên quan Bốn Diệu Để, 10 chủ-đề thích hợp để 
thảo luận [coi kinh MN 122, mục 12], và 37 phần tu trợ giúp giác-ngộ. 
Đối với tôi lời kinh ở đây chủ ý nói một người nên tu tập cho đúng theo 
lời khuyên tốt. 


- Spk đã đưa ra 02 cách dịch chữ sưmapupäsana trong câu kệ ?: (¡) điều 
được chú tâm bởi một sa-môn, được gọi là, 01 trong 38 đề-mục thiền [coI 
chú thích 133]; và (1) chú ý chăm sóc một sa-môn, ví dụ như phục vụ 
những Tỳ kheo hiền trí để mình có được thêm trí-tuệ. Cách diễn dịch đầu 
có lẽ có lý hơn. S% làm tĩnh lặng cái tâm (ciữfipasama) là sự tu tập theo 
cách của 08 tầng chứng định (z//hasamaäpa) (tức tu 08 tầng thiền định 
để làm vắng lặng cái tâm).] (144) 


14 [Trong câu kệ 5, tôi đọc theo Be, Se, và Ee2 ghi là ce, khác với Eel 
ghi là ca. Tôi giải thích cú pháp phức tạp của câu kệ này theo như Spk. 
Spk giải thích rằng người đó nên được giải-thoát trong tâm (vimuffaciffo) 
thông qua sự giải-thoát [tạm thời] bằng cách tận tụy hết mình vào đề-mục 
thiền [Spk-pt: đó là sự giải-thoát nhờ tuệ minh-sát và tầng thiền định 
jhãna, là những loại sự giải-thoát tạm thời, bởi vì ở thời điểm này người 
đó chưa chứng quả A-la-hán, là sự giải-thoát cuối cùng của tâm]. ,S% 
chứng ngộ của trải từm (hadayassanupaffi) là quả A-la-hán, đó cũng là 
lợi-thế (ãnisamsa) người đó nên ngã hướng theo đó.]| (145) 


14 [SDk: Mãgha là tên của vị trời Đế-thích (Sakka), người đã hỏi loạt câu 
hỏi y hệt và cũng nhận sự trả lời y hệt [coi các thi kệ 939940]. Đây là 
chữ phái sinh từ tên Magha, là tên gọi khi vị trời còn là người trong kiếp 
người trước đó. Vị trời cũng được gọi tên là Vatrabhũ bởi vì vị ấy đã đạt 
được quyền CaI1 trị frong sỐ những vị trời thần nhờ vượt trên họ bằng sự 
thiện hành của mình (va/ena añne abhibhavarfi), hoặc bởi vì vị trời đã 
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vượt trên quỷ thần a-tu-la tên Vatra. Nhưng cả 02 tên này đều không được 
đề cập trong số các tên của vị trời Đế-thích như được ghi trong kinh 11:12 
trong Quyên 1 này. (Nhân tiện, thi kệ nội dung bên dưới cũng có trong kinh 
1:71 và 7:01 trong Quyền này.] (146) 


1 [Chữ “bà-la-môn” (Brahmin) ở đây là chỉ một A-la-hán. Spk: Thiên 
thần trẻ này tin rằng không có sự kết thúc việc cần làm đối với một A-la- 
hán và A-la-hán phải tiếp tục phấn đấu (tinh cần, chuyên cần tu) ngay cả 
sau khi đã chứng đắc quả A-la-hán. Đức Phật đã nói trong phần thi kệ đáp 
lại để sửa sai cho vị thiên thần. Thi kệ này của Phật là có một không hai 
(asankinna) trong toàn bộ Tam Tạng Kinh (Tipitaka), bởi vì không có 
trong kinh nào khác Phật phê bình sự phát khởi sự nỗ-lực tu (tỉnh tấn), 
nhưng ở đây Phật nói như vậy để cho thấy rằng có một sự kết thúc, có sự 
chung cuộc, đối với bổn phận cần phải làm của một A-la-hán (tức sau khi 
đã chứng ngộ thánh quả A-la-hán thì bậc ấy không còn phải làm gì thêm 
nữa). (Ở đây sự khao-khát sự hiện-hữu ở đây có lẽ đồng nghĩa dục-vọng 
muốn được hiện-hữu (hữu ái) hay sự tham-thích sự hiện-hữu (hữu tham) trong 
thi kệ 300 kinh 2:15 bên dưới, chăng hạn như: dục giới tham, sắc giới tham, 
vô sắc giới tham vốn cản trở sự giải-thoát rốt ráo).] (147) 


148 [Về động từ Zyữhzíĩ, như đã gặp trong kinh 1:01, coi chú thích số 2. 
Đã vượt qua, đã vượt qua bờ kia, đáo bỉ ngạn (paragaía) có nghĩa là đã 
đạt tới Niết-bàn.] (148) 


14 [Spk: Thiên thần trẻ này từng là một người tu thiền trong kiếp trước, 
nhưng thời đó vị đó có những sự ô-nhiễm (lậu hoặc) dày đặc và do vậy 
phải tốn nhiều nỗ lực lớn mới có thể tạm khống chế chúng. Cho dù vị ấy 
đã thực hiện việc tu hành của một sa-môn, nhưng do những điều-kiện hộ 
trợ (trợ duyên) của vị ấy còn yếu cho nên vị ấy đã qua đời và được tái sinh 
trong cõi thiên thần chứ không chứng đắc tới cảnh giới của những bậc 
thánh. Giờ vị tiên đã đến gặp đức Thế Tôn và tuyên bố sự khó khăn khó 
thể làm được của đời sống tu hành.] (149) 


150 [SDk: Cho dù con-đường (thánh đạo) không phải thực sự là không thể 
vượt qua và không thăng bằng (duggamo visamo), ý của câu này muốn 
nói là có nhiều trở ngại khó khăn trong giai đoạn sơ khởi của con-đường 
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(đạo). (Không thăng bằng theo nghĩa là lồi lõm, chông chênh, khó đi, nhiều 
trở ngại. Còn con-đường của bậc thánh là /hăng bằng theo nghĩa những thánh 
nhân bước đi dễ, bằng phẳng, không khó đi, ít trở ngại bởi vì họ có ít lậu hoặc 
và có nhiều trợ duyên thiện).] (150) 


15! [Trong kinh AN 9:42 (Sự Giam Cẩm) ngài Änanda đã giảng giải chỉ 
tiết phần thi kệ. Trong kinh cách ghi ở câu kệ b và c là khác nhau giữa 
các phiên bản, nhưng không ảnh hưởng đến nghĩa lời kinh. Spk chú giải 
có 02 loại sự giam-câm (sambadha): (1) sự giam-cầm bởi nữững 
chướng-ngại (triền cái) và (i1) sự giam-cầm bởi năm dây khoáải-lạc giác 
quan (ngũ dục lạc); ở đây là đang nói về nghĩa (¡). Sự mỏ-thoát (okãsa) 
là tên gọi (trạng thái) tầng thiền định [jhãna]. Tuy nhiên, trong sự phân 
tích của ngài Änanda thì sự giam-câầm và sự mỏ-thoát đã được giảng giải 
một cách theo thứ tự: (ï) đầu tiên, năm dây khoái-lạc giác quan được gọi 
là sự giam-câm và tầng thiền định thứ nhất (nhất thiền) được gọi là s 
mở-thoát, (ii) rồi tiếp theo ý-nghĩ và sự soi-xét (tầm và tứ, viakka- 
vicara) là sự giam-câm và tầng thiền định thứ hai (nhị thiền) là sự mở- 
thoát... và tiếp tục tương tự đến tầng thiền định thứ ba và thứ tư; đạt 
đến đỉnh cao là sự fiêu-diệt ô-nhiễm [Zsavz] (lậu tận), chính là sự mở- 
thoát cuối cùng. 


- Con bò đầu đàn đã lui-về (thu thúc, thu mình, thu tâm, buông thu, tâm 
ân dật) (pa/manisabho): Đức Phật được gọi bằng ấn dụ như “con bò đầu 
đàn” hay “người như bò đầu đàn dẫn dắt đàn bò là chúng sinh” như trong 
kinh 1:38 ở trên. Ở cuối kinh AN 4:38 có ghi “/à người đã lui-vể” 
(pafilma, thu thúc, đã thu mình, buông thu) sau khi vị đó đã dẹp bỏ được 
sự tự-ta (ngã mạn), (tức đã buông thu, đã thu tâm, không còn chấp nê cái 
“ta", không còn phản ứng này nọ với mọi sự xảy đến với bên ngoài).] (151) 


152 [Ở đây “Giáo Pháp để chứng ngộ Niễt-bàn” (dhammam nibbãnapaI- 
fiyã) được cho chính là Bát Thánh Đạo. Spk-pt giải thích: Thiên thần trẻ 
này là người đã chứng đắc tầng thiền định thứ nhất trong kiếp trước. Vị ấy 
nói ra bài kệ để ca ngợi Đức Phật vì đã đạt được niềm hạnh-phúc (lạc) của 
tầng thiền định. Phật đã trả lời với chủ ý để cho vị đó thấy rằng tầng nhất 
thiền sắc giới chỉ là một mảnh nhỏ bé trong những phẩm-hạnh vô lượng 
và vô hạn của một vị Phật. Khi nói sự chánh-niệm (sarï) Phật muốn chỉ sự 
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chánh-niệm của thiền quán (minh-sát) và của thánh đạo. Đã khéo đạt-định 
một cách hoàn thiện (susamaähiia) là chỉ cả 02 loại sự định-tâm thế tục và 
siêu thế.] (152) 


153 [Spk giải thích chữ “giáo phái” (tinha) chính là 62 tà-kiến [được nói 
đến trong kinh Lưới Trời (kinh Phạm Võng. Brahmajäla Suia, DN 1). 
Nếu vị đó kiếp trước đã từng lập giáo pháp dựa trên một trong 62 tà-kiến 
đó thì làm sao được tái sinh lên cõi trời? Nhưng bởi nhờ vị đó luôn có sự 
xác tín “giáo pháp về nghiệp” (kamma) và đã làm nhiều việc đức hạnh. 
Sau khi được tái sinh trong cõi trời, vị đó nhận thấy được íính chất giúp 
giải-thoát của giáo pháp của Đức Phật cho nên vị đó đã đến gặp Phật để 
ca ngợi sự nỗ-lực tu (tinh tấn) phù hợp với giáo pháp của Phật.] (153) 


154 [Trong câu kệ a, chữ parakkamma là một từ tuyệt đối cách, không phải 
mệnh lệnh cách và do vậy nó nên đứng trước chữ chinda softam. Parak- 
kama, danh từ tương ứng, là thành viên thứ ba của bộ 03 thuật ngữ giáo lý 
chỉ những giai đoạn kế tiếp tu tập sự nỗ-lực tu (tỉnh tấn): đrambhadhãu, 
nikkamadhatu, parakkamadhatu; ở kinh 46:02, kinh 46:51 (Quyên 5) 
[phần ii, mục (3)], chúng được [TKBĐ] dịch là “yếu £Ố phát-khởi, yếu tổ 
phẩn-đấu, yếu tổ cố-găng” (Mời coi thêm chú thích số 60 về thuật ngữ 
này trong kinh 46:02 (Quyền 53)|.](154) 


15 [Spk giải thích chữ sankassaram trong câu kệ c là sañkãya saritam 
(được nhớ với sự nghi-ngở): “Nó phụ thuộc vào sự nghi-ngờ và sự đáng- 
ngờ kiểu như “Chắc hắn người đó đã làm điều này, chắc hắn người đó đã 
làm điều đó'.] (155) 


156 [CqđjmZ là một thiên thần sống trong thiên cung trên mặt trăng [bản 
thân chữ này thông thường có nghĩa là “zzặ răng”] (thiên thần mặt trăng, 
nguyệt tiên). Rõ ràng (theo chuyện kinh) sự bắt giữ thiên thần này bởi 
Rahu được thê hiện bằng hiện tượng nguyệt thực.] (156) 


157 [Mặc dù cả Rãhu và Vepacitti đều được mô tả là “wua của các quỷ thần 
a-tu-la” (asurinda), nhưng có lẽ Vepacitti là vua trên (đệ nhất vương chủ) 
và Rãhu là vua cấp dưới (đệ nhị vương chủ). Chúng ta cũng đọc thấy 
trong các kinh rằng Vepacitti là địch thủ kinh niên của Sakka (vua trời 
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Đế-thích), vua của những thiên thần; như được nói trong các kinh 11:04, 
11:05, 11:23 (Quyền này), và kinh 35:248 (Quyền 4).] (157) 


158 [S;7ya [bản thân chữ này thông thường có nghĩa là “zặ írởi”] là thiên 
thần sống trong thiên cung trên mặt trời (thiên thần mặt trời, nhật tiên). Sự 
bắt giữ chỗ này chỉ hiện tượng nhật thực. Spk chú giải, sau khi gây ấn 
tượng cho chúng ta về kích thước thân thể của Rãhu, đã đưa ra một số 
hiểu biết để nhìn thấy những quan-điểm của Phật giáo về hiện tượng nhật 
thực và nguyệt thực như vây: “Khi Rãhu nhìn thấy mặt trời và mặt trăng 
chiếu sáng ngời thì ông ta ghen ty và nhảy vào các quỹ đạo của mặt trăng 
và mặt trời, rồi ông đứng với miệng hả rộng. Rồi dường như những thiên 
cung mặt trăng và thiên cung mặt trời đã bị dìm xuống đại địa ngục và 
những thiên thần trong những thiên cung đó đều đồng thanh la hét trong 
sự khủng khiếp. Rãhu có thể dùng tay, hàm và lưỡi để che phủ những 
thiên cung đó và thậm chí có thể đưa chúng vô họng của mình, tuy nhiên 
ông không thể cản trở sự chuyển động của chúng. Nếu ông cố cản thì 
chúng sẽ làm đầu ông bể ra và chui ra phía kia của đầu hoặc kéo lê ông và 
đè ông xuống" [Spk-p{ bổ sung: “bởi vì sự chuyển động của chúng được 
quyết định bởi quy luật nghiệp và cực kỳ khó cho bất cứ ai muốn trực tiếp 
cản chặn chúng.” |.J (158) 


1° [Nguyên văn: ø4jưm mama. Spk chú giải rằng: Nghe nói rằng vào 
ngày Phật nói bài kinh “Đại Hội Chúng” (Mahasamaya Sufa, DN 20) có 
02 thiên thần trẻ là Candimã và Surïya đã chứng quả Nhập-lưu. Vì vậy 
đức Thế Tôn đã gọi họ ở đây là “con của ta” theo nghĩa là “con về mặt 
tâm linh” (Phật tử).” Tiến sĩ C.Rh. Davids (của PTS) đã phỏng đoán 
[trong KS 1:72, chú thích 2] rằng Phật muốn chỉ mình là hậu duệ của Thái 
Dương, nhưng cách giải thích này có lẽ không đúng.| (159) 


19 [SDk giải nghĩa cụm chữ “kacche va” trong câu kệ b = “kacche vĩiya” 
(như cái nách, như hóc nách). [Spk-p{ bỗ sung: theo nghĩa là một nơi 
chật chội, tù túng, gò bó]. Spk: Chữ &kœccha [được dùng một cách ân dụ] 
có nghĩa (1) một đèo núi hẹp (pabbatakaccha) hay (1) một chỗ thắt hẹp 
của một dòng sông (nadikaccha).] (160) 
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161 [SDk: Đã loại bỏ những khuyết nhược (ranañjahä) có nghĩa là: với 
những ô-nhiễm (lậu hoặc) đã được loại bỏ (kilesañ7aha). Trong Bộ Kinh 
Trung, kinh MN 139, chữ “azaøa” được dịch là “không xung khắc” hoặc 
“không có sự xung khắc, và chữ sa-rana được dịch là “có xung khắc”. 
Tuy nhiên, trong cả tiếng Päãli và tiếng Phạn thì chữ “rzøđ” đều có thể có 
nghĩa là trận đấu, trận chiến, sự xung khắc, sự xung đột; những nhà luận 
giải Pãli nhất quyết giải nghĩa nó = raja-kilesa (bụi-dơ, ô-nhiễm). Vì vậy 
trong Ps V 32 có ghi câu “sa-rajo f¡ sarajo sakileso, arano tỉ arajo nik- 
kileso”. Mời coi thêm thi kệ 585c và chú thích số 398.] (161) 


152 [Ở đây tôi ghi tên theo Se và Ee2 là Vephu thay vì theo Be và Eel ghi 
là Yepd; tuy nhiên cách ghi ew„+„ trong SS có thể là cách ghi thuộc lịch 
sử. Tên này tiếng Pãli tương đương trong tiếng Phạn là 7g; có lẽ thiên 
thần trẻ này là một nguyên mẫu của vị thần trong Hindu giáo.] (162) 


153 [Ở đây, cách ghi câu kệ c là không chắn đúng: Be và Se ghi là yñjam 
[một phân từ số nhiều được sửa đổi?], Eel và Ee2 ghi là yuñ/a, và SS ghi 
là yaj/a. Nhà sư VẤT gợi ý là tuyệt đối từ y„j/a.] (163) 


1 [Phần thi kệ hỏi và trả lời này được tìm thấy trong các kinh tập Sn 
173-—75, với vài chút khác biệt. Tôi đọc câu kệ z theo Se, Ee2 và kinh Šn 
173 ghi là: “ko sử ˆ*dha”, khác với Be và Eel ghi là “ka/hzm s1”; bản 
tiếng Phạn ở Ybhũé 10:01 ghi là “kz em ogham faraf° [Enomoto, 
CSCS, trang 52|. Spk chú giải câu kệ c của đoạn thi kệ hỏi có nghĩa là: 
bên dưới nó không có chỗ trợ đỡ (appafffhe), bên trên nó không có chỗ 
bấu víu (kinh ghi chữ anälambe, giải nghĩa = chữ anälambane). Các chữ 
PäII pafffhä và alambana [hoặc aramrnana] có hàm nghĩa quan trọng về 
mặt giáo lý; coi thêm chú thích số 2 ở đầu Quyển ¡ này và coi thêm các 
kinh 12:38-40 (Quyền 2) và kinh 22:53—54 (Quyền 2).] (164) 


(Đức hạnh (tính từ) = có giới hạnh, có giới đức, đức độ, biết giữ giới. Đức 
hạnh (danh từ) = giới hạnh, sự giữ giới, sự trì giới, thanh lọc giới hạnh). 


195 [Trong câu kệ c, tôi đọc theo Eel1 và SS ghi là nandibhavaparikkhino, 
khác với Be, Se và Ee2 ghi là „®andiragaparikkhino [trong cả lời kinh và 
luận giảng Spk]. Spk giải nghĩa chữ n0,andiraga ở đây là tayo kammabili- 
sankhärä, rất tương ứng với chính sự giải nghĩa của Spk về chữ 
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nandibhava trong thi kệ 2 [coi chú thích số 8 ở đầu Quyển 7 này] làm 
cho chúng ta dễ bị giả định rằng lời kinh gốc mà những nhà luận giải đã 
đọc là có ghi chữ là -bhava- hơn là chữ -zãga-. Kinh tập Sn 175 cũng 
ghi chữ -bhava-, cũng như phiên bản của lời kệ được trích dẫn ở Nett 
146, 22. 


- Spk chú giải rằng: (1) Bằng sự đề cập những nhận-thức về đục (dục 
tưởng, kãma-saññã: về dục lạc, nhục dục, đâm dục) có nghĩa là chỉ 05 
gông-cừm thấp hơn (hạ phần kiết sử); bằng cách đề cập gông-cùm của sắc 
(sắc kiết sử; rữpa-samyojana) là chỉ 05 gông-cùm cao hơn (thượng phần 
kiết sử); sự fham-thích sự hiện-hữu (hữu tham) là hỉ những hành mang 
nghiệp (những sự tạo-tác mang nghiệp) [như các hành thất phước. các 
hành phước đức, các hành bất động— mời đọc thêm kinh 12:51 (Quyền 
2).]. Như vậy người đã dẹp bỏ 70 gông-càm (kiết sử) và 03 loại hành 
mang nghiệp thì “không chìm đắm chỗ sâu”, trong dồòng-]ũ. (2) Hoặc nói 
cách khác: ng nhận-thức về đục (dục tưởng) là chỉ “sự hiện-hữu cối 
đục giới"; và gông-cùm của sắc (sắc kiết sử) là hàm chỉ “sự hiện-hữu cối 
sắc giới; còn “sự hiện-hữu cõi vô sắc giới" thì được hàm chỉ bởi 02 điều ở 
đoạn thi kệ 299 kế trên (2). Sự tham-thích sự hiện-hữu (hữu tham) là chỉ 
“03 loại hành mang nghiệp”. Như vậy một người không tạo 03 loại hành 
mang nghiệp đối với 03 cõi hiện-hữu thì người đó “không chìm đắm chỗ 
sâw”.| (165) 


15 [Spk: Lúc này vị thiên thần trẻ này đang vui chơi trong Khu Vườn 
Khoái Lạc (Nandana, Lạc Viên, ở cõi trời) cùng với đoàn tùy tùng gồm 
1.000 mỹ tiên nữ. 500 mỹ tiên nữ đã leo lên một cây, đang hát hò và 
quăng hoa thì ngay thời khắc đó họ bất thình lình hết tuổi thọ cõi trời và 
lập tức bị tái sinh trong địa ngục A-tỳ (Avici). Khi thiên thần trẻ này 
nhận ra họ đang biến đi và phát hiện ra họ đã bị tái sinh trong địa ngục, 
vị đó đã xem xét nguồn sống (sinh mạng) của mình và thấy rằng bản 
thân mình và 500 mỹ tiên còn lại cũng sẽ hết mạng và chết trong 07 
ngày tới và bị tái sinh trong địa ngục. Do vậy vị đó đã thốt ra sự sợ-hãi, 
và đã đến gặp Đức Phật để tìm sự an ủi. 


- Câu chuyện kinh [cùng với thi kệ] cũng được nói đến trong 02 luận 
giảng về kinh Những Nền T, ảng Chánh-Niệm (Kinh Niệm Xứ, Safipaa†thana 
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S7?) [Sv THỊ 750, 3—27; Ps I 235, 16-236, 3|. Tuy nhiên, cho dù những 
luận giảng đã luận giải như vậy, tôi vẫn ưu tiên cho rằng câu hỏi của thiên 
thần trẻ này là một sự thể hiện sự lo-âu sâu nặng gánh thường trực thiên 
cô về bản chất cốt lõi của tình trạng làm người [hay tình trạng làm tiên ở 
cõi trời| (là tạm bợ, vô thường).| (166) 


1 [Trong câu kệ c, tôi đọc là kicchesu như Be, Se, và Ee2 đã ghi, khác 
với chữ kiccesu (những bồn phận) mà Ee1 và SS đã ghi. Chữ kicchesu là 
đúng hơn và được ủng hộ bởi lời chú giải trong Spk ghi là: ứmesu wj- 
pannänuppannesu dukkhesu (cả những sự khổ đau đã khởi sinh và chưa 
khởi sinh).] (167) 


1% [Tôi đọc câu kệ z theo Be ghi là: nãññafra bojjhã tapasa. Còn Se và 
Eel và Ee2 ghi là: 2o//hanga-tapasa. Cách ghi này có thể đã len lỏi vào 
trong lời chú giải của Spk, vốn dễ đọc và dễ hiểu nhất trong cách ghi 
của Be: Nãññatra bojjhä tapasa tỉ bojjhangabhavanañ ca tapogunañ ca 
aññnatra muñcitva sot- thụ na passãmi. Spk-p{ còn đưa thêm sự ủng hộ 
về cách ghi này bằng cách giải nghĩa chữ 5ojjhã = bodhiro. Bản tiếng 
Phạn ghi ở Ybhus 5:2 có ghi chữ 77ãnz/apaso [Enomoto, CSCS, trang 
S]. 


- Spk chú giải: Cho dù sự tu tập các chỉ giác-ngộ (thất giác chỉ) được đề 
cập trước và sự kiêm-chế các căn cảm-nhận (các giác quan) được đề cập 
sau, nhưng sự kiên-chế sáu căn nên được hiểu là có rước. Bởi vì khi đề 
cập điều này là hàm chỉ bốn phần thanh lọc giới-hạnh [coi thêm Thanh 
Tịnh Đạo Vism 15, 29-16, 16; Ppn 1:42]. Được thiết lập trên điều này, 
một Tỳ kheo mới đảm nhận những sự tu tập sa-môn (xuất gia) mà ở đây 
được gọi là sự tiễt-hạnh hay sự thanh bắn khổ hạnh (ứapa), đi vô rừng, và 
bằng việc tu tập những đề-mục thiền người đó tu tập các chỉ giác-ngộ 
cùng với sự minh-sát (quán tuệ). Rồi thánh đạo sẽ khởi sinh trong người 
đó với Niết-bàn là mục-tiêu; Niết-bàn là thứ được biểu nghĩa bằng cụm 
chữ sự fừ-bỏ tất cả (sabbanissagsa). [Spk-pt bỗ sung: Bởi vì ở đây mọi 
thứ nằm trong các hành tạo-tác đều được từ-bỏ |. Như vậy là đức Thế Tôn 
đã chuyên bài kinh này thành một bài kinh nói về Bốn Diệu Đế, sau khi 
nói xong bài kinh thì vị tiên trẻ đã được thiết lập trong quả Nhập-lưu. 
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- Spk-p{ bố túc thêm: Mặc dù ở đây chỉ sự chứng-ngộ khác biệt của riêng vị 
tiên trẻ được nói đến, nhưng phải nên hiểu rằng 500 mỹ tiên cũng đã được 
thiết lập trong quả Nhập-lưu; bởi vì điều này cũng đã được nói trong luận 
giảng về bài kinh Đại Niệm Xứ (Mahasafinaatthana Sufta). 


- Cả Spk và Spk-p{ đều không chú giải gì về câu văn xuôi ở cuối bài kinh 
[(trong Be): ¡đam avoca, pa, tafth` eva anfaradhayï f¡). Có lẽ vị tiên trẻ đã 
thu nhận được cái ý nghĩa cấp-bách đó nên vị đó nhanh chóng biến mắt quay 
lại cõi trời để lo tu tập theo những sự chỉ dẫn của Đức Phật. Bản tiếng Phạn 
thì có thêm phần thi kệ bổ sung, được dịch nghĩa ra như sau: 


Sau thời gian lâu cuối cùng tôi thấy được 

Một bà-la-môn (đích thực) là người đã hoàn toàn được thôi tắt (tịch diệt), 
Người đã vượt khỏi tất cả sự thù ghét và sợ hãi (sarvavairabhayđafram), 
Người đã vượt khỏi sự dính mắc với thế gian. 


[Ybhũis 5:3; Enomoto, CSCS, trang 8].| (168) 


152 [Lời kinh thể hiện sự biến tấu giữa các chữ anagho, anigho, và anigho 
trong câu kệ a của các thi kệ 305—307. Ee2 thì chỉ dùng một chữ a”gho 
từ đầu đến cuối kinh.] (169) 


10 [Đoạn thi kệ này chỉ khác với thi kệ số 1 trong kinh số 1:01 ở câu kệ 
c.] (170) 


! [Nguyên văn câu này: Yãvafakam kho finanda takkãya pattabbam 
anuppattamn tam tayä. Nghĩa chữ là “Điểu gì có thể đạt được bằng sự lý 
giải, thì thầy đã đạt tới đó.” Spk chú giải: Phật đã nói về cuộc ghé thăm 
của vị thiên thần trẻ mà không tiết lộ tên tuổi vị đó đề cho thấy sức mạnh 
của trí suy luận của trưởng lão Ananda.”] (171) 


12 [Spk không chú giải gì về thiên thần trẻ này, đây có thể là một nguyên 
bản của thần Siva của Hindu giáo (Ấn Độ giáo).] (172) 


13 [Tôi làm theo cách ghi của Se thêm đuôi chữ z sau thi kệ thứ ba và coi 
03 đoạn thi kệ tiếp theo là lời Đức Phật đã nói. Còn trong phiên bản Be và 
Eel thì không thể hiện sự thay đổi về người nói các đoạn thi kệ.] (173) 
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14 [Thi kệ 330-331 đã được trích ghi trong kinh Mi] 66—67. Trong câu kệ 
330c tôi đọc theo Be, Se, và Ee2 ghi chữ sãkaƒ/ikacimtaya; chữ manfa 
trong câu kệ đ chắc hắn là bổ từ của danh từ tác nhân mamar. Trong câu 
kệ 331z tôi đọc theo Se và Ee1l và Ee2 ghi là pan/ham, khác với Be ghi là 
maƒffham; MĨI [Ee và Se] ghi là nữma [một sự suy đồi?]. Spk giải nghĩa 
câu kệ đ là: akkhachinno va jhãyaH tỉ akkhachinno avajhäyarr, điều này 
thể hiện rằng chữ va không phải là dạng từ nhắn mạnh bất biến dạng mà là 
một tiếp đầu ngữ thuộc động từ. Tuy nhiên, Spk coi chữ vø trong câu kệ 
3322 là đại diện cho chữ vĩya. Về chữ maccumukha (trong câu kệ 332c) là 
“miệng của Tử Thân” chứ không phải là “mặt của Tử Thần”, mời coi 
thêm chỗ kinh Ja IV 271,7 và Ja V 479,29, và Vism 233,21-22 (Ppn 
8:20).] (174) 


HŠ [Spk: koci = katthaci. Chữ koci theo nghĩa này có lẽ là sự rút gọn chữ 
của chữ kvaci.] (175) 


15 [Spk: Bár-an (uddharä): có tâm tính bất an bởi vì nhận thức thấy 
được điều gì là không được phép và có tội [theo Giới Luật] và điều gì là 
được phép và không có tội. Kênh-kiệu (unnajä): đầy sự tự-ta rỗng tếch 
như một cây sậy dựng đứng [rỗng ruột]. Bản thân vô-dụng (capala): 
bằng cách trang bị bề ngoài với bình bát và y phục... A⁄wkharã = 
mukhakharä (môm mép): miệng lưỡi thô lỗ. Nói luyên-thuyên (vi- 
kinnavacä): nói lời không kiểm soát, nói tầm phảo, tán gẫu, vô bổ. Có 
tâm mò-rồi (mufthassafno) (ngược lại với tâm có sự chánh-niệm): với 
tâm thất niệm, không có chánh-niệm, không nhớ những gì mình đã làm, 
lãng quên, lãng tâm. Không có sự rõ-biết (không tỉnh giác) (asampa- 
janag): là không có trí. Không đạt-định (asamahia): không đạt cận định 
hay tầng thiền định, giống con thuyền bị cuốn trôi bởi dòng nước mạnh. 
Đầu óc bị phân-tán (vibbhantacitta, nghĩa chữ: “với những cái tâm lan 
man”: giỗng như con hưu ngu khờ ngơ ngác trên đường. Lơi-lỏng trong 
các căn (pãkafndriyä): với các căn bung mở do thiếu sự kiềm chế, sống 
kiểu giống như thời họ còn là những người tại gia vậy. (176) 


177 [Spk: Thiên thần trẻ này nhận thấy sự khởi xướng (giáo giới) của mình 
sẽ không tác dụng gì nếu vị đó đến gặp nói riêng với mỗi Tỳ kheo, và do 
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vậy vị ấy đã đến gặp để nói chung cho họ khi họ đã tụ họp nhân ngày trai 
giới Bố-tát (Uposarha) [coi thêm chú thích số 513 Quyển này].] (177) 


18 [Spk chú giải nghĩa là: Thông qua sự mê muội bởi những ô-nhiễm 
[Spk-pt bố sung: bởi dục-vọng (á1)], họ mê thích con dâu trong những 
nhà của người ta.| (178) 


1” [Trong câu kệ b5, tôi đọc là vađãmaham theo cách ghi của Be, Se và 
Ee2; khác với cách ghi của Eel là vandãmaham. Eel lại ghi đúng va- 
dãmaham trong câu kệ 794D. 


- Spk chú giải: (Họ) giống những xác chết bị quăng ra nghĩa địa, bị ăn bởi 
thú săn môi, và ngay cả những người thân thuộc cũng không bảo vệ hay 
canh phòng những xác chết đó, do vậy (mới nói) họ là bj chối bỏ, không 
người bảo hộ, theo nghĩa họ không có được sự chỉ dạy hay khuyên bảo từ 
những vị thầy giáo thọ hay những sư thầy, sư huynh. Họ chỉ giống như 
những xác chết.] (179) 


180 [SDk chú giải: Thiên thần Rohitassa đã đặt câu hỏi về sự tận thế với sự 
đề cập tới thế giới sao trời (cakka-väja-loka), nhưng đức Thế Tôn đã trả 
lời với sự đề cập tới thế giới của những sự tạo-tác, thế giới các hành 
(sankhara-loka).] (180) 


13! [Cụm chữ “mẫu” mô tả một cung thủ thiện xạ cũng có trong kinh 
20:06 (Quyền 2) và chú thích 365 trong đó (và coi thêm kinh AN 9:36 và 
chú giải trong kinh đó về 04 cung thủ). Spk chú thích: Chữ đaJhadhammno 
= dalhadhanu; nghĩa là có được một thanh cung cỡ lớn tối đa (uf- 
tanappamänena dhanunã samannägato). Chữ sô nhiều dalhadhammino 
cũng có ghi trong câu kệ 708. Trong EV L, chú thích về thi kệ 1210 ở đó, 
học giả Norman đã cho rằng dạng chữ này chắc chắn được vay mượn từ 
một chữ địa phương trong đó -øv- > -zmm- thay vì là -nn-. MWW đã liệt kê 
02 chữ Phạn có nghĩa là “với thanh cung chắc chắn” là chữ drdhadhanvan 
và drdhadhanvin. Chúng ta có thê giả định rằng chữ trước xuất hiện trong 
tiếng PälI là đalhadhamma, chữ sau là dalhadhammin; mời coI thêm chú 
thích số 488 Quyền này. Một sự phát triển tương tự do ảnh hưởng bởi 
đồng âm là đhanvan (= sa mạc); coi thêm chú thích số 264.] (181) 
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182 [Spk giải nghĩa chữ /oka (hế giới) ở đây là = dukkhasacca (chân lý 
về khổ, khổ đé) và mỗi thuật ngữ khác theo cách của 03 diệu để còn lại. 
Như vậy Đức Phật đã nói ra rằng: “7ø không truyền bá bốn diệu để này 
trong những thứ bên ngoài như cỏ cây mà ngay đây trong chính thân 
này được cấu tạo bởi bốn yếu tổ lớn (tứ đại).” 


- Lời tuyên thuyết ngắn gọn mạnh mẽ này của Đức Phật, có lẽ là một lời 
tuyên bố sâu sắc nhất trong lịch sử tư duy nhân loại, đã được ngài Ananda 
giảng giải làm rõ trong kinh 35:116 (Quyền 4, kinh này được coi như bài 
luận giải cho kinh 2:26 này và kinh AN 4:45), trong đó ngài đã giải thích 
rằng trong giới luật của Thánh Nhân thì chữ “/hế giới” có nghĩa là “rong 
thế giới thông qua đó một người là một người nhận-thức và người nhìn- 
nhận về thế giới”, nói rõ luôn đó chính là sáu cơ-sở cảm-nhận (sáu giác 
quan, sáu nội xứ, sáu căn). Từ sự giảng giải của của ngài Ananda chúng 
ta có thể rút ra những hàm nghĩa sau đây: (ï) “7hể giới” mà giáo lý của 
Đức Phật chủ yếu quan tâm đến nó chính là “;»ế giới của sự trải nghiệm”, 
và ngay cả /hế giới khách quan đó cũng chỉ được quan tâm ở mức độ là 
điều-kiện bên ngoài cần có cho sự trải nghiệm (sáu trần, sáu ngoại xứ). 
() Còn “2h gió?” ở đây trong kinh này được hiểu chính là “sứ cơ-sở 
cảm-nhận” bởi vì sáu cơ-sở cảm-nhận là điều-kiện bên trong cần có cho 
sự trải nghiệm (sáu căn, sáu nội xứ) và do vậy cần có cho sự hiện diện 
của một thế giới. Chừng nào sáu cơ-sở cảm nhận còn, thì thế giới sẽ luôn 
còn trải rộng trước chúng ta như một tầm (trường) đối-tượng của sự nhận- 
thức (tưởng) và sự nhận-biết. Do vậy một người không thể nào đạt tới chỗ 
kết-thúc của thế giới bằng cách đi lại du hành, bởi vì cho dù đi đâu người 
đó cũng mang theo sáu cơ-sở cảđm-nhận, chúng nhất thiết sẽ khai mở một 
thế giới nới tiếp ra khắp mọi phía. Tuy nhiên, bằng cách đảo ngược 
hướng tìm kiếm thì có khả năng tới được chỗ kết-thúc của thế giới. Bởi vì 
nếu thế giới rốt ráo tột cùng bắt nguồn từ sớu cơ-sở cảm-nhận (sáu căn), 
vậy thì bằng cách đạt đến chỗ kết-thúc su cơ-sở cảm-nhận sẽ có khả 
năng đạt tới chỗ kết-thúc thể giới. 


- Bây giờ, sáu cơ-sở cảm-nhận tự bản thân chúng là có điều-kiện (hữu vi, 
do điều-kiện mà có), sau khi khởi sinh từ một chuỗi những điều-kiện 
(nhân duyên) vốn bắt rễ từ sự vô-minh và dục-vọng (ái) [coi kinh 12:44 
(Quyền 2) = 35:107 (Quyền 4)]. Như vậy nếu loại bỏ được vô-minh và 
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dục-vọng thì có thê ngăn chặn sự tái khởi sinh của su cø-sở cảm-nhận và 
nhờ đó sẽ kết thúc sự hiện thị của /hé giới. Chỗ kết-thúc này của thế giới 
không thể nào đạt tới được bằng sự đi lại du hành, mà chỗ này chỉ có thể 
tới được bằng cách tu tập Bát Chi Thánh Đạo. Sự tu tập hoàn thiện thánh 
đạo sẽ đưa đến sự diệt trừ vô-minh và dục-vọng, và khi vô-minh và dục- 
vọng đã được loại bỏ, thì cái gốc rễ tiềm ấn được loại bỏ để không còn tái 
xuất hiện sáu giác-quan cảm-nhận mới, và do vậy không còn kéo theo sự 
tái xuất hiện một /hể giới khác. Có bài luận giảng triết lý về bài kinh này 
được giảng bởi nhà sư Ñãnananda, mời coi SN-Anth 2:70-85.] (182) 


183 [Spk: Phật hỏi câu hỏi này vì Phật muốn nói lời khen ngợi về trưởng 
lão Xá-lợi-phất. Phật đã chọn hỏi ngài Ananda bởi vì hai vị ấy là đạo hữu 
thân cận với nhau và có sự khâm phục lẫn nhau về những đức-hạnh của 
họ, và Phật biết trước ngài Ananda sẽ trả lời một cách phù hợp bài bản.] 
(183) 


134 [Những từ ngữ khen ngợi này được chính Đức Phật nói ra về thầy 
Xá-lợi-phất cũng được nói trong kinh MN 111, mục 2. Spk chú giải: Có 
trí (pang¡a) là chỉ người có được 04 loại sự thiện-khéo (kosalla)—về 
những yếu-tố (giới), về sáu co-sở cảm-nhận (xứ), về “sự khởi-sinh tùy 
thuộc? (duyên khởi), và về những điều có thể và những điều không thể 
[như đã được ghi trong kinh MN 115, mục 3 MN IH 62,4-6). 


- Dãy chữ định nghĩa kế tiếp, được chú giải tiếp trong mấy trang, là được 
rút ra từ Pafis II 190-202. Ở đây tôi chỉ trích lược: Một người có frí-fuệ 
lớn (mahãpañna) là khi người đó có đức-hạnh (giới) lớn, sự định-tâm 
(định) lớn, trí-tuệ (tuệ) lớn, sự giải-thoát lớn ... chăng hạn như những sự 
an trú lớn và những sự chứng đắc thiền định lớn, sự tu tập lớn về 37 phần 
tu trợ giúp giác-ngộ (37 bồ-đề phần), những thánh đạo và thánh quả lớn, 
trí-biết trực tiếp lớn, và sự chứng ngộ Niết-bàn, là mục tiêu rốt ráo. Người 
có trí-tuệ rộng (puthupañña) là khi sự-biết của người đó xảy ra đối với 
các uấn, giới, xứ ... khác nhau. [Rõ ràng Patis đã ghi chữ Päli là pư/h từ 
chữ Vệ-đà là prhak (khác biệt, đặc biệt), nhưng đúng hơn chữ py/u 
(rộng) mới là nghĩa nguyên thủy của lời kinh.| Người có frí-tuệ hoạn hỷ 
(hãsapañña) là khi người đó hoàn thiện tất cả các bước tu tập đầy sự ho- 
an-hỷ, sự khát-nguyện, sự vui-thích, sự tham-thích, và sự vui-mừng. 
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Người có frí-tuệ nhanh hay trí-tuệ tốc hành (javanapañña) là khi người 
đó nhanh chóng hiểu tất cả năm uân đều là “vô-thường, khổ, vô-ngã'. 
Người có frí-tuệ sắc bén (tikkhapañña) là khi người đó nhanh chóng cắt 
đứt tất cả những ô-nhiễm (diệt lậu) và chứng ngộ 04 thánh đạo và thánh 
quả trong một phiên ngồi thiền. Người có frí-tuệ thâm nhập (nibbedhika- 
pañña) là khi có đầy sự ghê sợ và ghê tởm đối với tất cả những sự tạo-tác 
(các hành), người đó thâm nhập và xuyên phá đống tham, sân, si vốn chưa 
được thâm nhập xuyên phá trước đó. Những thuật ngữ này, và những loại 
thuật ngữ khác chỉ “trí-tuệ”, cũng được liệt kê trong dãy các kinh từ 
55:62—74 (Quyên 5)..] (184) 


185 [SDk chú giải rằng: Khi Như Lai và trưởng lão Änanda đã khen ngợi 
trưởng lão Xá-lợi-phất như vậy, những thiên thần 10,000 hệ thế giới đã 
khởi lên và khen ngợi thầy Xá-lợi-phất bằng 16 thuật nhữ như vậy. Rồi 
thiên thần trẻ Susĩma, trước đó [trong kiếp người] là một học trò của 
thầy Xá-lợi-phất, đã quyết định đến gặp đức Thế Tôn cùng với đoàn 
thiên thần của mình và đã đọc lại lời khen ngợi đó về sư thầy của mình 
(là thầy Xá-lợi-phất). 


- Spk không chú giải gì về vị tiên trẻ Susĩima có phải chính là du sĩ 
Susĩma trong kinh 12:70 (Quyên 2) hay không. Cũng có một vị tiên trẻ 
cùng tên Susima được nói đến trong kinh 11:02 (Quyền I này) là một 
thuộc cấp của vua trời Đế-thích (Sakka).] (185) 


186 [SDk chú giải: Ở những kinh khác chữ #ccãvaca có nghĩa là ucca = 
xuất sắc (panfa) + avaca = kém, hèn, tiểu nhược (/ïza). Nhưng ở đây nó 
có nghĩa là đa dạng, đủ loại đủ kiểu (nãnävidhä), tương ứng với chữ 
vannanibhä. Bởi vì những thiên thần xanh dương trong đoàn trở nên xanh 
một cách đặc biệt, và tương tự những thiên thần trẻ vàng, đỏ, trắng trở nên 
vàng, đỏ, trắng một cách đặc biệt. 04 ví dụ được nói ra sau đây để minh 
họa cho điều này.] (186) 


17 [Be và Ee2 chỗ này có ghi cụm chữ là saradasamaye viddhe viga- 
tavalahake đeve, nhưng đây có vẻ là sự suy luận dựa vào lời kinh ở đoạn 
sau, cho nên tôi đã làm theo Se và Ee1 bỏ cụm chữ này đi. | (187) 
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!#8 [Ví dụ này cũng có trong kinh 22:102 (Quyển 3) và kinh 45:147 
(Quyền 5). Spk giải nghĩa cụm chữ øabham abbhussakkamäno [ghi trong 
Be] là: ãkãsam abhilanghamro và nói rằng lời kinh thể hiện “khoảng thời 
gian lưng chừng của mặt trời” [Spk-pt giải thích thêm: đó là thời gian khi 
mặt trời không còn quá thấp không quá lên cao]. Động từ abbssakkaii 
xuất phát từ gốc từ sakk và do vậy không có liên hệ gì với tính từ su&kka 
như học giả Geiger đã giả định. | (188) 


18 [Tôi đọc câu kệ đ theo cách ghi của SS như vầy: kãlzm kankhafi 
bhãvito sudanto. Cách ghi này được gợi ý bởi nhà sư VẤÃT, thầy ấy viết 
rằng: “Chữ thứ ba đã bị bỏ đi trong phiên bản Be và Se, không nghi ngờ 
với niềm tin rằng đó là một câu kệ “Šloka pđa' [bị hư sai, tuy nhiên để 
điều chỉnh nhịp điệu câu thi]. Nhưng nếu coi đó là một câu kệ “Aupac- 
chandasaka pzđa' thì không cần phải bỏ đi chữ nào. Sự xác nhận cho 
điều này được tìm thấy trong kinh thi Sn 516, trong đó sự thay đổi của 
cụm chữ “sư đamfo to sudanfo” là phù hợp cho những ngữ cảnh khác 
nhau.” 


- Spk không giúp gì về từ ngữ ở đây mà chỉ giải thích nghĩa lời kinh là: 
“Thầy ấy chờ tới lúc Bát-niết-bàn của mình. Bởi vì một A-la-hán thì 
không còn ham sống hay ham chết; thầy ấy chỉ chờ thời gian giống như 
một người làm công đứng chờ tới lúc nhận tiền công nhật của mình vậy.” 
Rồi Spk đã trích dẫn kinh thi Th 1003, việc này có thể giải thích cho sự 
thay thế chữ ø⁄ãvio bằng chữ bjaiiko như trong phiên bản Eel. Để có 
được câu kệ Šloka, Ee2 đã giữ lại chữ bhãy/zo nhưng xóa bỏ chữ sudan- 
fo.] (189) 


190 [SDk chú giải: “Những thiên thần trẻ này là những người tin theo giáo 
lý nghiệp quả (kamưna); bởi vậy họ đã làm nhiều việc công đức và được 
tái sinh lên cõi trời. Sau khi họ nghĩ rằng họ được tái sinh trong cõi trời là 
nhờ niềm-tin của họ vào những đạo sư của mỗi họ, cho nên họ đã đến gặp 
Phật đề đọc bài thi kệ ca ngợi những đạo sư đó.” Cả hai đạo sư là Pũrana 
Kassapa và Makkhali Gosäla đều chủ trương những giáo thuyết đối 
nghịch với học thuyết của Phật về nghiệp; những giáo thuyết của họ được 
xếp vào trong số những quan-điểm (tà kiến) mà những người nắm giữ nó 
thường bị dẫn đến sự tái sinh xấu thấp đọa kiếp.] (190) 


402 * Chú Thích 


1! [Thị kệ này là lời tuyên bố ngắn gọn về “/#yết vô rác” (phi tác động, 
không có tác động gì của hành động; ak/ryavada) của Purana Kassapa, 
được nói trong kinh dài DN 2, mục 17-18 và kinh 24:06 (Quyền 2, [mặc 
dù trong kinh này không nói thuyết phi tác động là của đạo sư nào]). Chi 
tiết về những giáo thuyết của 06 vị “đạo sư đị giáo” này [trong số này 04 
người được nói trong kinh này và tất cả 06 người được nói bên dưới trong 
kinh 3:01] đều được nói trong kinh DN 2 (kinh Sa-môn Quả, 
Samaññaphala Suia). Có một quyên tham luận mang tên “Bài Kinh Về 
Những Kết Quả Của Đời Sống Sa-Môn” (Kinh Sa-môn Quả) [gồm bản 
dịch kinh DN 2 + cùng với bài luận giảng về nó] đã được thực hiện bởi 
thầy TKBĐ, đặc biệt ở trang 6-9, 19-26, 69-86 có nói chỉ tiết về các thu- 
yết đị giáo này.] (191) 


1 [Đạo sư Makkhali Gosäla là người sáng lập và là giáo chủ của những 
(người được gọi là những) Ajïvika. Thuyết “phi nhân duyên 
(ahetukavãda) này của ông cũng được gọi là thuyết “¿hanh lọc bằng cách 
phải trải qua luân hôi" (samsãrasuddhi) (tức mỗi người đều phải trải qua 
hết (vô số kiếp) vòng luân hồi thì sẽ được thanh lọc, chứ những nguyên 
nhân và điều kiện tác động, ví dụ như sự tu tập giới, định, tuệ, thì không 
thanh lọc được gì), thuyết này của ông cũng được nói trong kinh DN 2 
mục 20 và kinh 24:07 (Quyền 3). Toàn câu chuyện về cuộc đời của đạo sư 
này và những giáo lý của ông có thể đọc được trong quyên “Lịch Sử và 
Giáo Lý của những Äjrvika” của học giả Basham.] (192) 


193 [Thi kệ này đã gợi ý kiểu tu khổ hạnh hành xác của Makkhali nhưng lạ 
thay nó không đề cập gì đến những giáo lý. Spk đã chú giải rằng sự khổ- 
hạnh (apa) ở đây chính là sự hành xác và sự cần trọng tỉ mỉ (/7gucchä) 
của ông được thực hành chính là sự thấy ghê tởm và tránh né điều xấu ác 
[Spk-pt bố sung: cụ thể đó chính là sự thệ nguyện sống khỏa thân ...với 
niềm tin rằng đây là cách để loại bỏ những tâm tính xấu ác]. Sự chú giải 
này cho thấy rằng Spk đã coi chữ “/apoj/ïigucchđ” chỗ này là một danh từ 
ghép đẳng lập” (dvanda) là “sự khổ hạnh và sự cẩn trọng tỉ mỉ, và tôi 
cũng dịch theo như vậy. Tuy nhiên, Sv III 834,37 khi luận giải về kinh 
DN 25 [trong đó Đức Phật đã đưa ra một sự khảo sát dài về cách mà sự 
“apojigucchä” là không hoàn thiện hay hoàn thiện (qpariDunna, 
paripununa)| đã chú giải chữ ghép này như một danh từ ghép “chính phụ” 
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(tappurisa) có nghĩa là “sự cần trọng tỉ mỉ bằng sự khổ hạnh”, với lời chú 
giải của nó ghi là “7apo/Tiguccha tỉ viriyena pãpqjTgucchaã pãpavivajjana 
(sự khổ hạnh-sự cần trọng tỉ mỉ: là sự cẩn trọng tỉ mỉ đối với điều ác, sự 
tránh điều ác, bằng sự nỗ lực (tỉnh tấn).” Chữ tapassĩ và jeguccjĩ [là các 
danh từ tương ứng chỉ về cá nhân] được dùng để chỉ những yếu-tố riêng 
biệt của một đời sống tâm linh có bốn yếu-tô (bốn hạnh) của vị Bồ-tát 
[Phật] như đã được nói đến trong kinh MN 12, từ mục 23-27. Mời đọc 
thêm sự mô tả về cách tu của những Ãjïvika trong quyển “Lịch Sử và 
Giáo Lý của những 4jrvika” của học giả Basham trang 109—115.] (193) 


14 [Đạo sư Nigantha Nãtaputta (Ni-kiền-tử) được nhận diện chính là 
Mahävira (Đại Thiên), tổ sư lịch sử của đạo Jain (Kỳ-na giáo). Nguyên tắc 
'kiêm-chế bằng 04 sự kiềm-chẾ' (cãtuyämasamvara) của ông đã được mô 
tả trong kinh dài DN 2 từ mục 25—27 và kinh trung MN S56. Trong kinh 
này, ở mục 12, công thức “04 sự kiềm-chế” đã được dịch là: “(Ni-kiển-ử 
đó)—được kiềm chế bởi tắt cả sự kiềm chế, được kêm kẹp bởi tất cả sự 
kiêm chế, được thanh tẩy bởi tất cả sự kiểm chế, và được yêu câu bởi tất 
cả sự kiểm chế.” Có thê nghỉ vẫn không biết đây là lời kinh gốc hay chỉ là 
lời của giảng luận về nó [Sv I 168-169, Ps III 58—59] đã trình bày truyền 
thống đạo Jaina chính thống.] (194) 


1% [Pakudhaka Kãtfyãna là cách viết khác của tên Pakudha Kaccãyana, 
đạo sư này có thuyết về 07 thân (satakäya) được mô tả trong kinh dài DN 
2 (kinh Sa-môn Œ„ud) từ mục 2I- 34 và trong kinh 24:08 (Quyền 3). Spk 
chú giải rằng câu tuyên bố “Họ không xa những bậc thượng thiện” thực 
sự có nghĩa rằng “họ cũng chính là những bậc thượng thiện hay bậc 
thượng nhân" (sappurisa), tức họ cũng đã là những bậc thánh (az7„a) rồi.] 
(195) 


1 [Trong câu kệ a, Be và Se ghi là sahãcarifena; Ee1 ghi là sagãravena, 
được sửa đúng lại trong Ee2 thành sahãravena (hùa theo tiếng hu (của 
nó))”. Spk-p{ cũng ủng hộ điều này: “Chỉ bằng cách hú hùa theo tiếng 
gầm của sư tử, có nghĩa là con chó rừng đó [không thể sánh ngang sư tử] 
chỉ hú tiếng hú của chó rừng cùng lúc sư tử gầm mà thôi.” Chó rừng và sư 
tử đã tạo thành một cặp đối nghịch (hùng-hèn) trong lịch sử văn học Ấn 
Độ; mời coi thêm kinh Ja số 143 và 335, trong đó chó rừng đã tự giết 
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mình khi cố bắt chước kỹ năng săn môi của sư tử, và đặc biệt chỗ kinh Ja 
số 172, trong đó một con chó rừng đã trêu chọc một đám sư tử con bằng 
cách có giả tiếng gầm sư tử của chúng.] (196) 


1 [Spk: Ma Vương (Mãra) nghĩ rằng “Vị tiên trẻ này đã nói lời chê bai 
về những vị đạo sư. Ta sẽ bắt anh ta nói lời khen ngợi về họ thông qua 
chính cái miệng của anh ta.”] (197) 


19 [qrzz„;c¡ là tên gọi của Ma Vương (Mãra), Spk-pt{ [khi chú giải về kinh 
4:01 Quyền này] đã giải thích chữ này có nghĩa là = “Hắn không chịu thả 
tự do” (na mucÌ) (tức không để người khác tự do, không muốn người khác 
được giải thoát, luôn cản trở những người tu chân chánh): vaƒfadukkhatfo 
aparimnuttapaccayattä namuci (hắn được gọi là Namuci bởi vì hắn không 
để cho ai được tự do hay giải thoát khỏi sự khổ đau của vòng luân hồi).” 
Spk đã diễn dịch nghĩa lời nhận xét của Đức Phật có nghĩa là: “Giống như 
người đánh bắt cá quăng ra miễng môi gắn lưỡi câu vì mục đích câu bắt 
cá; tương tự vậy, bằng cách đề cao thân sắc nhà ngươi cứ quăng ra 
những miếng môi để nhử bắt chúng sinh.” Mời coi thêm kinh 35:230 
(Quyền 4).] (198) 


12 [Vua Pasenadi (Ba-tư-nặc) sau đó đã trở thành một trong những đệ tử 
tại gia (và thí chủ) kính đạo nhất của Đức Phật, cho dù các kinh chưa bao 
giờ nói rằng vị vua đã chứng ngộ được chặng thánh đạo thánh quả nào. 
Bài kinh này có lẽ đang kể lại đây là lần đầu tiên nhà vua đến gặp Phật. 
Tại đây, lời kinh ghi lại sự chào hỏi thân mật [không phải sự kính lễ, xá 
lạy hay tôn kính] đối với Đức Phật cho thấy lúc này nhà vua chưa phải là 
một đệ tử của Phật, chưa công nhận Phật là “VỊ Thầy” của mình.| (199) 


? [Có 06 đạo sư giáo phái khác (cha sa#hãro), còn gọi là những người 
tạo côn cạn để vượt qua sông (tiffhakara), đã được nói đến trong kinh 
2:30 kế trên. Trong 02 người chưa được nói đến thì Sañjaya Belatthiputta 
là người theo chủ nghĩa hoài nghi [coi kinh DN 2, mục 32] và AJTta Kesa- 
kambalï là người theo chủ nghĩa duy vật chất [coi kinh DN 2, mục 23].] 
(200) 


?0! [Spk giải nghĩa câu øa uñãñãtabbä = na avajãnitabbäa: na paribhotabbä 
= na paribhavitabba. Spk phân biệt rõ 02 chữ “khinh thường” (khinh khi, 
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không nẻ, bất kính) và “coi thường” (coi rẻ, chê, hạ giá, đánh giá thấp) đối 
với mỗi của 04 đối tượng mà Đức Phật đã đề cập. Ví dụ: Người khinh 
thưởng một hoàng tử trẻ thì, khi người đó gặp hoàng tử, người đó không 
nhường lối đi hoặc không cởi áo choàng lễ phép hoặc không đứng dậy 
nhường chỗ ngồi ... Người coi /#ường hoàng tử thì có thể nói những lời 
chê bai như “Hoàng tử này có cô bự [Se: tai bự] và bụng bự. Làm cách 
nào hoàng tử này có năng lực để trị vì thiên hạ?”.] (201) 


22 [Nguyên văn câu kệ này: Uccãvacehi vannehi. Câu này phản ánh niềm 
tin, rất phô biến trong thần thoại Án Độ, rằng loài rắn có thê biến đổi hình 
thù theo ý chúng muốn. Như Spk đã dẫn chứng: “Một con rắn bò trườn 
theo đủ kiểu hình thù để tìm con mồi, thậm chí theo hình thù của con 
sốc.” Coi thêm Vin I 86-87, trong đó rắn thần nãga (đại mãn xà) biến 
thành hình thù (giả mạo) một thanh niên để thụ giới thành một Tỳ kheo.] 
(202) 


?03 [Hậu quả nặng của việc khinh thường và coi thường một Tỳ kheo đức 
hạnh không phải là nặng không qua nỗi bởi do vị Tỳ kheo đó chấp chứa ý 
nghĩ thù hận, mà hậu quả đó là quả tự nhiên của nghiệp xúc phạm người 
đức hạnh. Spk chú giải rằng một Tỳ kheo mà trả đũa trả thù khi bị xúc 
phạm thì không còn khả năng làm hại ai bằng ngọn lửa (/@asđ) [là giới- 
hạnh của mình], mà người phạm tội xúc phạm đó sẽ bị thiêu đốt chỉ khi vị 
Tỳ kheo biết nhẫn nhịn chịu đựng. Về phương diện này thì Tỳ kheo là 
tương phản với hình tượng nguyên mẫu của Ấn Độ thời đó về một thánh 
nhân ác, người có tình giáng lời nguyễn lên những kẻ thù của mình [coi 
kinh 11:10 bên dưới]. | (203) 


? [Nguyên văn câu này: 7Tœcasaram va sam phalam. Spk chú giải: Như 
cây tre hay cây sậy bị chính trái quả của mình làm hại và hủy diệt (sau 
khi ra trái quả là cây phải chết); tương tự vậy, chính (tham, sân, s1 của) 
một người làm hại và hủy diệt người đó. 


- Cây họ lau sậy được gọi là /œcasära bởi vì vỏ cây của nó rất cứng như 
gỗ lõi. Chữ san ở đây là một đại tính từ phản thân, được giải nghĩa = a/- 
tano. Coi thêm EV I, chú thích về thi kệ 659 ở đó; EV II, chú thích về thi 
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kệ 136 ở đó, và coi thêm chú thích 657 bên dưới Quyển 7 này. So sánh thi 
kệ này với thi kệ số 597 trong Quyền này. ] (204) 


- (Ở đây người dịch Việt /gm địch là °sự khó an" (tức người tham, sân, s1 
thì khó được an ồn, an lạc, an yên) chứ không hắn họ tự thân thấy bị “khó 
chịu” hay “bất an” vì sự tham, sân, si của họ). 


?5 [Nguyên văn câu này: 4í mu kho bhante jãtassa aññatra 
jarämaranäa. Spk: Ý nhà vua hỏi “Có ai thoát khỏi sự già và chết hay 
không?”. | (205) 


2 [Khi nói về A-la-hán, Đức Phật không mô tả về “nơi-đến” của họ như 
được nhìn thấy từ bên ngoài [tức thấy sự già-chết của họ] mà mô tả theo 
từ ngữ nói về chính trải nghiệm của A-la-hán, chỉ là thân tan rã và bỏ 
thân.] (206) 


? [Nguyên văn câu này: Sanfo have sabbhi pavedayamri. Spk đã đưa ra 
03 sự giải nghĩa cho câu này [trong đó tôi đã dịch nghĩa câu này theo cách 
thứ nhất của Spk, vì đó có lẽ hợp lý]: “Bậc thiện lành, cùng với những 
người thiện lành, tuyên bố rằng: “Giáo Pháp của người thiện không hư 
tàn." Giáo Pháp của người thiện là Niết-bàn; bởi vì nó không hư tàn cho 
nên họ gọi nó là không già, không chết.” Thi kệ này = thi kệ kinh Pháp Cú 
Dhp 151, trong /uận giảng về tập kinh Pháp Cú [Dhp-a II 123,2—5] khi 
chú giải về thi kệ này đã nhận định: Đó chính là “GŒ/áo Pháp chín phần 
của bậc thiện lành —tức của những vị Phật ... vân vân—không hư tản, 
không bị hủy hoại. ƒ? vậy những bậc thiện —tức những vị Phật... vân 
vân—fuyên thuyết điều này, tuyên bố nó, cùng với những bậc thiện lành, 
tức cùng với bậc trí.” Giáo Pháp chín phần siêu thế chính là: 04 thánh đạo, 
04 thánh quả, và Niết-bàn. Học giả Brough cho rằng chữ sabbhi ở đây 
phải được hiểu là mang một nghĩa chỉ định và ông cho rằng “Giáo Pháp 
không bị mai một hư tàn “bởi vì những bậc thiện lành chỉ dạy nó cho 
những người thiện lành khác” là những đệ tử và những hậu bối của họ” 
[coi trang 228, chú thích160). Tôi không thấy cách diễn dịch này của ông 
là thuyết phục, bởi vì Giáo Pháp-như-giáo lý" chắc chắn phải bị mai một 
hư tàn, và chỉ có Giáo Pháp siêu thể thì mới miễn nhiễm khỏi sự già- 
chết.] (207) 
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208 [Chữ “Kẻ Kết Liễu” (anraka) trong câu kệ a, là sự nhân cách hóa của 
thần chết hay tử thần; ở kinh khác [như thi kệ 448] thì chữ này rõ ràng chỉ 
Ma Vương (Mãra) (là thần chết hay kẻ hủy diệt chuyên đi phá hoại, hại 
chết, dụ dẫn chúng sinh đi vào đường chết hay luân hồi thống khổ).] (208) 


? [Spk phân giải chữ pacchaãsam, trong câu kệ c, thành pacchã tesam. 
Chữ szzn là từ chữ eszmn, một dạng thuộc cách số nhiều của đại từ ngôi thứ 
ba; coi thêm học giả Getger, quyền Pah Grammar (Văn Phạm Paiï), mục 
§108.1. Trong câu kệ ƒ, chữ #issz được giải nghĩa là = 7 ssz [từ tiếng 
Phạn là sa]. Coi thêm EV I, chú thích 225, 705.] (209) 


?!% [Chỗ này Be ghi chữ: z//akarana; Se và Eel và Ee2 ghi chữ: a- 
thakarana. Coi CPD, dưới chữ zƒ/a, để xem những giả định về sự phái 
sinh của chữ này. Spk-pt giải nghĩa chữ a//akarana là vinicchayafthana 
(một nơi đề phán xử) [những vụ kiện tụng].] (210) 


?!! [Spk chú giải hoàn cảnh là như vầy: Một ngày nọ, khi nhà vua đang 
ngồi trong phòng phán xử, vua nhìn thấy những quan thần của mình nhận 
tiền của hối lộ để phán xử những vụ kiện có lợi cho bên đưa hối lộ. Nhà 
vua nghĩ “Khi họ làm những trò như vậy họ đã làm ngay ngay trước mặt 
ta, là hoàng thượng, còn những trò gì họ không dám làm sau lưng ta? Giờ 
thì trớng quân Vidũdabha là người sẽ được biết đến bằng (thông qua, bởi) 
sự xử trị của tướng quân. Cớ sao ta phải mất công ngồi đây cùng chỗ với 
bọn người nói dối ăn hối lộ này?” Thực sự ở đây dụng ý (mục đích) chính 
xác của câu cuối của đoạn kinh này là /ối nghĩa, và cả Spk và Spk-pt đều 
không làm sáng nghĩa của nó cả. Chữ “Bhadramukha” (Khuôn mặt tốt, 
Thiện điện) là một chữ chỉ cảm xúc [coI thêm kinh MN 81, từ mục 20 [27, 
210,11 tiếp theo (2)]; chỗ kinh Ja II 261,14; Vism 92,21), mà theo Spk và 
Spk-pt{ ở đây đã đề cập chính là tướng quân Vidũdabha, là con trai (thái 
tử) của nhà vua và là tướng tổng chỉ huy quân đội. Tuy nhiên, trong phần 
mở đầu kinh Ja 465 lại kể rằng tông chỉ huy quân đội trước đó của Vua 
Pasenadi là một chiến binh tên Bandhula, người đã đảm nhận vai trò làm 
quan tòa phán xử sau khi ông ta biết được những quan thẩm phán đương 
nhiệm đều đã tham nhũng. Vì vậy, cho dù các luận giảng trên đã giải 
nghĩa như vậy, nhưng có thể nhà vua đã dùng chữ “Bhadramukha” đề chỉ 
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tướng quân Bandhula (lúc đó đang đương nhiệm) chứ không phải chỉ con 
trai thái tử của mình là tướng quân Vidũdabha.| (211) 


?12 [Mallikã từng là một cô gái bán hoa nghèo mà Vua Pasenadi đã gặp 
tình cờ sau một lần bị bại chiến trận. Nhà vua đem lòng yêu cô, cưới cô, 
và phong cô thành hoàng hậu chính cung [coi thêm phần mở đầu của 
kinh Ja 415]. 


- Spk chú giải: Ở đây nhà vua hỏi hoàng hậu câu này với mong đợi bà sẽ trả 
lời rằng “(Đối với thiếp) bệ hạ là thân quý (đáng quý) hơn cả bản thân thiếp” 
và hoàng hậu cũng sẽ hỏi nhà vua câu đó và nhà vua cũng sẽ trả lời như vậy, 
nhờ đó họ càng củng cố tình thương quý lẫn nhau. Nhưng hoàng hậu 
Mallikã, là người có trí và học hiểu, đã trả lời với /ẽ chân thật hoàn toàn 
(sarasen` eva) như bên dưới và lúc đó nhà vua cũng phải trả lời theo kiểu 
giống như hoàng hậu. KS 1:101 đã dịch chữ a/” = linh hồn, sự dịch này là 
sal lạc, bất chấp họ đã cố biện minh trong phần chú thích kèm theo bên dưới 
đó. Bài kinh này [gồm cả phần thi kệ] cũng có ở kinh Ud 47, với phần thi kệ 
được mô tả như một phần “cđm hứng nói ra” (udãäna). 


- Cuộc đối thoại giữa Vua Pasenadi và hoàng hậu Mallikã rất làm gợi nhớ 
tới cuộc thảo luận giữa nhà hiền trí Yãjñavalkya và vợ ông là MaitreyT đã 
được ghi lại trong quyền Brhadäranyaka Upanisad (Áo Nghĩa Thu) IL4.5 
[cũng có ở phần IV.5.6] rằng: “Quả thật, một người chồng không phải là 
thân quý, nhưng bạn có thê yêu chồng; nhưng mà bạn có thể yêu quý Bản 
Thân mình, do vậy một người chồng là thân quý” [Muller, The Upani- 
shads (Áo Nghĩa Thư) 2:109—10, 182-83]. Có thể nhận ra rằng cuộc đối 
thoại Phật giáo được nói theo mẫu của Áo Nghĩa Thư (Upanisad) nhưng 
với thông điệp khác. Ở đó Yãjñavalkya đã khẳng định có một Tự Ngã siêu 
việ—nó “sẽ được nhìn thấy, được nghe thấy, được nhận thức, được ấn 
chứng”— Đức Phật đã dẫn một câu châm ngôn về đạo đức: vì một người 
yêu quý bản thân mình hơn tất cả ai khác, cho nên người đó nhận biết 
người khác cũng giống vậy như mình, và do vậy người đó luôn đối xử với 
họ bằng sự tử tế và tôn trọng.] (212) 


?!3 [Spk đã kể lại bối cảnh chuyện kinh, bối cảnh này cũng được tìm thấy 
[chi tiết hơn] trong Dhp-a II 1—12; coi thêm BL 2:100-107 và Jab. Tóm 
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lược: Nhà vua mê đắm một phụ nữ đã có chồng và âm mưu sai người giết 
chồng cô ta để lấy cô ta làm thiếp. Một đêm, không thể ngủ được, nhà vua 
nghe tiếng kêu kỳ quái không rõ từ đâu. Ngày hôm sau ông lo lắng yêu 
cầu bà-la-môn là thầy lễ tế của ông giải nghĩa về điều kỳ quái đó, thầy tế 
nói với ông những tiếng kêu đó báo trước cái chết sắp đến của nhà vua và 
cách duy nhất ngăn điều đó xảy ra là thực hiện một lễ cúng tế lớn. Sau đó 
khi nhà vua đến hỏi Đức Phật về những tiếng kêu đó, Phật đã nói đó là 
những tiếng kêu thét của những người tà dâm (ngoại tình, gian dâm, 
cưỡng dâm, lấy vợ người khác) đang bị nấu sôi trong một vạc (dầu) lớn 
trong đại địa ngục vô gián (A-ty).| (213) 


?!4 [Những lễ hiến tế cũng được nói đến trong chỗ kinh It 21,12—17, và 
nguồn gốc của chúng cũng được thuật lại trong kinh các Sn 299-305. 
Spk giải thích rằng vào thời của các vua chúa cô xưa đó thì có 04 sự 
hiến tế đầu tiên thực sự là “04 cơ-sở của sự từ thiện” (sangahavafthu)—— 
bồ thí, lời nói tốt hiền, hạnh từ thiện, và đối xử bình đắng. Nhưng tới 
thời của Vua Okkãka thì những bà-la-môn đã diễn dịch lại 04 cơ-sở từ- 
thiện này [họ còn bày đặt thêm thành 05] là những sự hiến tế đẫm máu 
dính tới việc tàn sát động vật và bạo lực dã man. 


- Trong câu kệ c, tôi đã ghi thêm chữ ahäyaññä, được đọc thấy trong các 
phiên bản Se và Ee2 nhưng không có trong phiên bản Be và Eel. Spk đã 
giải nghĩa chữ mahãrambhã = mahakiccãä mahakaramiyaä (những hoạt 
động lớn, những phán sự lớn) mà Spk-pt làm rõ thêm là: bahupasug- 
hãtakamma (hành động tàn sát nhiều động vát).] (214) 


?!5 [Nguyên văn câu này: Ya/anmi anukulam sada. Spk-pt giải nghĩa câu 
này là: auukulam as kulãnugatam (việc đã được truyền thừa trong gia 
đình) [tức truyền thống gia đình, gia phong, gia tục, phong tục].” Spk giải 
thích đó là: Sự cúng dường cơm nước đã được bắt đầu bởi những tiền 
bối—việc này những người này đã thực hiện liên tục qua các thế hệ.] 
(215) 


216 [Spk đã dẫn lại bối cảnh câu chuyện bằng cách trích lược phần mở đầu 
của Ja 92 là bối cảnh của chuyện kinh này. Tuy nhiên cũng có 02 thi kệ là 
Dhp 345-346, bối cảnh chuyện kinh theo luận giảng chỉ nói rằng nhà vua 
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đã ra lệnh những tội phạm được giải tới trước mặt nhà vua phải bị trói bởi 
những gông cùm, dây thừng và dây xích. Coi thêm luận giảng Dhp-a IV 
53-55; BL 3:223-224. Bối cảnh chuyện kinh giống vầy cũng có trong 
phần mở đầu của kinh Ja 201.] (216) 


2! [Spk: (Sự trói cột) đó /àm suy đôi (ohãrina) bởi vì nó kéo đìm một 
người xuống 04 cõi đày đọa; nó đai đẻo (siiila) bởi vì nó không như đồ 
trói xích bằng sắt trói buộc người dính cứng một chỗ mà nó dai dẻo cho 
phép người đi đây đó nhưng đi tới đâu nó cũng dính theo trói buộc; khó 
thoát khỏi (duppamuñca) là bởi vì người không thể phá thoát khỏi nó 
ngoại trừ cách có được trí-biết siêu thế.] (217) 


?!8 [Kinh này cũng được ghi trong các kinh Ud 64-66, nhưng thi kệ kèm 
theo là khác. Khu Vườn Phía Đông hay Tịnh xá Đông Viên là khu tịnh xá 
được xây bởi cô Visakha, là nữ đại thí chủ lớn nhất của Phật; cô có biệt 
danh là “A⁄£ của Migara” (Migaära,maiä) vì cha chồng của cô là ông 
Migãra (sau khi nhìn thấy trí tuệ về giáo pháp của cô đã quy phục và) gọi 
cô là “Mẹ” theo cái nghĩa coi như cô là người dẫn dắt ông ta một cách 
thiện khéo đến với Phật Pháp (giống như một người mẹ khéo dẫn dắt con 
đi đúng đường vậy). | (218) 


?!? [Những 7a//a: những tu sĩ có tóc búi, là những người theo đạo Jain của 
đạo sư Ni-kiền-tử Nãtaputta.] (219) 


220 [Tất cả các phiên bản của bộ kinh SN đều ghi lời này của nhà vua như 
một câu khẳng định (ye £e bhamte loke arahanio), nhưng kinh Ud 65,22— 
23 [phiên bản Ee] thì ghi nó như một câu hỏi (ye nu keci kho bhamte loke 
arahanro) (nhà vua hỏi Phật có đúng như vậy hay không). | (220) 


?! [Bốn điều khẳng định này của Phật cũng được nói và được giảng rộng 
hơn trong kinh AN 4:192.| (221) 


??? [Nguyên văn câu này: E#e bhanfe mama purisã cara [Se ghi: cãrã] oc- 
arakä janapadam ocaritva ãgacchamti. Một số chỗ của SS ghi chữ corä 
(những kẻ trộm) thay vì chữ carã, và những cách ghi đổi khác này cũng 
có trong các phiên bản của tập kinh Ud (tập kinh Phật Tự Thuyết). Luận 
giảng Ud-a 333,18-24, khi chú giải về đoạn này, đã giải thích rằng những 
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gián điệp của nhà vua có thể được coi là “những kẻ trộm", điều này cho 
thấy rằng ngay cả tập kinh Djamnapäia (Pháp Cú) cũng đã chấp nhận 
theo cách ghi chữ cøzz trong Ủd. Tuy nhiên luận giảng Spk đã coI chữ 
ocarakä và carä là 02 chữ đồng nghĩa và giải nghĩa chúng là = heftha- 
caraka (những mật vụ, điệp viên chìm, những điệp viên giả dạng) là 
những người hoạt động bên dưới bề mặt [vì mục đích thu thập thông tin 
tình báo do thám]. Spk-p{ nói rằng: “Sự diễn tả “những điệp viên chìm? 
(điệp viên giả dạng)—bằng nghĩa của chữ carä—là chỉ những người nhập 
vào trong số khác [những nhóm người, đoàn thể, cộng đồng khác] để điều 
tra những bí mật của những người khác.” Sự diễn tả bằng chữ carapurisã 
cũng có ghi trong Dhp-a I 193,1, chỗ kinh Ja II 404,9-18 và Ja VI 
469,12 trong những ngữ cảnh đó rõ ràng chỉ có nghĩa là “những gián 
điệp”. | (222) 


?? [Be và Eel và Ee2 ghi là osapayissami, Se ghi oyãyissãmi. Lời kinh 
của Ud và trong luận giảng Ud-a còn ghi nhiều chữ đổi khác (biến tấu) 
nữa, thậm chí tới 09 chỗ; coi thêm học giả Masefield trong quyền “The 
Udaäana Commenfary” (Luận Giải lập Kinh Phật Tự Thuyết), 2:918, chú 
thích 195. Cả Spk và Spk-p{ đều không giúp gì chỗ này. Ud-a 333,25 giải 
nghĩa câu pafi2ajjssämi karissämi (con sẽ bắt tay vào việc đó, con sẽ 
hành động) nghe có vẻ như một cách đã được học đề chấp nhận sự không 
chắc chắn. Nếu chúng ta chấp nhận theo gợi ý có lý của học giả Norman 
[ghi ở EV L chú thích về thi kệ 119 ở đó] chúng ta nên nhận biết trong 
tiếng Pãli động từ osei7 (đặt, đặt xuống, ký thác) [<Phạn *avasrayat], vậy 
thì chữ osđpei7 có thể được hiểu là một thể chỉ nguyên nhân của động từ 
này [<Phạn *avzasrayarr, như đã được chỉ ra bởi Norman trong cùng chú 
thích đó]. Ở đây nó là thời tương lai ngôi thứ nhất đã được dùng một cách 
ấn dụ để biểu thị nghĩa là “Con sẽ khiển họ gửi thông tin cho con.” Coi 
thêm chú thích số 542 và 657. Thể tuyệt đối của chữ này là chữ osãpe/vãä, 
có ghi trong chỗ Spk II 92,2, có nghĩa là “sưu đã đẹp đi, sau khi bỏ qua 
một bên”.] (223) 


? [Spk không nhận diện 04 vua kia là ai. Sự việc họ được gọi là những 
rãjã (vua, vương) không nhất thiết phải hàm nghĩa họ là mỗi vua của mỗi 
nước hay vương quốc độc lập ngang hàng như Vua Pasenadi; dù vậy, việc 
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họ dùng chung cách xưng hô lẫn nhau là “øãris” bên dưới cho thấy họ 
có được sự ngang bằng về địa vị tư cách với Vua Pasenadi.] (224) 


225 [Chỗ này nguyên văn tiếng Pãli đã dùng chữ ekacce số nhiều trong mỗi 
câu tuyên bố, nhưng rõ ràng theo bối cảnh kinh thì mỗi câu được nói bởi 
mỗi vua.] (225) 


?25 [Nguyên văn câu này: Ä⁄44nãpapariyantam khvaham mahãräja pañcasu 
kãmagunesu aggan tỉ vadämi. Cách dịch của tôi hơi mở rộng hơn câu 
thành ngữ PälI bị nén lạ. Spk giải nghĩa cụm chữ zmanãpaparTyantam là: y 
manãpanipphattim manãpakofikam. Spk-pt giải nghĩa thêm đó là: Thứ 
mà một người khoái thích nhất, theo quan điểm của người đó là nhất, 
được người đó thể hiện là đỉnh nhất, là tối thượng. ] (226) 


??7 [Nguyên văn câu này: Paƒibhafi mam bhagava, palibhäati mam sugafa. 
Cùng một động từ øz/ibhãii đã được dùng trong bởi cả người đối thoại và 
Đức Phật [bởi Đức Phật thì thể mệnh lệnh cách là øz/¿bhZiu], nhưng tôi đã 
thay đổi một chút trong cách dịch của mỗi trường hợp để cho phù hợp với 
ngữ cảnh của người nói. Loại đối thoại này cũng được lặp lại trong các 
kinh 8:05-08:11 bên dưới; kinh 8:08, có tương phản cụm chữ ƒhãnaso 
patibhanfi với cụm chữ pubbe parivitakkita, chữ “đã suy ngẫm trước” đã 
biểu thị sắc thái ngụ ý chính xác của động từ trong ngữ cảnh như vậy; coi 
thêm lời tôi đã giải thích trong chú thích số 143 ở kinh 2:01. Đệ tử tại gia 
Candanangalika đã không hề được nói đến trong bất cứ kinh nào khác. Ở 
đây rõ ràng ông ta đã được cảm hứng bởi vì ông ta đã nhìn ra sự huy 
hoàng của Phật là vượt trên xa sự vinh quang của 05 vị vua đó. | (227) 


228 [Spk: Kokanada là một chữ đồng nghĩa của hoa sen hồng (paduma). 
Đức Phật được gọi danh là “47gïzasa” bởi vì những hào quang phát ra từ 
thân của Phật (z¿gafo rasmiyo nikkhamanmri). Có một phần kinh song hành 
với kinh này, gồm cả phần thi kệ, là kinh AN 5:195; coi thêm chú thích 
1197 và 1198 ở đó. Cũng coi thêm Vism 388,1—4 (Ppn 12:60) và Dhp-a I 
244 (BL 1:302). Và so sánh thêm với thi kệ số 752 trong Quyển 1 này.] 
(228) 


? [Cụm chữ này Be ghi: đoapäkakuram; Se và Eel: donapakasudam; 
Ee2: donapäkam sudam. Spk giải nghĩa rằng: Ông vua đã ăn cơm được 
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nâu từ một đo gạo cùng với các món canh và các món cả r1. 


- Một đøoøa là đơn vị đong đo, có lẽ là bằng một “xô”, rõ ràng là quá nhiều 
so với lượng mà bụng của một người có thể ăn. (Ở đây làm theo TKBĐ 
người dịch Việt dịch đúng nghĩa nguyên văn: một xô cơm). | (229) 


230 [Đồng kahãpana là đơn vị tiền tệ của thời đó. Đọc thêm học giả Singh, 
quyền Đời Sống ở vùng Đông Bắc Ấn (Le in North-Eastern India), trang 
255-257.] (230) 


23! [Spk nói rằng øj¿ka, mà tôi dịch ở đây là lượng cỡ một ly lớn (tạm 
dịch Việt cỡ một tô), là một phần thức ăn thích hợp cho một người; tôi 
không tìm thấy bất cứ nguồn nào chỉ ra mối quan hệ giữa chữ đoøa và 
nãj¡ika. Spk giải thích rằng Phật đã chỉ cho bà-la-môn trẻ Sudassana đọc 
thi kệ này không phải vào lúc nhà vua bắt đầu bữa ăn mà vào lúc gần 
cuối bữa ăn. Theo cách này nhà vua sẽ đần dần mỗi lần bỏ bớt một phần 
ăn cuối cho đến khi ông chỉ còn ăn một lượng vừa phải. 


- Một phiên bản lặp lại chuyện kinh này có ghi trong /uận giảng về tập 
kinh Pháp Cú là Dhp-a II 264-266, đó được cho là bối cảnh của kinh 
Pháp Cú Dhp 325; coi BL 3:76— 77. Trong phiên bản này thì hoàng tử Ut- 
tara là người đọc thi kệ thay vì bà-la-môn trẻ Sudassana. | (231) 


232 [Spk chú giải: Sự tốt lành thuộc kiếp này là sự thanh mảnh nhẹ nhàng 
của thân thể; sự tốt lành thuộc kiếp sau là giới-hạnh (s72), một phương 
diện của giới-hạnh là “sự Øiếf-độ về ăn uống”. Coi thêm kinh 3:17 bên 
dưới.] (232) 


23 [Vua Ajãtasattu (A-xà-thế) là cháu ruột của Vua Pasenadi (Ba-tư- 
nặc), tức AJäatasattu là con trai của em gái Vua Pasenadi là công chúa 
Videha và Vua Bimbisära (Tần-bì-sa-la), Vua của nước Magadha (Ma- 
kiệt-đà). (Nói rõ hơn: Vua Pasenadi là cậu ruột của Vua AJãtasattu, giờ 
cháu kéo quân đánh cậu, sau khi giết hại vua cha là Vua Bimbisãra để 
chiếm ngôi). Lịch sử là: khi còn là hoàng tử, Ajãtasattu đã bị xúi giục 
bởi Đề-bà-đạt-đa cướp ngôi vua cha và xử tử vua cha; không lâu sau đó 
mẹ ông là hoàng hậu đã chết vì sầu đau (bởi vua chồng bị con trai bất 
hiếu cướp ngôi và giết chết). Chiến tranh đã nỗ ra khi Vua Pasenadi (anh 
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ruột của hoàng hậu) tuyên bồ lấy lại xứ Kãsi trù phú, nằm giữa 02 vương 
quốc, mà ngày xưa cha của vua Pasenadi (tức ông ngoại của A-xà-thế) 
đã tặng cho con gái làm của hồi môn khi bà cưới Vua Bimbisãra [coi 
thêm phần giới thiệu về kinh Ja 239]. Bốn binh chủng ở đây là tượng 
binh, ky binh, xa bình và bộ binh, sẽ được liệt kê trong kinh kế tiếp bên 
dưới. 


- Spk chú giải biệt danh Vedehiputta (con trai của Videha) rằng: “Vedehi 
có nghĩa là có trí; ông được gọi vậy bởi vì ông là con của một phụ nữ có 
trí.” Đây chắc chắn là lời chú giải thêu hệt sai sự thật. Thực ra Videha là 
một nước ở bắc Ấn Độ, và biệt danh này gợi tả tô tiên của ông ta là từ quê 
hương Videha đó. Vì mẹ của Vua AJãatasattu là người từ nước Kosala 
(Kiều-tất-la) (bà là công chúa, là em gái của Vua Pasenadi), học giả Gei- 
ger thì phỏng đoán rằng ông được gọi như vậy chắc hắn do bà ngoại của 
ông là người từ nước Videha [coi GermiTr, trang 131, chú thích 3). Coi 
chú thích 288 ở kinh 16:10 (Quyền 2) về biệt danh của ngài Ananda (bác 
trí giả của xứ Videha) đê hiểu thêm về cách gọi biệt danh này. ] (233) 


234 [Spk chú giải ý nghĩa rằng: Ajãtasattu (A-xà-thế) có những bạn bè ác 
như Đề-bà-đạt-đa (Devadatta) và vua Pasenadi (Ba-tư-nặc) có bạn bè tốt 
như ngài Xá-lợi-phất. Các chữ pãpzmifa và kalyänamifa là những chữ 
bahubbihi (chữ ghép liên hệ, chữ ghép thuộc tính) lần lượt có nghĩa là 
“người có bạn ác” và “người có bạn tốt”. Chúng không phải có nghĩa là 
“bạn của một người xấu ác” và “bạn của một người chân chính” như tiến 
sĩ C.Rh.D đã dịch trong KS 1:112; chúng cũng không có nghĩa là “một 
người bạn của những người ác” và “một người bạn của những người tốt” 
[cho dù điều này cũng hữu cơ hữu lý]. Chữ hiếm thấy là “a//z/añ” [như 
được ghi trong Se và Eel; Be đã bình thường hóa cách ghi thành “z// 
eva”] có lẽ có nghĩa là “cho hôm nay, đối với ngày hôm nay” mà thôi, với 
hàm nghĩa rằng mọi sự sẽ nhanh chóng đổi thay (nay vầy mai khác).] 
(234) 


?3 [Nguyên văn chú giải của Spk là: /Jayđm veram pasavafi tỉ jïnanto 
veram pasavati, veripuggalam labhafT (Kẻ thắng sinh (mang, nuôi, nghén, 
sinh sản) hận thù nghĩa là: người thắng trận nuôi sự hận thù, tạo ra người 
thù nghịch, tạo ra kẻ thù). Như vậy Spk đã dịch chữ 7ayz7 trong câu kệ a 
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như một “hiện tại phân từ chỉ định” có vai trò là chủ ngữ. Trong EV HH, 
khi chú thích về thi kệ 26 ở đó, học giả Norman đã gợi ý nó có lẽ có nghĩa 
là một “tuyệt đối từ ømw/, tức là một loại tuyệt đối từ hiếm thấy được 
tạo thành từ đuôi chữ -zø [coi thêm EV L chú thích về thi kệ 22 ở đó]. 
Trong khi ở thi kệ 407 chúng ta thấy chữ /ayzn là một phân từ, chữ này 
cũng xuất hiện như một “từ chỉ định vô tính” (không thuộc giống nào) ở 
câu kệ 619c, và do vậy không có lý do gì mà không dịch nó theo cùng 
cách như vậy ở đây. Coi thêm thảo luận trong quyền “GãndhãrT Dhar- 
mapadđ” của học giả Brough, từ trang 238-239, chú thích về thi kệ 180 
(kinh Pháp Cú).]| (235) 


?3 [Tôi đọc câu kệ đ theo Be và Se ghi là so vi#o viluppafT, khác với 
Eel và Ee2 ghi vizmpaf. Spk đã giải nghĩa câu này, khi giải nghĩa câu 
kệ 407, bằng một động từ thụ động: so viumpako vilumpiyatr. Đề giữ cho 
đúng sự hợp lý (logic) của thi kệ thì thực sự cần thiết phải chấp nhận động 
từ thụ động và phải hiểu quá khứ phân từ thụ động đó là mang nghĩa chủ 
động. Phiên bản BHS ở Uy 9:09 thì dễ hiểu hơn, với một danh từ tác nhân 
thay cho quá khứ phân từ như vầy: so vilogứä vilupyafe.] (236) 


237 [Spk giải nghĩa cụm chữ kamnavivaffena là: “Bằng sự chín muỗi của 
nghiệp, sau khi nghiệp cướp giựt tạo ra quả của nó”. Spk-p{ bổ sung: 
“Nghiệp đã biến mất sẽ chín muôi khi nó có được một cơ hội [để chín 
muỗi] bằng sự gặp phải một điều-kiện (duyên) [trợ dẫn tới sự chín muồi 
(thành quả) của nó].”.| (237) 


238 [Spk giải thích: Nhà vua không vui vì nghĩ rằng “Ta đã tấn phong 
Hoàng Hậu Mallikã từ gia đình nghèo nàn lên phẩm cấp hoàng hậu. Nếu 
hoàng hậu sinh con trai thì hoàng hậu sẽ được vinh dự lớn, nhưng giờ 
hoàng hậu đã mất cơ hội đó.” 


- Con gái này hầu như chắc chăn chính là Công Chúa Vajïrï [coi kinh MN 
87, mục 24], cô sau đó đã được gả cưới cho Vua Ajãtasattu (A-xà-thế) của 
nước Magadha (Ma-kiệt-đà) sau khi 02 ông vua (cậu và cháu) đã giải hòa 
với nhau (sau cuộc chiến tranh giành xứ Kasi). (Tức là: Vua Ajãtasattu (A- 
xà-thế) đã lấy con gái của cậu ruột của mình = cháu gái ruột của mẹ mình; 
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tức là: con gái của cậu ruột (vua Pasenadi) lây con trai của cô ruột (hoàng 
hậu Kosala DevI).). 


- Còn Hoàng tử Vidũdabha (Tỳ-lưu-ly), người kế ngôi, thì được sinh ra 
bởi một thứ phi khác của Vua Pasenadi, đó là bà Vãsabhã thuộc giai cấp 
chiến-sĩ (Vasabha-khattiya, sát-đề-lợi Vãsabhã), bà thực ra là một phụ nữ 
họ Thích-ca (Sakya) lai tộc đã được tiến cung cho Vua Pasenadi như một 
người công chúa thuần tộc họ Thích-ca. Về sau hoàng tử Vidũdabha đã 
đoạt ngôi vua cha và lưu đày cha mình cho đến chết. Sau khi Vidũdabha 
biết được những người nước Thích-ca đã lừa vua cha của ông (vì mẹ ông 
là lai tộc chứ không phải thuần tộc như họ nói), ông đã cho tàn sát và gần 
như tiêu điệt toàn bộ dòng tộc Thích-ca. (Đó là đại nghiệp bất nghĩa tàn ác 
nhất và ngu sĩ nhất của ông).] (238) 


?32 [Trong câu kệ b, tôi đọc theo Eel và Ee2 ghi chữ osa (hơn một đàn 
ông), mặc dù Be và Se, và cũng như Spk, đều ghi chữ posa và Spk đã giải 
nghĩa = posehi (nuôi dưỡng [cô ấyj) như một từ mệnh lệnh cách. Spk 
nhận thấy sự so sánh với một con trai hàm nghĩa trong chữ seyyZ rằng 
“Ngay cả một nữ có thể tốt hơn một con trai đần độn ngu đốt”. Trong câu 
kệ đ, chữ sassudeva nghĩa đen của chữ là “có mẹ chẳng [của cô ta] như 
một thiên thần”; Spk đã bỗ sung thêm cha chồng trong phần luận giải của 
mình.| (239) 


20 [Trong câu kệ ø, không chắc từ lời kinh chữ đzznpaứr là từ chỉ định 
cách hay xưng hô cách, nhưng tôi làm theo Spk đã giải nghĩa nó = từ 
xưng hô cách đ¡sa/efthaka. Còn câu kệ c tôi đọc theo cách ghi của Be, Se, 
và Ee2, là /đdsã subhagiyä puffo và làm theo Spk bằng cách dịch chữ 
tãdã như thê nó là một chữ thuộc cách bị cắt ngắn bổ nghĩa cho người 
phụ nữ. Eel thì ghi chữ /Zđ7so nối tiếp với chữ puứ:o.] (240) 


? [Spk giải thích chữ appamada là = kãrãpaka-appamada (kích hoạt hay 
phát hành sự chuyên-chú), theo cái nghĩa mà Spk-p{ đã nói rằng sự 
chuyên-chú thúc đầy một người tham gia thực hiện “03 coø-sở của những 
việc công-đức) [bó thí, giới hạnh, thiền định]. Spk: sự chuyên-chú, cho dù 
là thế tục, vẫn là đứng nhất thậm chí trong SỐ những trạng thái cao vời bao 
la và siêu thế [như trạng thái những tầng thiền định (jhãna), các thánh đạo 
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và thánh quả] bởi vì nó là nguyên nhân tạo ra sự chứng đắc những trạng 
thái đó (theo nghĩa nếu không có sự chuyên-chú tu tập thì không có gì cả, 
không tu đạt được gì cả).| (241) 


?2 [Trong câu kệ e, chữ a/hãbhisamaya được Spk giải nghĩa là = aftha- 
pafilabha. Cặp câu kệ này thường được trích dẫn bởi các luận giảng khi 
họ chú giải về công thức “ekøm samayam' nhằm chứng minh rằng chữ 
samaya có nghĩa là pafilabha. Tôi đã có tránh sự lặp đi lặp lại sự dịch câu 
“đhiro panđito tỉ vuccafi` (người trí được gọi là một người của trí-tuệ) 
bằng cách dịch chữ đ#za bằng chữ đồng âm của nó là “kiên định, vững 
vàng”; coi thêm chú thích số 72 ở thi kệ 103, kinh 1:34 ở trên.] (242) 


2 [Spk chú giải ý nghĩa ở đây là: Mặc dù (nói) Giáo Pháp (Dhamma) 
được giảng bày một cách hay khéo cho tất cả mọi người, nhưng (thực ra) 
giống như bài thuốc chỉ có công hiệu đối người biết sử dụng nó; cũng 
giống như vậy Giáo Pháp chỉ thành tựu mục đích của nó đối với người 
biết tuân-thủ (thực hành) và có niềm-tin (chánh tín) có những bạn hữu ... 
tốt, chứ không có công hiệu cho những người có bạn hữu ... xấu. (243).] 
(243) 


24 [Sự kiện được kế ở đây, gồm cả phần lời kinh Phật thuyết giảng về ““sự 
có bạn tốt” (đạo hữu tốt, đồng môn tốt, đồng đạo tốt), đã được nói trong 
kinh 45:02 (Quyền 5). Tuy nhiên trong kinh 45:02 thì không có ghi câu 
“những chúng sinh phải bị bệnh được thoát khỏi sự-bệnh” (vyadhi- 
dhammä satä vyädhiyä parimuccamri) như chúng ta thấy có trong kinh 
này. Quý vị sẽ đọc thấy những chú giải cho kinh này được ghi trong kinh 
45:02, các chú thích số 5, 6, 7.] (244) 


(Nhân tiện trong lời kinh bên dưới: Về tiếng Việt, khi nói chung cả những 
người ngoài đạo, như 02 đoạn đầu kinh này, thì dịch chung là “bạn-hữu, 
đông-hành, đông-sự”); còn khi nói riêng những người trong đạo Phật thì dịch 
là “đao-hữu, đồng-môn, đồng-đạo”.) 


245 [Se/rh¡ là những người rất giàu có bỏ tiền cho vay (đầu tư, tài trợ) trong 
những thị trấn và thành phố lớn ỏ miền bắc Ân Độ. Nguyên thủy họ là 
những ông chủ của các bang hội (đoàn thể, nghiệp đoàn, hội nghề), đến 
lúc nào đó họ trở thành những người chuyên cho vay tiền (như kiểu một 
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ngân hàng tư) và do đó thường có tiếng nói ảnh hưởng và có vai trò quyết 
định trong những sự việc chính trị ở xứ họ. Gia chủ Cấp Cô Độc 
(Anathapindika) cũng được cho là một se. Mời đọc thêm học giả 
Singh, quyên Lj in North-Eastern Indra (Đời Sống ở miền Bắc Ấn Độ). 
trang 249-251. Rõ ràng thời đó khi một người giàu có chết không để lại di 
chúc, nhà vua sẽ tịch thu tài sản của người đó.| (245) 


2° [1 lakh = 100 ngàn (như vậy là 8.000.000 lượng vàng). Spk chú giải 
kanụa/aka là gạo với bột đỏ nghiền từ vỏ trấu (sakundakabhafta); 
tipakkhavasana là quần áo được làm bằng cách may ráp nhiều miếng vải 
với nhau; áo quần nhiều mảnh. ] (246) 


? [1 Một vị Phật Độc Giác hay Phật Duyên Giác (paccekabuddha) là 
người đã tự mình chứng đắc sự giác-ngộ mà không nhờ có (một vị thầy là) 
một vị Phật Toàn Giác (samnã sambuddha); nhưng không giống một vị 
Phật Toàn Giác, Phật Duyên Giác không thành lập “giáo hội” hay “giáo 
đoàn” (sãsana). Kinh sử nói rằng những vị Phật Duyên Giác chỉ khởi sinh 
vào những thời gian trong thế gian không có một “giáo đoàn” hay “giáo 
hội” của một vị Phật Toản Giác (tức trong khi thế gian không có Phật 
giáo). Chuyện kinh này cũng được lặp lại trong luận giảng Spk và trong 
luận giảng tập kinh Pháp Cú, Dhp-a TV 77-78; coi BL 3:240. Chuyện 
kinh này theo như được ghi trong kinh Ja 390 thì không có tình tiết giết 
cháu và bị tái sinh trong địa ngục. Có một phần tương tự của chuyện về sự 
phỉ báng của ông ta đối với vị Phật Duyên Giác Tagarasikhĩ cũng được 
ghi trong kinh Ud 50,14—19.] (247) 


24 [Về Địa Ngục Roruva (Địa Ngục Kêu Rồng), mời coi lại chú thích 93 
ở kinh 1:39 ở trên. | (248) 


29 [Toàn lời nội dung của kinh này, ngoại trừ phần ví dụ và phần thi kệ, là 
giống kinh AN 4:85. Mời coi thêm Pp 51,21-52,23. Spk chú giải [tương 
tự Mp chú giải trong kinh AN 4:85] rằng: Người ở /ờ rong tối (tamo) bởi 
vì người đó dính liền với bóng tối bằng sự tái sinh trong một gia đình thấp 
kém, và người hướng tới tối (tamoparäyana) bởi vì người đó đang đến 
gần bóng tối của địa ngục. Người ở frong sáng (jo) bởi vì người đó dính 
liền với ánh sáng bằng sự được tái sinh trong một gia đình cao quý, và 
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người đang hướng tới sáng (jotiparäyana) bởi vì người đó đang đến gần 
ánh sáng của sự tái sinh trong cõi trời. (Gần giống chú thích 775 trong 
kinh tương đồng AN 4:85).] (249) 


250 [Những czøđZla là những người bị khinh miệt nhất trong số những 
TNĐƯỜI giai cấp hạ tiện; đọc thêm học giả Sinpgh, quyền LỰc In North- 
Eastern Indïa (Đời Sông ở vùng Đông Bắc Ấn Ðộ), trang 16-20. Spk giải 
nghĩa chữ venakula là = vilivakarakular (gia đình những thợ đan rồi: 
nhưng trong Mil 331 thì 02 nghề này (02 chữ này) được liệt kê riêng biệt. 
Chữ ra/hakarakula được giải nghĩa là = cammakarakula (gia đình những 
thợ làm thuộc da) [Spk-pt bỗ sung: vì những dây đai xe ngựa được làm từ 
da|; và chữ pukkusakula được giải nghĩa là = pu?pphachaddakakula (gia 
đình những người vứt rác những hoa héo). Có lẽ chữ sau là gồm chung tất 
cả những người quét rác và những người hốt dọn rác đi đồ.] (250) 


25! [Nguyên nghĩa chữ (nghĩa đen) của câu này là: “Nếu bằng phương 
tiện là voi báu mà con có thê có được điều “Để bà con ngoại con khỏi 
chết, thì con đã cho đi voi báu, [vì nghĩ rằng] “Để bà ngoại con khỏi 
chết”.” 


- Spk chú giải: Sau khi mẹ của vua chết, bà ngoại đã thay mẹ ông nuôi lớn 
ông, do vậy nhà vua có tình thương lớn dành cho bà ngoại. Voi báu là voi 
đáng trị giá 100.000 đồng kahãpana, được trang trí bằng những đồ trang 
hoàng có cùng trị giá như vậy. Cách giải thích tương tự đối với ngựa báu 
và ngôi làng danh giá.| (251) 


252 [Hãy so sánh với lời của kinh 3:02. Phần thi kệ thì giống nhau. (Ở đây 
tạm dịch Việt là °sự khó an” (tức người tham, sân, sĩ thì khó được an ồn, 
an lạc, an yên chứ không hắn họ tự thân thấy bị “khó chịu” hay “bất an" vì 
sự tham, sân, si của họ). | (252) 


?5' [Nguyên văn câu này: Kaf:ha mu kho bhante dãnam dãtabbam. Tôi đã 
dịch câu này đúng theo thành ngữ Päli, mặc dù tiếng trong Anh (và tiếng 
Việt) chúng ta thường nói “Nên bố thí (cho, tặng, cúng đường) cho ai?” 


- Spk đã kể lại câu chuyện bối cảnh của kinh: Khi Đức Phật bắt đầu đi 
truyền đạo, những lợi lộc (được cúng dường) và vinh danh (được đề cao) 
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(bởi dân chúng) dành cho Phật và Tăng Đoàn ngày một nhiều hơn, và do 
vậy những phần đó dành cho những giáo phái khác giảm bớt. Những đạo 
sư đối lập có ý đồ bôi nhọ danh tiếng của Phật, cho nên họ đã nói với 
những gia chủ rằng “sa-môn Cồ-đàm đã tuyên bố những thứ cúng đường 
chỉ nên được cúng dường cho ông ta và những đệ tử của ông ta, chứ 
không nên cúng dường cho những đạo sư và những đệ tử khác”. Khi nhà 
vua nghe được điều đó nhà vua đã nhận ra đó là sự giả dối ma mãnh của 
những người ngoại đạo, và để thuyết phục dân chúng về điều này là đúng 
sai ra sao, nhà vua đã cho tập hợp dân chúng trong một ngày lễ hội và ở 
đó nhà vua đã hỏi Đức Phật về vấn đề này trước mặt toàn hội chúng (để 
được Phật giải đáp cho họ). | (253) 


254 [Spk đã chú giải ý nghĩa là: “Người ta nên bố thí cho bất cứ ai mà tâm 
mình có sự tự-tin (tin tưởng, chánh tín) vào người đó.” Khi Phật nói như 
vậy, nhà vua đã tuyên bố với đám đông dân chúng rằng: “Với một lời 
tuyên thuyết này thì những đạo sư ngoại đạo đã bị nghiền nát rồi.” Để làm 
rõ nghĩa hơn nữa, nhà vua hỏi tiếp Phật: “Thưa Thế Tôn, tâm thì có thể có 
được sự tự-tin vào bất cứ ai—tin vào những người đạo Jain, những tu sĩ 
lõa thể, những du sĩ ... vân vân—nhưng bồ thí cho đâu mới tạo ra (phước) 
quả lớn?” Thứ nằm bên dưới vấn đề này là một tiền đề căn bản của (đời 
sống) tâm linh tu sĩ Ấn Độ, được gọi là “những thứ bồ thí được cúng 
dường cho những người xuất gia" sẽ tạo ra “công-đức” (puñña, phước 
đức), từ những công-đức tạo ra những (công, phước) “gwđ” (phala)——là 
những lợi lạc thế tục và siêu thế—nhiều hay ít là tương ứng với “ức độ 
trong-sạch (thanh tịnh) về tâm linh của những người nhận bố thí”. Cái cơ 
chế chi phối sự liên hệ giữa sự bố thí và những quả của nó chính là quy 
luật nghiệp (kamma). Mời đọc kinh trung MN 142, đó được coi như một 
bài khảo sát và giảng giải đầy đủ về sự bồ thí và những quả của nó.] (254) 


255 [Năm yếu-tố được dẹp bỏ chính là năm chướng-ngại (pañca nĩvaranä: 
ngũ triền cái, ngũ cái); năm yếu-tố có được là năm uẩn vô học nhân 
(paneca asekhakkhandha), vô học nhần (asekha) chính là A-la-hán. | (255) 


256 [Spk đã đồ đồng chữ kiên-nhẫn (khami) với chữ nhân-nhục (adhiväsa- 
na) và chữ hiên-từ (soracca) với quả A-la-hán [Spk-pt bô sung: bởi vì chỉ 
có bậc A-la-hán mới đặc biệt hiền-từ (sora/a)]. Dhs §1342 định nghĩa chữ 
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soracca là sự không vi phạm bắt cứ tội lỗi gì bằng thân, bằng lời-nói hay 
bằng tâm, và đó là sự kiềm-chế hoàn toàn bằng giới-hạnh. Nhưng coi 
thêm chú thích số 462 (thi kệ 664 kinh 7:11 bên dưới) để đọc thêm chú 
giải khác về chữ này.] (256) 


27 [Spk chú thích câu chuyện bối cảnh rằng: Vua Pasenadi đã đến gặp 
Phật sau khi đã làm xong việc đâm chết (xử tử) một băng tội phạm mà vua 
đã bắt được sau khi họ cố phục kích giết vua để chiếm đoạt vương quốc. 
Đức Phật nghĩ “Nếu ta quở trách nhà vua vì nghiệp (sát sanh) khủng khiếp 
như vậy, ông sẽ cảm thấy quá mất tinh thần và không muốn giao thiệp với 
ta nữa. Thay vì vậy ta sẽ chỉ dạy cho vua bằng một phương pháp gián 
tiếp.” Tôi đồng tình với tiến sĩ C.Rh.D rằng câu chuyện chú thích này của 
Spk là không phù hợp cho lắm với bài kinh, và tôi muốn nói thêm rằng nó 
thậm chí làm mắt đi tính chất trang nghiêm trang trọng của bài kinh của 
Phật. | (257) 


?° [Spk chú giải chữ đhaømmacariya (những việc thiện lành) chính là “10 
đường nghiệp thiện” và nói rằng chữ samacariyä (hành vi chân chính, 
chánh hạnh) cũng có nghĩa giông vậy.] (258) 


?2 [Nguyên văn câu này: Nø/hT gai natthi visayo qdhivattamane 
jarãmarane. Spk giải nghĩa chữ gaf (= nơi của sự chuyển động, “chổ” 
(để xảy ra hay để làm gì) là = nipphati (thành công, làm được) [Spk-pt 
bổ sung: “Lý ở đây là không có sự thành công nào đạt được bằng chiến 
trận”]; giải nghĩa chữ visaya (cơ hội, phạm vì hoạt động) là = okãsa (cơ 
hộ?) (người dịch Việt chọn nghĩa này) hoặc = sưmafthabhava (khả năng, 
khả năng xảy ra); bởi vì không thể nào ngăn chặn sự già-chết bằng những 
trận chiến đó.”.] (259) 


26 [Spk đã cho rằng bài kinh này được nói ra trong tuần lễ đầu tiên sau 
khi Phật giác-ngộ toàn thiện (chánh đắng chánh giác). | (260) 


26! [Tôi đã dịch câu cuối này dựa theo cách ghi của phiên bản Se và Eel 
và Ee2 là: sưđw thito sato bodhữmn samajjhagam. Be thì ghi là: saähu 
vatamhi mufto bodhữn samajjhagam. KhI nói “sự (kiểu tu) khổ hạnh hành 
xác” (dukkarakärikä) Đức Phật muốn chỉ những sự khổ hạnh khắc nghiệt 
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mà Phật đã thực hành suốt 06 năm trước đó trước khi Phật khám phá ra 
con đường “trung đạo” dẫn tới sự giác-ngộ.] (261) 


2⁄2 [Ở đây có sự mỉa mai tỉnh quái ở Ma Vương Kẻ Cám Dỗ, thường thì 
Ác Ma là kẻ luôn đề xướng dụ dỗ theo sự thụ hưởng dục lạc, giờ thì hắn 
lại đề xướng sự khổ hạnh nghiêm ngặt, kiêng cữ sự hưởng thụ dục lạc. 
Điều này xác nhận cho câu châm ngôn cổ rằng: “Từ cực đoan này tới cực 
đoan kia coi vậy mà gần hơn (dễ hơn), còn từ cực đoan tới trung-đạo thì 
lại xa xôi (khó tu hơn)”. Tôi đọc câu kệ (pđđa) d theo cách ghi của Se và 
Eel ghi là suddhữnaggam aparaddho: khắc với cách ghi của Be và Ee2 là 
suddhimagsa aparaddho.]| (262) 


?93 [Chỗ này tôi đọc theo cách ghi của Be và Se là: amarzmn fapam. khác 
với cách ghi của Eel và Ee2 là: aparam fapưm. Lời diễn đạt này cũng có 
ghi trong kinh thi Th 2192, như câu kép được tách ra. Mời đọc thêm 
CPD, dưới chữ amarzfapa. Spk chú giải rằng: Sự khổ hạnh thấp kém 
được thực hành nhắm tới sự bất tử (amarabhavatthäaya katam lukha- 
tap”); đó là sự sùng bái sự hành xác bản thân (a/akilamathanuyogo). 
Spk-p{ bổ sung thêm: Bởi vì đa số người tận tụy hành xác bản thân với 
mục đích đạt tới sự bất tử, và khi kiểu hành xác bản thân được thực hiện 
bởi những người chấp nhận thuyết nghiệp (kamma) thì có lẽ với mục đích 
trở thành thiên thần (deva) [họ tin những thiên thần trên cõi trời là bất tử]. 
Coi thêm câu kệ Sn 2492. | (263) 


?4 [Nguyên văn câu này: Piyãriffamn va dhammani. Spk giải nghĩa: Ara- 
ññe thale piyärittam vĩiya (giống như mái chèo và bánh lái (thuyền) trên 
đất rừng cao). Spk-pt giải nghĩa: Dhanmmnaim vuccaf vannu; so idha 
dhamman tỉ vuftana. Dhammani vangupadese tỉ aftho (Chính chỗ cát 
được gọi là “dhammamm`; đó là nghĩa được nói đến ở đây bằng chữ 
'dhanmmam.` Nghĩa ở đây là: “ở chỗ cát”). PED đã đưa ra chữ dhamma- 
nỉ nhưng không giải nghĩa chữ phái sinh này; nhưng trong MW, khi giải 
thích về chữ đhanvan, thì nói rằng nghĩa của chữ này bao gồm cả những 
chỗ đất khô, trên khô, trên sa mạc. 


- Spk giải nghĩa rằng: “Ý nghĩa ở đây là: Nếu một con thuyền được đậu 
trên chỗ đất cao và được chất hàng hóa lên đó, rồi thủy thủ đoàn lên thu- 
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yên, cầm những mái chèo và bánh lái và dùng hết sức lực kéo đây, thì họ 
cũng không thể làm cho con tàu đi chuyên tới một tắc nào; sự cô gắng chỉ 
là vô ích, vô dụng, uồổng công mà thôi. Cũng giống như vậy, sau khi biết 
những sự hành xác khổ hạnh cũng vô ích như vậy, ta đã từ bỏ chúng.”] 
(264) 


25 [Giới, Định, Tuệ là 03 phần của Bát Thánh Đạo: phần giới-hạnh (s1la) 
gồm có chánh ngữ, chánh nghiệp và chánh mạng: phần /hiển-định 
(samadi) gồm có chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định; và phần trí- 
tuệ (paññä) gồm có chánh kiến và chánh tư duy. Mãra (Ma Vương) được 
gọi là Kẻ Kết-Liễu (antaka) bởi vì hắn trói buộc chúng sinh vào cõi chết. ] 
(265) 


2 [Nguyên văn câu này: Ðevo ca ekam ekam phusäyaíT. Tôi hiểu thành 
ngữ này [cũng có trong kinh 6:13 và 7:22 (Quyền 1 này)] có nghĩa là mưa 
đang rơi lắc rắc nhỏ giọt, chứ không phải đang mưa đều liên tục [như 
trong CPD đã gán cho nghĩa này]. Khó mà có nghĩa rằng Phật đang ngồi 
ngoài trời khi đang có mưa đều mưa lớn. 


- Spk chú giải rằng: Phật đang ngồi đó quán chiếu lại sự chuyên-cần tu 
(tỉnh cần) của mình để sau này truyền dạy một mô hình tu tập cho những 
người khác noi gương theo Vị Thầy.] (266) 


?6 [Trong câu kệ z chúng ta nên đọc đúng theo Be, Se, và Ee2 ghi chữ 
Samsaram thay vì samsaram được ghi trong Eel. “Đường đả?” (digham 
addhänarm) ở đây là chỉ vòng luân-hồi (sansaãra). Spk: Tương truyền rằng 
chưa có hình thù hình dạng nào mà Ma Vương chưa hóa giả để làm kinh 
sợ Đức Phật (vì vậy mới nói những trò hù dọa khủng bố của Ma Vương 
đã quá đủ rồi, và do vậy hắn đã thất bại rồi).] (267) 


2 [Nguyên văn chỗ này: Na /e mãrassa paddhagu. Chữ cuối cùng ở đây 
như được ghi trong Ee2 và kinh thi Sn 1095. Còn trong Be và Se thì ghi là 
baddhagi, Ee1 ghi là paccagu. PED phỏng đoán rằng chữ paddhagu có 
lẽ đại điện cho chữ tiếng Phạn là *orZadhvaga (những người đi cùng một 
người trong một chuyển đi), ví dụ như những người hầu cận. Spk giải 
nghĩa là: “Họ đâu trở thành những đệ tử, học trò, người học việc” (bad- 
dhacara sissã antfevasika na honfi). Chữ baddhacara [Spk-pt: = pafibad- 
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dhacarrTya] cũng được ghi trong thi kệ Š78a bên dưới, kinh SN 6:04.] 
(268) 


2“ [Bài kinh này cũng có trong Luật Tạng Vin I 22, 24-36, bối cảnh 
không lâu sau kỳ An Cư Mùa Mưa (Kiết Hạ) đầu tiên của Phật ở khu 
Vườn Nai ở Isipatana. Lúc đó Phật đã phái 60 vị đệ tử A-la-hán đầu tiên 
đi khắp nơi để truyền đạo (như được nói trong kinh kế dưới 4:05). Bài 
kinh này có lẽ đang được nói cho những Tỳ kheo mới thụ giới họ đến gặp 
Phật như để tiếp ứng cho công cuộc đi truyền đạo của 60 vị đệ tử A-la-hán 
đầu tiên đó.] (269) 


??? [Spk giải thích: Sự chú-tâm kỹ càng (yoniso manasikara, như lý tắc ý, 
sự chú-tâm khôn khéo, chú-tâm đúng theo Giáo Pháp) là sự chú-tâm đó là 
phương tiện đúng đắn (upäyamanasikära). Sự chuyên-câần tu đúng đắn 
(yoniso sammappadhäna, chánh tỉnh cần, chánh cần) là sự nỗ-lực tu đó là 
phương tiện đúng đắn, sự nỗ-lực tu đó là cơ sở tạo nhân duyên (»äya- 
virTya kãranavirrya). Sự giải-thoát vô thượng (anuffaravừnuffi, sự giải- 
thoát không còn sự giải-thoát nào cao hơn) là sự giải-thoát của thánh quả 
A-la-hán. Về vai trò của sự cji-tâm kỹ càng (như lý tác ý), mời đọc thêm 
kinh SN 46:51 (Quyền 5). Còn bốn sự chuyên-cần t đúng đăn (chánh 
cần, tứ chánh cần), mời đọc thêm kinh SN 45:08, 49:01 (Quyền 5).] (270) 


?! [Spk: Ma Vương đến gần và nói và nghĩ rằng: “Ông ta (Phật) chưa 
được thỏa mãn với mình đã nỗ lực tu và chứng A-la-hán. Giờ ông ta thúc 
giục những người khác cũng tu và chứng được như vậy. Ta phải ngăn 
chặn điêu đó!”.] (271) 


?7? [Spk: Bẫy của Ma Vương (øémãrapãsa) là bẫy của những ô-nhiễm (lậu 
hoặc), đó là năm dây khoái-lạc giác quan (ngũ dục lạc) ở cõi người và cõi 
trời.| (272) 


?73 [Đây là lời chỉ dụ nổi tiếng của Đức Phật đối với 60 vị đệ tử A-la-hán 
đầu tiên của Phật, yêu cầu họ lên đường đi khắp nơi để truyền bá GIáo 
Pháp. Đoạn kinh này cũng được ghi trong Luật Tạng Vin I 20, 36— 
21,16, theo trình tự thời gian chính xác hơn, tức là ghi kinh SN 04:05 
này #ước kinh SN 4:04 kế trên. Và kế tiếp theo đó ghi luôn các đoạn thi 
kệ 476-477. cho dù trong Quyển 7 này chúng được tách ra và được gán 
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vào các kinh trong bối cảnh ở Sãvatthï (Xá-vệ) thuộc kinh SN 4:25 bên 
dưới. BHS cũng có ghi bản kinh này, bao gồm cả phần thi kệ, ở Mvu III 
415-416; mời đọc thêm học giả Jones, 3:416—417. 


- Spk chú giải “03 sự tốt lành” (đầu, giữa, cuối) của Giáo Pháp theo nhiều 
cách theo nghĩa giáo lý và nghĩa thực hành. Chăng hạn: Về mặt tu hành: 
giới-hạnh là phần đầu; định, tuệ và đạo là phần giữa; các thánh quả và 
Niết-bàn là phần cuối; hoặc về mặt giáo lý: phần mở đầu bài chỉ dạy giáo 
pháp (bài kinh, bài thuyết giảng, bài giảng pháp) là tốt lành, phần giữa 
cũng tốt lành, phần kết luận cũng tốt lành. Sau khi Phật đến vùng Uruvelã 
Phật đã chuyển hóa những khổ sĩ thờ thần lửa (#2) và cuối cùng họ đã 
chứng thánh quả như đã được mô tả lại trong bài kinh nổi tiếng là Kinh 
Lửa, SN 35:28 (Quyên 4).] (273) 


?4 [Spk diễn giải: Ma Vương đến gần và nói và nghĩ rằng: “Giống như 
người chỉ đạo một trận đại chiến, sa-môn Cồ-đàm này chỉ thị cho 60 
người đi truyền dạy Giáo Pháp. Ngay cả chỉ một người đi ta cũng không 
vui huống chi đến 60 người. Ta phải ngăn chặn điều đó!”.] (274) 


?5 [Ở đây tôi làm theo Spk tách thành 02 chữ seyyä và so, và coi seyyZ là 
tính từ chỉ định cách về ý nghĩa [Spk = seyya/hãyaz] và so là một đại từ 
xưng hô cách đối với chữ zmuni [Spk: so buddhamunï]. Tôi cũng làm theo 
Spk coi chữ seyyã có nghĩa là “chỗ ở, chỗ trú ở, chỗ cư ngụ”, cho dù cả 
hai học giả là C.Rh.D và Geiger đều dịch nghĩa nó là sự an yên. Spk đã 
chú giải câu vossajja careyya taftha so có ý nghĩa như vầy: “Bậc ấy nên 
sống sau khi đã từ bỏ——nghĩa là, sau khi đã trừ diệt —sự ham muốn và sự 
dính mắc với sự hiện-hữu cá thể của mình [chẳng hạn ham muốn và dính 
mắc với thân và kiếp sống này].” (275) 


?79 [Spk: Chữ upadhi ở đây là = khandhipadhi (những sự thu-nạp (sanh y) 
là đồng/uẩn sanh y)”; mời coi thêm chú thích số 21 trong kinh SN 01:12 ở 
đầu Quyển 7 này về thuật ngữ quan trọng này (sự thu-nạp, sanh-y). Ở 
hàng cuối lời kinh có sự thay đổi chủ thể từ số ít qua số nhiều. Spk giải 
nghĩa là: Những bậc giác-ngộ không còn ở những trú xứ như vậy bởi vì họ 
đã tây sạch tất cả mọi sợ hãi (tức không còn nương trú trong những pháp 
thế gian, những nơi ở phàm trần).] (276) 
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?77 [Cả Be, Se, và Ee2 đều ghi chữ này là đubbhago; Eel ghi dubbhayo 
[có lẽ do ghi sai chánh tả]; SS thì ghi đubbhzro. Spk giải nghĩa là: Giống 
như người chết và không biết gì (bất tỉnh, vô thức) („ao vĩya visaññï vĩya 
ca). Spk-p{ thì giải thích rằng: Người lụn bại là người xui rủi bất hạnh, 
vận may đã tan tành; người đó giống như người chết và không biết gì. 
(Người dịch Việt tạm dung chữ “lụn bại” để chứa các nghĩa tiêu cực (thất 
bại, chết rồi, bất tỉnh, không biết gì) như các chú giải nói trên).] (277) 


?78 [Spk: (Bản chất của) dục-vọng (ái, tham ái) được cho là ø bấy cám 
đổ hay kẻ gài bẩy (jãlin?) bởi vì nó giăng rải như bẫy lưới khắp mọi nẻo 
sự sống trong 03 cõi giới hiện-hữu (tam giới). Nó được gọi là đính dai 
(visa/ikã) vì nó dính vào (dính líu, dính mắc, trói vào) những đối-tượng 
giác quan (sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp). Nó dẫn tới đâu [Spk-pt bổ 
sung: (nghĩa là dẫn tới 01) trong 03 cõi giới hiện-hữu (tức vẫn còn hiện 
hữu, không giải thoát)|. Những sự thu-nạp (sanh-y) đã được diệt sạch 
chính là: năm „ấn, những ô-nhiễm (lậu hoặc), những sự fạo-tác (các 
hành), và năm đây khoái-lạc giác quan (ngũ dục lạc) [mời coi lại chú 
thích số 21 ở kinh SN 01:05 ở đầu Quyển 7 này nói về những sự thu-nạp 
(sanh y)]. Hà cớ gì ngươi phải quan tâm, này Ma Vương?: “Này Ma 
Vương, tại sao ngươi cứ moi móc bắt lỗi này nọ làm chi, điều đó chả 
khác gì những con ruổi con không thê đậu trên nồi cháo nóng (cho nên 
cứ kêu vo ve o e suốt ngày)?” 


- Bài kinh này có thể được so với kinh 4:13 và kinh 9:02, có cùng chủ 
đề. Tôi dịch nghĩa chữ Phật (Buddha) ở đây là “Bậc Tỉnh Thức" để tạo 
sự tương phản với trạng thái “ngủ”, nhưng tôi cũng không chắc nguyên 
thủy lời kinh có hàm ý như vậy hay không. 


- Về sự mô tả dục-vọng (ái) có bản chất là “là bẩy cám dỗ và dính dai”, 
mời quý vị đọc thêm kinh AN 4:199 và chú thích 932 ở đó.] (278) 


?? [Spk giải nghĩa câu này là: “Người tôt nên sông như đứa trẻ con, sau 
khi bú sữa năm lăn ra trên ra mên và ngủ, chăng nên lo cuộc đời dài hay 
ngăn.”] (279) 


280 [Ý câu này có lẽ là vành bánh xe cứ quay xung quanh theo trục chắc 
chắn của bánh xe, giống như những hình thái (dạng) của sự sống thay dồi 
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xung quanh linh hồn cố định. Câu thi kệ này dường như ám chỉ một ví dụ 
trong Brhadãranyaka Upanisad II.5.15: “Và giống như tất cả căm xe có 
trong trục xe và trong vành bánh xe, mọi chúng sinh, và tất cả bản ngã đó 
[của đất, nước ...] đều ở trong Bản Ngã đó” [Muller, The Upanishads (Áo 
Nghĩa Thư) 2:1I16]. Mời coi thêm trong Chãndogya Upanisad VII.15.I 
(The Upanishads, I:120).] (280) 


?#! [Nguyên văn cụm chữ này là vicakkhukammmaya, nghĩa đen của chữ là 
“để làm cho không có mắt”. Spk giải nghĩa là: Đó là do hắn mong muốn 
tiêu diệt mắt trí-tuệ (tuệ nhãn) của những Tỳ kheo trong hội chúng. Ma 
Vương không thể nào tiêu diệt mắt trí-tuệ của Phật nhưng hắn có thê làm 
được đối với những Tỳ kheo (chưa giác ngộ) trong hội chúng ở đó bằng 
cách hóa ra hình thù hay tiếng động đáng kinh sợ.] (281) 


?#? [Spk: Trong các hội chúng: nghĩa là trong 08 loại hội chúng [như/coi 
trong kinh MN 12 (Đại kinh Tiếng Gẩm Sư Tử) mục 29-30 về °'08 hội 
chúng'|. Đã được phú những năng-lực (uy lực): tức là đã chứng được 10 
năng-lực của Nhự Lai [coi kinh MN 12, mục 10-19]. Trong kinh này Đức 
Phật đã nói rằng: “Như Lai có mười 'năng-lực của Như Lai, do có-được 
chúng nên Như Lai đã tuyên bố mình ở vị trí người đứng-đấu, cất lên 
tiếng gâm sư tử trong các hội chúng ...”.] (282) 


233 [Về hoàn cảnh này, đọc thêm lại kinh 1:38 và chú thích 86 ở đó.] (283) 


?84 [Spk đã giảng nghĩa chữ kãveyyamafio trong câu kệ a là: “Có phải ông 
nằm nghĩ ngợi về thi ca như một thi sĩ, là người nằm say sưa với việc làm 
thơ?” Chữ diễn tả này cũng có ghi ở câu kệ 753a. Chữ sưmpacura, được 
giải nghĩa = bahuvo, cũng có ghi trong kinh AN 4:53, cũng là dạng đồng 
cách đối với chữ a/:ha.] (284) 


?85 [Cụm chữ mwhưn muhun trong câu kệ b không có ghi trong PED, và 
cả Spk và Spk-p{ đều không nói gì về chỗ này, nhưng thấy có nói trong 
MW, chỗ giảng về chữ zwhur. Cụm chữ này có ghi trong câu kinh thi Th 
125, được giải nghĩa bởi luận giảng Th-a II 7,13—14 là = a5bhikkhanam, 
và có ghi trong câu kệ Th 11295, được giải nghĩa bởi luận giảng Th-a III 
158, §—9 là = abhinhafo. Cả 02 sự giải nghĩa đều có nghĩa là “thường, 
thường xuyên” nhưng ở đây có lẽ hàm nghĩa đúng hơn là “f£ng giáy, từng 
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giây phút”, tức là thường trực, liền tục. Mũi tên (sal1a) trong các kinh 
khác nói luôn đó là d/c-vọng (ái, tham ái), ví dụ coI các câu kệ 214c ở 
kinh 1:66 ở trên và 737c ở kinh 8:07 bên dưới gọi là mối £ên dục-vọng. 
Trong kinh 35:90 (Quyên 4) nói rằng mũi tên là rạng thái bị quấy động 
(ejä sallam), ejã là chữ đồng nghĩa với fanhã (dục-vọng, ái, tham ái) và 
chữ Tathãgata (người không bị quấy động bởi dục-vọng, người đã hết 
đục) thì sống an trú với mũi tên đã được nhồ bỏ (vasalfo). Mời coi thêm 
kinh MN 105, từ mục I8, trong đó có ghi câu đầu Phật nói với Tỳ kheo 
Sunakkhatta: Sallan tỉ kho SunakkhafIa tanhaãy) etam adhivacanam.| (285) 


286 [Spk: Sự hấp dẫn và sự khó chịu (anurodha-virodha): nghĩa là sự dính 
mắc (tham) và sự bực tức (sân) Œaga-pafigha). Bởi vì khi một người 
giảng dạy Giáo Pháp, một số người nghe tôn trọng trân trọng thì dễ sinh 
sự dính mắc (tham thích) đối với họ; nhưng những người nghe khác 
không tôn trọng thì dễ sinh sự khó chịu (sân bực) đối với họ. Do vậy 
người thuyết pháp đễ bị dính vào 02 trạng thái đó. Nhưng Như Lai là bậc 
đầy bi-mẫn đối với tha nhân cho nên Như Lai không còn bị dính vào 
những tâm trạng tham hay sân, thích hay ghét như vậy nữa.] (286) 


2# [Trong Luật Tạng Vin I 21 những đoạn thi kệ đối đáp này được ghi với 
địa chỉ xảy ra là khu Vườn Nai ở Isipatana, rồi ghi ngay kế tiếp là cặp thi 
kệ như được ghi ở kinh 4:05. Bản tương đương của kinh này có ghi trong 
Mvu III 416-417, nhưng riêng 02 câu kệ đầu thì giống hệt 02 câu kệ 77ab 
ở kinh 1:30 ở trên.] (287) 


?8 [Nguyên văn câu này: 4zalikkhacaro pãso yo yam caraff mãnaso. Spk 
ghi thăng rằng: “Bẫy chính là bẫy của tham-dục (rzgapäsa). nó trói buộc 
ngay cả những người đang đi trong không trung [như: bằng thần thông].” 
Nhưng ở đây có lẽ chữ amalikkhacaro nhằm gợi tả bản chất vô hình của 
tham-dục, nó có thê thối tâm bay qua những khoảng cách bao la rộng lớn; 
coi thêm thị kệ 2105, 2115 ở kinh 1:64 và 1:65. | (288) 


?82 [Chữ vedayifam trong câu kệ a và chữ sankhafzm trong câu kệ b chỉ là 
sự chuyền đổi cho hợp với vần điệu thi kệ, đó là vedana (thọ, cảm giác) là 
uấn thứ hai và sakhãrä (hành, những sự tạo-tác) là uân thứ tư.] (289) 
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?0 [Spk giải thích: Cho dù họ tìm kiếm vị ấy khắp nơi—trong tất cả mọi 
cõi giới (còn) hiện-hữu, mọi hình thái khởi sinh, mọi nơi-đến, những trạm 
của thức, và những cõi chúng sinh—họ cũng không từn thấy vị ấy, không 
còn thấy vị ấy nữa. Coi thêm thi kệ 49 [= thi kệ 105], coi thêm kinh 4:23 
(Quyền 1 này), kinh 22:87 (Quyền 3), và cuối kinh MN 07 có ghi lời câu 
kinh mẫu: “Sinh đã tận, đời sống tâm linh đã được sống, những gì cần 
làm đã làm xong, không còn trở lại trạng thải hiện-hữu nào nữa.` Có lẽ 
lời bài kinh ở đây hàm chỉ cả những vị A-la-hán còn đang sống và những 
vị A-la-hán đã Bát-niết-bàn.] (290) 


?! [Chỗ này Se, Eel và Ee2 ghi chữ: đr7yaí; Be ghi: „driyarr. PED giải 
thích đây như một dạng thụ động cách từ chữ ở + đrgoi¡. Spk giải nghĩa 
là: Ayam mahäãpathavT patapatasaddam kurumänä viya ahosi (Trái đất 
lớn này dường như đang (nứt ra) kêu răng rắc). Spk-pt: Undriyaf tỉ 
viparivaftIatI (đang nứt ra có nghĩa là đang lát lại). Chữ này cũng tái hiện 
trong kinh 4:22 (bên dưới). Về sự phát triển của chữ này trong tiếng Päli, 
mời đọc thêm học giả von Hinber trong bài viết “Nhận Xét về tự điển 
Critical Päli dictionary (I)” trong các bài viết tuyển chọn, trang 152-55.] 
(291) 


?2 [Về chữ /okãämisa (miếng môi của thế gian, môi nhử của thể gian), coi 
lại chú thích 10 ở kinh 1:03 ở đầu Quyển 7 này. Spk giải nghĩa chữ zmãra- 
dheyya (lãnh cõi của Ma Vương, lãnh địa của Ma Vương, cõi Ma Vương) 
chính là vòng luân-hồi với 03 cõi giới hiện-hữu, đó chính là những nơi Ma 
Vương có chỗ đứng. Còn một chữ diễn đạt thường thấy hơn là chữ zmac- 
cudheyya (lãnh cõi Thân Chết. lãnh địa của Thân Chết, cõi tử thần) như 
được ghi trong thi kệ 162đ ở kinh 1:09. Mời coi luôn thị kệ 1022 ở kinh 
1:34 và chú thích 70 ở đó.] (292) 


?3 [Chỗ này Se, Eel và Ee2 đều ghi chữ zãrakãnam, khác với Be ghi là 
kumaärikänam (những cô gái trẻ, những thanh nữ). Spk giải thích rằng vào 
ngày đó— “kiểu như ngày lễ tình yêu Valentine” [KS 1:143, chú thích 
I1] những cô gái trẻ gửi quả tặng tới những người mình thương trong số 
những thanh niên, và những thanh niên gửi những đồ trang sức tới cho 
những cô gái, ngay cả không có gì cũng gửi một vòng hoa.] (293) 
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?4 [Spk diễn giải rằng: Có 500 thiếu nữ sắp sửa cúng dường bánh lễ hội 
cho Đức Phật và Đức Phật sẽ ban cho họ một bài thuyết giảng Giáo Pháp 
để sau khi nghe họ đều được thiết lập trong thánh quả Nhập-lưu; nhưng 
do Ma Vương đã có ngăn cản sự việc này, nên hắn đã ma nhập vào các 
cô gái. Lời diễn đạt yathã dhotena pattena (với bình bát trồng sạch như 
mới rửa như lúc đi vô làng) là một cách nói đề chỉ bình bát trỗng không 
(vì không ai bố thí thức ăn). 


- Spk: Ở đây Ma Vương đã giả vờ hứa giả hứa gạt với Phật rằng hắn sẽ 
“xếp đặt” để Phật có thể khất thực được thức ăn. Hắn thực sự muốn Phật 
quay trở lại như làm trò cười cho đám trai trẻ trong làng [vì còn quay lại 
khất thực lần thứ hai sau sau lần thứ nhất không được đã rời đi với bình 
bát trống không. ] (294) 


?5 [Spk chú giải chữ k¿ñcana, trong câu kệ ð, là “nhiễu loại ô-nhiễm 
chẳng hạn như “thứ` [được gọi là] tham dục ... ván vân”. Về cách dùng 
chữ kiñcana đê chỉ những ô-nhiễm (lậu hoặc), mời coi lại kinh 41:07 
(Quyền 4), mục (2), (b) (có ghi “Tham là một thứ, sân là một thứ, sĩ là 
một thứ”) và coi chú thích 315 ở đó. 


- Những thiên thân chiếu ánh sáng thành dòng hay Quang Âm Thiên 
(devããbhassarä) cư ngụ ở cảnh trú cao nhất thuộc cảnh giới tương ứng 
với tầng thiền định (#ãna) thứ hai (nhị thiền) thuộc cõi trời sắc-giới. Họ 
được cho là sống nhờ vào thức ăn là sự hoan-hỷ (hỷ) (piibhakkhä) bởi vì 
họ tồn tại nhờ được cấp dưỡng bằng (trạng thái) tầng thiền định /hãna (vì 
ỷ là yếu tố trọng yếu của tầng nhị thiền; /ẩm-£ứ, lạc, xả là yếu tô trọng 
yếu của tầng nhất thiền, tam thiền, tứ thiền). Bài thi kệ này cũng có ghi 
trong tập kinh Pháp Cú Dhp 200, chuyện kinh được nói trong luận giảng 
Dhp-a 257-258; coi thêm BL 3:72-73. Trong đó, phần tiếp theo bài thi 
kệ là đoạn nói về 500 thanh nữ sau khi nghe bài thi kệ này của Phật họ đã 
chứng thánh quả Nhập-lưu [phần nảy đã bị xóa trong BL].] (294) 


?% [Ở đây tôi làm theo Spk giải quyết cụm chữ cakkhusamphassa- 


viññãnãyatana như vầy: cakkhuviññãnena sampayutto cakkhusamphasso 


Di vinñanayatanam pi (sự tiêp-xúc mắt kết hợp với thức mất và cả cø-sở 
của thức (căn thức) đó (mất, nhấn). Spk nói răng ở đây “sự tiên-xúc 
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mắt" (nhãn xúc) hàm nghĩa tất cả những hiện-tượng thuộc tâm (tâm 
pháp) kết hợp với thức; “cơ-sở của thức” (căn của thức, ở đây là mất) 
hàm nghĩa tất cả mọi loại thức đã khởi sinh ở cửa mắt bắt đầu bằng thức 
aãyqJJ7anacitra. 


- Cách giải thích cũng tương tự đối với cửa các căn còn lại (tai, mũi, 
lưỡi, thân, tâm). Nhưng riêng ở cửa tâm (tâm căn), “/âm” (mano) là thức 
bhavangaciffa cùng với thức ãvajanacitta; “những hiện-tượng thuộc 
tâm” (tâm pháp) chính là những đối-tượng của tâm (ãrammanad- 
hamml); “sự tiếp-xúc tâm” là sự tiếp xúc kết hợp với thức bhavangacitta 
và thức ãva/janaciffq; và “co-sở của thức” là thức javanaciia và thức 
tadarammanaciffa, tức là thức “xung lực” và thức “ký danh”. (Trong 
khuôn cảnh bài kinh này chỉ tạm dịch và nói sơ về các thức trên), để đọc 
rõ hơn về các loại thức này [là căn bản đối với Vi Diệu Pháp Päl Abhi- 
dhamma]l mời đọc CMA 3:08. 


- Trong phần đối đáp này, cách ma Vương trả lời và những lời của Phật là 
xoay quanh việc dùng ngôn ngữ (Pãli) để nói về con bò một cách ân dụ 
nhằm mô tả những tính chất của các cơ-sở cảm-nhận (các căn, các giác- 
quan). Mời đọc thêm GD, từ trang I141—142, chú thích từ 26—27.] (296) 


? [Ở đây Đức Phật rõ ràng đề cập trạng thái Niết-bàn. So sánh kinh 
35:117 (Quyên 4) nói về sự chấm dứt 06 cơ-sở cảm-nhận (06 nội xứ, 06 
căn).| (297) 


?8 [Về sự kiện này có phiên bản ghi chỉ tiết hơn, gồm cả phần thi kệ, được 
ghi lại trong /uận giảng về tập kinh Pháp Cú Dhp-a IV 31-33; coi thêm 
BL 3:213-214. Spk: “Đức Phật đã quán chiếu như Vậy VỚI Sự bi-mẫn, sau 
khi đã nhìn thấy người dân bị hành hạ bằng những hình phạt trong các 
lãnh thổ thống trị bởi những vua chúa không chân chánh.”.] (298) 


? [Trong kinh SN 51:10 (Quyền 5) = (là kinh song hành giống hệt phần 
(D của kinh AN 8:70) = cùng sự kiện kinh DN 16 (Đại kinh Bát-niỄf-bàn) 
có ghi rằng: “Ai đã tu tập và tu dưỡng bốn cơ-sở thần thông, làm chúng 
thành một cỗ-xe (tu thừa), làm chúng thành một căn-bản, ồn định chúng, 
thực hành bản thân trong chúng, và hoàn thiện chúng tròn đây, và nếu 
người đó muốn, người đó có thể sống hết một đại kiếp hay sống hết phần 
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còn lại của đại kiếp này.” Ma Vương đã đưa ra lời kêu gọi này đối với 
Đức Phật (hãy sống hết đại kiếp này để luôn có mặt và thống trị thế gian), 
nhưng không phải vì sự tôn kính đối với năng lực lãnh đạo của Phật mà 
chỉ vì muốn cám dỗ Phật bị ham muốn quyền lực và nếu vậy sẽ rớt vào 
bẫy của Ma Vương. Điều thú vị là bài kinh không có câu trả lời cho câu 
hỏi là liệu có nên có sự trị vì chân chính trong thế gian loài người hay 
không, và sự không có câu trả lời rõ ràng này bao trùm bàng bạc khắp 
toàn bộ Tam Tạng Kinh Pali. Cho dù có một số bài kinh có công nhận 
rằng những người cai trị chân chính của thế gian đã từng khởi sinh [những 
vị vua chuyển dịch bánh xe Giáo Pháp (chuyển pháp luân vương)], nhưng 
tỉnh thần đồng thuận chung trong Phật giáo là sự thực thi sự cai trị hay 
quyền thống trị thường dính líu tới việc sử dụng bạo lực cưỡng chế, và do 
vậy khó mà hòa hợp hay phù hợp với sự tuân thủ hoàn thiện về giới-hạnh. 
Để có thê sự thảo luận trí tuệ hơn về vấn đề không có câu trả lời rõ ràng 
dứt khoát của Phật về vấn đề thống trị, mời đọc thêm học giả Collins, 
quyền “Nirvana and Other Buddhist Felicities” (Niết-bàn và những niềm 
chân-phúc khác theo Phật giáo), các trang 419-436, 448-470.] (299) 


30 [Trong câu kệ c cả Be và Se đều ghi chữ đw¿⁄va, cho dù cách ghi 
trong Eel và Ee2 là đw/a va thì hợp chánh tả hơn. Spk giải nghĩa câu 
này là: “Nói chi một núi, ngay cả một núi vàng lớn gấp đôi nó (dvwikkhar- 
tum pi tãva) cũng không đủ cho một người” (vì tham dục của người phàm 
là vô đáy, mộng đời là bất tận). BHS có ghi câu kệ song hành tương tự 
nhưng với chữ v7 (báu, kho báu) thay vì chữ đvữ/a [coi thêm Con- 
cordance I1 (B)|.| (300) 


3! [Spk: “Khổ có nguồn gốc là năm dây khoái-lạc giác quan (ngũ dục 
lạc); đó là “côi nguồn phát sinh khổ đau" (yafonidanarmn). Sau khi một 
người đã nhìn thấy điều này, thì không còn lý do gì người đó còn ngã 
theo hướng dục lạc vốn là nguồn gốc của khổ đau?” Chữ „padi trong 
câu kệ c được giải nghĩa bởi Spk = kãmaguna-upadhi; coi lại chú thích 
21 ở kinh 1:12. Ngay chỗ chữ sưgo (sự trói buộc), các phiên bản BHS 
thì ghi chữ salyam [= PälI: sallam]| = mãi tên (độc). 


- Spk-pt: Nguồn gốc của khổ là dục-vọng (ái, tham ái), và nguồn gốc của 
dục-vọng là năm dây khoái-lạc giác quan (ngũ dục lạc). Vì vậy nên nói 
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rằng năm dây khoái-lạc giác quan—điều-kiện (duyên) tạo ra dục-vọng—— 
là nguồn gốc của khổ. Sau khi một người đã hoàn-toàn hiểu (liễu ngộ) 
thực tại đã nhìn thấy sự khổ đúng như nó thực là bằng con mắt trí-tuệ và 
đã nhìn thấy năm dây khoái-lạc giác quan chính là nguồn gốc của nó, thì 
không còn lý do gì người đó còn ngã theo hướng dục lạc. | (301) 


32 [Spk chú giải: “Gậy bằng gỗ ưu đàm (uđmbara) là vì (hắn) muốn thể 
hiện mình là bậc thiểu-dục (ít nhu cầu, appicchabhava, là một đức-hạnh 
của bậc sa-môn).” Còn trong các lễ tế Vệ-đà, gỗ „dưmbara được dùng cho 
tất cả mục đích nghi lễ; như trụ tế lễ, muôi (muỗng lớn) và những bùa hộ 
mệnh được làm từ loại gỗ này [đọc thêm tác giả Macdonell và Keith, 
trong Vedie Index, tra chữ udumbaral.]| (302) 


33 [Coi lại kinh 1:20. Ở đây Ma Vương đã xuất hiện như một người chủ 
trương theo tư tưởng bà-la-môn là mọi người phải hoãn lại việc xuất gia 
(sannyãsa) tu hành cho đến sau khi đã thụ hưởng đủ đời sống hôn nhân vợ 
chồng. Ngược lại, về những Tỳ kheo trẻ, là những chàng trai “trong thời 
xuân xanh, chưa vuIi chơi với những dục lạc”, họ vẫn có thê sống đời sống 
xuất gia tu hành mà không bị những tham muốn dục lạc, mời đọc lại kinh 
35:127 (Quyền 4).] (303) 


34 [Đây là cử chỉ thất vọng. Trong kinh MN 18, mục 5, cũng có cụm chữ 
giống vầy mô tả cử chỉ của ông Dandapam họ Thích-ca. | (304) 


35 [Thầy Samiddhi đã xuất hiện trong kinh 1:20.] (305) 


36 [Ma Vương gây tiếng nỗ lớn giống trong kinh 4:17; coi lại chú thích 
291 ở đó.] (306) 


37 [Thi kệ này = kinh thi Th 46, cũng là đoạn thi kệ duy nhất của thầy 
Samiddhi. Ở đây trong câu kệ ? tôi hiểu chữ øz4hä chỉ đơn giản là cách 
ghi biến tấu của chữ vđgđhä [như cũng được ghi trong kinh thi Th 46], 
mặc dù Spk đã diễn giải chữ 2uđdhä ở đây là = ñarã, và Spk-p{ còn bổ 
sung thêm rằng: TZ ariyamaggena jänanasamatthanabhävena avabuddhä 
(chúng đã được thấu suốt bởi thánh đạo nhờ năng lực (làm khởi sinh) trí 
biết của đạo).| (307) 
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38 [Câu chuyện về thầy Godhika đã được ghi trong /uận giảng về tập kinh 
Pháp Cú Dhp-a I 431-433; coi thêm luận giảng BL 2:90-91. Spk chú 
giải thuật ngữ s:nayikã cetovimufti (sự giải-thoát tạm thời của tâm, “sự 
giải-thoát của tâm” tạm thời) chính là sự chứng định thế tục (IokTya- 
samäpatfi), tức là trạng thái những tầng thiền định sắc giới (/»ãna) và 
những tầng chứng đắc vô sắc giới; chúng được gọi như vậy bởi vì vào 
những lúc đạt-định (thấm định) tâm được giải thoát khỏi những trạng thái 
ngược lại và tâm được an định vào đối-tượng thiền của nó. Ở đây thầy 
Godhika bị rớt khỏi sự giải-thoát của tâm (tức rớt khỏi tầng thiền định) do 
thầy bị bệnh nặng. Bị mắc bệnh mãn tính do “gió, mật, đờm' [ba thể dịch 
theo y học cổ Ấn Độ] cho nên thầy ấy không thể hoàn thành những trạng 
thái giúp duy trì ôn định sự đạt-định. Cứ mỗi lần thầy ấy chứng nhập tầng 
thiền định thì không lâu bị rớt ra khỏi định.] (308) 


3 [Nguyên văn câu này: Sœ#ham ãhareyyam. Đây là một cách nói khác 
của sự tự sát; mời coi lại lời tương tự trong mấy bài kinh đầy cảm động về 
sự việc tự sát của một số vị Tỷ kheo khi thân họ bị bệnh đau đớn một cách 
không thể chịu đựng được, kinh 22:87 (Quyên 3), kinh 35:87 (Quyền 4), 
và một nhóm Tỳ kheo đã tự sát trong kinh 54:09 (Quyên 5) sau khi thiền 
quán về sự ô uế đáng ghê tởm của thân. Spk chú giải rằng: Thầy ấy quán 
xét như vầy: “Bởi vì nơi-đến sau khi chết của một người tu bị rót khỏi 
tầng thiền định [jhãna] là không chắc chắn, trong khi đó một người tu 
không bị rớt khỏi tầng thiền định thì biết chắc sự tái sinh của mình trong 
cõi trời (brahmä), vậy ta hãy dùng dao.” Về thái độ của Đức Phật đối với 
sự tự tử của người tu, mời đọc lại kinh 35:87 (Quyền 4), đoạn cuối. 
(Trong đó theo thiên ý của tôi, Phật nói những người chưa được giải-thoát 
rốt ráo, tức chưa là A-la-hán, mà tự tử (khi đang đạt tầng thiền định để 
chọn chắc nơi tái-sinh) khi không chịu nỗi bệnh đau là còn bị tội lỗi, còn 
“bỏ thân này để nhận thân khác cõi người hay cõi trời”. Còn những vị đã 
giải-thoát rốt ráo, tức không còn tái sinh, không còn “bỏ thân này đề nhận 
thân khác”, thì họ quyết định bỏ thân đang bị bệnh hành hạ đau đón quá 
mức chịu đựng của thân, là không tội lỗi, không đáng chê trách). ] (309) 


3!° [Sbk nói: Ma Vương nghĩ rằng: “Sa-môn này muốn dùng dao. Điều 
này cho thấy ông ta không quan tâm tới thân và mạng sống của mình, và 
hạng người như vậy là có khả năng chứng quả A-la-hán. Nếu ta cố ngăn 
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cản ông ta ông ta cũng không bỏ cuộc, nhưng nếu Thầy của ông ta ngăn 
cản thì ông ta sẽ nghe lời.” Do vậy hắn (đến nói với đức Thế Tôn thay vì 
trực tiếp nói cản thầy Godhika) giả nhân giả nghĩa như mình lo lắng cho 
phúc lợi và mạng sống của vị trưởng lão vậy.] (310) 


3! [Spk giải thích: Jane sufã tỉ jane vissufa; nghĩa chữ là “được nghe 
nhiều trong dân chúng = được nỗi tiếng trong dân chúng”, tức có danh 
tiếng, nồi tiếng, lừng danh. Ở đây có sự mỉa mai thú vị—Ma Vương là kẻ 
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thường gọi Phật một cách thất lễ khiếm nhã là “sa-môn' giờ trong 03 
đoạn kệ này hắn lại số ra một tràng những biệt danh đáng tôn kính dành 


cho Phật như vậy. | (311) 


3!2 [Spk chú giải rằng: Vị trưởng lão vì nghĩ rằng “Sống tiếp có ích gì?” 
nên đã nằm xuống và dùng dao cắt mạch máu cổ. Những cảm giác đau 
đớn khởi sinh. Thầy ấy đè nén chúng, thấu hiểu những đau đớn [bằng trí 
tuệ], thiết lập sự chánh-niệm, khám phá đối tượng thiền của mình, và 
chứng ngộ quả A-la-hán như một người đồng đạo trước đó (ngài Vikkali?) 
[Thầy ấy được gọi là một szwas7s7; mời đọc Pp 13,25—27, cũng được luận 
giải ở Pp-a 186—187]. Thầy ấy là một /7vi/asamasisr, là người đã cùng lúc 
chứng đắc sự tiêu diệt ô-nhiễm (lậu tận) và sự chấm dứt mạng sống (sinh 
đã tận). [Còn một loại s2nas7s7 hồi phục hết bệnh (bệnh biến mắt) vào lúc 
người đó chứng quả A-la-hán.] (312) 


33 ISpk chú giải: Wivaftakkhandhan tỉ parivattakkhandham. “Với vai 
quắp lại” có nghĩa là vai bị vẹo, vai bị quắp cong. Thầy ấy đã nằm ngửa 
khi dùng dao (cắt mạch cổ), nhưng bởi vì thầy ấy đã quen với tư thế năm 
nghiêng bên phải (khi ngủ, tư thế sư tử nằm) cho nên thầy ấy đã ngã cổ 
qua phải ngay khi chết và đó là tư thế cuối cùng. ] (313) 


3! [Nguyên văn câu này: 4ppafiffhena ca bhikkhave viññanena Godhiko 
kulaputto parinibbuto. Spk chú giải rằng: Ma Vương đã đang tìm thức 
tái-sinh (pafisandhicifa) của thầy ấy, nhưng thầy Godhika đã qua đời 
với thức tái-sinh không được lập thành; nghĩa là: bởi vì nó đã không 
được lập thành (aø22afthitakarana: hoặc, với nhân không được lập 
thành). 
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- Spk-p{ chú giải: 47pafiƒ/hena là chữ công cụ được dùng như một sự 
biểu thị về thể dạng (hambhữtalakkhana). Nghĩa là: với [thức] không 
còn bị khởi sinh (anuppaffidhammena); bởi vì nếu còn có sự khởi sinh 
thì thức được gọi là “được lập thành”. Nhưng khi một luận sư nói rằng 
“bởi vì nó là không được lập thành” thì điều này có nghĩa rằng: nhân tạo 
ra sự không lập thành của thức rõ ràng chính là nhân cho sự Bát-niết-bàn 
của thầy ấy (yadeva tassa viññãnassa appatithänakäranam tadeva pa- 
rinibbanakaranarn). 


- Một trường hợp giống hệt tự kết liễu thân mạng là sự tự sát của Tỳ kheo 
Vakkali được ghi lại trong kinh 22:87 (Quyền 3). Khi một Tỳ kheo được 
nói là đã chứng ngộ Bát-niết-bàn (niết-bàn cuối cùng) với thức không 
được lập thành, điều này nên được hiểu có nghĩa là sau khi chết thức sống 
sót trong một điều-kiện “không được lập thành” [mời đọc một luận văn 
được lý luận bởi Harvey có tựa là The Selfless Mind (Cái Tâm Vô Ngã), 
trang 208-210]. Có lời kinh đầy đủ với nghĩa rõ ràng rằng khi một A-la- 
hán qua đời thì thức cũng chấm dứt và không còn nữa [ví dụ kinh 12:51 
(Quyền 2) (?).].] (314) 


3! [Đoạn kệ cuối này [chắc hắn là do người biên tập đưa thêm vào] cũng 
thấy có ghi trong kinh thi Sn 449, tuy nhiên ở đó thì đoạn kệ này là kế tiếp 
những câu kệ tương ứng với các câu kệ 504-505 trong Quyển 1 này. 
Trong đoạn thi kệ của kinh thi đó Ma Vương được nói đến là một quỷ dạ- 
xoa (yakkha).|] (315) 


3!6 [Spk giải thích 07 năm theo đuổi Phật là tính cả 06 năm Phật tu khổ 
hạnh trước khi giác-ngộ cộng với 01 năm sau khi giác-ngộ. Tuy nhiên, 
bài kinh kế tiếp bên dưới, rõ ràng theo đúng theo thứ tự thời gian nối 
tiếp, nói về sự cám dỗ bởi những con gái của Ma Vương, mà những 
nguồn khác (kinh và chú giải) rõ ràng đã đặt nó vào thời điểm ngay sau 
khi giác-ngộ [mời đọc thêm chú thích 322 ở kinh 4:25 kế dưới kinh 
này]. Bài kinh 4:24 này có lẽ cũng xác nhận cho điều đó bằng sự định vị 
cuộc đối thoạt của Phật với Ma Vương dưới gốc Cây Đa của Người 
Chăn Dê, trong cùng khu vực gần Cây Bồ-Đề. Những luận giảng đã cho 
rằng Đức Phật trú dưới gốc Cây Đa này cho tới tuần thứ năm sau khi 
giác-ngộ [mời coi ,Ja I 78, 9—11]. 
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- Tìm cách đạt được sự tiếp cán vào (otfãrãpekkho). Spk giải thích: Ma 
Vương đã có theo đuổi Đức Phật, hắn ý nghĩ rằng: “Nếu ta nhìn thấy điều 
gì không đúng đắn (znamucchavikam) trong hành vi của sa-môn Cồ-Đàm 
thông qua các cửa thân, lời-nói và tâm thì ta sẽ phỉ báng ông ta.” Nhưng 
hắn đã không thê tìm thấy ngay cả một hạt bụi [tà hạnh] nào cần phải phủi 
đi. Về chữ ø/ãra [= vivara, theo Spk] = sự tiếp cận vào (nhập vào, xâm 
nhập vào tâm; chụp được, bắt được); mời đọc thêm kinh 35:240 (Quyền 
4), cuối đoạn 2, đầu đoạn 3 và cuối đoạn cuối; kinh 35:243 (Quyền 4), các 
mục (1) và (2), kinh 47:06 (Quyền 5), đoạn (1) và (2); kinh 47:07 (Quyền 
5), đoạn (1) và (2). 


- (Ở đây người dịch cố dịch trọn nghĩa chữ của cụm chữ này để không 
thiếu hụt ý nghĩa của nó trong các bài kinh nói trên thay vì dịch thoát là 
Ma Vương “nhập vào”; trước kia thấy thầy Minh Châu dịch là Ma Vương 
“năm được cơ hội”.] (316) 


3 [Spk chú giải nghĩa chữ như vầy: Bhavalobhajappan tỉ bha- 
valobhasankhatam tanham (sự tham giục (sự thúc giục đây tham lam) 
được hiện-hữu chính là dục-vọng có chứa sự tham được hiện hữu (hữu 
tham). `.] (317) 


3! [Tôi đọc câu kệ đ theo Be, Se, và Ee2 ghi là: y7 saccam tam nirữ- 
padhm [Eel ghi: yam sabbanftam nirữpadhim|. Niết-bàn, sự-thật tối 
thượng (parưmasacca), thường được mô tả là sabbuadhipafinissagea (sự 
từ bỏ tắt cả mọi sự thu-nạp (sanh y)) và ở đầy là nưrpadhi (không còn sự 
thu-nạp, không còn sanh y). về upadhi: sự thu-nạp (sanh y), co1 lại chú 
thích 21 ở kinh 1:12.] (318) 


3! [Ví dụ này cũng có trong kinh MN 35, mục 23 nhưng trong một ngữ 
cảnh khác với ở đây.] (319) 


322 [Nguyên văn: Nibbejaniya gaãtha. Spk giải nghĩa chữ núibbejaniyä = 
ukkan‡haniya (sự không thỏa mãn, không thỏa lỏng) nhưng không chú 
giải gì về sự phái sinh của nó. Có lẽ chữ này có liên với chữ øbbiđã, mặc 
dù nó được dùng theo một nghĩa khác; mời đọc thêm MW, chỗ giải thích 
về chữ zrvid.] (320) 
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3! [Cụm chữ mô tả này, từ “ lặng”... cho tới “không thể nói gì nữa”, 
là đoạn lời mẫu được dùng trong một số kinh để mô tả về sự thất vọng 
và tư thế của một người tranh biện hay tranh chấp sau khi bị thất bại; lời 
kinh mẫu này cũng có trong kinh MN 35, cuối mục 22 mô tả về sự thất 
vọng và tư thế của Saccaka (con trai của một Ni-kiền-tử). 


- Các phiên bản Se và Eel thì ghi đoạn mở đầu kinh này là đoạn cuối của 
kinh kế trước, nhưng tôi làm theo Be và Ee2. Bởi vì 02 bài kinh này tạo 
thành 01 chuyện kinh, cho nên việc tách chia từ chỗ nào là tùy tiện của 
mỗi người biên tập của mỗi phiên bản đó. | (321) 


32 [Các danh từ tên của mấy con gái của Ma Vương lần lượt có nghĩa là 
dục-vọng (ái, khát áI), bắt-lạc (bực, không hài lòng, không thỏa mãn, 
không vui, không thấy vui, không thấy sướng, bất lạc) và /hzzn (tham dục, 
tham muốn giác quan, ham muốn dục lạc). Spk giải thích rằng khi họ nhìn 
thấy cha trong tâm trạng chán nản họ đến gặp đề tìm hiểu lý do. Chuyện 
Đức Phật gặp phải mấy con gái của Ma Vương cũng được ghi trong 
chuyện tiền thân Ja I 78-79 và trong /uận giảng tập về kinh Pháp Cú 
Dhp-a III 195-98: coi thêm BL 3:33-34. Trong đó, thời điểm này được 
định rõ là tuần thứ 5 sau khi giác-ngộ. Bản song hành của BHS được ghi 
ở Mvu III 281-286 cũng ghi rõ là thời gian này; đọc thêm học giả Jones, 
3:269—274.] (322) 


3 [Spk đã chú giải về nghĩa của câu ví dụ này một cách nhiều hơn mắt 
thường có thê thấy được, như vây: “Họ bắt một con voi và dắt ra khỏi 
rừng bằng cách đưa một voi cái vào nhử, con cái sẽ cám dỗ nó bằng cách 
phô bày những mưu trò của giống cái.”.] (323) 


3 [Về thành ngữ pãde te samana paricärema, học giả Geiger đã nhận 
xét: “Trong lời nói lễ phép người ta dùng chữ pZđzã, bàn chân, đối với 
người. Nghĩa câu này là: 'Chúng con muốn hầu hạ theo lệnh ngài như 


những tỳ nữ nô lệ”” [coi GermTr, trang 193, chú thích số 5]. Rõ ràng 
[không thể nhằm lẫn] đây chính là lời gạ ý (nhử, hàm ý) về tính dục. 


- Lạ thay, luận giảng Spk đã không đưa ra lời chú giải nào về cụm chữ 
thuật ngữ amwifare uadhisankhaye vừnuHto (được giải-thoát trong sự 
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diệt-sạch vô thượng mọi sự tfhu-nạp) ở đây, nhưng quý vị có thê tham 
khảo chú thích 356 ở thi kệ 547 thuộc kinh 5:08 bên dưới.] (324) 


325 [Spk giải nghĩa cụm chữ senam = kilesasenam (đội quân của những ô- 
nhiễm, đội quân của lậu hoặc) và giảng giải rằng: “Sau khi đã chỉnh phục 
đội quân của khoải lạc và khả ái, thiên một mình, ta đã khám phá niềm 
chân phúc là thánh quả A-la-hán, đó được gọi là “sự chứng đắc mục-tiêu, 
(mục-tiêu) là sự bình-an của trái tìm` (aqtthassa patfn hadayassa san- 
fưn).” Ngài Mahäkaccãäna (Đại Ca-chiên-diên) đã nói một bài giảng giải 
dài về thi kệ này của Phật trong kinh AN 10:26. 


- Về nghĩa cụm chữ øyarñpam sãtaripam (khoái lạc và khả ái, sung 
sướng và dễ thích) và bản chất của nó, mời coi thêm kinh 12:66 (Quyển 
2) từ đoạn (3) trở đi, và trong kinh DN 22, mục 19.] (325) 


3 [Thi kệ này cả trong phiên bản của BHS [chỗ Mvu III 283-284] và 
Skt [ghi chỗ Ybhũ§ 4:01-03: Enomoto, CSCS, trang 25-26] đều ghi 
thời hiện tại là chữ /ara/7 trong câu kệ b, khác với dạng bất định là arari 
được ghi trong tiếng PälI; mặc dù thời hiện tại mang nghĩa tốt hơn rõ 
hơn, nhưng tôi vẫn dịch chỗ này theo cách ghi của tiếng Päli. 


- Spk chú giải: Năm dòng-lñ đã vượt qua (pañcoghafrnno): nghĩa là người 
đã vượt qua đòng-lñ (là) những ô-nhiễm (lậu hoặc) ở năm cửa giác-quan 
(mắt, tai, mũi, lưỡi, thân). Dòng thứ sáu: nghĩa là người đó đã vượt qua 
dòng-lũ những ô-nhiễm thứ sáu, nó thuộc về cửa tâm (tâm là giác-quan 
thứ sáu). Hoặc nói cách khác: bằng sự nói về năm đỏng-lñ là chỉ năm 
gông-cùm thấp hơn (hạ phần kiết sử); còn đỏng ứứ sáu là năm gông-cùm 
cao hơn (thượng phần kiết sử). (Những dục tưởng là những sự nhận-thức 
về dục, về giác quan, về dục lạc; mộng tưởng, ý tưởng, ý nghĩ về nhục 
dục, về dâm dục).] (326) 


3 [Spk chú giải rằng: T?nh-lặng (khinh an) trong thân (passaddhikäyo): 
điều này xảy ra với sự làm lắng dịu hay làm ngưng lặn “hơi-thở vào và 
ra” ở tầng thiền định thứ tư (tứ thiền, /;#Z»a) [Mời đọc lại kinh AN 4:38, 
đoạn (3) và chú thích 707 ở đó]. 7rong tâm khéo được giải-thoát (suvi- 
muffaciio): nghĩa là được giải thoát một cách thiện khéo bởi sự giải-thoát 
của thánh quả A-la-hán. Không fạo-tác (asankharano): nghĩa là không tạo 
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ra 03 loại sự tạo-tác (03 loại hành); [mời đọc kinh 12:51 (Quyền 2), đoạn 
(D, (2)-(11) và đoạn (1ñ); và đọc lại chú thích 165 ở kinh 2:16 ở trên về 03 
loại hành mang nghiệp]. Thiên không ý-nghĩ (thiền không còn tầm, thiền 
vô tầm) là chỉ trạng thái tầng thiền định thứ tư (tứ thiền). Vj đó không còn 
phun trào, hay trôi giạt, hay cứng nhắc: (1) còn phun trào (na kuppaf) bởi 
vì còn sân, tức còn tức giận, hay còn /rói giạt (saraf) bởi vì còn ham, 
hay còn cứng nhắc (na thmno) bởi vì còn s¡. (1) Hoặc nói cách khác vị đó 
không còn phun trào là không còn chướng-ngại là s ác-ý, không còn /rôi 
giạt là không còn chướng-ngại /hzm-dc, và không còn cứng-nhắc là 
không còn 03 chướng-ngại còn lại (sự đò-đân và buồn-ngủ, sự bắt-an và 
hồi-tiếc và sự nghi-ngò); [coi thêm kinh 46:02 (Quyền 5), đoạn [i] về 05 
chướng-ngại (ngũ cái). ] (327) 


38 [Trong câu kệ a, tôi đọc chữ zcchej/r theo Se, đây là dạng bất định từ 
của chữ cjindzrï (cắt, cắt đứt). Đối với tôi có lẽ dạng động từ hữu hạn là 
tốt hơn động từ tuyệt đối cách zcchejja được ghi trong Be và Eel và 
Ee2; cách ghi biến tấu là acchecchi được gợi ý bởi PED cũng có thể 
chấp nhận được. Động từ này nên được phân biệt với chữ acchejja [hoặc 
acchijja, trong EeT] trong câu kệ đ, đây là dạng tuyệt đối cách của chữ 
acchindarï (cướp, cướp đi, bắt đi, cưỡm đi, bốc đi, hốt đi). Cách ghi câu 
kệ z của Be và Eel có lẽ đã phát sinh từ sự mập mờ không rõ về hai 
dạng chữ này. 


- Tôi đọc câu kệ Ð là: addha tfarissanti bahi ca saffã. Còn Be, Ee2, và SS 
thì ghi chữ cuối là s44, nhưng sự giải nghĩa trong Spk lại ủng hộ theo 
chữ sa#a, ghi là: addhaã añne pi bahujana ekamsena farissaníi. Phiên bản 
BHT của Mvu là khác xa, không giúp gì được, có lẽ do ghi chép sai 
chánh tả, nhưng học giả Jones [chỗ 3:273, chú thích 4] đã gợi ý thay chữ 
raktä bằng chữ satva, như vậy lại ủng hộ cách đọc của tôi. Chữ farissari 
chắc chăn là đúng hơn cách ghi biến tấu carissam như được thấy ghi 
trong Be, Se, và Eel.] (328) 


322 [Thi kệ 515 này cũng được ghi trong Luật tạng Vin I 43, 27-28 trong 
một ngữ cảnh khác. Tôi làm theo Be và Se đọc chữ trong câu kệ c ghi 
động từ chủ động là øayamäãnänzm, cũng là cách ghi phổ biến trong Luật 
tạng. Eel và Ee2, dựa trên cơ sở của phiên bản SS, ghi ở dạng thụ động là 
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niyamanäna1m/n1yyamananam. Những phiên bản BHS ở kinh Uv 21:08 và 
Mu III 90 cũng ghi ở dạng chủ động, trong khi Prakrit ở G-Dhp 267 thì 
ghi mập mờ không thuộc dạng nào. | (329) 


33° [Trong phiên bản của BHS các thi kệ 516—517 lại đuọc gán cho Đức 
Phật là người nói. Còn đoạn thi kệ 518 cuối cùng của kinh này chắc chắn 
là do những người biên tập đã hứng chí thêm vào. ] (330) 


33! [Trong tập kinh 7rzưởng Lão Ni Kệ [Thĩ] (thuộc Tiểu Kinh Bộ) không 
có thi kệ nào được cho là của Tỳ kheo ni tên Alavikã này cả, nhưng có 02 
thi kệ trong kinh này được tra chiếu là giống hệt 02 thi kệ của Tỳ kheo ni 
tên Selã trong tập kinh Trưởng Lão N¡ Kệ, đó là: thì kệ 519 = Thị 57 và 
thi kệ 521 = Thĩ 58. Luận giảng về tập kinh 7rưởng Lão Ni Kệ [Thĩ-a 60] 
đã xác nhận danh tính của 02 Tỳ kheo ni này, giải thích rằng Tỳ kheo ni 
Selã còn được gọi tên là Alavikã bởi vì ni ấy là công chúa của vua 
Älavaka. Trước kia sau một lần nghe Phật thuyết giảng, ni ấy đã trở thành 
một Phật tử tại gia. Về sau thì xuất gia thụ giới thành một Tỳ kheo mi vả 
sau đó chứng ngộ thánh quả A-la-hán luôn. Mời đọc thêm thêm học giả 
Pruitt trong quyên Cømnentary on the Verses oƒ the Theris (Luận giải về 
những thi kệ của những Tỳ kheo Ni), trang 83—87.] (331) 


33 [Spk đã chú giải về nguồn gốc tên Khu Vườn của Những Người Mù: 
Sau khi Bát-niết-bàn của Đức Phật Ca-Diếp [Buddha Kassapa] một đệ tử 
tại gia tên là Yasodhara, trong khi đang mang tiền đến để xây bảo tháp 
[ceya] để cất giữ xá-lợi của vị Phật, ông đã bị 500 tên cướp phục kích và 
làm mù mắt. Bởi vì Yasodhara là một thánh đệ tử, cho nên nghiệp quả tức 
thì là 500 tên cướp bị mù mắt. Rồi đám cướp bị đui tiếp tục cư trú ở đó, 
cho nên chỗ đó được gọi là Kjw Vườn hay khu ở hay khu của Những 
Người Mù. Sau này những Tỳ kheo và Tỳ kheo ni ghé đến khu đó để tìm 
chỗ an trú tách-ly (ấn đật). Vị trí của khu đó cách cỡ 03 km về phía nam 
của thành Xá-vệ (SãvatthT) và được bảo vệ bởi những lính cảnh vệ của 
nhà vua.] (332) 


333 [Lạ thay, thi kệ này là lời đáp trả lại lời trêu chọc của Ma Vương, lại 
không thấy có trong tập kinh 7zưởng Lão Ni Kệ. Spk chú giải: Sự thoát- 
khỏi (thoát ly; øissarana) ở đây nghĩa là Niết-bàn. Bằng rí-tuệ (paññ): 
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nghĩa là bằng trí-biết quán chiếu lại. Spk-p{ nói thêm: Ý ni đó muốn nói 
rằng: “Vậy thì bằng trí-biết của đạo và quả thì còn nhiều hơn tới mức 
nào?”. | (333) 


334 [Trong câu kệ Ð, chữ &handhãsam nên được thay lại cho đúng bằng 
khandha esam. Spk giải nghĩa là = khandhaã tesam. VỀ sưm và esưm, mời 
coi lại chú thích 209 ở cuối kinh 3:06.] (334) 


335 [Trong câu kệ b, chữ &handhãsam nên được thay lại cho đúng bằng 
khandha esam. Spk giải nghĩa là = khandhaã tesam. VỀ sưm và eszm, mời 
coi lại chú thích 209 ở cuối kinh 3:06.] (335) 


33 [Spk chú giải: Trạng thái đó (thana): là quả A-la-hán. Với trí tuệ hai- 
ngón của cô fa (dvangulapannaya): là với trí tuệ hạn hẹp (parira- 
paññãya); hoặc ý nói phụ nữ chỉ khéo chỉ biết mỗi việc kẹp trái bông vải 
giữa hai ngón tay để cắt nó mà thôi. Tiểu luận giảng Spk-pt và luận giảng 
Trưởng Lão N¡ Kệ Thĩ-a 65 thì đưa ra những chú giải khác, như là: “Từ 
07 tuổi trở đi phụ nữ luôn luôn thử cơm chín chưa bằng cách lấy hạt cơm 
ra và dùng hai ngón tay vò bóp để coi cơm chín mềm chưa. Bởi vậy họ 
được gọi là những người chỉ có “trí tuệ hai ngón”.” Cần lưu ý rằng chính 
Ma Vương đã xướng lên tỉnh thần khinh nữ cổ điển ấu trĩ này. Coi thêm 
Mvu III 391,19, ở đó chúng ta đọc thấy ghi câu đvaigulaprajñãye 
strữmmatraye.] (336) 


337 [Spk chú giải: Khi sự-biết chảy một cách vững vàng (ñãnamhi vat- 
tamãnamhi): có nghĩa là trong khi sự-biết về thánh quả đang xảy ra 
(phalasamäpattiñäne pavattamäne). Khi người tu nhìn thấy một cách 
chánh đúng vào Giáo Pháp (samma dhammam vipassafo): nghĩa là nhìn 
vào frong Giáo Pháp là Bồn Diệu Đề, hoặc nhìn vào Năm Uẫn tạo nên 
đối-tượng của thiền quán (minh-sát) trong giai đoạn sơ khởi của sự tu 
tập (giai đoạn sơ tu, giai đoạn còn tu học, giai đoạn luyện tập). 


- Spk-p{ bồ sung thêm: Khi đề cập tới sự xảy ra của sự-biết về sự chứng 
đắc thánh quả, nhà luận sư (Spk) đã cho thấy rằng: ni đó đang đang an 
trú trong sự vô-si (không còn si, đã liễu ngộ) về Bốn Diệu Đề (ca/ữsu 
saccesu asarmmohaviharo). Nhìn vào trong (vipassamtassa; hoặc nhìn 
với minh-sát tuệ): là đỗi với người nhìn một cách khác biệt bằng sự thâm 
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nhập của sự vô-si; đối với người nhìn vào trong năm uân trong giai đoạn 
sơ tu trước khi đạt được sự đột phá (chứng ngộ) tới bốn sự-thật đó 
(asammohapafvedhato visesena passantassa khandhapancakam eva 
saccaäbhisamayato pubbabhãge vipassanfassa). 


- Spk chú giải đối với sự-biết về sự chứng đắc thánh quả bởi vì Tỳ kheo 
ni Soma, đã là một A-la-hán, có lẽ đang an trú trong sự định-tâm của 
thánh quả. Để làm sáng tỏ chữ vi2zssamassa, Spk-p{, trong mệnh đề thứ 
nhất, đã kết nối chữ này với sự chứng ngộ Bốn Diệu Đề trong thời của 
thánh đạo siêu thế; trong mệnh đề thứ hai, Spk-p{ đã coi chữ này là biểu 
nghĩa cho chữ vi2zssanä (minh sát) theo nghĩa kỹ thuật về công việc 
chuẩn bị của thiền minh-sát dẫn tới thánh đạo và thánh quả.] (337) 


338 [Spk nói rằng: những người còn dung dưỡng những ý nghĩ như vậy là 
họ còn dính vào “dục-vọng, tự-ta và những quan-điểm này nọ” (ái, ngã 
mạn, tà kiến). Trong câu kệ c, tôi đọc theo Ee1 và Ee2 ghi là aszz7 7ï, khác 
với Be và Se ghi là øññasmữm. Kỳ lạ thay là, mặc dù thi kệ cuối cùng này 
như một “ân huệ' đối với Ma Vương (tức tối thiêu hắn vẫn còn mừng vì 
còn nhiều người như vậy để hắn phá rối cản trở) nhưng thi này lại không 
có bản song hành trong tập kinh Trưởng Lão Ni Kệ.] (338) 


33 [Spk đã tóm lược lại câu chuyện nổi tiếng về một người phụ nữ đã cố 
đi tìm những hạt cải để làm cho con trai bả sống lại, chuyện này được kể 
chỉ tiết ong luận giảng về tập kinh Pháp Cú Dhp-a II 270-275; coi BU 
2:257-260 và quyên Comunemtary on the Verses (Luận Giảng Về Những 
Thi Kệ). trang 222—224. (Người phụ nữ đó sau này đi tu chính là Tỳ kheo 
ni KisagotamI, còn được ghi là Kisä Gotam]). Các thi kệ của ni này trong 
tập kinh Trưởng Lão N¡ Kệ, là Thĩ 213—223, thì không tương ứng với các 
thi kệ trong kinh này.| (339) 


349 [Hai câu kệ ab ghi là: 4ccamtaimm mataputtamhi/Purisä etadantika. Có 
lẽ có sự cô ý chơi chữ chỗ này giữa 02 nghĩa là “bỏ guá/buông bỏ cái chết 
của con trai”. Tôi dịch theo sự diễn nghĩa của Spk là: “Ta “đã buông 
bỏ/bỏ quá cái chết của con cái” như một người mà cái chết của con trai giờ 
đã hết và đã xong. Giờ ta không còn khổ lụy về cái chết của con trai ... Sự 
chấm dứt về cái chết của con trai chính đó cũng là sự chấm dứt đàn ông 
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(đối với ta). Giờ thì đâu thể nào có chuyện tìm kiếm đàn ông.” Chữ 
etadamiika cũng có ghi trong Trưởng Lão N¡ Kệ, câu Thĩ 138ö.] (340) 


3! [Hai câu kệ đầu là phổ biến trong tập kinh 7rzưởng Lão Ni Kệ, như thấy 
có trong các thi kệ 59, 142, 195, 203, 235, vân vân của tập kinh. Spk 
giảng giải rằng: “(Nghĩa của lời kinh là) sự vui thú (sự thích thú, khoái 
thích, khoái lạc) của dục-vọng đã bị tiêu diệt đối với tôi về vấn đề năm 
uấn, các cơ-sở cảm-nhận (sáu xứ), các yếu-tố (giới), các loại sự hiện-hữu, 
hình thái khởi sinh (loại tái sinh), những nơi-đến (cảnh giới tái sinh), 
những trạm (của thức), và những cõi sống. Đống vô-minh đã được phá tan 
bằng sự-biết (minh, trí-biết).] (341) 


32 [Luận giảng tập kinh Trưởng Lão Ni Kệ, Th†-a 156, nói rằng trước khi 
xuất gia, khi còn tại gia, ni Vijayã là bạn của Tỳ kheo ni Khemã; Khemã 
là hôn thê chính của Vua Bimbisära (Tần-bì-sa-la). Sau khi nghe tin 
Khemä đã xuất gia đi tu theo Giáo Pháp của Đức Phật, Vijayã đã ghé 
thăm Tỳ kheo ni Khemä và đã rất cảm hứng bởi bài cuộc nói chuyện với 
Khema, do vậy Vijayã đã quyết định xuất gia đi tu luôn. Và Khemäã trở 
thành người thầy trực tiếp của ni ấy. Mời coi thêm quyền Commermary on 
the Verses oƒ the Theris (Luận giải về những thi kệ của những Tỳ kheo 
Nj), trang 204-206. Những thi kệ của Tỳ kheo ni Vijayä là Thĩ 169—174. 
Điều thú vị là các thi kệ trong kinh này không có trong số Thĩ 169-174 
của mi này, nhưng riêng 02 thi kệ 528 và 530 [với vài chút khác] lại được 
thấy nằm trong số những thi kệ của Tỳ kheo ni Khemaä, chính là 02 thi kệ 
Thị 139 và 140.] (342) 


3 [Spk liệt kê 05 nhạc cụ là: ãíza, vifafa, ãtafa-vitafa, susira, ghana. 
Spk-pt giải thích chi tiết: Z/aa là một nhạc cụ có một mặt được phủ bằng 
da, chắng hạn như trồng cơm (kưưnbha); viara là một nhạc cụ có 02 mặt 
được phủ bằng da, chăng hạn như trống bheri và trông mudinga; ãtata- 
viiaa là một nhạc cụ có đầu được phủ bằng da và có các dây đàn, chẳng 
hạn như đờn tỳ bà (v4); susira là những nhạc cụ thôi, gồm có: sáo, kèn 
(tù và) vỏ ốc xa cừ, kèn bằng sừng trâu; và gJzønaz là loại nhạc cụ gõ 
[không tính các loại trống], chắng hạn như chũm chọc, lục lạc, còng 
chiêng. | (343) 
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344 [Cho dù trong cả 03 phiên bản đều ghi câu kệ c là bhindanena, Ee2 và 
SS phi là bhindarena, có lẽ hàm chỉ một cách ghi thuộc lịch sử là 
bhidurena. Bản tương ứng của thi kệ này trong tập kinh Trưởng Lão Ni 
Kệ là kinh Thĩ 140 thì ghi chữ Z/uzena, nhưng trong 7rzưởng Lão Ni Kệ, 
câu Thr-354z, thì có ghi cụm chữ 57/đurzo kãyo. Cả 02 chữ bhindana và 
bhidura đều được giải nghĩa trong 02 luận giảng tương ứng là = ?ỉ- 
J„anasabhava (phải bị tan rã, phải bị tan hoại, có bản chất hư hoại tan 
rãi. 


- (Dục ái: dục-vọng hay thèm khát về nhục dục, về dục lạc).| (344) 


345 [Spk: Câu kệ ø là chỉ cõi sắc giới, câu kệ ø là chỉ cõi vô sắc giới, và 
câu kệ c là chỉ 08 tầng thiền định thế tục. Bằng sự đề cao 02 cõi ĐIỚI CaO 
hơn là cũng hàm nghĩa gồm cả cõi dục giới. Bởi vậy ni ấy mới nói “khắp 
mọi nơi bóng tối vô-minh đã bị xua tan.”.] (345) 


346 [Tỳ kheo ni Uppalavannä là đệ nhất trong những Tỳ kheo ni thiện thạo 
về thần-thông (/đđ/), như ni ấy đã xác nhận trong các thi kệ 534-535. 
Các thi kệ của ni Uppalavannã trong tập kinh 7Trưởng Lão N¡ Kệ là Thĩ 
224-235. Các thi kệ 532-535 trong kinh này là tương ứng với các thi kệ 
Thĩ 230-233, nhưng có sự khác biệt. Còn thi kệ Thĩ 234 thì giống hệt thi 
kệ 521 được gán cho Tỳ kheo ni Ä]avikä trong kinh 5:01 ở trên. |] (346) 


3 [Câu kệ c là: Na c° aith te dulyä vannadhatu. Tôi dịch thoát nghĩa câu 
này dựa theo sự dịch nghĩa câu này bởi Spk là: “Không có yếu tố đẹp thứ 
hai giống như yếu tố đẹp của cô; không có Tỳ kheo ni nào (đẹp) giống 
như cô.” Ở đây có lẽ có sự cố ý chơi chữ tên của Tỳ kheo ni này. Se và 
Eel và Ee2 thì có chêm vào 1 câu kệ nằm giữa câu kệ c và đ là câu “7đh" 
kệ Thĩ 230. Tôi nghĩ đây là lỗi ghi chép bị nhằm, bởi vì câu chêm này 
chính là câu kệ ? trong thi kệ tiếp theo bên dưới, nó phù hợp về ngữ nghĩa 
ở đó.] (347) 


348 [Spk đã chú giải nghĩa của câu kệ z và ø như thể chúng có nghĩa là: 
“Cho dù 100 kẻ gian có đến đây, chúng cũng sẽ bị đối xử như người mà 
thôi trong đó chúng không có được sự thân thiện hay cảm tình gì (từ tôi) 
đâu.” Tuy nhiên tôi dịch đúng theo nghĩa chữ rõ ràng của 2 câu kệ này, 
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không có gì ẩn ý; điều này cũng được ủng hộ bởi Luận giảng tập kinh 
Trưởng Lão Ni Kệ, Thĩ-a, khi luận giảng về kinh Thĩ 231.] (348) 


32 [J3djhipädä: những (4) cơ-sở năng lực tâm linh (tử thần túc) là những 
điều-kiện (duyên) trợ giúp cho việc tu luyện những ¿ddhi: những năng-lực 
siêu thường (thần thông), ví dụ như những thần thông biến hóa như đã 
được ni nói thi kệ kế trên. Mời cđọc thêm kinh 51:11 (Quyền 5).] (349) 


30 [Cãlã, Upacälä, và Sĩsupacãlã—những thi kệ của họ lần lượt xuất hiện 
trong các kinh 5:06, 5:07, và 5:08——họ là những em gái của ngài Xá-lợi- 
phất (Sãriputta), lần lượt từ tuổi lớn đến nhỏ. Trong tập Trưởng Lão Ni Kệ 
những thi kệ của họ lần lượt là Thĩ 182-188, Thĩ 189-195, và Thĩ 196— 
203. Tuy nhiên, sự tương ứng của các thi kệ trong bộ kinh SN này và 
trong tập kinh Thĩ là sai lệch lộn xộn và sự ghi tên tác giả của các thi kệ 
cũng khác nhau. Ngay dưới đây: (1) thi kệ 537 này của Calã là tương ứng 
với thi kệ Thĩ 191, và thi kệ 538 thì chỉ mơ hồ tương ứng với thi kệ Thĩ 
192; nhưng trong Thĩ thì cả 02 thi kệ này đều được ghi tên là của 
Upacaälä. (2) Còn các thi kệ 540, 541, 542, 543 của Upacälä là tương ứng 
với thi kệ Thĩ 197, Thĩ 198, Thĩ 200, Thĩ 201, nhưng trong Thĩ thì chúng 
được ghi tên là của S1supacala. (3) Và các thi kệ 544, 545, 546 của 
STsupacäla là tương ứng với các thi kệ Thĩ 183, Thĩ 184, Thĩ 185, nhưng 
trong Thĩ thì được ghi tên là của Cala.] (350) 


3"! [Câu kệ b này tôi đọc theo Be, Se, và Ee2 ghi chữ phwssair, khác với 
Eel ghi chữ øassz/r.] (351) 


352 [Về câu kệ ø và , mời đọc lại chú thích 345 cuối kinh 5:04 ở trên.] 
(352) 


3 [Cõi trời Đao-lợi (Tãvatimsa); cõi trời Dạ-ma thiên (Yãma); cõi trời 
Đâu-suất (Tusita); cõi trời những thiên thần vui thích sự sáng tạo (hóa lạc 
thiên); cõi trời những thiên thần kiểm soát những thiên thần hóa lạc thiên 
(tha hóa tự tại thiên). Đây là 05 trong 06 cõi thuộc những cõi trời dục giới 
mà kinh này đã chỉ ra. Chỉ còn cõi trời thấp nhất, cõi trời Tứ Đại Thiên 
Vương, là không được chỉ ra ở đây.] (353) 
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3% [Trong câu kệ a, tôi đọc theo Se ghi là a/a/am. Be thì ghi apajjaliam, 
cho dù cân đo thì cũng đồng nghĩa. Còn Eel và Ee2 ghi là zca/fam, rõ 
ràng xuất phát từ SS, có lẽ có nghĩa là “không lay chuyển”.] (354) 


355 [Chữ pãsanda, trong câu kệ c, chỉ những hệ thống “tà giáo” ngoài Phật 
giáo của Đức Phật. Tôi đã dịch nghĩa chữ này, một cách không thỏa đáng, 
là “tín ngưỡng”. Spk đã chú giải sự phái sinh của chữ này bằng “từ 
nguyên học kiểu dân gian” như vầy: “Đó được gọi là những pãsanđa bởi 
vì chúng đặt ra cạm bẫy [Be: 2ãsưm denfi; Se: pãsam odderíi]; có nghĩa là 
chúng giăng ra cạm bẫy là những quan-điểm này nọ (tà kiến, định kiến) 
trong tâm của những chúng sinh. Nhưng Phật giáo của Phật thì giải thoát 
con người khỏi cạm bẫy đó, cho nên Phật giáo không được gọi là một 
pãsanga; những paãsanga được thấy là ở ngoài Phật giáo.” MW định 
nghĩa danh từ øđ “2øđa là “một kẻ dị giáo... là bất cứ ai giả định một cách 
sai lầm về những đặc tính của một người chính thống Ấn giáo (Hindu), 
một người theo Kỳ-na giáo (Jain), một người theo đạo Phật ... vân vân; 
một học thuyết sai lầm, một dị giáo.”.] (355) 


36 [Spk chú giải cụm chữ vữnu#to upadhisankhaye câu kệ d như vầy: “Vị 
đó đã được giải thoát vào Niếr-bàn - (rạng thái) được biết là sự diệt-sạch 
mọi sự thu-nạp (sanh y) - là đối-tượng.” Câu diễn đạt ý nghĩa ' Niết-bàn là 
sự diệt-sạch mọi sự thu-nạp (sanh y)` này cũng được ghi trong trong kinh 
MN 66, mục 14-17 và kinh MN 105, mục 27-30. Spk-p{ định nghĩa “s 
chẩm-dứt mọi nghiệp” (sabbakamnuakkhaya, nghiệp tận) là quả A-la-hán 
và “sự diệt-sạch mọi sự thu-nạp (sanh y)” là Niết-bàn. Mời đối chiếu lại 
kinh 4:25 và chú thích 324 ở đó.] (356) 


37 [Không có cách nào đề nhận dạng được liệu vị Tỳ kheo ni Selã này có 
phải chính là Tỳ kheo ni A[avikã ở kinh 5:01 ở trên hay không; mời coi 
lại chú thích 331 ở kinh đó. Thị kệ này không có trong tập kinh 7zưởng 
Lão N¡ Kệ, ThT.] (357) 


38 [SDk: Cả 02 chữ con rồi (bimba) ở đây, và chữ sự thống khổ (agha) ở 
câu kệ 5490 bên dưới, là nói về sự hiện-hữu cá thể (afabhäva); ý nghĩa 
trong trường hợp thứ hai là bởi vì sự hiện-hữu cá thể là nền tảng cho sự 
khổ đau (không có hiện-hữu thì không có sự khổ, chấm dứt sự hiện-hữu 
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[hữu diệt, không còn tái sinh] là chấm dứt sự khổ). 


- Những triết gia thời Phật được chia làm 02 nhóm đặt vấn đề (¡) Khổ là 
bởi chính mình tạo ra (akara) hoặc (ii) Khổ là do người khác tạo ra 
(parakara). Quan niệm (¡) là những người theo tư tưởng (có một linh hồn, 
bản ngã) trường tồn bất diệt [thường kiến] cho rằng có một bản ngã 
trường tồn [linh hồn cố định] chuyền từ kiếp này sang kiếp khác và lãnh 
nghiệp quả từ những nghiệp của mình. Quan niệm (11) là những người 
theo tư tưởng sẽ bị hủy diệt [đoạn kiến] cho rằng mỗi chúng sinh sẽ bị hủy 
diệt khi chết và không còn gì nữa (chết là hết, không có vụ tái sinh chuyển 
kiếp gì gì cả), do vậy sự khổ đau hay sung sướng đều hoàn toàn do những 
điều kiện bên ngoài (chứ không phải do nhân quả của mỗi người, không 
phải do nghiệp cũ nghiệp mới hay kiếp trước kiếp sau gì gì cả). Về tư 
tưởng trường kiến và đoạn kiến: mời quý vị đọc lại những lý luận và kiến 
chấp trong các kinh 12:17, 12:18, 12:24, 12:25 (Quyền 2).] (358) 


32 [Chìa khóa để có thể hiểu được ý nghĩa của sự trả lời bằng thi kệ vắn 
tắt này của Tỳ kheo ni Selã là kinh AN 3:76 [sự hiện-hữu] trong đó có 
nói: “nghiệp là ruộng đất, thức là hạt giống, và dục-vọng là hơi ẩm để 
cho thức được thiết lập trong một cối ... để sản sinh ra sự hiện-hữu mới 
trong tương lai”. Rồi nhân (hetu) là thức tạo tác theo nghiệp được đi kèm 
bởi vô-rminh và dục-vọng. Khi chúng tan rã thông qua sự loại bỏ vô-minh 
và dục-vọng thì không còn sự sản sinh ra năm uâẫn, các yếu-tô (tứ đại), và 
sáu cơ-sở cảm-nhận (sáu căn) trong một kiếp sau nào nữa. Hình ảnh 
những hạt giống và sự gieo trồng cũng được dùng trong kinh 22:54 
(Quyền 3), cũng giúp làm sáng tỏ ý nghĩa của thi kệ vắn tắt ở đây của Tỳ 
kheo mi Selã này.] (359) 


30 [Spk không đưa ra sự nhận dạng nào về Tỳ kheo ni này, và trong tập 
kinh Trưởng Lão Ni Kệ cũng không có kinh thi nào mang tên của n1 này. ] 
(360) 


3! [Ví dụ về chiếc xe cũng được nói lại trong kinh Mil 27-28, trong đó 
cũng có dẫn ghi cả thi kệ 554. Vism 593, 18-19 [Ppn 18:28] cũng dẫn 
ghi 02 thi kệ 554 và 555 này để xác nhận rằng: “Không có chúng sinh 
nào ngoài phần “danh-sắc” cả (sắc uân và các danh uẩn).” Các thi kệ 
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553-554 được dẫn ghi trong Abhidh-k-bh, trang 465-66, và trong đó 
ghi tác giả Tỳ kheo ni A-la-hán Šzi/Z [= Selä]; đọc thêm Enomoto, 
CSCS, trang 42. 


- Trong thi kệ 555 sự &hổ là chỉ bản chất tất hữu khổ đau bất toại nguyện 
của năm-uân (pañcakkhandhadukkha), nó chính là và chỉ là một đồng (kết 
hợp) toàn những sự tạo-tác (suddhasankharapuñ7a) mà thôi, như câu kệ 
553c đã ghi. Mời đọc thêm kinh 12:15 (Quyên 2), đoạn (2), trong đó có 
ghi: “Thứ khởi sinh chỉ là sự khổ khởi sinh, thứ chấm dứt chỉ là sự khổ 
chấm dứt” (chỉ có khổ sinh và khô diệt).”.] (361) 


32 [Sự kiện trong bài kinh này cũng được ghi lại trong kinh MN 26 [Cuộc 
Tìm Câu Thánh Thiện, kinh Thánh Cẩu] từ mục 19-21, và trong Luật 
Tạng Vin I 4-7 và, và cũng có trong bộ kinh DN trong đó Đức Phật 
VipassT (Ty-bà-thi) và vị Trời Lớn (Mfahabrahma, Đại Phạm Thiên) là 
những người nói. Spk đã cho rằng sự kiện này diễn ra vào tuần thứ § sau 
khi Phật giác-ngộ ở Bồ-Đề Đạo Tràng (Bodhi Gaya). Bản kinh tương ứng 
trong BHS ở Mvu II 314—19, chỉ l¡ và tình tiết hơn đáng kẻ, trong đó ghi 
lại mấy sự kiện với một số “biến thẻ tình tiết” khác đi ít nhiều về sự kiện 
này, nhưng nói chung chúng cũng gần như tương ứng với phiên bản Päli; 
đọc thêm Jones, 3:302—309.] (362) 


33 [SDk chú giải chữ đ/aya (những sự đính-mắc) là như vầy: (¡) về mặt 
đối-tượng, đó là øăm dây khoáải-lạc giác quan, được gọi là “những sự 
dính-mắc” vì chúng sinh dính vào chúng: và (ii) về mặt chủ-thê, đó là 708 
sự xem-xét của tâm được thúc đẩy bởi dục-vọng (tanhãvicaritãni; colI 
thêm kinh AN 4:199 về 108 sự xem-xét này vì dục-vọng), chính do những 
điều này dính chấp theo những đối-tượng của chúng. (Nhân tiện coi thêm 
chú thích 306 ở kinh MN 26, mục 19 về chữ Z/zyø và lời kinh này).] (363) 


34 [SDk chú giải rằng: Tất cả những thuật ngữ này đều đồng nghĩa với 
Niết-bàn. Bởi vì ngẫu sinh theo đó [Niết-bàn] (/ưm ãgamưna) (có này là có 
kia, thứ này diệt là đồng thời đồng nghĩa thứ kia diệt, tức Niết-bàn là hàm 
nghĩa có những sự đó rồi) cho nên tất cả mọi sự đao động của những sự 
tạo-tác (các hành) trở nên tĩnh lặng và lắng lặng: tất cả mọi sự thu-nạp 
(sanh y) đều được từ bỏ; tất cả mọi dục-vọng (ái) đều được tiêu diệt; tất cả 
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những ô-nhiễm tham dục (dục lậu) đều biến mắt; và tất cả mọi sự khô đều 
chấm dứt. Spk-pt bố sung: Cụm chữ “øgấu sinh theo đó' [Niết-bàn] có 
nghĩa là: tùy thuộc vào đó, do dựa theo đó, bởi vì đó [Niết-bàn] là điều- 
kiện đối-tượng đối với thánh đạo] (364) 


35 [Nghĩa chính xác của chữ a»accharyä là không ai chắc được. Spk 
[cùng với những luận giảng khác| chỉ đưa ra giải pháp theo văn nói chứ 
khó được về mặt ngữ nghĩa học, ghi rằng: Anacchariyã tỉ anuacchariyä 
(“một cách lặp lại [hoặc theo nhưj] acchariyđ'`). Hầu hết những dịch giả 
đều dịch nghĩa là “zmột cách tự phát”, rõ ràng là do họ coI sốc từ của nó 
là acchara = “thời khắc, khoảng khắc, thời điểm”: nhưng các nhà luận 
giảng thì có lẽ coi gốc từ là øcchariya = “tuyệt vời, kỳ diệu”. 


- Spk-p{ đã đề nghị một từ nguyên bố sung vốn cũng dẫn tới cùng 
nghĩa: Vuddhippatta vã accharTyä anacchariya: vuddhiattho pì hì a-kãro 
hofi yatha asekkha dhamma tỉ (Hoặc là sự không tuyệt vời là điễu tuyệt 
vời đã gia tăng, vì phụ âm a [tiếp đầu ngữ dạng phủ định] cững biểu thị 
nghĩa là nó đã gia tăng, chẳng hạn như gia tăng về 'những phẩm-hạnh 
của một bậc vô-học nhân" [tức một A-la-hán, người đã hết phần tu học]). 
Cho dù nguồn gốc chữ này là nan giải, nhưng do thiếu giải pháp thay 
thế, tôi đã làm theo thông lệ hiện hành và dùng nghĩa “đáng ngạc nhiên, 
làm ngạc nhiên” để tạo sự nhân mạnh tăng cường. 


- Spk-pf nói rằng: “Những dòng thi kệ này có tính chất “làm ngạc nhiên" 
bởi vì nó chỉ ra rằng sau khi đã hoàn thiện những ba-la-mật (pãrzmï) 
suốt wô-số kiếp và 100,000 đại kiếp tất cả vì hạnh nguyện và mục đích 
đích để chia sẻ truyền thụ Giáo Pháp cho thế gian này có những thiên 
thần trong đó, nhưng đến giờ ngài đã chứng đắc thành vị Vua của Giáo 
Pháp (pháp vương) mà ngài lại muốn sống an nhàn (không làm gì, 
không truyền dạy Giáo Pháp). Chính điều này là “đáng ngạc nhiên, làm 
ngạc nhiên", được nhẫn mạnh tăng cường [bởi tiếp đầu ngữ an-].” 


- Học giả Von Hiniber thì cho rằng chữ aøzacchariyä đại diện cho chữ 
tiếng Phạn là *an-ak“ar-ikã [coi câu “Anacchariyä pubbe assutapubbä” 
được ghi trong tập san Selected Papers (Các Luận Văn Tỉ uuyển Chọn). 
trang 17-24] nhưng luận điểm của ông là dựa trên giả định rằng pubbe 
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assufapubbä là cách viết thừa thải, và do vậy chữ pubbe được dùng để bổ 
nghĩa cho chữ đứng trước nó là anaccharïya. Tuy nhiên, giả định này lại 
mâu thuẫn với cách ghi trong 7rường Kinh Bộ, [DN 9 (2)], trong đó chúng 
ta thấy cụm chữ pubbe ... sutapubbä ghi dính liền nhau. Điều thú vị là, 
không thấy có trong Mvu và Lalitavistara phiên bản kinh cùng sự kiện 
này. 


>- (Nhân tiện, lời dịch Việt trong kinh này của bộ SN có thể khác ít nhiều 
về câu chữ so với lời dịch những đoạn tương ứng trong kinh MN 26, từ 
mục 19, 20, 21 (và các kinh khác của bộ kinh MN). Lý do bộ kinh SN là 
do nhà sư Tỳ Kheo Bồ-Đề dịch và chú giải, riêng bộ kinh MN thì thầy ấy 
dịch, biên tập và bảo lưu nhiều câu chữ và cách dịch của bản dịch trước 
đó của cố nhà sư Nanamoll).] (365) 


36 [SDk chú giải: Cụm chữ sống an nhàn (appossukkatä, nghĩa đen của 
chữ là “ít nhiệt thành, ít hăng hái, ít nhiệt tình”; người dịch Việt dịch theo 
ý nghĩa là không-làm-gì, tức không không đi truyền dạy, giỗng cách dịch 
nghĩa của thầy Nanamoli trong bộ kinh MN, và ghi luôn nghĩa chữ /sống 
an nhàn]) có nghĩa là thiếu mong muốn đi truyền dạy. Nhưng tại sao tâm 
của Phật lại ngã hướng đó sau khi trước kia Phật đã hạnh nguyện tu tới 
quả vị Phật (vốn khó chứng đắc), đã hoàn thiện những ba-la-mật (vốn khó 
tu thành), và đã đạt tới toàn-tri toàn-toàn trí (vốn khó chứng thành)? Đó là 
bởi vì khi Phật quán chiếu Phật nhìn thấy có 02 hiện thực hiện rõ như vầy: 
(1) mức độ dày đặc nặng đô của những ô-nhiễm (tham, sân, si ...) của 
chúng sinh và (2) sự thâm sâu của Giáo Pháp. (Chúng sinh bị chìm đắm 
trong tham, sân, si dày đặc như vậy thì khó mà có thể hiểu được Giáo 
Pháp thâm sâu, vi tế và ngược dòng của Phật giáo). Và có điều thứ ba là, 
(3) Phật cũng muốn vị trời Brahmä đến thỉnh cầu Phật đi truyền dạy Giáo 
Pháp bởi vì chúng sinh luôn thờ kính các vị Trời (mà vị Trời lại kính 
trọng Đức Phật và Giáo Pháp như thứ quý giá nhất thế gian) cho nên điều 
này sẽ khơi dậy trong chúng sinh mong muốn nghe được hiểu được Giáo 
Pháp của Phật. (Điều thứ ba này nghe hữu lý và thú vị hơn, bởi vì đến tận 
thời hiện đại ngày nay con người khắp vẫn còn tin thờ cúng kính những vị 
Trời, những “Ông Trời”). Về chữ øssukka, mời đọc lại chú thích 54 ở kinh 
1:28, thi kệ 72. 
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- (Mời đọc thêm chú thích 307 ở kinh MN 26, mục 19 và đọc lại các mục 
19, 20, 21 hầu như tương ứng với nội dung và ý nghĩa của kinh 6:01 này. ] 
(366) 


37 [Vị trời Brahmã Sahampati (Sa-ham-pa-ti) xuất hiện với vai trò kịch 
tính vào những thời điểm hệ trọng nhất trong thời gian Phật đi truyền 
đạo và vị trời cũng thốt ra bài thi kệ vào lúc Bár-niếi-bàn (parinibbana) 
của Đức Phật [coi thi kệ 608 trong kinh 6:15 bên dưới|. Mời đọc thêm 
kinh 48:57 (Quyền 5) về câu chuyện do chính vị trời tự thuật về cách mà 
khi còn làm người ở cõi người ngài đã tu tập thiền-định và giữ giới-hạnh 
để trở thành một vị trời nỗi bật trên cõi trời (brahmä, phạm thiên giới). 
Những lần khác vị trời này xuất hiện trong bộ kinh SN này là: kinh 6:02, 
6:03, 6:10, 6:12, 6:13; 11:17 (Quyên 1 này); kinh 22:80 (Quyền 3); kinh 
47:18, 47:43 (Quyền 5). Trong bản kinh tương ứng ở Mvu thì vị trời 
đến gặp Phật chỉ được gọi đơn giản là Mahãbrahmaä (Đại Phạm Thiên, 
vị Trời Lớn) chứ không ghi ra tên riêng của ngài. VỊ trời lớn Brahma 
Sahampati này (là vua của các vị trời, vua của các vị vua trời khác) khi 
đến gặp Phật được tháp tùng bởi những vị trời khác, trong đó có vị vua 
trời Đế-Thích (Sakka, là vua của cõi trời Đao-lợi, cõi trời 33). 


- Trong Chương 6 này [và những chỗ khác trong bộ kinh SN này] tôi 
dùng chữ “Bramz” vì chữ này gắn liền với tên riêng của vị trời vì chữ 
này thê hiện đắng cấp của chúng sinh ở các cõi trời (người dịch Việt cũng 
giữ nguyên chữ này và dịch là “vị trời/ vua trời Brahma Sahampati). Đôi 
khi cũng không có ranh giới cứng nhắc cho cách xưng hô này (ví dụ như 
thường ghi vị trời Sakka, vị trờ1/ vua trời Đế-Thích chứ không ghi chữ 
“Brahma” trước chữ Sakka).]| (367) 


33 [Spk nhận định “cửa dẫn tới sự Bất Tử" (amatassa dvãra) chính là Bát 
Thánh Đạo, là “cửa dẫn tới Niễt-bàn bất tử”. Mặc dù lời kinh ở đây dùng 
chữ đvãra là thể số ít, nhưng ngay bên dưới lại được ghi ở thể số nhiều là 
dvãrã ở thi kệ 651 (những cửa dẫn tới sự Bát Tử).] (368) 


362 [Tôi dịch câu kệ c theo cách ghi của Be, Se, và Ee2 là đesassu bhagavã 
dhammam, vì thấy nó nhất quán với lời kinh trong phiên bản gốc tiếng 
Tích Lan cổ. Eel ghi chữ đeseiu [thấy cũng có ghi trong bản tương ứng 
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trong bộ kinh DN và trong Luật Tạng Vin] có lẽ đây là cách ghi bình 
thường hóa do bị ảnh hưởng bởi những đoạn kinh văn xuôi trước nó. Thị 
kệ này cũng được tụng lại bởi vị trời Brahma Sahampati là thi kệ 919 của 
kinh 11:17 bên dưới. Đức Phật cũng được gọi là “bác dẫn dắt vô thượng 
của đoàn lữ hành” như câu kệ 736b của kinh 8:07, mời đọc luôn chú thích 
517 ở đó.| (369) 


30 [Spk: (1) Mắt của một vị Phật hay Phật nhãn (buddhacakkhu) là tên gọi 
trí-biết [sự-biết] về những mức độ chín chắn (trưởng thành, tu thành) của 
các căn của chúng sinh (indriyaparopariyattañäna) và trí-biết về tính-khí 
(tập khi) và những khuynh-hướng tiềm ẩn (tùy miên) của chúng sinh 
(ãsayãnusayañana). Còn (1) trí-biẾt của sự toàn-tri được gọi là con mắt 
vũ trụ hay vũ trụ nhãn (samantacakkhu, như được ghi trong câu kệ 559đ ở 
trên). (11) Trí-biết về 03 thánh đạo thấp hơn (Nhập-lưu, Nhắt-lai, Bắt-lai) 
thì được gọi là Con Mắt Giáo Pháp hay Pháp nhãn [hay tâm-nhìn của 
Giáo Pháp| (dhammacakkhu). Cùng với (1v) Mắt thiên thánh hay Thiên 
nhãn thông (dibbacakkhu: coi kinh 6:05 bên dưới, kinh 12:70 (Quyên 2)) 
và (v) mất thịt hay mắt thường hay nhục nhãn (marmsacakkhu). 05 loại 
loại mắt này tạo nên ø#ă?n mắt hay ngũ nhãn của một vị Phật.] (370) 


3! [Nguyên văn câu cuối chỗ này: Paralokavajjabhayadassävino. Trong 
kinh MN 26, mục 21, cụm chữ kết hợp mơ hồ này đã được dịch nghĩa là 
“nhìn thấy sự sọ-hãi trong tội lỗi và trong thế giới (cõi sống) khác”. Các 
dịch này là đủ nhất quán với các luận giảng, họ đều ghi rằng: paralokañ c` 
eva vaJJañ ca bhayafo passamii. Trong kinh Pháp Cú, Dhp 317-318, tuy 
nhiên chữ bhaya và vajja được coi là những chữ song hành như nhau, đều 
này cho thấy rằng cụm chữ kết hợp nên được quyết định là: paraloke va- 
JJañ c` eva bhayañ ca passami.] (371) 


#2 [Nguyên văn câu này: Kzavakão kho *mhỉi bhagavaiä 


dhammuadesanäya. Eel đã ghi chỗ này chữ bhagavzro chắc hắn là do lỗi 
ghi chép. Trong kinh MN 26, cuối mục 21, theo cách thông lệ phô biến thì 
cụm chữ này đã được dịch nghĩa là: “7a đã tạo cơ hội để cho đức Thế Tôn 
truyền dạy Giáo Pháp.” CPD [khi giảng về chữ ka/ãvakãsa] đã nhận xét 
rằng cách dịch nghĩa này “là không thể được về mặt ngữ pháp và cũng 
không thể đúng được về mặt ngữ cảnh”. Chỗ này tôi dịch dựa theo lời gợi 
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ý của nhà sư VÃT, dùng thể chủ động thay cho cấu trúc thụ động vụng về 
rặp khuôn bắt chước của tiếng PalI.] (372) 


373 [Spk đã gán kinh này vào thời gian là tuần thứ 5 sau khi Phật giác-ngộ. 
Nội dung kinh này cũng có trong AN 4:21 [Ở Uzruvelã]| do Đức Phật thuật 
lại cho các Tỳ kheo, nhưng trong kinh 6:02 này có thêm đoạn (Š).] (373) 


34 [Spk chú giải: 04 phẩm chất đầu—giới-hạnh, thiền-định, trí-tuệ, sự 
giải-thoát— đều là vừa thế tục và siêu thế. Còn phẩm chất thứ 5, trí-biết và 
tầm-nhìn của sự giải-thoát, là hoàn toàn siêu thế, bởi vì đây là loại trí-biết 
quán xét lại (paccavekkhanafñäna, phản khán trí). Về phẩm chất này, mời 
coi thêm chú thích 376 trong kinh kế dưới.] (374) 


375 [Trong câu kệ a ở đây, Se và Eel ghi chữ a/hakãmena, cũng được ghi 
ở thi kệ cuối kinh AN 4:21; khác với Be và Ee2 thì ghi a/akãmena, cũng 
được ghi ở thi kệ cuối kinh AN 7:62. Spk đã giải nghĩa chữ abhikankhatä 
trong câu kệ c ở đây là = affhayamanena. Chữ saram trong câu kệ đ có 
lẽ là có ý viết tắt, được giải nghĩa bởi Spk là = saramena; tuy nhiên học 
giả Norman đã gợi ý nó có thể là một “tuyệt đối từ namul [mời coI lại chú 
thích 235 ở cuối kinh 3:14 và EV II, chú thích về thi kệ 26 ở đó].] (375) 


39 [Đây là đoạn lời kinh mẫu nói về sự chứng ngộ A-la-hán được ghi 
giống nhau trong nhiều bài kinh. Phần đầu câu “Người đó trực-tiếp biết", 
theo Spk nói đó là chỉ “5ình điện của sự quản chiếu lại” (paccavek- 
khana-bhữmi; phản khán xứ?). Các luận giảng đã đưa ra 02 cách dịch 
nghĩa cụm chữ ø0ãparam ifthatäya, tùy theo cách chữ cuối được coi là 
loại từ gì (tạm dịch (ï) là từ tặng cách [chỉ đối-tượng gián tiếp sau giới từ 
“đối với hay “hướng tới"] hoặc (i1) là từ chỉ định cách [chỉ cách thức, 
phương tiện, nơi chốn, tình huống].). Spk giải nghĩa là: (¡) “Bây giờ thì 
không còn thực hiện sự tu tập nữa “đối với trạng thái này? [khi ¿ha- 
bhãvãya = itthattãya là một từ tặng cách], nghĩa là: đối với trạng thái của 
“16 trách phận tu học” hoặc đối với “sự tiêu điệt những ô-nhiễm' (lậu 
tận). [“16 rách phận" chính là 04 trách phận của đạo —gồm: sự hoàn- 
toàn hiểu (liễu ngộ), sự frừ-bỏ, sự chứng-ngồ, và sự fu-fập [như đã được 
nói trong kinh 56:11 (Quyên 5)]— đã được thực hiện cùng với mỗi 
chặng thánh đạo của 04 thánh đạo siêu thế]. (1) Hoặc hiểu cách khác: 
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tithattäya = ttthabhavaío [là từ chỉ định cách, nghĩa “vượt qua này, vượt 
qua trạng thái này”. Nghĩa là bây giờ thì không còn “sự liên tục của 
năm-uẩn” nào vượt qua “sự liên tục của năm uân” này nữa. Năm uân này 
được hoàn-toàn hiểu giống như cây đã bị chặt bứng tận gốc.” 


- Tôi thì coi chữ 7/»a#äya là một từ tặng cách có đối-tượng gián tiếp có 
nghĩa là “đối với trạng thái hiện-hữu này”, tức là đối với sự hiện-hữu 
trong 2á kỳ trạng thái nào, để cho cụm chữ chuyền tải được ý nghĩa là 
một cách nói khác của “/ời (uyên bó về sự giải-thoát"” rằng: natthĩ dãni 
punabbhavo (Bây giờ không còn sự tái hiện-hữu nữa). [Mời coI lại kinh 
22:27 (Quyền 3) ...]. Trong các bộ kinh khác cũng có các kinh [như kinh 
DN 1, MN 90, AN 2:35 ....| chữ /harta biểu thị tình trạng con người [hay 
có lẽ toàn bộ cõi dục giới| là tương phản với những trạng thái (hiện hữu) 
cao hơn. Vì gốc từ /hzfa rõ ràng là trung tính, cho nên khó chấp nhận 
theo các luận giảng coI chữ 7⁄ha/ãya là từ chỉ định cách (chỉ cách thức, 
phương tiện, tình huống).] (376) 


37 [Đi tiếp vòng khất thực liên tục (sapadänam pindäya caramäno) là sự 
thực hành của tu sĩ (sa-môn) liên tục ghé qua mỗi nhà trên đường ổởi 
(không bỏ qua nhà nào) không phân biệt nhà nào thường bố thí hay không 
bồ thí, nhà giàu hay nhà nghèo; mời đọc thêm chõ 7hanh Tịnh Đạo, Vism 
60, 19-24 (Ppn 2:6), 67—68 (Ppn 2:31).] (377) 


378 [Nguyên văn câu này: ]J„im niccam pagganhãii. Từ sự mô tả chỉ tiết 
của Spk, sự cúng trời này có lẽ là lễ cúng chỉ li trong đó có cả cơm sữa 
ngọt được bày cúng cho trời Brahmã cùng với những lời khấn nguyện; 
(điều này cũng dễ hình dung, vì ở những nước Á Đông như Việt Nam 
nhiều nhà xưa này vẫn cúng trời, cúng bàn thiên, nhiều nhà lập bàn thờ 
thiên ở trước sân để cúng trời, sự cúng gồm có bánh trái nhang đèn và 
khấn vái như cầu được sống yên bình, tai qua nạn khỏi hoặc cầu cho mưa 
thuận gió hòa).] (378) 


32 [Spk chú giải: “Con-đường (đạo) dân tới trời Brahma (brahmapatha) 
chính là tên gọi 04 tầng thiền định thiện lành (7/#ãna); thành quả các tầng 
thiền định được gọi là con-đường sống (sinh đạo) ÿ?wiapatha) của họ. 
Tại sao bà cứ khấn vái lâm bâm trong khi không biết gì về con-đường 
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này? Bởi vì những vị trời thần sống nhờ yếu tố hỷ của tầng thiền định 
(những tầng thiền định đầy hoan-hỷ), chứ họ đâu có ăn sữa đông có 
hương vị thảo được và đậu hạt (mà dâng cúng).” Thông thường, “bán sự 
an-trú thuộc cối trời” (bỗn phạm trú, brahưma-vihära) hay còn gọi là tứ 
vô lượng tâm (từ, bị, hỷ, xả) được gọi là con-đường để dẫn tới tái sinh 
trong cộng đồng trong cõi các vị trời Brahmä, như được gọi trong các 
kinh DN 13 (nói về con đường tu để được tái sinh cõi trời, đạo tu tiên), 
kinh MN 99, từ mục 22. 


- Spk chú giải chữ øØzữpadhika trong câu kệ b là người đã không còn 
upadlhi (sanh y, sự thu-nạp) là những ô-nhiễm (lậu hoặc sanh y), những sự 
tạo-tác (hành sanh y) và những khoái-lạc giác quan (dục sanh y). Spk-pf 
bổ sung thêm: Còn zpzđji (sanh y) là năm uân (uấn sanh y) không được 
Spk đề cập ở đây là do năm uẫn thì vẫn còn hiện hữu (người tu còn sống). 
Đã vượt trên những thiên thần (añdevaparto), Spk chú giải nghĩa là: Vị 
đó đã đạt tới trạng thái của một thiên thần vượt trên những thiên thần, 
trạng thái của một vị trời vượt trên những vị trời. [Ở đây có sự chơi chữ 
về tên của vị Tỳ kheo này (tên của thầy gồm có chữ Brahma (trời) và deva 
(thiên thần)]. Về chữ akiñcana (không sở hữu gì, không có gì), mời coi lại 
chú thích 73 ở kinh 1:34. Nuôi dưỡng người khác (anaññaposï), SpkK giải 
thích rằng: Được nói như vậy có nghĩa là vị đó không có vợ con nào để 
phải nuôi dưỡng, hoặc có nghĩa là sau kiếp này vị đó đâu còn duy trì thân 
nào khác để nuôi dưỡng nó (không còn tái sinh vào trạng thái hiện-hữu 
nào nữa, đã là A-la-hán).] (379) 


389 [Spk chú giải chữ ørữpadhika trong câu kệ b là người đã không còn 
upadlhi (sanh y, sự thu-nạp) là những ô-nhiễm (lậu hoặc sanh y), những sự 
tạo-tác (hành sanh y), và những khoái-lạc giác quan (dục sanh y). Spk-pf 
bổ sung thêm: Còn zpzđi (sanh y) là năm uẫn không được Spk đề cập ở 
đây là do năm uân thì vẫn còn hiện hữu (người tu còn sống). Đã vượt trên 
những thiên thân (aiidevapato), Spk chú giải nghĩa là: Vị đó đã đạt tới 
trạng thái của một thiên thần vượt trên những thiên thần, trạng thái của 
một vị trời vượt trên những vị trời. [Ở đây có sự chơi chữ về tên của vị Tỳ 
kheo này (tên của thầy gồm có chữ Brahma (trời) và deva (thiên thần)]. 
Về chữ akiñcana (không sở hữu gì, không có gì), mời coi lại chú thích 73 
ở kinh 1:34. Nuôi dưỡng người khác (anaññapos?), Spk giải thích rằng: 
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Được nói như vậy có nghĩa là vị đó không có vợ con nào đề phải nuôi 
dưỡng, hoặc có nghĩa là sau kiếp này vị đó đâu còn duy trì thân nào khác 
để nuôi dưỡng nó (không còn tái sinh vào trạng thái hiện-hữu nào nữa, đã 
là A-la-hán).] (380) 


3#! [Spk: Thứ ở sau (paccha) là quá khứ, thứ ở ước (puraftham) là tương 
lai. VỊ đó không có gì ở sau hay ở trước (không chạy lại quá khứ, không 
chạy tới tương lai, chỉ an trú trong hiện tại). VỊ đó không có gì ở sau hay ở 
trước bởi vì vị ấy hết sạch mong-muốn và tham-dục đối với năm uân quá 
khứ và năm uâẫn tương lai. Vị đó hết bốc khói (vidhữmo) nhờ đã dập tắt 
lửa của sân giận. Về thuật ngữ “ở rớc-ở sau”, mời đọc thêm các kinh thi 
như kinh Pháp Cú Dhp 348, 421; Kinh 7áp 5n 949; Trưởng Lão Kệ Th 
537.] (381) 


3#? [Spk giải thích chữ vwisenibhữro trong câu kệ a là “không còn vũ khi, 
không còn đội quân những ô-nhiễm” (kilesasenäya viseno jãfo) (hàm 
nghĩa: vô hại và vô lậu). Tuy nhiên, ở đây tôi làm theo gợi ý của học giả 
Norman [chỗ GD, trang 307-308, chú thích về thi kệ 793 ở đó] rằng chữ 
viseni là tương ứng chữ tiếng Phạn vi4rezi trong BHS có nghĩa là “không 
giao kết, không giao hảo, không giao lưu”. Trong Uv 11:12, chúng ta thấy 
có chữ vwise—kyfva [được dịch qua tiếng Tây Tạng bằng một sự diễn đạt có 
nghĩa là “xa la chỗ đông, không ở chỗ đông ”].] (382) 


33 [Về thuật ngữ của Phật là vượt qua dòng-lũ (oghafnnam), mời đọc lại 
chú thích số 2 trong kinh 1:01 ở ngay đầu Quyền này.] (383) 


34 [Spk: Thi kệ cuối này là do người kết tập đưa thêm vào.] (384) 


385 [Phần mở đầu kinh này giống hệt phần mở đầu kinh MN 49 chỉ khác là 
trong kinh MN thì nói nơi diễn ra chuyện kinh này là ở Ukkattha. Những 
tình tiết và thi kệ đã tạo nên Chuyện Tì yên Thân về Trời Baka (Brahmä Ba- 
ka Jataka), kinh Ja 405. Tên Baka của vị trời này có nghĩa là “con cò” 
theo truyền thống cô Ấn Độ là loài chim ranh mảnh và lừa lọc.] (385) 


3# [Spk đã giải nghĩa chữ kevalam = akandam sakalam (tròn vẹn, trọn 
vẹn, viên mãn, là toàn bộ, là tất cả), và đã chú thích tình cảnh của vị Trời 
này như vầy: Trong kiếp trước làm người, vị trời này đã tu tập các tầng 
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thiền định sắc giới (/»ãna) và được tái sinh trong cõi trời Vehapphala, đây 
là cảnh giới tương ứng tầng thiền định thứ tư với tuổi thọ là 500 đại kiếp. 
Rồi sau đó vị trời được tái sinh trong cõi trời Subhakinha, đây là cảnh giới 
tương ứng tầng thiền định thứ ba với tuôi thọ 64 đại kiếp. Rồi sau đó vị 
trời được tái sinh trong cõi trời Abhassara, đây là cảnh giới tương ứng 
tầng thiền định thứ hai với tuổi thọ § đại kiếp. Rồi sau đó vị trời được tái 
sinh trong cảnh giới tương ứng tầng thiền định thứ nhất với tuổi thọ 1 đại 
kiếp. Lúc đầu vị trời biết rõ nghiệp quá khứ của mình và các cảnh giới tái 
sinh, nhưng qua thời gian ông đã quên cả hai điều đó và ngã theo quan- 
điểm trường tồn (thường kiến) như vầy. 


- (Lời dịch Việt kinh này có khác chút ít về từ ngữ so với lời địch kinh MN 
49, như đã nói ở đoạn cuối của chú thích 365 ở kinh 6:01 ở trên).] (386) 


3# [Câu kệ a ghi là: 2vãsaf#taf Gotama puñfñakamma. Tôi dịch nghĩa lời 
kinh theo sự cắt nghĩa của Spk như vầy: “Thầy Cô-Đàm, chúng tôi gồm 
72 vị đã tạo nghiệp công đức [Spk-pt bỗ sung: tức là những người đã 
làm nhiều việc phước đức trong kiếp trước] đã được tái sinh ở đây nhờ 
những nghiệp công đức đó (bho GŒotlama mayam dvaãsafIAafi janäa 
puñfakamma [Spk-pt dùng chữ: puññakãrino] tena puññakammena 
idha nibbatiä).” Cả Spk và Spk-pt{ đều không chú giải gì thêm về 72 vị 
đó là ai. Tôi đọc câu kệ c theo cách ghi của Ee2 dùng chữ brahmapafii 
thay vì chữ brahmuppaffi hay brahmupapaffi được ghi trong các phiên 
bản khác. 


- Spk giải nghĩa chữ abhÿapparri trong câu kệ đ là = pafthenfi pihentfi 
(khao khát được, mong muốn được”. Trong tập Chuyện Tiên Thân , chỗ 
kinh Ja II 359, thì dùng tới 03 động từ: “N”hiễu người, chấp tay tôn kính, 
thờ cúng chúng tôi, khao khát được như chúng tôi, mong muốn được như 
chúng tôi (namassamti patthemi pihayamti), họ thưa rằng: "Ngài là Vua 
Trời, là VỊ Trời Lớn (Mahabrahma, Đại Phạm Thiên)" và vân vân. Họ 


ước muốn: 'Ôi ước gì chúng con cũng được như vậy."”.] (387) 


388 [Về chữ mirabbuda, coi chú thích 409 ở cuối kinh 6:10 bên dưới. Spk 
nói rằng đây là phần thời gian còn lại của tuổi thọ (chứ không phải toàn 
bộ tuôi thọ; cho dù đây là con số lớn không thể tưởng được).] (388) 
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3#2 [Ở đây tôi làm theo Spk cho rằng 2 câu tuyên bồ “ 7a /à bậc nhìn thấy 
vô hạn ... sâu muộn" là lời Phật nói về mình. Nếu lời kinh ở đây không 
có chú giải của Spk thì 2 câu đó theo nghĩa chữ là của Trời Baka nói. 
Hơn nữa lời thỉnh cầu kế tiếp của Trời Baka cũng xác nhận thêm cho sự 
chú giải của Spk. 


- Spk giải nghĩa: Wafas?lavattan tỉ vuccafi silam eva (Chỉ là giới-hạnh đã 
được gọi là “sự thực hiện thệ nguyện và giới-hạnh'. Spk-pt bố sung: 
“(Giới-hạnh được con) là sự thệ nguyện (va/abhz”fam) bởi vì nó được đảm 
nhận, và (được gọi) là sự thực hành giới-hạnh (s7/2va/fam) bởi vì nó được 
thực hành bằng cách tu dưỡng những hành-vi có giới hạnh, nhưng cả 02 
thực ra chỉ nói về một thứ: “Đó là nói về giới-hạnh mà thôi”.”.] (389) 


3° [Spk khi chú giải đã thuật lại từng câu chuyện chỉ tiết đằng sau mỗi 
việc làm từ thiện của vị trời Baka trong kiếp làm người như được ghi 
trong các thi kệ 575, S76, 577 trong kinh 6:04 bên dưới. Mời đọc thêm 7 
Điển Danh Từ Riêng Pali DPPN 2:259—60. Có điều học giả Malalasekera 
đã sai khi nói rằng tất cả những việc từ thiện đó xảy ra trong một kiếp tái 
sinh khác là Kesava. Dường như luận giảng Spk đã gán riêng thi kệ 578 là 
sự việc xảy ra trong kiếp là Kesava (lúc đó tiền kiếp Phât là Kappa là 
người học việc của Kesava).] (390) 


3! [Thi kệ này là đề cập tới Chuyện Tiên Thân Kesava của Phật (Kesava 
Jãtaka, Ja 346); coi thêm Luận giảng về tập kinh Pháp Cú (Dhp-a I 342— 
344). Trong câu kệ a, chữ baddhacara được Spk giải nghĩa là = anfevasi- 
ka; mời đọc lại chú thích 268 ở cuối kinh 4:03 ở trên. Tôi đọc động từ 
trong câu kệ 5 theo Be ghi là amaññ¡ [hoặc amañña theo Ee2| khác với Se 
và Eel ghi là amaØfñim (tôi đã ngh?). Cho dù Spk đã coI câu này có nghĩa 
là người học việc Kappa nghĩ về người thầy của mình như vậy, nhưng tôi 
làm theo Chuyện Tiên Thân (Ja) trong đó người thầy Kesava kính trọng 
người học trò Kappa là thông minh và mộ đạo trong khi bản thân Kesava 
thì có vẻ tự ti, hay đa sầu khóc tủi.] (391) 


32? [Spk chú giải câu này có nghĩa là: Phật (và các thánh tăng các đoạn 
dưới) đã thực hiện việc chuẩn bị về &asiøa-lửa, đã thoát ra khỏi tầng thiền 
định căn bản, và đã làm một quyết-định: “Hãy (biến hóa) để lửa bốc ra từ 
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thân ta.” Nhờ thần lực của quyết-định này, lửa bốc ra từ toàn bộ thân của 
Phật (các thánh tăng). | (392) 


33 [Tôi địch các câu kệ cđ theo sự giảng giải của Spk có nghĩa rằng: “Bộ 
ngài không nhìn thấy sự chiếu sáng, hào quang của đức Phật, đức Thế 
Tôn, là (sáng rỡ) hơn những hào quang của thân của các vị trời, các lâu 
đài và trang hoàng trong cõi trời này, hay sao?” (Nghĩa là, khi Phật xuất 
hiện trong cõi trời thì hào quang của Phật sáng rỡ chói lọi áp đảo những 
loại hào quang trong cõi trời, các vị trời đễ thấy ngay).] (393) 


34 [Theo Spk chú thích thì vị trời này năm giữ 02 quan-điểm (tà kiến, 
định kiến): (¡) quan-điểm cho rằng không có sa-môn nào có thê đến cõi 
trời của mình; (ii) quan-điểm trường tồn bất diệt (thường kiến). Quan- 
điểm đầu đã được loại bỏ ngay sau khi nhìn thấy Phật và các vị thánh đệ 
tử đến cõi trời của mình. Sau đó Đức Phật đã thuyết một bài Giáo Pháp 
cho vị trời và sau khi nghe xong vị trời đó được thiết lập trong quả Nhập- 
lưu, và như vậy, thông qua đạo Nhập-lưu, vị trời đã dẹp bỏ luôn quan- 
điểm trường tồn bất diệt. ] (394) 


35 [03 loại rrí-biết (tam minh) được nói trong danh từ “wững người mang 
03 trí-biết” (evjjjä) là: (¡) trí-biết có thể nhớ lại những cõi kiếp trong quá 
khứ (túc mạng minh), (i¡) mắt thiên thánh (thiên nhãn minh) [là trí-biết có 
thể nhìn thấy sự chết đi và tái sinh của chúng sinh] và (iii) trí-biết về sự đã 
tiêu diệt ô-nhiễm (lậu tận minh). Cộng với những năng-lực tâm linh (thần 
thông; /đdh¡) và năng-lực có thể đọc tâm của người khác (tha tâm thông), 
tất cả đây là 05 trong 06 /oại trí-biết trực tiếp (abhifññä) hay 06 thần thông 
(lục thông). Spk nói rằng: trong lời kinh cũng đã hàm nghĩa có luôn năng- 
lực thứ sáu là /ai hiên thánh (thiên nhĩ thông). | (395) 


3° [Spk-pt{: Một vị rời độc lập (paccekabrahm3) là một vị trời đi lại một 
mình, không có tùy tùng. Spk: Họ đứng bên ngoài cửa như những lính 
canh.]| (396) 


37 [Spk nói rằng chữ sz/z trong câu kệ b nên được nối kết với chữ /ayo và 
cafuro trong câu kệ a; các số lượng có thể diễn dịch theo mỗi hình tượng 
(rapa) hay theo các hàng (paøi). Ở đây chim thần supa„—a chính là = 
chim thần garuda (kim sí điểu, đại bàng cánh vàng), một loài đại bàng 
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không lỗ theo thần thoại Án Độ cổ; coi thêm kinh 30:01 (Quyền 3). Spk 
chú giải Đyagghimisä là những thú vật giống loài cọp (byagghasadisä), 
nhưng chữ này cũng được ghi trong Chuyện Tiên Thân [Ja VI 538, 9] 
trong danh mục các loài chim, ở đó nó được giải nghĩa là = assena (chữn 
ưng, diễu hâu). Có lẽ những hình tượng này đều là những sáng tạo tưởng 
tượng của năng lực thiền định của vị trời đó. Spk: “Vị trời muốn thể hiện 
rằng “Đây là sự huy hoàng của cung điện thuộc về tôi, là một thiền giả. ”.] 
(397) 


3# [Câu kệ c đọc là: zupe ranam disvã sadä pavedhitam. Spk chú thích: 
Sau khi đã nhìn thấy nhược điểm của sắc—nhược điểm, khuyết điểm 
(dosa) gồm có “sinh, già, hoại”; sau khi đã nhìn thấy Sự run rấy kinh niên 
của nó——nghĩa là, sắc luôn luôn run rây, rung lắc, do bị lạnh, vân vân. 
Bậc có trí ở đây chính là Vị Thầy (Phật). 


- Trong khi vị trời tự hào về những hình sắc những hình tượng trang 
hoàng cho cung điện của ông ta——thì vị trời Subrahma đã quở trách ông ta 
bằng cách dùng chữ “sắc” theo nghĩa kỹ thuật của nó, đó chính là sắc uẫn 
trong năm uân, và sau đó chỉ ra những sự nguy-hại trong nó.] (398) 


3 [Câu chuyện về Tỳ kheo Kokälika được nói trong kinh 6:10 bên dưới 
Quyển 1 này.] (399) 


40 [Spk: Bác vô lượng (appameyyzm) (không thể đo lường, không thể 
tính được, không thể ước lượng, không hạn lượng) ở đây là chỉ bậc A-la- 
hán; một người ước lượng bậc ấy bằng cách nói rằng: “Vị đó có nhiều 
giới-hạnh như vây, nhiều thiền-định như vây, nhiều trí-tuệ như vây.” (là 
không đúng, không thể được). Spk-p{ bổ sung: Những trạng thái tạo nên 
sự đo lường ước lượng (?manakara) là tham, sân, s1, và sau khi đã loại 
bỏ chúng thì đâu thể nào còn “đo lường ước lượng” bậc A-la-hán dựa theo 
tham, sân, sỉ nữa. Liên kết về giáo lý này, mời coi thêm kinh 41:07 
(Quyền 4), từ đoạn (2) = kinh MN 63, từ mục 26.] (400) 


401 [Trong Be và Eel và Ee2 tên của Tỳ kheo này được đánh vần ở giữa là 
“modaka-.” Đây là một trong những người tạo phản tham gia cùng Đề- 
bà-đạt-da (Devadatta) trong âm mưu gây sự chia rẽ trong Tăng Đoàn. Spk 
chú thích chữ ak¿issava trong câu kệ đ là = mippaññia (không trí tuệ), chữ 
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kissava là giỗng nghĩa chữ paññä (ứrí tuệ). Spk-p{ cho rằng chữ kissava, 
có lẽ theo “từ nguyên dân gian”, xuất thân từ cụm chữ “ki suuätfi etäyä 
tỉ” (thứ mà nhờ đó người ta nghe được điễểu gì), chăng hạn nghe học điều 
gì là thiện và bất thiện ... vân vân.] (401) 


492 [Trong phiên bản Be tên của vị trời này được ghi là Turu. Spk chú thích 
rằng trong kiếp trước ông là thầy của Kokãlika; ông đã qua đời sau khi chứng 
quả Bắt-lai và tái sinh trong cõi trời (phạm thiên giới). Ông nghe tin Tỳ kheo 
Kokãlika đang ý đô nói xâu các vị Mục-kiên-liên và Xá-lợi-phât, cho nên 
ông đã đến đây để ngăn cản Tỳ kheo Kokãlika phải dẹp bỏ ý đồ và hành 
vi xấu ác của mình.] (402) 


493 [Bởi vì Phật đã tuyên bồ (với các Tỳ kheo) rằng vị trời Tudu là một bậc 
Bắt-lai cho nên Tỳ kheo Kokalika mới lên giọng quở trách vị trời tại sao 
còn tái hiện ở cõi người. Thật ra một vị trời (thánh) Bắt-lai dĩ nhiên không 
còn tái sinh lại trong cõi người nhưng vị đó có thể hiện thị mình với người 
(để nói chuyện với người). Spk diễn dịch (vị trời nghĩ rằng): “Anh ta 
không nhìn thấy mụn nhọt (to) trên trán mình, mà cứ nghĩ quở trách ta chỉ 
vì một mụn (nhỏ) bằng hạt cải.” Và vị trời Tudu đã nhận ra kẻ khốn nạn 
này là hết thuốc chữa trị, cho nên đã nói thắng với Kokälika thi kệ bên 
dưới. | (403) 


44 [Trong thi kệ 589 tôi đã dịch câu kệ c hơi tự do một chút để thấy rõ 
nghĩa nối kết với thi kệ 590. Về nghĩa đen câu chữ thì nên dịch là: “Kẻ 
ngu thu vào một tai nạn với (do) cái miệng của mình.” Chữ kai chứa cả 
02 nghĩa là (¡) cú ném thua trong canh bạc ném xúc xắc và (ii) một tai 
nạn.] (404) 


49 [Spk giảng giải 03 câu kệ a-c nghĩa là: “Vận rủi xui này là nhỏ nhặt, 
đó là chỉ mắt tiền của và những thứ mình sở hữu, gồm cả bản thân mình.” 
(nNhưng phi báng Phật và thánh thì bị đọa địa ngục khủng khiếp như vĩnh 
viên (2). Spk giải nghĩa chữ sugafesu (những bậc phúc-lành, thiện thệ) 
trong câu kệ e là: samnaggafesu puggalesu (người đã chân chánh chứng 
đắc); như vậy ở đây thuật ngữ này đề cập nghĩa rộng chỉ tất cả những A- 
la-hán, không chỉ riêng Phật. Thi kệ này cũng có trong kinh Uv 8:4 [trừ 
câu kệ c mà học giả Norman đã cho đó là do người đời sau thêm vào| và 
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cũng có trong P-Dhp 301 [có cả câu kệ c nhưng cụm chữ saddhammam Di 
được thay cho cụm chữ sab5assa p¡ được ghi trong phiên bản bộ kinh SN 
này.] Về giả thuyết có những sự cải biên theo lịch sử của bài thi kệ này, 
mời đọc thêm GD của Norman, trang 268, phần chú thích về thi kệ 659 
trong đó.]| (405) 


40 [Mối liên hệ của các danh từ con số (thang thời gian) được nói rõ trong 
chú thích 409 trong kinh kế đưới, gần cuối kinh.] (406) 


4% [Kinh này cũng có trong tập Ki: Tập [chỗ Sn II, 10, trang 123-31] 
trong đó tên được đánh vần là Kokãliya. Các đoạn lời văn xuôi là giống 
hệt kinh này, nhưng trong Sn 661-678 đưa ra những mô tả chỉ tiết về 
những nhục hình khủng khiếp trong địa ngục không được nói trong kinh 
này. Kinh AN 10:89 là kết hợp 02 kinh 6:09 và 6:10 ở đây. Bối cảnh về 
sự thù nghịch của Kokälika đối với 02 vị đại đệ tử Xá-lợi-phất và Mục- 
kiền-liên đã được thuật lại trong phần lời mở đầu của Chuyện Tiên Thân 
kinh Ja 480: mời đọc thêm /uận giảng về tập kinh Pháp Cú [Dhp-a TV 
90-93; BL 3:247-249].] (407) 


408 [Spk: Địa ngục Padưma (Địa ngục Sen Hồng) không phải là một cõi 
địa ngục riêng biệt mà đó là một địa ngục thuộc đại địa ngục A-tỳ (AvTcl), 
ở đó thời gian bị nhục hình tra tấn được tính theo số thời gian của các đa 
ngục Abbuda, địa ngục Nirabbuda ... như được nói trong đoạn kinh bên 
dưới. | (408) 


40 [Spk đã chú giải thang đo thời gian như sau: 01 &o/ï = 10 triệu năm; 01 
koi lần kofi (10 triệu x 10 triệu) = O1 øakoøf£i; 01 kofi lần pahofi = O1 
kofipahofi; 01 kofi lần kofipakhofi = 01 nahufa; O1 kofi lần nahuía = 01 
ninnahuia; 01 kofi lần ninnahufa = 01 abbuda: 20 abbuda = 01 nirabbu- 
da. (01 nirabbuda là con số không thể nào tính được và bất khả tưởng 
tượng bởi đầu óc con người; gần như là vô lượng, vô hạn). | (409) 


419 [Spk: Thời kiếp trước là thanh niên Pañcasikha vị này đã tu tập tầng 
thiền định (jhãna) và đã được tái sinh trong cõi trời. Bởi vì vị này giữ lại 
được hình dáng thanh niên trẻ như khi còn ở kiếp người, cho nên họ gọi vị 
này là Kumara (Trẻ), nhưng về sau khi tuổi đã nhiều nên được gọi là 
Sanankumara (Trẻ Mãi). VỊ trời này xuất hiện một cách ngoạn mục trong 
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kinh dài DN 18, từ mục I7. Trong kinh MN %3 vị trời này dã xướng lên 
bài thi kệ sau khi ngài Änanda đã thuyết một bài phân tích chỉ tiết về 02 
thuật ngữ là sự-biếr (v7, minh, trí biết) và đức-hạnh (carana, hạnh kiểm, 
công hạnh, hạnh).] (410) 


41! [Spk nói rằng sự kiện này xảy ra không lâu sau khi Đề-bà-đạt-đa đã 
gây ra sự chia-rẽ trong Tăng Đoàn và đã bỏ đi khỏi khu tịnh xá Rừng Tre 
(Trúc Lâm) đến vùng Đầu Gayã; coi thêm Vin II 199. Tuy nhiên, trong 
phiên bản trong Vin thì ghi Phật đã nói thi kệ này không phải sau khi Đề- 
bà-đạt-đa gây sự chia-rẽ mà sau khi Đề-bà-đạt-đa giành được sự bảo trợ từ 
vua À-xa-thế (Ajãtasattu), ông vua bất hiếu giết vua cha của mình để đoạt 
ngôi; coi thêm Vin II 188.] (411) 


412 [Mời đọc lại kinh 17:35 (Quyền 2) để hiểu ý nghĩa các ví dụ Phật đã dùng 
trong thi kệ này. Cuối kinh đó cũng lặp lại thi kệ này (trong kinh đó thì 
người nói thi kệ này là Phật). Hãy so sánh với thi kệ 383 ở kinh 3:02.] 
(412) 


413 [Trong câu kệ Ð, đuôi chữ -vizpamokkhä có thể được hiểu là ở dạng 
viết tắt của chỉ định cách [Spk cho là = -vi„oamokkhatthäya].] (413) 


#14 [Spk giải thích nghĩa của lời kinh ở đây là: Mặc dù người tu đã vào ở 
trong Tăng chúng, nhưng người đó không nên sống giao lưu gặp gỡ với 
những đàn na thí chủ tại gia. Sau khi đã làm cho tâm được thành thục, đã 
làm nó tràn ngập sự hoan-hỷ và sự hài-lòng, thì người tu nên quay trở lại 
nơi ở hẻo lánh (để trú và tu tiếp). Câu kệ đ được giải nghĩa là: “Không còn 
sự sợ-hãi của/bị luân-hồi (samsãra), người tu sống được giải thoát trong 
(yưnuffo)—nghĩa là đã an bài dựa trên (ađdhimuffo huíva)—sự không-còn 
sợ-hãi, đó là Niết-bàn.”.] (414) 


415 [Spk: Bằng câu kệ này vị trời muốn giải thích rằng: “Thưa đức Thế 
Tôn, giống như Thế Tôn đang ngồi đây mà không để ý gì những vật đáng 
sợ xungh quanh hay rắn độc hay sắm chớp, những Tỳ kheo ngồi đó khi họ 
chỉ chú ý đến sự chuyên-cần tu (tinh cần).”] (415) 


415 [Spk chú giải rằng chữ #7⁄zm trong câu kệ Ð có nghĩa như thể nó 
được suy ra từ suy luận hay lý lẽ hay được suy ra từ kinh điển mà có 
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(0dam itiha itihã tỉ na takkahefu va nayahefu vã pifakasampadanena va 
aharmvadđmr). Tuy nhiên, việc sử dụng cách diễn đạt nảy cho thấy nó rõ 
ràng liên quan tới truyền thống truyền miệng, chẳng hạn như trong kinh 
MN 76, mục 24 có ghi câu: so assavena iftihltihaparamparäaya 
pitakasampadäya dhammam deseli (đạo sư đó chỉ dạy Giáo Pháp bằng 
những điều được truyền miệng, bằng những huyển thoại (lời đồn) được 
truyền miệng. bằng những điều được lưu truyền trong kinh sách). Coi 
thêm kinh MN 95, mục 12, đoạn thứ tư có ghi câu: “zói về những kinh 
chú cổ của bà-la-môn đã được truyền tụng bằng miệng. đã được bảo lưu 
trong các kinh sách..." 


- Trong câu kệ đ: “một ngàn vị đã bỏ lại thân Chết sau lưng” (sahassa1m 
maccuhäyinarn), đó là cách chỉ những bậc A-la-hán đã giải thoát khỏi 
sinh tử, không còn tái sinh (Niết-bàn còn được gọi là trạng thái không 
còn sinh, vô-sinh).] (416) 


417 [Tôi dịch các con số trong thi kệ 602 với sự trợ giúp của Spk, cho dù 
điều này dẫn tới một kết luận không mấy thích đáng rằng số người 
Nhập-lưu không nhiều nhỏi gì hơn bao nhiêu so với số người chứng A- 
la-hán. Tôi đọc câu kệ b theo cách ghi của Be, Se, và Ee2 là: đasa ca 
dasadha dasa, khác với Ee1 ghi là: dasã ca dasadha safam. Cho dù cách 
ghi thứ hai cho con số nhiều hơn gấp 10 lần, nhưng tôi không đồng tình 
với luận giảng về nó đã giải nghĩa = dasadhã dasã tỉ safam. Tôi cũng 
không rõ lắm về vấn đề liệu có phải “hơn 500 vị học nhân” (bhñyyo 
pañcasatä sekkhä) có nghĩa là có 1.500 vị học nhân đang nằm ở các 
chặng giữa A-la-hán và Nhập-lưu cộng với thêm 1.000 vị Nhập-lưu, hay 
là 1.500 vị học nhân là Nhập-lưu (!). 


- Thi kệ 603 cũng có trong kinh dài DN 18, cuối mục 27 được nói lên bởi 
vị Trời Sanañkumãra sau khi vị trời đã nói rằng 2.400.000 [24 trăm ngàn; 
không phải chỉ 2.400 như học giả Walshe đã dịch trong Trưởng Kinh Bó, 
kinh DN 18, cuối mục 27] (là số) đệ tử người Ma-kiệt-đà (Magadha) đã 
qua đời khi đã chứng Nhập-lưu và Nhất-lai. Theo Spk-p{ thì câu “số 
người khác dự phần (đã tạo) công-đức"” (itarä pajã puññabhäãg3) là chỉ 
những người đã tạo công-đức (đã có công tu học) nhắm tới sự chấm dứt 
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vòng luân hồi sinh tử [nhưng, có thể giả định rằng, những người đó chưa 
đạt tới thánh đạo hay thánh quả nào. |] (417) 


“3 [Đức Phật SikhI (Thi-khí) là vị Phật thứ năm tính lùi từ trước thời Đức 
Phật Thích-Ca [Vipass7 (T-bà-thi), S7k"7 (Thi-khí), Vessab”wu (Tỳ-xá-phù), 
Kakusandha (Câu-lưu-tôn), Konagamana (Câu-na-hàm), Kassapa (Ca-diếp), 
Sakya (Thích-Ca)|. VỊ Phật này đã khởi sinh cách đây 31 đại kiếp [như đã 
được ghi trong kinh dài DN 14, mục 1.4].] (418) 


419 [Đề đọc chỉ tiết về thần thông biến hóa (vikubbanä-iddhi) của vị thánh 
tăng Abhibhũ, mời đọc thêm Pafis II 210, 14—-30.] (419) 


420 [Sự kiện này của Tỳ kheo Abhibhũ cũng được ngài Änanda nhắc đến 
trong kinh AN 3:80 và ở đó, khi trả lời, Phật đã mô tả cấu trúc của hệ thế 
giới. Phật đã tuyên bố Phật có năng-lực làm cho tiếng nói của mình được 
nghe khắp 3.000 hệ một ngàn thế giới lớn (ba ngàn hệ đại thiên thế giới). 
(Năng-lực (thần lực, thần thông) này của Đức Phật (hay một vị Phật 
Toàn Giác) là vô lượng, vô vàn lớn hơn so với năng-lực này của hàng đệ 
tử thanh văn như Tỳ kheo Abhibhi đó. Mời đọc lại kinh AN 3:80 để rõ 
hơn.) 


- Spk chú giải chỗ này rằng: Vị trưởng lão (Abhibhũñ) trước tiên tự hỏi 
loại bài giáo pháp nào sẽ làm mọi người hài lòng và thích nghe, rồi vị đó 
nhận ra tất cả chư thiên và loài người đều đề cao sự tự thân nỗ-lực tu (tĩnh 
tấn). Vì vậy vị đó đã dạy một bài về sự tinh-tấn (viriya-pafisarnyuffa). Hai 
thi kệ này được ghi trong tập 7zưởng Lão Thỉ Kệ [Th 256-257] với tên 
tác giả “Trưởng lão Abhibhita”, có lẽ sự trùng hợp của các tên là do sự 
lưu truyền ghi chép bị lỗi hay nhằm lẫn các tên giông giống nhau. Mời 
đọc thêm bản dịch quyền Milinda°s Questions (Mi Tiên Vấn Đáp) của tiễn 
sĩ Horner, 2:51, chú thích 5, trong đó quy tác giả thi kệ thứ nhất trong văn 
bản Päli và Phạn.] (420) 


4! [Bài kinh này là tương ứng với phần trong Đại Kinh Bár-niết-bàn 
(Mahaparinibbana Sufía), DN 16, từ mục 6.7, ghi lại sự qua đời của Đức 
Phật. Lưu ý có một số chỗ khác nhau giữa 02 phiên bản (trong DN và 
SN). Như tiến sĩ C.Rh.D đã chỉ ra: việc bỏ đi đoạn “chấm dứt cảm-giác và 
nhận-thức” (diệt thọ tưởng định) chỉ có trong phiên bản thuộc Eel là lạ 
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lùng; đoạn này đều có đủ trong các Be, Se, và Ee2 cũng như trong phần 
bổ đề của luận giảng Spk. Tuy nhiên, tất cả 04 phiên đều bỏ đi đoạn ghi 
“lời khẳng định của ngài Änanda rằng Phật đã Bát-niết-bàn [trong khi còn 
trong lúc diệt thọ tưởng] và ngài A-nậu-lâu-đà đã đính chính điều đó'. 
Phiên bản kinh trong bộ kinh SN này [kinh 6:15 đây] cũng bỏ đi phần nói 
về sự động đất và sắm gầm, trong kinh DN 16 thì nói đủ.] (421) 


42 [Spk chú giải rằng: Ở đây có 02 loại sự “lập tức sau đó” (sa- 
manamtarä) (ngay sau đó, tức thì sau đó): (¡) lập tức sau tầng thiền định 
[jhãna] và (ii) lập tức sau khi quán chiếu lại (hồi quan, hồi chiếu, quán xét 
lại). () Trường hợp một người tu thoát ra khỏi tứ thiền, hạ nhập vào hữu 
phần [bjavanga. sinh hữu] và chứng Bát-niết-bàn. (iï) Trường hợp hai, 
người tu thoát ra khỏi tứ thiền, quán chiếu lại những yếu-tố của tầng thiền 
định, rồi hạ nhập vào hữu phần (bhavanga) và chứng Bát-niết-bàn. Trong 
trường hợp của Phật, Bát-niết-bàn đã xảy ra theo cách thứ hai. Nhưng tất 
cả mọi chúng sinh, từ các vị Phật xuống loài kiến, đều qua đời với một 
thức bhavanga vô định tùy theo nghiệp báo (kamưna).]| (422) 


43 [Về vị Trời Sahampati (Brahmä Sahampatï, Phạm thiên Sam-ba-ti), 
mời coi lại chú thích 367 ở kinh 6:01 ở chương kế trên. Những năng-lực 
(bala) là chỉ 10 năng-lực của Như Lai, như đã được liệt kê trong kinh MN 
12, từ mục 9.] (423) 


424 [Thi kệ 609 ở đây giống 4 câu cuối trong thi kệ 21, kinh 1:11. Nhưng ở 
thi kệ 21, câu kệ đầu ghi chữ sabba-sankhara (rất cả những sự tạo-tác, tắt 
cả các hành); còn trong kinh 6:15 này thì ghi chữ va/a sankhara (những 
sự tạo-tác, các hành). Mời đọc thêm chú thích 20 trong kinh 1:11.| (424) 


42 [Trong kinh dài “Đại Kinh Bái-niế-bàn”, DN 16, thì bài kệ của ngài 
A-nậu-lâu-đà được nói trước bài kệ của ngài Ananda.] (425) 


42 [Nhà sư VẤÃT đã nhận định rằng: “Sự vắng mặt hơi-thở vô ra [được 
nói trong câu kệ a] là chỉ trạng thái tầng thiền định thứ tư (tứ thiền) 
trong đó hơi-thở không còn, từ chỗ đó Phật qua đời. Chứ đây không phải 
là sự tắt thở bình thường khi mọi người khác chết. Bài kệ đã cho thể hiện 
một điều đáng lưu ý: rằng ước “sự chết” đã có sự không còn hơi-thở.” 
Về chữ “bác Vững Chắc” (ađï), mời coi chú thích 435 trong kinh 7:02 
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chương kế dưới. Về sự “không còn hơi-thở” trong tứ thiền, mời đọc lại 
kinh 36:11 (Quyền 4). 


- Spk: Ngã về sự bình-an (santừm ärabbha): nghĩa là ngã về, tùy theo, ngã 
hướng Niết-bàn không còn tàn dư (vô dư y Niết-bàn). Bác Nhìn-Thấy (bậc 
Kiến Nhãn, Biến Nhãn)—Phật có năm mắt (ngũ nhãn)— đã Bár-niết-bàn 
thông qua sự hoàn toàn tắt ngắm của năm uấn (khandhaparinibbäna). Về 
năm mắt của Phật, mời coi lại chú thích 370 ở kinh 6:01. Về 02 loại Bái- 
niễt-bàn (parinibbãna), mời đọc phần Giới Thiệu Chung của Tỳ kheo Bồ- 
Đề [TKBĐ] [được in ở đầu bản dịch tiếng Anh của thầy, trang 50]. Trong 
kinh dài “Đại Kinh Bár-niế-bàn”, DN 16, thì câu kệ cuối của ngài A-nậu- 
lâu-đà được ghi là: yưm kãlam akarT munT (khi bác Máu-ni qua đời).”.] 
(426) 


#7 [Hai câu kệ cđ đọc là: Pajjorasseva nibbãnam/Vimokkho cetaso ahũ. 
Chữ øibbãna được dùng ở đây theo nghĩa chữ của nó (sự /ất đi, sự thổi 
tắt, tắt ngắm) nhưng có ý nghĩa giáo lý phù hợp với ngữ cảnh ở đây. Spk 
chú giải: Sự giải-thoát của Phật, không bị cản trở bởi bất cứ øì, là sự tiễn 
vào trạng thái hoàn toàn không thể mô tả được (sabbaso apafñfari- 
bhãvũpagamo), được ví giỗng như sự ứất đi của một ngọn đèn. Bài thi kệ 
này của thầy A-nậu-lâu-đà về sự Bát-niết-bàn được ghi trong tập Trưởng 
Lão Kệ thì có thêm một đoạn thi kệ nữa là thi kệ Th 907.] (427) 


428 [Chuyện kinh này cũng có ghi quyên luận giảng về tập kinh Pháp Cú, 
Dhp-a IV, 161-63; coi thêm BL 3:288-289. Mở đầu bài kinh là giống 
mở đầu kinh MN 100, nữ bà-la-môn cùng tên nhưng ở đó đánh vần là 
DhaãnañJãm1. 


- Spk: Họ tộc Dhanañ/aãni có tiếng là họ tộc cao nhất trong các họ tộc bà- 
la-môn. Họ tin rằng trong khi những bà-la-môn khác đã được sinh ra từ 
miệng của Trời (Brahm3), những các bả-la-môn họ tộc này được sinh ra 
từ đỉnh đầu của Trời. VỊ phụ nữ này là một thánh đệ tử, bậc Nhập-lưu, 
nhưng chồng bà kiên quyết phản đối giáo lý của Đức Phật, mỗi lần ông 
nghe cô nói lời đề cao Tam Bảo là ông lấy hai tay bịt tai lại.] (428) 


42 [Spk chú thích rằng: Ông bà-la-môn này đã mời tới 500 bà-la-môn 
đồng hương đến dự tiệc tùng. Ngày hôm trước ông đã năn nỉ vợ ông 


° 469 


không “làm nhục” ông bằng cách ca ngợi Đức Phật trước mặt những bà-la- 
môn khác. Nhưng khi cô bị vấp té vào đống củi khi đang bưng đồ ăn phục 
vụ cho các bà-la-môn, cô liền quỳ xuống và nói lời kính lễ tới Đức Phật. 
Do điều này mà những bả-la-môn khác đã chửi bới chồng bà và bỏ về, 
không ăn hết bữa (vì các bà-la-môn không tin và luôn bài bác Đức Phật).] 
(429) 


430 [Chữ wasair ở đây được dịch là “ohụ nữ khốn khổ” (khôn nạn, bất 
hạnh) là một chữ khinh miệt nặng nề (đàn bà khốn nạn, đô khốn nạn), 
được dùng bởi những bà-la-môn để gọi những người giai cấp hạ tiện, 
khốn nạn, khốn cùng.] (430) 


43! [Bài thi kệ này đã có trong kinh 1:71 và 2:03, chỉ khác nhau về bối 
cảnh tường thuật và người hỏi.] (431) 


432 [Về sự chứng ngộ A-la-hán, mời coi lại chú thích 376, kinh 6:03.] (432) 


433 [Tôi giữ đủ biệt danh này bằng tiếng gốc Pãli và tiếng dịch. Spk đã 
nhận định ông chính là em trai của bà-la-môn BharadväaJa ở kinh 7:01 kế 
trên (tức là ông nghe tin anh mình đã đến gặp Phật và quy y và xuất gia tu 
theo Phật cho nên ông đã tức giận đến gặp đề phi báng và công kích Phật). 
Spk cho rằng biệt danh này đã được gán vào bởi những người kết tập kinh 
bởi vì ông đã chủ động đến phi báng (zkkosamo) Như Lai (một cách đữ 
dội) bằng cả 500 câu thi kệ.] (433) 


434 [Spk giải thích: Ông ta nghe rằng những bậc nhìn-thấy (/s¿, bậc thánh 
kiến, bậc kiến nhãn) thường nói lời nguyễn (rủa) khi họ bị tức giận, cho 
nên khi Phật nói: “Nó vẫn thuộc về ông về ông, này bà-la-môn!” thì ông 
ta hoảng sợ, ông ta nghĩ “Có lẽ, sa-môn Cồ-Đàm đang gán lời nguyễn vào 
ta.”. Vì vậy ông ta đã nói câu này.] (434) 


435 [Tôi đã dịch chữ /Zäï là “bậc Vững Chắc” theo như các luận giảng đã 
giải nghĩa cụm chữ /ãäilakkhanam paffassa, qua đó ám chỉ sự giải nghĩa 
chữ /đđ7 trong Nidd I 114-116 như vây: “Một A-la-hán là /Zđï bởi vì vị 
đó là “vững chắc) (đi) trước những sự được-mất, vinh-nhục, khen-chê, 
sướng-khô; vị đó là zđđï bởi vì vị đó đã từ bỏ tất cả mọi ô-nhiễm (lậu diệt) 

.. ¡ VỊ đó là /ãäï bởi vì vị đó đã vượt qua những dòng-lũ ... ; vị đó là /ađ7 
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bởi vì tâm vị đó đã hết mọi ô-nhiễm (tâm vô lậu); và vị đó là /Zđï là một 
sự mô tả về vị đó theo những phẩm-hạnh của vị đó” [rút gọn lời chú giải]. 
Có một định nghĩa tương tự, chỉ hơi khác ít, về chữ /Zđr liên quan đến 
Đức Phật, được ghi chỗ Nidd I 459-61.] (435) 


436 [Be và Eel và Ee2 đều ghi câu kệ ø là: bhinnam tikicchantãnzm, Spk 
(Be) đã đưa câu này vào phần bổ đề và giải nghĩa bằng câu = bjinnarn 
tikicchanfam và nói thêm: “Hoặc ghi như câu sau này cũng đúng.” Trong 
Se và Spk (Se) thì ghi hoàn toàn ngược lại. Vì nghĩa của nó đòi hỏi dạng 
từ số ít đối cách, cách ghi là „bhinnam tikicchanfam tam, như được thấy 
trong Th 444a, thì không vi phạm về ngữ pháp cũng như vận luật thi kệ. 
Ee2 đã áp dụng cách ghi này cho chính thi kệ song hành là thi kệ 882 ở 
cuối kinh 11:04 bên dưới, nhưng lạ thay nó lại chuyên sang cách ghi là 
wubhinnam tikicchanfaãnam trong thi kệ song hành thứ ba là thì kệ 891 ở 
cuối kinh 11:05.] (436) 


#7 [Đây chính là người em út của 02 bà-la-môn Bharadväja ở 02 kinh 
7:01 và 7:02 kế trên (tức là đến lượt ông nghe tin 02 người anh của mình 
đã đến gặp Phật và quy y và xuất gia tu theo Phật cho nên ông đã tức giận 
đến gặp để phi báng và công kích Phật). (Tên ông có nghĩa là “đứng đầu 
hay trưởng nhóm quỷ'. | (437) 


438 [SDk chú giải rằng: “Đối với người hiểu được điều tuyệt vời của sự 
nhẫn nhịn, thì chiến thắng này —sự chịu đựng nhẫn nhịn—là của riêng 
người đó (yã fiikkhã vanato adhivãsanãya gunan vÿãnantfassa tiHkkhaä 
adhivãsanđ, aya fassa vjãnaífo va jayo).” Lưu ÿ chữ trung tính 7ayam ở 
đây là một từ chỉ định.] (438) 


439 [Spk: Đây là một người em trai khác nữa của mấy anh em bà-la-môn 
họ tộc Bhãradväja ở 03 kinh kế trên (đây là em giữa, lớn hơn em út). Biệt 
danh Bilañgika (cháo) đã được gán cho ông bởi những người kết tập kinh 
bởi vì ông ta trở nên giàu có nhờ bán món cháo ngon [&zñ/7ka, đồng nghĩa 
bilanga]l.] (439) 


440 [Spk diễn dịch: Vì ông này quá tức nghẹn vì 03 người anh em trai của 
ông đã xuá gia đi tu theo Phật đến mức ông không thê nói ra lời.] (440) 
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4! [Spk nói rằng tên Ahimsaka (Vô Hại) có thể đã được gán bởi những 
nhà kết tập kinh bởi vì ông “đã hỏi câu hỏi” [như một lời khăng định] về 
sự vô-hại; hoặc nói cách khác, Ahimsaka có thể là tên gọi của ông. Từ sự 
đặt vấn đề của ông và sự trả lời của Phật thì đường như cách giải thích thứ 
hai là có lý hơn (Ahimsaka là tên của ông). | (441) 


44 [Spk-p{ giải thích chữ s72 (giới hạnh) được nói đến trong câu kệ ø là 
năm giới añcavidhaniyama, rõ ràng là sự ám chỉ nhánh thứ hai của hệ 
thống du-già (yoga) của Patañjali. 


- Spk: Bằng chữ /rí-biếr (vijä, minh) Phật muốn nói Ba Kinh Vệ-Đà, bằng 
chữ hạnh-kiểm (carana) là chỉ hạnh kiểm của một người họ tộc 
(goffacarana: Spk-p{ bố sung: chính họ tộc đó, được gọi là hạnh kiểm). 


- Vì cụm chữ minh hạnh túc (VỤ7ãcaranasampanna) [đầy đủ trí-biẾt và 
đạo-hạnh| là 01 trong 09 danh hiệu chính của Đức Phật và cũng được 
dùng để mô tả bậc A-la-hán [coi chú thích 596 ở kinh 10:12), 02 câu kệ 
sau, nếu đọc không dính luận giảng, thì thể hiện cách nhìn của Phật giáo 
hơn là của bảà-la-môn giáo. Mời đọc thêm sự tranh luận của Phật với thanh 
niên bà-la-môn Ambattha trong kinh dài DN 3, từ mục 1.24.] (442) 


443 [Một bả-la-môn cùng tên cũng được thấy trong kinh Vasa/a S„ra [Sn 
L, 7; trang 21), nhưng có lẽ là một người khác. Theo Spk, bà-la-môn này 
có biệt danh Agg¡ka (thờ lửa) bởi vì ông trông coi canh gác lửa thiêng ở 
đó.] (443) 


44 [Spk chú giải: Ông bà-la-môn nói về người “được phú với ba trí-biết 
(am mình)” (ñhi-vjjjãhì) là ông muốn chỉ người đã tu học theo Ba Kinh 
Vệ-đà. Còn sự sinh phù hợp hay sự thiện sinh (jãtimđ) là ông chỉ sự sinh 


thuần chủng thông qua 07 thế hệ dòng dõi không bị lai tạp.] (444) 


445 [Trong thi kệ 634 này, Phật đã trả lời ông bà-la-môn về fzn minh (te- 
vử7a, 3 loại trí-biết thiên thánh) theo hệ tu tập Phật giáo lần lượt: () câu 
kệ a: frí-biết có thể nhớ lại những cõi kiếp quá khứ (túc mạng minh); (1) 
câu kệ ?: ứrí-biết có thể nhìn thấy sự qua đời và tái sinh của chúng sinh 
(thiên nhãn minh, mắt thiên thánh); và (ii) câu kệ c: frí-biết về sự đã tiêu 
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diệt những ô-nhiễm (lậu tận minh), (nhờ đó đã giải thoát và không còn tái 
sinh).] (445) 


446 [Spk đã diễn dịch ý tưởng đăng sau 02 thi kệ 636-437 như vầy: “Mặc 
dù ta đã đứng chờ đã lâu để khất thực, nhưng ông không bồ thí cho ta 
thậm chí một muỗng: nhưng giờ, sau khi ta thể hiện cho ông thấy tất cả 
những phẩm chất vị Phật, giống như rải hết những hạt mè ra tắm thảm, 
[thì ông muốn bố thí|. Thức ăn đã có được, như nó là, bằng cách tụng 
bài kệ chú; bởi vậy, vì nó đã “được fưới tụng bằng thi kệ [kệ chuj trên 
nớ” (gãthäbhigrta) cho nên nó không phù hợp để ta ăn. Vì có nguyên tắc 
là (dhamme sarï), phải có sự coI trọng đối với Giáo Pháp, được thiết lập 
trên Giáo Pháp, những vị Phật (nhận ăn để) duy trì kiếp sống của mình. 
Đây là nghỉ luật về phẩm-hạnh (của những vị Phật); đây là cách mưu 
sinh của họ (esã vuffi ayam đ77vo). Thức ăn như vậy nên bị bỏ đi và chỉ 
thức ăn có được một cách chân chính mới được ăn.” 


- Sự thực hành của Đức Phật đã được thảo luận trong Mil 228-232. CPD 
[khi giảng về chữ abjigfa] đã gợi ý rằng lý do Phật từ chối thức ăn đó là 
bởi vì nó đã “bj đọc (tụng chủ) bằng những bùa chú (kệ chú, mamira) (nói 
nôm na như thức ăn đã bị bỏ bùa, bị ám bùa)——bởi ông bả-la-môn khi ông 
tụng những bài chú lễ tế hiến tế (giết động vật)—nhưng riêng đối với tôi 
[TKBĐ] tôi không nghĩ rằng Phật đã từ chối thức ăn vì lý do như vậy. Hơn 
nữa, theo MW, chữ gZ/hã đã không được dùng đề chỉ những thi kệ hay chú 
kệ của kinh Vệ-đà, và như vậy ở đây chữ này có lẽ là chỉ các thi kệ của 
chính Đức Phật mới nói ra. (Nghĩa là khi Phật đã nói ra những thi kệ đó về 
thức ăn mà ông bà-la-môn đã mời là Phật đã không nhận ăn; vì nếu ăn thì 
Phật đã im lặng nhận ăn, sự chờ đợi và nói qua lại về thức ăn bố thí đã làm 
cho nó không được thanh tịnh, và đó là quy tắc của Phật (cũng như đối với 
các Tỳ kheo sau này). Phật chỉ muốn giảng giải cho ông bà-la-môn về giáo 
pháp bồ thí cũng dường cho bậc thánh tăng và những siêu xuất của một vị 
Phật). 


- Spk không bình luận gì về chữ kevalinarn (bậc toàn vẹn) trong câu kệ a, 
nhưng Pj II 153, 9—10 [khi giảng về thi kệ kinh Sn 82] thì nói: Kevalinan rỉ 
sabbagunaparipunuamna sabbayogavisamyuttam vã (bậc toàn vẹn là bậc 
thành tựu toàn vẹn về tất cả những phẩm chất siêu xuất hay là bậc đã thoát 
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ly khỏi tất cả mọi sự trói-buộc”. Spk II 276, 32-277,1 [khi giảng về kinh 
SN II 59,34 (2)) đã ghi: Kevalino f! sakalino katasabbakicca (Những bậc 
toàn vẹn là tất cả, họ đã hoàn thành tất cả những việc phải làm của mình.” 
Đề tìm đọc thêm những đoạn giảng liên quan, mời đọc GD, trang 161, chú 
thích về thi kệ 82. Để suy xét thêm về những hàm ý của thuật ngữ này, mời 
đọc thêm nhà sư Ñãnananda, SN-Anth 2:100—101. 


- Spk đã giải nghĩa cụm chữ &u&kkuccavipasamiam như vầy: hatthakuk- 
kuccadInam vasena vũpasantakukkuccam (người mà bên trong mình sự 
hồi-tiếc (hồi quá) đã được lắn lặn bởi sự làm lắn lặn hành-vi bồn chồn lo 
lắng (thể hiện) bằng tay chân ... vân vân.” ÖỞ đây chữ kukkucca được hiểu 
theo nghĩa chữ là “hoạt động xấu” hay “hành xử bốn chồn, lo lắng, lo 
ngại” thay vì hiểu theo nghĩa rộng là sự hói-#ñếc (hối quá) là một trong 
năm chướng-ngạI (triền cái).] (446) 


4 [Spk diễn dịch chỗ này: Đây là ý nghĩ của ông: “Phần cơm sữa đặt 
cúng trong ngọn lửa đã được ăn bởi Mahãbrahmä (Đại phạm thiên) rồi. 
Nếu phần còn lại được cúng dường cho một bà-la-môn được sinh ra từ 
miệng của Trời thì cha ta và con trai ta sẽ vui lòng và ta sẽ dọn đường đi 
tới cõi trời.” Tuy nhiên, mời quý vị đọc thêm học giả Deussen, trong 
quyền Sixfy Upanmisads oƒthe Veda (Sáu mươi Áo Nghĩa Thư của Vệ-đà), 
chỗ 1:148 có ghi: “Phần còn lại (ucchisfam) của bữa cúng tế, như phần 
còn trong vá múc, trong chảo hay trong tô chén, chỉ nên được ăn bởi một 
bà-la-môn (zã:mana), không đề (người) trong nhà ông ăn, người giai cấp 
chiến-sĩ (kga#za) hay thương-nông (yziýya) cũng không được ăn.” Điều 
này giải thích tại sao ông bà-la-môn, trong lời kinh kế dưới, thật sự quan 
tâm lo ngại về giai cấp của Phật là gì (ông sợ cúng dường thức ăn cho 
người không đúng giai cấp thì kết quả lế tế của ông không thành công). ] 
(447) 


448 [Ta thì được sinh từ bất kỳ củi nào (katthã have jãyafĩ jãtavedo). Spk: 
Đây là ý nghĩa của câu này: “Không phải lửa được sinh ra từ (việc đốt) gỗ 
tinh gỗ đẹp [ví dụ gỗ cây sa-la] thì mới gọi là lửa, mới làm được những 
chức năng của lửa; còn lửa được sinh ra từ (việc đốt) gỗ máng ăn của chó 
là không phải lửa, không làm được các chứng năng của lửa. Lửa nào cũng 
là lửa! (Lửa từ gỗ tỉnh hay từ củi tạp hay gỗ máng heo ... đều là lửa). Vì 
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vậy ông đừng nghĩ rằng chỉ có người được sinh ra trong gia đình bà-la- 
môn thì mới đáng được cúng dường, còn người được sinh ra từ gia đình 
bằn-hạ hay hạ-tiện (chiên-đà-la, caøg2/a) vân vân thì không đáng được 
cúng dường. Cho dù xuất thân từ gia đình thấp hèn hay cao sang, bậc A- 
la-hán mâu-ni mới là một bậc thuần chủng——kiên định, được chế ngự bởi 
cảm-nhận biết xấu-hỗ về lương tâm (tàm, ?z¡).” Mời coi thêm những luận 
lý rất hay tương tự của Phật về sự phân biệt giai cấp trong kinh MN 90, từ 
mục 9.] (448) 


44 [Spk chú giải người đã đạt tới tận cùng của sự-biết (vedäntagi) trong 
câu kệ ? như vây: “Người đã đi đến cuối cùng của những sự-biết (tri) của 
bốn (chặng) thánh đạo (đạo tri) hoặc là người đã đi đến sự kết thúc những 
ô-nhiễm (lậu tận) bằng những sự-biết của bốn thánh đạo bốn” (cafunnam 
magga-vedanam antam, cathhi vã maggavedehi kilesänam qnfam gaío). 
Rõ ràng ở đây Đức Phật đã cố ý dùng chữ nghĩa thuật ngữ của bà-la-môn 
giáo để chuyền sang nói về Giáo Pháp cho hợp với căn cơ tâm tính của 
ông bà-la-môn.] (449) 


450 [Spk chú giải rằng: Tại sao Phật nói điều này? Tương truyền rằng khi 
bà-la-môn dâng thức ăn cúng dường cho Phật, những thiên thần khắp bốn 
phương thế giới đã rót vào thức ăn tỉnh dưỡng chất (ø/Z) được tạo ra bằng 
năng lực thần thánh của chư thiên. Do vậy nó trở nên cực kỳ tinh tế. Nó 
quá tỉnh tế cho nên những hệ thống tiêu hóa thô của con người bình 
thường không tiêu hóa tốt được. Ngay cả những A-la-hán tu thiền minh- 
sát khô (phi thiền định) cũng không thể tiêu hóa nó. Chỉ có những A-la- 
hán đã đạt 08 tầng chứng định (sắc giới và vô sắc giới) thì có thể tiêu hóa 
nó bằng năng lực của sự chứng đắc của họ, trong khi đức Thế Tôn thì có 
thể tiêu hóa nó bằng năng lực tiêu hóa tự nhiên của ngài. | (450) (2) 


45! [Spk: Điều này xảy ra không phải do khả năng thức ăn đó mà do năng 
lụch của Phật. Phật đã quyết làm như vậy để cho ông bà-la-môn có thiện 
chí lắng nghe Giáo Pháp.] (451) 


452 [Khãribhãra (gánh, vai gánh); gánh là công cụ để gánh đồ đạc trên vai, 
gồm có hai rỗ đựng đồ để gánh được treo trên 02 đầu của thanh đòn 
gánh.] (452) 
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453 [Spk giải thích ý nghĩa Phật muốn nói là: “Giống như, sau khi đã thờ 
cúng lửa, ông xuống sông Sundarikã và tắm cho sạch tro, bồ hóng và mô 
hôi khỏi thân; tương tự đối với ta Giáo Pháp của Bát Thánh Đạo là hồ 
nước là chỗ để ta tắm gội hàng ngàn chúng sinh. Hồ nước trong trẻo 
(anãvila) bởi vì, [không giống như sông của ông trở nên đục ngầu khi chỉ 
bốn hay năm người cùng lúc tắm lội trong đó], hồ nước Giáo Pháp vẫn 
luôn trong trẻo và trong suốt ngay cả khi có hàng ngàn người tắm trong 
đó.” Về thuật ngữ “sự tắm không cần nước”, mời coi lại kinh 1:58, thi kệ 
198, hai câu kệ cuối, và chú thích 119 ở đó.] (453) 


44 [Spk đã gợi ý một số mẫu thay thế qua đó 03 thuật ngữ trong câu kệ 
a—sacca [chân lý, đế], dhamma [giáo pháp] và sammyama [sự chế ngự, 
sự điều phụ. sự kiềm chế]—có thê được chỉ tương quan với 08 chi phần 
của Bát Thánh Đạo: chẳng hạn szcca = chánh ngữ; sđmyđma = chánh 
nghiệp và chánh mạng; đamna = 05 chỉ phần còn lại. Spk đã chú giải 
brahmacariya như thê nó là tương đồng với toàn bộ Bát Thánh Đạo 
(magga-brahmacar1a) vậy, nhưng có lẽ ở đây thuật ngữ của Phật dùng 
nguyên chất chỉ để nói riêng về nghĩa sự sống độc-thân, được hiểu là 
mục thứ tư cùng với 03 mục được nói trước chứ nó không phải là một 
mục bao trùm 03 mục trước. 


- Trong câu kệ 5, sự chứng đắc của Trời (brahmaparfi): là sự chứng đắc 
(bậc, điều) tốt nhất (sefthapatfi). Dựa trên trung-đạo là dịch chữ majJhesitã: 
nghĩa là tránh hai tư tưởng cực đoan là bất-diệt (thường kiến) và hủy-diệt 
(đoạn kiến). [Spk-p{ bổ sung: Nghĩa là, dựa trên sự tu tập con đường trung- 
đạo bằng cách tránh bỏ tất cả cả các cực đoan như sự đờ-đẫn và sự bắất-an, 
trong đó cặp thường kiến và đoạn kiến chỉ là một ví dụ đề nói.] 


- Trong câu kệ c, người chánh trực (uj/ubhữfesw) là chỉ những A-la-hán. 
Spk giải thích rằng chữ sz ở đây đại diện chữ /vươn, -f- ở đây chỉ đơn giản 
là một phụ âm nối (padasandHi). Cho dù không phổ biến như cách dùng 
của not để chuyên tải nghĩa một người ngôi thứ nhất, nhưng danh từ mình 
họa ngôi thứ ba cũng có khi được dùng với nghĩa một người ngôi thứ hai.] 
(454) 
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%5 [Trong câu kệ c, cụm chữ 4jjasaffhim na dissanii đã được Spk giải 
nghĩa là “chúng không được thấy trong sáu ngày kể từ hôm nay”, cho thẫy 
rằng chữ sz//h¡ ở đây là một dạng thay thế của chữ chaffha (thứ sáu). 
Spk-pt bồ sung: 447/2sa//him là một từ đôi cách để chỉ đoạn liên tục của 
thời gian (accanfasanyoge c` efarn u0ayogavacanarn).] (455) 


456 [Spk thi kệ này chú giải như vầy: Khi ông bà-la-môn còn giàu có, thì 
ngay cả khi các con gái bị góa chồng, cha mẹ chồng của họ vẫn đề họ nhà 
chồng. Nhưng sau đó ông đã nghèo đi (và nợ nần), thì cha mẹ chồng của 
các con gái đã gửi trả các con gái về lại nhà cha ruột của mình. Rồi thì, tới 
giờ ăn ông dùng tay lấy đồ ăn, thì có nhiều bàn tay của các con gái đã 
chen vào đĩa lấy, không còn chỗ nào cho bàn tay của ông; (tức là ông phải 
lo gánh nặng nuôi các con gái và cháu nội). | (456) 


47 [Spk đã bố sung thêm câu chuyện rằng Đức Phật dẫn ông bà-la-môn 
[sau khi ông đã thụ giới xuất gia thành một sa-di] đến gặp Vua Pasenadi 
(Ba-tư-nặc). Nhà vua đã giúp trả giùm các khoản nợ cho ông, chu cấp 
phúc lợi cho các con gái của ông và đặt (phong) vợ ông ở vị trí bằng bà 
nội của ông, nhờ đó loại bỏ hết những trở ngại (và lo âu) của ông để ông 
có thể tiếp tục thụ giới cao hơn (toàn bộ giới, đại thọ giới, thành một Tỳ 
kheo).| (457) 


48 [Kinh này cũng được thấy trong tập kinh Sn [Sn L, 4 (trang 12-16)], 
nhưng phần lời văn xuôi có thêm vào sự thần diệu của phần đồ cúng còn 
lại rít lên xèo xèo, sôi sục và bốc hơi sau khi ông bà-la-môn bỏ đi xuống 
nước như trong kinh 7:09. Nó cũng có ghi sự việc ông bà-la-môn đã xin 
được thụ đại thọ giới thành một Tỳ kheo và sau đó chứng thành một A-la- 
hán. Chắc hắn đây là chủ-đề chung của các bài kinh, vì những lời luận 
giảng về nó rất dài và chỉ li. Kinh này cũng được đưa và tập Các Kinh 
Phòng Hộ (Maha Pữit Pora), là quyên tuyển tập tiêu chuẩn các kinh 
phòng-hộ của Tích Lan.] (458) 


49 [Spk: Ông được gọi biệt danh như vậy vì ông sống bằng nghề đi cày. 
Đây không phải ngày đi cày bình thường mà là một lễ hội đặc biệt đánh 
giấu sự khởi công gieo trồng trên đất xốp (pz;„suvappa). Spk khi chú giải 
đã thuật lại chi tiết các bước chuẩn bị và các hoạt động lễ hội này.] (459) 
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450 [Spk: Tại chỗ phân phát thức ăn (parivesana) 500 thợ cày đã cầm 
những tô bằng bạc ... và ngôi trong khi thức ăn được phân phát cho họ. 
Lúc đó Phật đã đến và đứng ở chỗ cao ngang bằng ông bà-la-môn, đứng 
gần đủ đề họ có thể nói chuyện qua lại. | (460) 


461 [Spk: Tại sao đức Thế Tôn bắt đầu bằng niềm-tin (tín)? Bởi vì bà-la- 
môn này nồi tiếng là người thông minh có trí (pzñZavđ) nhưng còn thiếu 
niềm-tin. Như vậy nói về niềm-tin sẽ hữu ích đối với ông ta. Tại sao 
niềm-tin được gọi là hạt giống (saddhä bỹam, hạt giỗng niềm-tin, tín 
chủng tử)? Bởi vì đây là nền-tảng cho tất cả mọi phẩm-chất thiện lành. 
Sau khi một hạt giống được gieo trồng trên đất, nó được thiết lập bằng 
gốc rễ và phát mầm chồi. Thông qua gốc rễ nó hút những dưỡng chất và 
nước từ đất, và nó lớn lên thông qua cành nhánh để đơm bông tạo hạt. 
Sau khi trưởng thành và chín chắn, cuối cùng nó tạo ra đầu ngọn lúa 
chứa nhiều hạt thóc. Cũng giống như vậy, niềm-tin (tín) được thiết lập 
với gốc rễ là giới-hạnh (giới) và phát mầm chồi là sự tĩnh-lặng (định) và 
minh-sát (tuệ). Hút những dưỡng chất từ định và tuệ thông qua gốc rễ 
giới-hạnh, nó lớn lên thông qua cành nhánh là con-đường tám phần (bát 
thánh đạo) để tạo ra kết quả là những thánh quả. Cuối cùng, sau khi đã 
trưởng thành thông qua 06 giai đoạn thanh-lọc, và sản sinh tinh nhựa cây 
là sự thanh-lọc bằng trí-biết và tầm-nhìn, nó dẫn đến chung cuộc là quả 
A-la-hán mang nhiều loại trí-biết phân biệt (vô ngại giải trí) và trí-biết 
trực tiếp (tự trí) (anekapatisambhidäbhiñña). Bởi vậy nên nói “niỀm-tin 
là hạt giống”. 


- Về sự khổ hạnh (/apa), mời coi lại chú thích 119 ở kinh 1:58. Spk: Chỗ 
này là chỉ sự kiềm-chế, sự giữ-giới. 7rí-fuệ (pañña) là minh-sát tuệ cùng với 
trí-tuệ của thánh đạo. Giống như ông bả-la-môn có ách và lưỡi cày, đức Thế 
Tôn có hai phần là minh-sát tuệ và trí-tuệ [của thánh đạo |. 


- Spk khi chú giải đã dành mấy trang để so sánh đối ứng giữa các yêu-tố 
(chi) của thánh đạo và những sự công đoạn của việc cày ruộng. Tôi đã 
dùng các sự diễn dịch về các thuật ngữ cày ruộng từ GD, trang 9.| (461) 


452 [Spk: Trong một số chỗ sự hiển-t (soracca) là chỉ “sự không-phạm- 
giới bằng thân và lời-nói”, nhưng ở đây không phải nghĩa như vậy. Ở đây 
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là chỉ thánh quả A-la-hán, nó được gọi là sự hiền-từ (soracca: danh từ 
trừu tượng [su+ra/a]| bởi vì nó tìm thấy sự vui thích trong Niết-bàn tốt 
lành (sundare nibbãne ratafä). Ý Phật muốn nói ở đây là: “Bằng sự 
chứng đắc thánh quả A-la-hán đưới gốc Cây Bồ-Đè, ta được giải thoát, và 
không bao giờ còn quay lại dưới ách (nạn) nào nữa.”.] (462) 


453 [SDk giải thích chữ yogakkhema là Niết-bàn “bởi vì nó là sự an-toàn 
khỏi mọi sự trói-buộc” (yogehi khemattđ). 04 sự trói-buộc ở đầy được 
nhận dạng là = bón đỏng-lñ (bộc lưu), (là: tham-dục, sự hiện-hữu, tà- 
kiến, vô-minh) như đã được giải thích rõ trong chú thích số 1 ở kinh 1:01 
ngay đầu Quyền I này. Để đọc thảo luận về lịch sử ngữ nghĩa của chữ 
yogakkhema, mời đọc EV I, chú thích về thi kệ 32. Tới nơi, sau khi đã 
tới, người hết ưu sâu (yattha gan na socaf). Spk giải nghĩa là: Nó đi 
tới trạng thái không còn điều-kiện (vô vi) là Niết-bàn, được gọi là sự nhồ 
sạch tất cả mọi mũi tên ưu-sầu.] (463) 


44 [Spk đã chú giải các cụm chữ “lần thứ hai” và “lần thứ ba” có nghĩa là 
ngày kế và ngày kế nữa (chứ không phải trong cùng buổi sáng đó). Cho 
dù lời kinh như chuyên tải nội dung rằng Phật đã đi đến một chỗ này 03 
lần trong buổi sáng đó đề khất thực, nhưng điều đó không đúng và trái với 
quy tắc đi khất thực của tăng sĩ đúng đắn, cho nên Spk đã chú giải như 
vậy.] (464) 


4655 [Chữ pakafthaka [Phạn: prakar aka]: kẻ quấy rầy, người làm ôn từ đầu 
chữ øzaky“ (quấy rối, làm phiền, gây phiền phức) (SED). Spk giải nghĩa = 
rasagiddha (tham ăn tham nếm, tham mùi vị). Còn Spk-pt giải nghĩa câu 
này là: “Ông ta (chỉ Phật) bị lôi kéo (đến đây hoài) bởi sự thèm muốn mùi 
VỊ” (rasatanhaãya pakaffho).] (465) 


466 [Đó là, Phật đã bị sự bệnh khởi sinh từ khí thể của gió (rối loạn yếu tố 
gió (khí) trong thân), một trong 03 khí chất của thân theo y học Ayurve- 
da thời Ấn Độ cổ; về sự rối loạn gió (khí chất) là một trong 08 nguyên 
nhân gây đau bệnh, mời đọc thêm kinh 36:21 (Quyền 4) 


- Spk: Đức Phật hay bị mấy sự bệnh về bao tử tiêu hóa là hậu quả của 
việc tu hành xác khổ hạnh suốt 06 năm trước khi giác-ngộ.] (466) 
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457 [Để đọc sự phân tách đầy đủ về 02 câu hỏi này, mời đọc lại kinh 3:24 
và chú thích 253, 254 ở đó. Tôi coi chữ ka/ha7n trong câu kệ đ ở đây và 
chữ evz7 trong câu kệ 678đ bên dưới, chỉ đơn giản là các chữ bố sung 
cho đủ vần luật của bài thi mà thôi.] (467) 


48 [Một phiên bản nhiều chi tiết hơn về cuộc gặp này được thấy trong 
quyền Luận giảng về tập kinh Pháp Cú, Dhp-a IV 7—15, ở đó đã tạo ra 
bối cảnh câu chuyện của kinh Pháp Cú Dhp 324; đọc thêm BL 3:201— 
205. Câu chuyện này đã được đưa vào luận giảng Spk.] (468) 


42 [Trong luận giảng Th-a II 179—180 có ghi lại y hệt chuyện kinh này về 
trưởng lão Jenta [Th 423-428] là con trai của quan chẩn tế của vua xứ 
Kosala. Thời trẻ ông rất ương ngạnh tự đại (mãnatthaddha, chữ này là 
chữ mô tả tính khí chứ không phải tên thật của ông), nhưng ông ta đã 
được Đức Phật làm cho trở nên khiêm nhường khiêm tốn thông qua sự đối 
thoại bằng các thi kệ đưới đây. Sau khi nghe những thi kệ của Phật ông đã 
chứng quả Nhập-lưu, rồi xuất gia thành Tỳ kheo, và về sau chứng quả A- 
la-hán.] (469) 


470 [Spk: Ông ta nghĩ “Khi một bà-la-môn giai cấp thiện sinh như ta đến, 
sa-môn Cô-Đàm này không biết tỏ ra lễ độ đặc biệt gì cả; như vậy ông sa- 
môn này là không biết gì cả.”.] (470) 


4! [Trong câu kệ ø, có lẽ tốt hơn một người không nên đọc là mãna- 
bruhana theo cách ghi của Se và Ee2, khác với Be và Eel ghi là mãnan 
brähmana. Phiên bản trong luận giảng Th-a thì ghi chữ Đzãhmana trong 
tất cả 03 phiên bản của nó.] (471) 


2 [Nguyên văn: Evarữpam paramanipaccäkäram karoti. Lời diễn tả này 
cũng có trong kinh MN 89, mục 9, khi tả về hành động tôn kính cao nhất 
mà Vua Pasenadi (Ba-tư-nặc) đã thể hiện với Đức Phật: (Kinh MN 91, 
mục 34-35, có sự mô tả tương tự về bả-la-môn Brahmäyu thể hiện sự tôn 
kính đối với Phật). Mời coi thêm kinh 48:58 (Quyên 5), trong đó có thảo 
luận những lý do một A-la-hán thể hiện “sự tôn vinh cao nhất” đối với 
Đức Phật và Giáo Pháp của Phật.] (472) 
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43 [Spk: Ông ta được gọi là Navakammika (Công Trình Mới) bởi vì ông 
kiếm sống bằng việc đốn cây rừng lấy gỗ, chế biến gỗ cho những công 
trình xây dựng, và bán chúng trong thành phó.] (473) 


44 [Trong câu kệ ð, chữ wcchinnamilam (đã chặt bỏ/cắt bỏ tận góc) 
thường xuất hiện trong các đoạn lời mẫu để mô tả sự giải-thoát khỏi 
những ô-nhiễm (lậu tận) của những A-la-hán [ví dụ kinh 12:35 (Quyền 
2), cuối kinh; kinh 22:03 (Quyên 3), đoạn (4); kinh 35:104 (Quyên 4), 
đoạn 2-3; kinh 54:12 (Quyền 5), đoạn 5; như vậy lời ám chỉ, giờ đã được 
rõ nghĩa, đã được làm rõ nghĩa bởi luận giảng Spk là: “Khu rừng những 
ô-nhiễm đã bị chặt bỏ tận gốc.” Trong câu kệ ?, tôi làm theo cách ghi 
của SS là visukkham (đã khô sạch, đã khô trụi), cũng được ghi bởi Ee2, 
nhưng Be và Se thì ghi v/sửkazn và Eel thì ghi visukam. 


- Spk giải nghĩa chữ nibbanatho trong câu kệ c là = nikkilesavano. Điều 
này liên quan tới một sự chơi chữ, khó có thê tái thể hiện sự chơi chữ đó 
trong bản dịch cho được. 


- Về nghĩa đen của chữ, vanzha có nghĩa là rừng cây, nhưng chữ này 
thường được dùng với nghĩa ấn dụ để biểu thị “khu rừng những ô-nhiễm, 
rừng lậu hoặc”, đặc biệt là dục-vọng (ái). Ở đây tôi đã dịch chữ mø/5b- 
banatha là “không còn cây, không còn rừng” để bảo lưu sự chơi chữ ở 
đây trong kinh gốc. Tuy nhiên, trong thi kệ 712 ở kinh 8:02 bên dưới, ở 
đó nghĩa đen của chữ ít quan trọng với toàn bộ thi kệ cho nên tôi đã dịch 
chữ mibbanafha theo nghĩa ấn dụ của nó. Sự chơi chữ y hệt đối với chữ 
vana và vanafha trong kinh 14:16 (Quyền 2), mời đọc thêm chú thích 245 
ở đó), và cũng có trong kinh Pháp Cú Dhp 283-284 và 344 [mà, một cách 
tình cờ, đã trả lời cho vấn đề đánh đồ của học giả Norman trong EV L, khi 
chú thích về thi kệ 338, cho rằng tàng kinh đường như không có ví dụ nào 
về sự chơi chữ về nghĩa đôi của chữ vanarha để tương khớp với những sự 
chơi chữ về chữ vana]. Đức Phật được cho là không còn mi tên (visallo) 
bởi vì Phật đã nhổ mũi tên dục-vọng (ái) [coi lại câu thi kệ 214c, kinh 
1:67]. (474) 
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475 [Trong hàng thứ ba tôi ghi thêm chữ “/hân” với sự kính trọng đối với 
Spk, Spk đã giải thích những công cụ là bổ nghĩa cho thân (&kãya- 
visesanam¡) (). Spk giải nghĩa chữ sucãruripa1ụ = afIsundaram.| (475) 


#5 [Spk: C”ủ cõi trời (lokadhipañ) chính là Mahãäbrahmäa [Trời Lớn, Đại 
Phạm thiên]; 5a cối frởi lối thượng (tidivam anuffaram) được cho là chỉ 
cõi trời, Phạm thiên giới. Tôi dịch các câu kệ cđ như dạng câu khẳng định 
dựa theo cách ghi biến tấu trong một số phiên bản SS và được dùng bởi 
Ee2, thay vì là dạng câu hỏi được báo hiệu bởi chữ køszzz như cách ghi 
trong Be, Se, và Eel.] (476) 


4? [Spk giải thích thưm-muốn (kankhä), thích-thú (abhinandanä) và 
mong-cầu (pajappita) đều là những dạng của dục-vọng (fanhã). Gốc rễ 
Của sự ngu dốt (không biết) (annanamzia) là chỉ vô-minh (av77a). Một 
bản song hành của thi kệ này có ở Nett 24 và Pet 17, nhưng ở đó câu kệ 
a ghi là: ãsã pihã ca abh1mandana ca.]|(477) 


“#3 [Trong câu kệ z tôi đọc chữ zsio như các hghi của Be, Se, và Ee2, 
khác với cách ghi của Eel là chữ apiho (không ghen fj). Spk nói rằng cụm 
chữ “#ẩm-nhìn đã được thanh lọc của ta về tất cả mọi sự” là hàm chỉ hàm 
chỉ trí-biết toàn tri (toàn trí; biết tất cả, bao trùm thế giới, vũ trụ). Trong 
câu kệ c, Spk giải nghĩa chữ s/vưm = seffham và sambodhim anuftaram 
(sự giảc-ngô tối thượng) = arahaffa (quả A-la-hán).] (478) 


4° [“Người khát thực, người ăn xin” là dịch chữ bhikkhaka, dĩ nhiên chữ 
này liên quan chữ b#¿kkhu (khất sĩ, Tỳ kheo); Tỳ kheo là tu sĩ Phật giáo đã 
thụ toàn bộ giới (đại thọ giới, Tỳ kheo giới). | (479) 


489 [Eel ghi chữ bhikkhavo trong câu kệ 5, nên được sửa lại cho đúng là 
bhikkhate. Spk giải thích cụm chữ vissưm dhammaimm trong câu kệ kế tiếp 
là = duggandham akusaladhammam (một trạng thái bắt thiện bốc mùi 
hôi thối), cho rằng chữ vissa là từ tiếng Phạn viszra (0hj sống). Spk-p{ bố 
sung thêm: “Nó tạo ra mùi hôi thúi, do vậy nó được gọi là w/ssz, tức mùi 
hôi thúi hôi hám” (viz„pam gandham pasavafT fỉ visso dugeandho). 
Quyền Luận giảng về tập kinh Pháp Cú, Dhp-a II 393, 2 [khi chú giải 
về thi kệ Dhp 266] đã nói: “Vissa là một giáo thuyết không chừng 
(visamam dham~nam) (gồ hè, trồi sục); hoặc nói khác, là một trạng thái 
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bốc mùi hôi thúi của thân nghiệp (vissagandham vã kãyakammadikam 
đdhammam), sau khi đã chọn lấy nó thì một người không được gọi là một 
khất sĩ hay Tỳ kheo.” Tuy nhiên, như học giả Brough đã chỉ ra, thuật 
ngữ Pãli gốc có lẽ xuất phát từ chữ veýmzn của Vệ-đà (Veda) [coi 
GãndhãrT Dharmapada, trang191—192, chú thích về thi kệ 67]. Chữ 
vesma có xuất hiện trong tiếng Pãli chỗ kinh Ja V 84, 17. Trong kinh Uy 
32:18, bản tiếng Phạn tương đương của thi kệ này, thì có ghi cụm chữ 
vesmaãtim dharmam. 


- Trong thi kệ kế tiếp, trong câu kệ ?, tôi đọc là bralưnacariyavä, theo 
cách ghi của Se và SS, khác với những phiên bản khác ghi là brahmac- 
ariyam. Cách ghi sau dường như không phù hợp về mặt cú pháp học chỗ 
này, vì nó không phải là chủ thể (chủ ngữ) cũng không phải là đối tượng 
(vị ngữ) của động từ. Vì ở đây Phật định nghĩa một Tỳ kheo là một người 
đã trừ bỏ cả phước và ác (puññañ ca pãpañ ca baãhifva) (tức = A-la-hán), 
điều này có nghĩa Phật đang đỗ đồng một tu sĩ thực thụ phải là một A-la- 
hán; (người dịch Việt nghĩ Phật đang định nghĩa một Tỳ kheo thực thụ và 
cũng đang nói về chính mình, “có người ở đây sống đời sống tâm linh', đễ 
cho bà-la-môn nhìn thấy và hiểu được nghĩa một Tỳ kheo hay một tu sĩ 
thực thụ là øì).]| (480) 


48! [Giống thi kệ 646 của kinh 7:09. Mời coi đọc lại chú thích 453 ở đó.] 
(481) 


42 [Tên Khomadussa có nghĩa là “vải lanh”. Spk nói rằng thị trấn được 
gọi tên như vậy do sự phổ biến của vải lanh ở đây. Đọc tiếp chúng ta thấy 
có lẽ thị trấn này là vùng đất nội bộ trong nước cộng hòa với giai cấp 
chiến-sĩ (quý tộc, quan lại) chủ yếu là người họ Thích-ca. Khi nhìn phản 
ứng giận dữ của các bà-la-môn khi Phật bước vô chúng ta có thể thấy 
được dấu hiệu thù ghét bắt nguồn từ định kiến về giai cấp. ] (482) 


43 [Cách dịch chỗ này của tôi không hoàn toàn sát với nghĩa chữ mà cố 
chuyền tải cho được nghĩa của sự phẫn nộ. Spk: “Quy tắc trật tự” (sa- 
bhãdhammam, nghĩa chữ là “quy tắc của hội đông”) là những người đến 
sau phải đi vô bằng cửa hông cửa phụ để không quấy rầy những người 
đã vô trước đang ngồi an vị rồi. Nhưng Phật đã đi vô cửa chính, vì vậy 
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những bà-la-môn đã nói một cách khinh miệt như vậy. 


- Đức Phật đã lấy chữ đhamma, theo nghĩa họ đang nói là gwy fắc, để nói 
về nghĩa giáo pháp chân thực. Ở đây cũng có sự chơi chữ về chữ sabhä 
nghĩa là hội đồng (hay hội trường) và chữ santo nghĩa là những người 
thiện. Theo Spk, Đức Phật đã cố ý tạo ra mưa bằng hành động ý-chí (thần 
thông) để tạo lý do đi vô hội trường (để tránh mưa). Một ví dụ tạo mưa 
bằng thân thông được thấy nói rõ hơn ở kinh 41:04.| (483) 


#4 [Thi kệ của vị Tỳ kheo Wƒz#gïsa này trong tập kinh 7zưởng Lão Kệ là 
Th 1209-1279. Các thi kệ 707-757 là song hành y hệt các thi kệ Th 
1209-1262, nhưng có một số chỗ ghi khác đi, và có sự khác nhau đặc biệt 
trong số thi kệ trong Th song hành tương ứng với các thi kệ 753-757 
trong SN ở đây. Những thi kệ này đã được tuyên chọn và dịch bởi học giả 
Irland trong quyền “Vangisa: An Early Buddhist Poef° (Vangisa: Thi Sĩ 
Phật Giáo Tiển Thân). Đề giải quyết những vẫn đề khó giải về ngữ văn 
học gặp phải trong những thi kệ của a2gïsa trong chương này, tôi đã dựa 
nhiều vào các chú thích của học giả Norman trong EV L.] (484) 


45 [Những ceñya là những đền thờ, cũng giống như những bảo tháp 
(spa), nguyên thủy chúng vốn là những gò đất cao từ đó người ta đắp 
thêm, xây thêm và tạo ra chỗ đền thờ hay bảo tháp (để qua thời gian dài 
nó vẫn còn cho những người thế hệ sau biết và đến thăm viếng). 


- Spk: Trước khi các vị Phật khởi sinh thì các đền như Đền Aggãälava và 
Đền Gotamaka là những chỗ thường trú (sào huyệt) của những dạ-xoa 
(yakkha) và những mãn xà hay rắn thần (zãga), vân vân, nhưng sau khi 
các vị Phật khởi sinh thì đân chúng đã xua đuổi các loài quỷ thần đó đi để 
xây các tự viện, tịnh xá.] (485) 


486 [Tôi dịch chữ anabhirarT là “sự bắt mãn” và nó gần như đồng nghĩa với 
chữ ara là “sự không hài lòng” (không vui lòng, không bằng lòng). Mặc 
dù nghĩa của 02 chữ là trùng lặp nhau, nhưng chữ arz/ thường được chú 
giải bởi các luận giảng là sự không hài lòng với chỗ-ở xa xôi hẻo lánh và 
với sự thiền (pantasenasanesu c` eva bhãvanaãya ca ukkanfh1ram: Spk T 
264, 29-31 [khi chú giải về kinh 7:17]) hoặc sự không hải lòng VỚI giáo 
lý của Đức Phật (sasane arafữmm: Spk I 269, 23—24 [khi chú giải về kinh 
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§:02]). Còn chữ anabhirafr thường hàm nghĩa là sự sầu khổ ray rứt do sỉ 
mê nhục dục gây ra, thường khiến người tu có mong muốn từ bỏ đời sống 
độc thân và quay lại sống hưởng thụ những dục lạc. Trong cụm chữ thuật 
ngữ sabbaloke anabhiratasanna (nhận-thức về sự không còn thích-thú 
trong toàn bộ thể giới) thì chữ anabhirara được dùng với nghĩa tích cực 
như sự chỉ định cho một chủ-đề cụ thể của thiền minh-sát [mời đọc thêm 
kinh AN 10:60, mục (8). 5 /hích thú hay sự ưa thích hay sự vui thích 
(abhiraf) mà thầy Vahgïsa sẽ phát khởi trong mình đĩ nhiên là sự vui- 
thích đời sống tâm linh (đời sống thánh thiêngg, phạm hạnh) chứ không 
phải là sự thích-thú bất thiện với năm đối-tượng giác quan (ngũ dục), đó 
là một dạng của dục-vọng (ái, tham ái). 


(Trong các bản dịch Việt, người dịch dùng chữ /hích-?hú (ham thích, 
khoái thích) với những dục lạc và chữ vwuï-?hích (ưa thích, vui lòng) với 
đời sống tâm linh, đời sống tu hành, và những điều thiện lành, những việc 
công đức). | (486) 


487 [Từ Hắc Ma (kanhaío). Spk: “Từ phe bóng đen, từ phe Ma Vương.” 
Ma Vương được gọi là Hắc Ma (Kanha) như trong phần thi kệ cuối kinh 
MN 50.] (487) 


*88 [Spk giải thích chữ #ggapuziã trong câu kệ a là những con trai mạnh 
mế và hoàng gia của giới quý tộc (uggafanam puttä mahesakkhaä 
rãjaññabhữiä). CPD, khi nói về chữ ugga, đã nói chúng là thành viên của 
giai cấp w„gga. là giai cấp lai hợp từ cha là giai cấp chiến-sĩ (quý tộc, 
ksafriya) và mẹ là giai cấp hạ-tiện (Šữđrã). Những người thuộc giai cấp 
này dường như làm lính cảnh sát, lính gác và lính trận chính quy. Spk giải 
nghĩa chữ đa/hadhammino là “những người cẩm cung chắc chắn mang 
cung lớn nhất của người thấy” (dalhadhanuno uHamapamänam 
äcariyadhanưm dhãrayamänä); về sự mô tả cung thủ và bắn cung, mời 
coi lại thêm chú thích 181 ở đoạn giữa kinh 2:26 và EV I, chú thích về thi 
kệ 1210. Chỗ này tôi dựa theo Spk, tôi coi chữ zpz/ãyinam là một chữ số 
nhiều chỉ tính cách được rút gọn cho hợp vần điệu được dùng để bố nghĩa 
cho chữ sahassam, chứ không phải là một chữ số ít chỉ đối cách. Spk đã 
diễn nghĩa câu kệ đ là: /e samanfä sarehi parikireyywm (họ có thể bao 
quanh [ta] với những mũi tên từ mọi phía). Mặc dù Spk-pt đã giải nghĩa 
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chữ parikireyyumn = vjjheyyum (họ có thể bắn), nhưng cách dùng cụm 
chữ diễn tả samarrä parikiriinsu chỗ kinh Ja VI 592, 11—15, rõ ràng cho 
thấy chữ parikireyyum không hàm chứa nghĩa “bắn'. [Cách ghi sai chánh 
tả parikararnsu trong phiên bản Ee của /Ja nên được sửa lại cho đúng là 
parikirimsu như được ghi trong phiên bản Be của nó: chỗ kinh Ja II 372, 
thi kệ 2431-2435]. Luận giảng của nó [la VI 589, 5] đã giải nghĩa chữ 
này = øar†värayisu (đi theo, tùy tùng [là thành viên của đoàn tùy tùng, 
nhóm hấu cận)).”.| (488) 


482 [Tôi đọc câu kệ đ theo Eel là đhamme s” amhi pafiffhito và coi chữ s” 
amhi là từ nỗi của so amhi, với chữ so có chức năng là đại từ nhân xưng 
thứ nhất, là một dạng khá phổ biến trong tiếng Päli. Ee2 cũng ủng hộ 
điều này bằng cách ghi của nó là dhamne sv amhi pafifhito. Vậy nên 
toàn bộ câu diễn đạt dharnme s” amhi paff{fhito là một cấu trúc chỉ định 
vòng vo, với trật tự chữ được đảo lại cho đúng với vần điệu thi kệ. Th 
1211 cũng ủng hộ cách dịch nghĩa này, như học giả Norman đã gợi ý, là 
dhamme svamhi. Tuy nhiên Be và Se có chữ 0a/£hiram dạng đối cách, 
rõ ràng là bô nghĩa cho chữ mzn trong câu kệ c. Khi luận giảng về cơ sở 
của cách ghi này, Spk đã chú giải cụm chữ dharmme samhi có nghĩa là 
sake sasanadhamme (trong chính Giáo Pháp của ta), với chữ samihi 
được hiểu là một từ số ít thuộc trường sở cách bố sung cho chữ sø [từ 
tiếng Phạn svz]. Trong khi cách diễn dịch này thoạt đầu có vẻ căng 
thăng, nhưng chúng ta tìm thấy cụm chữ sel dhamưnehi trong kinh thi 
Sn 298, được giải nghĩa bởi Pj H 319, 16 là = sakehi cãrirtehi. Điều này 
cho thấy cách ghi được chấp nhận bởi Spk là khả thi, do dù ít hữu lý hơn 
cách ghi kia. 


- Spk đã diễn dịch liên kết ví dụ này với thi kệ này như vầy: “Nếu 1.000 
cung thủ sẽ bắn từ mọi phía, một người được điêu luyện có thể cầm cây 
gậy gạt rớt mọi mũi tên bắn tới trước khi chúng chạm vào người, gạt 
chúng rớt hết xuống dưới chân mình. Một cung thủ không thể bắn nhiều 
hơn một mũi tên trong một lần bắn, nhưng những phụ nữ này thì mỗi 
người có thể bắn 05 mũi một lần, bằng thân sắc, lời nói và các đối-tượng 
giác quan khác. Nếu hơn 1.000 phụ nữ này bắn tên theo cách như vậy, họ 
vẫn không thê làm ta lay động.”] (489) 


486 * Chú Thích 


40 [Spk giải thích chữ øaggzn trong câu kệ c là một sự chuyền đổi giống 
(I„ngavipallasa). Spk diễn dịch: “Câu này chỉ trí tuệ minh-sát (i2assanđ); 
bởi vì nó là giai đoạn sơ khởi của con-đường (đạo) dẫn tới Niết-bàn. Tâm 
của thầy ấy đang trong trí tuệ nhẹ được gọi là đạo dẫn tới Niết-bàn.”] 
(490) 


! [Spk diễn dịch câu này nghĩa là: “Ta sẽ hành động theo cách mà ngươi 
thậm chí không thấy được con-đường của ta đã đi qua trong số những cõi 
hiện-hữu, qua những hình thái dạng hiện-hữu, vân vân”. Để hiểu thêm sự 
diễn đạt ý nghĩa (không tìm thấy dấu vết bậc A-la-hán) này, mời quý vị 
đọc lại thi kệ 49 kinh 1:20 [= thi kệ 105 kinh 1:34], thì kệ 479 kinh 4:16 
và 494 kinh 4:23.] (491) 


#2? [Spk: sự không hài lòng và sự thích thủ (arafñ ca rafñ ca): ở đây là 
() sự không hài lòng với giáo pháp [Spk-pt: là sự bất mãn với việc phải 
tu giới-hạnh cho hoàn thiện, với sự tu tập thiền định và thiền quán] và 
(H) sự thích thú năm dây dục lạc. Những ý nghĩ tại gia (gehasitanñ ca 
vifakkam): nghĩa là sau khi đã đẹp bỏ bằng mọi cách những ý nghĩ xấu 
ác nối kết với “đời sống tại gia”, chẳng hạn nối kết năm dây dục lạc; (ví 
dụ ý nghĩ tính dục, ý nghĩ thích thú những thứ hấp dẫn, ăn ngon, mặc 
đẹp, giường chiếu tiện nghi tốt, ý nghĩ giàu nghèo, thích gặp gỡ, giao 
lưu, bầu bạn, nói chuyện, làm đủ thứ việc với những người tại gia ...). 


- Hai câu kệ tiếp theo có sự chơi chữ 02 nghĩa của chữ vanafha; mời đọc 
lại chú thích 474 ở kinh 7:17. Spk giải nghĩa chữ vanathamm = kilesamaha- 
vanam (rừng lớn những ô-nhiễm, rừng lậu hoặc) và chữ nibbanatho = 
nikkilesavano (không có rừng những ô-nhiễm, không còn rừng lậu hoặc). 
Chữ cuối cùng trong câu kệ đ được ghi là arz/o trong Be, Se và Ee2; còn 
trong Eel ghi là ana/o (không ngã về. không nghiêng vê). Spk [cả Be và 
Se] ghi là arzro trong bổ đề và giải nghĩa là anhãrafirahito (không còn sự 
thích-thú do dục-vọng), nhưng chữ anaro và nai cũng phù hợp bổ đề và 
giải nghĩa tương ứng, vì chữ z7 cũng đồng nghĩa chữ /z/»Z (dục-vọng, 
ái). Cách ghi trong kinh thi Th 1214 là avanafho, vn cũng diễn đạt cùng 
ý tưởng như chữ n0bbanarho.] (492) 
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43 [Chữ &k¿ñc¡ nên được đưa vào trong câu kệ Ð [giống như trong thi kệ Th 
1215 vậy] và được nối kết về ngữ nghĩa học với chữ yzn trong câu kệ a. 
Spk chú giải chữ 7/agafogadham trong câu kệ Ð là thứ có mặt bên frong 
trái đất, chăng hạn như cõi của loài rồng zZga, nhưng tôi coi lời diễn đạt 
này theo nghĩa rộng hơn, được ủng hộ bởi luận giảng Th-a III 190, 4—5, 
đã giải nghĩa rằng: “Mọi thứ là thế tục, có điểu-kiện (hữu vì), có trong 03 
cối hiện-hữu”. Việc nhìn thấy sự thật “Mọi thứ vô thường đêu tàn hoại 
(parjTyaf sabbam aniccam)”——Spk nói đây là “trí tuệ lớn của vị trưởng 
lão” (mahãvipassana).| (493) 


*# [Spk nhận định chữ uadh¡ trong câu kệ a là “những sự thu-nạp” (sanh 
y), đó gồm nøhững sự thu-nạp là năm uẫn (uân sanh y), là những ô-nhiễm 
(lậu hoặc sanh y) và là những sự tạo-tác (hành sanh y); mời đọc thêm chú 
thích 21 ở kinh 1:12. Không thấy có sự chú giải nào tại sao ở đây không 
gồm có “những sự fhu-nạp là những dục-lạc” (kaãmñpadhi, dục sanh y) mà 
bối cảnh lời kinh có lẽ cũng cho phép đưa vào cho đủ, thậm chí cần phải 
có đủ mới đúng. Khi luận giảng về câu kệ ð, Spk nói rằng chữ pz/igha 
(thứ được cảm nhận) là gồm có mùi-hương và mùi-vỊ, trong khi chữ mua 
(thứ được cảm giác) là chỉ những đối-tượng chạm xúc. Luận giảng Th-a 
II 190, 15—20 thì đảo ngược lời chú giải rằng: pz/igha được giải nghĩa = 
phofthabba, và mufa = gandha-rasa. Bộ tứ quen thuộc trong các kinh là 
diftha, suta, mufa và vifñfiata (thứ được nhìn thấy, thứ được nghe thấy, thứ 
được cảm nhận và thứ được nhận biết) [coi kinh 35:95 (Quyên 4)]; các luận 
giảng giải thích chữ mưa là gồm có mùi-hương, mùi-vị và đối-tượng 
chạm xúc, và vw/ZZZa gồm có những đối-tượng của tâm. Học giả Norman 
đã dịch chữ zmưza là ý-nghĩ [theo nghĩa nguyên gốc của nó], điều này cho 
thấy rằng bộ tứ này là tương ứng với bộ quen thuộc hơn, trong đó pafigha 
đảm nhận vai trò thông thường của z⁄a và chữ sau đảm nhận chỗ của 
viññãta. Với sự tôn trọng đối với luận giảng Spk và Th-a, tôi ưu tiên dịch 
bộ tứ này theo cách chỉ gồm có 05 cơ-sở cảm-nhận bên ngoài (05 ngoại 
xứ) và do vậy nó biểu thị 05 đây đục lạc.] (494) 


# [Cách ghi 02 câu kệ að khác nhau trong các phiên bản. Tôi chọn làm 
theo Ee2 ghi là: 4/ha saffhisitä savitakka/Puthn janatãya adhammani- 
vi//ha. Vận luật là VegavatT bất thường. 


488 * Chú Thích 


- Thi kệ này tối nghĩa và rõ ràng thách thức sự tài khéo của những nhà 
luận giảng. Spk diễn dịch nghĩa là: “ôi những ý-nghĩ bất chính dính líu 
06 đối-tượng giác quan đã cô định trong con người họ” (atha cha 
ãrammananissitä puthù adhammavitakkä janatäya nivif†ha). Sự chú giải 
này là sai sót về cả 02 phương điện: (¡) Thứ nhất nó tự quy chủ đề ở đây 
là vitakkã (những ý-nghĩ, tầm) trong khi tiếng Päli rõ ràng ghi chữ sawi/- 
akkä, là dạng chữ bahubbïh¡ (từ ghép chỉ thuộc tính) chỉ những người có 
những ý-nghĩ (chữ không phải chỉ những ÿ-nghĩ?). Nêu chúng ta coi chữ 
sa ở đây đại diện cho chữ tiếng Phạn là svøz thay vì saha, thì chữ savi- 
akkã có nghĩa là những người bị dẫn dắt bởi [có đầy] những ý-nghĩ cửa 
mình; (1) Thứ hai nó giải thích chữ sa/£h; = cha (sáu), trong khi sa/£hï có 
nghĩa là sáu mươi. Th-a III 190, 28-31 đã đề cập ý kiến của một số nhà 
giảng luận cho rằng chữ s///¡s/:Z là hàm chỉ 62 tà-kiến được Phật nói 
trong bài kinh Lưới Trời (Brahma/ala Sufa, kinh Phạm Võng, DN 1) và 
phần thi kệ thực sự vang vọng lại ví dụ kết thúc bài kinh DN 1 [đoạn gần 
cuối] (đại ý): “Giống như tất cả những sinh vật lớn đều bị mắc bẫy trong 
lưới bao của ngư dân, tương tự vậy tất cả những người nghĩ này nọ do 
suy đoán đêu bị mắc bẩy bên trong lưới bao của 62 trường hợp (tà kiến) 
này; ở đây mỗi khi họ trôi lên là bị “dính lưới” ngay” (te ùmeh` eva 
dvasaftiya vatthuhi antojällhatãä efttha sitä va UIMHUj]dmđn tUnmAu- 
JJamfl). 


- Trong câu kệ c, chữ vaggagafassa nên được ghi cho đúng là aggagafo 
assa. Spk coi câu này có nghĩa là người tu không nên tham gia nhóm 
phái của những ô-nhiễm (k¿iesavagga., nhóm lậu hoặc), nhưng tôi thì 
hiểu nghĩa nó đơn giản như lời kinh đã ghi. Thực ra, trong tập Kinh Tập, 
câu kệ Sn 3710, chúng ta thấy ghi là vaggagafesu na vaggasäri dhiro 
(trong số người phe phái, người trí không theo phe phái (giáo phái 
nào).” Pj II 365, 20-24 thì chú giải câu này bằng cách đề cập tới 62 tà- 
kiến do suy đoán, như vậy có nối kết với bài thi kệ hiện tại. Để coi sự 
nối kết này, mời đọc GD, trang 217, chú thích về thi kệ 371 trong đó. 


- Câu kệ đ ghi là no pana dufthullabhami sa bhikXkhu, và Spk-pt chú giải 
đây là một lời dạy không nói từ ngữ gì nối kết với nhục dục (kãmapaii- 
samyuftakathäa). Thi kệ Th 1217 cũng ghi chỗ này chữ du/£hullagahï 
(người tu không nên nắm giữ điểu gì là suy đổi), mà luận giảng Th-a đã 
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giải thích thêm “những điều suy đồi” chính là nững “tà-kiến suy đồi'..] 
(495) 


4 [Spk nhận dịnh “rạng thái bình an” trong câu kệ c chính là Niết-bàn 
và đã giải nghĩa câu kệ đ nghĩa là: “Đã hoàn toàn tắt ngắm bằng sự hoàn 
toàn dập tắt những ô-nhiễm (lậu hoặc), giờ tùy theo Niếi-bàn, vị đó đợi 
đến thời lúc bát-Niết-bàn [Spk-pt bỗ sung: đó là thời lúc yếu-tố Niết-bàn 
không còn tàn dư (vô dư y Niết-bàn giới)]” (nibbãnam palicca kilespari- 
nibbanena parimbbuto parinibbanakalam |anupadisesanibbanakalamj 
aãgamefi). | (496) 


47 [Spk khắng định thầy ấy tự hào về sự học-hiểu của mình; tuy nhiên, 
chữ øa/ibhãna được dùng có nghĩa là sự tài khéo về sự diễn đạt bằng lời 
nói và do vậy có thể đề cập đặc biệt tới tài năng thi kệ của thầy Vagĩsa. 
(Hiền thiện: thiện hòa, khéo cư xử, lễ độ).] (497) 


48 [Chữ asesam nên được chuyền từ câu kệ c qua câu kệ ?. Spk giải 
thích “đưởng ngã mạn” (mãnapatham) là đối-tượng của sự ngã mạn [sự 
tự-ta, ta-đây] và là những trạng thái cùng-có (đồng hiện hữu, đi kèm) với 
sự ngã mạn, nhưng đây có thể chỉ là cách nói ân dụ cho hành vi bị chỉ 
phối bởi sự tự-ta mà thôi. Spk nói rằng thầy ấy đã tự gọi mình là “Cổ- 
Đàm” (Gotama), là tên họ tộc của Phật, bởi vì thầy ấy là một đệ tử của 
Đức Phật Cồ-Đàm, nhưng lời chú giải này là khó được chấp nhận; mời 
coi thi kệ 721 trong kinh kế dưới trong đó ngài Änanda cũng được gọi là 
“Cồ-Đàm” bởi vì ngài đúng là người họ tộc “Cồ-Đàm”. Khắp kinh tạng 
tôi chưa từng thấy chỗ nào có trường hợp các Tỳ kheo khác tự gọi mình 
[hay gọi người khác] bằng tên gọi ““Cồ-Đàm” với lý do mình là “con của 
Phật” hay “Phật tử” hay vì mình là đệ tử của “Đức Phật Cô-Đàm” cả. 


- Thi kệ kế tiếp chúng ta nên đọc 2 lần chữ mãnahafã ở chỗ chữ mãnagatã 
trong Ee1l. Th-a đã giải nghĩa mãnena hatfagunä là “với những phẩm chất 
tốt bị hủy diệt bởi sự tự-ta”; (tức là sự ngã mạn hủy diệt những phẩm chất 
tốt khác của người tu, ví dụ: người tu học hiểu Giáo Pháp, chuyên cần, tu 
giỏi, giảng pháp hay khéo, từ thiện ... nhưng sau đó sinh tính tự-ta (tự 
cao, tự đại, ta đây, kiêu mạn, ngã mạn) là coi như những phầm chất tốt đó 
cũng không còn giá trị.”] (498) 


490 * Chú Thích 


* [Spk giải thích chữ zmagga/mo trong câu kệ b là “người chỉnh phục 
đạo”, tức là “người đã chỉnh phục những ô-nhiễm bằng đạo”, nhưng tôi 
làm theo gợi ý của học giả Norman [ở GD, trang 164, chú thích về thi kệ 
84 ở đó] rằng chữ đó là chữ biến tâu của mzggaññu [Phạn: mãrgajña] 
(người biết đạo), được hình thành bởi một nguyên âm khuếch đại 
(svarabhakri) chứ không phải do sự đồng hóa các chữ.] (499) 


500 [Th-a giải nghĩa chữ akilo câu kệ a là pañcacetokhilarahito (rồng 
vắng 05 loại sự cằn-cỗi của tâm” với sự dẫn chứng đề cập tới kinh MN 
16 (Những sự hoang-dại [cằn-cối, khô-cằn] của tâm). Và 05 đó là sự 
nghi-ngờ và hoài-nghi [không chắc] về Phật, Pháp. Tăng, và sự tu-tập, 
và sự sân-ghét đối với những người đồng đạo của mình. Sự chú giải này 
có lẽ hợp lý với sự dịch nghĩa chữ này dựa theo cách 03 khia đó là— 
tham, sân, sĩ [đọc lại chú thích 84 ở kinh 1:37]——bởi vì 05 sự hoang-đại 
của tâm (cetokhila) được nói là những cản trở cho sự “nhiệt-thành, cố- 
gắng, kiên-định và tinh-cần”, và do vậy sự loại bỏ chúng là điều-kiện 
tiên quyết cho sự nỗ-lực tu tu hành. - (Nhân tiện, 05 điều này cũng được 
nói trong kinh AN 5:205 và cũng có trong AN 10:14, trong đó bản dịch 
gọi là “05 sự cằn-cỗi của tâm”) 


- Trong câu kệ đ, chữ vi/ãyanrakaro là một chữ ghép về cú pháp, ở đây 
với chữ đầu là một từ chỉ công cụ hoặc chỉ tác nhân; [coi thêm chú thích 
68 kinh 1:33; học giả Norman nói về chữ phép về mặt cú pháp]. Câu kệ 
này thiếu một động từ hạn định, nhưng luận giảng Th-a nói rằng câu kệ 
đã được nói theo cách tự khuyên bảo mình, và do vậy tôi đã đưa vào các 
câu mệnh lệnh cách để chuyển tải điều này. Lời thi kệ có thể được thấy 
đang mô tả một tiến trình tu tiễn: “Trước tiên loại bỏ “những cản-trở” cho 
việc chuyên-cần tu (tỉnh cần), rồi mới nỗ-lực tu (tỉnh tấn). Bằng sự cố 
găng, trừ bỏ “05 chướng-ngại” (ngũ cái) và đạt tới “sự thanh-lọc của tâm” 
thông qua thiền định-tâm. Dựa trên cơ sở này, tu tập tuệ minh-sát nhìn 
thấu sự vô-ngã và trừ bỏ sự tự-ta (ngã mạn). Nhờ đó (ta) sẽ thanh tây 
những ô-nhiễm (lậu hoặc) bằng trí-biết, làm nên sự kết-thúc khổ, và an trú 
trong sự bình an của Niết-bàn.”.] (500) 


51! [Spk: Một lần, khi thầy Änanda được mời đến hoàng cung để giảng 
Pháp cho những phụ nữ ở đó, thầy dắt theo thầy VaigIsa, vừa mới thụ 
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giới Tỳ kheo, làm người đồng hành của mình. Khi thầy Vaigïsa nhìn thấy 
những phụ ở đó đẹp, ăn diện trang điểm với trang sức đẹp nhất ở đó, thì 
nhục dục đã xâm nhiễm tâm thầy ấy, và ngay cơ hội đầu tiên thầy ấy liền 
bộc lộ sự khổ tâm cho thầy AÄnanda biết. Vism 38 (Ppn 1:103), đã ghi lại 
bài thi kệ này [cho dù theo trình tự khác đi] đã kế rằng thầy Vangrsa đã bị 
áp đảo mạnh bởi nhục dục ngay khi thầy bắt gặp một phụ nữ trên đường 
đi khất thực ngay sau khi mới xuất gia. Một phiên bản kinh tiếng Phạn 
cũng ghi lại câu chuyện y vầy, cũng có thi kệ, trong CSCS, trang 44-45, 
Enomoío.| (501) 


52 [Thầy ấy gọi thầy Änanda là “Cô-Đàm” (Gotama) bởi vì thầy Änanda 
là một người học tộc Cồ-Đàm (cùng họ tộc với Đức Phật). Ở đây chắc 
chắn có sự chơi chữ đối với nibbäpana [và đối với nibbãpehi trong câu 
723c ở dưới] vì nó có cả 02 nghĩa là sự đập tắt lửa và sự chứng ngô Niết- 
bàn.] (502) 


53 [Thi kệ 722 và các thi kệ 724-725, mặc dù được nói bởi thầy Änanda 
nhưng cũng được gồm có trong nhóm “những thi kệ của Vagïsa' là Th 
1224-1226 (Trưởng Lão Kệ). “Sự đảo ngược nhận-thức” (saññaya 
vi2arïyesa) gồm 04 nhận-thức sai lầm: “nhận-thức là thường hằng, là hạnh 
phúc, là bản ngã, là đẹp đẽ' (thường, lạc, ngã, tịnh) trong khi thực tại và 
sự thật rốt ráo thì đó tất cả mọi thứ mọi sự đều là “vô thường, khổ, vô ngã, 
bất tịnh”. Mời đọc thêm bài kinh AN 4:49 (Những Sự Đảo Ngược). ] (503) 


54 [Câu kệ này không được thấy ghi trong tập Th, nhưng trong luận giảng 
ThA lại có trích dẫn và ghi là từ Th, cho dù không chú giải gì về nó cả. 
Lời của hai câu kệ ab được thấy có ghi trong các thi kệ Th 1160-1161 
(được ghi là) do ngài Đại Mục-kiền-liên (ahãmoggallana) nói.] (504) 


55 [Trong tập Kih Tập, chỗ Sn HH, 11 [trang 58—59] cả câu kệ này và câu 
kệ kế tiếp đều nằm trong lời dạy của Phật nói cho thầy Rahula (con trai 
Phật). S thiên về sự bắt-tịnh (asubha, không hấp dẫn, không sạch, không 
phải đẹp, ghớm ghiếc) là sự fhiển quán về những bộ phận của thân, như 
đã được nói bài bản và chỉ tiết trong kinh Các Nền Tảng Chánh-Niệm 
(Kinh Niệm Xứ, MN 10), hoặc cũng là sự thiên quán về những giai đoạn 
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của tử thi trong nghĩa địa như được nói trong dãy các kinh 46:57-46:61 
(Quyền 5).] (505) 


506 [Sy không dấu-hiệu hay vô-tướng (animira), theo Spk là minh-sát tuệ 
(vipassana), được gọi vậy vì nó lột bỏ “những dấu-hiệu” (các tướng) của 
“thường, lạc, ngã, tịnh”. (Tức là con người nhìn nhận những dấu-hiệu này 
nọ và cho rằng sự sống là “thường hằng, hạnh phúc, có bản ngã, và đẹp đẽ 
thanh tịnh. Giờ người tu cần tu tập thiền quán về những dấu-hiệu đó 
không phải là thực tại, đó chỉ là ảo, trái với sự thật là “vô-thường, khổ, vô- 
ngã, bắt-tịnh”. Loại bỏ các tướng về “thường, lạc, ngã, tịnh”).] (S06) 


50 [Toàn bộ kinh này có trong Sn III, 3 [trang 78-~79].] (507) 


50 [Lời dạy của Phật có vẻ như bị dư thừa khi cho sự “nói hay khéo” 
(subhasrra) là một trong 04 tính chất của một “lời nói được nói hay khéo”. 
Spk đưa rmột giải pháp là trước tiên định nghĩa “lời nói được nói hay 
khéo” theo nghĩa rộng là lời nói mang lại ích lợi, và từ đó liên quan 04 
yếu-tố của “lời nói được nói hay khéo” với 04 phương diện của “lời-nói 
đúng đắn' (chánh ngữ) là đúng sự thật, đưa đến sự hòa hợp, nhẹ nhàng 
lễ độ, và có ý nghĩa. “Lời nói được nói hay khéo' theo nghĩa hẹp hơn được 
nhận định là lời nói đề cao sự hòa hợp. Theo kinh AN 5:198 thì “lời nói 
được nói hay khéo” được định nghĩa bằng 05 yếu-tố khác [không có tính 
“được nói hay khéo” là một yếu-tố]: đó là lời nói được nói đúng thời, đúng 
sự thật, được nói nhẹ nhàng lễ độ, có ích lợi, và được nói với tâm từ.] 
(508) 


59 [Chỗ này mời coi lại chú thích 227 ở kinh 3:12.] (509) 


510 [SDk: “Quả thực, sự thật là lời nói bất tử” (saccam ve amatä vãcä) có 
nghĩa là lời nói (lời dạy) của Phật là sự Bắt-tử bởi vì sự tốt lành của nó 
(saahubhaãvena, Be: hoặc bởi vì sự ngọt ngào của nó, nếu chúng ta đọc 
là szädubhävena theo cách ghi của Se và Ee); hoặc nó là bất tử bởi vì nó 
là điều-kiện (duyên) để (tu tập theo và) chứng ngộ Niết-bàn là trạng thái 
Bất-tử.” Cách chú giải thứ nhất cho thấy lời kinh có sự chơi chữ trên 02 
nghĩa của chữ amara (bất tử) [= Niết-bàn] và của chữ “ømbrosia” trong 
thần thoại Vệ-đà là nước uống của những vị thần bắt tử. 
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- Spk nhận xét về 02 câu kệ cd: “Được thiết lập trong sự thật, chúng được 
thiết lập trong mục tiêu [hay #rong sự tốt lành] của mình và của người; được 
thiết lập trong mục tiêu [sự tốt lành], chúng được thiết lập trong Giáo Pháp. 
Hoặc nói khác, chữ szcca (sự thật, chân lý) được coi là một tính từ [= đúng 
sự thát] bố nghĩa cho mục tiêu và Giáo Pháp.” 


- Sự chú giải của Spk đã tiền giả định rằng 03 danh từ—sacce, afthe, và 
dhamme——là những định vị từ thích hợp và đu là dạng bất thường của 
honfi [= ah]. Dựa trên công trình nghiên cứu của học giả Lũders, học giả 
Norman đã gợi ý [trong EV I, chú thích về thi kệ 1229] rằng chữ he và 
dhammne nguyên gốc là những từ chỉ định trong phương ngữ miền Đông, 
chúng có dạng từ chỉ định số ít có đuôi -e, và nó đã bị hiểu nhằm là những 
từ định vị trong quá trình “phiên dịch” qua tiếng Päli. Tôi làm theo học 
giả Norman trong cách dịch câu này của tôi. Trong phiên bản trong BHS 
[Uv 8:14] thì sự phiên dịch đã theo chiều đối ngược: thành chữ sz/yzm 
như một từ chỉ định và ar/he và dharme như những từ định vị. | (S10) 


51! [Spk-pf: “Vì Phật nói ra vì để đạt tới sự an-toàn (khemäya) (thoát khỏi 
luân hồi), cho nên lời nói Của Phật là “an-toàn°, vì nó chính là nhân để 
làm khởi sinh sự an-toàn. Do vậy nó là lời nói quan trọng nhất.”. ] (SII) 


512 [Spk đã giảng giải câu kệ c như thể nó có chứa một động từ ngầm là 
hơïĩ và coi câu kệ đ là một câu độc lập, với øaƒ/bhaãnam là chủ ngữ vậy. 
Tuy nhiên để cho đúng hơn thì nên coi chữ zieghoso trong c là chủ ngữ 
của đayi và pafibhanam là vị ngũ của nó, và tôi đã dịch như vậy. Spk 
giải thích sự ví như tiếng chim là: “Giọng ngọt ngào của vị trưởng lão, khi 
thầy chỉ dạy Giáo Pháp, là giống như giọng chim zmyna, sau khi đã nếm 
trái xoài chín ngọt, nó phất cánh bay trong gió nhẹ và phát ra tiếng ngọt 
ngào.” Spk đã giải nghĩa động từ này = /hahai, và diễn giải với nghĩa 
một nội động từ: “Bài thuyết giảng đầy cảm hứng cắt lên [từ thầy ấy] một 
cách bắt tận, như sóng biển từ đại đương.” Sự diễn giải này cho thấy rằng 
Spk đã đọc là “đï7y-ya77” như cách ghi của Be trong thi kệ 'Th 1232 trong 
tập Trưởng Lão Kệ.|]| (S12) 


513 [Ngày lễ Bố-tát [Uposatha] là “øgày trai giới”, được tổ chức vào địp 
ngày đầu tháng hay giữa tháng của trăng (âm lịch). Các ngày Bố-tát chính 
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vào thời địp trăng tròn [rằm] và ngày trăng mới [mồng 1], là ngày thứ 15 
của mỗi 2-tuần, [ngoại trừ có 06 lần mỗi năm——02 lần mỗi mùa của 03 
mùa theo lịch Ân Độ —khi ngày Bố-tát rơi vào ngày mồng I của tháng 
ngắn hơn, tức ngày thứ 14 của mỗi 2-tuần]. Vào các ngày đó, các Tỳ kheo 
thường họp mặt với nhau đề tụng đọc tụng giảng Pđfứ,nokkha [Giới-luật 
Tỳ kheo]. Tuy nhiên, vào ngày kết thúc kỳ An-Cư Mùa Mưa (vassãvãsa, 
Kiết Hạ) hàng năm thì việc tụng giảng các giới-luật sẽ được thay bằng 
một nghi lễ được gọi là lễ Pavaranä, nghĩa là Lể Mời (lễ Tự Tứ), ở đó mỗi 
Tỳ kheo theo thứ tự tuổi hạ từ cao đến thấp sẽ mởi (pavärei7) những Tỳ 
kheo khác trong hội tăng (tăng đoàn địa phương) ở đó chỉ ra những hành- 
vi sai phạm (phạm lỗi, phạm giới, phạm tội) của mình (nếu có).] (S13) 


51 [Về sự Đức Phật là người phát khởi con-đường ... mời đọc them lời 
tuyên thuyết trong kinh 22:58 (Quyên 3).] (514) 


515 [Lời khen ngợi về Ngài Xá-lợi-phất được nói trong kinh 2:29: coi thêm 
chú thích 184 ở đó. Vị vua quay chuyển bánh xe hay chuyển luân vương 
(r-jã cakkavaff) là một một vị vua “lý tưởng” [người trị vì thế gian tốt 
nhất, vị vua chân chánh] theo quan điểm truyền thống của Phật giáo; coi 
thêm kinh MN 129, từ mục 32 và kinh DN 26, từ mục 2.] (515) 


516 [Về 03 loại trí-biết hay tam mình (tevijjjä) và 06 loại trí-biết trực tiếp 
(chalabhinna), mời đọc lại chú thích 395 ở kinh 6:05. - Nưững người 
được giải-thoát bằng cả 02 cách (ubhatobhägavimufra) là những A-la-hán 
đã chứng ngộ thánh quả A-la-hán cùng với sự thiện thạo các tầng thiền 
định vô-sắc giới. Những người được giải-thoát bằng tri-tuệ (paññäyi- 
mua) là những A-la-hán chứng đắc mục-tiêu (sự giải-thoát) mà không 
cần thiện thạo các tầng thiền định vô-sắc ĐIỚI. Để đọc các định nghĩa 
chính thức về những loại sự giải-thoát này, mời đọc lại kinh MN 70, từ 
mục 14 và kinh SN 12:70 (Quyền 2) về những sự chứng đắc khác.] (516) 


51 [Về vị vua quay chuyển bánh xe (chuyển luân vương), coi chú thích 
515 ở trên. Spk chú giải rằng Đúc Phật là bác thăng trận 
(vỹ1tasangamam) bởi vì Phật đã toàn thắng trận chiến với tham, sân, si, và 
bởi vì Phật đã chiến thắng cả đạo quân của Ma Vương. Phật là người dẫn 
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dắt đoàn lữ hành (satthãväha) bởi vì Phật dẫn dắt chúng sinh vượt qua sa 
mạc luân-hôi sinh tử trên chiếc xe là Bát Thánh Đạo.] (517) 
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518 [Spk: Niết-bàn được gọi là “không tiếp cận được đối với sự sọ-hãt 
(akutobhayam; nghĩa chữ của nó là “không sự sọ-hãi từ bất cứ đâu”) bởi 
vì không có sự sợ-hãi từ bất cứ đâu /rong Niết-bàn, hoặc bởi vì không có 
sự sợ-hãi từ bất cứ đâu đối với người đã chứng đắc Niết-bàn. Tiêu biểu 
hơn, chữ akufobhaya được dùng như một danh hiệu của Đức Phật hay một 
A-la-hán, như trong kinh Dhp 196, Th 289, và Thĩ 333; coi thêm EV I, 
chú thích về thi kệ 289 ở đó. Thật ra ngay cả trong ngữ cảnh hiện tại 
chúng ta cũng không thể chắc được rằng chữ diễn đạt này không được 
dùng để gán chỉ Đức Phật mà để chỉ Niết-bàn, vì cả hai trường hợp đều là 
chữ số ít đối cách, nhưng tôi dịch theo sự chú giải của Spk.] (518) 


51 [Về chữ øãga, mời đọc lại chú thích 84 ở kinh 1:37. Spk đã giải thích 
cụm chữ không rõ nghĩa lắm ¡san isisatfamo là “bậc nhìn-thấy thứ bảy 
tính từ Đức Phật Vipassr (T)ỳ-bà-thi)” theo dòng thứ tự của 07 vị Phật 
Toàn Giác khởi sinh trong vũ trụ. Ngoài sự chú giải này, Spk-pt đã đưa ra 
một sự chú giải khác dựa trên cơ sở chữ sa/ama là thể so sánh bậc nhất 
của chữ samí: “Ngài là bậc nhất, bậc cao nhất, bậc tối thượng (saftamo 
wiaro [nên là ufftamo?] seftho) của những bậc nhìn-thấy bao gôm cả 
những vị Phật Duyên Giác (paccekabuddha), những thánh đệ tử của Phát, 
và cả những bậc nhìn-thấy ở ngoài đời, ngoài đạo.” Tôi đồng ý với học 
giả Norman rằng sự cách chú giải thứ hai này có lẽ là chính xác hơn; mời 
đọc EV L chú thích về thi kệ 1240 ở đó.] (519) 


52? [Có sự tương phản giữa cụm chữ pubbe parivitakkitä và thanaso 
patibhanii. Spk giải thích rằng Đức Phật đã hỏi câu hỏi này bởi vì những 
Tỳ kheo khác đã phê bình thầy Vaigĩsa, họ nghĩ rằng thầy ấy lơ là việc tu 
học và thiền tập và chỉ lo dành thời gian sáng tác thi ca nhiều như vậy. 
Phật đang muốn họ nhận ra sự xuất sắc về tài khéo xuất thần tự nhiên 
(patibhãänasampafi) của thầy ấy (tức thầy ấy cảm hứng và xuất khẩu 
thành thơ một cách tự nhiên chứ không phải dành thời gian để nghĩ ra và 
sáng tác những thi kệ đó).] (520) 


"2! [Spk: Đường tà của con-đường Ma Vương (ummaggapatham Mãras- 
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sa) là đề cập tới sự nồi lên của hàng trăm ô-nhiễm (lậu hoặc), được gọi 
là một con-đường (Ma Vương đạo) bởi vì chúng là con-đường lao vào 
vòng luân-hôi hiện-hữu. 


- Về thuật ngữ sự căn-cỗi của tâm (khila) (hay sự thô-căn của tâm, sự ho- 
ang-đại của tám), mời đọc lại chú thích 500. Trong câu kệ đ, tôi đọc là 
asitam bhãgaso pavibha/7am theo cách ghi của Se và Eel và Ee2. Be thì 
ghi là pavibha/am. Spk giải nghĩa cụm chữ này = vibha7anfm, là một quá 
khứ phân từ đối cách, nhưng học giả Norman đã gợi ý chữ pawibhajjam có 
thể là một tuyệt đối từ với phụ -ø được gắn thêm, và Spk đã đề cập một 
chữ biến tấu là pavibhajja, rõ ràng đây là một tuyệt đối từ. Spk giảng 
nghĩa lời kệ ở đây là: “phân tách Giáo Pháp theo cách theo các nhóm nhự 
các những nên-tảng đề chánh-niệm (các niệm xứ)”... vân vân.” Sự giảng 
nghĩa này nghe rất gượng gạo và áp đặt, nhưng thực sự khó mà định được 
nghĩa gốc của lời lệ muốn nói là gì (bởi vì chỉ có mấy chữ văn tắt trong 
một câu kệ nên khó biết là phân tích cái gì).] (521) 


52? [Trong câu kệ c, Be đã ghi lời kệ là /asmữn ce, trong khi Ee2 ghi là 
tasmĩm ca, mà Spk [Be] đã đã ghi theo trong bổ đề [nhưng không ghi 
trong lời kệ trích dẫn]; cách ghi thứ hai cũng có trong thi kệ Th 1243. 
Norman, dựa trên cơ sở vận luật thi ca, đã gợi ý sửa cách ghi thứ hai thành 
tamhi ca hoặc fasmiJmj ca. Se và EeT thì ghi £asmim fe, mà Spk [Se| đã 
ghi trong bổ đề. Spk giải nghĩa là = /asmữm tena akkhãte amafe [Be và Se 
giống nhau]. Vì ở đây động từ quá khứ bắt định ak&hãs¡ có thể được coi là 
ngôi thứ hai hoặc ngôi thứ ba, tôi dịch với giả định rằng đây là ngôi thứ 
hai, điều này phù hợp với chữ carasi trong thi kệ kế trước. Th 1242 có ghi 
chữ carz#r, điều này biện minh cho cách dịch thi kệ song hành trong đó nó 
vai trò là ngôi thứ ba. Tôi cũng coi chữ e chỉ là âm tiếp hợp cho chữ /ayä 
chứ không phải là ứena. Tôi hiểu mệnh đề này là định vị cách chứ không 
phải một tuyệt đối từ định vị cách và do vậy coi chữ “sự Bái-Tử” là dạng 
nói tắt của “con-đường dẫn tới sự Bát-Tử” vôn đã được hàm chỉ trong câu 
kệ Ð ở trên nó. Điều này cũng được ủng hộ bởi Spk-pt{ có ghi rằng: amare 
akkhäte tỉ amatävahe dhamme desite, tằng ““Trong sự Bát-Tử đã được 
tuyên bố đó" có nghĩa là trong Giáo Pháp đó đã được chỉ dạy [bởi Thế 
Tôn] đưa đến sự Bắt-Tử.”.] (522) 
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523 [JPhật] đã nhìn thấy sự vượt trên cả tất cả các trạm (sabbatthiimam 
atikkamam addasa). Spk giải nghĩa rằng: “Phật đã nhìn thấy Niễ-bàn, 
là sự vượt trên tất cả mọi thứ quan-điểm này nọ và vượt trên tất cả các 
trạm của thức.” Về 06 quan-điểm (d1thif†hana) này đã được nói trong 
kinh MN 02, mục 8; 08 guan-điểm được nói trong Pafis I 138, 14-26. 
Còn 04 rạm của thức (viñnanaffhiri) đã được nói trong kinh dài DN 33, 
mục I.I1, (18); 07 rạm cúa thức được nói trong kinh DN 33, mục 2.3, 
(10); và mời đọc thêm kinh SN 22:54 (Quyền 3) về thức. 


- Spk chú giải: Pháp chính yếu (agga) ở đây chính là Giáo Pháp tối 
thượng: hoặc nếu là cách ghi biến tấu của øgze, thì có nghĩa là: ngay đầu 
tiên, trước tiên. Năm (dasaddhanam, nghĩa chữ là “mứa của 10)) là những 
Tỳ kheo thuộc nhóm của năm [tức năm vị đệ tử đầu tiên (nhóm thầy Kiều- 
trần-như)]. Như vậy nghĩa của lời kinh là: Phật đã chỉ dạy Giáo Pháp cho 
năm Tỳ kheo, hoặc Phật đã chỉ dạy năm Tỳ kheo ngay đầu tiên [đầu tiên 
trong sự nghiệp truyền đạo của mình].] (523) 


52 [Tên của vị trưởng lão này được ghi là 4Zñãs¡ trong Be và Eel; ở đây 
tôi theo cách ghi của Se và Ee2. Kiều-trằn-như là 1 trong 05 vị đệ #ử đâu 
tiên của Đức Phát và là người đầu tiên đạt được sự hiểu ngộ Giáo Pháp; 
vì lý do đó nên thầy liền được Phật gọi tên là “48” [hay “4ãñãs?”] có 
nghĩa là “hiểu, ngộ” [hay đã hiểu, đã ngộ]. Mời đọc thêm bối cảnh đó 
trong bài thuyết giảng đầu tiên của Đức Phật đó là kinh Chuyển Pháp 
Luân, SN 56:11 (Quyên 5). Theo Spk, “0hời gian rất lâu vắng mặt” là 12 
năm, trong thời gian đó thầy ấy đã sống bên bờ Hồ Sen Mandäkini ở khu 
Rừng Chaddanta thuộc vùng núi Himalaya (Hy-mã-lạp-sơn), là nơi được 
chọn trú bởi những vị Phật độc giác (paccekabuddha). Thầy ấy ưa thích 
sự tách-ly (ấn dật) và do vậy hiếm khi tham dự hay sống gần tăng đoàn.] 
(524) 


5Š [Giác-ngộ tiếp theo Đức Phật (buddhãänubuddho). Spk: Trước là Vị 
Thầy giác ngộ Bốn Diệu Đề và kế tiếp theo là trưởng lão Kiều-trần-như 
giác ngộ chúng. Những sự lạc trú (sukhavihard) là “những sự lạc trú ngay 
trong kiếp này” (ditthadhamưnasukhavihärä), tức chỉ những trạng thái các 
tầng thiền định (jhãna) và sự chứng quả; ø#ững sự fách-ly (ân dật) (vive- 
ka) là chỉ 03 sự tách-ly [sự fách-ly về thân là sự tách ly mình khỏi chỗ 
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đông, sự ở ấn dật; sự tách-ly về tâm là thông qua trạng thái tầng thiền 
định; và sự fách-ly khởi những sự thu-nạp bằng cách tiêu diệt tất cả ô- 
nhiễm (lậu hoặc). Cụm chữ Ðuđdhãnubuddhasãvakã đã được dùng theo 
nghĩa chung hơn = (những đệ tử đã giác-ngộ của Đức Phát) trong kinh 
16:05 (Quyên 2), sau (#) khi đề cập tới thế hệ xưa của các Tỳ kheo đã 
giác-ngộ. | (525) 


52 [Trong câu kệ c chúng ta nên đọc là 2⁄ddhadãyädo theo Be, Se, và 
Ee2; khác với Eel ghi là 5đdhasãvako. Spk khăng định rằng mặc dù lời 
thi kệ chỉ nói ra 04 loại trí-biết trực tiếp (abhiññä, thần thông) nhưng vị 
trưởng lão Kiều-trằn-như có đủ tất cả 06 (lục thông). Lần này thầy ấy đến 
gặp đề từ biệt Đức Phật vì thầy ấy nhận ra thời lúc Bá/-niếr-bàn của mình 
đang đến gần. Vì sau khi gặp Phật thầy ấy về lại cùng Himalaya và qua 
đời trong căn chòi của mình. Những con voi rừng đầu tiên đến thương tiếc 
cái chết của thầy ấy và chúng tôn vinh thầy bằng cách hộ tống thi thể của 
thầy qua vùng núi Himalaya. Rồi những thiên thần đã làm một chiếc quan 
tài đặt thi thể vào và chuyên đưa qua nhiều cõi trời để cho những thiên 
thần và những vị trời kính lễ lần cuối đối với thầy, sau đó quan tài được 
đưa về lại trái đất để hỏa tán. Tro cốt đã được đưa đến Đức Phật, Phật đã 
đặt nó trong một bảo tháp (cefiza), “và đến tận ngày nay người ta nói bảo 
tháp vẫn còn đứng đó.”.] (526) 


527 [Trong tất cả các phiên bản của bộ kinh SN và trong thi kệ Th 1251, 
lời kệ đều ghi trong câu kệ a là sabbaigasampannam và trong câu kệ c là 
anekakarasampannam, cả 02 chỗ đều là những chữ số ít đối cách được 
thiết lập để bổ nghĩa về phẩm chất cho “Đức Phật”. Cách ghi như vây rõ 
ràng là cách ghi cô xưa, vì nó được bình luận như vậy bởi cả Spk và Th- 
a. Tuy nhiên điều đánh đố là sau khi đã mô tả là “hoàn thiện về tất cả mọi 
mặt" rồi Đức Phật lại được mô tả là “hoàn thiện về nhiều phẩm chất— 
như vậy từ “2á cả mọi mặt” xuông còn “về nhiều phẩm chất” đã làm giảm 
sút sự siêu xuất toàn thiện của Phật. Tôi chấp nhận giải pháp tài tình của 
nhà sư VẤT cho vấn đề này: sửa lại chữ ghép trong câu kệ c thành dạng 
từ chỉ định số nhiều là anekakarasampamna, từ đó nó trở thành một “sự 
mô tả về những vị A-la-hán mang tam mình” đang hầu nghe Đức Phật. 
Cụm chữ đó là chủ ngữ của øayirữpãsari, còn chữ Gofamam vẫn là vị 
ngữ, vẫn được phẩm tính là sa5baigasampannarm. Lưu ý trong câu kệ thi 
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kệ Th 1158, câu kệ c, thì chữ anekãkãrasampanne đã được dùng đề đề 
cập thầy Xá-lợi-phất vào thời lúc Bát-niết-bàn của thầy ấy; điều đáng chú 
ý là thi kệ đó đã phản chiếu thi kệ 610 ở kinh 6:15 [=thi kệ do ngài Anan- 
da đọc trong kinh DN 16 (Đại kinh Bát-niết bản), mục 6.10] vào lúc Bát- 
niết-bàn của Đức Phật, ca ngợi Vj Thầy là sabbãäkäravaripete (đã toàn- 
thiện về tất cả mọi phẩm chất siêu xuất). ] (527) 


528 [Các thi kệ 753-757 bên dưới được cho là được nén gọn hơn các thi kệ 
có phần song hành là Th 1253-1267. Học giả Ireland đã viết sự so sánh 
ngắn gọn giữa 02 phiên bản song hành của mấy thi kệ này, mời đọc quyền 
thi ca angrsa được dịch bởi học giả Ireland, trang 7—8.] (528) 


52 [Chữ kãveyyamaHtã (say sưa về thơ ca) cũng có ghi trong câu kệ 4704 
của kinh 4:13. Spk đã thuật lại chỗ này câu chuyện lần đầu tiên thầy 
VahgTsa gặp Đức Phật, chuyện cũng được thấy nói trong Luận giảng tập 
kinh Pháp Cú (Dhp-a IV 226-228); coi thêm BL 3:334-336. Theo 
chuyện này, lúc đó Vaägĩsa từng là một bà-la-môn đi lang thang kiếm 
sống bằng nghề gõ hộp sọ của những người chết và nói được nơi tái sinh 
của họ. Khi thầy ấy gặp Phật, Phật đã đưa thầy ấy một số sọ người, có cả 
sọ của một A-la-hán. VangIsa có thể đoán chính xác nơi tái sinh của 
những người chết đó nhưng riêng sọ của vị A-la-hán thì bối rối không thể 
đoán ra. Thầy ấy đã gia nhập Tăng đoàn với mục đích học cách để biết 
được cõi tái sinh của những A-la-hán là gì, nhưng không lâu sau thầy ấy 
đã dẹp bỏ mục đích đó sau khi thầy nhận ra rằng đời sống tâm linh (phạm 
hạnh) được sống là vì mục đích cao cả thánh thiện hơn.] (529) 


530 [Nếu các thi kệ này dường như chỉ hạn hẹp tập trung nói về những 
người xuất gia, thì phiên bản của nó trong 7zưởng Lão Kệ, Th 1256— 
1257, đã chỉnh sửa sự thiên vị này bằng cách đề cập tất cả 04 loại đệ tử: 


Đúng vậy, vì sự tốt lành của số đông 
Những bậc Như Lai khởi sinh, 

Vì những người nữ và những người nam 
Là những người thực hành giáo lý của họ. 
Đúng thật là vì (lợi ích của) họ 

Bậc mâu-ni đã chứng đắc sự giác-ngộ, 
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Vì những Tỳ kheo và Tỳ kheo ni 
Họ đã đạt tới và nhìn thấy đạo lộ đã cố định. 


- Câu kệ đ ghi là: ye n1yãmagataddasa. Spk giải nghĩa là: ye nyämagafä 
c` eva nyãämadasa ca (họ đã đạt tới đạo lộ đã định và đã nhìn thấy đạo lộ 
đã định). Spk-p{ bỗ sung: “Những Tỳ kheo và những Tỳ kheo ni là 
những thánh đệ tử của Phật, họ đã “đ¿ đới đạo lộ đã định bằng sự an trú 
trong thánh quả và đã “nhìn thấy đạo lộ đã định bằng Sự an trú trong 
thánh đạo.” Chữ nø1ãma (đường có định, đạo lộ đã có định) ở đây không 
nghỉ ngờ gì là cách gọi để chỉ sammattaniyäma (đạo lộ chân chính đã cố 
định, lộ trình chân chính đã được định xong), tức chính là thánh đạo; mời 
đọc lại các kinh 25:01—25:10 (Quyên 3) và chú thích 268 ở đó. (Đạo lộ đã 
có định = lộ trình đã cô định = đạo lộ /lộ trình chân chính đã được định 
xong).| (530) 


53! [Spk chú giải: Cho dù trong thi kệ này không kể luôn /đi thiên thánh 
(thiên nhĩ thông) nhưng chắc chắn vị thánh tăng này có đủ. Như vậy thầy 


ấy là một đại đệ tử đã đắc được 06 loại trí-biết trực tiếp (06 abh¡ññ2) (lục 
thông hay tam minh tam thông).] (531) 


532 [Trong câu kệ c, vì chữ vwinayassu là một giọng trung gian, là chữ mệnh 
lệnh cách ngôi thứ hai, 7đno, dù là từ chỉ định, có thể có vai trò như chữ 
xưng hô cách được kéo dải cho hợp với vận luật thi ca ở đây. Spk dường 
như ủng hộ điều này vì nó giải nghĩa câu kệ là: /vưm jano aññasmĩm jane 
chandaragam vinayassu (này bạn, là một người, hãy loại bỏ “dục và 
tham` đối với người khác).” Cảm xúc thi kệ này cũng được vang vọng bởi 
các thi kệ Th 149—-150.] (S532) 


533 [Tôi đọc các câu kệ ab theo Eel là: 4rza/ữm pajahasi so sato/Bhavasi 
safam tam sãrayãmase. Học giả Norman hiểu vận luật là Vaitaliya bất 
quy tắc [giao tiếp cá nhân]. Be cũng ghi giống vầy nhưng không có chữ 
so trong câu kệ a. Chữ so có thể là một chữ minh họa ngôi thứ ba được 
dùng với một động từ ngôi thứ hai, đây là một cấu trúc đã từng thấy có 
trong câu kệ 647c kinh 7:09, coi chú thích 454 ở đó. Nhà sư VẤT ưu 
tiên cách ghi trong SS là 4zafữm pajahasi sato bhavasi/Bhavatam satam 
tam sãrayämase, nhưng vì Spk và Spk-p{ không chú giải gì về chữ 
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bhavafamn cho nên có lẽ chữ này đã không có trong kinh nguyên gốc cho 
nên những nhà chú giải không đọc thấy; Ee2 cũng ghi như trên nhưng 
bỏ đi chữ bhavafzm. Các động từ pa7ahaäsi và bhavas¡, mà Spk đã giải 
nghĩa = pajaha và bhava là các từ mệnh lệnh cách, là phù hợp với tiêu 
chí của dạng từ cầu khiến cách, cách này hiếm thấy và rất cỗ xưa trong 
tiếng Pãli [mời đọc thêm quyển văn phạm tiếng Pali Pãli Grammar, 
§123, của học giả Geiger]. Se ghi động từ cuối là szđaymase, nhưng 
các phiên bản khác ghi là sãrayãmase vốn có nghĩa tốt hơn là một dạng 
tác nhân cầu khiến của saraff (nhớ) > (nhắc) [coi Pãli Grammar, §126, 
của Geiger |. 


- Câu kệ ? đặc biệt tối nghĩa và dường như các nhà chú giải không biết xử 
lý nó ra sao. Spk đưa ra 02 cách diễn dịch cho cụm chữ sư/ưm tam 
sãrayämase: (1) ““Hãy để chúng tôi nhắc nhở bạn, một người có chánh- 
niệm, một người trí [Spk-p{ bỏ sung: để xua đuổi những ý nghĩ trần tục 
mỗi khi chúng khởi sinh]; hoặc (ii) “Hãy để chúng tôi nhắc nhở bạn về 
Giáo Pháp của những người tốt [Spk-p{ bổ sung: (tốt giỏi) về Giáo Pháp 
của những người tốt để loại bỏ những ô-nhiễm]ˆ (safmanfam panditam 
tam mayam pi |[yathauppannam vitakkam vinodanaya] sãrayãma, safam 
vĩ dhammam |[sappurisanarmn kilesavigamanadhammam] mayan— tam 
sãrayama).” Tôi đã bỏ quá cả 02 cách chú giải này và làm theo gợi ý của 
nhà sư VẤT răng chữ “bzn” là hàm ý và chữ /zn là “đó”, thể hiện cách 
của người tốt. Trong câu kệ c chúng ta nên đọc là chữ đZ„raro thay vì đọc 
là duruffamo như trong Eel.] (533) 


534 [Spk: Đây được cho là một vị A-la-hán. Sau khi trở về từ 1 vòng đi 
khất thực ở xa thầy đã mệt và nằm xuống nghỉ ngơi, nhưng thầy ấy không 
thực sự ngủ [ngay cả khi lời kinh ghi thầy ấy đã ngủ gục]. Vì nghĩ thầy ấy 
lười-biếng và đang lơ-tâm việc thiền tập của mình, cho nên thiên thần đó 
đã đến nói lời quở trách thầy ấy.] (534) 


53 [Spk không chắc chắn nên gán thi kệ này cho người nói là vị Tỳ kheo 
hay thiên thần đó, do vậy nó đã đưa ra 02 cách diễn dịch thay nhau. Tất cả 
04 phiên bản đều thể hiện sự đổi người nói (là Tỳ kheo) trước thi kệ này, 
và do vậy tôi đã dịch với giả định vị Tỳ kheo là người nói thi kệ này. Hơn 
nữa, Spk lại coi chủ ngữ ngầm của chữ /ape là chữ đivãsopparn và giải 
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thích nghĩa là “Tại sao sự ngủ ban ngày làm phiền một Tỳ kheo A-la- 
hán?”; nhưng chữ /ape, là chữ nguyện vọng cách, có thể là chữ số ít ngôi 
thứ hai hoặc ngôi thứ ba, cho nên có lẽ sẽ phù hợp hơn nếu coi chủ ngữ 
ngầm chính là “đevz/ã” (thiên thần), đã được nói bởi vị Tỳ kheo đó bằng 
ngôi thứ hai, rằng “Tại sao [bạn] còn làm phiền vị ấy (một Tỳ kheo A-la- 
hán) ...?”.] (535) 


536 [Spk chú giải: “sự-biết” đó (tam ñãnam) là sự-biết (tri, liễu trì) về Bốn 
Diệu Để. Trong câu kệ a của thi kệ kế tiếp tôi đọc chữ bje/vã theo Se và 
Eel và Ee2, khác với Be ghi là che/va.] (536) 


537 [Trong khi các thi kệ trên đã mô tả về một Tỳ kheo A-la-hán đã viên 
mãn thì thi kệ cuối này có vẻ như mô tả một Tỳ kheo đang còn là một 
học-nhân (sekhz), còn đang nỗ-lực tu và chuyên-cần tu (tinh tắn, tinh cần) 
với khát nguyện đạt tới Niết-bàn.] (537) 


538 [SDk đã giải nghĩa chữ cheta = migaluddaka (người săn hươu). Buỗi 
sáng đó thợ săn đi săn và đang đuổi theo con hươu thì gặp vị Tỳ kheo 
trưởng lão này đang ngồi thiền trong rừng. Thầy ấy bắt đầu chỉ dạy Giáo 
Pháp cho anh ta, nhưng cho dù mắt nhìn tai nghe thầy ấy tâm trí của thợ 
săn vẫn đang đuôi theo con hươu đó.] (538) 


53 [Học giả Geiger đã bắt được nghĩa chỗ này là: “Thiên thần này nghĩ 
dường như có sự bất-mãn (bất hài lòng) với đời sống tu hành đã chế ngự 
các Tỳ kheo, cho nên họ đã bỏ tu (và bỏ đi)” [Mời đọc GermTr, trang 311, 
chú thích số 2]. Về chữ ara#f (bắt mãn, bắt hài lòng) mời đọc lại chú thích 
486 ở kinh 8:01.] (539) 


540 [Spk: Giống như loài hươu, đi rong ruổi đó đây dưới chân núi hay 
trong các khu rừng rậm, cứ rong ruổi đến khi chúng tìm thấy vùng cỏ 
ngon lành và không có hiểm nguy, và không có sự gắn bó với tài sản của 
cha mẹ hay gia truyền; cũng giống như vậy, những Tỳ kheo xuất gia, 
không có nhà cửa chỗ ở có định, cứ đi du hành tới những nơi họ thấy có 
thời tiết phù hợp, thức ăn khất thực, đồng đạo, chỗ ở và có sự truyền dạy 
Giáo Pháp, và không còn sự dính mắc với tài sản của ai hay của gia 
truyền. (Ý nghĩa thi kệ này: những Tỳ kheo xuất gia, theo giới luật, không 
có nhà cửa cố định và không ở một chỗ ở cố định quá lâu, họ luôn đi du 
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hành, chứ không hắn họ bất mãn với đời sống tu hành cho nên đã bỏ đi). ] 
(540) 


*4! [Spk chú giải: Bài kinh này xảy ra không lâu sau khi Bát-niết-bàn của 
Đức Phật. Ngài Đại Ca-diếp (Mahakassapa) đã lệnh giục thầy Änanda 
chứng quả A-la-hán trước khi hội đồng kết tập kinh điển Phật giáo lần thứ 
nhất diễn ra, dự kiến lúc bắt đầu kỳ an cư mùa mưa (kiết hạ) năm đó. 
Thầy Änanda đã đi đến nước Kosala và vô ở một chỗ trú trong rừng để 
thiền định, nhưng khi người dân thấy thầy ấy đang ở đó họ liên tục kéo 
đến đề than khóc về sự ra đi của Vị Thầy (Phật). Do vậy thầy Änanda phải 
liên tục chỉ dạy họ về quy luật vô-thường. Thiên thần này, biết rõ hội 
đồng kết tập chỉ thành công nếu thầy Änanda tham dự như một A-la-hán, 
cho nên vị tiên này đã đến để thúc giục thầy ấy quay lại với việc thiền 
định của mình.] (541) 


"4 [Trong tập Trưởng Lão Kệ, Th 119, thì thi kệ này được cho là do một 
trưởng lão tên Vajjïputtaka nói chứ không thấy nằm trong số các thi kệ 
của thầy Änanda trong tập kinh đó. 


- Tất cả 04 phiên bản đều ghi câu kệ 5 là: N/bbanam hadayasm1m 
opïya. Trong thi kệ Th 119 thì chữ cuối ghi là osiya, và chúng ta nên áp 
dụng cách ghi này ở đây. Tôi coi đó là tuyệt đối cách của động từ osef 
như đã được đề nghị bởi học giả Norman trong EV L, chú thích về thi kệ 
119; mời coi thêm chú thích 223 ở kinh 3:11. Spk ủng hộ điều này bằng 
cách giải nghĩa nó là pakkhipitvã (sau khi đã đặt). Spk chú giải rằng một 
người ký thác Niết-bàn trong tâm theo cách /à chức-năng (kiccafo) và 
theo cách /ä đối-tượng (arammanzfo): theo cách là chức-năng sau khi đã 
phát khởi sự nỗ-lực tu (tinh tấn) bằng ý-nghĩ ““Ta sẽ chứng đắc Niết-bàn”; 
theo cách là đối-tượng khi người tu ngồi thắm sâu trong tầng thiền định 
sau khi có Niết-bàn là đối-tượng [chăng hạn trong pJhalasamäpafii (trạng 
thái định chứng quả)]. 


- Trong câu kệ đ, chữ 57/b¡//ka được Spk-pt giải thích là hoạt động [việc 
làm] không mục đích (atthavirahitä pavafã kirya) (= việc không đâu, 
việc không nhắm đích, việc phi thời). Thiên thần đã dùng chữ đó đề chỉ sự 
đang nói chuyện và pháp thoại của thầy Änanda với những người tại gia 
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đến đó, bởi vì việc đó không đưa đến sự chứng đắc mục tiêu A-la-hán của 
thầy ấy, mục tiêu của cả đời sống tâm linh tu hành (và đặc biệt hiện đang 
cần thầy phải chứng ngộ trước khi hội đồng kết tập bắt đầu diễn ra).] (542) 


4 [Tên của cô là /JZlim (người gài bẩy, bẫy cảm đổ), chữ biệt danh đã 
được dùng để chỉ dục-vọng (tanha, á1, tham ái) trong câu kệ 460ø ở kinh 
4:07, nhân tiện coi chú thích 278 ở đó, và trong kinh AN 4:199 (kinh Dục- 
Vọng). Theo Spk, cô từng là người phối ngẫu chính của thầy ấy trong kiếp 
kế trước của họ trong cõi trời Đao-lợi (72vafữnsa).] (543) 


#4 [Spk: Không phải họ khốn khổ (#„uggara) theo nghĩa họ đang sống 
trong một cõi khốn khổ đày đọa (đuggz?), vì họ đang sống trong cối trời 
phúc lành thụ hưởng sự thành đạt của mình. Họ khốn khổ vì hành-vi 
(hạnh) của mình, vì đến lúc hết tuôi thọ cõi trời họ sẽ bị tái sinh trong 
địa ngục; (tức họ vẫn còn sinh tử và tái sinh theo nghiệp vào các cõi 
khốn khổ đày đọa khùng khiếp như địa ngục, súc sanh ...) 


- Trong câu kệ 5, chữ sakkaãya (danh tính) là = sự kết hợp của năm uấn 
đính-chấp (năm thủ uân), tất cả chúng đều là khổ (đukkha) bởi vì chúng đều 
là vô-thường. Spk giải thích những thiên nữ “được lập thành trong danh 
tính” (sakkaãyasmmm pafffhita) bởi vì 08 lý do: tham, sân, sĩ, tà kiến, những 
khuynh-hướng tiềm ân (tùy miên), sự tự-ta (ngã mạn), sự nghi-ngờ, và sự 
bắt-an. Đây cũng giống như 08 cách chúng sinh “được lập thành trong thứ 
có thể được diễn tả”; mời coi lại chủ thích 35 ở kinh 1:20. Về chữ sakkãya, 
mời đọc lại kinh 22:105 (Quyên 3), và về những thiên thần “bị nằm trong 
danh tính”, mời coi lại kinh 22:78 (Quyên 3). 


- Trong câu kệ Z, cả Be, Se, và Ee2 đều ghi là đevakannahi patthitä (được 
mong muốn bởi các thiên nữ), và Ee1 ghi là devakafññäbhipattikä. Vì sự 
nhằm lẫn không phải là hiễm hoi trong các lời kinh [coi EV I, chú thích 
về thi kệ 49], cho nên chúng ta có thể suy ra cách ghi nguyên gốc là cách 
ghi trong SS là đevakannabhisattika, cách ghi này cũng được ưu tiên bởi 
CPD. Chữ abhisarrika là một tính từ được tạo thành từ quá khứ phân từ 
abhisajjaf (dính mắc với, ràng buộc với). Tôi cảm ơn nhà sư VẤT đã chỉ 
ra chỗ này cho tôi. 
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- (Hai thi kệ 774-775 kế dưới là giống hệt hai thi kệ 20-21 của kinh 1:11, 
mời đọc lại chú thích 19, 20 ở kinh đó). | (544) 


4 [Vị Tỳ kheo này không được nhận dạng bởi Spk, và trong 7 Điển 
Danh Từ Riêng Paäli (DPPN) cũng không có lưu gì về thầy này; tên thầy 
chỉ xuất hiện đúng trong kinh này mà thôi.] (545) 


546 [Tôi làm theo cách ghi thi kệ này và thi kệ tiếp theo được đề nghị bởi 
học giả Alsdorf [trong quyền đ7e ƒiryã-Strophen des Pali-Kanons, trang 
319-20], nhưng với phần bố nghĩa thêm được gợi ý bởi nhà sư VẤT [đó 
là, thay đổi chữ xưng hô dài [bởi Alsdorf] là Nãgadattä thành từ chỉ 
định, và 04 chữ xưng hô dài trong thi kệ tiếp theo thành những từ đối 
cách, như trong phiên bản được In): 


Kale pavissa gãmaNagadaffo divã ca ãganfva afivelacarT 
samsa{tho/gahafthehi samänasukhadukkho. 

Bhäyãmi Nagadafttansuppagabbhamkulesu vinibaddham, mã h` eva 
maccurafiio/ balavato antakassa vasam esi! 


- “Vô làng quá sớm, trở về quá trễ trong ngày” và “giao lưu thân mật với 
những người tại gia và những Tỳ kheo theo cách sống phàm tục” là 02 
trong 05 yếu tố được tuyên thuyết sẽ dẫn dắt một Tỳ kheo rớt khỏi sự tu 
tập cao hơn, [mời đọc lại kinh AN 5:90, mục (3)].] (546) 


54 [Spk chú giải rằng: Thầy ấy nhận một đề-mục thiền từ Đức Phật và đi 
vô khu rừng rậm. Ngày hôm sau một gia đình cúng thức ăn và nói sẽ ủng 
hộ cúng dường thường xuyên cho thầy. Ở đó thầy chứng quả A-la-hán và 
tiếp tục ở lại đó để tận hưởng niềm chân phúc của sự chứng quả. Vị tiên 
[nữ] không biết sự chứng quả của thầy và cho rằng thầy đã tạo mối quan 
hệ mật thiết với phụ nữ của gia đình đó. Bởi vậy cô đã đến nói lời quở 
trách thầy. Cả Spk và Spk-p{ đều không chú giải gì cụm chữ diễn đạt 
hiếm thấy ở đây là kulagharawri.] (547) 


548 [Ljnh dương (vãtamiga, nghĩa chữ là “hươu gió”) là tựa đề của kinh Ja 
14. Spk: Con linh dương trong rừng sẽ hốt hoảng khi nghe tiếng gió thôi 
lá cây, cũng vậy đối với người tu bị hoảng sợ bởi âm thanh [tiếng nói, lời 
đồn, lời dèm pha]. Sự #ø tập (vara) của người tu có tâm đổi biến (lụp chụp, 
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này nọ, không bình tĩnh, không chánh niệm) [nghĩa chữ lahucifa: “có tâm 
nhẹ, tâm phất phơ” (sẽ) không thành công: nhưng vị Tỳ kheo trưởng lão 
này, là một A-la-hán, là người tu với sự tu tập thành công.] (548) 


2 [Một phiên bản mở rộng chỉ tiết hơn của kinh này được tìm thấy trong 
Luận giảng về tập kinh Pháp Cú (Dhp-a II 460-62); coi thêm BL 3:182— 
83. 


- Spk chú giải: 7¡ lếng ền ào (migghosasadda) của các nhạc cụ (furyd; 
Spk-p{ bổ sung: của trống, kèn ốc, chũm chọe, đờn tỳ bà ...; cư công 
chiêng (tãjita; Spk-p{ bỗ sung: của những thứ được đánh theo nhịp); và 
của nhạc (vãdïa; Spk-p{ bỗ sung: của các đàn tỳ bà, sáo, kèn ...). Coi 
thêm lại chú thích 343 ở kinh 5:04 về các nhạc cụ khác.] (549) 


50 [Spk dịch nghĩa chỗ này: “Nhiều người khao khát được trạng thái của 
thầy—[là một trưởng lão sống tu trong rừng mặc y phục làm từ giẻ rách, 
sống nhờ thức ăn khất thực, đi khất thực theo một vòng liên tục (không bỏ 
hay phân biệt nhà nào), có ít mong-cầu (thiểu dục), biết hài-lòng với gì có 
được (tri túc)... vân vân] (đây là những phẩm chất của một người chân 
tu, một người khất sĩ chân chánh). Spk giải nghĩa chữ saggagãminam = 
“những người đang đi lên cõi trời và những người [đãi] lên đó”.]| (550) 


55! [Nguyên văn câu này: 4ppossukko tunhĩbhữto sankasãyair. Lời diễn 
đạt y vầy cũng có trong kinh 21:04 (Quyền 2) và kinh 35:240 (Quyền 4); 
mời quý vị đọc lại đoạn cuối của chú thích 54 ở kinh 1:28. Spk giảng 
nghĩa rằng: Thầy ấy đã chứng quả A-la-hán và quán chiếu lại “Ta đã 
chứng đắc mục-tiêu mà vì (mục-tiêu) đó ta đã luôn tụng niệm (nó), giờ thì 
đâu còn lý do ta phải tiếp tục tụng niệm?” Rồi thầy ấy chỉ trải qua thời 
gian trong niềm chân phúc của sự chứng quả.] (551) 


552 [Thi kệ có 05 câu kệ là bất thường (thường chỉ có 04). Nghĩa ở đây đòi 
hỏi trong câu kệ Ð chúng ta phải đọc là na samãgamimha; cho dù các ấn 
bản không có in chữ øz, nhưng cách ghi được gợi ý được tìm thấy trong 
phiên bản chép tay của Miễn Điện được đề cập đến trong các chú thích 
của Eel và Ee2. Spk giải thích chữ vừãgena (sự chán-Bbỏ) ở đây là = 
thánh đạo (thành tựu sự chán-bỏ = thành tựu thánh đạo = đắc đạo). Trong 
câu kệ đ, chữ aññãyanikkhepanzm là một chữ ghép về cú pháp; về loại 
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chữ ghép này, mời đọc lại chú thích 68 ở kinh 1:33. Spk coI chữ aññãya 
là một tuyệt đối từ [E7ãn/#xä], nhưng nó cũng có thê là từ công cụ.] (552) 


55 [Trong câu kệ a, tôi đọc động từ là kh4//as¡ theo Be, Se và Ee2, khác 
với Eel ghi là m4jjasi (say sưa với, say mê bởi). 


- Sự chú-tâm không kỹ càng (sự chú-tâm bắt cẩn; phi như lý tác ÿ) là cách 
dịch Việt thuật ngữ “ayoniso manasikard” dựa theo cách dịch của nhà sư 
TKBĐ; theo truyền thống Phật giáo là sự chú-tâm vào những thứ mình coi 
là “thường hằng, sướng, bản ngã, đẹp tịnh” (thường, lạc, ngã, tịnh). Còn sự 
chú-tâm kỹ càng (sự chú-tâm cần trọng: như lÿ tác ý) là cách dịch chữ 
“yoniso manasikarad”, là sự chú-tâm tới những đặc tính của chúng là “vô 
thường, khổ, vô ngã, bất tịnh” (đúng như chúng thực là!).] (553) 


"4 [Chuyện kinh y hệt, gồm cả phần thi kệ, được ghi ở kinh Ja 392 
(Quyền 3), trong đó vị Bồ-tát trong vai trò một Tỳ kheo. Spk: Sau khi 
nhìn thấy Tỳ kheo đó ngửi hít hoa sen, thiên thần đó đã nghĩ rằng: “Sau 
khi nhận đề-mục thiền từ Đức Phật và đi vô rừng đề thiền tập, nhưng thay 
vì vậy Tỳ kheo này lại thiền về mùi hương hoa sen. Nếu dục-vọng về mùi 
hương tăng lên nó sẽ tiêu hủy sự phúc lợi của thầy ấy. Vậy ta nên đến gần 
và quở trách thầy ấy.”.] (554) 


55 [Spk: Chữ van„ena [trong câu kệ c]: &ãranena. Coi PED, tra chữ 
yvaøma (11), và câu kệ 806a bên dưới.] (555) 


556 [Tất cả 04 phiên bản đều ghi trong câu kệ c chữ Zki„„akammamro, mà 
Spk đã giải nghĩa = aparisuddhakammamto (có hành động không thanh 
finh). Nhưng SS thì ghi là akhma-, ãkhima- và akkh1na-, mà Spk ghi nhận 
là cách ghi biến tấu và giải nghĩa = kakkhalakammamto (hành động thô 
bạo), Spk [Be] ghi là akh7makamnarío, Spk [Se] ghỉ akkhimakamma1mo, 
vốn đại điện chính xác hơn cho đầu chữ Z + kh. Sự việc cách ghi này được 
ưu thích hơn là cách ghi ãk*7„„a- đã được xác nhận bởi câu kệ 798a, ở đó 
chữ Zkh?maluddo chắc chắn có nghĩa tốt hơn cách ghi Zki„„aiuddho. Mời 
đọc học giả Norman, bài viết “7wo Päli Etymologies” (Hai Từ Nguyên 
Pal), trong tập các bài viết tuyển chọn “Collected Papers”, 2:78-79.] 
(556) 
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5Š [Trong câu kệ b chúng ta một người không nên đọc chữ là 
bhatakãmhase, như được ghi trong Be, Se, và Ee2. Spk giải thích rằng: 
Thiên thần này được cho đã nghĩ như vây: “Tỳ kheo này chắc đã trở nên 
loơ-tâm phóng dật, ông nghĩ rằng giờ ông có một thiên thần canh lo cho 
phúc lợi của mình (nhắc nhở mỗi khi ông làm gì bắt thiện). Ta không chấp 
nhận lời đề nghị của Tỳ kheo này.” (tu là tự mình biết suy xét từng mỗi 
hành vi của mình chứ không chờ nhắc hay nhờ dựa vào người khác).] 
(557) 


558 [Spk: Đây là quỷ dạ-xoa (yakkha) trú sống trên Đỉnh Núi Inda. Có khi 
đỉnh núi được gọi theo tên của quỷ dạ-xoa, có khi quỷ dạ-xoa được gọi 
theo tên của đỉnh núi. | (S58) 


- (Dạ-xoa là chữ phiên âm (HV) của chữ yøkka. Tự điển danh từ riêng Pali 
định nghĩa đạ-xoa là một trong loài chúng sinh “phi nhân” mạnh bạo; có 
số hiền, có số hung ác sát hại con người. Dạ-xoaz giống cái (yakkhimi) 
thường được cho là nham hiểm, hung ác, lừa lọc hơn đa-xoa giống đực. 
Dạ-xoa thường được đề cập trong nhóm những chúng sinh phi nhân khác 
là các deva, rakkhasa, danava, gandhabba, kinnara và mahoraga (có thể 
tính cả các naga). Dạ-xoa là loại phi nhân hơn ngạ quỷ (pe/đ) nhưng dưới 
càn-thát-bà (gandhabba) và những thiên thần, địa thần. 2z-xoz hiện sinh 
dưới nhiều dạng hình thù như: linh hồn, yêu tĩnh, thần rừng, ma, ma quái 
(vì vậy thường được gọi chung là quỷ đạ-xoa). 


5 [Spk đã giải nghĩa chữ sa//a/ trong câu kệ đ = laggai tham (dính, 
có chấp, duy trì) rõ ràng là đã coi chữ sa//a# là = chữ Phạn sajyaứe [coi 
MW, khi giảng về chữ sañj (2)]. Nhưng chữ này có thể là chữ thụ động 
cách cho chữ Phạn là s;/z47 vì đó MW [khi giảng về chữ s;7] đã liệt kê 
các nghĩa là “tạo ra, sản sinh, sinh ra, sinh sản”. Tôi dịch dựa trên giải 
định rằng đây là từ phái sinh nguyên gốc. Mời đọc thêm PED, giảng về 
chữ s4/z/7 (1). 


- Spk nói rằng dạ-xoa này là loài theo thuyết duy nhân (øuggalavãđ?) năm 
giữ quan điểm rằng một con người được sản sinh trong bụng mẹ chỉ bằng 
một cái chạm (ekappaharen` eva safto mãtukucchismim nibbaffaf). Đức 
Phật trả lời nhằm bác bỏ kiểu tin này của dạ-xoa bằng cách cho thấy một 
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chúng sinh phát triển lớn dần lên (zzu»ubbena pana vaddhaø) (từ phôi 
thai nhỏ nhất, chứ không phải trong tích tắc có đầy đủ những chỉ tiết của 
một con ngườ!). | (559) 


*% [Những chữ Pali này chỉ những giai đoạn khác nhau của sự hình thành 
phôi thai. Spk: Kz/zlz bằng cỡ bằng một giọt dầu trên đầu sợi dây được 
làm (xe) bằng ba sợi len. Sau một tuần thì “ &a/ala có abbuda°, là màu 
của nước rửa thịt (2). Sau một tuần nữa, '?ừ abbuda có pesĩ được tạo ra`, là 
giống như thiết nóng chảy [Spk-p{: giống về hình dạng, nhưng về màu là 
màu hồng]. Sau một tuần nữa, “rừ pes7 có ghana khởi sinh', là có hình thù 
của một trứng gà. Trong tuần thứ năm, ' ghana có các chỉ mọc ra”: năm 
điểm nhú ra xuất hiện, là những sơ cơ của hai tay, hai chân và đầu. Nhưng 
tóc, lông và móng không được sản sinh cho đến tuần thứ 42.] (560) 


56! [Spk: Dạ-xoa này được cho là thuộc phe phái của Ma Vương 
(mãrapakkhika-yakkha) (luôn tìm cách cản trở Đức Phật truyền dạy chánh 
Pháp cho nhiều người). Thi kệ 806 mà dạ-xoa này nói là tương ứng giống 
thi kệ 474 ở kinh 4:14 mà Ma Vương đã nói giọng quở trách Đức Phật và 
thi kệ 807 Phật trả lời bên dưới cũng vang vọng nghĩa của thi kệ 475. 
Spk-p{ giải thích chủ ý dạ-xoa muốn nói ở đây rằng “sự bi mẫn và sự cảm 
thông của người trí không nên bị dính nhiễm bởi tình cảm xúc cảm phàm 
trần”.] (561) 


56 [Spk đã giải nghĩa chữ vay ena = kãranena [như trong câu kệ 796c ở 
kinh 9:14 cuối chương trước; coi lại chú thích 555 ở đó], và Spk-pt đã 
giải nghĩa cụm chữ yena kena c¡ = gahafthena vã pabbajitena vã (với 
người tại gia hoặc người xuất g¡/a), như vậy tách nó khỏi chữ va/xena và 
coi nó là một cách diễn tả về sự đề cập cá nhân. Chủ ý của thi kệ trả lời 
của Đức Phật là rằng: người trí không nên đi chỉ dạy (Giáo Pháp) cho 
những người khác nếu vị đó cảm thấy có rủi ro bị dính mắc (vào cá nhân 
người học), nhưng vị đó có thể vẫn làm vì sự bi-mãn sau khi tâm của 
mình đã được thanh tịnh và sự cảm thông tha thương của mình không bị 
dính nhiễm bởi tình cảm xúc cảm phảm trần.] (562) 


53 [Kinh này cũng giống kinh thi Sn II, 5 [trang 47-49 bản gốc] và được 
luận giảng ở Pj II 301-305. Tên của dạ-xoa này có nghĩa là “Lông Kim”, 
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được gọi như vậy vì thân của dạ-xoa được phủ đầy lông nhọn như kim. 
Theo Spk, dạ-xoa này trước kia từng là một Tỳ kheo dưới thời kiếp Đức 
Phật Ca-Diếp (Buddha Kassapa) nhưng tu tập không đạt tới sự khác-biệt 
tiến bộ nào. Vào thời Đức Phật Cồ-Đảm (Buddha Gotama, Phật Thích- 
Ca) vị đó được tái sinh thành một dạ-xoa trong bãi rác ở cổng làng Gayä. 
Đức Phật nhìn thấy dạ-xoa này có tiềm năng chứng ngộ thánh quả Nhập- 
lưu và đã đến chỗ thường trú của dạ-xoa để chỉ dạy Giáo Pháp cho đạ- 
xoa. Chỗ trú này của dạ-xoa được tạo ra từ một tắm phiến đá nằm trên bốn 
tảng đá khác. | (563) 


544 [Spk giảng nghĩa: Ở đây dạ-xoa thứ hai nói vậy và nghĩ rằng: “Ai nhìn 
thấy ta mà hoảng sợ và bỏ chạy là sa-môn giả mạo (sznak4); còn ai 
nhìn thấy ta mà không hoảng sợ và bỏ chạy là một sa-môn (samaa) thật. 
Người này, sau khi nhìn thấy ta, sẽ hoảng sợ và bỏ chạy cho coi.” (và đạ- 
xoa đến chỗ sa-môn để thửủ).| (564) 


555 [Spk diễn dịch rằng: Dạ-xoa này thể hiện đáng sợ, hả họng nhe răng và 
phù lông nhọn mũi kim khắp hình thù của mình. Sự tiếp xúc của dạ-xoa là 
“ác” (papaka;: ghê, dữ) và nên được tránh như tránh phân, tránh lửa, tránh 
răn độc. Khi Phật nói ra lời này, dạ-xoa SũcIloma đã nỗi tức và nói tiếp 
như sau.] (565) 


5% [Trong tất cả các phiên bản của bộ kinh SN này, và trong hầu hết 
phiên bản của tập kinh Šn, cũng như trong những chú giải tương ứng, 
các câu kệ 808z và 809zZ đều ghi là: Kumãrakã dhankam iv` ossajamd. 
Một cách ghi biến tấu khác là vaikam [thay chỗ chữ đha»kam] được đọc 
thấy trong mấy bản chép tay của tập kinh Sn [ở thi kệ 270-271] và nó đã 
được tích hợp vào tập kinh Sn [Eell]. Chữ đaøzkam [từ chữ Phạn 
dvãnkam]| chắc chắn là chữ ghi gốc được đọc thấy bởi các nhà luận 
giảng trước kia, vì cả Spk và Pj II 303, trang 22 trở đi đều giải nghĩa 
chữ này là = kãkưm (qua), họ sẽ không giải nghĩa như vậy nếu lời kệ gốc 
ghi chữ vazkam. Spk giải nghĩa chữ ossajamfi = khiparii, và giải thích ví 
dụ là: “Mấy trai nhỏ cột vào chân con quạ bằng sợi dây dài, quấn đầu 
dây kia vào mấy ngón tay của chúng, và quăng thả con quạ bay đi. Sau 
khi bay một khoảng cách bằng sợi dây, nó rớt (bị giật trở lại) về lại đưới 
chân bọn trẻ.” (kiểu trò nghịch quăng tới giật lui con quạ như trò đánh 
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lừa và hành hạ thích thú đối với con vật; cũng vậy, những ý-nghĩ của con 
người cứ hành hạ tới lui, quăng người đó tới lui, làm tâm trí người đó 
xoay dần, không yên ồn, không lắn lặn). 


- Spk đã giảng nghĩa câu hỏi của dạ-xoa như vầy: “Từ đâu những ý-nghĩ 
khởi lên và quăng thảy cải tâm? (pãpavitakkä kuto samufthäãya cittam 
ossajanri). Chỗ này dường như đã tách chữ mano (tâm) và vifakkã (ý 
nghĩ, tầm) để coi chữ zmano là một từ đối cách. Tôi ưu tiên giữ nguyên 
manovifakkã là một chữ ghép [vì rõ ràng điều này đúng như trường hợp 
ở câu kệ 34azb ở kinh 1:17] và để thấy đối-tượng của chữ ossaj/ari là 
hàm ấn, tức hàm chỉ cái “2” (tự ngã), chính là nguồn gốc từ đó những ý- 
nghĩ khởi sinh, như câu kệ 810ø đã khăng định với chữ diễn đạt là z/- 
tasambh1a. 


- Học giả Norman, người cũng chấp nhận chữ đañkzm, đã thảo luận vẫn 
đề này trong GD, trang 200, khi chú thích về các thi kệ 270-271. Để đọc 
một cách hiểu khác về lời kinh này dựa theo cách ghi dùng chữ va¡kam, 
mời đọc nhà sư Ñãnananda, luận giảng SN-Anth 2:13, 89-90. Bản tiếng 
Phạn của kinh này được ghi ở Ybhũ§ 11.1 thì ghi là kưzãrakã dhãtrim 
ivãäárayante (như mấy đứa trẻ tùy thuộc vào bà vú” [Enomoto, CSCS, 
trang 59].] (566) 


5%” [Spk: “Sự hiện-hữu cá thể (z/abhãva) này là nguồn gốc; chúng (tham 
và sân ...) phát sinh từ sự hiện-hữu cá thể này. Như mấy bé trai quăng thảy 
con quạ, những ý-nghĩ xấu ác khởi lên từ sự hiện-hữu cá thể này rồi quăng 
thảy cái tâm [Spk-p{ bổ sung: bằng cách bít bùng không để một lối mở 
nào cho những trạng thái thiện lành của tâm xảy ra. 


- Spk-p{: Trong cách dùng ví dụ này, những ý-nghĩ xấu ác ví như những 
đứa trẻ đang đùa nghịch; thế giới này là sự hiện-hữu cá thể của chúng ta 
trong đó những đứa trẻ đã khởi sinh; tâm giống như con quạ; và những 
sông-cùm (szmyojana, kiết sử) bám theo người tới mức như sợi dây dài 
bám theo chân con quạ. | (567) 


568 [Giống những chổi rỄ mọc từ thân mình của cây đa (nigrodhasseva 
khandhajä). Cây banyan (cây đa, đa đề), và những loài cây thuộc họ cây sung, 
“lớn lên nhờ những chổi nhánh mọc ra từ thân thành rễ trên không có thể 
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vươn xuống đất (để hút nước và dưỡng chất) và tạo thành những khối “rễ trụ” 
hay những “thân phụ' cho cây chính. Rồi cứ như vậy phát triển tiếp thêm 
nhiều khóm rễ trụ hay những thân phụ, tạo thành một hệ rễ thân phụ có thể 
nâng đỡ một tán cây đa có chu vi rộng tới 610 mét” [theo Emeneau, quyền 
“The Strangling Figs In Sanskrit Literature”, trang 346]. 


- Giống dây leo mãluvã leo bám khắp khu rừng (mãluvã va vitatã vane). 
Spk: “Khi dây leo zzi„vã lớn lên bằng cách leo bám ký sinh vào một cây 
khác, nó quấn chặt xung quanh cây liên tục và bám phủ khắp cây từ gốc 
tới ngọn đề nó có thể treo lơ lửng và tiếp tục leo bám phủ. Một cách tương 
tự, đủ loại đủ kiểu những ô-nhiễm tham-dục (dục lậu) dính chấp (chấp 
thủ) theo những đối-tượng của tham-dục, hoặc đủ loại đủ dạng chúng sinh 
dính chấp theo những đối-tượng cùa tham-dục do những ô-nhiễm là tham- 
dục.” Tuy nhiên, ý lời kinh ở đây có thể chỉ là tham-dục đeo bám từ đối- 
tượng này sang đối-tượng khác giống như dây leo bám phủ khắp khu rừng 
bằng cách leo bám phủ hết cây này qua cây khác. Để đọc thêm về dây leo 
maÌuva, mời coI kinh MN 45, và Dhp 162, 334.] (S68) 


55 [Spk giảng nghĩa rằng: “Những ai hiểu được nguồn gốc của họ chính 
là “sự hiện-hữu cá thể' này, thì họ sẽ Zống khứ nó, nghĩa là: với chân-lý 
của đạo (đạo để), họ dẹp tan chân-lý về nguồn gốc (tập để) [EC dục-vọng 
(áÐ], đó là nguồn gốc của chân-lý về khổ (khổ đế) vốn nằm trong cái “sự 
hiện-hữu cá thể” này. Bằng cách lái biệt khỏi chân-lý về nguồn gốc (tập 
để), họ vượt qua dòng-lũ vốn khó vượt qua là (dòng-lũ) những ô-nhiễm 
(lậu hoặc), vốn chưa vượi qua được trước đó là trước vòng luân-hồi 
(samsãra) vô thủy này, ngay cả trong giấc mơ cũng chưa từng vượt qua 
được, để không còn tái hiện-hữu là đê đạt tới chân-lý về sự diệt khổ (khổ 
diệt) [= Niế/-bàn], vôn được gọi là “sự không còn tái hiện-hữu` (apun- 
abbhavaya). Như vậy, với thì kệ này Phật đã khai mở Bốn Diệu Đế, đưa 
bài thuyết giảng ngắn gọn tới đỉnh cao của nó là thánh quả A-la-hán. Và 
sau khi nghe xong bài thuyết giảng, dạ-xoa Sũciloma liền được thiết lập 
trong quả Nhập-lưu. Và do những vị đã đắc quả Nhập-lưu thì không tiếp 
tục sống trong những hình hài quái quỷ nữa, cho nên ngay lúc đắc quả 
toàn bộ lông nhọn như kim rụng rớt hết và vị đó đã có được hình hài của 
một địa thần (Phumưna-devataparihara).`.| (569) 
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7? [Spk giải nghĩa cụm chữ sukham edhari trong câu kệ a = sukham 
pafilabhafI (đạt được hạnh phúc). CPD chỉ ra [khi nói về chữ cdhari] rằng 
sự diễn dịch này có lẽ là một sự hiểu sai từ sự giả định cho rằng chữ sukham 
một đồi-tượng trực tiếp (vị ngữ) của động từ, thay vì đó là một từ đối cách 
chỉ trạng thái. Nghĩa gốc này xuất hiện trong sự giải nghĩa của luận giảng về 
cụm chữ sukhedhito = sukhasamvaddhito. Mời coi thêm EV 1, chú thích về 
thi kệ 475. 


- Spk giải nghĩa cụm chữ suwe seyyo trong câu kỆ é = suVe SwVe SeyyO HỉC- 
cam eva seyyo (ngày mai (kê) và kế tiếp sẽ tốt hơn, luôn tốt hơn).”.] (570) 


57! [Spk: Chữ gốc ahữmsãya (trong sự vô hại) có nghĩa là “trong tâm-bi và 
trong giai đoạn đầu của tâm-bi” [Spk-p{ bố sung: đó là, sự tiếp cận tầng 
thiền định thứ nhất (cận định) được sinh ra từ “sự thiền quán về tâm-bi']. 
Chữ meffam so (người có tâm-từ) có nghĩa là “người đó [so] tu tập tâm-từ 
(meffazm) và giai đoạn đầu của tâm-từ” [Spk-p† bổ sung: Người đó [so] là 
người tu tập thiền quán về tâm-bi.] 


- Rõ ràng cả Spk và Spk-p{ đều coi chữ so trong câu kệ c là đối tác 
minh họa cho chữ yassư trong câu kệ a, với một ngoại (tha) động từ 
được ngầm hiểu là 2#Zveir. Trong khi nghĩa chính xác của mefam so 
(hay me#znso) là gì vẫn còn nan giải, tôi ưu tiên coi câu kệ c là một 
mệnh đề liên hệ bổ sung, những từ liên hệ chỉ được giải quyết trong câu 
kệ đ bởi từ minh họa rõ ràng là /2ssa. Spk đã đưa ra một sự dịch nghĩa 
khác cho chữ mmeíffammso như một chữ ghép của từ zmeffã và a?msa, được 
giải nghĩa là koƒfhäãsa (phần): meftä aInso efassã tỉ meftanso (người đối 
với người đó tâm-từ là một phần) [của tính-cách của người đó] là 
meffamso.” Mp TV 71,9 giải nghĩa chữ meffamso là: meftãyamaãnacitta 
kofthaso hufvã (sau khi trở thành người mà đối với người đó tâm-từ là 
một phần); mời đọc thêm If-a I 95,13—15. Học giả Brough đã nhận xét 
rằng chữ mørisa [trong G-Dhp 198] “có vẻ đã được dịch bởi người dịch 
tiếng Prakrit là đồng nghĩa với từ [tiếng Phạn] maizasya” [coi 
GandhãrT Dharmapada, trang 242, chú thích 198]. 


- Spk-pf: Bởi do cái cái tâm hay thù hận của mình cho nên một người có 
thể dung dưỡng sự thù ghét thậm chí đối với một A-la-hán ít thiền về tâm- 
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từ và tâm-bi. Nhưng không ai có thể dung dưỡng sự thù ghét đối với 
người đã được phú với “sự giải-thoát của tâm nhờ tâm-từ và tâm-bi”. Do 
vậy tu thiền quán về những trạng thái cảnh trời (evarm mahiddhikä brah- 
mavihãra-bhãvan3) (thiền về những phạm trú, về tứ vô lượng tâm) là thật 
hùng mạnh. ] (Š71) 


5? [Hoàn cảnh chuyện kinh này, được kể lại trong Spk, cũng được đọc 
thấy trong quyền Luận giảng về tập kinh Pháp Cú (Dhp-a IV 18-25) 
trong đó có cả phần thi kệ; đọc thêm BL 3:207-211. Tóm lược: Sãnu là 
một sa-di mộ đạo, đến tuổi trưởng thành bỗng dưng bất mãn với đời sống 
tu sĩ và quay về nhà mẹ với ý định bỏ y hoàn tục. Mẹ của anh ta, sau khi 
năn nỉ anh hãy cân nhắc kỹ càng trước khi quyết định, bà nấu cho anh ta 
một bữa cơm, và ngay đó một nữ dạ-xoa—kiếp trước là mẹ của anh ta 
trong kiếp trước, cũng lo lắng và muốn ngăn cản anh ta bỏ y hoàn tục—đã 
lấy y phục của anh ta và quăng anh ta xuống đất, anh ta nằm đó run rây 
với mắt trợn tròn và miệng sùi bọt mép. Khi người mẹ hiện tại của anh ta 
quay lại phòng, bà thấy anh ta đang nằm dưới đất trong tình trạng này. 
(Thật là, nếu không có sự chú giải và không tin sự chú giải thì chúng ta rất 
khó đọc, hiểu và dịch được các thi kệ tiếp theo bên dưới).] (572) 


"3 [Chỗ này tôi làm theo cách ghi của Be. Eel và Ee2 thì đưa thêm một thi 
kệ (815) vô đầu chỗ đây [coi thi kệ 815 trong Ee2], nhưng vì câu kệ này 
dường như là sản phẩm của lỗi ghi chép cho nên tôi không dịch nó. (Do 
vậy trong bản dịch của TKBĐ và bản dịch Việt sẽ bắt đầu chỗ này bằng thi 
kệ số 816!) Cách ghi này của Be cũng được ủng hộ bởi bản kinh được trích 
dẫn trong quyên Luận giảng về tập kinh Pháp Cú [Dhp-a]. Se cũng ghi như 
trong Be, nhưng với chữ y va thay vì ya ca trong câu kệ thứ hai của thi kệ 
xướng và thi kệ đáp lại. Để dịch cho đúng với cú pháp tự nhiên của ngôn 
ngữ dịch (tiếng Anh), tôi đã phải đảo các hàng chữ tiếng Pãli theo cách vượt 
qua sự phân chia của các câu kệ trong lời kinh PälI. 


- Ngày Bồ-tát [Uposatha] đây đủ tám chỉ giới (althasusamägatam 
uposatham): Về ngày Bố-tát, mời đọc lại chú thích 513 ở kinh 8:07. Bên 
cạnh 02 ngày Bóồ-tát chính rớt vào ngày #ăng-ròn và ngày frăng-mới 
[tương ứng là ngày thứ 15 (rằm) và ngày thứ 14 hoặc thứ 15 của 2-tuần] thì 
có các ngày Bồ-tát phụ (nhỏ) rớt vào các ngày øa-trăng, là ngày thứ 8 của 
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2-tuần. Những người tại gia trai giới ngày Bố-tát bằng cách thụ nhận Tám 
Giới (Bát Trai Giới; athanga-sila), là nhiều hơn nghiêm hơn Năm Giới đã 
đảm nhận trong đời sống hàng ngày của người tại gia. Tớm Giới này yêu cầu 
phải kiêng cữ là: (1) không sát sinh, (2) không gian cắp, (3) không dâm dục 
(tà đâm và cả chính dâm), (4) không nói dối nói láo, (5) không dùng những 
chất độc hại (như rượu bia, thuốc lá, ma túy), (6) không ăn sau giờ ngọ, (7) 
không múa, hát, ca, nghe nhạc, coi kịch tuồng ca nhạc, và không trang điểm 
trang sức, và (8) không dùng giường nằm và ghế ngồi cao và sang trọng. Để 
đọc thêm những bổn phận kiêng giữ trong ngày Bố-tát, mời đọc lại kinh AN 
8:41. 


- Và trong những thời đoạn đặc biệt (patiharriyapakkhañn ca). Spk đã chú 
giải câu này như thể có nghĩa là các ngày gần đến ngày Bố-tát vậy: “Điều 
này được nói là đề cập những người thụ nhận các giới Bố-tát vào ngày thứ 
7 và ngày thứ 9 của 2-tuần vậy [thêm ngày, ngoài cái ngày thứ 8], và 
những người cũng đảm nhận những sự tu tập vào các ngày trước và sau 
ngày Bốồ-tát vào ngày thứ 14 hoặc thứ 15 [tức các ngày trước và sau ngày 
lễ rằm (trăng-tròn) và mồng l1 (trăng-mới)]. Thêm nữa, theo sau ngày lễ 
Tự Tứ (Pavarana) [mời đọc lại chú thích 513 ở kinh 8:07 nói trên| họ 
kiêng giữ những giới Bố-tát một cách liền tục trong suốt 2-tuần [Spk-p{ 
bổ sung: đó là trong suốt 2-tuần trăng khuyết đi (tức từ 16-30)].” Có sự 
chú giải khác về nghĩa của cụm chữ pã/ihãrïyapakkha được ghi trong Mp 
II 234 và Pj I 378.] (573) 


4 [Spk giải nghĩa cụm chữ paccä pỉ = uppafffva pi, và giảng nghĩa là: 
“Ngay cả khi con bay lên như chim và trốn thoát, cũng sẽ không có sự tự 
do giải thoát cho con.” Các câu kệ y hệt được ghi ở Thị 247c—248b5, Pv 
236, Ud 51,17-18, Pet 44,20-21 và Nett 131,19-20. Những phiên bản 
này, [ngoại trừ Pv] đều ghi tuyệt đối từ là upecca, với sự giải nghĩa lạ 
lùng là = sañcicca trong các luận giảng của họ; Pvy ghi đúng theo SN, 
nhưng luận giảng của nó lại coi chữ „pecca là một cách viết biến tấu. Các 
câu kinh song hành có ở kinh Uy 9:04 với tuyệt đối từ là „piuya. Mời 
đọc thêm học giả von Hinuiber, trong quyên “VỀ sự truyền thừa của các 
kinh Pali ở Ấn Độ, Tích lan và Miễn Điện”, trang 51—53.] (574) 


516 * Chú Thích 


5 [Tới lúc này nữ dạ-xoa đã thả Sãnu và anh ta đã có lại thức (tỉnh lại), 
nhưng không biết chuyện gì mới xảy ra với mình.] (575) 


575 [Mời đọc lại kinh 20:10 (Quyên 2): “Vì đây là cái chết trong một đệ tử 
của Thánh Nhân: rằng một người bỏ sự tu tập và quay lại đời sống thấp 
tục.”.] (576) 


"77 [Spk: Người mẹ nói điều này để chỉ ra sự nguy-hại trong đời sống tại 
gia; vì đời sống tại gia được gọi là “han cháy đỏ” (kukkuja) theo cái 
nghĩa nó nóng bức nóng cháy. Chữ kukkuja cũng có trong kinh 22:136 
(Quyền 3).] (577) 


#8 [Spk đã diễn dịch cụm chữ kassa „jjhãpayãmase, trong câu kệ b, như 
vầy: “Khi con có ý định bỏ y hoàn tục và đã bị bắt bởi dạ-xoa, chúng tôi 
nói lên sự ưu buồn [than phiền] với ai, với ai chúng tôi có thể cầu khẩn và 
kế lễ việc này (kassa mayam ujjhãpayäma nịjjhãpayäma ãrocayäma)?” 
Về hai câu kệ c và đ, Spk diễn dịch nghĩa là: “Khi con đã xuất gia trong 
Giáo Pháp của Đức Phật, đã được kéo ra khỏi đời tại gia, con giống như 
một thứ đã được cứu ra khỏi ngôi nhà đang cháy. Nhưng giờ con lại muốn 
bị đốt cháy lại trong đời sống tại gia, điều đó giống như một đại hỏa họa.” 
Cũng theo Spk chú giải, sự can thiệp của nữ dạ-xoa được chứng minh đã 
có tác dụng. Rồi sau khi nghe lời mẹ của mình, Sãnu đã bỏ ý định bỏ y 
hoàn tục, đi tu trở lại và thụ nhận giới cao hơn (đại thọ giới, thành Tỳ 
kheo), tu học nắm vững những giáo lý của Phật và nhanh chóng chứng 
quả A-la-hán. Thầy ấy trở thành một giảng sư lớn và sống thọ đến 120 
tuổi.] (578) 


5 [Spk: Cô ăm con mình là PTyañkara bên hông và đang tìm thức ăn khu 
phía sau Khu Vườn IJeta (Kỳ-đà Viên) khi đó cô nghe tiếng ngọt ngào của 
vị trưởng lão đang xướng tụng. Lời xướng tụng đi thắng vào tim cô, cô 
sững sờ đúng đơ ở đó và lắng nghe Giáo Pháp, cô không còn đề ý về thức 
ăn nữa. Nhưng đứa trẻ còn quá nhỏ đâu biết gì về Giáo Pháp cho nên nó 
cứ căn nhằn than khóc với mẹ vì nó đói bụng.] (579) 


580 [Spk: Cô đang một tay ắm con gái bên hông và một tay dắt con trai đi. 
Khi nghe Giáo Pháp cô ta sững sờ đứng đơ lắng nghe, nhưng hai đứa trẻ 
thì căn nhắn ồn ào đồi thức ăn.] (580) 
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5#! [Spk chú giải rằng chữ pãy¿nzn trong câu kệ Z có thể được hiểu là một 
chữ số nhiều chỉ tính cách hay một chữ số ít đối cách đại diện cho số 
nhiều [= pãy¿ne], lời chú giải như vầy: Pãninan tỉ yathä pãninam dukkhä 
mocefI. Ke mocefT tỉ? Panine tỉ ãharifva vattabbarmn.] (581) 


582 [Tôi làm theo gợi ý của nhà sư VẤT rằng câu kệ đ nên đọc là: yn 
dhammamn abhisambudhä, coi động từ là từ gốc [đọc Geiger, quyên PZi¡ 
Grammar (Văn Phạm Päal), §159, 161.1]. Phiên bản Be và Ee2 ghi là ab- 
hisambudhưm; Se và EelT ghi là abhisambuddham, là những phần từ quá 
khứ đối cách dường như là không đúng chỗ ở đây về mặt cú pháp. Cụm 
chữ đối cách yam dhammam đòi hỏi một tha động từ chủ động, tuy nhiên 
giải pháp duy nhất mà Spk có thể đưa ra là chuyên phân từ đối cách thụ 
động thành một từ chỉ định với sự chủ động miễn cưỡng, một vai trò 
không mấy đúng đắn mà nó phải làm. Vì những dạng động từ có từ chữ 
abhisambudh luôn đề cập về Đức Phật, cho nên khi dịch chỗ này tôi đã 
làm rõ luôn chủ ngữ của động từ [vốn không được làm rõ như vậy trong 
lời kinh gốc].] (582) 


583 [Spk nói rằng (mẹ và con trai đã nhìn thấy Bốn Diệu Đó): Sau khi lắng 
nghe bài thuyết giảng của Đức Phật (cho các Tỳ kheo), nữ dạ-xoa và con 
trai cô đã được thiết lập trong quả Nhập-lưu. Cho dù đứa con gái đã gặp 
được có được những trợ duyên lúc đó, nhưng nó còn nhỏ quá nên không 
hiểu được bài thuyết giảng của Phật (con trai thì hiểu được). (Câu kệ 
dịch Việt: /hoá£ lên được (thoát ra, nổi lên, lên khỏi) theo hàm nghĩa là 
thoát lên hay vượt lên sự vô-minh ...).] (583) 


"#4 [Câu chuyện gia chủ Cấp Cô Độc lần đầu tiên gặp Phật được kế lại chỉ 
tiết trong Luật Tạng, Vin II 154-159; mời đọc thêm nhà sư Ñãnamoli, 
quyền Le øƒ the Buddha (Cuộc Đời của Đức Phật), trang 87-91. Tên của 
ông là Sudatta, còn Cấp Cô Độc (AnãthapindTka) là biệt danh người ta gọi 
có nghĩa là “người chu cấp thức ăn cho những người cô độc neo đơn”: 
ông được gọi biệt danh như vậy vì sự rộng lòng bố thí của ông.] (584) 


585 [Spk: Sau khi hết canh đầu của đêm ông thức dậy nghĩ tới Đức Phật, 
đầy niềm tự-tin và hoan-hỷ mạnh mẽ đến nỗi ánh sáng hiện lên và xua 
tan bầu tối đen. Do vậy ông nghĩ trời đã sáng và lên đường đến chỗ tịnh 
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xá (mà Phật đang trú), rồi ông đang nhận ra mình sai chỉ sau khi ông 
bước ra ngoài trời. Rồi hết canh hai (canh giữa) cũng xảy ra sự kiện như 
vậy. 


- Từ cách kế của Spk, dường như khu Rừng Mát nằm gần khu nghĩa địa 
(sĩvafhika) và do vậy gia chủ Cấp Cô Độc đã phải đi băng qua khu nghĩa 
địa để đến được tịnh xá. Chính vì lý do này cho nên ông đã bị khiếp sợ. 
Spk nói sự dao động về cường độ ánh sáng đã phản ánh trận chiến trong 
nội tâm của ông giữa niềm-tin và sự sợ-hãi.| (S85) 


586 [Spk: Chữ sahassa (ngàn), được thấy chỉ kết hợp với chữ &zñZã trong 
thi kệ, nhưng nó cũng nên được kết hợp với mỗi 03 chữ trước đó (như đã 
ghi trong ngoặc [ngàn]). Tất cả những thứ này “không đáng bằng 1/16 của 
môi một bước chân bước tới” bởi vì sau khi ông bước đến được tịnh xá, 
ông sẽ được thiết lập trong thánh quả Nhập-lưu. (Còn điều gì đáng giá 
hơn những thánh quả giác-ngộ?).| (586) 


587 [Spk chú giải rằng: Đang lúc đến gặp, gia chủ Cấp Cô Độc phân vân 
không biết theo cách nào mình biết chắc vị Đạo Sư này là một vị Phật 
đích thực. Rồi ông cho rằng nếu vị Đạo Sư là một vị Phật thì vị Phật sẽ 
gọi ông bằng tên riêng là Sudatta, chỉ Phật mới biết được (còn các vị đạo 
sư hay người khác chỉ biết và gọi ông bằng biệt danh Cấp Cô Độc).] (587) 


"88 [Hai chữ ghi trong ngoặc là dịch hai chữ “J»aƒ/ho udaggo”, chỉ được 
thấy ghi trong phiên bản Be mà thôi.] (588) 


"#2 [Tôi ưu tiên theo Se và Ee2 ghi chữ ce/aso hơn Be và Eel ghi chữ ce- 
fasä. Trong thi kệ song hành như vầy ở cuối kinh AN 3:35 cũng ghi chữ 
cefaso. Theo phiên bản trong Luật Tạng thì tiếp theo chỗ này Phật đã nói 
một bài Giáo Pháp với cấp độ phù hợp cho gia chủ Cấp Cô Độc, và khi 
bài thuyết giảng kết thúc vị gia chủ đã chứng quả Nhập-lưu.] (589) 


50 [Thi kệ này và kế dưới cũng thấy có trong tập 7rưởng Lão Kệ, Thĩ 
54-55, với một số chỗ khi biến tấu khác đi. Spk giải nghĩa kửm me katä 
trong câu kệ a là = kữm me kafã, kửn karonri, nhưng tôi nghĩ tốt hơn nên 
có một chữ ghép bồ nghĩa (bahubbïhi) được tách ra là kimnkafa, và tôi đã 
dịch như vậy. 
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- Be ghi câu kệ 5 là: madhuprfa va seyare [Se và Ee2: seyyare; Ee1 và Thĩ 
54: acchare). Spk giảng nghĩa: Họ ngủ như thể họ đang uống hèm ngọt [Be 
ghi: gandhamadhupaäna; Se ghi: gandamadhupänal; vì nó được cho rằng 
nếu ai uống thứ này thì không thê cất đầu dậy nỗi mà chỉ nằm như mê man 
bắt tỉnh. Spk-pt giải thích thêm: Gandhamadhu là một loại mật ong cực kỳ 
ngọt và độc. 


- Spk I 338,13—14 [khi chú giải về kinh 11:01] đã đề cập một loại thức 
uống được gọi và ghi là gandhapäna [trong Be; ghi là ga#đapäna trong 
Se và Ee] là một thức uống gây độc (surZ) được dùng bởi những thế hệ 
thuở xưa của những thiên thần ở cõi trời Đao-lợi (Tãvatimsa) nhưng bị từ 
chối bởi trời Đế-thích (Sakka) sau khi ngài nắm quyền cai trị cõi trời đó. 
Trong Luận giảng về tập kinh Pháp Cú, [Dhp-a I 272,9], thức uống này 
được gọi là đ¡bbapana. MW đã đưa gandhapana vào danh sách và định 
nghĩa là thức uống hương thơm. “Chữ “zmadhu„° chỉ bất cứ thứ gì ngọt 
được dùng làm thức ăn và đặc biệt làm thức uống, “mead` là một nghĩa 
thường được thấy trong Ẩigveda (thánh thư cô của Hindu giáo)” [đọc 
Macdonell và Keith, quyền VedIc Index, tra chữ madhu).] (590) 


5%! [Spk giải thích chữ appa#ivaniyam (“không thể cưỡng được”) trong 
câu kệ z như vầy: “Thức ăn bình thường, cho dù rất ngon, cũng không 
mang lại sự khoái thích khi người ta ăn đi ăn lại nó nhiều lần và nó trở 
thành thứ bị từ chối và bỏ đi, nhưng Giáo Pháp này thì khác. Người có 
trí lắng nghe Giáo Pháp này suốt một trăm hay ngàn năm cũng không 
chán ngán.” Spk đã giải nghĩa cụm chữ asecanakam oøjavarm trong câu 
kệ b là = anãsitakam ojavantam (không pha tạp, bố dưỡng) và giải thích 
rằng: không giống thức ăn vật chất sẽ ngon hơn khi nêm thêm gia vị này 
nọ, Giáo Pháp này tự bản chất nó ngon ngọt và bổ dưỡng. 


- Trong khi Spk chú giải như vầy coi chữ asecanaka là phái sinh từ chữ 
siãcaf (rắc, rải), học giả Brough bảo thủ rằng chữ này xuất thân từ một gốc 
từ khác là sek (làm thỏa mãn, làm cho no, làm cho ngon). Ông dịch nghĩa là 
nó “không bao giờ làm ngán, làm cho thừa thải, làm cho dự thừa” [đọc 
quyền Gãndhãrï Dharmapada, trang 193, chú thích về thi kệ 72]. Mời đọc 
thêm CPD [tra chữ asecanakaz] nó cũng trích dẫn sự chú giải truyền thống 
của Skt từ quyền Aarakosa (Bắt Tử Thu) ghi là: trpter nãs‡y anto yasya 
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dar$anät (rằng việc nhìn thấy nó mang lại sự thỏa mãn vô tận). Trong tiếng 
Pãli chữ này được dùng nhiều với sự liên kết với những cảm-nhận về mùi và 
vị [chăng hạn trong kinh AN 5:194]. Cách dịch chữ “ønbrosiaf° của tôi 
[TKBBDI là với dụng ý cũng gợi tả cùng ý nghĩa như định nghĩa của Skt, 
nhưng với một cách ngắn gọn để nó có thể được tích hợp vào sự mô tả VỀ “sự 
chánh-niệm hơi-thở` được nói ở kinh 54:09 (Quyền 5). 


- Câu kệ đ ghi là: valãhakam iva panthagu [trong Be và Eel; Se và Thĩ 
55 kết thúc bằng chữ zđđ;agz]. Spk giải nghĩa: “Giống như những người 
lữ hành (pathikã) bị áp bức bởi trời nóng [họ uống] nước được nhả ra từ 
trong một đảm máây.”.| (591) 


"2 [Thi kệ nay và kế dưới là giống thi kệ Thĩ 111, chứa đủ các ý của cả 
hai. Trong câu kệ 4đ, tôi ưu tiên đọc chữ là viz?aww/fãya như trong Se và 
SS, khác với chữ vi2?arnmuffiya ghi trong Be và Eel và Ee2. Trong EV II, 
chú thích về thi kệ 111, học giả Norman đã gợi ý, dựa trên những cơ sở thi 
vận luật, nên đảo thứ tự hai câu kệ c và đ, nhưng hệ quả việc đảo chỉ làm 
suy yếu tính thuyết phục của chính gợi ý này.] (592) 


3 [Bài kinh này, cũng có trong tập Ki Tập, Sn L, 10 [trang 31-33 bản 
gốc] cũng được gồm có trong tập kinh Ä⁄aha Pirit Pora của Tích Lan. 
Spk đã ghi lại dài về bối cảnh chuyện kinh này, ở đây tôi chỉ tóm lược ý 
chính: 


- Một ngày nọ Vua ÄJavaka của xứ Ä]avĩ, khi đang đi săn, ông bị bắt bởi 
dạ-xoa Alavaka hung bạo, và dạ-xoa đe dọa sẽ ăn thịt ông. Nhà vua chỉ có 
thể được thả nếu ông hứa với quỷ dạ-xoa rằng ông mỗi ngày ông phải 
cung cấp cho quỷ một nạn nhân thay thế. Ban đầu nhà vua gửi đến những 
tội phạm từ trong ngục, nhưng đến khi hết tù nhân ông bắt mỗi gia đình 
phải cung cấp một đưa con. Tắt cả các gia đình có con cái đều dần trốn đi 
hết qua những xứ khác, và đến lượt nhà vua phải dâng nộp con trai của 
mình là hoàng tử Alavaka. Đức Phật, sau khi biết về sự nộp mạng hoàng 
tử sắp xảy ra, đã đi đến chỗ sào huyệt của quỷ dạ-xoa trước một ngày để 
chuyển hóa quỷ dữ này thoát khỏi cách sống ác độc của nó. Lúc đó quỷ 
dạ-xoa đang dự cuộc gặp mặt gì đó ở xứ núi Himalaya, Đức Phật đã vô 
trong hang của nó, ngồi trên ngai của quỷ dạ-xoa và thuyết dạy Giáo Pháp 
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cho những thê thiếp của quỷ dạ-xoa. Sau khi quỷ dạ-xoa nghe được 
chuyện này, nó đã tức tối lập tức quay về xứ Ãlavaka, và yêu cầu Phật ra 
khỏi hang của nó.| (593) 


"4 [Spk giải thích: Phật làm theo yêu cầu của quỷ dạ-xoa 03 lần bởi vì 
Phật biết nếu làm vậy làm nó mềm lòng và làm mềm cái tâm của nó. 
Nhưng đến lần thứ tư, sau khi quỷ dạ-xoa giở trò cứ bắt Phật đi ra và đi vô 
suốt đêm như vậy, Phật không làm theo yêu cầu của nó nữa.] (594) 


55 [(Lời hâm họa và lời đáp lại kế dưới của Phật giống trong kinh 10:03 ở 
đầu chương 10 này). Spk chú thích rằng: Tương truyền khi quỷ dạ-xoa 
còn nhỏ, cha mẹ nó đã dạy cho nó 08 câu vấn-đáp mà họ đã học được từ 
Đức Phật Ca-Diếp (Buddha Kassapa). Nhưng qua thời gian dài, nó quên 
mất phần lời đáp, chỉ còn lưu giữ phần câu hỏi bằng chữ viết màu son đỏ 
trên cuộn giấy bằng vàng được cất giữ trong hang động của nó] (595) 


"'% [Nguyên văn: 4pi ca fvam ãvuso puccha yad ãkankhasi. Spk chú giải 
rằng: Với câu cuối này là: lời mời này đã được Phật đưa ra cho dạ-xoa là 
lời mời của một bậc Toàn Tri (sa5baññupavaranarn pavãresì), vốn không 
được đưa ra bởi bất kỳ vị Phật Duyên Giác hay đại đệ tử chính hay những 
đại đệ tử nào.] (596) 


5 [Spk: Niổmn-tin (tín) là thứ quý báu nhất của một người bởi vì nó đưa 
đến kết quả là sự an-lạc thế tục và siêu thế; nó làm giảm thiểu sự khổ- 
đau của sự sinh-già; nó làm giảm bớt sự nghèo-nàn về những phẩm chất 
siêu xuất; và nó là phương tiện để đạt được những báu khác đó là những 
chi giác-ngộ (thất giác chi)... vân vân. Giáo Pháp (Dhamma) ở đây 
chính là “10 phẩm-chất thiện lành” hoặc là sự “bố-thí, giữ-giới, thiền- 
định”. Giáo Pháp này mang lại hạnh phúc cõi người, hạnh phúc cõi trời 
và rốt ráo là hạnh phúc của Niết-bàn. Chữ sự-(hát ở đây hàm chỉ “lời-nói 
chân thật”, với Niết-bàn là “sự-thật tột cùng” (paramafthasacca, chân để) 
và sự-thật cũng là sự kiêng-cữ [những lời những điều sai giả không sự 
thật; vira/isacca), cũng hàm chứa trong chữ sự-/hát được nói ra ở đây. 
Trong những loại mùi-vị khác nhau, s-(hậf trực sự có vị ngọt nhất, chỉ 
riêng sự-thật là vị ngọt nhất (sãđuiaramn). Hoặc nó là thứ tốt nhất (sữđhu- 
taram). thứ tối thượng, thứ tối cao, cao nhất. Đối với những vị như vị từ 
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gốc rễ (?) ... chỉ nuôi dưỡng được thân và đưa đến sự an-lạc còn bị ô- 
nhiễm (hữu lậu lạc), còn vị của sự-thật nuôi dưỡng tâm bằng sự vắng- 
lặng (định) và minh-sát (tuệ) và đưa đến sự an-lạc không bị ô-nhiễm (vô 
lậu lạc). 


- Người sống bằng tri-tuệ (paññäjïv1m jTvfam): (1) Một người tại gia sống 
bằng trí-tuệ là làm nghề nghiệp lương thiện, quy y nương tựa (tam bảo), 
giữ các giới-hạnh, và hoàn thành những bồổn-phận trai giới của các ngày 
Bồ-tát ... vân vân. (ii) Một người xuất gia như một Tỳ kheo sống bằng trí- 
tuệ là người đó đảm nhận giới-hạnh thanh khiết hơn và những sự tu-tập 
cao hơn bắt đầu bằng sự thanh lọc cái tâm.] (597) 


*' [Spk đã phân 04 “dòng-Iữ” (ogha) theo 04 hàng của thi kệ đáp lại và 
coi mỗi hàng là hàm chỉ mỗi một đạo và quả. Về 04 dòng-iã, mời đọc lại 
chú thích 1 ở kinh 1:01 (ngay đầu Quyền này) và kinh 45:171 (Quyền 
5). Vì căn niềm-tin (tín căn) là cơ sở cho “04 yếu-tố Nhập-lưu” [về 04 
yếu-tô (04 chi phần) này, mời đọc lại kinh 55:01 (Quyền 5)], cho nên () 
dòng thứ nhất cho thấy bậc Nhập-lưu, là người đã vượt qua dòng-lũ 
là/của những tà-kiến; (ii) dòng thứ hai cho thấy bậc Nhất-lai, là người 
nhờ phương tiện là chuyên-chú đã vượt qua dòng-lũ là/của sự hiện-hữu, 
ngoại trừ còn một kiếp hiện-hữu trong cõi dục giới (kiếp người); (ii) 
dòng thứ ba cho thấy bậc Bất-lai, là người đã vượt qua dòng-lũ là/của 
những tham-dục, chính là đông khổ: và (iv) dòng thứ tư cho thấy thánh 
đạo A-la-hán, nó gồm có trí-tuệ đã được thanh lọc hoàn toàn, bằng 
phương tiện (thánh đạo) đó người tu vượt qua dòng-lũ là/của vô-minh. 
(Như vậy là cho thấy 04 chặng/bậc giác-ngộ vượt qua 04 dòng-lũ) 


- Spk nói rằng: Đây là hoàn thành 08 câu hỏi mà quỷ dạ-xoa đã nghe học 
được từ mẹ cha của hắn. Sau khi Phật thuyết giải xong, đưa thi kệ lên đỉnh 
cao là thánh quả A-la-hán, thì quỷ dạ-xoa đã được thiết lập trong quả 
Nhập-lưu.] (598) 


5% [Spk: Chỗ này, sau khi Phật nói “Bằng trí-tuệ một người được thanh 
lọc”, quỷ dạ-xoa đã chụp ngay chữ “zí-„£” và bằng sự khéo léo của 
mình, dạ-xoa hỏi tiếp câu hỏi mang ý nghĩa về thế tục lẫn siêu thế.] (599) 


600 [Trong câu hệ c, tôi đọc là ssszsz như Se và Eel1 và Ee2 đều ghi. Be 
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thì ghi là swss”szm, trong bổ đề của Spk [Be] cũng ghi vậy; nhưng trong 
khi đó trong bổ đề tương ứng của Spk [Se] lại ghi là susszsz. Từ đoạn 
diễn giải của Spk (kế dưới) có thể hiểu chữ swsssi là một từ công cụ 
được gọt ngắn (= sssửsãya). Trong Be, chữ ssszsưm dường như có vai 
trò là một từ đối cách bổ nghĩa cho chữ paññzm, có lẽ là thành phần thứ 
nhất của một chữ ghép được tách ra, tức là, “?rf-fuệ ƒ; gôm CcÓÏ| sự mong 
muốn học hiểu”. 


- Spk diễn giải đoạn thi kệ như vầy: Đức Thế Tôn đang chỉ ra 04 nhân đề 
đạt được trí-tuệ. Đầu tiên một người đặt zểm-rin (tín) vào Giáo Pháp mà 
nhờ (Giáo Pháp) đó những A-la-hán những vị Phật, những Phật Duyên 
Giác và những vị đệ tử—đã chứng ngộ Niết-bàn. Bằng cách làm như vậy, 
người tu đạt được trí-tuệ thế tục và siêu thế để chứng ngộ Niết-bàn. 
Nhưng sự chứng ngộ đó không phải đạt được suôn sẻ chỉ nhờ có niêm-tin. 
Sau khi zøiêm-rin được sinh ra trong một người, người đó tìm gặp đến gặp 
một vị sư thầy (sư phụ, sư huynh, thầy giáo thọ hay đạo hữu thiện tri thức 
để vị đó chỉ giảng), rồi để tai lắng nghe, và nghe được Giáo Pháp; như vậy 
là người đó có được sự ong muốn học hiểu (susszsarn). Khi một người 
để tai lắng nghe từ sự mong muốn học hiểu, thì người đó (dễ) đạt được trí- 
tuệ. Nhưng người tu cũng phải chuyên-chú (appamafrfo), theo nghĩa là 
chuyên chú và thường trực có chánh-niệm, và finh-nhạy (vicakkhana), có 
thể phân biệt được điều gì được (sư thầy ...) được thuyết giảng đúng (hay 
khéo) và điều gì được thuyết giảng sai (đở tệ). Thông qua øi¿ểm-tin người 
tu bước vào sự tu-tập dẫn tới sự đạt đến trí-tuệ. Thông qua sự mong muốn 
học hiểu (sussisãya) người tu chú tâm lắng nghe kỹ càng những phương 
cách để thu đạt trí-tuệ; thông qua sự c#uyên-chú (appamaädena) người tu 
không bị quên lãng những điều mình đã học hiểu; thông qua sự Øiwh-nhạy 
(vicakkhanatãya) người tu mở rộng triển khai những điều mình đã học 
hiểu. Hoặc nói cách khác: thông qua sự mong muốn học hiểu người tu đễ 
tai lắng nghe Giáo Pháp nhờ (Giáo Pháp) đó người tu đạt được trí-tuệ: 
thông qua sự chuyên-chú người tu mang nhớ trong tâm Giáo Pháp mình 
đã nghe học hiểu; nhờ sự fih-nhạy người tu xem xét ý nghĩa, và dần dần 
người tu chứng ngộ đến sự-thật tột cùng (chân đề)...] (600) 


0! [Spk: Đúng trách phận (dhurava) có nghĩa không xao lãng những 
trách nhiệm và bổn phận của mình và đây cũng hàm chỉ sự nỗ-lực tu bằng 
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tâm (tâm tinh tấn); người có sự tháo vát (uƒfhara) là hàm chỉ sự nỗ-lực tu 
bằng thân (thân tinh tấn). Ở đây tôi làm theo Be; trong Se thì 02 dòng cuối 
gắn vào cuối thi kệ 850; trong Eel thì gắn vào cuối cả hai thi kệ 852 và 
853; trong tập kinh Sn thì nó không được gắn vào thi kệ nào trong hai đó. ] 
(601) 


52 [Vận đề nan giải là sự liên hệ tương quan với hai “bộ-04” đã được nói 
đến trong các thi kệ 853-854. Sự khó khăn phát sinh không chỉ vì 
chuyện thay thế chữ đi bằng khamiyä trong kệ thứ hai mà cũng bởi do 
những cách ghi biến tấu khác nhau của chữ thứ hai. Có lẽ tốt nhất nên 
đọc theo Se, nó cũng ghi giống theo Sn [Ee] trong thi kệ 187-188: trong 
thi kệ 853 ghi là saccam dhammo dhifi cãgo: trong thì kệ 854 ghi là sác- 
cũ damä cägã khaniya. Spk [Be] và Spk [Se] chú giải khác nhau về chữ 
thứ hai: Spk [Be] có chữ đamưno và đammma, còn Spk [Se| có chữ 
dhammo và dhammä. Sự chú giải trong Spk-p{ đã khăng định chắc chắn 
rằng đhammo và dam là những cách ghi tương ứng được thấy trong tập 
kinh Pháp Cú Dhamnapäala. 


- Bán phẩm-chất được nói ra trong thi kệ 853-854 là tham chiếu lại thi 
kệ 851-852. Chữ s+-/háí trong thi kệ 853-854 là tương ứng với sự chán- 
thực trong câu kệ 8§52c [đều là sacca trong cả 03 câu kệ|, trong khi s 
rộng lòng bố-thí (caãga) rõ ràng là tương ứng với chữ sự cho-đi (dadam) 
trong câu kệ 852¿. Spk [Se] chú giải rằng chữ Dñamưmna (Giáo Pháp) 
được nói tới [trong câu kệ 851c| dưới danh nghĩa là 7zí-zzệ đạt được 
thông qua sự mong muốn học hiểu, mà Spk-pt đã chú giải nó rằng: “7rí- 
tuệ được gọi là Giáo Pháp bởi vì có sự trưng cẩu và xem xét (dhãranafo 
upadharanato) những thực-thể đúng theo thực tại thực tế.” [Vì động từ 
dhãrefr [từ gốc dhãrana] là lời chú giải mẫu về nguyên từ học của chữ 
dhammna trong các luận giảng, cho nên chúng ta có thể suy ra rằng luận 
sư của Spk-p{ đã có trong tay lời kinh gốc có ghi chữ đhazmmo]. Sự ổn- 
định hay sự vững-vàng (dhữi) được nói ra dưới danh nghĩa của sự đ/ng 
trách-phận và sự tháo-vát [trong hai câu kệ 85240). 


- Về thi kệ 854, Spk đã diễn dịch nghĩa là: “Này, hãy đi hỏi nhiều sa- 
môn và bà-la-môn để coi có phương tiện nào tốt hơn để dành được sự 
hoan-nghênh (khen ngợi, cung kính) hơn sự chân-thát; có phương tiện 
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nào tốt hơn đề đạt được trí-tuệ thế tục và siêu thế hơn sự tự-chủ [chỗ này 
tôi gợi ý đọc chữ là đzz, theo ý của Spk-p{ đã chú giải rằng trí-tuệ 
được coi là như vậy bởi nó kiểm soát (damnefi) được những ô-nhiễm cũng 
như thân và lời-nói ...); có phương tiện nào tốt lớn để giữ được bạn bè 
đạo hữu hơn sự rộng lòng bó-thí, và có phương tiện nào tốt hơn để tìm 
thấy Sự giàu-có thế tục và siêu thế hơn sự kiên-nhân, vốn đồng nghĩa với 
sự nỗ-lực tu được kích hoạt, [được gọi là sự kiên-nhẫn] theo cái nghĩa 
rằng nó chịu đựng được những gánh nặng lớn và nó được đề cập tới 
bằng các danh từ sự đúng trách-phận và sự tháo-vát.” 


- Như vậy sự liên hệ tương quan có thể được thấy một cách khuôn mẫu 
như dưới đây: 

(1) 852: sự chân-thật = 853 & 854: sụ-thật 

(2) 851: trí-tuệ = 853: Giáo Pháp = 854: sự tự-chủ 

(3) 852: sự cho-đi = 853 & 854: sự bó-thí 

(4) 852: sự đúng trách-phận, tháo-vát = 853: sự ốn-định = 854: sự 
kham-nhẫn.] (602) 


53 [Mặc dù Spk chú giải chữ z/ho trong câu kệ đ là phúc-lợi có thể thấy 
được (đ7ƒ†hadhammika) trong kiếp này và chữ samjarayiko là phúc-lợi 
trong kiếp sau, nhưng dường như không có lý do thuyết phục nào để 
không coi 02 chữ theo mệnh giá của chúng là tính từ và danh từ mang 
cùng một ý nghĩa, được gọi là, s tốt lành trong kiếp tương lai.| (603) 


54 [Chỗ này Spk tiếp tục bối cảnh chuyện kinh như vầy: Ngay khi dạ-xoa 
nói xong thi kệ này, mặt trời mọc lên và những người của nhà vua đã đến 
mang theo hoàng tử bé để hiến tế cho dạ-xoa. Họ nộp đứa bé cho dạ-xoa, 
dạ xoa lại đưa qua tay Đức Phật. Phật đọc mấy thi kệ chúc phúc cho đứa 
bé và đưa #ảd nó lại cho những người của nhà vua. Rồi khi hoàng tử 
trưởng thành, được gọi tên là Hjafthaka của xứ Alavaka, bởi vì lúc bị đưa 
đến chỗ dạ-xoa để hiến tế đứa bé đã bị chuyển từ tay (hattha) của người 
này qua tay của người kia như vậy. VỊ hoàng tử sau đó là Phật tử tại gia 
và đã đạt tới tầng Bắt-lai và là một trong những đệ tử tại gia giỏi nhất của 
Phật, là đệ nhất trong số những đệ tử tại gia “giỏi vận dụng bốn phương- 
tiện để hấp dẫn người khác và duy trì mối quan hệ với họ” (sangaha- 
vaffhu) [mời đọc lại kinh AN 1:251]. Đức Phật tuyên bố vị hoảng tử (cùng 
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với gia chủ Citta) là gương-mẫu (của tiêu chuẩn và tiêu chí) cho những đệ 
tử tại gia nam trong kinh 17:23 (Quyền 2) và Phật cũng khen ngợi những 
giới-hạnh của ông trong kinh AN 8:23 và 24. | (604) 


%5 [Bài kinh nói chung mô tả những thiên thần (đeva) và quỷ thần 
(asura, a-tu-la) ở cõi trời Tãvatimsa (cõi trời Đao-lợi, cõi trời 33) luôn 
dính vào cuộc xung đột chiến tranh với không bao giờ kết thúc; những 
thiên thần đại diện cho bên sáng, bình an và hòa hợp, còn những quỷ 
thần là thế lực của bạo lực, xung đột và chia rẽ; mời coi đoạn nói vỀ sự 
xung đột và đánh nhau ở kinh 35:248 (Quyền 4), đoạn ba. 


- Spk chú giải rằng những thiên thần được bảo vệ bằng 05 lớp phòng vệ: 
những øãgz (rồng), những supzz„a (chim thần) [coi chú thích 397 kinh 
6:06], những kưznbhangda [một loại quỷ thần như yêu ứinh], những yakkha 
(dạ-xoa), Tứ Đại Thiên Vương, những thiên thần cư trú của cõi trời dục- 
giới thấp nhất. Sau khi những quỷ thần tấn công xuyên phá 05 lớp này, Tứ 
Đại Thiên Vương đã báo cho vua trời Đế-Thích (Sakka), người thường tự 
mình cỡi chiến xa ra chiến trận hoặc ủy lệnh cho con trai của mình ra trận 
chỉ huy những thiên thần trong trận chiến. Và lần này vua trời muốn cử 
con trai của mình là Suvrra.| (605) 


5 [Spk nói vị con trai chỉ lo ăn chơi: Lúc đó với đoàn mỹ tiên nữ tùy 
tùng, ông đi vô đại lộ bằng vàng rộng 60 do-tuần (yø/zna) và rong chơi 
trong Khu Vườn Nandana (Khoái Lạc Viên) chơi [trò chơi] Chòm Sao 
(đếm sao, bói sao).] (606) 


6 [Spk: Trong câu kệ a, chữ a/asassa [như trong Se và Eel; Be và Ee2 
ghi a/asvassa]| nên được ghi lại là alaso assa; trong câu kệ c, cụm chữ 
sabbakamasamiddhassa nên được ghi lại là sabbakamehi samiddho as- 
sa. Trong câu kệ đ, tôi đọc là đ7sa í¡ theo như Be, Se, và Ee2, khác với 
Eel ghi là đisan í¡. 


- Spk diễn giải nghĩa câu kệ đZ như vầy: “Này Đế-Thích, thiên thần tối 
cao, hãy cho con thấy trạng thái [hoặc] vùng phúc lành, tối cao đó; chỉ cho 
con thấy, mô tả nó cho con” (sakka devaseftha taI1! me VardI uffa- am 
thanam okãsam disa ãcikkha kathehi). Nhà sư VẤT đã đề nghị rằng: bởi 
vì câu kệ đ không chứa một danh từ khác để một tính từ là varzzmm bỗ 
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nghĩa, cho nên tốt hơn hãy col varzm tự nó là danh từ có nghĩa là “mới 
phúc phân, một điểễu lợi lạc” và chữ da có nghĩa là “ban, ban cho”. 
Nghĩa này cũng được xác thực trong PED, tra chữ đ7sz/, nhưng không 
ghi dẫn chiếu từ kinh luận nào. Tôi đã làm theo gợi ý của VÃT, cho dù tôi 
không thể tìm thấy hay dẫn ra được một trường hợp nào có chữ varzn 
được dùng trong liên hệ với chữ đ7sz. Nó thường được điều chỉnh bởi 
động từ đađzr¡, như trong Luật Tạng Vin I 278, 23.] (607) 


%8 [Thị kệ này thực sự tối nghĩa, không rõ nghĩa là gì. Spk và Spk-p{ 
không giải thích gì ngoài mấy giải nghĩa từ và một người dịch cũng đoán 
mò ý nghĩa như bắn tên trong đêm tối. Trong câu kệ a, tôi coi chữ koci là 
đồng chữ kwaci [như chú thích 175 ở kinh 2:23]. Tôi đọc động từ trong 
câu kệ Ð theo cách ghi của Eel và Ee2 là 77a, khác với 77va/r trong Be 
và Se; chữ sau có lẽ đã được đưa vào lời kinh do có sự hiểu làm về sự 
giải nghĩa của luận giảng. 


- Spk: “Nơi sống không có việc gì làm là con-đường [đạo] của Niếễt-bàn 
(kammam akatva jwitathänam nãma nibbãnassa maggo).” Spk-pt bỗ 
sung: “Đạo của Niếf-bàn" là con-đường có vai trò là phương tiện để đạt 
đến Niết-bàn.” Điều này thật khó hiểu: vì “việc làm, công việc” (kamma: 
nghiệp, hành động, sự làm) ở đây theo cái nghĩa là sự nỗ lực cố gắng (tu) 
cần có để chứng ngộ Niết-bàn, cho nên chủ ý lời kinh ở đây có lẽ là: “với 
sự chứng ngộ Niết-bàn thì không còn việc gì phải làm để chứng ngộ nó 
nữa”. Lời kệ có lẽ cũng có sự chơi chữ về 02 nghĩa của chữ kamưna. gợi tả 
rằng một người chứng ngộ Niết-bàn thì không tạo nghiệp nữa, (nghiệp) là 
hành-động có ý (hành) đưa đến quả là sự tái-sinh.] (608) 


5 [Động từ sobhetha, trong đoạn lời kinh mẫu này, được thấy đã gây 
nhiều rắc rối cho những dịch giả tiền bối. Học giả tiến sĩ C.Rh.D đã dịch 
nghĩa là “các thầy hãy tán dương thêm lời nói của vị đó (Đề-thích)” [chỗ 
KS 1:281]; nữ tiến sĩ Horner, dựa theo PED, dịch là “hãy để ánh sảng 
của các thầy ta sáng” [trong BD 4:249, 4:498, 5:227 = Vin I 187,23, I 
349,7, II 162,15]. Cả hai cách dịch này đều không nắm bắt được nghĩa lời 
kinh muốn nói. Động từ—là một từ nguyện vọng cách ngôi thứ ba số ít, 
giọng trung tính—luôn luôn xảy ra trong một bối cảnh ở đó Phật đang nói 
về một loại đức-hạnh của người tại gia mà những người xuất gia thừa sức 
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vượt trên đó (ví dụ về giới nói-đối, sát-sinh hay thậm chí ý-chí tu tập ... thì 
người xuất gia thường tốt xa hơn người tại gia). Như vậy động từ ở đây 
đang chỉ tới cách mà một người nên làm để tự làm cho mình tỏa sáng, 
chắng hạn như có kiểu hành-vi (đức hạnh) sao cho phù hợp với địa vị của 
người đó.| (609) 


519 [Kinh này là một kinh phòng-hộ (paria) phổ biến, có trong tập kinh 
phòng-hộ Maha Pirit Pota. Phật giáo bắc truyền cũng có các bản kinh này 
được lưu truyền bằng tiếng Tây Tạng và tiếng Hán, vốn được dịch từ tiếng 
Phạn, và những mảnh ghép (bị rời lạc) của bản tiếng Phạn cũng đã được 
tìm thấy. Các phiên bản kinh khác nhau đã được thảo luận chỉ tiết bởi học 
giả Skilling, quyền Maha Sutras (Các Đại Kinh), II, trang 441—467.] (610) 


61! ISpk đã không giải nghĩa chữ đha7agga, nhưng chữ này có trong kinh 
AN 5:75 và được có chú giải bởi luận giảng Mp IHII 267,18 là “những 
đừnh/ngọn của những cây cờ được giương lên từ trên lưng những voi 
chiến, ngựa chiến ... hoặc từ trên xe chiến.” Học giả đã thảo luận chữ 
Phạn đhwaja và dhvajägra rất dài và kết luận rằng “trong hình thức ban 
đầu (tiền thân) của nó, một đJvaz/z là một cây sào được gắn trên đỉnh 
bằng một biểu hiệu (như cờ xí, cờ hiệu), (thành cây cờ) được mang đi 
như một biểu tượng của quân đội hay hoàng gia” [M⁄ahä Sữras IL, trang 
457]. Biểu hiệu hay cờ hiệu chính là đwvajãgra (ngọn cờ, đỉnh ngọn cờ, 
đỉnh cờ) mặc đù qua thời gian 02 chữ này được dùng lẫn nhau như nhau. 
Vì biểu hiệu (hay cờ hiệu hay cây cờ) thường có một lá cờ, cho nên chữ 
dhvaja (cây cở) dần dà rốt cuộc cũng được chuyền thành lá cờ: việc hiểu 
nghĩa chữ này như vầy dường như cũng được hàm nghĩa trong nhận xét 
của Spk [ngay bên dưới]. Chữ đhaja (cờ, lá cờ, cờ hiệu) cũng có ghi 
trong câu kệ 226a ở kinh 1:72. 


- Spk chú giải rằng: “Đỉnh cây cờ/ngọn cờ của Đế-thích được giương lên 
từ chiến xa của ngài cao tới 250 do-tuần, và khi nó đụng phải gió nó tạo ra 
tiếng âm thanh bằng một giàn nhạc năm nhạc cụ. Những thiên thần ngước 
nhìn lên nó, họ nghĩ rằng: “Vua của chúng ta đã đến và đứng bên cạnh 
những đạo quân của ngài vững chắc như một trụ đá có gốc sâu. Vậy 
chúng ta cần phải sợ ai nữa?? Và nhờ vậy họ không còn sợ hãi khi khi 
xông trận. ”.] (611) 
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612 [Trong 03 vị trời này, Spk nói chỉ có trời Pajãpatï là = tuổi thọ cõi trời 
với vua trời Đề-thích, trong khi đó trời Varuna và trời Isãna lần lượt là thứ 
ba và thứ tư. Theo MW, (tiếng Phạn) Pzz/ãpai nguyên là “vua của những 
chúng sinh, là đắng sáng tạo ... là trời tối thượng trên tất cả những trời 
thần trong kinh Vệ-Đà ... thường được coi là vị trời tối thượng”. Còn 
Ïsãna là “một trong các tên gọi của thần $¡va-Rudra.”.] (612) 


613 [Coi chú thích 157 kinh 2:09. Ở đây Spk nói rằng vua quỷ thần nảy là 
lớn tuôi nhất trong tất cả những a-tu-la.] (613) 


614 [Sự kiện này cũng được tả y hệt trong kinh 35:248 (Quyền 4).] (614) 


%5 [Trong câu kệ az, Be, Se, và Ee2 ghe là øzbJi/eyyưm, Eel ghi là 
pakujjheyyum. Chữ sau được Spk nhận định là một cách ghi biến tấu của 
chữ trước. Sự đối thoại thể hiện một sự tranh luận giữa 02 mô hình đối lập 
trong việc lãnh đạo trị vì, với Mãtali chủ trương nguyên tắc trị vì chuyên 
chế mạnh tay, còn Đế-thích thì chủ trương trị vì nhân từ. Triết lý trị vì 
chuyên chế mạnh tay có vẻ phù hợp hơn với bản tính của những quỷ thần 
a-tu-la, và đúng như vậy trong bài kinh kế tiếp chính Vepacitti đã tự tuyên 
bố những thi kệ ở đây được cho là do Mãtali nói ra.] (615) 


616 [Tôi địch các câu kệ cđ theo nghĩa đoạn giảng giải của Spk như vầy: 
“Trong số những mục tiêu [hay những sự tốt lành] dẫn tới đỉnh cao là 
sự tốt lành của một người [của mình], không thấy có mục tiêu [hay sự 
tốt lành] nào khác tốt hơn sự nhẫn nhịn kiên nhẫn” (fesu saka- 
atthaparamesu aithesu khantito uftaritaro añño attho na vựjaf). Vì ở 
đây có sự bất hợp lệ giữa cụm chữ số nhiều sađafthaparamä atthä trong 
câu kệ c và động từ số ít wj/z7 trong câu kệ đ, cho nên có lẽ cần thiết 
đọc mệnh đề chỉ định trong câu kệ c như đang phục vụ cho một từ sở 
cách hay thuộc cách, như Spk đã gợi ý, với một chủ ngữ số ít được hàm 
ấn. Cách duy nhất khác là tu chỉnh câu kệ c ghi cụm chữ số ít sadathap- 
aramo afího, nhưng không có kinh nào ghi như vậy cả. So sánh câu kệ 
854¿ ở trên và câu kệ 895z bên dưới. Nhà sư Ñãnamoli đã tách 02 câu 
kệ theo cú pháp và dịch là: “Sự zốt lành của mình là tốt nhất trong tất cả, 
và không có thứ gì vượt qua sự kiên nhân” [coi quyên The Guide, trang 
227), nhưng cách dịch này có vẻ tự do thấp thoáng quá. 
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- Đề ý rằng trời Đế-thích đang nói từ cách nhìn về những giá trị đạo đức 
thế tục chứ không phải là cách nhìn siêu thế của Giáo Pháp. Từ cách nhìn 
đó thì chữ szđz/ha được nhận định là quả A-la-hán, vốn khó thể chứng 
ngộ được chỉ bằng sự kham-nhãn.] (616) 


617 [Tiến sĩ C.Rh.D đã coi câu øiccam khamafT dubbalo có nghĩa là một 
người yếu đuối phải luôn được khoan dung [coi KS 1:285], nhưng dubba- 
/o, là một từ chỉ định, rõ ràng là chủ ngữ của khamzrï, chứ không phải vị 
ngữ của nó. Cách dịch của tôi hợp với cách dịch của thầy Ñãnamoli [trong 
quyền Äinor Readings and HTllustrator, trang162], nhưng đã được dịch 
một cách độc lập. Trích dẫn luôn lời chú thích của thầy Ñãnamoli dựa 
theo đó tôi đã dịch: “Sự dịch nghĩa ở đây ... nhằm mục đích chỉ ra rằng sự 
nhẫn-nhịn là cần phải có đối với một người yếu hơn những đức tính khác 
(vì yếu thì phải nhẫn nhịn) nhưng (ở đây) lại xuất hiện một sự nhẫn-nhịn 
của một người mạnh. Thị kệ này là một thi kệ khó.”.] (617) 


5# [Sbk: Nguyên văn: 2hammagurfassa: (nghĩa là nói với) người được 
bảo hộ bởi Giáo Pháp hoặc người bảo hộ Giáo Pháp (dhammena 
rakkhrtassa dhammam vã rakkhanfassa).]| (618) 


51 [Nguyên văn câu này: 7nhe khveftha vepacifti pubbadeva. Spk diễn 
giải nghĩa câu này như là: “Là vị thầy trưởng lão đã từ lâu cư ngụ trong 
thiên giới, hãy nói điều đã được truyền bá cho ông.” Spk-p{ bồ sung: 
Bởi vì ông (Vepacitti) đã khởi sinh trong cõi trời này sớm hơn cả Đế- 
thích và những thiên thần đoàn tùy tùng của ngài, cho nên ông được tôn 
vinh như “thiên thần trưởng lão” (oubbadevä, nghĩa chữ là “?hiên thần 
có trước”). Đê-thích đã gọi Vepacitti bằng những từ số nhiều là dấu hiệu 
của sự tôn trọng. 


- Cả 02 luận giảng là Spk [chú giải kinh 11:01] và Luận giảng về tập kinh 
Pháp Cú (Dhp-a I 272-273) đều thuật lại việc trời Đế-thích đã lật đồ thế 
hệ trước của các thiên thần và đuôi họ qua trú xứ của quỷ thần a-tu-la; đọc 
luôn BL 1:319.] (619) 


520 [Các thi kệ Vepacitti nói ra là giống hệt các thi kệ Mãtali đã nói trong 
kinh kế trước, và tới phiên Đế-thích nói mấy thi kệ giống hệt như thi kệ 
ông đã nói trong kinh kế trước.] (620) 
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52! [Cùng sự kiện này, nhưng được đặt trong bối cảnh khác, cũng được 
kể lại trong Luận giáng kinh Pháp Cú, Dhp-a I 279 [BL 1:323-324) và 
trong kinh Ja 31. 


- Chỗ kinh Ja I 203 đã giải nghĩa cụm chữ &„Jãvakã as supannapotakã 
là những chim thần supa„—na con, nhưng ở câu kệ 37b thì chữ này rõ 
ràng có nghĩa là “tổ chim” chứ không phải con chim. 


- Spk thì diễn giải như vầy: Khi họ đang chạy hướng tới khu rừng bông 
vải, tiếng ồn của xe ngựa, ngựa và cờ xí (phần phật) rần rần giống như 
tiếng sấm sét khắp mọi phía. Những con chim thần supanna mạnh trong 
rừng đã bay trốn đi, nhưng những con già, yếu bệnh và quá non thì hoảng 
hồn chỉ nằm kêu như tiếng thét lớn. Đế-thích hỏi “Tiếng gì vậy?” và 
Mãtali đã nói cho vua nghe. Trái tim của Đế-thích bị lay động vì sự bi- 
mẫn cho nên ông đã nói lên thi kệ này.| (621) 


52 [Spk: Ngay khi Đế-thích nói điều này, Vepacitti liền như thể bị trói 
bằng những dây trói chân tay và côố.] (622) 


523 [Tôi đọc theo Be ghi là: /œđeva tam mã pajahäasi. Eel ghi pahaãsi, 
cũng có nghĩa y hệt, nhưng Se và Ee2 ghi chữ zmãr¡sa pahas¡, cho ra nghĩa 
ngược lại.| (623) 


52 [Spk chú giải: Thi kệ này đè cập đến 04 điều ác lớn hay 04 ác báo 
lớn (mahãpaãpđn) của thời kiếp hiện tại: (1) “Điêu ác xảy đến với một kẻ 
nói dối”: là ác báo của vua xứ CetI, kẻ nói dối đầu tiên trong thời kiếp 
hiện tại [coi kinh chuyện tiền thân Cefiya .Jãtaka, Ja 422]; (1) “với kẻ 
phỉ bảng những thánh nhân”: là ác báo giỗng vậy của Kokälika [coi kinh 
6:10]; (1) “với kẻ phản bội bạn bè”: là điều ác giỗng vậy của kẻ phản 
bội của Đại Kiếp trong chuyện tiền thân Mahakapi Jataka, Ja 516]; (1v) 
“với kẻ vô ơn”: là điều ác với kẻ vô ơn như Đề-bà-đạt-đa (Devadatta). 


- Trong câu kệ e, tôi đọc chữ s7 theo Se và Ee1 và Ee2, khác với chữ 
phusafu ghì trong Be. “Phu quân [chông] của Sujä” (Sujampaf) là một 
tên gọi của trời Đế-thích; coi kinh 11:12 bên dưới và chú thích 641 ở đó.] 


(624) 
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525 [Cả Spk và Spk-p{ đều không giúp nhận dạng Verocana là ai. Trong 
kinh DN 20, mục 12, có đề cập “một trăm đứa con của [a-tu-la] Bali, tắt 
cả đêu tên là Veroca” (satañ ca baliputtänam sabbe Verocanämakä), về 
sự đề cập này Sv II 689, 26-27 đã luận giải rằng: “7t cả họ đều mang tên 
của cậu của họ là Rãhu.” Điều nảy có thể gợi ý Verocana và Rahu là một, 
nhưng không tìm thấy thêm bằng chứng nảo cho sự suy luận này.] (625) 


625 [Cả tiến sĩ C.Rh.D và Geiger đều dịch các câu kệ cđ như thể chúng là 
02 câu độc lập vậy: “Một mục đích chiếu sảng sau khi được hoàn thiệm 
Không gì siêu việt hơn sự nhấân-nhịn”. Tôi làm theo cách diễn giải của 
Spk, coi 2 câu kệ này tạo thành 01 câu: “7rong những một tiêu [điễu tốt 
lành] chiếu sáng sau khi thành tựu, không có mục tiêu nào tốt hơn sự 
nhân-nhịn.” Tôi đọc câu kệ c ở đây [và trong thi kệ 894 kế trên| theo Se 
và Ee2 là số nhiều: nø„phannasobhno atthä, khác với cách ghi số ít nỉp- 
phannasobhano aftho trong Be và Ee1. Câu kệ đ ở đây giống câu kệ 8542 
và câu kệ 877đ. Coi chú thích 616 ở kinh 11:04.] (626) 


%7 [Trong câu kệ a: sabbe safã afthajãtã cũng có thê được dịch là “Mọi 
chúng sinh đêu bị đeo bám bởi những nhu cầu này nọ”. Spk chú giải 
rằng: “Ở#ướng một mục tiêu có nghĩa là tham gia vào một việc làm hay 
một công việc (a/fhaq/afã f¡ kicca7đfđ); bởi vì không có chúng sinh nào, 
cả chó và chó rừng, không tham gia vào một công việc nào. Ngay cả sự 
đi tới và đi lui cũng có thê được gọi là một công việc.” 


- Nguyên văn hai câu kệ cđ ghi là: Samyogaparama tveva/Sambhoga sab- 
bapaninarmm. Nghĩa chính xác và mức độ liên quan là không rõ ràng. Spk 
đã diễn dịch dòng kệ bằng một ví dụ—thức ăn lạt lẽo có thể được làm 
ngon khi kết hợp các gia vị khác nhau—cách chú giải này đã hiểu chữ 
samyoga có nghĩa là sự kết hợp hay sự chuẩn bị. Tuy nhiên đối với tôi có 
lẽ là không đúng. Chỗ kinh tiền thân Ja IV 127,14-15 cặp câu kệ xuất 
hiện trong một bối cảnh hàm nghĩa là sự kết nối kết giao với những người 
khác; cũng vậy coi thêm kinh AN 7:51, trong đó chữ sa7yoga biểu thị sự 
giao tiếp giữa nam và nữ [về tính dục, nhưng không nhất thiết là sự giao 
hợp]. Tôi hiểu cú pháp ở đây là tương đương với cú pháp chỗ các kinh 
Dhp 203-204, nói rằng “uhững vưi thú có sự giao tiếp là cao (sướng) 
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nhất", chứ không phải nghĩa “thông qua sự giao tiếp những vui thú được 
cao (sướng) nhất” như Spk đề nghị.] (627) 


5 [Nguyên văn: 4pabyamafo karitva [hoặc apavyämafo karifva, trong 
Eel]. CPD nói rằng chữ apavyđma là một cách viết biến tấu của chữ 
apasavya. Chỗ kinh Ud 50,18 cũng có ghi cụm chữ diễn đạt zpasa- 
byãmafo karifva này, mà Ud-a 292,4 đã giải thích là sự đưa bên trái người 
về phía một bậc thánh nhân là dấu hiệu của sự không kính trọng. | (628) 


"2 I|Spk đã giải nghĩa chữ cửadïkkhfữanam trong câu kệ a là c¡ỉ- 
rasamadinnavatanamm (người đã từ lâu đảm nhận lời thệ nguyện). Chữ 
“(có) ngàn-máắt” (sahassaneffa) là một biệt danh của trời Đế-thích, mời 
coi thêm kinh 11:12 dưới kinh này; cho dù ở đó ghi chữ PalI là sa- 
hassakkha nhưng nghĩa là giống nhau. Những bậc kiến giả [những bậc 
nhìn-thấy, những bậc tiên tri] nói điều này bởi vì họ đều có niềm tin 
chung rằng những thiên thần thấy mùi thân của con người là hôi hám ghê 
tởm— đặc biệt đối với những ân sĩ hay sa-môn không thường xuyên tắm 
rửa [đọc thêm lời của người lái xe Maãtali ở thi kệ 932 ở kinh 11:20]. Bên 
dưới là sự trả lời của vua trời Đế-thích chuyển tải cùng luận điểm như 
trong kinh Pháp Cú Dhp 54-56: Mùi hương của đức-hạnh (giới-hạnh) là 
cao nhất trong tất cả mọi mùi hương và tràm ngập khắp các cối trời của 
những thiên thân.] (629) 


530 [Spk diễn giải: “Những thiên thần không nhận thức thứ gì là hôi thối 
ghê tởm trong mùi này của những bậc đức hạnh; họ nhận thức nó là đáng 
ước, đáng thích, dễ chịu.”.] (630) 


531 [Spk: Tương truyền rằng các trận chiến giữa bên thiên thần và bên 
quỷ thần hầu hết xảy ra phía sau đại dương. Thường thì phe những quỷ 
thần bị đánh bại, và sau khi họ trốn chạy khỏi những thiên thần, họ chạy 
ngang qua khu những chòi lá trong khu tịnh thất của những vị kiến giả 
này, họ phá hủy những hội trường và những đường đi trong khu tịnh thất 
... vì họ tin rằng những kiến giả ân sĩ này là thiên vị phe trời Đế-thích và 
đã tư vấn cho Đế-thích để đánh bại họ. Sau đó các vị kiến giả phải tu sửa 
một cách khó cực những chỗ bị phá bởi những quỷ thần, cho nên bây giờ 
nghe tin họ sắp đánh nhau, các vị này mới đề nghị đến gặp vua các quỷ 
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thần để bắt họ cam kết không đi qua phá phách và phải giữ an toàn cho 
khu tịnh thất của họ. 


- Về danh tánh của Sambara là một vấn đề nan giải. Spk nhận định ông 
chính là Vepacitti [coi chú thích 633 ở cuối kinh 11:10 kế dưới kinh này], 
nhưng tiến sĩ C.Rh.D đã chỉ ra [trong KS 1:305, chú thích số 4] rằng kinh 
11:23 đã gợi ý 02 tên đó là 02 quỷ thần khác nhau, rằng Sambara là vua 
đời trước của những quỷ thần a-tu-la, trước thời Vepacitti. MW thì khẳng 
định rằng Šambara là một quỷ thần được đề cập trong quyền Rgveda; ông 
bị giết chết bởi trời Indra. Về vấn đề nảy, mời đọc thêm chú thích 665 ở 
kinh 11:11 bên dưới.] (631) 


3? [Câu kệ c nên được chia ra như trong Be và Ee2: Kãmankaro hi te 
dãtưmn. Spk giải nghĩa chữ kãmankaro = icchifakaro và diễn giải rằng: 
“Nếu ông muốn cho sự an toàn, ông có khả năng cho sự an toàn; nếu ông 
muốn cho sự nguy hại, ông có khả năng cho sự nguy hại.”.] (632) 


533 [Spk chú thích rằng: Sau khi ông vừa ngủ đi, ông thức dậy la hét như 
thể bị đâm từ mọi phía bởi 100 mũi giáo. Những quỷ thần khác đã đến hỏi 
han về sức khỏe của ông và an ủi ông cho đến tận sáng. Kể từ đó tâm ông 
bị bệnh và run sợ (cam vepaf); do vậy nên mới có thêm tên gọi là “Ve- 
pacri. Chữ vepair không có trong PED, nhưng coi trong MW, mục chữ 
vip > vepafe. Spk-pt{ giải nghĩa chữ ve?af = kamjpafI pavedhafi.| (633) 


534 [Spk giải nghĩa chữ sưmaffãni = paripunnani và samadinnani = 
gahiiani. Rõ ràng Spk đã coi chữ sưmaffa ở đây là tương đương chữ 
Phạn spa. Nhưng phân từ sưmnazfra có thể đại diện cho cả chữ Phạn 
samapfa hoặc samaifía, và từ cách đặt vị trí của nó /rước chữ 
samadinnani trong đoạn kinh hiện tại, tôi chọn dịch chữ sưmaffãn¡ theo 
nghĩa thứ hai. Cả samzfra và samadimna đều là cách tạo thành quá khứ 
phân từ thay thế nhau của sư + ä + đã. 


- PED không đề cập gì về sự phái sinh này, chỉ nói rằng nó là từ chữ Phạn 
samäpía [và từ chữ Phạn sưnasta, chữ này không liên quan ở đây]. VỀ sự 
phái sinh từ chữ sưa, mời coi Nidd I 289,16—18; về sự phái sinh từ 
chữ samapía, mời coi Nidd I 65,9—T1.] (634) 
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55 [Cho dù dạng chữ yZcayoga phổ biến trong truyền thống kinh điển 
Päli, nhưng có lẽ chữ ghép nguyên thủy là yã/ayoga, và chữ đầu được coi 
là một cách ghi biến tấu, như trong Thanh Tịnh Đạo Vism 224,11—12 
(Ppn 7:112). Tôi dịch dựa trên cách ghi này, vốn có nghĩa là “ân f„y hết 
mình cho sự cúng /ế”, là một khái niệm của bà-la-môn giáo nhưng đã 
được Đức Phật diễn dịch lại theo nghĩa là “sự tự cúng cho chính mình) 
thông qua sự thực hành bố-thí [coi các thi kệ 395—96]. Vời sự từ-thiện 
(yã/a) được hướng tới những người xin (yzcaka2), cho nên cách ghi biến 
tấu yzcayoga có thể đã phát sinh thông qua việc thay thế đối-tượng (vị 
ngữ) đối với hành động đó; đọc thêm GD, trang 241, chú thích tới trang 
87,2.] (635) 


536 [Spk [khi chú giải về kinh 11:13] đã kế ngắn gọn về cách mà vua trời 
Đế-thích, trong kiếp người là một bà-la-môn trẻ tên Magha, đã đi nhiều 
nơi thực hiện những việc công-đức, đứng đầu một nhóm 33 người bạn. 
Sau khi đã hoàn thiện 07 thệ nguyện đó, sau khi chết ngài đã tái sinh trong 
cõi trời Đao-lợi (cõi trời 33, Tãvatimsa) cùng với 33 người bạn đó. Như 
vậy cho nên tên cõi trời Ðzo-lơ¡ hay Tãvafmwsa [nghĩa là: Cối Trời Ba 
Mươi Ba]. Coi thêm Luận giảng về tập kinh Pháp Cú Dhp-a I 265-72; 
BL 1:315-19. Ja 31 cũng ghi lại câu chuyện giống như vây với vị Bồ- 
tá—vị Phật Cồ-Đàm tương lai—trong kiếp là bà-la-môn Magha và được 
tái sinh thành Đế-thích.] (636) 


537 [Spk [khi chú giải về kinh 11:13] đã kể ngắn gọn về cách mà vua trời 
Đế-thích, trong kiếp người là một bà-la-môn trẻ tên Magha, đã đi nhiều 
nơi thực hiện những việc công-đức, đứng đầu một nhóm 33 người bạn. 
Sau khi đã hoàn thiện 07 thệ nguyện đó, sau khi chết ngài đã tái sinh trong 
cõi trời Đao-lợi (cõi trời 33, Tãvatimsa) cùng với 33 người bạn đó. Như 
vậy cho nên tên cõi trời Ðzo-lơ¡ hay Tãvafmsa [nghĩa là: Cối Trời Ba 
Mươi Ba]. Coi thêm Luận giảng về tập kinh Pháp Cú Dhp-a I 265-72; 
BL 1:315-19. Ja 31 cũng ghi lại câu chuyện giống như vây với vị Bồ- 
tá—vị Phật Cồ-Đàm tương lai—trong kiếp là bà-la-môn Magha và được 
tái sinh thành Đế-thích.] (637) 


538 [Ở đây tôi đọc theo cách ghi của Se và Eel và Ee2: pure pure dãna1n 
adäsi tasmã Purindado tỉ vuccaf. Be ghi chữ pure chỉ một lần. MW [mục 
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chữ pur > puram] đã cho rằng pưuramda và puramdara là các tên gọi của 
trời Indra; cả hai chữ này đều có nghĩa “người phá hủy những thành trì”. 
Sự chú giải này, và 03 sự chú giải kết tiếp, là dựa vào những sự chơi chữ 
mà sự chơi chữ đó hầu như bất khả dịch qua ngôn ngữ dịch (tiếng Anh) 
cho tương đương.| (638) 


532 [Nguyên văn: Sakkaccam dãnam adãäsi tasmã Sakko tỉ vuccafr.] (639) 


5 [Nguyên văn: Sahassam pỉ afthãnamn muhuftena cimtef tasmä Sa- 
hassakkho tỉ vuccai. Spk chú giải nghĩa là: Đứng trên một chữ duy nhất 
được nói ra đối với 1.000 người hay 1.000 điều tuyên bố (2), vị trời quyết 
định được: “Người này cần thứ này, người kia cần thứ kia.” Spk-pt bổ 
sung: VỊ trời có một ngàn mắt trí-tuệ (tuệ nhãn). ] (640) 


54! [Câu chuyện vè cách mà vua trời Đế-thích đã giành được bàn tay của 
Sujã, con gái của vua quỷ thần Vepacitti thù địch, đã được thuật lại trong 
Luận giảng về tập kinh Pháp Cụ Dhp-a T 278—79 [coi thêm BL 1:323], và 
chỗ kinh Ja I 206.] (641) 


542 [Spk nói rằng người ăn mày chính là người bệnh cùi Suppabuddha, mà 
câu chuyện về vị này được thuật lại trong kinh Ud 48-50 và được thuật lại 
với mấy chỉ tiết biến tấu hơn trong luận giảng Spk. Theo phiên bản Spk, 
kiếp trước vị này chính là một vị vua ở xứ Ba-la-nại (Bãraänas1), người đã 
chửi rủa phi báng một vị Phật Duyên Giác già yếu. Rồi nghiệp quả báo là 
ông đã bị tái sinh trong địa ngục, và rồi, do vẫn còn thặng dư sót lại của 
nghiệp ác, ông tái sinh thành kẻ nghèo bệnh cùi ăn mày ở vùng RãjJagaha. 
Một ngày nọ, trên đường những lần đi ăn xin, ông đã nghe được Phật thu- 
yết giảng và ông đã chứng được quả Nhập-lưu. Không lâu sau đó ông bị 
một con bò hoang húc chết và đã tái sinh trong cõi trời Đao-lợi.] (642) 


%3 [Nguyên văn: Deve fãvafữnse anunayamano. Spk đã không giải nghĩa 
chữ anunayamano, nhưng có chữ này có ghi trong kinh AN 3:37, ở đó 
anunayamano đã được luận giảng Mp II 123,19 [bản Be; còn bản Ee và 
Se chỗ ghi bị hư] giải nghĩa = a„ubodhayamäno (làm cho hiểu). Phân từ 
này cũng có ghi với dạng là anunem7 trong kinh thi Thĩ 514, ở đó nó được 
giải nghĩa bởi Luận giảng tập kinh Trưởng Lão Ni Kệ, Thĩ-a 267, §—9, là 
= saññãpenfT (thuyết phục, làm cho tin).”.] (643) 
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544 [Spk giải thích ziểm-tin (tín) ở đây là niềm-tin đã đạt tới thông qua 
đạo (maggen` ãgafasaddha). Còn hành-vi hay phẩm-hạnh thiện (thiện 
hạnh) được xây trên giới-hạnh (silam kalyanam) chính là “giới-hạnh đảng 
quý đối với những bậc thánh (được quý trọng bởi những bậc thánh) của 
những vị thánh đệ tử" (ariyakanfasila), là một trong 04 chi phần để chứng 
ngộ thánh quả Nhập-lưu (bốn yếu-tố của bậc Nhập-lưu), như đã được nói 
trong kinh 55:01 (Quyên 5), trong đó bậc Nhập-lưu không từ bỏ những 
giới-hạnh này ngay cả trong kiếp sau.] (644) 


4Š [Spk: Mỗi năm dân chúng ở Anga và Ma-kiệt-đà (Magadha) thường tụ 
họp vả tô chức lễ cúng lớn những thứ tốt nhất như bơ sữa, mật ong, mật 
đường ... vân vân cho vị trời lớn Mahabrahma (Đại phạm thiên). Vì sự bị- 
mẫn dành cho họ, vua trời Đế-thích đã hiện ra trước họ dưới hình dạng là 
vị trời lớn Mahäbrahmã, dẫn họ đến chỗ Đức Phật và đặt câu hỏi để Phật 
giảng dạy cho họ về loại cúng nào mang lại phước quả tốt nhất.] (645) 


4 [Trong câu kệ c, cụm chữ opadhikam puññam. mà tôi đã dịch thoáng 
nghĩa là “công đức theo kiểu thế tục”, đã được Spk chú giải là loại công 
đức chín muồi thành những sự thu-nạp (sanh y) („»adhivipäkam puññam), 
đó là, nghiệp tốt dẫn tới tái sinh tốt lành. Mời coi lại lời diễn đạt 
puñiñabhäãgTyä upadhivepakkä (chín muôi thành những sự thu-nạp) trong 
kinh MN 117, từ mục ó, và chú thích 1102 ở đó.] (646) 


5? [Bốn đang thực hành con-đường là những vị đang (tu tập) bốn thánh 
đạo—Nhập-lưu, Nhất-lai, Bắt-lai, và A-la-hán. Bốn đã được được thiết 
lập trong thánh quả là những vị, bằng cách tu tập bốn thánh đạo đó, đã 
chứng ngộ bốn thánh quả tương ứng. Quá khứ phân từ szzãio trong câu 
kệ đ có thê được hiểu có nghĩa là “được phú cho, đôi dào với” hoặc “đạt 
định”, nghĩa “đạt định” thê hiện phần định-tâm hay thiền-định (samadji) 
của đạo. Tôi đã chọn theo nghĩa thứ nhất, theo câu kệ 265c ở kinh 2:06, ở 
đó chữ s71asamahira được dịch là “được phú cho giới-hạnh”, đã được giải 
nghĩa bởi Spk là: si/ena samahita samupefa.| (647) 


8 [Spk: Gánh nặng của ngài đã đặt xuống (pannabhäro): Phật đã đặt 
xuống gánh nặng của năm uân, những ô-nhiễm (lậu hoặc), và những sự 
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tạo-tác cố-ý (hành). Ngày thứ 15 của 2-tuần trăng sáng là đêm trăng tròn 
(rằm).] (648) 


54 [Thi kệ này giống hệt thi kệ thỉnh cầu của vị trời là thi kệ 560 trong 
kinh 6:01. Cả Spk và Spk-p{ đều không chú giải lý do trời Sahampati lại 
đính chính trời Đế-thích như vậy. Lý do có lẽ là vị trời Đế-thích chỉ ca 
ngợi những phẩm chát của Phật mà những A-la-hán cũng có chung, trong 
khi đó vị trời SahampatT lại ca ngợi Phật với vai trò là sa/ha, VỊ Thầy và 
Pháp Chủ của cả giáo đoàn Phật giáo. Có sự trao đôi bằng các thi kệ như 
vầy bởi vị trời Sakra và vị trời lớn Mahäbrahmä (Đại phạm thiên) được 
ghi lại trong Mvu III 315—16, nhưng bối cảnh diễn ra ở Gốc Cây Đa Của 
Người Chăn Dê trong thời gian ngay sau khi Đức Phật giác-ngộ: mời đọc 
thêm ,Jones, 3:304—5.] (649) 


65 [Nguyên văn câu này: Yassa đãni kãlam maññasi (Giờ ngài cứ tùy tiện 
mà đi/đến). Đọc thêm Manné, bài viết “On a Departure Formula and is 
Translarion". Lời kinh này cũng có trong các kinh 35:88 (Quyền 4) đoạn 
(0. 35:243 (Quyền 4) cuối đoạn thứ ba và thứ năm; 44:01 (Quyền 4) cuối 
kinh, 54:09 (Quyên 5) cuối đoạn thứ chín, và 55:06 (Quyền 5) cuối đoạn 
thứ ba. Ở đây tôi đã biến tấu chút xíu về cách dịch cho phù hợp với ngữ 
cảnh của các kinh.] (650) 


651 [Những vị thông thuộc Ba Kinh Vệ-đà là chỉ những bà-la-môn; Tứ Đại 
Thiên Vương là bôn vị vua trời của cõi trời dục giới thấp nhất; 8a Aươi 
(v quang vính là chỉ những thiên thần chủ trì (quản trị) ở cõi trời Đao- 
lợi. Chữ “vị /hẩn” là dịch chữ yakkha (dạ-xoa), được dùng theo một nghĩa 
rộng mà không đề cập cụ thể đến loại quỷ thần nào. ] (651) 


5 [Nguyên văn câu này: Braiznacariyaparäyane. Spk không chú giải 
nghĩa chính xác là gì, nhưng tôi dịch nghĩa nó như một lời nén gọn của 
nghĩa muốn nói là “những ai đang sống đời sống tâm linh có Niết-bàn là 
đích-đến của nó.” (Cách diễn đạt này có trong nhiều kinh). Coi kinh 48:42 
(Quyền 5), chỗ đoạn có chú thích 228, có ghi nguyên văn đầy đủ: Đzah- 
macarTyan vussafT nibbanaparäyanam.| (652) 


5 [Spk giải thích chữ “với/có danh hoàn thiện” (anomanãmam) trong 
câu kệ c như vầy: “Bậc ấy là có/với/thuộc danh hoàn thiện về những danh 
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từ chỉ tất cả những phẩm hạnh sieu xuất của bậc ấy, vì bậc ấy không thiếu 
hụt về bất kỳ phẩm hạnh siêu xuất nào.” Mời coi lại câu kệ 148z và chú 
thích 99 ở kinh 1:45.] (653) 


54 [Thi kệ này có 05 câu kệ (hiếm gặp). Hai câu kệ aø đọc là: ye 
rãgadosavinayä avijjãäsamatikkamä, và Spk đã giải nghĩa là: “bằng vượt 
thoát khỏi sỉ (vô-minh), là sốc rễ của luân-hồi, vốn che giấu Bắn Diệu 
Để” (catusaccapaficchadikäya vaftamnlaka- avijäya samatikkamena). 
Các câu kệ này cũng xuất hiện y hệt ở các câu kệ 764ab ở kinh 9:02, ở đó 
khi đề cập tới một A-/a-hán, chúng được dịch một cách phù hợp như các 
từ chỉ nhân tố có tác động. Tuy nhiên, cho dù sự giải nghĩa của Spk, sẽ 
không thích hợp khi đề cập tới những học-nhân (sekha) là những người 
chưa loại bỏ sạch “tham-dục muốn được hiện hữu” (hữu tham) hoặc chưa 
siêu thoát khỏi tất cả vô-minh (si). Do vậy tôi đã dịch chúng như những 
chữ thê chỉ định được cắt gọn. 


- Tháo-bỏ hay tháo-đở hay tháo-bung (apacaya) có nghĩa là làm ngược lại 
cái tiến trình duy trì vòng luân-hồi hiện-hữu (chẳng hạn: sự tạo-tác là tạo 
nghiệp tạo ra tiến trình luân hồi sinh tử, giờ tháo bỏ tiến trình đó, không 
tạo-tác nữa). Ở kinh 22:79 (Quyển 3) có nó rằng một thánh đệ tử đang 
trong sự tu-tập là đang tháo-bỏ (phá tan, giải tán) năm-uẫn, còn A-la-hán 
thì an trú sau khi đã tháo bỏ chúng (aø?acimifvãa fhiío). Mời đọc thêm ý 
kinh này trong kinh MN 149, mục 3.] (654) 


655 [ắc kẹt trong một thân hôi thối (pitidehasayä). Spk: Nói như vậy 
bởi vì họ nằm bên trong một thân hôi thối của người mẹ [trong giai đoạn 
mang thai] hoặc bởi vì họ mắc kẹt bên trong thân (hôi thối, bất tịnh) của 
họ. 


- Những người chừn trong một cái xác. Tôi đọc câu này như trong phiên 
bản Be [cả trong bài kinh và trong bổ đề của Spk] ghi là zøzugga 
kunapamhete, với vị ngữ gián tiếp là chữ số ít sở cách. Se ghi là 
kunapasmete, dùng một dạng thay thế của chữ số ít sở cách. Tuy nhiên, 
Eel và Ee2, và Spk [Se] trng bổ đề thì ghi câu kệ này với chữ số nhiều sở 
cách là k„apesv efe. Spk giải thích nghĩa là: “Những người này chìm 10 
tháng trong một cái thân xác, đó là, bào thai của người mẹ.” Cho dù lời 
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luận giải như vầy, có lẽ lời kinh đơn giản muốn chỉ “trong xác thân của 
một người sống” (theo nghĩa triết học Phật giáo: còn mang thân xác là còn 
tái sinh luân hồi, còn khổ đau).] (655) 


656 [Các thi kệ 934-935 là tương ứng với một phần với các thi kệ Thĩ 
282-283. Kế dưới tôi coi các thi kệ 935—936 là 02 thi kệ mỗi thi kệ có 06 
câu kệ [giống như được ghi trong Se và Ee2] hơn là 03 thi kệ mỗi thi kệ 
có 04 câu [như được ghi trong Be]|.| (656) 


657 [Tôi đọc câu kệ ø khác với 04 phiên bản, là na /e sm kofthe osenii [là 
cách ghi ở kinh Thị 283]; Ee2 đã đúng khi tách /e và sư nhưng có chữ 
opemri). Spk chú giải: na fe sam santakam dhañnñam kofthe pakkhipanti 
(họ không đặt đô đạc, của cải, lúa gạo của mình trong chỗ cất giữ). Chữ 
sưm do vậy có nghĩa là “3ô đạc của mình”; đọc thêm E.V 1, chú thích về 
thi kệ 743 và EV II, chú thích về thi kệ 283. Sự giải nghĩa về động từ, 
pakkhipaníri, đã làm cho chúng ta nên đọc chữ osern/¡ thay vì chữ opermii 
là cách ghi hiện hành. Luận giảng tập kinh Trưởng Lão N¡ Kệ, Thr-a 
208, 21-22 giải nghĩa là: na opemfi na pafisametva thapenfi tãđIsassa 
pariggeahassa abhävato (họ không đặt, không gói và cất đi, nhờ sự 
không có sở hữu nào như vậy). Động từ tương ứng trong Mvu III 453 là 
osararii, mà học giải Jones đã gợi ý nên được sửa lại là osareni. Jones 
cũng đã ý thức về hình thức chữ Päli là osãperi. Mời coi thêm chú thích 
2243 ở kinh 3:11 và 542 ở kinh 9:05. 


- Trong câu kệ c, kinh Thĩ 283 ghi là øzrizi//hiam giông như trong lời 
kinh và bố đề của Luận giảng tập kinh Trưởng Lão Ni Kệ, Thĩ-a. Học 
giả Norman ưu tiên chọn cách sau bằng cách so sánh với thi kệ giống hệt 
trong kinh đạo Jain [coi EV IHH, chú thích về thi kệ 283], nhưng các chú 
giải trong cả Thĩ-a và trong Spk đều ủng hộ cách ghi paraniffhitam, là 
cách ghi trong tất cả 04 phiên bản của bộ kinh SN. Spk chú giải: T?n 
kiếm thứ đã được chuẩn bị bởi những người khác (paramifthitam esan): 
là tìm ra, tìm được [bằng sự thực hành vòng đi khất thực] thức ăn được 
chuẩn bị bởi những người khác, được nấu trong nhà của bá tánh 
(paresam miithtam paraghare pakkam bhikkhãcãravaffena esamana 
gøavesamang: tôi coi chữ thuộc cách paresam ở đầy có nghĩa công cụ mà 
bối cảnh đã hàm nghĩa). 
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- Spk chú giải câu kệ e: Người ban cho lời khuyên bảo tốt lành (sumamia- 
mamtino): Họ nói ra những lời hay khéo, nói rằng “Chúng ta sẽ tụng đọc 
Giáo Pháp, đảm nhận sự tu tập của sa-môn, hưởng sự Bắt-tử, làm công 
việc của một sa-môn.” Luôn giữ im lặng, ngay cả khi làm gì (tunhibhiữ1ta 
samañcara) nghĩa là: Ngay cả họ nói Giáo Pháp với một giọng lớn như 
sắm sét suốt 03 canh của đêm, họ vẫn được cho là “luôn giữ im lặng, ngay 
cả việc đi lại”. Tại sao vậy? Bởi vì họ tránh tất cả mọi sự nói chuyện vô 
ích.] (657) 


558 [Spk: Ông ta là một chú lùn hình hài có màu gốc cây bị cháy và bụng 
to như cái nồi. Ông ngồi lên Ngai Bằng Đá Màu Vàng (pandukamba- 
/asil4) [coi thêm Luận giảng về tập kinh Pháp Cú Dhp-a I 273,9—12; BLỤ, 
1:320]. Ông ta được cho thực sự là một vị trời từ cõi trời sắc giới. Sau khi 
nghe về hạnh nhẫn-nhịn của trời Đế-thích, ông đã đến đây để kiểm chứng 
điều đó; vì không thể có một quỷ thần ác xấu (avaruddhaka-yakkha) nào 
có thể xâm nhập vào một thiên cung được canh phòng cần trọng như vậy. ] 
(658) 


59 [Spk: Vua trời Đế-thích đã nghe từ các thiên thần: “Không thể nào làm 
cho đạ-xoa đó nhúc nhích bằng phương tiện mạnh tay, nhưng nếu có ai có 
tư cách nhẫn nhịn khiêm nhường và kiên trì trong sự nhẫn nhịn, thì vị đó 
có thê làm cho dạ-xoa rời đi.” Do vậy vị trời đã áp dụng chiến thuật này.] 
(659) 


560 [Spk nói rằng chữ su, trong câu kệ a, đơn giản là chữ không thể biến 
cách (zipãfamartzm), và do vậy chúng ta nên quyết định chữ khép: sư 
upahatacitto °mhi. Spk-pt giải nghĩa rằng: Đế-thích nói về bản chất của 
mình rằng “Bởi vì trong ta có mặt sự nhẫn-nhịn, tình thương-mến và 
lòng trắc-ấn, có nên ta không bị khổ đau trong tâm đối lại với những ai 
(người, tiên, trời) khác.” 


- Câu kệ b ghi trong Be và Se là #vaffena suvãnayo [Ee1l ghi: nãvaƒ†ena 
suvãnayo; Ee2 ghi: n` ãvaffe na suvãnayo]. Spk: Vị trời nói rằng: “Ta 
không dễ bị lôi cuốn bởi dòng xoáy sân giận; ta không dễ bị nằm dưới sự 
điều khiển của sân giận.” Các câu kệ cđ đã hàm chỉ lời thệ nguyện thứ bảy 
trong những thệ nguyện của Đế-thích [ghi trong kinh 11:11]. Spk giải 
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thích chữ vo trong câu kệ c là một chữ không thê biến cách. Chữ svãnayo 
(bị lôi kéo, lôi cuống, cuồng theo) cũng có ghi trong câu kệ 507b ở kinh 
4:25, trong đó là tham-dục (zaøa4) là sự lôi cuốn, còn ở đây kinh này là sự 
sân-giận.] (660) 


66! [Tôi đọc các câu kệ ab theo Be và Ee1 và Ee2 là: Kuddhaham na pha- 
rusam briữmi/ Na ca dhammđmni kifftaye. Se bỏ chữ na trong câu kệ a, rõ 
ràng là do họ lo về vấn đề vần điệu của thi kệ, nhưng vẫn đề vần điệu có 
thể được giữ với chữ zøz nếu chúng ta giả định giải quyết về âm tiết thứ tư. 
Cả Spk và Spk-p{ đều không giúp gì về nghĩa lời kinh chỗ này. Nhà sư 
VÃT đề nghị nghĩa là: “Và ta không nói về những điều Giáo Pháp”, 
nhưng ở chỗ kinh Ja V 172,23 và 221,27 chúng ta thấy có ghi sđfañ ca 
dhammani sukittitäni (những phẩm-chất của những điểu tốt thiện đã được 
khéo tuyên bô), điều này gợi ý rằng ở đây chữ số nhiều vô tính hiếm thấy 
là đhammäni đã đề cập những đức-hạnh cá nhân, chứ không phải đề cập 
những giáo lý thuộc về tâm linh.] (661) 


62 [Spk: Ông ta bị đau đớn vì bệnh đau khởi sinh vào lúc ông ta bị rủa bởi 
những bậc kiến giả sau khi họ đến gặp ông yêu cầu ông bảo đảm an toàn 
cho họ nếu sau khi thất trận không về ngang khu tịnh xá của họ phá hoại 
và giết hại họ; mời đọc lại kinh 11:10 với các thi kệ họ rủa quả báo sẽ đến 
với ông ta, thi kệ 902-9043.] (662) 


53 [Nguyên văn chữ này: sưmbarimaäya. MW có 02 danh sách liên quan: 
() Sambaramäyä = phép thuật, bùa thuật; và (1) Sãmbarï = xảo thuật, 
phép thuật, ảo thuật [như được thực hành bởi daitya (quỷ thần) Sambara].] 
(663) 


694 [Spk diễn dịch câu này là: “Ngay cả không có phép thuật Sambari thì 
Đế-thích cũng khống chế chúng ta, nhưng nếu ông ta học được nó thì coi 
như chúng ta thua trắng. Đừng hủy diệt chúng ta, vì phúc lợi cá nhân của 
chính ngài.”.| (664) 


6655 [Như tiến sĩ C.Rh.D đã chỉ ra rằng [ở KS 1:305, chú thích 4] trong thi 
kệ này VepacittI đã tạo sự phân biệt giữa Sambara và chính ông. Ngay 
cả khi Spk nhận định cả hai (là một?), Spk dường như không bận tâm 
tới sự sai khác này mà vẫn giảng nghĩa thi kệ là: “Giống như Sambara, 
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vua của những quỷ thần, một tay bùa phép thực hành phép thuật, đã bị 
tra tấn nhục hình trong địa ngục 100 năm, vì vậy ai áp dụng phép thuật 
của ông ta cũng bị tra tấn nhục hình như vậy.” 


- Spk-p† đã giúp thêm về Sambara là ai: “Sambara là vua trước của những 
quỷ thần (trước Vepacitti), là người phát khởi hay ông tổ (đđïpurisa) của 
phép thuật a-tu-la.” 


- Spk tiếp tục giảng giải: “Có thật sự trời Đế-thích có khả năng chữa trị sự 
tức giận của ông ta, hay không? Có, vị trời có thể. Cách nào? Vào thời đó, 
tương truyền rằng, một nhóm những bậc kiến-giả vẫn còn sống sót (sau 
lần những quỷ thần thua trận về ngang khu tịnh xá dọc bờ biển của họ để 
phá hoại và sát hại họ vì nghĩ họ đã bày kế cho Đế-thích thắng trận, coI 
kinh 11:10). Vì vậy trời Đế-thích có thể đưa ông ta (Vepacitti) đến gặp họ 
và xin lỗi họ, sau khi làm vậy thì ông ta sẽ được khỏe mạnh trở lại. Nhưng 
bởi do bản tính ngang ngạnh đổi bại (vañciai) của ông cho nên ông 
không làm theo, chỉ bất cần quay mặt bỏ đi.”.] (665) 


666 [Theo giới-luật Tỳ kheo [chỗ Vin I 54], nếu một Tỳ kheo xúc phạm Tỳ 
kheo khác thì vị đó nên xin lỗi và Tỳ kheo kia nên chấp nhận lời xin lỗi.] 
(666) 


67 [Spk đã đưa ra mấy chú giải khác nhau về câu kệ ?: mã ca miftehi vo 
jarä. “Ở đây, chữ hị chỉ là chữ không thể biến cách (i2ãamatam), và 
nghĩa nó là: “Đừng để sự hư tổn được tạo ra trong sự thân hữu của các 
thầy) (uamhakam miitadhamme jara nãma mã nibbúífi). Hoặc cách chú 
giải khác, chữ ?/eh¡ là một từ công cụ được dùng với một nghĩa sở cách, 
đó là: 'Đừng để sự hư tốn được tạo ra giữa những bạn hữu của các thây' 
(miftesu vo jara mã nibbaffi).` Nghĩa là: Đừng đề sự hư hoại được tạo ra 


trong những sự thân hữu của các thấy." Có lề chữ mirrehi là một dạng 
chữ số nhiều sở cách là dấu tích của phương ngữ miền; mời đọc Geiger, 


quyền PãH Grammar (Văn Phạm Päli), §80.3.] (667) 
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